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Đây là lần tái bản thứ ba (2024) của tập Kinh từ năm 2018. Lần này 
(2024), chúng tôi bổ sung một bài kinh Số 9 của Kinh Trung Bộ là Kinh 
Chánh Tri Kiến | ДІ. Nhận thấy bài kinh này là căn bản nền tảng Phật hoc 
nên chúng tôi đưa vào cho lần tái bản này. Trong lần tái bản 2018, chúng tôi 
đã ghi nhận vài lỗi từ quý Chư Tăng Ni và Phật tử gởi về, nên chúng tôi đã 
sửa lại cho lần tái này được hoàn hảo hơn. Theo một số vị góp ý với chúng 
tôi về Mục Lục nhìn khá rối khi phải trích dẫn lại các câu đầu của bài kinh 
hay bài kệ thì nhìn khá rối mắt. Nhận thấy điều này, lần này, chúng tôi đánh 
số bài kinh dù nhỏ hay lớn đều 1 số thứ tự từ nhỏ lên cao cho đến cuối sách, 
thì người đọc sẽ nhớ theo số thì tra được bài kinh đó dễ dàng hơn. 

Chúng con xin thành kính tri ân Hòa thượng Tuệ Tâm, trụ trì chùa Pháp 
Luân, số 3 Lê Quý Đôn, phường Phú Hội, Tp. Huế, đã tạo điều kiện cho chúng 
con hoàn thiện việc hiệu đính tập Kinh tụng Phật Giáo Nguyên Thủy này. 
Chúng con cũng xin tri ân Thượng tọa Tường Nhân, là vị đã hướng dẫn chúng 
con tu học Phật Pháp trong buổi đầu học Phật đầu tiên từ khi còn nhỏ (11- 
15 tuổi) tại Huế. Chúng con xin chân thành tri ân Tỳ khưu Tâm An đã xem lại 
và góp ý nhiều bài kinh tụng hằng ngày được hoàn thiện hơn,như bài Kinh Châu 
Вац [Ef]. Chúng tôi cũng sắp xếp lại 3 bài kinh đầu tiên là Kinh Chuyển Pháp Luân 
ЕЙ, Kinh Vô Ngã Tướng [ |, và Kinh Giải Về Lửa Phiên Não [3] vào một ngày 
Thứ Ba. Đặc biệt, Kinh Pháp Cú đã được chúng tôi bổ sung sau cùng. 

Chúng tôi xin tri ân Câu Lạc Bộ ẤM ÁP TÌNH NGƯỜI do Phật tử Diệu Tâm 
đứng ra kêu gọi chung hùn tịnh tài và nhiều nhóm Phật tử khác để in ấn được 
thành tựu trong tái bản lần ba này. Đặc biệt, chúng tôi chân thành tri ân PT. Chơn 
Phúc và PT. Thanh Tuyền đã rà soát các lỗi chính tả cho tập Kinh Tụng này. 

Chúng con / chúng tôi cũng xin chân thành tri ân tất cả quý chư Tăng, 
Ni và đặc biệt đông đảo Phật tử gần xa đã từng cùng nhau nhiệt tâm hùn góp 
tài chánh trong vòng 15 năm qua (2009-2024). Thắm thoát thời gian trôi 
nhanh, chúng tôi đã hoàn thành chặn đường 15 năm sưu lục, soạn dịch, và 
in ấn để góp phần vào ngôi nhà chung về sự nghiệp giáo dục Phật Giáo. Chúng 
tôi thành tâm cầu chúc quý vị luôn giữ vững niềm tin và thành tựu được 
nhiều kết quả trong tỉnh tấn tu tập giải thoát và hộ trì Tam Bảo. 

Trong quá trình chúng tôi biên soạn cho tái bản lần hai này, nếu có điều 
бі sai sót, kính mong quý vị rộng lòng tha thứ và chỉ bảo cho. 

Cuối cùng, chúng con/ chúng tôi hy vọng tập Kinh này sẽ là kim chỉ 
nam để luôn dẫn dắt quý vị trên con đường tu tập đúng theo Chánh Pháp, 
thành tựu Chánh Trí, chứng ngộ Niết Bàn, không còn luân hồi sanh tử. 
Ngưỡng mong phước báu phát sanh trong công việc biên soạn tập Kinh này 
được thành tựu đến Thầy Tổ, song thân, và tất cả chúng sanh trong tam giới. 
Nguyện cho tất cả đều được an vui, sức khỏe, có trí tuệ, và tỉnh tấn tu tập ngõ 
hầu thành tựu cứu cánh giải thoát trong ngày vị lai. 

Kính bút, Ту khưu Đức Hiền 
Chùa Pháp Luân, số 3 Lê Quý Đôn, Phú Hội, Huế 
Ngày 07/08/2024 (Âm lịch 04/7 Giáp Thìn) 
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241. Asajjhayamala manta, 241. “Không tụng làm nhớp kinh, 
Anutthānamalā gharā, Không đứng dậy, bẩn nhà, 


Malam vaņņassa kosajjam, Biếng nhác làm nhơ sāc, 
Pamādo rakkhato malam. Phóng dģt uế người canh”. 


Kệ ngôn pháp cú câu 241 từ phẩm Cấu Uế (Malavagga) phần nào cho 
thấy việc quan trọng khi tụng đọc các chú thuật cũng như kinh điển. Truyền 
thống tụng đọc để bảo lưu và gìn giữ Tam Tạng là một phần tất yếu để duy 
trì mạng mạch chánh pháp. 

Người học rộng cũng nhờ tụng đọc và học hỏi nhiều, nên gọi đó là 
văn (tư, tu). Phương pháp nhìn (visual) là chỉ qua bằng mắt, và tụng đọc 
rõ tiếng thành lời nghe được thì đó là phương pháp nghe (audio). Nếu 
vừa nhìn và tụng đọc thì các hệ thống cơ hàm sẽ được vận động và rung 
chấn lên não bộ. Âm thanh được tác động vào tai cũng một phần truyền 
dữ liệu lên não. Điều này cho thấy tác nhân xung hợp do mắt, do tai đưa 
lại, làm cho người học pháp có sự chú tâm và ghi nhớ hơn. Sức mạnh trí 
nhớ do liên tục được tụng đọc cũng mang lại định tâm và được nhắc nhở 
trong thiện pháp. Đức Phật đã nhấn mạnh đến lợi ích của sự trì tụng 
những bài Hộ Kinh (Paritta) để ngăn ngừa những tai họa nguy khốn có 
thể xảy đến, và điều này đã trở thành một truyền thống tụng đọc kinh 
Hộ Trì cho đến ngày nay. 

Xuyên qua dòng thời gian, những bài kinh Paritta được thêm vào 
thành “Kinh Tụng Hằng Ngày”. Chính vì lẽ đó, chư Tăng và các hàng cận 
sự vẫn trì tụng các bài kinh cơ bản như chúng ta thường thấy ở các quốc 
gia Phật Giáo Nguyên Thủy. Đối với Việt Nam chúng ta, kinh điển cũng 
được bậc sơ tổ Cố Đại Trưởng Lão Hộ Tông (1893 - 1981) đã dày công 
biên dịch nhiều bài kinh cơ bản để chư Tăng, Ni và Phật tử tụng đọc. Đó 
là những bài kinh cơ bản theo lối văn xuôi hay kệ thơ đã đi vào lòng 
người từ lâu. Đến nay chúng ta vẫn còn sử dụng những bản kinh của 
Ngài Hộ Tông. Lần tái bản này, chúng tôi chỉ để lại phần chính của Kinh 
Tam Bảo lā bản kinh xưa [KX] của Cố Hòa Thượng Hộ Tông, nếu quy vi 
Phật tử nào muốn tham khảo bản kinh Huyền Không [HK], xin xem lai 
tập “Tuyển Tập Kinh Tụng Nam Tông”, Biên soạn Tỳ khưu Đức Hiền, NXB 
Tôn Giáo, 2013. Thêm vào đó, một số bài kinh được tuyển tập vào như 
Kinh Nên Hành Từ Bi, Kinh Châu Báu, hay một số bài quán niệm sự chết 
và niệm thân do Phật Học Viện Huyền Không đã được in ngày 
06/9/2011 (МХВ Tôn Gido, số 925-2011/CXB/44-159/TG, іп tại công ty 
СР In TM Đông Dương. ĐC: 161/1 Lũy Bán Bích, P. Hiệp Тап, 0. Tân Phú, 
TP. HCM) mang tính súc tích và dễ tụng đọc. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng 
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bổ sung nhiều bài kinh dài, chủ yếu là bản dịch của cố Hòa Thượng Minh 
Châu, và các bản dịch khác. Tất cả các bài kinh dài đó xem như cốt lõi tu 
tập Phật Giáo cần được tụng đọc hằng ngày nhằm sách tấn việc học 
pháp, thực hành pháp và thành tựu pháp cho được giác ngộ giải thoát. 


РНАМ ВО CÁC PHĀN CHÍNH 
Phần І: Khóa Kinh Hằng Ngày: Dành cho chư Tăng và Phật tử. 
(Phần này có 4 mục: Kinh Tam Bảo, Chánh Kinh, Quán Niệm và Hồi Hướng) 
Phân II: Khóa Kinh Phúc Chúc: Dành cho chư Tăng. 

Phần III: Khóa Kinh Cầu An: Dành cho chư Tăng. 

Phân IV: Khóa Kinh Cầu Siêu: Dành cho chư Tăng. 

Phần V: Các ngày lễ Rằm: Dành cho chư Tăng và Phật tử. 

Lần tái bản này, chúng tôi để lại 5 phần La Mã chính (I-V). Phần II 

Bổ Sung Kinh Tung và phần VI Khóa kinh Sám Hối ở lần іп vào năm 2013 

đã gỡ bỏ và được bổ sung vào các phần khác, để tránh lặp lại dài dòng. 


Ở phần I Khóa Kinh Hằng Ngày, được phân ra làm 4 mục chính là: 
[1.4] Lễ Bái Tam Bảo, 
[2.4] Kinh Hộ Trì và Kinh, 
[3.4] Quán Niệm Sự Chết và Quán Thân, Kệ Động Tâm và một số kệ 
khuyến tu; 
[4.4] Hồi Hướng, Chia Phước và Phát Nguyện. 


Đối với truyền thống tụng đọc Việt Nam nói chung, những bài Kinh 
tụng đọc cơ bản (phần 2.4 Chánh Kinh) của một khóa Kinh Hằng ngày vậy 
là đủ. Về phần cơ bản, các bài kinh chính vẫn được giữ lại qua các ngày 
theo thứ tự như sau: 


THỨ BÀI KINH 


THỨ HAI Buddha-jayamangala-gāthā - Kệ Phật Cảm Tháng! 


THỨ BA Mangalasuttam - Kinh Hạnh Phúc 
THỨ TƯ Ratanasuttam - Kinh Châu Báu (Kinh Tam Bảo) 
THỨ NĂM Karaniyamettasuttam - Kinh Nên Hành Từ Bi 


THỨ SÁU 
THỨ BẢY 
CHỦ NHẬT | Dhammasangaņī (Timātikā) - Kinh Van Pháp Tổng Tri 
(Tam Mẫu Đề) 
Việc phân chia theo ngày cũng xuất phát từ ý tưởng việc tụng đọc 
kinh tụng giống ở trường Đại Học Quốc Tế Hoằng Pháp Phật Giáo 


1 Có nhiều tựa đề: Phật Luc Thắng Hạnh Kệ, Tám Phật Lực, Tám Kệ Ngôn An Lành,.. 


хі 
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Theravada (International Theravada Buddhist Missionary University - 
ITBMU) ở Yangoon, Myanmar. Tuy nhiên, người dẫn Kinh có thể tụng đọc 
thêm nếu muốn. 


Phần II được bổ sung dành cho chư Tăng tụng Kinh Chúc Phúc và 
Hoan Hỷ Phước Thí mà thí chủ đã dâng cúng. Phần này hầu như dành 
riêng cho chư Tăng để tán thán một việc phước thí nào đó của Phật tử. 

Phần III được giới thiệu về khóa Kinh Cầu An, kế đó là Khóa Kinh 
Cầu Siêu (Phần IV) là cũng được trích từ một số bài kinh Tụng Hằng Ngày 
và chỉ được phân chia theo đúng phần của nó. 


Về cơ bản, những bài Kinh Cầu An và Cầu Siêu được trích từ Khóa 
Kinh Hằng Ngày như sau: 


Kinh Cầu An Kinh Cầu Siêu 


1. Buddha-jayamangala-gatha 1. Paticca Sammuppāda 
(Kệ Phật Cảm Thắng) (Thập Nhị Duyên Khởi) 


2. Mangalasuttam(Kinh Hạnh Phúc) | 2. Dhammasangani (Timātikā) 
3. Ratanasuttam(Kinh Châu Báu) [Kinh Vạn Pháp Tổng Trì 


4.Karaniyamettasuttam(Kinh Nên Hành TirBi) | (Tam Mẫu Pē)] 


Phần V là phần giới thiệu sơ lược các ngày lễ và nhiều bài kinh dài 
để tụng trong các ngày rằm tháng giêng (âm lịch), rằm tháng tư, rằm 
tháng bảy. Ở đây chúng tôi trích dẫn 2 bản kinh xưa (KX) và một vài bản 
kinh mới của Huyền Không (HK) để tiện tụng đọc khi cần. 

Phần cuối là Phụ Lục giới thiệu các nghi lễ cơ bản trong truyền 
thống Phật Giáo Nguyên Thủy! như việc thọ trì ngũ giới, tác bạch, tán thán 
Đại Lễ Dâng Y Kathina v.v... 


Chúng tôi cố gắng tuyển tập lại, và sắp xếp các bán kinh song ngữ Pali 
- Việt để chư Tăng và Phật tử tiện theo dõi. Chúng tôi vẫn giữ nguyên khổ 
kinh sách dài và rộng theo 16x24 cm, để trưng dụng được nhiều chữ hơn. 


Bên cạnh đó, phần MỤC LỤC chúng tôi trình bày theo số thứ tự và 
được trích lục một câu mở đầu, ví dụ [Devāradhanā: Thỉnh Chư Thiên = 
Sagge kāme ca гйре (Xin thỉnh chư Thiên)] giúp cho người dẫn kinh hay 
người đọc dễ dàng tìm kiếm. Để thuận tiện cho việc tụng đọc và ngắt 
đúng, chúng tôi có thêm dấu “/trước mỗi điểm ngừng. 


LIỆT KÊ THEO TAM TẠNG 


Tạng Luật (Vinayapitaka): (Tiểu Phẩm Cullavagga) 
Tán Thán Cúng Dường Liêu Cốc, 


1 Theravāda Buddhasāsana. 
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Tạng Kinh (Suttantapitaka): 


Trường Bộ Kinh (Dighanikaya): 

Số 22 - Mahāsatipatthānasuttam - Kinh Đại Niệm Xứ, 
Số 31 - Sigalasuttam - Kinh Sigāla, 

Số 16 -Di Huấn Tối Hậu (Trích đoạn ngắn), 


%Trung Bộ Kinh (Majjhimanikaya): 

Số 2- Sabbāsavasuttam - Kinh Tất Cả Các Lậu Hoặc, 

Số 16 - Cetokhilasuttam - Kinh Tâm Hoang Vu, 

Số 31- Cūļagosingasuttam - Tiểu Kinh Rừng Sừng Bò, 

Số 140 - Dhatuvibhangasuttam - Kinh Giới Phân Biệt, 

Số 61 - Ambalatthikarāhulovādasuttam - Kinh Giáo Giới Rāhula O 
Rừng Ambalatthikā, 

Số 82 - Ratthapālasuttam - Kinh Ratthapāla, 

Số 86 - Angulimālaparitta - Hộ Kinh Angulimāla (Hộ Sản), 

Số 131- Bhaddekarotto - Nhất Dạ Hiền, 

Số 135 - Cūlakammavibhangasuttam - Tiểu Kinh Nghiệp Phân Biệt, 

Số 33 - Mahāgopālakasuttam - Đại Kinh Người Chăn Bò, 


Tương Ưng Bộ Kinh (Samyuttanikaya): 

- Adittapariyayasuttam - Kinh Giải Vē Lửa Phiền Não, 

- Anattalakkhanasutta - Kinh Vô Ngã Tướng, 

- Kotigamasuttam - Kinh Kotigama (Kinh Hàng Triệu Ngôi Làng), 
- Dhammacakkappavattanasuttam - Kinh Chuyển Pháp Luân, 

- Paticca Sammuppāda - Thập Nhị Duyên Khởi (TT. Giới Đức, ~2012), 
- Dhajaggasuttam - Kinh Ngon Cờ, 

- Mahā-Cundathera Bojjhangam - Kinh Giác Chỉ Ngài Maha Сипай, 
- Assusuttam - Nước Mắt, 

- Gaūgāsuttam - Kinh Sông Hằng, 

- Vepullapabbatasuttam - Kinh Núi Vepulla, 

- Simsapāsuttam - Kinh Simsapā, 

- Upatthānasuttam - Kinh Chăm Sóc, 

- Accentisuttam - Kinh Thời Gian Trôi Qua, 


Tăng Chi Bộ Kinh (Anguttaranikäya): 

- Diệu Pháp Biến Mất và Diệu Pháp An Trú, 

- Diệu Pháp Hỗn Loạn và Diệu Pháp An Trú, 

- Rohitassasuttam - Kinh Rohitassa, 

- Abhiņhapacca Vekkhaņapātho -Năm Điều Quán Tưởng, 
- Dasadhammasuttam - Thập Quán Sa-môn Hạnh, 

- Dasa Катадипа - Tội Ngũ Trần, 
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Tiểu Bộ Kinh (Khuddakanikaya): 
+ Tiểu Tụng (Khuddakapātha) 
- Mangalasuttarambho - Bố Cáo Kinh Hạnh Phúc, 
- Nidhikaņdasuttam - Kinh Huân Tập Công Рис, 
- Tirokuddakaņda-gāthā - Kệ Hồi Hướng Vong Linh, 
- Ratanasuttārambho - Bố Cáo Kinh Châu Báu, 
- Karaniyamettasuttam - Kinh Nên Hành Từ Bi, 
+ Kinh Tập (Suttanipātapāli) 
- Parabhavasuttam - Kinh Bại Vong, 
- Khaggavisāņasuttam - Kinh Tê Giác, 
+ Kinh Phật Tự Thuyết (Udāna) 
- Một Vi Giải Thoát (Phẩm Trưởng Lão Song), 
+ Phật Thuyết Như Vậy (Itivuttaka) 
- Ba Hạng Người Con (Chương Ba - Ba Pháp), Phụ lục, 


% Tạng Уі Diệu (Abhidhamma): 
- Dhammasangaņī (Timātikā) - Kinh Vạn Pháp Tổng Tri (Tam Mẫu Đề), 
- Рассауа (Patthāna) - Duyên Hé (Bộ Vi Trí), 


LIỆT КЕ CÁC DỊCH СІЛІНАҮ TÁC GIÁ 
Cố Hòa Thượng Hộ Tông cùng các bậc tiền bối khai sáng PGNT: 
* 1.4: Lễ Bái Tam Bảo: Phần | -IPĒBI. 


* 2.4: Thứ Hai, Ba, Tư, Năm, Sáu, Bảy và Chủ Nhật: 

- Buddha-jayamangala-gàthà - Kệ Phát Cảm Tháng, 

- Mangalasuttarambho - Bố Cáo Kinh Hạnh Phúc, 

- Mangalasuttam - Kinh Hạnh Phúc, 

- Ratanasuttarambho - Bố Cáo Kinh Châu Báu, 

- Ādittapariyāyasuttam - Kinh Giải Về Lửa Phiền Não, 

- Anattalakkhanasutta - Kinh Vô Ngã Tướng, 

- Karaniyamettasuttarambho -Bố Cáo Kinh Nên Hành Từ Bi, 
- Mātāpitupaņāmagāthā - Kệ Sám Hối Phụ Mẫu, 

ж 3.4: Quán Niệm: 

- Sabbe sattà marissanti Tất cả chúng sanh chỉ sẵn dành ..., 
- Pandupalasova dānisi Thân người hiện tại đây, /ví như lá cây chín 
- Aniccà vata sankhara- Các pháp Hữu уі thật không, 

- Samvejanīya-gāthā - Kệ Động Tám, 

- Angulimalaparitta - Hộ Kinh Angulimāla, 

- Morasuttam - Chú Bảo Hộ (Kinh Khổng Tước), 


! Chúng tôi có gắng phân chia các dịch giả, nếu có sơ suất hay không chính xác, xin quý vị 
chỉ giáo cho. Chúng tôi xin cảm ơn. 
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- Abhiņhapacca Vekkhaņapātho - Năm Điều Quán Tưởng, 
- Dasadhammasuttam - Thập Quán Sa-môn Hạnh, 

- Kệ Bá Nhẫn, 

- Kệ Cầu Nguyện Thế Giới (Nghiệp Quả Phân Minh), 

- Kệ Sám Hối, 


* 4.4: Hồi Hướng: 

- Devānumodanā - Hồi Hướng Chư Thiên, 

- Hồi Hướng Cho Người Quá Vãng, 

- Puññanumodana (Pattidāna) - Hoan Hy Phước, 

- Patidānagāthā - Ngưỡng Nguyện Chư Thiên, 

* Phúc Chúc: 

- Yānadānānumodana-gāthā - Kệ Về Sự Hoan Hy Theo Vật Thí, 

- Pubba-peta-balidānānumodana-gāthā - Kệ Hồi Hướng Phước Đến Nga Quỷ, 
- Anumodanārambha-gāthā - Kệ Bố Cáo (Cho Thí Chủ) Hoan Hy, 
-Samaññanumodana-gatha - Kệ Hoan Ну Tương Hợp, 

- Sumangala-gatha - Kệ Thiện Phúc, 

- Siddhiyācana-gāthā - Kệ Cầu Chúc Sự Thành Tựu, 

- Dhammadesanāyācana-gāthā - Kệ Thinh Pháp Sư, 

- Kammanussati - Kệ Suy Niệm Về Nghiệp, 


Cố Hòa Thượng Minh Châu (Kinh Tạng): 

- Mahāsatipatthānasuttam - Kinh Đại Niệm Xứ, 

- Parabhavasuttam - Kinh Bại Vong, 

- Sigālasuttam - Kinh Sigāla, 

- Ambalatthikarāhulovādasuttam - Kinh Giáo Giới Rāhula Ở Rừng 
Ambalatthikā, 

- Culakammavibhangasuttam -Tiéu Kinh Nghiệp Phân Biệt, 

- Kotigāmasuttam - Kinh Kotigama (Kinh Hàng Triệu Ngôi Làng), 

- Diệu Pháp Biến Mất và Diệu Pháp An Trú, 

- Diệu Pháp Hỗn Loạn và Diệu Pháp An Trú, 

- Sabbāsavasuttam - Kinh Tất Cả Các Іди Hoặc, 

- Cūļagosingasuttam- Tiểu Kinh Rừng Sừng Bò, 

- Khandhasuttam - Kinh Каі Tâm Từ Đến Các Loài Вап, 

- Dhammacakkappavattanasuttam - Kinh Chuyển Pháp Luân, 

- Dhātuvibhangasuttam - Kinh Giới Phân Biệt, 

- Girimānandasuttam - Kinh Girimānanda, 

- Cetokhilasuttam - Kinh Tâm Hoang Vu, 

- Dhajaggasuttam - Kinh Ngon Cờ, 

- Mahā-Cundathera Bojjhangam - Kinh Giác Chi Ngài Маһа Cunda, 

- Assusuttam - Nước Mắt, 

- Gaūgāsuttam - Kinh Sông Hằng, 


Trình Bày Nội Dung 


- Vepullapabbatasuttam - Kinh Núi Vepulla, 
- Simsapāsuttam- Kinh Simsapā, 

- Rohitassasuttam- Kinh Rohitassa, 

- Bāhiyasuttam- Kinh Bāhiya, 

- Sammāditthisuttam- Kinh Chānh Tri Kiēn 
* 3.4: Quán Niệm: 

- Atthi imasmim Кауе: Trong thân này gồm có, 
- Bhaddekarotto - Nhất Dạ Hiền, 

- Một Vi Giải Thoát, 

- Đức Phật Chi Nói Lên Khổ Và Diệt Khổ, 

- Upatthānasuttam - Kinh Chăm Sóc, 

- Dhammapada - Kinh Pháp Cú. 


#Chư Tăng Huyền Không: 

- Paccavekkhaņa - Quán tưởng Tứ Vật Dụng (-1997-2002, TT: Giới Đúc), 

- Ratanasuttam - Kinh Châu Báu, 

- Karaniyamettasuttam - Kinh Nên Hành Từ Bi, 

- Kệ Niệm Ân Phụ Mẫu, 

- Paticca Sammuppada - Thập Nhị Duyên Khói, (TT. Giới Đức, ~2012), 
- Dhamma - Pháp, 

- Sabbe sattā marissanti Tất cả chúng sanh chỉ sẵn dành (2 bản), 

- Upanīyati jīvitamappamāyum Sự sống của chúng sanh, 

- Na tattha hatthīnam bhūmi Tất cả chúng hữu tình, 

- Aciram vata yam kãyo Thân này chẳng bao lâu, 

- Paņdupalāsova dānisi Thân người hiện tại (2 bản), 

- Tilakkhaņa - Tam Tướng, 

- Kệ Khuyến Ти, (TT. Giới Đức, phóng tác từ bản kinh xưa), 

- Kệ Chúc Người Mới Quy Y Tam Bảo, (TT. Giới Рис), Phu lục, 

- Kinh Hạnh Phúc (HK), 

- Mười Hai Vui, Mười Hai Hư, và Nội Quy Rừng Thiền, (TT. Giới Đúc), Phụ lục, 


#Không Rõ Nguồn: 

- Phật Lực Thắng Hạnh Kệ, 

- Tirokuddakaņda-gāthā - Kệ Hồi Hướng Vong Linh, 
- Nidhikaņdasuttam- Kinh Huân Tập Công Ріс, 
- Tidasa Рагаті - Tam Thập Độ, 

- Dhammasangani - Kinh Van Pháp Tổng Tri, 

- Paccayo(Patthāna) - Duyên Hệ (Bộ УІ Tri), 

- Di Huấn Tối Hậu, 

- Kệ Tỉnh Thúc, 

- Patthanā - Nguyện Cầu, 

- Kệ Ngọn Cờ Chân Lý, 

- Mahānamakkārapāli - Đại thi lễ kệ, 


xvi 
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- Ātānātiyasuttam - Kinh Ātānātiya, 
- Atthavisatiparittam- Hộ Kinh 28 Vi Phật 


^ 


%С0 Ty Khưu Pháp Minh: 

- Dasa Kamaguna - Tội Ngũ Trần, 

- Khaggavisāņasuttam - Kinh Tê Giác, 
- Narasihagatha - Kệ Hùng Sư, 


%Ty khưu Hộ Phāp(Thičn viện Viên Không): 
- Bojjhangaparitta - Hộ Kinh Giác Chi, 


$Ty khưu Indacanda (USA) (Luật Tang) 

- Tán Thán Cúng Dường Liêu Cốc, 

% Ту khưu Đức Hiền 

- Sám Hối Phật, Đảnh Lễ Cội Bồ Đề, Dâng Cúng, (#KX: Dâng hoa cúng đến 
..), Nguyện Cầu: Do phước lành đã tạo, Cầu Chúc Thế Giới, Đảnh Lễ Ме, 
Đảnh Lễ Cha, 


^^ 


#СО Ту Khưu Tâm Сао: 
- Kệ Khải Hoàn, 


%С0 Ty Khưu Pháp Luân: 
- Ratthapāla-gāthā - Kệ Thánh Tăng Ratthapāla, 


%C6 cư sĩ Upasaka Huỳnh Thanh Long: 
- Khách Lữ Hành, 


Ү NGHĨA CÁC BÀI KINH THEO NHÓM 

енді Tâm Từ: 

Mettāpharaņam - Từ Bi Nguyện: rải tâm từ đến 8 hướng, hãy giữ mình 
cho được sự an vui. 

Karaņīyamettasuttam - Kinh Nên Hành Từ Bi: nên rải tām từ như me 
giàu tình thương, luôn che chở đứa con một của mình. 

Khandhasuttam - Kinh Rdi Tâm Từ Đến Các Loài Rán: rải tâm từ đến 4 
loài rắn chúa, mong các loài không chân, hai chân, bốn chân, và nhiều 
chân đừng có hại ta. 

#Quán Thân, Quán Sự Chết và Quán Nghiệp: 

Ayu usmā ca viññãnam - Thân bi quăng, vô tri. 

Aciram vata yam kãyo - Thân này chẳng bao lâu: thân này ví như lá sẽ 

lìa cành và nằm vùi trong đất. 

Atthi imasmim Кауе - Trong thân này gồm có (32 thể trược), 

- Sabbe sattā marissanti Tất cả chúng sanh chỉ sẵn dành (2 bản), 

Upanīyati jīvitamappamāyum - Sự sống của chúng sanh: 
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Abhinhapacca Vekkhanapatho - Năm Điều Quán Tưởng: ta phải già, bệnh, 
chết, chia lia người thân và đi theo nghiệp duyên của mình. 

Bhaddekarotto - Nhất Dạ Hiền: trú nhiệt tâm ngay trong hiện tại, vì thần 
chết luôn chực chờ bất cứ giây phút nào. 

Kệ Suy Niệm Về Nghiệp: Trích dẫn từ Kinh Tạng và các kệ ngôn Pháp Cú: 
1,2, 15, 16, 120, 136, 165. 

Kệ Khuyến Tu: bài kệ dài có 9 đoạn, mỗi đoạn 4 câu; nói về đời sống bấp 
bênh vay mượn của kiếp người. 

Kệ Tỉnh Thức: cuộc hồng trần từ vô thỉ, đảo điên đổi thay; chính liễu 
thông nên tìm đường thoát ly. 

Kệ Bá Nhẫn: Nói về ý nghĩa nhẫn nại cao thượng trong đời sống. 


Pháp Bậc Xuất Gia: 

Khaggavisāņasuttam - Kinh Tê Giác: nếu không gặp được bạn hiền trí, 
thà như tê giác một sừng (mình) ra đi. 

Ratthapāla-gāthā - Kệ Thánh Tăng Ratthapāla: Cuộc đối thoại vô tiền 
khoáng hậu giữa vua Korayya và Tỳ khưu Ratthapala vì nguyên nhân 
øì mà ngài xuất gia. 

Dasadhammasuttam- Thập Quán Sa-môn Hạnh: Đức Phật nêu ra 10 điều 
dành cho bậc xuất gia: (1) khác kẻ thế, (2) đời sống lệ thuộc, (3) nay cử 
chỉ cần thay đổi, (4) có ai đó chỉ trích về giới, (5) đồng phạm hạnh chỉ trích 
ta không, (6) tất cả sự vật khả ái đều là vô thường, (7) ta phải thừa tự của 
nghiệp, (8) đêm và ngày trôi qua, ta đã làm gì?! (9) ta có hoan hỷ ngôi nhà 
trống, (10) khi gần chết, ta hối hận không?!. 

Dasa Kāmaguņa - Tội Ngũ Trần: Đức Phật ví các dục vui ít, phiền phức 
nhiều. Bài pháp này được một vị huynh đệ khuyên bảo vị đồng tu của 
mình chớ trở lui lại đời sống thế tục (hoàn tục) vì những thú vui ở phố 
thị không dáng!. 

Dhammapada - Kinh Pháp Cú (Tuyển Chọn): vị xuất gia không hại người nào. 

Paccavekkhana - Quán tưởng Tứ Vật Dụng, vị xuất gia (lẫn tại gia) nên 
quán tưởng (1) bản chất của bốn món vật dụng, nó chẳng phải là chúng 
sanh; (2) quán tánh nhờm gớm khi xúc chạm vào thân uế trược; (3) quán 
tưởng khi đang sử dụng và (4) quán tưởng khi đã sử dụng xong. 

Upatthānasuttam - Kinh Chăm Sóc: cảnh tỉnh vị Tỳ khưu chớ mê ngủ 
nhiều mà quên học pháp, hành pháp. 


$&Thuc Hành Giáo Pháp: 

Mahāsatipatthānasuttam - Kinh Đại Niệm Xứ, dựa trên thân tho tâm và pháp. 

Cetokhilasuttam - Kinh Tâm Hoang Vu: Đức Phật đề cập đến không nghi 
ngờ về bậc Đạo Sư, Giáo Pháp, Tăng Chúng, các học pháp, không phẫn 
nộ các vị đồng phạm hạnh, không tham ái, có tiết độ trong ăn uống, 
sống phạm hạnh không sớm thì muộn sẽ được an ổn mọi ách phược. 


"Тапа Kinh (Suttapitaka), Tăng Chỉ Bộ (Anguttaranikāya), Chương V - Năm Pháp 
(Pañcanipata), Phẩm Người Chiến Sĩ (Yodhājīvavaggo), HT. Minh Châu dịch Việt. 
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Ambalatthikarāhulovādasuttam - Kinh Giáo Giới Rāhula Ở Rừng Ambalatthikā: 
là bài kinh mà Đức Phật đã giáo giới cho Rāhula về sự phản chiếu của gương 
và thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp cũng cần được phản tỉnh. Lợi mình và 
lợi người thì cần thực hành. 

Mahāgopālakasuttam - Đại Kinh Người Chăn Bò: Bài kinh này được Đức 
Phật đề cập đến sự thiện xảo của người chăn bò theo 11 điều, vị Tỳ khưu 
cũng cần có sự thiện xảo trong tu tập để thành tựu sự tăng thịnh, thành 
mãn trong Pháp, Luật này. 


Pháp Hạnh Phúc - Thé Gian: 

Mangalasuttam - Kinh Hạnh Phúc: sau 12 năm suy tư về сас điều hạnh phúc, 
tiếng xôn xao thấu đến cõi trời. Khi ấy, Đức Phật có giảng dạy về 38 điều 
hạnh phúc trong đời sống hằng ngày, lẫn trong các mối quan hệ. 

Sigālasuttam - Kinh Sigāla: đây là bài kinh rất cơ bản về các bổn phận của 
vợ chồng, con cái, thầy trò, chủ tớ, bạn bè. Các hiểm nguy khi đi đêm, cờ 
bạc, say rượu, và phân biệt bạn nào tốt và bạn xấu ác. 

Parābhavasuttam - Kinh Bai Vong: nhắc đến 12 điều nguy khốn trong 
đời sống hằng ngày. Nếu vấp phải những điều này, sự suy vong hay tai 
họa của người này được nói đến. 

Nidhikaņdasuttam - Kinh Huân Tập Công Đúc: của cải, tài sản phòng khi 
những lúc nguy cấp, và cũng cần làm phước, bố thí để dành quả lành 
cho ngày vị lai. Đức Phật cảm thắng Ma Vương cũng nhờ pháp bố thí. 
Pháp bố thí đứng đầu trong các pháp. 


Kệ Kinh Sám Нбі: 

Bài Sám Hối: Đây là bài kinh xưa từ thời cố Hòa Thượng Hộ Tông, dành 
cho Phật tử tụng sám hối mỗi tháng. Trong bài kinh này nhắc đến lầm 
lạc của người phạm Ngũ Giới và ‘ас tà kién' do thiên chấp sai lạc. 

Mātāpitupanņāmagāthā - Kệ Sám Hối Phụ Mẫu: Công ơn cha mẹ khó mà 
đáp đền. Một bên vai cõng cha, một bên cõng mẹ, vẫn không thể đáp 
đền công ơn cha mẹ. 

Kệ Niệm Ân Phụ Mẫu: cha mẹ là vị thầy trước nhất, vị tiên từ ái ngự trong nhà. 

Tránh Ха Вас Rối (Nghệ Thuật Sống): 

Sabbāsavasuttam - Kinh Tất Cả Các Lậu Hoặc: Đức Phật chỉ ra 7 cách để 
đoạn trừ phiền não, rắc rối hay bực mình. 

Ādittapariyāyasuttam - Kinh Giải Về Lửa Phiền Não: sự sanh khởi do ngũ 
căn tiếp xúc ngũ trần, sanh ra phiền toái. 

Cülagosingasuttam - Tiểu Kinh Rừng Sừng Bò: Câu chuyện về 3 vị Ту khưu 
sống chung trong rừng hòa hợp, thân ái như nước với sữa, nhìn nhau với 
ánh mắt từ ái. Ít nói, tuy khác thân nhưng đồng tâm. 
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Liễu Tri Tứ Dé (Khổ, Tập, Diệt, Dao): 

Một Vi Giải Thoát: ví như dai dương chỉ có một vi, đó lā vị mặn; cũng vậy, 
giáo pháp này chỉ có một vị, đó là vị giải thoát. 

Dhammacakkappavattanasuttam - Kinh Chuyển Pháp Luân: đây là bài 
pháp đầu tiên được Đức Phật thuyết giảng về Tứ Diệu Đế. Con đường 
diệt khổ là bát chánh đạo, con đường thực hành đưa đến giải thoát khổ. 

Đức Phật Chỉ Nói Lên Khổ Và Diệt Khổ. Đức Phật chỉ dạy về sự khổ và 
sự diệt khổ. 

Kotigamasuttam - Kinh Kotigama (Kinh Hàng Triệu Ngôi Làng): Do không 
hiểu tứ đế, nên Đức Thế Tôn và chúng ta phải luân chuyển. 

*Liču Tri Vô Thi (Vừa Dú Dé Từ Bỏ): 

Kệ Khải Hoàn: Ôi đời sống thật buồn thay vì phải chịu luân hồi khổ. 

Assusuttam - Nước Mắt: nước mắt do chúng ta than khóc do nhiều tai 
họa, người thân mất; như vậy là vừa đủ để các ngươi từ bỏ đối với tất 
cả các hành. 

Gangāsuttam - Kinh Sông Hằng: khởi nguyên luân hồi không thể đếm 
được như cát sông Hằng không thể đếm được, tất cả do vô minh che 
đậy, bị tham ái trói buộc. 

Vepullapabbatasuttam - Kinh Núi Vepulla: thời gian ді qua, núi Vepulla 
cũng lụi dần (thấp dần), rồi cũng không ai biết đến Đức Thế Tôn 
Kakusandha, Đức Thế Tôn Konāgamana, Đức Thế Tôn Kassapa và cả bậc 
Đạo Sư chúng ta là Đức Phật Gotama. Thời gian sau, dân chúng đó cũng 
biến mất. Vô thường của các hành là vậy. 

Khách Lữ Hành: vô lượng khóc cha rồi khóc mẹ, khắp địa cầu phủ trắng 
đống xương khô. 


*Nghičp Chi Phối Chúng Sanh: 
Cũlakammavibhangasuttam - Tiểu Kinh Nghiệp Phân Biệt: gồm có 12 hang 
chúng sanh xuất hiện ở đời với những sự sai biệt khác nhau. 


®&Hộ Kinh Ngăn Ngira Nguy Khón: 

Buddha-jayamangala-gàthà - Kệ Phật Cám Thắng: đây là những vần kệ tho 
Pali, ām hưởng dóng dac về tám sự chiến tháng vẻ vang của Đức Phật. 

Ratanasuttam - Kinh Châu Báu: Ân đức cao quý của Phật Bảo, Pháp Bảo, 
và Tăng Bảo; làm cho tiêu trừ bệnh tật, phi nhơn kinh sợ, và đói khát 
được tiêu tan. 

Abhaya-paritta-gāthā (Pubbaņhasutta) - Kệ Tiêu Trừ Sự Sợ Hãi, Phúc 
Chúc: bảo vệ khỏi những điềm xấu, tiếng điểu thú không vừa lòng, và 
mong đạt được hạnh phúc. 

- Atthavisatiparittam- Hộ Kinh 28 Vi Phật 

Dhajaggasuttam - Kinh Ngọn Cờ: hãy tưởng nhớ đến Đức Phật, Giáo 
Pháp và Đức Tăng để chế ngự sự sợ hãi. 

Anantariyaka-gāthā - Kệ An Lành: ngăn trừ những hiểm nguy, tai nạn. 

Morasuttam - Kinh Chim Công: ngăn chặn những cám dē, cam bẫy; được an toàn. 
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Hộ Kinh Trị Bệnh: 

Girimānandasuttam - Kinh Girimānanda: Đức Phật dạy cho ngài Апапда 
về mười tưởng để giúp cho ngài Girimānanda quán tưởng, mong thoát 
khỏi bệnh trầm trọng. 

Mahā-Cundathera Bojjhangam - Kinh Giác Chi Ngài Maha Сипаа: Ngài 
Cunda đã tụng đọc Thất Giác Chi khi Đức Phật bị bệnh, bị trọng bệnh. 
Nhờ oai lực của niệm tưởng, tu tập Thất Giác Chi mà Đức Thế Tôn 
thuyēn giảm bệnh tật. 

Bojjhangaparitta - Hộ Kinh Giác Chỉ: tóm lược oai lực của Thất Giác Chi. 

Angulimālaparitta - Hộ Kinh Angulimāla: hộ kinh Angulimāla dành cho 
những bà mẹ mang thai khi sanh nở được dễ dàng. 


%Сапһ Giới Nga Quy: 

Tirokuddakanda-gatha - Kệ Hồi Hướng Vong Linh: trong cảnh giới ngạ 
ашу (Peta) họ chỉ sống nhờ phước hồi hướng, họ không có các sanh Ке, 
bán buôn hay trao đổi. Chúng sanh này thường ở ngã tư đường, vách 
nhà trông chờ hưởng phước thí. Trong quá trình luân hồi, cha mẹ, thân 
quyến của chúng ta đã chết đi và tái sanh làm ngạ quỷ là điều chắc chắn 
có. Nên hãy làm phước và hồi hướng vong linh. 

Pubba-peta-balidānānumodana-gāthā - Kệ Hồi Hướng Phước Đến Ngạ 
Quỷ, Phúc Chúc, tr485: nhắc nhở nên làm phước và tưởng nhớ đến Tứ Đại 
Thiên Vương, rồi hồi hướng phần phước, thiện sự đã làm đó đến cha mẹ, 
thân quyến. Việc khóc lóc, thương cảm cũng không lợi ích gì cho hương 
linh quá vãng. 


Tam Tướng Vô Thường, Khổ Não, Vô Ngã: 

Samvejanīya-gāthā - Kệ Động Tám: bản chát về Vô Thường, Khổ Não và Vô Ngã. 

Tilakkhana - Tam Tướng: khi trí tuệ quán chiếu, hữu vi vô thường và 
khổ; các pháp là không phải ta. 

Anattalakkhaņasutta - Kinh Vô Ngã Tướng: Ngũ uān: sắc, thọ, tưởng, 
hành, thức là vô ngã. 


Thập Nhị Nhân Duyên: 

Paticca Sammuppada - Thập Nhị Duyên Khởi: Do vô minh, hành sanh 
khởi, ... có sanh nên già, bệnh, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não sanh khởi. 

Dhamma - Pháp: duyên diệt, các pháp diệt. 

Aniccā vata sankhārā- Các pháp Hữu vi thật không bền: các pháp Hữu vi 
có tánh sanh diệt, nên mới bất toại nguyện. 

Di Huấn Tối Hậu: vô thường biến đổi hữu hình hoại tiêu, do vậy ráng lo 
tu tập chớ nhiều dễ duôi. 
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Tidasa Pāramī - Tam Tháp Độ: mười pháp Ba-la-mật, hanh xả Ba-la-mát 
là cao nhất. 


ФНау Hộ Trì Chân Đế (Pháp Như Nó Đang Là): 

Dhātuvibhangasuttam - Kinh Giới Phân Biệt, T6, tr311: cuộc gặp gỡ tình 
cờ đầy thú vị giữa Đức Phật và thiện nam tử Pukkasāti, người ái mộ 
giáo pháp của Đức Thế Tôn. Ngài đã giảng dạy chân lý tuyệt đối 
(paramatthasacca) cho tôn giả Pukkusāti. Sau cùng, tôn giả Pukkusāti 
hối lỗi vì không biết đây là bậc Đạo Sư, và đã phát lồ lỗi lầm; vị này 
cũng bi bò һас và mang chung nhu ẩn si Ваһіуа Dãruciriya. 

Rohitassasuttam - Kinh Rohitassa: Thiên tử Rohitassa đã dùng thiền 
định để đi tìm tận cùng thế giới, nơi mà không sanh, không già, không 
bệnh, không chết; cuối cùng ông đã đến gặp Đức Thế Tôn để gạn hỏi về 
tận cùng thế giới. Đức Phật đã chỉ dạy trong tấm thân một trượng này, 
cùng với tri giác, Như Lai tuyên bố thế gian (khổ), sanh khởi thế gian 
(khổ tập), đoạn tận thế gian (khổ diệt), và con đường đi đến đoạn tận 
thế gian (đạo 46). 

Bāhiyasuttam - Kinh Bahiya: Một vị ẩn sĩ tỉnh cần tu tập như Ваһіуа cứ 
ngỡ rằng mình đã chứng đắc quả vị A-la-hán. Sau khi được vị thiên 
nhân nhắc bảo là chính Bậc Đạo Sư đang cư ngụ ở thành Sāvatthī mới 
đúng là đang đi con đường A-la-hán. Ông đã tức tốc lên đường để được 
gặp Đức Thế Tôn, khi gặp được thì Ngài đang di khát thực. Không biết 
con sống bao lâu để nghe được giáo pháp hay nếu Đức Thế Tôn diệt độ 
thì con cũng không nghe được giáo pháp, kính mong Đức Thế Tôn hãy 
thuyết pháp cho con. Ghi nhận các pháp như nó đang là, đó là bài pháp mà 
Thế Tôn đã giảng dạy vắn tắt cho Bāhiya. 

Dhammasangani (Timātikā) - Kinh Vạn Pháp Tổng Tri (Tam Mẫu Đề): liệt 
kê các pháp, có pháp nhân giải thoát, có pháp thuộc luân hồi. 

Paccayo(Patthāna) - Duyên Hệ (Bộ Vị Trí): Duyên vắng mặt, duyên có mặt. 

Chánh Tri Kiến: 

Sammāditthisuttam - Kinh Chánh Tri Kiến, Tôn giả Sāriputta đã giảng 

giải về vị Thánh đệ tử có chánh tri kiến thì sẽ có lòng tin tuyệt đối về Pháp 

và thành tựu diệu pháp này. 


$Gin Giữ Chánh Pháp: 

Simsapāsuttam - Kinh Simsapā: Bậc Dao Sư chỉ day cốt lõi tu tập để giải 
thoát khổ luân hồi như nắm lá Simsäpa trong tay thôi. 

Diệu Pháp Biến Mất và Diệu Pháp An Trú: hai pháp về nắm giữ sai lạc/ 
đúng đắn về kinh điển đưa đến bất hạnh /an lạc cho số đông. 

Diệu Pháp Hỗn Loạn và Diệu Pháp An Trú: năm pháp làm cho diệu pháp 
biến mất và năm pháp làm cho diệu pháp tăng trưởng. 
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PHẦN BỔ SUNG 

Kinh Bồ Đề Phần 
Xuất xứ từ Abhiddhammasangaha (Tháng pháp Tập yếu Luận). Tựa 
kinh Phạn ngữ: Bodhipakkhiyasangaha. Nội dung kinh nói về ba mươi 
bảy pháp tu tập nằm trong các thể tài căn bản pháp hành là Tứ Niệm 
Xứ, Tứ Thần Тас, Tứ Chánh Cần, Ngũ Căn, Мей Lực, Thất Giác Chi và 
Bát Chánh Đạo. Đức Phật dạy rằng những vị đệ tử Phật về sau có thể 
có những quan niệm dị biệt về Giáo Pháp nhưng ba mươi bảy Pháp Bồ 
Đề là pháp tu nền tảng chung của tất cả. Các nhà sớ giải cũng gọi đề tài 
nầy là bản đồ tu Phật. Bài kinh nầy tụng trong thời khóa nhật hành, đại 
chúng và cầu an. 


OAI LỰC TỤNG KINH 
Về việc tụng kinh (Paritta/Sutta) sẽ mang lại năm yếu tố công năng 
һау oai lực như sau: 


1. Oai lực của Sự Thật (Saccānubhava): 

Điều này có ý nghĩa là khi một người thiết lập oai lực của sự chân 
thật để mong đạt được điều mong mỏi. Người tụng đọc nương nhờ vào 
những ân đức cao thượng của Đức Phật hay các vị A-la-hán chúc phúc đến 
người nghe bằng câu kệ: Etena saccavajjena sotthi te hotu sabbadā! 
(Mong với chân ngôn này, tự thành muôn hạnh phúc). 

2. Озі lực của Giới (Sīla): 

Việc tụng đọc sẽ có oai lực khi người tụng đọc và người nghe đều là 
những người thiết lập trên giới bằng việc gìn giữ giới luật và thực hành 
theo những lời Phật dạy (dhamma). Chính vì thế, việc tụng đọc dựa trên 
căn bản chính yếu là: Dhammo һауе rakkhati dhammacarim (Pháp Bảo 
vệ người thực hành Pháp). 

3. Oai lực của Tâm Từ và sự Bi Mẫn (Mettāvā Karuņā): 

Những lời dạy của Đức Phật không vắng bóng tâm từ và sự bi mẫn. 
Những người tụng đọc kinh Paritta cũng mong mỏi khơi dậy lòng từ 
(mettā) đến cho mọi người, để họ được an tịnh tâm từ nhờ đó việc tụng 
đọc càng thêm oai lực. 


4. Sức mạnh của Âm Thanh: 

Một điều mà chúng ta tin tưởng rằng là có một sóng âm được phát 
ra bằng sự nhịp nhàng và rập ràng của việc tụng đọc. Việc này đã tác động 
đến hệ thần kinh và các nơ-ron (neurons) của chúng ta và mang lại sự 
bình an, vắng lặng của tâm tư, mang lại sự điều hòa trong hệ tuần hoàn 
cơ thể. Lại nữa, sức mạnh của những lời kinh, tiếng kệ cũng mang lại cho 
người đọc lẫn người nghe ôn lại ý nghĩa những lời dạy của Phật, các công 
hạnh và trí tuệ của Ngài. 
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5. Ân Đức Tam Bảo (Tisarana): 

Là một yếu tố thiết lập tín tâm (saddhā) cả người đọc lẫn người 
nghe. Những bảo tháp xá-lợi, cội cây Bồ Đề hay kim thân Phật đã tạo thờ 
là những hình ảnh nhắc chúng ta nhớ đến Đức Phật là bậc Giác Ngộ vĩ đại. 
Và toàn bộ kinh điển được viết lại trên lá buông (lá bối, lá cọ) hay được 
in ấn thành sách là những lời dạy của Ngài được gọi chung là Tam Tạng; 
và chư Tăng là những vị đang tụng đọc và thực hành những lời dạy trong 
Tam Tạng. 


*Cāch Phát Âm: 

Vì là chữ tượng thanh nên việc phát âm tiếng Pali tương đối dé dàng 
cho những ai nghiên cứu ngôn ngữ này. Nhìn chung, việc tụng đọc của các 
nước đều có phong cách khác nhau. Chúng ta vẫn theo kiểu Thái Lan, 
Cam-pu-chia, hay Sri Lanka là tụng đọc những câu từ Pali một cách liên 
tuc. O Sri Lanka, người xướng thường kéo dài trường âm (dīgha-sara) 
dài. Tùy theo mỗi nước mà cũng có những từ phát âm Pāļi khác như 
Myanmar thì âm ‘s’, được phát âm “t; Cam-pu-chia nguyên âm “а thi đọc 
thành ia ('dhamma' thành 'dhammia'); Sri Lanka thì nguyên âm “а” cuối 
câu doc nhe như “à” (Мато... tas-xờ). Riêng Việt Nam, chúng ta vẫn không 
khó dé làm quen mẫu tự Pali La-tinh này, nên việc phát âm tương đối 
tương đồng với bản quốc tế (Xem thêm phần trình bày cách phát âm ở 
phần giới thiệu cách phát âm Pali), nhưng đôi khi chúng ta vẫn không chú 
ý đến trường âm (âm dài) và đoản âm (âm ngắn) hay âm họng và mũi 
cũng khó cho người Việt nói chung. Việc tụng đọc kinh ở Việt Nam gần 
giống như Thái Lan, Cam-pu-chia nghĩa là đọc xuyên suốt liên tục. Còn ở 
Myanmar thì người ta tụng theo câu hay từng câu kệ. 


CHIA SÉ PHƯƠNG PHÁP TUNG ĐỌC 

Với kinh điển đồ sộ của Tam Tạng thì hầu hết những người học Phật 
đều cảm thấy khó để đủ tỉnh tấn đọc hay tụng hết. Với kinh nghiệm chúng 
tôi, việc tụng đọc cũng cần có thời gian và sự kiên nhẫn, đồng thời cần 
phải có phương pháp hợp lý để tìm ra cách hiệu quả nhất trong việc tìm 
hiểu hay sách tấn hằng ngày. Đối với РАП thì phải nhuần nhuyễn trong 
trường âm và đoản âm. Nếu doán âm là âm ngắn ‘а, і, и thì phải nhấn âm 
rõ, và dứt khoát; còn trường âm ‘а, 1, ü, e, o,... hay các nguyên âm ді kém 
phụ âm thì người tụng cần kéo dài âm vừa đủ. Đối với trường âm, là âm 
vực có thể kéo dài để tạo lực cho các âm tiếp. Riêng phần tiếng Việt, đối 
với những bản kinh thơ ngắn, hay các bài kinh không quá dài (bố cáo) thì 
tụng đọc được ngắt theo từng câu (5, 7 chữ) là chấp nhận được. Riêng 
đối với các bài kinh dài như Kinh Chuyển Pháp Luân, Kinh Girimānanda, 
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Kinh Kotigama (Kinh Hàng Triệu Ngôi Làng)... thì phải tụng đọc liên tục 
và chỉ lấy hơi (ngắt) khi ở cuối câu hay từ thích hợp nào đó. Truyền thống 
tụng đọc theo âm điệu bên Phật Giáo Nguyên Thủy thì là sự kết hợp các 
âm to rõ, thong thả, đều đặn. 

Việc tụng đọc kinh điển rất có lợi ích vì đây là cơ hội để ôn lại những 
lời dạy của Đức Phật, nhằm sách tấn việc tu học của mỗi cá nhân hay tập 
thể đại chúng. Nếu chúng ta chỉ đọc bằng mắt mỗi khi rảnh rỗi thì đôi khi 
không có nhiều sự chuyên nhất mỗi khi điện thoại hay tin nhắn đến. Điều 
này sẽ quấy nhiễu sự tập trung câu chuyện hay ý nghĩa lời kinh. Do vậy 
chúng tôi sách tấn quý vị nên dành một thời gian cố định, khoảng một 
tiếng đồng hồ trong ngày (hay hai thời, sáng và tối) để chuyên nhất hơn 
việc tụng đọc. Mọi thiết bị liên lạc như điện thoại đều ở chế độ im lặng và 
chỉ tập trung vào một giờ đồng hồ hay 45 phút tụng đọc. Đối với những 
tập kinh dày từ Tam Tạng như Trường Bộ Kinh, Trung Bộ Kinh, ... thì quý 
vị cũng có thể đem và ngồi trước tượng Phật và tụng đọc cũng được xem 
như một khóa kinh hằng ngày. Khi quý vị thấy hết giờ quy định thì quý vị 
chuẩn bị chấm dứt thời kinh bằng việc chuyển sang phần hồi hướng hay 
quán niệm. 

Ở đây, chúng tôi khuyên quý vị nên TỤNG ĐỌC to rõ bằng lời được 
phát ra và chính mình sẽ được nghe lại để KIỂM NGHIỆM ý nghĩa hay đã 
phát âm đúng chưa. Điều này là sự kết hợp thành công giữa hai phương 
pháp NGHE và NHÌN (Audio and Visual Technic). Phương pháp này sẽ giúp 
cho quý vị ghi nhớ và ấn tượng hơn về những lời dạy Đức Phật. Khi chúng 
ta tụng đọc to rõ bằng miệng thì các cơ miệng được hoạt động và những 
rung động âm thanh đến tai và truyền lên não bộ. Mắt dẫn dữ liệu lên não, 
và được kiểm chứng qua tai bằng âm thanh, thì não bộ lại được hai lần 
kiểm nghiệm và thông tin. 

Tóm lại, việc tụng đọc kinh điển rất có lợi ích và nên thực hành hằng 
ngày bởi những lợi ích, phước báu như sau: 

1. Cơ hội tốt để ôn lại những lời dạy của Đức Phật, 

2. Nhằm sách tấn việc tu học của mỗi cá nhân hay tập thể đại chúng. 

3. Tự bản thân được an trú thâm sâu trong những lời dạy Trí Tuệ siêu 
việt của Đức Thế Tôn 

4. Do năng lực của bài kinh, nên gia đạo thái hòa, mọi người trong gia đình 
an vui, mát mẻ, phát sanh đức tin. 

5, Chư thiên quy tụ và quý mến, hộ trì cho người tụng đọc 

6. Danh thơm tiếng tốt của người tụng đọc được lan xa. 

7. Khiến đức tin của bản thân người tung đọc được duy trì, tăng trưởng. 
8. Là Pháp hành giúp cho tâm định dễ dàng phát sanh. 
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Như thế với bấy nhiêu lợi ích, quả báu đã liệt kê ở trên, chúng ta rất 
nên tập trung toàn tâm, toàn ý cho 45 phút, hay một tiếng tụng đọc mỗi 
ngày. Nếu quý vị thực hành việc tụng đọc với sự tôn kính và thường xuyên 
mỗi ngày, chắc chắn rằng những sự vi điệu sẽ đến luôn và ngay trong cuộc 
sống của quý vi. 


TRUYĒN THỐNG TỤNG ĐỌC Ở SRI LANKA 

Chúng tôi sẽ trình bày sơ qua việc tụng đọc kinh ở Sri Lanka vào 
mỗi chiều chùa Sri Vinayalankāra Ramaya, 127/23 Deans Roads, 
Mawatha, Colombo 10. Trước hết các Phật tử đến chùa từ 4.30pm hay 
5.00pm chiều để sắm lễ vật như hương hoa, nước uống, nước trong trên 
một bàn sắm lễ ở trước điện Phật tầm 5 mét. Sau khi nghe tiếng chuông, 
tất cả xếp một hàng cho đến bảo điện. Vị sư trụ trì và các sư trong chùa 
sẽ cùng Phật tử xếp thành một hàng dài đến tận bên trong bảo điện. Và 
những Phật tử bắt đầu chuyền tay nhau những hương, đèn, và nước uống, 
và tán thán sadhu, sādhu, sādhu; và cứ như thế mọi lễ phẩm cúng dường 
được đặt lên bàn Phật hay trước bảo tháp. Nhà Sư là người ở cuối để nhận 
phẩm vật và đặt chúng lên bàn thờ. Sau đó, tất cả Phật tử cùng nhau vào 
điện Phật; trước tiên vị Sư trụ trì sẽ bảo đọc Namaska' (lời chào hay lời 
nhắc nhở Phật tử tụng đọc). Những người Phật tử bắt đầu tụng đọc lên 
bài 'Namo tassa... (3x), và Su trụ tri sé đọc tam quy và ngũ giới. Sau đó, 
tất cả hội chúng sẽ cùng nhau tụng đọc phần Kinh Tam Bảo cho đến 
'Vandami cetiyam.... Kế đến tất cả mọi người đều ngồi thiền trong vòng 3 
hay 7 phút và rải tâm từ. Tụng kinh tiếp và hồi hướng. Cuối cuộc lễ, vị Sư 
trụ trì nhắc đến việc bố thí như nhang đèn, dầu thắp, hương trầm, trì giới 
(tụng đọc ngũ giới), và tham thiền tụng kinh, hãy là pháp duyên lành để 
dứt khỏi những điều rủi ro và sự tai hại; là pháp duyên lành giải thoát 
trong ngày vị lai. 

Đối với truyền thống Sri Lanka, mỗi buổi tụng kinh là có phần xin 
giới (ngũ giới). Đối với Myanmar, ở mỗi buổi tụng kinh, các Sa-di cũng 
được xin giới lại trước mỗi buổi tụng kinh. 
$$ Tung Kinh Cả Đêm Ó Sri Lanka: 

Thêm vào đó, có những đêm rằm, 30 hay những ngày cần thiết, tùy 
theo thí chủ mà họ cung thỉnh các Sư ngồi trong các nhà tám góc hình 
tròn (gọi là Mandapa), được bao bọc bởi lá hay giấy, cắt theo nhiều hoa 
văn (màu trắng). Trong Mandapa này gồm tầm 10 cái ghế và bắt đầu họ 
tụng kinh Paritta trọn cả đêm. Tối thiểu là yêu cầu 8 vị (cả sa-di) để tiến 
hành tụng kinh Paritta. Các vị Sư đều thay phiên nhau, mỗi vị thay nhau 
khoảng 2 giờ đồng hồ tụng đọc xuyên đêm. Và không quên một lọ gốm 
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đất đựng nước và xuyên suốt là sợi chỉ trắng đến bảo tháp xá lợi Phật, 
cuốn kinh tụng Paritta và đến tay chư Tăng. Mọi người Phật tử ngồi xung 
quanh lắng nghe kinh cả đêm. Những người Phật tử cùng ngồi xung 
quanh và cùng nhau giữ sợi chỉ trắng Tam Bảo ở bên ngoài Mandapa. 
Nhiều bài kinh được tụng đọc như Ratanasuttam, 
KaranTyamettasuttam,... Khi mặt trời vừa ló dạng, chư Tăng sẽ hồi hướng 
và cho Phật tử uống nước (trong lọ gốm được tụng kinh), cột chỉ trắng 
Tam Bảo vào tay phải. Đó là hinh ánh mà chúng tôi đã chứng kiến khi còn 
du học ở Sri Lanka vào năm 2005-2009. Tương tự ở Myanmar, những 
ngôi làng nhỏ cũng được tụng đọc kinh Paritta tại bốn góc làng để mong 
nhờ oai lực Tam Bảo hộ trì cho trú xứ được bình an. 


HÔI HƯỚNG УА ƯỚC NGUYÊN 

Hy vọng tập kinh này chỉ là một sự sưu tầm, chia sẻ đến chư Tăng, Ni và 
Phật tử gần xa để tiện tụng đọc hằng ngày. Con thành kính tri ân Thượng Tọa 
Pháp Cao đã tạo điều kiện chỗ ở và mọi sinh hoạt tại chùa được dễ dàng. Con 
kính chúc Thượng Tọa được nhiều sức khỏe và an lạc. Chúng tôi chân thành 
tri ân đến PT. Chơn Phúc và PT. Đặng Phúc Nguyên đã rà soát nhiều lỗi chính 
tả. Kính tri ân Câu Lạc Bộ Ấm Áp Tình Người của PT. Diệu Tâm đứng ra kêu 
gọi hùn phước để Pháp Bảo này được thành tựu. 

Với phước báu mà chúng tôi đã tạo đây, xin hồi hướng Tứ Đại Thiên 
Vương, chư Thiên ở trên địa cầu này; xin các ngài hoan hỷ hộ trì chánh 
Pháp được trường tồn; hộ trì cho chư Tăng, Мі và Phật tử được sức khỏe, 
an vui và tấn tu giải thoát trong ngày vị lai. 


Mong thay, 

Tỳ khưu Đức Hiền 

Chùa Pháp Luân, 3 Lē Quý Đôn, Phú Hội, Huế 
Ngày 07/08/202024 (Âm lịch 04/7 Giáp Thìn) 
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CACH PHAT AM PALI 
Mẫu tự РАП gồm có 33 phụ âm và 8 nguyên ām. 


* Các Nguyên Âm (Sara): 

Gồm có: a, ā, i, Ī, u, ũ, е, о được chia ra như sau: 
- Nguyên âm giọng ngắn (rassa): 

a đọc như "à" tiếng Việt, 

i đọc như "i" tiếng Việt, 

u đọc như "ú" tiếng Việt. 
- Nguyên âm giọng dài (dīgha): 

ä đọc như "a" được kéo dài của tiếng Việt, 

І đọc như "i" được kéo dài tiếng Việt, 

ū đọc như "и" được kéo dài tiếng Việt, 


e đọc như "é" được kéo dài tiếng Việt, 
o đọc như "б" được kéo dài tiếng Việt. 


* Các Phụ Âm (Вуайјапа): 
Phụ âm Pāļi được chia làm 2 nhóm: 

1: Các phụ âm được sắp xếp thành Đoàn (Vagga): 
Gồm có 25 phụ âm được phân chia ra như sau: 


Độ vang | Âmít | Âmít Âm |Ат Vang 4 m mũi 
vang & vang & |vang%| &gió Ел 
EN LE e) EN ЕЖ 


. Âm có 
Em] 


2. Àm nóc š 

акакат 

tm | | |a YES 
m ° : 


4.Āmrāng | t | th | d | dh | m | 
SÂmmôi | p | ph | b | bh | m | 


k doc nhu k, nhu Tiéng Viét "cá", 

kh doc nhu kh, nhu Tiéng Viét "khá", có gió, manh, 
g doc nhu g, như Tiếng Viét"gá", 

gh doc như gh, như Tiếng Việt "gó-há", có gió, manh, 
ñ doc nhu ñ, như Tiếng Việt “па”, nặng, âm mỗi, 

c doc nhu c, như Tiếng Việt “chả”, 

ch đọc như ch, như Tiếng Việt “chđ”, có gió, mạnh, 

j đọc như j, như Tiếng Việt “chả” có gió, nhẹ, 

jh đọc nhu jh, như Tiếng Việt "chá", có gió, mạnh, 


xxviii 


Cách Phát Âm Pali 


^ « 


fi đọc nhu nh ,như Tiếng Việt "nhá", 

t đọc như t, như Tiếng Việt "tá", âm uốn lưỡi, nặng, 

th đọc như th, như Tiếng Việt “thả”, có gió, 

d đọc như 4, như Tiếng Việt “đả” âm uốn lưỡi, nặng, 

dh doc nhu dh, như Tiếng Việt "dó-há", có gió, manh, 

n doc nhu n, như Tiếng Việt "ná" âm uốn lưỡi, nặng, 

t đọc nhu t, như Tiếng Việt "tá", 

th đọc như th, như Tiếng Việt “thđ”, có gió, mạnh. 

d đọc như d, như Tiếng Việt "dá", 

dh doc nhu dh, như Tiếng Việt "dó-há", có gió, manh. 

n doc nhu n, như Tiếng Việt “па”, 

p đọc nhu p, như Tiếng Việt “ра”, 

ph doc như ph, như Tiếng Việt “pờ-hả”, có gió, manh. 

b đọc nhu b, như Tiếng Việt "bá", 

bh đọc như bh, như Tiếng Việt “bờ-hả”, có gió, manh. 

m đọc nhu m, như Tiếng Việt “та”. 

Lưu ý: Một số phụ âm có đi kèm phụ âm “h” sẽ được phát âm mạnh và 
có gió; ví dụ như: kh (khả), gh (gò-ha), ch (chả), jh (chả), th (thả), dh 
(đờ-hả), Аһ (đờ-hả), ph (pờ-hả), bh (bờ-hả). 


2: Các phụ ām còn lại gọi là Vô Đoàn (Avagga): 
Gồm có 8 phụ âm còn lại y, r, l, v, s, h, 1, m: 
y đọc như y, như Tiếng Việt “giả”, 
г đọc như г, như Tiếng Việt “rd”, 
I đọc như I, như Tiếng Việt “lá”, 
v đọc như v, như Tiếng Việt “уа hay диа”, 
s đọc như s, như Tiếng Việt “ха” (không đọc âm “s” của “sờ” gió 
trong Pali), 
= hdocnhuh, nhu Tiếng Việt “Һа”, 
= ldocnhul, nhu Tiếng Việt “1а”, âm uốn lưỡi, nặng, 
mm đọc như апе, như Tiếng Việt “апа”. 
Chú ý: Chữ Buddha được phát âm thành âm dài (----) và âm ngắn (+) 


Nat - thijhã -nam a - pañ -ñas - sa 


т.” 


Chú y: ak (ác), ag (ác), ай (ăn), ac (ách), aj (ách-cno), ай (anh), at (át), 
ad (át), ап (ăn), ap (ар), ab (áp-»o), am (ang), al (an), il (iu), tva (toa),... 
(tương tự các nguyên âm được ghép lại phụ âm và cách đọc như nhau tùy 
thuộc vào nguyên âm). 
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ВАМС ĐÁNH VÂN PĀĻI 


XXX 


CÁC CHỮ VIẾT TẮT 


Phụ Chú (Footnote): 
51. Sīhala - talapannapotthakam 
Sī Mu. Sīhaļakkhara - mudditapotthakam 
Ma. Maramma Chatthasangīti Pitakapotthakam 
(Tạng Miến Điện kỳ kết tập lần thứ 6) 
5уа. Syamakkhara - muditapotthakam 
(Tạng Thái Lan) 
PTS. Pāļi Text Society (Tạng Anh), Nhà Xuất Bản Pali Text Society 
BJTS. Buddha Jayanti Tipitaka Series (BO Tang Sri Lanka) 
ChS. Chatthasanghayana (Kết Tập Lần Thứ Sáu, Myanmar) 
M.N. Majjhimanikāya 
Chữ Viết Tắt: 
НТ. Hòa Thượng 
TT. Thượng Tọa 
TK. Ту Khưu 
Dhp. Dhammapada (Phāp Cū) 
PC. Phāp Cū 
PCPT Phúc Chúc Phước Thí 
tr Trang 
KX Kinh Xưa 
HK Huyền Không 
TG Tác giả 
PT. Phật tử 
GB. Gia dinh 
H/H Hồi hướng 
q quyển 
Quy Ước Ký Hiệu: 
/ dấu ngắt cuối câu, hay tạm dừng. 
/. chấm dứt một bài kinh hay kệ. 
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LƯỢC BO ТАМ TẠNG PĀĻI 
(TIPITAKAPĀĻLI) 


www.tamtangpaliviet.net 


Tạng Luật gồm có 9 cuốn, Tạng Kinh 36 cuốn và Tạng Vi Diệu Pháp 13 cuốn. Tam 


Tạng Kinh điển Pāļi gồm 58 cuốn theo thứ tự sau: 


пона та тез [тамам [sr 


< 
> 
< 
2 
> 
< 
= 
2 
< 
= 
= 
2 
N 


Phân Tich Giới Tỳ Khưu 1 
Phân Tích Giới Ty Khưu 11 
Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni 


Parajikapali 
Pacittiyapali bhikkhu 
Pacittiyapali bhikkhuni 


Mahavaggapali | 
Mahavaggapali II 
Cullavaggapali I 
Cullavaggapali II 
Parivarapali I 
Parivarapali II 


Dighanikaya I 
Dighanikaya II 
Dighanikaya lll 


Majjhimanikaya | 
Majjhimanikaya Il 
Majjhimanikaya lll 


Samyuttanikaya | 

Samyuttanikaya II 
Samyuttanikaya ПІ 
Samyuttanikaya IV 


Samyuttanikaya V (1) 
Samyuttanikaya V (2) 


Anguttaranikaya 1 

Anguttaranikaya 11 
Anguttaranikaya lll 
Anguttaranikaya IV 
Anguttaranikaya V 
Anguttaranikaya VI 


Đại Phẩm I 
Đại Phẩm II 
Tiểu Phẩm I 
Tiểu Phẩm II 
Tập Yếu | 
Tập Yếu II 


Trường Bộ | 
Trường Bộ II 
Trường Bộ III 


Trung Bộ I 
Trung Bộ II 
Trung Bộ III 


Tương Ưng Bộ I 
Tương Ưng Bộ Il 
Tương Ưng Bộ III 
Tương Ưng Bộ IV 
Tương Ưng Bộ V (1) 
Tương Ưng Bộ V (2) 


Тапа Chi Bộ I 

Tăng Chi Bộ II 
Tăng Chi Bộ III 
Tăng Chi Bộ IV 
Tăng Chi Bộ V 
Tăng Chi Bộ VI 
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Lược Đồ Tam Tang Pali (Tipitakapdl]i) 


Khuddakapātha Tiểu Tụng 
Dhammapadapali Pháp Cú 

Udanapali Phật Tự Thuyết 
Itivuttakapāli Phật Thuyết Như Vậy. 
Suttanipatapali Kinh Tập 
Vimanavatthupali Chuyén Thién Cung 
Petavatthupali Chuyén Nga Quy 
Theragathapali Trưởng Lão Kệ + 
Therīgāthāpāli Trưởng Lão Ni Kệ 
Jatakapali | Bổn Sanh I 
Jatakapali II Bổn Sanh II 
Jatakapali III Bổn Sanh III 
Mahāniddesapāļi Đại Diễn Giải 
Cullaniddesapäli Tiểu Diễn Giải 
Patisambhidāmagga | | Phân Tích Đạo | 
Patisambhidāmagga Il | Phân Tích Đạo II 
Apadānapāli | Thánh Nhân Ky Sự I 
Apadanapaäll II Thánh Nhân Ký Sự II 
Apadānapālļi III Thánh Nhân Ký Sự III 
Buddhavamsapäli Phật Sử 
Cariyāpitakapāli Hanh Tang 
Nettipakaraņa Cām Nang Phāt Hoc 
Petakopadesa Tam Tang Chi Nam 
Milindapafihapali Mi Tiên Vấn Đạo 
Dhammasanganipakarana | Bộ Pháp Tụ 
Vibhangapakarana I Bộ Phân Tích I 
Vibhangapakarana Il Bộ Phân Tích II 
Kathāvatthu | Bộ Ngữ Tông 1 
Kathāvatthu Il Bộ Ngữ Tông 11 
Kathavatthu lll Bộ Ngữ Tông III 
Dhātukathā Bộ Chất Ngữ 
Puggalapaññattipali Bộ Nhân Chế Định 
Yamakapakarana | Bộ Song Đối I 
Yamakapakarana ll Bộ Song Đối II 
Yamakapakarana III Bộ Song Đối III 
Patthanapakarana I BÓ Vi Trí I 
Patthanapakarana Il Bộ Vi Trí II 
Patthanapakarana III Bộ Vi Trí III 
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Porānametam аша 
netam ajjatanāmiva, 
nindanti tunhimasinam 
nindanti bahubhaninam, 
mitabhānimpi nindanti 
natthi loke anindito. 


(Dhp. 227) 


Atula, nên biết, 
Xưa vậy, nay cũng vậy, 
Ngồi im, bị người chê, 
Nói nhiều, bị người chê, 
Nói vừa phải, bị chê, 
Làm người không bị chê, 
Thật khó tìm ở đời. 
(PC. 227) (HT Minh Châu) 


Phần LV 
KHÓA KINH HẰNG NGÀY 


1.4. TI-SARANA VANDANĀ & LỄ BÁI TAM BẢO 
2.4. PARITTAPĀĻI / SUTTA & KINH HỘ TRÌ / KINH 
3.4. ANUSSATI & QUÁN NIỆM 
4.4. PATIDĀNA-GĀTHĀ; РАТТНАМА 
& KỆ HỒI HƯỚNG; NGUYĒN САУ 


1.4. 
TI-SARANA VANDANĀ 
& 

LỄ BÁI TAM BẢO 
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Phần LV: Khóa Kinh Hằng Ngày: 1.4: Lễ Bái Tam Bảo....................... - 


TISARAŅAVANDANĀ 


% Araham Sammāsambuddho Bhagavā, 
Buddham Bhagavantam abhivādemi. 


% Svākkhāto Bhagavatā Dhammo, 
Dhammam namassāmi. 


% Supatipanno Bhagavato Sāvakasangho, 
Sangham namāmi. 


KHAMĀYĀCANĀ 


Kāyena vācā cittena 
Pamādena mayā katam 
Accayam khama me bhante 
Bhuripañña tathagata. 


KHAMAPANA, PUNNAM 


Ukāsa vandāmi bhante, 
sabbam aparādham khamathame bhante 
mayā katam puññam sāminā anumoditabbā 
saminakatam риййат mayham databbam 
sādhu sādhu anumodāmi! 
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Lễ Bái Tam Bảo Tóm Tắt, Ё Sám нді Phật, Ё Sám нді Tăng Và Xin Phước 


LỄ BÁI TAM BẢO TÓM TẮT 


# Nhất tâm dành lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh 
Đẳng Chánh Giác, Ngài là thiên nhân từ phụ, bi trí 
vẹn toàn. (1ау) 


# Nhất tâm lễ bái Giáo Pháp do Đức Thế Tôn khéo thuyết 
giảng, đạo chuyển mê khai ngộ, thiết thực hiện tiền, vượt 
thời gian. (1ау) 


# Nhất tâm kính lễ chư Thánh hiền tăng, dé tử của Đức Thé 
Tôn, các ngài là bậc hoằng truyền Chánh Pháp, xứng đáng 
cho chúng sanh lễ bái cúng dường. (Тау) 


SÁM HÓI PHẬT 
Do bằng thân khẩu ý 
Mà con đã phạm đến 
Bậc Đại Trí, Như Lai 
Mong Ngài tha thứ con. 


SÁM HÓI TĂNG VÀ XIN PHƯỚC 


Con xin thành kính dành lễ Đại Đức!! 

Bạch hóa Đại Đức, xin Đại Đức tha các tội lỗi cho con. 
Những việc lành mà con đã làm, xin Đại Đức nhận lãnh, 
việc lành nào mà Đại Đức đã làm, xin chia sớt cho con, 

và làm điều lợi ích cho được thành tựu, 
con xin hoan hỷ thọ lãnh! 


1 Ngài, Sư huynh, vị lớn hạ hơn (bhante); āvuso: Sư đệ, vị nhỏ ha. 
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Phần LV: Khóa Kinh Hằng Ngày: 1.4: Lễ Bái Tam Bảo....................... - 


FĀ TISARAŅA - PANCASILA 


- Ukāsa mayam bhante visum visum rakkhanatthāya 
tisaranena saha pañca sīlāni уасата0лсат), 


- Dutiyampi mayam bhante visum visum rakhanatthāya 
tisaranena saha pañca sīlāni yvācāmabācāni), 


- Tatiyampi mayam bhante visum visum rakkhanatthāya 
tisaranena saha pañca silani уасата0лсат), 


Buddham saranam gacchāmi. 
Dhammam saranam gacchami. 
Sangham saranam gacchami. 


Dutiyampi buddham saranam gacchami. 
Dutiyampi dhammam saranam gacchami. 
Dutiyampi sangham saranam gacchami. 


Tatiyampi buddham saranam gacchami. 
Tatiyampi dhammam saranam gacchami. 
Tatiyampi sangham saranam gacchami. 


1. Panatipata veramani sikkhapadam samadiyami. 

2. Adinnadana veramani sikkhapadam samadiyami. 

3. Kamesumicchacara veramani sikkhapadam 
samadiyami. 

4. Musavada veramani sikkhapadam samadiyami. 

5. Surāmerayamajjappamādatthānā veramani 
sikkhapadam samadiyami. 


Imani райса  sikkhapadani | sadhukam Кама 
appamadena niccakalam sammarakkhitabbam. 


Silena sugatim yanti, 
Silena bhogasampada, 
Silena nibbutim yanti; 
Tasmā «Пат visodhaye./. 
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Й Tam Quy - Ngũ Giới 


TAM QUY - NGŨ GIỚI 


- Bạch hóa? chu? Đại Đức Tăng, /chúng conton) xin tho tri 
Tam quy và Ngõ giới, /nơi Tam Báo, /dé vâng giữ hành 
theo, /cho được sự loi ich./ 

- Bach hóa chư Đại Đức Tăng, /chüng сопСсоп) xin tho trì Tam 
quy và Ngũ giới, /nơi Tam Báo, /để vâng giữ hành theo, 
/cho được sự lợi ích lần thứ nhì./ 

- Bạch hóa chư Đại Đức Tăng, /chúng conton) xịn thọ trì Tam 
quy và Мей giới, /nơi Tam Bảo, /dé vâng giữ hành theo, cho 
được sự lợi ích lần thứ ba./ 

Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật/ 

Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp/ 

Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng/ 

Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì/ 

Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ nhì/ 

Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ nhì/ 

Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba/ 

Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ ba/ 

Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ ba/ 

1. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh./ 

2. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp./ 

3. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm./ 

4. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối./ 

5. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ duôi 

uống rượu và các chất say./ 

Chư Phật tử sau khi đã thọ trì Tam quy và Ngũ giới nơi Tam 

Bảo, /nên cố gắng vâng giữ hành theo cho được trong sạch 

đến trọn đời, /chāng nên dễ duôi./ 

Các chúng sanh được sanh về cối trời cũng nhờ giữ giới; /các 

chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới; /các chúng 

sanh được giải thoát chứng паб(1һ4р) Niết Bàn cũng nhờ giữ 
giới. /Bởi các cớ ấy nên các người phải cố gắng thọ trì giới 
luật cho được trong sach đừng để lám nhơ./. 

2 Đúng ra từ ‘hóa’ xuất phát từ ‘qua’ trong “bạch qua’ thông доа’, nhưng theo âm doc 


dàn dần chữ này được chuyển từ ‘qua’ sang ‘quá’ và trở thành “hóa'. 
3 Bốn vị trở lên. 
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Phần LV: Khóa Kinh Hằng Ngày: 1.4: Lễ Bái Tam Bảo....................... - 


DEVĀRADHANĀ 


Sagge kāme ca rūpe girisikharatate cantalikkhe vimāne 
dīpe ratthe ca gāme taruvanagahane gehavatthumhi 
khette bhummā cāyantu deva jalathalavisame 
yakkhagandhabbanaga titthanta santike yam 


Munivaravacanam sadhavo me sunantu. 


Dhammassavana kalo ayambhadanta. 
Dhammassavana kalo ayambhadanta. 
Dhammassavana kalo ayambhadanta. 


fd RATANATTAYAPŪJĀ 


Imehi dipadhüpadi sakkarehi Buddham Dhammam 
Sangham abhipujayami mātāpitādīnam 
gunavantanañca mayhaūca digharattam  atthaya 
hitāya sukhaya. 


NAMASSAKAKĀRA 


Namo tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa. 
Namo tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa. 


Namo tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa. 
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Thinh Chư Thiên, | Dáng Cúng Tam Báo, Å Lễ Phật 


THỈNH CHƯ THIÊN 


Xin thỉnh chư Thiên, /ngự trên cõi trời Dục giới cùng Sắc 
giới, /chư Thiên ngự trên đỉnh núi, /núi không liền, /hoặc 
nơi hư không, /ngự nơi cồn bãi đất liền, /hoặc các châu 
quận, /ngự trên cây cối rừng rậm hoặc ruộng vườn, /chư 
Dạ-xoa, Càn Thác Bà cùng Long Vương dưới nước trên bờ, 
/hoặc nơi không bằng phẳng gần đây, /xin thỉnh hội họp 
lại đây. /Lời nào là kim ngôn cao thượng, /của Đức Thế 
Топ, /mà chúng con tụng đây, /xin các bậc Hiền Triết nén 
nghe lời ấy. 


Xin các ngài Đạo đức, /giờ này là giờ nên nghe Pháp Bảo. 
Xin các ngài Đạo đức, /giờ này là giờ nên nghe Pháp Bảo. 
Xin các ngài Đạo đức, /giờ này là giờ nên nghe Pháp Bảo. 


(А DÀNG CŪNG TAM BÁO 


Con xin dáng các lé vát này, /nhát là nhang dén dé cüng 
Phát - Pháp - Tăng - Tam Báo, /ngưỡng cầu cho các bậc ân 
nhân, /nhất là cha mẹ con và con, /đều được sự tấn hóa, 
/sự lợi ích, /sự bình an lâu dài. 


LỄ PHẬT 


Con đem hết lòng thành kính, Лат lễ Đức Bhagavās đó, 
/Ngài là bậc Arahamē cao thượng, /được chứng quả Chánh 
Biến Tri, /do Ngài tự ngộ, /không Һау chi dạy. (20 

1 Đức Phật Gotama. 


5 Am: Bhā-gā-va. 
6 Âm: Ả-rả-hăng. 


Phần LV: Khóa Kinh Hằng Ngày: 1.4: Lễ Bái Tam Bảo....................... - 
В BUDDHA-VANDANĀ 


9.1. Yo sannisinno varabodhimule 
Māram sasenam mahatim уі)еууо 
Sambodhimagacchi anantaífiano 
Lokuttamo tam panamami Buddham. 


9.2. Ye ca Buddha atita ca 
Ye ca Buddha anagata 
Paccuppanna ca ye Buddha 
Aham vandami sabbada. 


E] BUDDHA-GUNA 


Itipi so Bhagava: Araham Sammasambuddho, 
Vijjacaranasampanno, Sugato, Lokavidu, 
Anuttaro Purisadammasarathi, 
Satthadevamanussanam, Buddho, Bhagavati. 


BUDDHA-ATTAPATIÑÑÃ 


Natthi me saranam aññam 
Buddho me saranam varam 
Etena saccavajjena 

Hotu me jayamangalam. 


BUDDHA КНАМАРАМА 
Uttamangena vandeham 
Padapamsum varuttamam 
Buddhe yo khalito doso 
Buddho khamatu tam mamam./. 
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E] Lễ Bái Phát Báo, Ë] Án Đức Phật, Й Quy Ngưỡng Phật, ТІ Sám nói Phật 


ВТЕ BÁI PHÁT BẢO 

9.1. Đức Phật tham thiền về số tức quán, /ngồi trên bồ đoàn, 
/dưới bóng cây Bồ Đề quý báu, /và đắc thắng toàn bọn 
Ma Vương, /mà thành bậc Chánh Đẳng Chánh Giác. 
/Ngài là bậc tối thượng hơn cả chúng sanh, /con đem 
hết lòng thành kính, /mà làm lễ Ngài. 

9.2. Chư Phật đã thành Chánh Giác trong kiếp quá khứ, 
/chư Phật sẽ thành Chánh Giác trong kiếp vị lai, /chư 
Phật đang thành Chánh Giác trong kiếp hiện tại này, 
/con đem hết lòng thành kính, /mà làm lễ chư Phật 
trong tam thế ấy. 


E] ÂN ĐỨC PHẬT 


Thật vậy, bậc đáng kính ấy là: 

“Bậc A-la-hán!, Chánh Biến Triz, 

Minh Hạnh Túc?, Thiện Thē?, Thé Gian Giải5, 
Vô Thượng Điều Ngự Truong Phuế, 

Thiên Nhơn Sư”, Phật, Thế Tôn”. 9 Ân Đức Phật 


QUY NGƯỠNG PHẬT 
Chẳng có chi đáng cho con phải nương theo, /chỉ có Đức 
Phật là quý báu, /nên con phải hết lòng thành kính mà 
nương theo, /đặng cầu sự an lạc đến cho con, /y như lời 
chân thật này. 


SÁM HOI PHẬT 
Con đem hết lòng thành kính, /cúi đầu làm lễ vi trần dưới 
chân Đức Phật, /là đấng Chí Tôn Chí Thánh. /Các tội lỗi mà 
con đã vô ý, /phạm đến Phật Bảo, /cúi xin Phật Bảo xá tội 
lỗi ấy cho con./. 


Phần LV: Khóa Kinh Hằng Ngày: 1.4: Lễ Bái Tam Bảo....................... - 
DHAMMA-VANDANĀ 


13.1. Atthangikāriya-patho janānam 
Mokkhappavesaya ujū ca maggo 
Dhammo ayam santikaro paņīto 
Nīyāniko tam panamami Dhammam. 


13.2. Ye ca Dhammā atītā ca 
Ye ca Dhammā anāgatā 
Paccuppannā ca ye Dhammā 
Aham vandāmi sabbadā. 


DHAMMA-GUŅA 


Svākkhāto Bhagavatā Dhammo 
Sanditthiko, Akāliko, Ehipassiko, 


Opanayiko, Paccattam Veditabbo vinnūhīti. 


DHAMMA-ATTAPATINNĀ 


Natthi me saranam aññam 
Dhammo me ѕагапат varam 
Etena saccavajjena 

Hotu me jayamangalam. 


DHAMMA-KHAMĀPANA 


Uttamangena vandeham 
Dhammañca duvidham varam 
Dhamme yo khalito doso 
Dhammo khamatu tam mamam. 
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Lễ Bái Pháp Bảo, ТА Án Рис Рһар, Quy Ngưỡng Pháp, VE Sám Hối Pháp 
LĒ BÁI PHÁP BẢO 


8.1. Các Pháp đúng theo đạo Bát chánh, Ла con đàngđường di 
của bác Thánh nhân, Ла con dāngtvēng chánh dẫn người 
hữu trí nhập Niết Bàn được. /Pháp Bảo là Pháp trừ diệt 
các sự lao khổ, /và các điều phiền não, /là Pháp chỉ dẫn 
chúng sanh, /thoát khỏi cái khổ sanh tử luân hồi, /con 
đem hết lòng thành kính, /mà làm lễ Pháp ấy. 

8.2. Các Pháp của chư Phật đã có trong kiếp quá khứ, /các 
Pháp của chư Phật sẽ có trong kiếp vị lai, /các Pháp 
của chư Phật đang giáo truyền trong kiếp hiện tại này, 
/con đem hết lòng thành kính, /mà làm lễ các Pháp 
trong tam thế ấy. 


ÂN ĐỨC PHÁP 


Đây là Pháp do Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng 1,/ 
thiết thực hiện tại2, /có quả tức thời?, / 

đến để mà thāy*, /có khả năng hướng thượng”, / 
do người trí tự mình giác hiéu$. 6 Ап Đức Pháp 


QUY NGƯỠNG PHÁP 
Chẳng có chi đáng cho con phải nương theo, /chỉ có Pháp 
Bảo là quý báu, /nên con phải hết lòng thành kính mà 
nương theo, /đặng cầu sự an lạc đến cho con, /y như lời 
chân thật này. 


SÁM НДІ РНАР 
Con đem hết lòng thành kính, /cúi đầu làm lễ hai hạng 
Pháp Bảo, /là Pháp học và Pháp hành. /Các tội lỗi mà con 
đã vô ý, /phạm đến Pháp Bảo, /cúi xin Pháp Bảo xá tội lỗi 
ấy cho con. 
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Phần LV: Khóa Kinh Hằng Ngày: 1.4: Lễ Bái Tam Bảo.................... - 


SANGHA-VANDANĀ 


17.1. Sangho visuddho varadakkhiņeyyo 
Santindriyo sabba malappahīno 
Gunehinekehi samiddhipatto 
Anāsavo tam panamami Sangham. 


17.2. Ye ca Sanghā atītā ca 
Ye са Sanghā anāgatā 
Paccuppannā ca уе Sanghā 
Aham vandāmi sabbada. 


SANGHA-GUŅA 

Supatipanno Bhagavato Sāvakasangho 

Ujupatipanno Bhagavato Sāvakasangho 

Nāyapatipanno Bhagavato Sāvakasangho 

Sāmīcipatipanno Bhagavato Sāvakasangho 
Yadidam cattāri purisayugāni, attha purisapuggalā. 
Esa Bhagavato Sāvakasangho: Āhuņeyyo, Pāhuņeyyo, 
Dakkhineyyo, Aijalikaraņīyo, Anuttaram 
pufifiakkhettam lokassati. 


SANGHA-ATTAPATINNA 


Natthi me saranam aññam 
Sangho me saranam varam 
Etena saccavajjena 

Hotu me jayamangalam. 


SANGHA-KHAMAPANA 


Uttamangena vandeham 
Sanghañca duvidhottamam 
Sanghe yo khalito doso 
Sangho khamatu tam mamam. 
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Lễ Bái Tăng Bảo, VEA Án Đức Tăng, H3 Quy Ngưỡng Tăng, ЕЙ Sám Hối Tăng 
LỄ BÁI TĂNG BẢO 


12.1. Chư Thánh Tăng đã được trong sạch quý báu, /là bậc 
đáng cho người dâng lễ cúng dường, /vì lục căn của 
các ngài đã thanh tịnh, /lòng tham muốn đã dứt trừ, 
/là Tăng đã thoát ly trần tục, /con đem hết lòng 
thành kính, /mà làm lễ chư Thánh Tăng ấy. 

12.2. Chư Tăng đã đắc đạo cùng quả trong kiếp quá khứ, 
/chư Tăng sẽ đắc đạo cùng quả trong kiếp vị lai, /chư 
Tăng đang đắc đạo cùng quả trong kiếp hiện tại này, 
/con đem hết lòng thành kính, /mà làm lễ chư Thánh 
Tăng trong tam thế ấy. 


ÂN ĐỨC TĂNG 


Tăng chúng dé tử của Đức Thế Tôn là bậc Thiện hạnh; 
/Tăng chúng đệ tử của Đức Thế Tôn là bậc Trực hanh?; 
/Tăng chúng dé tử của Đức Thế Tôn là bác Chánh hạnh; 
/Tăng chúng đệ tử của Đức Thế Tôn là bậc Như pháp 
hanhf, /tức là bốn đôi, tám chúng. /Tăng chúng đệ tử 
này của Đức Thế Tôn đáng được cúng dường”, /đáng 
được đón mừng5, /đáng được bố thí”, /đáng được chấp 
tay, Ла vô thượng phước điền ở trên ddi?. 2 Ân Đức Tăng 


QUY NGƯỠNG TĂNG 
Chẳng có chi đáng cho con phải nương theo, /chỉ có Đức 
Tăng là quý báu, /nên con phải hết lòng thành kính mà 
nương theo, /đặng cầu sự an lạc đến cho con, /y như lời 
chân thật này. 


SÁM HÓI TÁNG 


Con đem hết lòng thành kính, /cúi đầu làm lé hai bậc Tăng 
Bảo, /là Phàm Tăng và Thánh Tăng. /Các tội lỗi mà con đã 
vô ý, /phạm đến Tăng Bảo, /cúi xin Tăng Bảo xá tội lỗi ấy 
cho con. 
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Phần LV: Khóa Kinh Hằng Ngày: 1.4: Lễ Bái Tam Bảo....................... - 


BODHI VANDANĀ 
Yassa mūle nisinnova 
Sabbāri vijayam akā 
Patto sabbaññutam satthā 
Vande tam bodhi pādapam. 


Ime ete mahā bodhi 
Loka nāthena pūjitā 
Ahampi te namassāmi 
Bodhi rājā namatthu te. 


CETIYA VANDANĀ 
Vandāmi cetiyam sabbam, 
Sabbatthānesu patitthitam 
Sārīrikadhātu Mahābodhim, 
Buddharūpam sakalam sadā. 


ЙД SAMBUDDHE 

1. Sambuddhe atthavisafíca dvadasañca sahassake 
panicasatasahassāni namami sirasa aham. Tesam 
Dhammañca Sanghaáca ādarena namamiham 
namakkaranubhavena hantvaf2(Myamnar) sabbe 
upaddave anekā antarāyāpi vinassantu asesato. 

2. Sambuddhe pañcapaññasañca catuvisatisahassake 
dasasatasahassāni namāmi sirasā aham. Tesam 
Dhammañca Sanghaūca ādarena namamiham 
namakkaranubhavena hantva sabbe upaddave 
anekā antarayapi vinassantu asesato. 

3. Sambuddhe navuttarasate atthacattalisasahassake 
vīsatisatasahassāni namami sirasa аһат. Tesam 
Dhammañca Sanghaūca ādarena namamiham 
namakkaranubhavena hantva sabbe upaddave 
aneka antarayapi vinassantu asesato./. 
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VI bánh Lễ cội Bē pë PL Báo Tháp, Ў Lễ Bái Chư Phật Hai PB] Lễ Bái Chư Phật ITT] 


DÁNH LỄ CỘI BÓ ĐỀ 
Bậc tĩnh tọa cội cây, --- Đã chiến thắng Ma quân 
Đạt Toàn Giác, Đạo Sư, --- Con đảnh lễ Bồ Đề. 
Tất cả đại Bồ Đề, --- Bậc Hộ Trì đảnh lễ 
Con đảnh lễ tất cả, --- Đại Bồ Đề quý báu. /. 


LỄ BÁI BẢO THÁP 
Con dem hēt long thành kính làm lễ tất cá Bảo Tháp, /ngọc Xá Lợi, /dai 
thọ Bồ Bē, /và Kim Thân Phật đã tạo thờ trong khắp mọi nơi./.9 


LỄ BÁI СНО PHẬT /2/ 

1. Con đem hết lòng thành kính, /làm lễ 28 vị Chánh Biến Tri, 
/12 ngàn vị Chánh Biến Tri, /và 500 ngàn vị Chánh Biến 
Tri. /Con đem hết lòng thành kính, /làm lễ Pháp Bảo và Tăng 
Bảo, /của các vị Chánh Biến Tri ấy. /Do sự lễ bái cúng dường, 
/xin nhờ oai lực các bậc Chánh Biến Tri, /mà những điều rủi 
ro, /và sự tai hại, /thảy đều diệt tận./ 

2. Con đem hết lòng thành kính, /làm lễ 55 vị Chánh Biến Tri, 
/24 ngàn vị Chánh Biến Tri, /và 1 triệu vị Chánh Biến Tri. 
/Con đem hết lòng thành kính, Лат lễ Pháp Báo và Tăng 
Bảo, /của các vị Chánh Biến Tri ấy. /Do sự lễ bái cúng dường, 
/xin nhờ oai lực các bậc Chánh Biến Tri, /mà những điều rủi 
ro, /và sự tai hại, /thảy đều diệt tận./ 

3. Con đem hết lòng thành kính, Лат lễ 109(một trăm linh chín) үй 
Chánh Biến Tri, /48 ngàn vị Chánh Biến Tri, /và 2 triệu vị 
Chánh Biến Tri. /Con đem hết lòng thành kính, /làm lễ Pháp 
Bảo và Tăng Bảo, /của các vị Chánh Biến Tri ấy. /Do sự lễ 
bái cúng dường, /xin nhờ oai lực các bậc Chánh Biến Tri, 
/mà những điều rủi ro, /và sự tai hại, /thảy đều diệt tān./. 


LÊ BÁI СНО PHÁT (Hr. Tinh Giác) 
- Con đem hết lòng thành kính, /làm lễ 5 trăm 12 ngàn, không 
trăm 28 vị Chánh Biến Tri (512,028). Con đem hết lòng thành 
kính, Лат lễ Pháp Bảo và Tăng Bảo, /của những vi Chánh Biến Tri 
ấy. Do sự lễ bái cúng dường, /xin nhờ oai lực các bậc Chánh Biến 
Tri, /та những điều rủi ro, /và sự tai hai, /tháy đều diệt tān./ 
- Con đem hết lòng thành kính làm lễ 1 triệu, không trăm 24 
ngàn, không trăm 55 vị Chánh Biến Tri (1,024,055)... 
- Con đem hết lòng thành kính làm lê 2 triệu, không trăm 48 
ngàn, 1 trăm linh 9 vị Chánh Biến Tri (2,048,109)... 
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Phần LV: Khóa Kinh Hằng Ngày: 1.4: Lễ Bái Tam Bảo....................... - 


PŪJĀ 
1. Padīpa Pūjā 
Ghanasārappadittena 


Dīpena tamadhamsinā 
Tilokadīpam sambuddham 
Pūjayāmi tamonudam. 


2. Puppha Pūjā 
Vaņņagandhaguņopetam 
Etam kusumasantatim 
Pūjayāmi munindassa 
Sirīpādasaroruhe. 


Pūjemi BuddhamPhamman, Sangham kusumena nena 
Puññena metena ca hotu mokkham 

Puppham milayati yatha idam me 

Kayo tathā yati vināsabhāvam. 


3. Sugandha Puja 
Gandhasambharayuttena 
Dhūpenāham sugandhina 
Pūjaye pujanIyam tam 
Pūjābhājanamuttamam. 

4. Āhāra Pūjā 
Adhivāsetu no bhante 
Bhojanam parikappitam 
Anukampam upādāya 
Patiganhatu muttamam. 


5. Gilānapaccaya Puja 
Adhivasetu no bhante 
Gilãna pacchayam imam 
Anukampam upadäya 
Patiganhatu muttamam./. 
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Dâng Cúng: 1. Đèn, 2. Hoa, 3. Hương Trầm, Và 4. Vật Thực 


DÂNG CÚNG 
1. Dâng Cúng Đèn 
Với ngọn đèn chiếu sáng 
Xua tan đi bóng tối 
Con quy ngưỡng Chánh Giác 
Xóa tan màn vô minh. 
2. Dâng Cúng Hoa 
Những cánh hoa khéo nhặt 
Hương thơm đủ sắc màu 
Con dâng cúng Ẩn Sĩ 
Hoa sen dưới chân Ngài. 
Dâng hoa cúng đến Phật PāPat-ma, Tăng già 
Nguyện mau giải thoát sanh già khổ đau 
Hoa tươi nhưng sẽ úa sầu 
Tấm thân tứ đại khỏi sao điêu tàn. 
3. Dâng Cúng Hương Trầm 
Với hương trầm tỏa ngát 
Ngọt ngào bay khắp nơi 
Con dâng bậc Ứng Cúng 
Vô thượng không ai bằng. 
4. Dâng Cúng Vật Thực 
Bạch Ngài, Đức Thế Tôn, 
Con dâng cúng vật thực 
Mong Ngài thọ nhận lấy 
Vì bi mẫn cho con. 
5. Папа Cúng Thuốc Uống Thức Uống 
Bạch Ngài, Đức Thế Tôn, 
Con dâng cúng thuốc uống 
Mong Ngài thọ nhận lấy 
Vì bi mẫn cho con./. 
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Phần LV: Khóa Kinh Hằng Ngày: 1.4: Lễ Bái Tam Bảo....................... - 


METTĀPHARAŅAM 


Sabbe puratthimāya disāya sattā averā sukhī hontu. 
Sabbe puratthimāya anudisāya sattā averā sukhī hontu. 
Sabbe dakkhinaya disāya sattā averā sukhi hontu. 

Sabbe dakkhinaya anudisaya sattā averā sukhi hontu. 

Sabbe pacchimāya disāya sattā averā sukhī hontu. 

Sabbe pacchimaya anudisaya sattā ауега sukhī hontu. 

Sabbe uttarāya disāya sattā averā sukhī hontu. 

Sabbe uttaraya anudisaya sattā averā sukhi hontu. 

Sabbe uparimaya disaya satta avera sukhi hontu. 

Sabbe hetthimaya disaya satta avera sukhi hontu. 

Sabbe satta avera hontu, sukhita hontu, niddukkha hontu, 
abyāpajjhā hontu, anīghā hontu, dīghāyukā hontu, arogā 
hontu,  sampattihi  samijjhantu,  sukhi — attanam 


pariharantu, dukkhappattā ca niddukkha, bhayappattā ca 
nibbhayā sokappatta ca nissokā hontu sabbepi pànino./. 


METTAPATIPADA 


1. Aham avero homi, abyapajjho homi, anigho homi, sukhi 
attanam pariharami. 

2. Мата  matapitu-acariya са, ñatimitta са, 
sabrahmacārino ca, ауега hontu, abyapajja hontu, anīghā 
hontu, sukhi attanam pariharantu. 


3. Imasmim arame sabbe yogino, avera hontu, abyäpajja 
hontu, anīghā hontu, sukhi attānam pariharantu. 
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Từ Bi Nguyện, ЙА nái Tám Từ 


TỪ BI NGUYỆN 


- Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng Đông, /đừng 
có oan trái lần nhau, /hãy cho được sự yên vui./ 

- Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng Đông Nam, 
/đừng có oan trái lẫn nhau, /hãy cho được sự yên vui./ 

- Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng Nam, /đừng 
có oan trái lần nhau, /hãy cho được sự yên vui./ 

- Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng Tây Nam, 
/đừng có oan trái lẫn nhau, /hãy cho được sự yên vui./ 

- Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng. Tây, /đừng có 
oan trái lẫn nhau, /hãy cho được sự yên vui./ 

- Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng Tây Bắc, /đừng 
có oan trái lẫn nhau, /hãy cho được sự yên vui. L/ 

- Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng Bắc, /dirng có 
oan trái lẫn nhau, / hãy cho được sự yên vui./ 

- Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng Đông Bắc, 
/đừng có oan trái lẫn nhau, /hãy cho được sự yên vui./ 

- Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng Trên, /đừng 
có oan trái lần nhau, /hãy cho được sự yên vui./ 

- Nguyện cho tát cá chüng sanh trong hu'óng Dưới, /đừng 
có oan trái lẫn nhau, /hãy cho được sự yên vui./ 

Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có oan trái lẫn nhau, 

/hãy cho được sự yên vui, /đừng có khổ, / đừng làm hại lẫn 

nhau, /đừng hẹp lượng, /hãy cho được sống lẫu, / đừng có 

bệnh tật, /hãy cho được thành tựu đầy đủ, /háy giữ mình 

cho được sự yên vui. /Tất cả chúng sanh đến khổ rồi, /xin 

đừng cho có khổ; /đến sự kinh sợ rồi, /xin đừng cho kinh sợ; 

/đến sự thương tiếc rồi, /xin đừng cho thương tiếc./. 


ЕЛІ TÂM TỪ 


1. Mong cho tôi không có oan trái với mọi chúng sanh; mong 
cho tôi thoát khỏi sự khổ tâm; mong cho tôi thoát khỏi sự 
khổ thân; mong cho tôi giữ gìn thân tâm được an lạc. 

2. Mong cho cha mẹ, thầy tổ, thân quyến, bằng hữu, và các bậc 
phạm hạnh, không có oan trái với mọi chúng sanh, thoát khỏi sự 
khổ tâm, thoát khỏi sự khổ thân, giữ gìn thân tâm được an lạc. 
3. Mong cho tất cả thiền sinh trong thiền viện này, không có 
oan trái với mọi chúng sanh, thoát khỏi sự khổ tâm, thoát 
khỏi sự khổ thân, giữ gìn thân tâm được an lạc. 
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Phần LV: Khóa Kinh Hằng Ngày: 1.4: Lễ Bái Tam Bảo....................... - 


4. Imasmim ārāme, sabbe bhikkhu-sāmanerā са, upāsaka- 
upasikayo ca, averā hontu, abyäpajja hontu, anīghā hontu, 
sukhī attānam pariharantu. 

5. Amhākam catupaccaya-dāyakā, averā hontu, abyapajja 
hontu, anīghā hontu, sukhī attānam pariharantu. 

6. Amhākam ārakkha-devatā, imasmim vihāre, imasmim 
āvāse, imasmim ārāme, ārakkha devatā, averā hontu 
abyapajja hontu, anighà hontu, sukhi attānam pariharantu. 
7. Sabbe sattā, sabbe pāņā, sabbe bhūtā, sabbe puggalā, 
sabbe attabhavapariyapanna, sabba itthiyo, sabbe purisā, 
sabbe агіуа, sabbe anariya, sabbe deva, sabbe manussa, 
sabbe vinipatika, averā hontu, abyāpajjā hontu, anīghā 
hontu, sukhi attanam pariharantu, dukkha muccantu, 
yathaladdha-sampattito mã vigacchantu, kammassaka. 

8. Puratthimaya disaya, pacchimaya disaya, uttaraya 
disaya, dakkhinaya disaya, puratthimaya anudisaya, 
рассһітауа anudisaya, uttaraya anudisaya, dakkhinaya 
anudisaya, hetthimaya disaya, uparimaya disaya, sabbe 
sattā, sabbe pana, sabbe bhüta, sabbe puggalā, sabbe 
attabhāvapariyāpannā, sabbā itthiyo, sabbe purisa, sabbe 
ariya, sabbe anariya, sabbe deva, sabbe manussa, sabbe 
vinipatika, avera hontu, abyapajja hontu, anīghā hontu, 
sukhī айапат  pariharantu, dukkha muccantu, 
yathāladdhasampattito mā vigacchantu, kammassakā. 

9. Uddham yāva bhavaggā ca, adho yāva avīcito, samantā 
cakkavālesu, ye sattā pathavīcarā, abyāpajjhā niverā ca, 
niddukkhā ca nupaddavā. 

10. Uddham yāva bhavaggā ca, adho yāva avīcito, samantā 
cakkavālesu, ye sattā udakecarā, abyāpajjhā niverā ca, 
niddukkhā ca nupaddavā. 

11. Uddham yāva bhavaggā ca adho yāva avīcito samantā 
cakkavālesu, ye sattā akasecara, abyapajjha піуега ca, 
niddukkhā ca nupaddavā./. 
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ИА ка: тат Từ 


4. Mong cho tất cả chư Tăng, Sa-di, nam cư sĩ, nữ cư sĩ nơi 
này, không có oan trái với mọi chúng sanh, thoát khỏi sự khổ 
tâm, thoát khỏi sự khổ thân, giữ gìn thân tâm được an lạc. 

5. Mong cho các thí chủ cúng dường tứ vật dụng, không có 
oan trái với mọi chúng sanh, thoát khỏi sự khổ tâm, thoát 
khỏi sự khổ thân, giữ gìn thân tâm được an lạc. 

6. Mong cho chư Thiên hộ Pháp nơi tu viện, nơi trú xứ này, 
xung quanh khuôn viên này, mong cho chư Thiên hộ Pháp, 
không có oan trái với mọi chúng sanh, thoát khỏi sự khổ tâm, 
thoát khỏi sự khổ thân, giữ gìn thân tâm được an lạc. 

7. Mong cho tāt cā chūng sanh, chūng sanh có hô hấp, các sinh 
vật, các cá thể, mọi chúng sanh có thân và tâm, tất cả phụ nữ, 
tất cả nam giới, các bậc Thánh, người phàm, chư thiên, loài 
người, những chúng sanh trong bổn cõi ас nguc nga quy, súc sinh, a-tu-la), 
không có oan trái với mọi chúng sanh, thoát khỏi sự khổ tâm, 
thoát khỏi sự khổ thân, giữ gìn thân tâm được an lạc. Mong cho 
họ hết khổ đau, mong cho họ không bị tước đoạt đi hạnh phúc 
đã có, tất cả chúng sanh là chủ nhân của nghiệp. 

8. Nơi hướng Đông, nơi hướng Tây, nơi hướng Bắc, nơi 
hướng Nam, nơi hướng Đông - Nam, nơi hướng Tây - Bắc, 
nơi hướng Bong - Bắc, nơi hướng „Тау - Nam, nơi hướng 
Dưới, nơi hướng Trên, mong cho tất cả chúng sanh, chúng 
sanh có hô hấp, các sinh vật, các cá thể, mọi chúng sanh có 
thân và tâm, tất cả phụ nữ, tất cả nam giới, các bậc Thánh, 
người phàm, chư thiên, loài người, những chúng sanh trong 
bốn cối ācttiangve nga quy, súcsinh аша) không có oan trái với mọi chúng 
sanh, thoát khỏi sự khổ tâm, thoát khỏi sự khổ thân, giữ gìn 
thân tâm được an lạc. Mong cho họ hết khổ đau, mong cho 
họ không bị tước đoạt đi hạnh phúc đã có, tất cả chúng sanh 
là chủ nhân của nghiệp. 

9. Xa như cảnh giới cao nhất, xuống : đến cõi thấp nhất, trong 
toàn thể vũ trụ, bất cứ chúng sanh nào đi trên mặt đất; mong 
cho thoát khỏi sự khổ tâm và oan trái, những khổ thân và 
hiểm nguy. 

10. Xa như cảnh giới cao nhất, xuống đến cõi thấp nhất, trong 
toàn thể vũ trụ, bất cứ chúng sinh nào di chuyển trong nước; 
mong cho thoát khỏi sự khổ tâm và oan trái, những khổ thân 
và hiểm nguy. 

11. Xa như cảnh giới cao nhất, xuống đến cõi thấp nhất, trong 
toàn thể vũ trụ, bất cứ chúng sanh nào di chuyển trong khôn 
khí; mong cho thoát khỏi sự khổ tâm và oan trái, những khổ 
thân và hiểm nguy./. 
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Phần LV: Khóa Kinh Hằng Ngày: 1.4: Lễ Bái Tam Bảo....................... - 


РАССАУЕККНАМА 


1.4. Dhātuppaccavekkhaņa: 

1.16. Cīvara: 
Yathā paccayam pavattamānam 
dhātumattamevetam yadidam cīvaram 
tadupabhuñjako ca puggalo 
dhātumattako nissatto nijjīvo suñño. 


2.16. Piņdapāta: 
Yathā paccayam pavattamānam 
dhātumattamevetam yadidam pindapāto 
tadupabhuñjako ca puggalo 
dhātumattako nissatto nijjīvo suñño. 


3.16. Senāsana: 
Yathā paccayam pavattamānam 
dhātumattamevetam yadidam senāsanam 
tadupabhuñjako ca puggalo 
dhātumattako nissatto nijjivo suñño. 


4.16. Gilanappaccayabhesajja: 
Yathà paccayam pavattamanam 
dhatumattamevetam yadidam 
gilanappaccayabhesajjaparikkharo 
tadupabhufijako ca puggalo 
dhātumattako nissatto nijjivo suñño./. 


2.4. Patikkülappaccavekkhana: 

5.16. Civara: Sabbāni panimani civarani ajigucchaniyani. 
Imam pütikayam patvā ativiya jigucchanīyāni 
jayanti. 

6.16. Pindapata: Sabbo panayam pindapato 
ajigucchanīyo. Imam  pütikayam  patva ativiya 
jigucchanīyo jayati. 

7.16. Senāsana: Sabbāni panimāni senāsanāni 
ajigucchanīyāni. Imam pūtikāyam patvā ativiya 
jigucchanīyāni jāyanti. 

8.16. Gilanappaccayabhesajja: Sabbo panāyam 
gilanappaccayabhesajjaparikkharo ajigucchanīyo. 
Imam pūtikāyam patvā ativiya jigucchanīyo jayati./. 
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Quán Tưởng Tứ Vật Dụng: 1.4. Tính Nguyên Chất, 2.4. Uế Tánh 


QUÁN TƯỞNG TỨ VẬT DỤNG 


1.4. Quán tưởng tính nguyên chất: 

1.16. Y phục: 
Y phục này vốn chỉ là nguyên chất thôi, /nó làm ra để 
dùng, /khi người dùng nó cũng chỉ là nguyên chất thôi, 
/nó chẳng phải là chúng sanh, /chẳng phải là sinh 
mạng, /mà có tính trống rỗng. 


2.16. Vật thực: 
Vật thực này vốn chỉ là nguyên chất thôi, /nó làm ra để 
dùng, /khi người dùng nó cũng chỉ là nguyên chất thôi, 
/nó chẳng phải là chúng sanh, /chẳng phải là sinh 
mạng, /mà có tính trống rỗng. 


3.16. Chỗ ở: 
Chỗ ở này vốn chỉ là nguyên chất thôi, /nó làm ra để 
dùng, /khi người dùng nó cũng chỉ là nguyên chất thôi, 
/nó chẳng phải là chúng sanh, /chẳng phải là sinh 
mạng, /mà có tính trống rỗng. 


4.16. Thuốc uống: 
Thuốc uống này vốn chỉ là nguyên chất thôi, /nó làm ra 
để dùng, /khi người dùng nó cũng chỉ là nguyên chất 
thôi, /nó chẳng phải là chúng sanh, /cháng phải là sinh 
mạng, /mà có tính trống rỗng./. 


2.4. Quán tưởng uế tánh: 
5.16. Y phục: Y phục này vốn chẳng gớm đâu, /khi xúc chạm 
vào thân ué truoc /liền trở nên đáng gớm biết bao. 


6.16. Vật thực: Vật thực này vốn chẳng gớm đâu, /khi 
xúc chạm vào thân uế trược /liền trở nên đáng 
gom biết bao. 

7.16. Chỗ ở: Chỗ ở này vốn chẳng gớm đâu, /khi xúc chạm 
vào thân ué truoc /liền trở nên dáng gớm biết bao./ 

8.16. Thuốc uống: Thuốc uống này vốn chẳng gớm đâu, /khi 

xúc chạm vào thân uế trược /liền trở nên đáng gớm 
biết bao./. 
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Phần LV: Khóa Kinh Hằng Ngày: 1.4: Lễ Bái Tam Bảo....................... - 


3.4. Atītappaccavekkhaņa: 


9.16. Cīvara: 
Ajja maya apaccavekkhitva yam civaram paribhuttam, 
tam yavadeva sitassa patighataya unhassa patighataya, 
damsamakasavatatapasirimsa- 
pasamphassanam patighataya, yavadeva 
hirikopinappaticchadanattham. 


10.16. Pindapata: 

Ajja maya apaccavekkhitva yo pindapato paribhutto, so 
neva davaya na madaya na mandanaya na vibhusanaya, 
yavadeva | imassa kayassa  thitiya  yapanaya 
vihimsuparatiya brahmacariyanuggahaya. Iti 
puranañca vedanam patihankhami, navañca vedanam 
na uppadessami, yatra ca me bhavissati anavajjata ca 
phasuviharo cati. 


11.16. Senasana: 
Aja тауа  apaccavekkhitva yam  senasanam 
paribhuttam, tam yāvadeva sītassa patighataya, 
unhassa patighataya, damsamakasavatatapasirimsa- 
pasamphassanam patighataya, yavadeva 
utuparissayavinodanam patisallanaramattham. 


12.16. Gilanappaccayabhesajja: 


Ajja maya apaccavekkhitva, yo 
gilanappaccayabhesajjaparikkharo  paribhutto, so 
yavadeva uppannanam veyyabadhikanam 


vedananam patighataya, abyabajjhaparamatayati./. 


24 


Quán Tưởng Tứ Vật Dụng: 3.4. Quá Thời (Đã Dùng Trong Ngày) 


3.4. Quán tưởng quá thời (đã dùng trong ngày): 


9,16. Y phục: 
Y phục nào ta chưa quán tưởng, /mà ta đã mặc trong 
ngày nay rồi, /y phục ấy ta mặc để ngăn ngừa rān rit 
muỗi mòng gia hại, /ngừa các cảm thọ khó chịu do thời 
tiết gió mưa nóng lạnh /và để che thân thể cho khỏi lõa 
lồ hổ then vậy thôi. 


10.16. Vật thực: 

Vật thực nào ta chưa quán tưởng, /mà ta đã dùng trong 
ngày nay rồi. /Vật thực ấy ta dùng chẳng phải để nô đùa 
lêu lóng, /cháng phải để say mê dưỡng sức manh bao 
như kẻ vũ phu, /chẳng phải để trau đồi sắc thân như phụ 
nữ, /chẳng phải để cung phụng xác thân béo tốt như kẻ 
diém đàng si mê vô hạnh, /ta thọ thực đây /cốt cho thân 
tâm được mạnh khỏe, /hầu để tu hành theo đạo cao 
thượng, /khi đã quán tưởng như thế /thì thân tâm 
không biếng nhác, /đứng đi ngồi nằm thảy đều vô tội, 
/sự an lạc trong bốn oai nghi /sẽ phát sanh đến cho ta 
/do nhờ pháp thọ thực này. 


11.16. Chỗ ở: 
Chỗ ở nào ta chưa quán tưởng /mà ta đã vào cư ngụ 
trong ngày nay rồi. /Chỗ ở ấy ta dùng để ngăn ngừa rắn 
rít muỗi mòng gia hại, /ngừa các cảm thọ khó chịu do 
thời tiết gió mưa nóng lạnh, /và là nơi yên vắng để độc 
cư thiền định. 


12.16. Thuốc uống: 
Thuốc uống dưỡng thân /là để cho bệnh nhân, /ta đã 
dùng trong ngày nay rồi /mà ta chưa quán tưởng, 
/thuốc uống ấy ta dùng để dứt trừ các cảm thọ thống 
khổ đang có trên thān./. 
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Phần LV: Khóa Kinh Hằng Ngày: 1.4: Lễ Bái Tam Bảo....................... - 


4.4. Tamkhanika-paccavekkhana: 


13.16. Сіуаға: 
Patisankha yoniso cīvaram patisevāmi 
yāvadeva sītassa patighātāya uņhassa patighātāya 
damsamasakavātātapasirimsapasamphassānam 
patighātāya yāvadeva hirikopinappaticcchādanattham. 


14.16. Pindapata: 
Patisankha yoniso pindapatam patisevami 
neva davaya na madaya na mandanaya 
na vibhusanaya yavadava imassa kayassa thitiya 
yapanaya vihimsuparatiya brahcariyanuggahaya. 


Iti puranañca vedanam patihankhami 
navafica vedanam na uppadessami 
yatra ca me bhavissati anavajjata ca phasuviharo cati. 


15.16. Senasana: 
Patisankha yoniso senasanam patisevami 
yavadeva sitassa patighataya unhassa patighataya 
damsamasakavatatapasirimsapasamphassanam 
patighataya yavadeva utuparissayavinodanam 
patisallanaramattham. 


16.16. Gilanappaccayabhesajja: 
Patisankha yoniso gilanappaccayabhesajja- 
parikkharam patisevami yavadeva 
uppannanam veyyabadhikanam 
vedananam patighataya abyapajjhaparamatayati./. 


26 


Quán Tưởng Tứ Vật Dụng: 4.4. Hiện Thời (Khi Đang Thọ Dụng) 


4.4. Quán tưởng hiện thời (khi đang thọ dụng): 


13.16. Y phục: 
Ta đang mặc y phục này, /ta phải quán tưởng chơn 
chánh rằng: /y phục ấy ta mặc để ngăn ngừa rắn rít 
muỗi mòng gia hại, /ngừa các cảm thọ khó chịu do thời 
tiết gió mưa nóng lạnh /và để che thân thể cho khỏi lõa 
lồ hổ thẹn vậy thôi. 


14.16. Vật thực: 

Ta đang dùng vật thực này, /ta phải quán tưởng chơn 
chánh rằng: /vật thực ấy ta dùng chẳng phải để nô đùa 
lêu lõng, /cháng phải để say mê dưỡng sức manh bao 
như kẻ vũ phu, /chẳng phải để trau абі sắc thân như phu 
nữ, /chẳng phải để cung phụng xác thân béo tốt như kẻ 
diém đàng si mê vô hạnh. /Ta thọ thực đây /cốt cho thân 
tâm được mạnh khỏe, /hầu để tu hành theo đạo cao 
thượng; /khi đã quán tưởng như thế /thì thân tâm 
không biếng nhác, /đứng đi ngồi nằm thảy đều vô tội, 
/sự an lạc trong bốn oai nghi /sẽ phát sanh đến cho ta 
/do nhờ pháp thọ thực này. 


15.16. Chỗ ở: 
Ta đang cư ngụ chỗ ở này, /ta phải quán tưởng chơn chánh 
rằng: /chỗ ở ấy ta dùng để ngăn ngừa rắn rít muỗi mòng 
gia hại, /ngừa các cảm thọ khó chịu do thời tiết gió mưa 
nóng lạnh; /và là nơi yên vắng để độc cư thiền định. 


16.16. Thuốc uống: 
Thuốc uống dưỡng thân, /là để cho bệnh nhân, /ta đang 
dùng thuốc uống này, /ta phải quán tưởng chơn chánh 
rằng: /thuốc uống ấy ta dùng để dứt trừ các cảm thọ 
thống khổ đang có trên thân./. 
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Attanā va katam pāpam 
Attanā sankilissati 

attanā akatam pāpam 
attanā va visujjhati 
suddhi asuddhi paccattam 
nañño аййат visodhaye. 


(Dhp. v. 165) 


Tự mình, làm điều ác, 

Tự mình làm nhiễm ô, 
Tự mình không làm ác, 
Tự mình làm thanh tịnh. 
Tịnh, không tịnh tự mình, 
Không ai thanh tịnh ai! 


(PC. 165) (HT Minh Châu) 
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KINH TỤNG NGÀY THỨ HAI 


Phần I.V: Khóa Kinh Hằng Ngày: 2.4: Hộ Kinh & Kinh..................... m- 


BUDDHA-JAYAMANGALA-GĀTHĀ 


1. Bāhum sahassamabhinimmitasāyudhantam 
Girimekhalam uditaghorasasenamāram 
Dānādidhammavidhinā jitavā Munindo 
Tam tejasa bhavatu te jayamangalani. 


2. Maratirekamabhiyujjhitasabbarattim 
Ghorampanalavakamakkhamathaddhayakkham 
Khantisudantavidhina jitava Munindo 
Tam tejasa bhavatu te jayamangalani. 


3. Nalagirim gajavaram atimattabhutam 
Davaggicakkamasaniva sudarunantam 
Mettambusekavidhina jitava Munindo 
Tam tejasa bhavatu te jayamangalani. 


4. Ukkhittakhaggamatihattthasudarunantam 
Dhavantiyojanapathangulimalavantam 
Iddhibhisankhatamano jitava Munindo 
Tam tejasa bhavatu te jayamangalani. 


5. Katvana katthamudaram iva gabbhinīyā 
Сійсауа dutthavacanam janakayamajjhe 
Santena sommavidhina jitava Munindo 
Tam tejasa bhavatu te jayamangalani. 
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Thứ Hai: Й - EA... И kệ Phật Cám Tháng 


KỆ PHẬT CẢM THẮNG 


1. Đức Phật cao thượng hơn các bậc trí tuệ, /Ngài đã cảm 
thắng Ma Vương, /Ma Vương biến ngàn cánh tay đều 
cầm khí giới, /cưỡi voi Gí-rí-mê-khá-lá, /đủ cả binh 
ma, /tiếng hét la vang rēn. /Nhờ pháp Thập độ, /nhất 
là pháp Bố thí, /mà Đức Phật đã cảm thắng được Ma 
Vương. /Do nhờ Phật lực này, /xin cho sự hạnh phúc 
phát sanh đến người. 


2. Đức Phật đã cảm thắng Dạ-xoa A-la-vá-cá, /rất cang 
ngạnh, /không lòng nhẫn nhục, /khoe tài trọn đêm cùng 
Đức Phật. /Da-xoa rất hung ác, /cảm dõng hơn Ma Vương, 
/đã bị Đức Chánh Biến Tri dùng pháp Nhẫn nhục thâu 
phục rồi. /Do nhờ Phật lực này, /xin cho sự hạnh phúc 
phát sanh đến người. 


3. Đức Phật đã cảm thắng voi Na-la-gí-rí, /đến cơn hung ác, 
/dữ ton như lửa rừng, /như sām sét, /nhờ rải lòng Từ 
bi, /mà Đức Chánh Biến Tri đã cảm thắng được voi ấy. 
/Do nhờ Phật lực này, /xin cho sự hạnh phúc phát sanh 
đến người. 


4. Đức Phật dùng phép Thần thông, /cảm thắng Ăn-gú- 
lí-má-lá, /ké cướp sát nhân, /cát ngón tay người хб 
làm tràng hoa, /ké quá hung bạo, /nhưng rất tinh 
nhuệ, /cầm gươm rượt Đức Chánh Biến Tri xa ba do 
tuần. /Do nhờ Phật lực này, /xin cho sự hạnh phúc 
phát sanh đến người. 


5. Đức Phật đã khử trừ lời dữ của nàng Chinh-cha, /nàng 
dùng cây tròn giống dạng đứa bé trong thai, /giả làm phụ 
nữ mang thai. /Nhờ dùng pháp Chánh Định, /mà Đức 
Chánh Biến Tri đã cảm thắng nàng giữa chốn đông 
người. /Do nhờ Phật lực này, /xin cho sự hạnh phúc phát 
sanh đến người. 
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Phần I.V: Khóa Kinh Hằng Ngày: 2.4: Hộ Kinh & Kinh..................... m- 


6. Saccam vihayamatisaccakavadaketum 
Vadabhiropitamanam ati-andhabhutam 
Pafifiapadipajalito jitava Munindo 
Tam tejasa bhavatu te jayamangalani. 


7. Nandopanandabhujagam vibudham mahiddhim 
Puttena therabhujagena damapayanto 
Iddhupadesavidhina jitava Munindo 
Tam tejasa bhavatu te jayamangalani. 


8. Duggahaditthibhujagena sudatthahattham 
Brahmam visuddhijutimiddhibakabhidhanam 
Nāņāgadenavidhinā jitava Munindo 
Tam tejasa bhavatu te jayamangalani. 


Etapi Buddhajayamangala-atthagatha 

Yo vacano dinadine sarate matandi 

Hitvana nekavividhani cupaddavani 

Mokkham sukham adhigameyya narosapañño./. 
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Thứ Hai: VE - ETÀ... ЙЯ kệ Phật Cám Tháng 


6. Đức Phật sáng suốt nhờ ngọn đèn tuệ, /Ngài đã cảm 
thắng kẻ ngoại đạo Sách-chá-cá, /là Ке không ngay 
thật, /chỉ ưa thích sự nâng cao lời nói minh, /như 
người dựng cột phướn, /Ке rất si mē, /chẳng khác 
người mù. /Do nhờ Phật lực này, /xin cho sự hạnh 
phúc phát sanh đến người. 


7. Đức Phật dạy Đại Đức Mục Kiền Liên,/biến làm Long 
Vương, /để thâu phục rồng chúa Nan-đô-pá-nan-đá, /là 
rồng tà kiến, /có nhiều thần thông. /Nhờ dạy Đại Đức 
Mục Kiền Liên, /mà Đức Chánh Biến Tri đã thâu phục 
được rồng chúa ấy. /Do nhờ Phật lực này, /xin cho sự 
hạnh phúc phát sanh đến người. 


8. Đức Phật đã cảm thắng Đại Phạm Thiên Bá-ká, /tự cho 
mình là cao thượng, /vì đức trong sạch, /có thần 
thông, /và chấp hẳn tà kiến. /Nhờ Giác tuệ, /mà Đức 
Chánh Biến Tri đã cảm thắng được Đại Phạm Thiên 
ấy./Do nhờ Phật lực này, /xin cho sự hạnh phúc phát 
sanh đến người. 


Những người có trí tuệ, /không biếng nhác, /thường 
ngày hằng tụng hoặc niệm tám kệ ngôn, /tán dương 
oai lực của Đức Chánh Biến Tri, /thì sẽ tránh khỏi vô 
số nạn tai, /và sẽ chứng quả Niết Bàn, /là nơi an vui 
độc nhất./. 
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Phần I.V: Khóa Kinh Hằng Ngày: 2.4: Hộ Kinh & Kinh 


PHẬT LỰC THẮNG HẠNH KỆ 


1. Tích xưa dưới cội Bồ Đề 
Đức Phật cảm thắng bốn bề ma quân 
Ma vương hung dữ bội phần 
Ngàn tay khí giới hiển thần diễu oai 
Cỡi trên Khá-lá thần voi 
Quân binh lớp lớp trong ngoài bao vây 
Hét như sấm động tầng mây 
Bồ-đoàn quyết chiến tỏ bày hơn thua 
Dùng Pháp Bố thí bờ kia 
Thế Tôn nhiếp độ ác tà Ma-Vương 
Uy đức Phật Tổ vô lường 
Cầu cho hạnh phúc an khương mọi nhà. 


2. A-la-vá-ká Dạ xoa 

Hung tàn bạo ngược hơn là Ma-vương 

Tự phụ ngang ngạnh phi thường 
Khoe tài, khoe lực kiên cường trọn đêm 

Thế Tôn nhẫn nhục như nhiên 
Dạ-xoa quy phục, nhu hiền từ đây 
Uy đức Phật Tổ cao dầy 

Cầu cho hạnh phúc trổ đầy mười phương. 


3. Nā-lā-gi-ri Tượng Vương 
Bị người phục rượu phát khùng hoá điên 
Khủng khiếp lửa cháy, sấm rền 
Luân xa, bảo khí rần rần thẳng xông 

Từ bi rải khắp hư không 

Thế Tôn chế ngự cuóng ngóng voi này 
Uy đức Phát Tổ tròn đầy 

Cầu cho hạnh phúc hiển bày thế gian. 


4. Āng-gu-li tinh nhuệ ngang tàng 
Chém người lấy ngón tay làm tràng hoa 
Kẻ hung bạo tựa ác ma 
Cầm gươm giết Phật, rượt ba do-tuần 
Thế Tôn khai triển phép thần 
Độ tên hiếu sát, thiện tâm quay về 
Uy đức Vô thượng Bồ đề 

Cầu cho hạnh phúc đề huề hằng sa. 
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Thứ Hai: VEA - .......................................... А Phật Lực Tháng Hạnh Kệ 


5. Còn nàng kỹ nữ Chinh-cha 
Cây tròn độn bụng giả là mang thai 
Vu oan miệng tiếng Như Lai 
Ngài dùng Chánh định nhiếp loài quỷ mưu 
Uy đức Phật Tổ cao siêu 
Cầu cho hạnh phúc trăm điều thăng hoa. 


6. Kẻ ngoại đạo Sách-chá-ká 
Chối bỏ sự thật, ba hoa lắm điều 
Ngã mạn, tự phụ kênh kiêu 
Dựng cao cột phướn, trá điêu lòe đời 
Mù loà chẳng thấy mặt trời 
Phật dùng Trí tuệ độ người đảo điền 
Uy đức Phật Tổ vô nghi 
Cầu cho hạnh phúc bảo trì gần xa. 


7. Rồng Nan-đô-pá-nan-đá 
Có đại thần lực, thấy lầm, tưởng sai 
Ngài Muc-Kién-Lién ra oai 
Vâng lời Phật day, thử tài Long Vương 
Thần thông biến hoá khôn lường 
Thâu phục rồng dữ về nương Pháp lành 
Uy đức Phật Tổ cao minh 
Cầu cho hạnh phúc phát sinh đến người. 
8. Lại thêm Sắc giới cõi trời 
Phạm Thiên Bá-ká sáng ngời hào quang 
Thân thông, đại lực phi phàm 
Tự cho cao thượng hơn hàng Thánh Tăng 
Thuân tịnh, đức hạnh ai bằng 
Chấp ngã, chấp kiến, tưởng rằng Chánh tri! 
Do nhờ Giác tuệ diệu kỳ 
Thế Tôn bi mẫn độ vì Phạm Thiên 
Uy đức Phật Tổ vô biên 
Cầu cho hạnh phúc khắp miền nhân gian. 


Những người hiền trí thiện căn 
Ngày đêm trì niệm tỉnh cần kệ ngôn 
Tám Phật Lực Diệu Pháp Môn 
Tán dương Uy Đức Thế Tôn đời đời 
Nhân lành tránh khỏi nạn tai 
Phúc duyên tăng trưởng lâu dài về sau 
Тап tu quả báu nhiệm máu 
Viên thành Chánh Quả ngõ hầu vô sanh./. 
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Phần LV: Khóa Kinh Hằng Ngày: 2.4: Hộ Kinh & Kinh.................... 28.79 


MAHĀSATIPATTHĀNASUTTAM 
Suttantapitaka, Dīghanikāya, Dutiya bhāga, Mahāvagga, 22 


1. Evam me sutam. Ekam samayam bhagavā kurūsu 
viharati kammāsadhammam nāma kurūnam nigamo. 
Tatra kho bhagava bhikkhu āmantesi “bhikkhavo tỉ. 
'Bhadante'ti te bhikkhu bhagavato paccassosum bhagavā 
etadavoca: 


2. Ekayano ayam bhikkhave maggo sattanam visuddhiya 
sokapariddavanam samatikkamaya 
dukkhadomanassanam atthangamaya fiayassa 
adhigamaya nibbanassa sacchikiriyaya, yadidam cattaro 
satipatthana. Katame cattaro: idha bhikkhave bhikkhu 
kaye kayanupassi viharati ātāpī sampajano satima 
vineyya loke abhijjnādomanassam. Vedanāsu 
vedanānupassī viharati ātāpī sampajāno satimā vineyya 
loke abhijjhadomanassam, citte cittānupassī viharati 
ātāpī sampajāno satimā vineyya loke 
abhijjnādomanassam, dhammesu dhammānupassī 
viharati ātāpī sampajāno айта  vineyya loke 
abhijjnādomanassam. 


KĀYĀNUPASSANĀ: 

3. Kathañca bhikkhave bhikkhu kāye kāyānupassī viharati? 
Idha bhikkhave bhikkhu araññagato уа rukkhamūlagato 
và sufifiagaragato уа nisīdati pallankam ābhujitvā ujum 
kayam panidhaya parimukham satim upatthapetvā. So 
sato'va assasati, sato'va passasati. Digham уа assasanto, 
'digham assasāmīti pajanati, digham уа passasanto, 
'digham passasamrti pajanati. Rassam уа assasanto, 
'rassam assasāmīti pajanati, rassam уа passasanto, 
'rassam passasāmīti pajanati. 'Sabbakayapatisamvedi 
assasissāmī ti sikkhati, 'sabbakayapatisamvedi 
passasissāmī ti sikkhati. ˆPassambhayam kayasankharam 
assasissami'ti sikkhati, "passambhayam kayasankharam 
passasissāmī ti sikkhati. 
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KINH ĐẠI NIỆM XỨ 
Tạng Kinh, Trường Bộ Kinh, Số 22, Tập 2 


1. Như vậy tôi nghe. Một thói Đức Thế Tôn trú ở xứ Kurũ, tại 
Kammäsadhamma - đô thị của xứ Kurũ. Rồi Đức Thế Tôn gọi 
chư Tỳ khưu: “Này chư Tỳ khưu.” Các Tỳ khưu vâng đáp Đức 
Thế Tôn: “Bạch Đức Thế Tôn.” Đức Thế Tôn nói như sau: 


2. Này chư Tỳ khưu, đây là con đường độc nhất, đưa đến 
thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sầu bi, diệt trừ khổ 
ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ Niết bàn. Đó là Bốn 
Niệm Xứ. Thế nào là bốn? Ở đây, này chư Tỳ khưu, vị Tỳ 
khưu sống quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, 
chánh niệm, để chế ngự tham ưu ở đời; sống quán thọ trên 
các thọ, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, để chế ngự tham 
ưu ở đời; sống quán tâm trên tâm, nhiệt tâm, tỉnh giác, 
chánh niệm, để chế ngự tham ưu ở đời; sống quán pháp 
trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, để chế ngự 
tham ưu ở đời. 


QUÁN THÂN: 

3. Này chư Tỳ khưu, thế nào là vị Tỳ khưu sống quán thân trên 
thân? Ở đây, này chư Tỳ khưu, vị Tỳ khưu đi vào rừng vắng, 
hay đi đến cội cây, hay đi đến ngôi nhà trống, ngồi kiết già, lưng 
thẳng và an trú chánh niệm trước mặt. Tỉnh giác, vị ấy thở vô; 
tỉnh giác, vị ấy thở ra. Khi thở vô dài, vị ấy sáng suốt biết rõ: 
“Tôi đang thở vô dài"; khi thở ra dài, vị ấy sáng suốt biết rõ: 
“Tôi đang thở ra dài”; khi thở vô ngắn, vị ấy sáng suốt biết rõ: 
“Tôi đang thở vô ngắn”; khi thở ra ngắn, vị ấy sáng suốt biết 
rõ: “Tôi đang thở ra ngắn”. Vị ấy tập: “Cảm giác toàn thân, tôi 
sẽ thở vô”; vị ấy tập: “Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở ra”; vị ấy 
tập: “An tịnh thân hành, tôi sẽ thở vô”; vị ấy tập: “An tịnh thân 
hành, tôi sẽ thở ra”. 
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4. Seyyathāpi bhikkhave dakkho bhamakāro уа 
bhamakārantevāsī уа dīgham уа añchanto, 'dīgham 
aūchāmīti ра)апай, rassam уа añchanto, “rassam 
afiiamrti pajānāti, evameva kho bhikkhave bhikkhu 
digham уа assasanto, 'digham assasamiti pajanati, 
dīgham уа passasanto, 'digham passasāmīti pajanati. 
Rassam уа assasanto, 'rassam assasāmīti pajānāti, 
rassam уа passasanto, 'rassam passasamiti pajānāti. 
"Sabbakāyapatisamvedī assasissāmī ti sikkhati, 
"sabbakāyapatisamvedī passasissāmī ti sikkhati. 
"Passambhayam kāyasankhāram assasissāmīti sikkhati, 
"passambhayam kāyasankhāram passasissāmī ti sikkhati. 


Iti ajjhattam vã kāye kāyānupassī viharati, bahiddhā 
vā kāye kāyānupassī viharati, ajjhattabahiddhā vā 
kāye kāyānupassī viharati, samudayadhammānupassī 
уа kayasmim viharati vayadhammānupassī уа 
kayasmim viharati, samudayavayadhammānupassī và 
kāyasmim viharati. 


"Atthi kāyo'ti уа panassa вай paccupatthita hoti, yavadeva 
fianamattaya patissatimattaya. Anissito ca viharati, na са 
kifici loke upadiyati. Evampi kho bhikkhave bhikkhu kaye 
kayanupassi viharati1. 


5. Puna ca param bhikkhave bhikkhu gacchanto va, 
'gacchāmīti pajanati, thito va, 'thitomhi'ti pajanati, 
nisinno уа, 'nisinnomhīti  pajanati, ѕауапо vã, 
'sayānomhīti pajanati. Yatha yathā và panassa kayo 
panihito hoti, tatha tatha nam pajanati. 


Iti ajjhattam và kaye kayanupassi viharati, bahiddha 
va kaye kayanupassi viharati, ajjhattabahiddha vã 
kaye kayanupassi viharati, samudayadhammānupassī 
va kayasmim viharati vayadhammānupassī уа 
kayasmim viharati, samudayavayadhammānupassī và 
kayasmim viharati. 


1 Ānāpānapabbam nitthitam. 
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4. Này chư Tỳ khưu, như người thợ quay hay học trò 
người thợ quay sáng suốt biết rõ, khi quay dài, người ấy 
sáng suốt biết rõ: “Tôi đang quay dài”; khi quay ngắn, 
người ấy sáng suốt biết rõ: “Tôi đang quay ngắn”. Cũng 
vậy, này chư Tỳ khưu, khi thở vô dài, vị Tỳ khưu sáng suốt 
biết rõ: “Tôi đang thở vô dài”; khi thở ra dài, vị ấy sáng 
suốt biết rõ: “Tôi đang thở ra dài”; khi thở vô ngắn, vị ấy 
sáng suốt biết rõ: “Tôi đang thở vô ngắn”; khi thở ra ngắn, 
vị ấy sáng suốt biết rõ: “Tôi đang thở ra ngắn”. “Cảm giác 
toàn thân, tôi sẽ thở vô” vị ấy tập; “Cảm giác toàn thân, tôi 
sẽ thở ra” vị ấy tập; “An tịnh thân hành, tôi sẽ thở vô” vị 
ấy tập, “An tịnh thân hành, tôi sẽ thở ra” vị ấy tập. 


Như vậy, vị ấy sống quán thân trên nội thân; hay vị ấy sống 
quán thân trên ngoại thân; hay vị ấy sống quán thân trên nội 
thân và ngoại thân; hay vị ấy sống quán tánh sanh khởi trên 
thân; hay vị ấy sống quán tánh hoại diệt trên thân; hay vị ấy 
sống quán tánh sanh diệt trên thân. 


“Có thân đây”, vị ấy an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng 
hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống không nương 
tựa, không chấp trước bất cứ vật gì ở đời. Này chư Tỳ khưu, 
như vậy là vị Tỳ khưu sống quán thân trên thân. 


5. Lại nữa, này chư Tỳ khưu, khi đi, vị Tỳ khưu sáng suốt biết 
rõ: “Tôi đang di”; khi đứng, vị ấy sáng suốt biết rõ: “Tôi đang 
đứng”; khi ngồi, vị ấy sáng suốt biết rõ: “Tôi đang ngôi”; khi 
nằm, vị ấy sáng suốt biết rõ: “Tôi đang пат”. Thân thể trong 
tư thế ra sao, vị ấy sáng suốt biết rõ y như thế. 


Như vậy, vị ấy sống quán thân trên nội thân; hay vị ấy sống 
quán thân trên ngoại thân; hay vị ấy sống quán thân trên nội 
thân và ngoại thân. Hay vị ấy sống quán tánh sanh khởi trên 
thân; hay vị ấy sống quán tánh hoại diệt trên thân; hay vị ấy 
sống quán tánh sanh diệt trên thân. 
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'Atthi kãyo tỉ và panassa sati paccupatthita hoti yavadeva 
fianamattaya patissati. Mattaya anissito ca viharati, na ca 
kifici loke upadiyati. Evampi kho bhikkhave bhikkhu kaye 
kayanupassi viharati1. 


6. Puna ca param bhikkhave bhikkhu abhikkante 
patikkante sampajānakārī hoti. Ālokite vilokite 
sampajānakārī hoti. Samifijite pasarite sampajanakari 
hoti. Sanghatipattacivaradharane sampajānakārī hoti. 
Asite pite khayite sayite sampajānakārī hoti. 
Uccarapassavakamme sampajānakārī hoti. Gate thite 
nisinne sutte | jagarite bhasite tuņhībhāve 
sampajānakārī hoti. 


Iti ajjhattam vā kāye kāyānupassī viharati, bahiddhā vā 
kāye kāyānupassī viharati, ajjhattabahiddhā vā kāye 
kāyānupassī viharati, samudayadhammānupassī vã 
kāyasmim viharati, vayadhammanupassi уа kāyasmim 
viharati, samudayavayadhammānupassī vā kāyasmim 
viharati. 

"Atthi kayo'ti và panassa вай paccupatthitā hoti yavadeva 
fianamattaya patissatimattaya. Anissito ca viharati, па ca 
Кійсі loke upadiyati. Evampi kho bhikkhave bhikkhu kaye 
kāyānupassī viharati?. 


7. Puna ca param bhikkhave bhikkhu imameva kāyam 
uddham pādatalā adho kesamatthakā tacapariyantam 
püram nānappakārassa asucino paccavekkhati. 

"Atthi imasmim kāye kesā lomā nakhā аапға taco mamsam 
nahāru atthi atthimiñjam vakkam hadayam yakanam 
kilomakam ріһакат раррһаѕат атат атадипат 
udariyam karisam? pittam semham pubbo lohitam sedo 
medo assu vasā khelo singhāņikā lasika mutta"nti. 


1 [riyāpathapabbam nitthitam. 2 Sampajatifiapabbam nitthitam. ?matthalungam 
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“Có thân đây”, vị ấy an trú chánh niệm như vậy với hy vọng 
hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống không nương 
tựa, không chấp trước bất cứ vật gì ở đời. Này chư Tỳ khưu, 
như vậy là vị Tỳ khưu sống quán thân trên thân. 


6. Lại nữa, này chư Tỳ khưu, vị Tỳ khưu, khi bước tới, bước lui, 
biết rõ việc mình đang làm. Khi ngó tới, ngó lui, biết rõ việc 
mình đang làm. Khi co tay, khi duỗi tay, biết rõ việc mình đang 
làm. Khi mang Tăng-già-lê hay thượng y, hay khi mang bát, biết 
rõ việc mình đang làm. Khi ăn, uống, nhai, nếm, biết rõ việc 
mình đang làm. Khi đại tiện, tiểu tiện, biết rõ việc mình đang 
làm. Khi di, đứng, ngồi, buồn ngủ, thức dậy, nói, im lặng, biết 
rõ việc mình đang làm. 


Như vậy, vị ấy sống quán thân trên nội thân; hay vị ấy sống 
quán thân trên ngoại thân; hay vị ấy sống quán thân trên nội 
thân và ngoại thân. Hay vị ấy sống quán tánh sanh khởi trên 
thân; hay vị ấy sống quán tánh hoại diệt trên thân; hay vị ấy 
sống quán tánh sanh diệt trên thân. 

“Có thân đây”, vị ấy an trú chánh niệm như vậy với hy vọng 
hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống không nương 
tựa, không chấp trước bất cứ vật gì ở đời. Này chư Tỳ khưu, 
như vậy là vị Tỳ khưu sống quán thân trên thân. 


7. Lại nữa, này chư Tỳ khưu, vị Tỳ khưu quán sát thân này, 
từ bàn chân trở lên đến đỉnh tóc, bao bọc bởi da và chứa đầy 
những vật bất tịnh khác nhau: 

“Trong thân này gồm có: tóc, lông, móng, răng, da, thịt, 
gân, xương, tủy, thận, tim, gan, hoành cách mô, lá lách, 
phổi, ruột, màng ruột, vật thực chưa tiêu, phân,! mát, 
đàm, mủ, máu, mồ hôi, тб, nước mắt, mỡ аа, nước 
miếng, nước mũi, nước ở khớp xương, nước tiểu." 


! matthalungam, óc 
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Seyyathāpi bhikkhave ubhato тикһа putoļī! pūrā 
nānāvihitassa dhaññassa, seyyathīdam salinam vihinam 
mugganam таѕапат tilanam tandulanam. Tamenam 
cakkhumā puriso тийсіғуа paccavekkheyya: "ime sali, 
ime vihi, ime mugga, ime masa, ime Ша, ime taņdulā tỉ 
evameva kho bhikkhave bhikkhu imameva Кауат 
uddham pādatalā adho kesamatthata tacapariyantam 
püram nānappakārassa asucino paccavekkhati: 'atthi 
imasmim kāye kesa loma nakhā danta taco mamsam 
паһаги atthi atthimiñjam vakkam hadayam yakanam 
kilomakam pihakam papphasam antam antagunam 
udariyam karisam, pittam semham pubbo lohitam sedo 
medo assu vasa khelo singhānikā lasika mutta'nti. 


Iti ajjhattam và kaye kayanupassi viharati, bahiddha 
уа kaye kāyānupassī viharati, ajjhattabahiddha уа 
kāye kayanupassi viharati, samudayadhammānupassī 
va kayasmim viharati vayadhammānupassī уа 
kayasmim viharati, samudayavayadhammanupassi và 
kayasmim viharati. 


‘Atthi kayo'ti và panassa sati paccupatthita hoti yavadeva 
fianamattaya patissatimattaya. Anissito ca viharati, na ca 
kifici loke upadiyati. 

Evampi kho bhikkhave bhikkhu kaye kayanupassi viharati?. 


8. Puna ca param bhikkhave bhikkhu imameva kayam 
yathathitam yathapanihitam dhātuso paccavekkhati: 
'atthi imasmim kaye pathavīdhātu āpodhātu tejodhatu 
vāyodhātū ti. 

Seyyathapi bhikkhave dakkho  goghātako уа 
goghātakantevāsī vā gāvim vadhitvā cātummahāpathe 
bilaso vibhajitvā nisinno assa, 


1 Pūtolī - Ma., putoli. 2 Patikkūlamanasikārapabbam nitthitam. 
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Này chư Tỳ khưu, ví như một bao đồ, có miệng rỗng được 
chứa đầy nhiều loại hạt như gạo, lúa nước, đậu xanh, đậu đỏ, 
mè, lúa mạch. Một người có mắt, đổ các hạt ấy ra và có thể 
phân biệt rõ: “Đây là gạo, đây là lúa nước, đây là đậu xanh, 
đây là đậu đỏ, đây là mè, đây là lúa mạch.” Cũng vậy, này chư 
Tỳ khưu, vị Tỳ khưu quán sát thân này từ bàn chân trở lên 
đến đỉnh tóc, bao bọc bởi da và chứa đầy những vật bất tịnh 
khác nhau: “Trong thân này gồm có: tóc, lông, móng, răng, 
da, thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, gan, hoành cách mô, lá 
lách, phổi, ruột, màng ruột, bao tử, phân, mật, đàm, mủ, máu, 
mồ hôi, mỡ, nước mắt, mỡ da, nước miếng, nước mũi, nước 
ở khớp xương, nước tiểu.” 


Như vậy vị ấy sống quán thân trên nội thân; hay vị ấy sống 
quán thân trên ngoại thân; hay vị ấy sống quán thân trên nội 
thân và ngoại thân. Hay vị ấy sống quán tánh sanh khởi trên 
thân; hay vị ấy sống quán tánh hoại diệt trên thân; hay vị ấy 
sống quán tánh sanh diệt trên thân. 


"Có thân đây”, vi ấy an trú chánh niệm như vậy với hy vọng 
hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống không nương 
tựa, không chấp trước bất cứ vật gì ở đời. 

Này chư Tỳ khưu, như vậy là vị Tỳ khưu sống quán thân 
trên thân. 


8. Lại nữa, này chư Tỳ khưu, vị Tỳ khưu quán sát thân này về 
vị trí và sự sắp đặt các dai: “Trong thân này có: dia dai, thủy 
đại, hỏa đại và phong đại.” 


Мау chư Tỳ khưu, như một người đồ tē thiện xảo, һау đệ tử 
của người đồ tể giết một con bò, ngồi cắt và phân chia từng 
phần tại ngã tư đường. 


45 


Phần I.V: Khóa Kinh Hằng Ngày: 2.4: Hộ Kinh & Kinh.................... 28.79 


evameva kho bhikkhave bhikkhu imameva kāyam 
yathathitam yathapanihitam dhātuso paccavekkhati: 
"atthi imasmim Кауе pathavīdhātu āpodhātu tejodhātu 
vāyodhātū tì. 


Iti ajjhattam vã kāye kāyānupassī viharati, bahiddhā 
vā kāye kāyānupassī viharati, ajjhattabahiddhā vā 
kāye kāyānupassī viharati, samudayadhammānupassī 
va kāyasmim viharati, vayadhammānupassī уа 
kāyasmim viharati, samudayavayadhammānupassī vā 
kāyasmim viharati. 


'Atthi kayo'ti và panassa sati paccupatthitā hoti yavadeva 
fianamattaya patissatimattaya anissito ca viharati, na ca 
kifici loke upadiyati. Evampi kho bhikkhave bhikkhu kaye 
kayanupassi viharati1. 


9. Puna ca param bhikkhave bhikkhu seyyathapi 
passeyya sariram sivathikaya chadditam ekahamatam 
và dvihamatam và tihamatam và uddhumatakam 
vinilakam vipubbakRajatam, so ітатеуа Кауат 
upasamharati: 'ayampi kho kayo evam dhammo evam 
bhāvī etam anatito'ti. 


Iti ajjhattam và kaye kayanupassi viharati, bahiddha 
уа kaye kāyānupassī viharati, ajjhattabahiddha уа 
kāye kayanupassi viharati, samudayadhammānupassī 
va kayasmim viharati vayadhammānupassī уа 
kayasmim viharati, samudayavayadhammānupassī và 
kayasmim viharati. 


"Atthi kayo'ti уа pasanna sati paccupatthita hoti yavadeva 
fianamattaya patissatimattaya. Anissito ca viharati, na ca 
kifici loke upadiyati. 

Evampi kho bhikkhave bhikkhu kāye kāyānupassi 
viharati. (Pathamam sivathikam) 


1 Dhātumanasikārapabbam nitthitam. 
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Thứ Hai: HA - A... Л] kinh раі Niệm Xứ 


Cũng vậy, này chư Tỳ khưu, vị Tỳ khưu quán sát thân này về 
vị trí các giới và về sự sắp đặt các giới: “Trong thân này có: 
địa đại, thủy đại, hỏa đại và phong đại.” 


Như vậy vị ấy sống quán thân trên nội thân; hay vị ấy sống 
quán thân trên ngoại thân; hay vị ấy sống quán thân trên nội 
thân và ngoại thân. Hay vị ấy sống quán tánh sanh khởi trên 
thân; hay vị ấy sống quán tánh hoại diệt trên thân; hay vị ấy 
sống quán tánh sanh diệt trên thân. 


“Có thân đây”, vị ấy an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng 
hướng đến chánh trí, chánh niệm, và vị ấy sống không nương 
tựa, không chấp trước bất cứ vật gì ở đời. Này chư Tỳ khưu, 
như vậy là vị Tỳ khưu sống quán thân trên thân. 


9. Lai nữa, này chư Tỳ khưu, vị Ty khưu nhìn thấy một tử thi 
bị quăng bỏ trong bãi tha ma một ngày, hai ngày, ba ngày, 
tử thi ấy trương phồng lên, xanh đen lại, nát thối. Vị Tỳ 
khưu quán thân ấy như vậy: “Thân này tự tánh là vậy, bản 
chất là vậy, không thể vượt ngoài tánh chất ấy.” 


Như vậy vị ấy sống quán thân trên nội thân; hay vị ấy sống 
quán thân trên ngoại thân; hay vị ấy sống quán thân trên nội 
thân và ngoại thân. Hay vị ấy sống quán tánh sanh khởi trên 
thân; hay vị ấy sống quán tánh hoại diệt trên thân; hay vị ấy 
sống quán tánh sanh diệt trên thân. 


"Có thân đây”, уі ấy an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng 
hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống không nương 
tựa, không chấp trước bất cứ vật gì ở đời. 

Này chư Tỳ khưu, như vậy là vị Tỳ khưu sống quán thân 
trên thân. (Tú thi thứ nhất) 
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Phần LV: Khóa Kinh Hằng Ngày: 2.4: Hộ Kinh & Kinh.................... 28.79 


10. Puna са param bhikkhave bhikkhu seyyathāpi 
passeyya sariram sivathikaya chadditam КаКеһі уй 
khajjamānam kulalehi уа Кһајјатапат  gijjhehi уй 
khajjamanam sunakhehi уа khajjamanam sigālehi уй 
khajjamānam vividhehi vā pāņakajātehi khajjamānam, so 
imameva kāyam upasamharati: 'ayampi kho kayo evam 
dhammo evam bhāvī etam anatito'ti. 


Iti ajjhattam va kāye kāyānupassī viharati, bahiddha уа 
kaye kayanupassi viharati, ajjhattabahiddha va kaye 
kayanupassi viharati, samudayadhammānupassī уа 
kayasmim viharati, vayadhammanupassi và kayasmim 
viharati, samudayavayadhammanupassi và kayasmim 
viharati. 


'Atthi kayo'ti уа pasassa sati paccupatthita hoti yavadeva 
fiana mattaya patissatimattaya. Anissito ca viharati, na ca 
kifici loke upadiyati. 

Evampi kho bhikkhave bhikkhu Кауе kāyānupassī 
viharati. (Dutiyam sivathikam) 


11. Puna ca param bhikkhave bhikkhu seyyathāpi 
passeyya sariram sivathikaya chadditam 
atthikankhalikam samamsalohitam naharusambaddham 
so imameva kayam upasamharati 'ayampi kho kāyo evam 
dhammo evam bhāvī etam anatito'ti. 


Iti ajjhattam va kaye kāyānupassī viharati, bahiddhā уа 
kaye kayanupassi viharati, ajjhattabahiddhā va kāye 
kayanupassi viharati, samudayadhammanupassi уа 
kayasmim viharati, vayadhammaànupassi và kayasmim 
viharati, samudayavayadhammanupassi уа kayasmim 
viharati. 


"Atthi kayo'ti và panassa sati paccupatthita hoti yavadeva 
fianamattaya patissatimattaya anissito ca viharati, na ca 
kifici loke upadiyati. 
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Thứ Hai: HA - A... ЯЛ kinh раі Niệm Xứ 


10. Lại nữa, này chư Tỳ khưu, vị Tỳ khưu nhìn thấy một tử 
thi bị quăng bỏ trong bãi tha ma bị các loài quạ ăn, hay bị 
các loài diều hâu ăn, hay bị các chim kên ăn; hay bị các 
loài chó ăn; hay bị các loài giả can ăn, hay bị các loài côn 
trùng đục khoét để ăn. Vị Tỳ khưu quán thân ấy như vậy: 
“Thân này tánh chất là như vậy, bản chất là như vậy, không 
thể vượt ngoài tánh chất ấy.” 


Như vậy vị ấy sống quán thân trên nội thân; hay vị ấy sống 
quán thân trên ngoại thân; hay vị ấy sống quán thân trên nội 
thân và ngoại thân. Hay vị ấy sống quán tánh sanh khởi trên 
thân; hay vị ấy sống quán tánh hoại diệt trên thân; hay vị ấy 
sống quán tánh sanh diệt trên thân. 


"Có thân đây”, уі ấy an trú chánh niệm như vậy, với hy vong 
hướng đến chánh trí, chánh niệm và vị ấy sống không nương 
tựa, không chấp trước bất cứ vật gì ở đời. 

Này chư Tỳ khưu, như vậy là vị Tỳ khưu sống quán thân 
trên thân. (Tử thi thứ nhì) 


11. Này chư Tỳ khưu, lại nữa vị Tỳ khưu nhìn thấy một tử 
thi bị quăng bỏ trong bãi tha ma với các xương còn liên 
kết với nhau, còn dính thịt và máu, còn các đường gân cột 
lại. Vị Tỳ khưu quán thân ấy như vậy: “Thân này tự tánh là 
vậy, bản chất là vậy, không thể vượt ngoài tánh chất ấy”. 


Như vậy vị ấy sống quán thân trên nội thân; hay vị ấy sống 
quán thân trên ngoại thân; hay vị ấy sống quán thân trên nội 
thân và ngoại thân. Hay vị ấy sống quán tánh sanh khởi trên 
thân; hay vị ấy sống quán tánh hoại diệt trên thân; hay vị ấy 
sống quán tánh sanh diệt trên thân. 


"Có thân đây”, vị ấy sống an trú chánh niệm như vậy, với hy 
vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống không 
nương tựa, không chấp trước bất cứ vật gì ở đời. 
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Phần LV: Khóa Kinh Hằng Ngày: 2.4: Hộ Kinh & Kinh.................... 28.79 


Evampi kho bhikkhave bhikkhu kāye kāyānupassī 
viharati. (Tatiyam sīvathīkam) 


12. Puna ca param bhikkhave bhikkhu seyyathāpi passeyya 
sariram . sivathikaya  chadditam atthisankhalikam 
nimmamsam .lohitamakkhitam | nahàrusambaddhamso 
imameva kayam upasamharati 'ayampi kho kayo evam 
dhammo evam bhāvī etam anatito'ti. 


Iti ajjhattam và kaye kayanupassi viharati, bahiddha và kaye 
kayanupassi viharati, ajjhattabahiddha va kaye kayanupassi 
viharati, samudayadhammanupassi уа kayasmim viharati, 
vayadhammanupassi và kayasmim viharati, 
samudayavayadhammanupassi và kayasmim viharati. 


"Atthi kayo'ti và panassa sati paccupatthita hoti yavadeva 
fianamattaya patissatimattaya. Anissito ca viharati, na ca 
kifici loke upadiyati. 

Evampi bhikkhave bhikkhu kāye kayanupassi viharati. 
(Catuttham sivathikam) 


13. Puna ca param bhikkhave bhikkhu seyyathāpi passeyya 
sariram . sivathikaya  chadditam atthisankhalikam 
apagatamamsalohitam naharusambaddham. So imameva 
kayam upasamharati 'ayampi kho kayo evam dhammo 
evam bhàvi etam anatito'ti. 


Iti ajjhattam va kāye kāyānupassī viharati, bahiddha уа 
kaye kayanupassi viharati, ajjhattabahiddha va kaye 
kayanupassi viharati, samudayadhammānupassī уа 
kayasmim viharati, vayadhammanupassi và kayasmim 
viharati, samudayavayadhammanupassi và kayasmim 
viharati. 


"Atthi kayo'ti va panassa sati paccupatthita hoti, yavadeva 
fianamattaya patissatimattaya. Anissito ca viharati, na ca 
kifici loke upadiyati. 

Evampi kho bhikkhave bhikkhu Кауе kāyānupassī 
viharati. (Райсатат sivathikam) 
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Thứ Hai: HA A... Л] kinh Đại Niệm Xứ 


Này chư Tỳ khưu, như vậy là vị Tỳ khưu sống quán thân 
trên thân. (Tứ thi thứ ba) 


12. Này chư Tỳ khưu, lại nữa vị Tỳ khưu nhìn thấy một tử 
thi bị quăng bỏ trong bãi tha ma với các xương còn liên 
kết với nhau, không còn dính thịt nhưng còn dính máu, 
còn các đường gân cột lại. Vị Tỳ khưu quán thân ấy như 
vậy: “Thân này tự tánh là vậy, bản chất là vậy, không thể vượt 
ngoài tánh chất ấy”. 


Như vậy vị ấy sống quán thân trên nội thân; hay vị ấy sống 
quán thân trên ngoại thân; hay vị ấy sống quán thân trên 
nội thân và ngoại thân. Hay vị ấy sống quán tánh sanh khởi 
trên thân; hay vị ấy sống quán tánh hoại diệt trên thân; hay 
vị ấy sống quán tánh sanh diệt trên thân. 


“Có thân đây”, vị ấy sống an trú chánh niệm như vậy, với hy 
vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống không 
nương tựa, không chấp trước bất cứ vật gì ở đời. 

Này chư Tỳ khưu, như vậy là vị Tỳ khưu sống quán thân 
trên thân. (Tử thi thứ tư) 


13. Này chư Tỳ khưu, lại nữa vị Tỳ khưu nhìn thấy một tử thi 
bị quăng bỏ trong bãi tha ma với các xương còn liên kết 
với nhau, không còn dính thịt và máu, còn các đường gân 
cột lại. Vị Tỳ khưu quán thân ấy như vậy: “Thân này tự tánh 
là vậy, bản chất là vậy, không thể vượt ngoài tánh chất ấy”. 


Như vậy vị ấy sống quán thân trên nội thân; hay vị ấy sống 
quán thân trên ngoại thân; hay vị ấy sống quán thân trên 
nội thân và ngoại thân. Hay vị ấy sống quán tánh sanh khởi 
trên thân; hay vị ấy sống quán tánh hoại diệt trên thân; hay 
vị ấy sống quán tánh sanh diệt trên thân. 


"Có thân đây”, уі ấy sống an trú chánh niệm như vậy, với hy 
vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống không 
nương tựa, không chấp trước bất cứ vật gì ở đời. 

Này chư Tỳ khưu, như vậy là vị Tỳ khưu sống quán thân 
trên thân. (Tử thi thứ năm) 


51 


Phần LV: Khóa Kinh Hằng Ngày: 2.4: Hộ Kinh & Kinh.................... 28.79 


14. Puna ca param bhikkhave bhikkhu seyyathāpi 
passeyya sarīram  sivathikaya chadditam atthikāni 
hatthatthikam аййепа padatthikam аййепа 
gopaphatthikam аййепа  janghatthikam аййепа 
ūratthikam аййепа pitthitthikam аййепа katatthikam 
аййепа khandhatthikam аййепа givatthikam аййепа 
dantatthikam аййепа sīsakatāham. So imameva kayam 
upasamharati “ayampi kho kāyo evam dhammo evam 
bhāvī etam anatito tỉ. 


Iti ajjhattam уа kāye kāyānupassī viharati bahiddha уа 
kāye kāyānupassī viharati, ajjhattabahiddhā уа kāye 
kāyānupassī viharati, samudayadhammānupassī уа 
kayasmim viharati, vayadhammānupassī уа kāyasmim 
viharati, samudayavayadhammānupassī vā kāyasmim 
viharati. 


“Atthi kayo'ti và panassa sati paccupatthita hoti yavadeva 
fianamattaya patissatimattaya. Anissito ca viharati, na ca 
Кійсі loke upadiyati. Evampi bhikkhave bhikkhu kaye 
kayanupassi viharati. (Chattham sivathikam) 


15. Puna ca param bhikkhave bhikkhu seyyathāpi 
passeyya sariram sīvathīkāya chadditam atthikāni setāni 
sankhavannupanibhani, SO imameva kayam 
upasamharati 'ayampi kho kayo evam dhammo evam 
bhàvi etam anatito'ti. 


Iti ajjhattam уа kaye kāyānupassī viharati, bahiddha và 
kaye kāyānupassī viharati, ajjhattabahiddha уа kāye 
kayanupassi viharati, samudayadhammanupassi vã 
kayasmim viharati, vayadhammanupassi và kayasmim 
viharati, samudayavayadhammaànupassi уа kayasmim 
viharati. 


"Atthi kayo'ti và panassa sati paccupatthita hoti yavadeva 
fianamattaya patissatimattaya. Anissito ca viharati, na ca 
Кійсі loke upadiyati. Evampi bhikkhave bhikkhu Кауе 
kayanupassi viharati. (Sattamam sivathikam) 
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Thứ Hai: HA A... Л] kinh раі Niệm Xứ 


14. Này chư Tỳ khưu, lại nữa vị Tỳ khưu nhìn thấy một tử thi 
bị quặng bỏ trong bãi tha ma chỉ còn xương không dính lại 
với nhau, rải rác chỗ này chỗ kia, đây là xương tay, ở đây 
là xương chân, đây là xương ống, đây là xương bắp vế, đây 
là xương mông, đây là xương sống, đây là xương đầu. Vị Tỳ 
khưu quán thân ấy như vậy: “Thân này tự tánh là vậy, bản chất 
là vậy, không thể vượt ngoài tánh chất ấy”. 


Như vậy vị ấy sống quán thân trên nội thân; hay vị ấy sống 
quán thân trên ngoại thân; hay vị ấy sống quán thân trên nội 
thân và ngoại thân. Hay vị ấy sống quán tánh sanh khởi trên 
thân; hay vị ấy sống quán tánh hoại diệt trên thân; hay vị ấy 
sống quán tánh sanh diệt trên thân. 


"Có thân đây”, vị ấy sống an trú chánh niệm như vậy, với hy 
vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống không 
nương tựa, không chấp trước bất cứ vật gì ở đời. Này chư Tỳ 
khưu, như vậy là vị Tỳ khưu sống quán thân trên thân. 
(Tử thi thứ sáu) 


15. Lại nữa, này chư Tỳ khưu, vị Tỳ khưu nhìn thấy một tử 
thi bi quăng bó trong bãi tha та chỉ còn toàn xương 
trắng màu vỏ ốc. Vị Tỳ khưu quán thân ấy như vậy: “Thân 
này tự tánh là vậy, bản chất là vậy, không thể vượt ngoài 
tánh chất ấy.” 


Như vậy vị ấy sống quán thân trên nội thân; hay vị ấy sống 
quán thân trên ngoại thân; hay vị ấy sống quán thân trên nội 
thân và ngoại thân. Hay vị ấy sống quán tánh sanh khởi trên 
thân; hay vị ấy sống quán tánh hoại diệt trên thân; hay vị ấy 
sống quán tánh sanh diệt trên thân. 


"Có thân đây”, vị ấy sống an trú chánh niệm như vậy, với hy 
vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống không 
nương tựa, không chấp trước bất cứ vật gì ở đời. Này chư Tỳ 
khưu, như vậy là vị Tỳ khưu sống quán thân trên thân. 
(Tử thi thứ bảy) 
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Phần LV: Khóa Kinh Hằng Ngày: 2.4: Hộ Kinh & Kinh.................... 28.79 


16. Puna са param bhikkhave bhikkhu seyyathāpi 
passeyya sarīram  sivathikaya chadditam atthikāni 
punijīkatāni terovassikani. So | imameva  kayam 
upasamharati “ayampi kho Кауо evam dhammo evam 
bhāvī etam anatīto tỉ. 


Iti ajjhattam уа kaye kāyānupassī viharati, bahiddhā уа kaye 
kāyānupassī viharati, ajjhattabahiddhā vā kāye kāyānupassī 
viharati, samudayadhammanupassi vã kayasmim viharati, 
vayadhammānupassī vā kāyasmim viharati, 
samudayavayadhammānupassī vã kāyasmim viharati. 


'Atthi kayo'ti уа panassa sati paccupatthitā hoti, yavadeva 
fianamattaya patissatimattāya. Anissito ca viharati, na ca 
Кійсі loke upadiyati Evampi bhikkhave bhikkhu Кауе 
kāyānupassī viharati. (Atthamam sīvathīkam) 


17. Puna ca param bhikkhave bhikkhu seyyathāpi passeyya 
sariram  sivathkaya  chadditam . atthikani  pūtīni 
cuņņakajātāni, so imameva kāyam upasamharati 'ayampi 
kho kāyo evam dhammo evam bhāvī etam anatito'ti. 


Iti ajjhattam vā kāye kāyānupassī viharati, bahiddhā vā 
kāye kāyānupassī viharati, ajjhattabahiddhā vā kāye 
kāyānupassī viharati, samudayadhammānupassī уа 
kayasmim viharati, vayadhammanupassi уа kāyasmim 
viharati, samudayavayadhammānupassī уа kāyasmim 
viharati. 


“Atthi kāyo'ti уа panassa вай paccupatthita hoti уауайеуа 
fianamattaya patissatimattaya. Anissito ca viharati, na ca 
Кійсі loke upadiyati. Evampi bhikkhave bhikkhu kaye 
kayanupassi viharati. 
(Navamam sivathikam) 

Cuddasa kāyānupassanā nitthitā. 
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Thứ Hai: HA - A... ET] kinh Đại Niệm Xứ 


16. Lại nữa, này chư Tỳ khưu, vị Tỳ khưu nhìn thấy một tử 
thi bị quăng bỏ trong bãi tha ma chỉ còn là đống xương 
lâu hơn một năm!. Vị Tỳ khưu quán thân ấy như vậy: “Thân 
này tự tánh là vậy, bản chất là vậy, không thể vượt ngoài tánh 
chất ау.” 


Như vậy vị ấy sống quán thân trên nội thân; hay vị ấy sống 
quán thân trên ngoại thân; hay vị ấy sống quán thân trên nội 
thân và ngoại thân. Hay vị ấy sống quán tánh sanh khởi trên 
thân; hay vị ấy sống quán tánh hoại diệt trên thân; hay vị ấy 
sống quán tánh sanh diệt trên thân. 


"Có thân đây”, vị ấy sống an trú chánh niệm như vậy, với hy 
vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống không 
nương tựa, không chấp trước bất cứ vật gì ở đời. Này chư Tỳ 
khưu, như vậy là vị Tỳ khưu sống quán thân trên thân. 
(Tử thi thứ tám) 


17. Lại nữa, này chư Tỳ khưu, vị Tỳ khưu như thấy một tử 
thi bị quăng bỏ trong bãi tha та chỉ còn là xương dā 
thối rã thành bột. Vị Tỳ khưu quán thân ấy như vậy: “Thân 
này tự tánh là vậy, bản chất là vậy, không thể vượt ngoài 
tánh chất ấy.” 


Như vậy vị ấy sống quán thân trên nội thân; hay vị ấy sống 
quán thân trên ngoại thân; hay vị ấy sống quán thân trên nội 
thân và ngoại thân. Hay vị ấy sống quán tánh sanh khởi trên 
thân; hay vị ấy sống quán tánh hoại diệt trên thân; hay vị ấy 
sống quán tánh sanh diệt trên thân. 


"Có thân đây”, vị ấy sống an trú chánh niệm như vậy, với hy 
vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống không 
nương tựa, không chấp trước bất cứ vật gì ở đời. Này chư Tỳ 
khưu, như vậy là vị Tỳ khưu sống quán thân trên thân. 
(Tử thi thứ chín) 

Chấm dứt 14 phần quán thân. 


! Ba hay bốn năm. 
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VEDANANUPASSANA 
18. Kathañca bhikkhave bhikkhu vedanasu 
vedanānupassī viharati? 


Idha bhikkhave bhikkhu sukham vedanam vediyamāno, 
'sukham vedanam vediyāmīti pajanati, dukkham уа 
vedanam vediyamāno, “dukkham vedanam vediyāmī ti 
pajānāti. Adukkhamasukham vā vedanam vediyamāno, 
'adukkhamasukham vedanam vediyāmī ti pajānāti. 


Samisam уа sukham vedanam vediyamāno, 'samisam 
sukham vedanam vediyāmīti pajānāti. Nirāmisam vā 
sukham vedanam vediyamāno, 'nirāmisam sukham 
vedanam vediyāmīti pajānāti. Samisam уа dukkham 
vedanam vediyamāno, 'sāmisam dukkham vedanam 
vediyāmī ti pajānāti. Nirāmisam vā dukkham vedanam 
vediyamāno, 'nirāmisam dukkham vedanam vediyāmī ti 
pajānāti. Samisam và adukkhamasukham vedanam 
vediyamāno, 'samisam  adukkhamasukham  vedanam 
vediyami'ti pajanati. Niramisam và adukkhamasukham 
vedanam vediyamāno, 'niramisam adukkhamasukham 
vedanam vediyami'ti pajānāti. 


Iti ajhattam уа vedanāsu vedanānupassī viharati, 
bahiddhã уа vedanasu  vedanànupassi  viharati, 
ajjhattabahiddha уа vedanāsu vedanānupassī viharati, 
samudayadhammānupassī уа  vedanāsu  viharati, 
vayadhammānupassī vā vedanāsu viharati, 
samudayavayadhammānupassī уа vedanāsu viharati. 


'Atthi vedanati уа panassa вай paccupatthita hoti 
yavadeva йапатайауа patissatimattaya. Anissito са 
viharati, па ca Кійсі loke upadiyati. Evampi kho 
bhikkhave bhikkhu vedanāsu vedanānupassī viharati. 
(Vedanānupassanā nitthitā). 
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QUÁN THỌ 
18. Này chư Tỳ khưu, thế nào là vị Tỳ khưu sống quán thọ 
trên các thọ? 


Ở đây, này chư Tỳ khưu, khi cảm thọ lạc, vị Tỳ khưu sáng 
suốt biết rõ: “Tôi đang cảm thọ lạc”; khi cảm thọ khổ, vị ấy 
sáng suốt biết rõ: “Tôi đang cảm thọ khổ”; khi cảm thọ 
không lạc không khổ, vị ấy sáng suốt biết rõ: “Tôi đang cảm 
thọ không khổ không lac". 


Hay khi cảm thọ lạc thuộc vật chất, vị ấy sáng suốt biết rõ: 
“Tôi đang cảm thọ lạc thuộc vật chất1”. Hay khi cảm thọ lạc 
không thuộc vật chất, vi ấy sáng suốt biết rõ: “Tôi dang cảm 
thọ lạc không thuộc vật chất”. Hay khi cảm thọ khổ thuộc vật 
chất, vị ấy sáng suốt biết rõ: “Tôi đang cảm thọ khổ thuộc vật 
chất”. Hay khi cảm thọ khổ không thuộc vật chất, vị ấy sáng 
suốt biết rõ: “Tôi đang cảm thọ khổ không thuộc vật chất". 
Hay khi cảm thọ không khổ không lạc thuộc vật chất, vị ấy 
sáng suốt biết rõ: “Tôi đang cảm thọ không khổ không lạc 
thuộc vật chất”. Hay khi cảm thọ không khổ không lạc không 
thuộc vật chất, vị ấy sáng suốt biết rõ: “Tôi đang cảm thọ 
không khổ không lạc không thuộc vật chất”. 


Như vậy vị ấy sống quán thọ trên các nội thọ; hay vị ấy sống 
quán thọ trên các ngoại thọ; hay vị ấy sống quán thọ trên các 
nội thọ và ngoại thọ. Hay vị ấy sống quán tánh sanh khởi trên 
các thọ; hay vị ấy sống quán tánh hoại diệt trên các thọ; hay vị 
ấy sống quán tánh sanh diệt trên các thọ. 


“Сб thọ đây”, vị ấy sống an trú chánh niệm như vậy, với hy 

vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống không 

nương tựa, không chấp trước bất cứ vật gì ở đời. Này chư Tỳ 

khưu, như vậy là vị Tỳ khưu sống quán thọ trên các thọ. 
(Chấm dứt quán thọ). 


! Thé xác 2 Tinh thần 
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Cittānupassanā 
19. Kathañca pana bhikkhave bhikkhu citte 
cittānupassī viharati? 


Idha bhikkhave bhikkhu sarāgam vā cittam 'sarāgam 
citta'nti pajānāti, vītarāgam уа cittam 'vītarāgam citta nti 
pajānāti, sadosam уа cittam 'sadosam citta'nti pajānāti, 
vitadosam уа cittam 'vītadosam cittanti pajānāti, 
samoham уа cittam 'samoham citta'nti pajānāti, 
vitamoham уа cittam 'vitamoham cittanti pajānāti, 
sankhittam cittam 'sankhittam сійата pajānāti, 
vikkhittam уа cittam 'vikkhittam cittanti pajānāti, 
mahaggatam vā cittam 'mahaggatam citta'nti pajānāti, 
amahaggatam va cittam “amahaggatam citta'nti pajānāti, 
sa-uttaram уа cittam 'sa-uttaram cittanti pajānāti, 
anuttaram уа cittam 'anuttaram  citta'nti pajānāti, 
samāhitam vā cittam 'samāhitam citta'nti pajānāti, 
asamāhitam уа cittam 'asamāhitam cittanti pajānāti, 
vimuttam уа cittam “уітийат  citta'nti pajānāti, 
avimuttam vã cittam “avimuttam citta'nti pajānāti. 


Iti ajjhattam уа citte cittānupassī viharati, bahiddhā уа 
citte cittānupassī viharati, ajjhattabahiddhā vā citte 
cittānupassī viharati, samudayadhammānupassī vã 
cittasmim viharati, vayadhammanupassi уа cittasmim 
viharati, samudayavayadhammānupassī và cittasmim 
viharati. 


'Atthi citta'nti và panassa sati paccupatthita hoti, 
yavadeva ñãnamattäya patissatimattāya. Anissito са 
viharati, na ca Кійсі loke upadiyati. Evampi kho 
bhikkhave bhikkhu citte cittānupassī viharati. 


Dhammānupassanā 

20. Kahiñca pana bhikkhave bhikkhu dhammesu 
dhammānupassī viharati? 

Idha bhikkhave bhikkhu dhammesu 
dhammanupassiviharati райсаѕи nivaranesu. Kathañca 
pana bhikkhave bhikkhu dhammesu dhammanupassi 
viharati paficasu nivaranesu: 
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Quán Tâm 
19. Này chư Tỳ khưu, thế nào là vị Tỳ khưu sống quán tâm 
trên tâm? 


Ở đây, này chư Tỳ khưu, khi tâm có tham, vị Tỳ khưu biết rõ: 
“Tâm có! tham”; khi tâm không tham, vị ấy biết rõ: “Tâm 
không tham”; khi tâm có sân, vi ấy biết rõ: “Tâm có sân”; khi 
tâm không sân, vị ấy biết rõ: “Tâm không sân”; khi tâm có sỉ, 
vị ấy biết rõ: “Tâm сб sỉ”; khi tâm không si, vị ấy biết rõ: “Tâm 
không si”; khi tâm thâu nhiếp, vị ấy biết rõ: “Tâm được? 
thâu nhiếp”; khi tâm tán loạn, vị ấy biết rõ: “Tâm tán loạn”; 
khi tâm quảng đại, vị ấy biết rõ: “Tâm được quảng đại”; khi 
tâm không quảng đại, vị ấy biết rõ: “Tâm không được quảng 
đại”; khi tâm hữu hạn, vị ấy biết rõ: “Tâm hữu hạn”; khi tâm 
cao thượng, vị ấy biết rõ: “Tâm cao thượng”; khi tâm có 
định, vị ấy biết rõ: “Tâm có định”; khi tâm không định, vị ấy 
biết rõ: “Tâm không định”; khi tâm giải thoát, vị ấy biết rõ: 
“Tâm giải thoát"; khi tâm không giải thoát, vị ấy biết rõ: 
“Tâm không giải thoát”. 


Như vậy vị ấy sống quán tâm trên nội tâm; hay vị ấy sống 
quán tâm trên ngoại tâm; hay vị ấy sống quán tâm trên nội 
tâm và ngoại tâm. Hay vị ấy sống quán tánh sanh khởi trên 
tâm; hay vị ấy sống quán tánh hoại diệt trên tâm; hay vị ấy 
sống quán tánh sanh diệt trên tâm. 


“Сб tâm đây”, vị ấy sống an trú chánh niệm như vậy, với һу 
vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống không 
nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. Này chư Tỳ 
khưu, như vậy là vị Tỳ khưu sống quán tâm trên tâm. 


Quán Pháp 

20. Này chư Tỳ khưu, thế nào là vị Tỳ khưu sống quán pháp 
trên các pháp? 

Ở đây, này chư Tỳ khưu, vị Tỳ khưu sống quán pháp trên các 
pháp qua Năm Triền Cái. Và này chư Tỳ khưu, thế nào là vị Tỳ 
khưu sống quán pháp trên các pháp qua Năm Triền Cái? 


1 Tâm dang có tham.  ? Tām đang được thâu nhiếp. 
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Idha bhikkhave bhikkhu santam уа  ajjhattam 
kamacchandam “айһі те ajjhattam kāmacchando ti 
pajānāti, asantam уа ajjhattam kāmacchandam “natthi me 
ajhatam kamacchandoti  pajanati. ҮаШа са 
anuppannassa kamacchandassa uppado hoti taíica 
pajanati, yatha ca uppannassa kamacchandassa pahanam 
hoti tañca pajanati. Yatha ca pahinassa kamacchandassa 
anuppado hoti tañca pajānāti. 


Santam уа ajjhattam byapadam “айһі me ajjhattam 
byapado'ti pajānāti, asantam va ajjhattam byapadam 
'natthi me ajjhattam byapado'ti pajanati. Yatha ca 
anuppannassa byapadassa uppado hoti tañca pajanati, 
yatha ca uppannassa byapadassa pahanam hoti tañca 
pajanati, yatha са pahīnassa byāpādassa āyatim 
anuppado hoti tañca pajānāti. 


Santam уа ajjhattam thinamiddham 'atthi me ajjhattam 
thinamiddha'nti  pajānāti, азайат уа  ajjhattam 
thinamiddham  'natthi me ajjhattam thinamiddha'nti 
pajanati, yathà ca anuppannassa thinamiddhassa uppado 
hoti tañca pajānāti. Yathā ca uppannassa thīnamiddhassa 
pahanam hoti tañca pajānāti. Yatha са  pahinassa 
thīnamiddhassa ayatim anuppado hoti Ғайса pajānāti. 


Santam уа ajjhattam uddhaccakukkuccam 'atthi те 
ajjhattam uddhaccakukkucca'nti pajānāti, asantam уа 
ajhattam uddhaccakukkuccam 'natthi me ajjhattam 
uddhaccakukkucca'nti pajanati. Yatha ca anuppannassa 
uddhaccakukkuccassa uppado hoti tañca pajanati. Yatha 
ca uppannassa uddhaccakukkuccassa pahānam hoti Ғайса 
pajanati, yathā ca pahinassa uddhaccakukkuccassa 
ayatim anuppado hoti Ғайса pajānāti. 


Santam уа ajjhattam vivikiccham 'atthi me ajjhattam 
vicikiccha'ti pajanati, asantam уа ajjhattam vicikiccham 
'natthi me ajjhattam vicikiccha'ti pajanati. 
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О đây, này chư Ty khưu, khi nội tâm có tham duc, vị Tỳ khưu 
sáng suốt biết rõ: “Nội tâm tôi có tham dục”; khi nội tâm 
không có tham dục, vị ấy sáng suốt biết rõ: “Nội tâm tôi không 
có tham dục”. Với sự tham dục vốn không có, nay sanh khởi, 
vị ấy biết rõ. Với sự tham dục đã sanh khởi, nay đoạn diệt, vị 
ấy biết rõ. Với sự tham dục đã đoạn diệt, tương lai không sanh 
khởi nữa, vị ấy biết rõ. 


Khi nội tâm có sân hận, vị ấy sáng suốt biết rõ: “Nội tâm tôi 
có sân hận”; khi nội tâm không có sân hận, vị ấy sáng suốt 
biết rõ: “Nội tâm tôi không có sân hận.” Với sự sân hận vốn 
không có, nay sanh khởi, vị ấy biết rõ như vậy. Với sự sân 
hận đã sanh khởi, nay đoạn diệt, vị ấy biết rõ như vậy. Với 
sự sân hận đã đoạn diệt, tương lai không sanh khởi nữa, vị 
ấy biết rõ như vậy. 


Khi nội tâm có hôn trầm (һау miên, vị ấy sáng suốt biết rõ: 
“Nội tâm tôi có hôn trầm thụy miên”; khi nội tâm không có 
hôn trām thụy miên, vị ấy sáng suốt biết rõ: “Nội tâm tôi 
không có hôn trầm thụy miên”. Với hôn trām thụy miên vốn 
không có, nay sanh khởi, vị ấy biết rõ như vậy. Với hôn trâm 
thụy miên đã sanh khởi, nay đoạn diệt, vị ấy biết rõ như vậy. 
Với hôn trầm thụy miên đã đoạn diệt, tương lai không sanh 
khởi nữa, vị ấy biết rõ như vậy. 


Khi nội tâm có trạo hối, vị ấy sáng suốt biết rõ: “Nội tâm tôi 
có trao һбі1”; khi nội tâm không có trao hối, vi ấy sáng suốt 
biết rõ: “Nội tâm tôi không có trạo hối”. Với trạo hối vốn 
không có, nay sanh khởi, vị ấy biết rõ như vậy. Với trạo hối 
đã sanh khởi, nay đoạn diệt, vị ấy biết rõ như vậy. Với trạo 
hối đã đoạn diệt, tương lai không sanh khởi nữa, vị ấy biết rõ 
như vậy. 

Khi nội tâm có nghi hoặc, vị ấy sáng suốt biết rõ: “Nội tâm 
tôi có nghi hoặc”; khi nội tâm không có nghi hoặc, vị ấy 
sáng suốt biết rõ: “Nội tâm tôi không có nghi hoặc.” 


! Ngài Hộ Tông dùng từ “loạn động'. 
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Yathā ca апирраппауа vicikicchāya uppādo hoti tañca 
pajānāti, yathā ca uppannaya vicikicchaya pahanam hoti 
tafica pajanati. Yatha ca pahinaya vicikicchaya ayatim 
anuppado hoti, Ғайса pajanati. 


Iti ajjhattam уа dhammesu dhammānupassī viharati, 
bahiddha va dhammesu dhammānupassī viharati, 
ajjhattabahiddha và dhammesu dhammanupassi viharati, 
samudayadhammānupassī уа  dhammesu  viharati, 
vayadhammanupassi và dhammesu viharati, 
samudayavayadhammanupassi va dhammesu viharati. 
'Atthi dhammāti và pasanna sati paccupatthita hoti. 
Yavadeva йапатайауа patissatimattāya. Anissito са 
viharati, na ca Кійсі loke upadiyati. Evampi kho bhikkhave 
bhikkhu dhammesu dhammanupassi viharati pañcasu 
nIvaranesu. (Nivaranapabbam nitthitā) 


21. Puna ca param bhikkhave bhikkhu dhammesu 
dhammanupassi viharati pafícasu upadanakkhandhesu. 
Kathaūca pana bhikkhave  bhikkhu | dhammesu 
dhammanupassi viharati pañcasu upadanakkhandhesu: 


Idha bhikkhave bhikkhu “iti rupam, iti rūpassa samudayo, iti 
rüpassa atthangamo, iti vedanā, iti vedanaya samudayo, iti 
vedanaya atthangamo, iti ғаййа, iti saññaya samudayo, iti 
saññaya atthangamo, iti sankhārā, iti sankharanam 
samudayo, iti sankhārānam atthangamo, iti уіййапат, iti 
viññanassa atthangamoti. 


Iti ajjhattam và dhammesu dhammanupassi viharati, 
bahiddhã уа dhammesu dhammānupassī viharati, 
ajjhattabahiddha vã dhammesu dhammanupassi viharati. 
Samudayadhammanupassr уа  dhammesu  viharati, 
vayadhammānupassī vā dhammesu viharati, 
samudayavayadhammānupassī vā dhammesu viharati. 
'Atthi dhammāti уа panassa sati paccupatthitā hoti. 
Yāvadeva fianamattaya patissati mattāya. Anissito ca 
viharati, na са Кійсі loke upadiyati. 


Evampi kho bhikkhave bhikkhu dhammesu 
dhammānupassī viharati pañcasu upādānakkhandhesu. 
(Khandhapabbam nitthitam) 
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Với nghi hoặc vốn không có, nay sanh khởi, vị ấy biết rõ 
như vậy. Với nghi hoặc đã sanh khởi, nay đoạn diệt, vị ấy 
biết rõ như vậy. Với nghi hoặc đã đoạn diệt, tương lai 
không sanh khởi nữa, vị ấy biết rõ như vậy. 


Như vậy vị ấy sống quán pháp trên các nội pháp; hay vị ấy 
sống quán pháp trên các ngoại pháp; hay vị ấy sống quán 
pháp trên các nội pháp và ngoại pháp. Hay vị ấy sống quán 
tánh sanh khởi trên các pháp; hay vị ấy sống quán tánh 
hoại diệt trên các pháp; hay vị ấy sống quán tánh sanh diệt 
trên các pháp. 

“Сб những pháp ở đây”, vị ấy sống an trú chánh niệm như 
vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy 
sống không nương tựa, không chấp trước bất cứ vật gì ở đời. 
Này chư Tỳ khưu, như vậy là vị Tỳ khưu sống quán pháp trên 
các pháp qua Năm Triền cái. 


21. Lại nữa, này chư Tỳ khưu, vị Tỳ khưu sống quán pháp trên 
các pháp qua Мат Thủ Uán. Này chư Ty khưu, thế nào là vị Ty 
khưu sống quán pháp trên các pháp qua Năm Thủ Uān? 


Này chư Tỳ khưu, vị Tỳ khưu quán sát: “Рау là sắc, đây là 
sắc sanh, đây lā sāc diệt. Đây là thọ, đây là thọ sanh, đây là 
thọ diệt. Đây là tưởng, dày là tưởng sanh, đây là tưởng diệt. 
Đây là hành, đây là hành sanh, đây là hành diệt. Đây là thức, 
đây là thức sanh, đây là thức diệt”. 

Như vậy vị ấy sống quán pháp trên các nội pháp; hay vị ấy 
sống quán pháp trên các ngoại pháp; hay vị ấy sống quán 
pháp trên các nội pháp và ngoại pháp. Hay vị ấy sống quán 
tánh sanh khởi trên các pháp; hay vị ấy sống quán tánh 
hoại diệt trên các pháp; hay vị ấy sống quán tánh sanh diệt 
trên các pháp. 

"Có những pháp ở đây”, vị ấy sống an trú chánh niệm như 
vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị 
ấy sống không nương tựa, không chấp trước bất cứ vật 
gì ở đời. 

Này chư Tỳ khưu, như vậy là vị Tỳ khưu sống quán pháp trên 
các pháp qua Năm Thủ uān. (Chấm dứt Năm Thủ Uán) 
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22. Puna ca param bhikkhave bhikkhu dhammesu 
dhammānupassī viharati chasu  ajjhattikabahiresu 
āyatanesu. Kathañca pana bhikkhave bhikkhu dhammesu 
dhammānupassī  viharati  chasu  ajjhattikabahiresu 
ayatanesu. 


Idha bhikkhave bhikkhu саккһийса pajānāti, гаре ca 
pajanati, уайса tadubhayam райсса  uppajjati 
saññojanam tañca pajanati. Yatha ca anuppannassa 
saññojanassa uppādo hoti taíica pajanati. Yathā ca 
uppannassasaññojanassa pahanam hoti tañca pajanati. 
Yathā ca pahinassa saññojanassa ayatim anuppado hoti 
tafica pajanati. 


Sotaīica pajānāti, sadde ca pajanati, yañca tadubhayam 
paticca uppajjati saññojanam tañca pajanati. Yatha ca 
anuppannassa saññojanassa uppado hoti tañca pajanati. 
Yathā ca pahinassa saññojanassa ayatim anuppado hoti 
tafica pajanati. 


Ghanaíica  pajanati, gandhe са pajanati, уайса 
tadubhayam paticca uppajjati ваййо)апат tañca pajanati. 
Yathā ca anuppannassa saññojanassa uppado hoti tañca 
pajānāti. Yathā ca uppannassa saññojanassa pahanam 
hoti tañca pajanati. Yatha ca pahinassa saññojanassa 
ayatim anuppado hoti Ғайса pajānāti. 


Jivhafica pajānāti, rase ca pajānāti, уайса tadubhayam 
paticca uppajjati saññojanam tañca pajānāti. Yatha ca 
anuppannassa saññojanassa uppādo hoti tañca pajānāti. 
Yathā ca uppannassa saññojanassa pahānam hoti tañca 
pajānāti. Yathā са pahīnassa saññojanassa āyatim 
anuppado hoti tañca pajānāti. 


Кауайса pajānāti, photthabbe са pajānāti, уайса 
tadubhayam paticca uppajjati ваййо)апат tañca pajanati. 
Yathā ca anuppannassa saññojanassa uppādo hoti tañca 
pajānāti. Yathā ca uppannassa saññojanassa pahānam 
hoti tañca pajānāti. Yathā ca pahīnassa saññojanassa 
ayatim anuppado hoti Ғайса pajānāti. 
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22. Lại nữa, này chư Tỳ khưu, vị Tỳ khưu sống quán pháp 
trên các pháp qua Sáu Nội và Ngoại Xứ. Này chư Tỳ khưu, 
thế nào là vị Tỳ khưu sống quán pháp trên các pháp qua Sáu 
Nội và Ngoại Xứ? 


Ở đây, này chư Tỳ khưu, vị Tỳ khưu sáng suốt biết rõ mắt 
và sáng suốt biết rõ các sắc; và vị ấy sáng suốt biết rõ: do 
duyên hai thành tố mắt và cảnh sắc, kiết sử sanh khởi. Với 
kiết sử chưa sanh, nay sanh khởi, vị ấy biết rõ như vậy; với 
kiết sử đã sanh, nay được đoạn diệt, vị ấy biết rõ như vậy; 
với kiết sử đã được đoạn diệt, tương lai không sanh khởi 
nữa, vị ấy biết rõ như vậy. 

Vị ấy sáng suốt biết rõ tai và sáng suốt biết rõ các tiếng, và 
vị ấy sáng suốt biết rõ: do duyên hai thành tố tai và âm thanh, 
kiết sử sanh khởi. Với kiết sử chưa sanh, nay sanh khởi, vị ấy 
biết rõ như vậy; với kiết sử đã sanh, nay được đoạn diệt, vị 
ấy biết rõ như vậy; với kiết sử đã được đoạn diệt, tương lai 
không sanh khởi nữa, vị ấy biết rõ như vậy. 


Vị ấy sáng suốt biết ró mũi và sáng suốt biết rõ các hương; 
và vị ấy sáng suốt biết rõ: do duyên hai thành tố mũi và mùi 
hương, kiết sử sanh khởi. Với kiết sử chưa sanh, nay sanh 
khởi, vị ấy biết rõ như vậy; với kiết sử đã sanh, nay được 
đoạn diệt, vị ấy biết rõ như vậy; với kiết sử đã được đoạn 
điệt, tương lai không sanh khởi nữa, vị ấy biết rõ như vậy. 
Vị ấy sáng suốt biết rõ lưỡi và sáng suốt biết rõ các vị; và 
vị ấy sáng suốt biết rõ: do duyên hai thành tố lưỡi và các vị, 
kiết sử sanh khởi. Với kiết sử chưa sanh, nay sanh khởi, vị ấy 
biết rõ như vậy; với kiết sử đã sanh, nay được đoạn diệt, vị 
ấy biết rõ như vậy; với kiết sử đã được đoạn diệt, tương lai 
không sanh khởi nữa, vị ấy biết rõ như vậy. 

Vị ấy sáng suốt biết rõ thân và sáng suốt biết rõ các xúc; và 
vị ấy sáng suốt biết rõ: do duyên hai thành tố thân và cảnh 
xúc, kiết sử sanh khởi. Với kiết sử chưa sanh, nay sanh khởi, 
vị ấy biết rõ như vậy; với kiết sử đã sanh, nay được đoạn diệt, 
vị ấy biết rõ như vậy; với kiết sử đã được đoạn diệt, tương 
lai không sanh khởi nữa, vị ấy biết rõ như vậy. 
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Мапайса pajānāti, dhamme са pajanati, уайса 
tadubhayam paticca uppajjati ваййо)апат тайса pajanati. 
Yathā ca anuppannassa saññojanassa uppado hoti tañca 
pajanati. Yathā ca uppannassa saññojanassa pahanam 
hoti tañca pajanati. Yatha ca pahinassa saññojanassa 
ayatim anuppado hoti Ғайса pajānāti. 


Iti ajjhattam và dhammesu dhammanupassi viharati, 
bahiddhā va dhammesu dhammānupassī viharati. 
Ajjhattabahiddhã va  dhammesu  dhammanupassi 
viharati. Samudayadhammaànupassi và dhammesu 
viharati, vayadhammanupassi va dhammesu viharati, 
samudayavayadhammanupassi va dhammesu viharati. 


'Atthi dhammāti va panassa sati paccupatthitā hoti, 
yavadeva ñãnamattäya patissatimattāya. Anissito са 
viharati, na ca kiñci loke upadiyati. 


Evampi kho bhikkhave bhikkhu dhammesu 
dhammanupassi  viharati chasu  ajjhattikabahiresu 
ayatanesu. (Ayatanapabbam nitthitam). 


23. Puna ca param bhikkhave bhikkhu dhammesu 
dhammanupassi viharati sattasu bojjhangesu. Kathafica 
pana bhikkhave bhikkhu dhammesu dhammanupassi 
viharati sattasu bojjhangesu: 


Idha bhikkhave bhikkhu santam уа ajjhattam sati 
sambojjhangam 'atthi me ajjhattam satisambojjhango'ti 
pajanati. Asantam vã ajjhattam satisambojjhangam “natthi 
me ajjhattam satisambojjhangoti pajānāti. Yatha са 
anuppannassa satisambojjhangassa uppado hoti tañca 
pajānāti, yatha са  uppannassa satisambojjhangassa 
bhāvanāya pāripūri hoti tañca pajanati. 


Santam уа ajjhattam dhammavicayasambojjhangam 'atthi 
me ajjhattam dhammavicayasambojjhango'ti pajanati. 
Asantam уа ajjhattam dhammavicayasambojjhangam 
пан me ajjhattam dhammavicayasambojjhango tỉ 
pajānāti. 
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Vị ấy sáng suốt biết rố ý và sáng suốt biết rõ các pháp; và vị 
ấy sáng suốt biết rõ: do duyên hai thành tố ý và cảnh pháp, 
kiết sử sanh khởi. Với kiết sử chưa sanh, nay sanh khởi, vị ấy 
biết rõ như vậy; với kiết sử đã sanh, nay được đoạn diệt, vị 
ấy biết rõ như vậy; với kiết sử đã được đoạn diệt, tương lai 
không sanh khởi nữa, vị ấy biết rõ như vậy. 


Như vậy vị ấy sống quán pháp trên các nội pháp; hay vị ấy 
sống quán pháp trên các ngoại pháp; hay vị ấy sống quán 
pháp trên các nội pháp và ngoại pháp. Hay vị ấy sống quán 
tánh sanh khởi trên các pháp; hay vị ấy sống quán tánh 
hoại diệt trên các pháp; hay vị ấy sống quán tánh sanh diệt 
trên các pháp. 


“Có những pháp ở đây”, vị ấy sống an trú chánh niệm như vậy, 
với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống 
không nương tựa, không chấp trước bất cứ vật gì ở đời. 


Này chư Tỳ khưu, như vậy là vị Tỳ khưu sống quán pháp trên 
các pháp qua Sáu Nội và Ngoại Xứ. (Chấm dứt Phần Xứ) 


23. Lại nữa, này chư Tỳ khưu, vị Tỳ khưu sống quán pháp trên 
các pháp qua Bảy Giác Chỉ. Này chư Tỳ khưu, thế nào là vị Tỳ 
khưu sống quán pháp trên các pháp qua Bảy Giác Chỉ? 


Ở đây, này chư Ty khuu, khi nội tâm có Niệm Giác Chi, vị Tỳ 
khưu sáng suốt biết rõ: “Nội tâm tôi có Niệm Giác Chi”, khi nội 
tâm không có Niệm Giác Chi, vị ấy sáng suốt biết rõ: “Nội tâm 
tôi không có Niệm Giác Chi”. Với Niệm Giác Chi chưa sanh, nay 
sanh khởi, vị ấy biết rõ như vậy; với Niệm Giác Chi đã sanh, nay 
được tu tập viên thành, vị ấy biết rõ như vậy. 


Khi nội tâm có Trạch pháp Giác Chi, vị ấy sáng suốt biết rõ: 
“Nội tâm tôi có Trạch pháp Giác Chi”, khi nội tâm không có 
Trạch pháp Giác Chi, vị ấy sáng suốt biết rõ: “Nội tâm tôi 
không có Trạch pháp Giác Chi”. 
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Yathā ca anuppannassa dhammavicayasambojjhangassa 
uppado hoti tañca pajanati Yatha ca uppannassa 
dhammavicayasambojjhangassa bhāvanāya pāripūrī hoti 
tañca pajānāti. 


Santam vã ajjhattam viriyasambojjhangam 'atthi me 
ajjhattam viriyasambojjhango'ti pajānāti. Asantam vã 
ajhattam viriyasambojjhangam 'natthi me ajjhattam 
viriyasambojjhango'ti pajanati. Yatha ca anuppannassa 
viriyasambojjhangassa uppado hoti tañca pajanati. Yatha 
ca  uppannassa  viriyasambojjhangassa bhãvanäya 
pāripūrī hoti tañca pajānāti. 


Santam уа ajjhatta pitisambojjhangam “atthi me ajjhattam 
pitisambojjhango'ti pajanati. Asantam уа ajjhattam 
pitisambojjhangam 'natthi me ajjhattam 
pitisambojjhango'ti pajanati. Yatha ca anuppannassa 
pitisambojjhangassa uppado hoti tañca pajanati. Yatha ca 
uppannassa pitisambojjhangassa bhāvanāya pāripūrī 
hoti tañca pajanati. 


Santam va ajjhattam passaddhisambojjhangam 'atthi me 
ajjhattam passaddhisambojjhango'ti pajanati. Asantam vã 
ajjhattam passaddhisambojjhangam “natthi me ajjhattam 


passaddhisambojjhango'ti pajanati. Yatha ca 
anuppannassa passaddhisambojjhangassa uppado hoti 
tafica pajanati. Yatha ca uppannassa 


passaddhisambojjhangassa bhāvanāya pāripūrī hoti 
tafica pajanati. 


Santam vã ajjhattam samadhisambojjhangam 'atthi me 
ajjhattam samadhisambojjhango'ti pajanati. Asantam vã 
ajjhattam samadhisambojjhangam “natthi me ajjhattam 
samadhisambojjhango'ti pajanati. Yatha ca anuppannassa 
samadhisambojjhagassa uppado hoti tañca pajanati. 
Yatha ca uppannassa samadhisambojjhangassa 
bhāvanāya pāripūrī hoti tañca pajānāti. 
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Với Trạch pháp Giác Chi chưa sanh, nay sanh khởi, vị ấy biết 
rõ như vậy; và với Trạch pháp Giác Chi đã sanh, nay được tu 
tập viên thành, vị ấy biết rõ như vậy. 


Khi nội tâm có Tinh tấn Giác Chi, vị ấy sáng suốt biết rõ: “Nội 
tâm tôi có Tỉnh tấn Giác Chi”, khi nội tâm không có Tinh tấn 
Giác Chi, vị ấy sáng suốt biết rõ: “Nội tâm tôi không có Tinh 
tấn Giác Chi”. Với Tỉnh tấn Giác Chi chưa sanh, nay sanh khởi, 
vị ấy biết rõ như vậy; với Tinh tấn Giác Chi đã sanh, nay được 
tu tập viên thành, vị ấy biết rõ như vậy. 


Khi nội tâm có Ну Giác Chi, vị ấy sáng suốt biết rõ: “Nội 
tâm tôi có Ну Giác Chỉ”, khi nội tâm không có Ну Giác Chi, 
vị ấy sáng suốt biết rõ: “Nội tâm tôi không có Hỷ Giác Chỉ”. 
Với Ну Giác Chi chưa sanh, nay sanh khởi, vị ấy biết rõ 
như vậy; với Ну Giác Chi đã sanh, nay được tu tập viên 
thành, vị ấy biết rõ như vậy. 


Khi nội tâm có Khinh an Giác Chi, vị ấy sáng suốt biết rõ: 
“Nội tâm tôi có Khinh an Giác Chi", khi nội tâm không có 
Khinh an Giác Chi, vị ấy sáng suốt biết rõ: “Nội tâm tôi 
không có Khinh an Giác Chi”. Với Khinh an Giác Chi chưa 
sanh, nay sanh khởi, vị ấy biết rõ như vậy; với Khinh an 
Giác Chi đã sanh, nay được tu tập viên thành, vị ấy biết rõ 
như vậy. 


Khi nội tâm có Định Giác Chi, vi ấy sáng suốt biết rõ: “Nội tām 
tôi có Định Giác Chi”, khi nội tâm không có Định Giác Chi, мі 
ấy sáng suốt biết rõ: “Nội tâm tôi không có Định Giác Chỉ”. 
Với Định Giác Chi chưa sanh, nay sanh khởi, vị ấy biết rõ như 
vậy; với Định Giác Chi đã sanh, nay được tu tập viên thành, 
vị ấy biết rõ như vậy. 
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Santam уа ajjhattam upekkhasambojjhangam 'atthi те 
ajjhattam upekkhasambojjhango'ti pajanati. Asantam уа 
ajjhattam upekkhasambojjhangam “natthi me ajjhattam 
upekkhā sambojjhango'ti pajanati. Yathā ca anuppannassa 
upekkha sambojjhangassa uppādo hoti tañca pajānāti. 
Yathā ca uppannassa upekkhasambojjhangassa bhavanaya 
pāripūrī hoti tañca pajanati. 


Iti ajjhattam và dhammesu dhammanupassi viharati, 
bahiddhā va dhammesu dhammānupassī viharati, 
ajjhattabahiddha уа dhammesu dhammānupassī viharati, 
samudayadhammanupassi và  dhammesu  viharati, 
vayadhammanupassi và dhammesu viharati, 
samudayavayadhammanupassi va dhammesu viharati. 


'Atthi dhamma'ti va panassa sati paccupatthita hoti, 
yavadeva ñãnamattäya patissatimattāya anissito ca 
viharati na са Кійсі loke upādiyati. Evampi kho 
bhikkhave bhikkhu dhammesu dhammānupassī viharati 
sattasu sambojjhangesu. 

(Bojjhangapabbam nitthitam) 


24. Puna ca param bhikkhave bhikkhu dhammesu 
dhammānupassī viharati catūsu ariyasaccesu. 


Kathaūca pana bhikkhave  bhikkhu | dhammesu 
dhammānupassī viharati catüsu ariyasaccesu: Idha 
bhikkhave bhikkhu “йат dukkha'nti yathabhütam 
pajānāti, “ayam dukkhasamudayoti yathabhütam 
pajānāti, 'ayam dukkhanirodho'ti yathabhütam pajānāti, 
“ayam dukkhanirodhagamini patipada'ti yathabhutam 
pajanati. 


25. Кағатайса bhikkhave dukkham ariyasaccam: jāti pi 
dukkhā,  jarapi dukkha,  maranampi  dukkham, 
sokaparidevadukkhadomanassupayasapi dukkha, 
appiyehi sampayogo dukkho, piyehi vippayogo dukkho, 
yampiccham na labhati tampi dukkham, sankhittena 
paūcupādānakkhandhā pi dukkha. 
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Thứ Hai: HA - A... Л] kinh Đại Niệm Xứ 


Khi nội tâm có Ха Giác Chi; vị ấy sáng suốt biết rõ: “Nội tâm 
tôi có Ха Giác Chỉ”; khi nội tām không có Ха Giác Chi, vị ấy 
sáng suốt biết rõ: “Nội tâm tôi không có Ха Giác Chi.” Với Ха 
Giác Chi chưa sanh, nay sanh khởi, vị ấy biết rõ như vậy; và 
với Xả Giác Chi đã sanh nay được tu tập viên thành, vị ấy 
biết rõ như vậy. 


Như vậy vị ấy sống quán pháp trên các nội pháp; hay vị ấy 
sống quán pháp trên các ngoại pháp; hay vị ấy sống quán 
pháp trên các nội pháp và ngoại pháp. Hay vị ấy sống quán 
tánh sanh khởi trên các pháp; hay vị ấy sống quán tánh 
hoại diệt trên các pháp; hay vị ấy sống quán tánh sanh diệt 
trên các pháp. 


“Сб những pháp ở đây”; vị ấy sống an trú chánh niệm như 
vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy 
sống không nương tựa, không chấp trước bất cứ vật gì ở đời. 
Này chư Tỳ khưu, như vậy là vị Tỳ khưu sống quán pháp trên 
các pháp qua Вау Giác Chi. 

(Chấm dút Bảy Giác Chi) 


24. Lại nữa, này chư Tỳ khưu, vị ấy sống quán pháp trên các 
pháp qua Tứ Thánh Đế. 


Này chư Tỳ khưu, thế nào là vị Tỳ khưu sống quán pháp trên 
các pháp qua Tứ Thánh Đế? Ở đây, này chư Tỳ khưu, vị Tỳ 
khưu sáng suốt biết rõ như thật: “Đây là khổ”; vị ấy sáng suốt 
biết rõ như thật: “Đây là khổ tập”; vị ấy sáng suốt biết rõ như 
thật: “Đây là khổ diệt”; vị ấy sáng suốt biết rõ như thật: “Đây 
là Khổ Diệt Рао!”. 


25. Và này chư Tỳ khưu, thế nào Khổ Thánh Đế? Sanh là khổ, 
già là khổ, chết là khổ, sầu, bi, khổ, ưu, não là khổ, ghét phải 
gần là khổ, thương phải xa là khổ, muốn không được là khổ, 
tóm lại Năm Thủ Uān là khổ. 


! Con đường đưa đến diệt khó. 
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Phần I.V: Khóa Kinh Hằng Ngày: 2.4: Hộ Kinh & Kinh.................... 28.79 


Katamā са bhikkhave jāti: уа tesam tesam sattānam tamhi 
tamhi sattanikaye jāti sañjati okkanti abhinibbanti 
khandhānam pātubhāvo ауағапапат patilabho, ayam 
vuccati bhikkhave jāti. 


Katamā ca bhikkhave jarā: yā tesam tesam sattānam 
tamhi tamhi sattanikaye jara йгапаға khandiccam 
paliccam valittacatā ayuno  samhani  indriyanam 
paripako, ayam vuccati bhikkhave jara. 


Katamañca bhikkhave maranam: yam tesam tesam 
sattanam tamhā tamhā sattanikaya cuti cavanata bhedo 
antaradhanam maccumaranam kalakiriya khandhanam 
bhedo kalebarassa nikkhepo jIvitindriyassupacchedo, 
idam vuccati bhikkhave maranam. 


Katamo са bhikkhave soko: yo kho bhikkhave 
aññataraññatarena byasanena samannāgatassa 
aññataraññatarena dukkhadhammena phutthassa soko 
socanā socitattam anto soko anto parisoko, ayam vuccati 
bhikkhave soko. 


Katamo са bhikkhave paridevo: yo kho bhikkhave 
aññataraññatarena byasanena samannāgatassa 
aññataraññatarena dukkhadhammena phutthassa ādevo 
paridevo ādevanā paridevanā ādevitattam 
paridevitattam, ayam vuccati bhikkhave paridevo. 


Кайатайса bhikkhave dukkham: yam kho bhikkhave 
kayikam dukkham kayikam asatam kayasamphassajam 
dukkham asatam vedayitam, idam vuccati bhikkhave 
dukkham. 


Katamaīca bhikkhave domanassam: yam kho bhikkhave 
cetasikam dukkham cetasikam asatam 
manosamphassajam dukkham asatam vedayitam, idam 
vuccati bhikkhave domanassam. 
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Thứ Hai: HA - A... Л] kinh Đại Niệm Xứ 


Này chư Tỳ khưu thế nào là sanh? Mỗi mỗi hạng chúng 
sanh trong từng giới loại, sự xuất sản, xuất sanh, xuất thành, 
tái sanh, sự xuất hiện các uẩn, sự hoạch đắc các căn. Này chư 
Tỳ khưu, như vậy được gọi là sanh. 


Này chư Tỳ khưu, thế nào là già? Mỗi mỗi hạng chúng sanh, 
trong từng giới hạn, sự niên lão, sự hủy hoại, trạng thái rụng 
răng, trạng thái tóc bạc, da nhăn, tuổi thọ rút ngắn, các căn hủy 
hoại. Này chư Tỳ khưu, như vậy được gọi là già. 


Này chư Tỳ khưu, thế nào là chết? Mỗi mỗi hạng chúng 
sanh trong từng giới loại, sự tạ thế, sự từ trần, thân hoại, 
sự diệt vong, sự chết, sự tử vong, thời đã đến, các uẩn đã 
tận diệt, sự vất bỏ tử thi. Này chư Tỳ khưu, như vậy được 
gọi là chết. 


Này chư Tỳ khưu, thế nào là sáu? Này chư Ty khưu, với 
những аі gặp phải tai nan 0 п này, hay tai nan khác; với 
những ai cảm thọ sự đau khổ này, hay sự đau khổ khác, sự sầu, 
sự sầu lo, sự sầu muộn, nội sầu, mọi khổ sầu của người ấy. Này 
chư Tỳ khưu, như vậy được gọi là sầu. 


Này chư Tỳ khưu, thế nào là bi? Này chư Tỳ khưu, với những 
ai gặp phải tai nạn này, hay tai nạn khác; với những ai cảm thọ 
sự đau khổ này, hay sự đau khổ khác, sự bi ai, sự bi thảm, sự 
than van, sự than khóc, sự bi thán, sự bi thống của người ấy. 
Này chư Tỳ khưu, như vậy được gọi là Бі. 


Này chư Tỳ khưu, thế nào là khổ? Này chư Tỳ khưu, sự đau 
khổ về thân, sự không sảng khoái về thân, sự đau khổ do thân 
cảm tho, sự không sáng khoái do thân cảm thọ. Này chư Ту 
khưu, như vậy được gọi là khổ. 


Này chư Ту khưu, thế nào là wu? Này chư Tỳ khưu, sự đau 
khổ về tâm, sự không sảng khoái về tâm, sự đau khổ do tâm 
cảm thọ, sự không sảng khoái do tâm cảm thọ. Này chư Tỳ 
khưu, như vậy được gọi là ưu. 
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Phần LV: Khóa Kinh Hằng Ngày: 2.4: Hộ Kinh & Kinh..................... 28.79 


Katamo са bhikkhave upāyāso: yo kho bhikkhave 
aññataraññatarena byasanena samannāgatassa 
aññataraññatarena dukkhadhammena phutthassa āyāso 
upayaso āyāsitattam upāyāsitattam, ayam  vuccati 
bhikkhave upayaso. 


Katamo ca bhikkhave appiyehi sampayogo dukkho: idha 
yassa te honti anittha akantā атапара rūpā saddā gandha 
rasa photthabba dhammā, ye và panassa te honti 
anatthakama ahitakama aphasukakama 
ayogakkhemakama, уа tehi saddhim sangati samagamo 
samodhanam missibhävo, ayam vuccati bhikkhave 
appiyehi sampayogo dukkho. 


Katamo ca bhikkhave piyehi vippayogo dukkho: idha yassa 
te honti ittha kanta manapa rūpā sadda gandha rasa 
photthabba dhamma, ye và panassa te honti atthakama 
hitakāmā phasukakama yogakkhemakama mata уа pita 
và bhātā уа bhagini уа jettha va kanittha va mitta уа 
amacca va ñati salohita vã, ya tehi saddhim asangati 
asamagamo asamodhanam amissibhavo, ayam vuccati 
bhikkhave piyehi vippayogo dukkho. 


Katamafica bhikkhave yampiccham na labhati tampi 
dukkham: 'jatidhammanam bhikkhave sattanam evam 
icchā uppajjati: aho vata mayam na jātidhammā 
assama, na ca vata no jāti āgaccheyyāti. Na kho 
panetam icchaya pattabbam. Idampi yampiccham na 
labhati tampi dukkham. 


Jarā dhammanam bhikkhave sattànam evam іссһа 
uppajjati: 'aho vata mayam na jarādhammā assama, 
па ca vata no jarā agaccheyya'ti, na kho panetam 
icchaya pantabbam. Idampi yampiccham na labhati 
tampi dukkham. 
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Thứ Hai: HA - A... Л] kinh Đại Niệm Xứ 


Này chư Tỳ khưu, thế nào là não? Này chư Tỳ khưu, với 
những ai gặp tai nạn này, hay tai nạn khác; với những ai cảm 
thọ sự đau khổ này, hay sự đau khổ khác, sự ảo não, sự bi 
não, sự thất vọng, sự tuyệt vọng của người ấy. Này chư Tỳ 
khưu, như vậy được gọi là não. 


Và này chư Tỳ khưu, thế nào ghét phải gần là khổ? Ở 
đây, phàm những sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp không 
khả ý, không khả ái, không khả lạc nào hiện khởi nơi một 
người; hay người ấy phải liên hệ, tiếp xúc, phải kết hợp, 
cộng trú với những ai muốn vị ấy bất lợi, tai hại, bất an, 
không thoát khổ ách, này chư Tỳ khưu đây được gọi ghét 
phải gần là khổ. 


Và này chư Ty khưu, thé nào thương phải ха là khó? Ở đây, 
phàm những sắc, thanh, hương, vị, xúc pháp nào khả ý, khả ái, 
khả lạc hiện khởi nơi một người; hay người ấy không được liên 
hệ, không tiếp xúc, không kết hợp, không cộng trú với những 
ai muốn vị ấy có lợi ích, may mắn, an lạc, thoát khổ ách, như 
với mẹ, cha, huynh, tỷ, bạn hữu, hoặc quan hệ huyết thống. Này 
chư Tỳ khưu, đây được gọi thương phải xa là khổ. 


Này chư Tỳ khưu, thế nào muốn không được là khổ? Này 
chư Tỳ khưu, chúng sanh bị sanh chi phối, khởi sự mong сап: 
“Mong rằng ta khỏi bị sanh chi phối, mong rằng ta không 
phải đi tái sanh”. Lời cầu mong ấy không được thành tựu. 
Nhu vậy goi là: muốn không được là khó! 


Này chư Tỳ khưu, chúng sanh bị già chi phối, khởi sự mong 
cầu: “Mong rằng ta khỏi bị già chi phối, mong rằng ta không 
phải đi đến già”. Lời cầu mong ấy không được thành tựu. Như 
vậy gọi là: muốn không được là khổi 
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Phần LV: Khóa Kinh Hằng Ngày: 2.4: Hộ Kinh & Kinh.................... 28.79 


Byādhidhammānam bhikkhave sattanam evam іссһа 
uppajjati: “аһо vata mayam na byādhidhammā assāma. 
Na ca vata по byādhi āgaccheyyā'ti, na kho panetam 
icchaya pattabbam. Idampi yampiccham na labhati 
tampi dukkham. 


Maranadhammanam bhikkhave sattanam evam іссһа 
uppajjati: ʻaho vata mayam na maranadhamma assama, 
na ca vata no maranam agaccheyya'ti, na kho panetam 
icchaya pattabbam. Idampi yampiccham na labhati 
tampi dukkham. 


Sokadhammānam bhikkhave sattānam evam іссһа 
uppajjati: “аһо vata mayam na sokadhammā assāma, na ca 
vata по soko āgaccheyyāti, na kho panetam іссһауа 
pattabbam. Idampi yampiccham na labhati tampi dukkham. 


Paridevadhammanam bhikkhave sattānam evam iccha 
uppajjati: 'aho vata mayam na paridevadhamma assama, na 
ca vata no paridevo ägaccheyya tỉ, na kho panetam icchaya 
pattabbam. Idampi yampiccham na labhati tampi dukkham. 


Dukkhadhammānam bhikkhave sattānam evam іссһа 
uppajjati: ʻaho vata mayam na dukkhadhamma assama, па ca 
vata no dukkham agaccheyya'ti. Na kho panetam іссһауа 
pattabbam. Idampi yampiccham na labhati tampi dukkham. 


Domanassadhammanam bhikkhave sattanam evam іссһа 
uppajjati: 'aho vata mayam na domanassadhammā 
assama. Na ca vata no domanassam ägaccheyya ti. Na kho 
panetam icchaya pattabbam. Idampi yampiccham na 
labhati tampi dukkham. 


Upāyāsadhammānam bhikkhave sattanam evam іссһа 
uppajjati: 'aho vata mayam па upāyāsadhammā 
asasama, na ca vata no upayaso agaccheyya'ti. Na kho 
panetam icchaya pattabbam. Idampi yampiccham na 
labhati tampi dukkham. 
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Thứ Hai: HA - A... ET] kinh раі Niệm Xứ 


Này chư Tỳ khưu, chúng sanh bị bệnh chi phối, khói sự mong 
cầu: “Mong rằng ta khỏi bị bệnh chi phối, mong rằng ta 
không phải đi đến bệnh”. Lời сап mong ấy không được thành 
tựu. Như vậy goi là: muốn không được là khó! 


Này chư Tỳ khưu, chúng sanh bị chết chi phối, khởi sự mong 
cầu: “Mong rằng ta khỏi bị chết chi phối, mong rằng ta không 
phải đi đến chết”. Lời cầu mong ấy không được thành tựu. 
Như vậy gọi là: muốn không được là khổi 


Chúng sanh bị sầu chi phối, khói sự mong cầu: “Mong rằng 
ta khỏi bị sầu chi phối! Mong rằng ta không phải chịu sầu. 
“Lời mong câu ấy không được thành tựu. Như vậy gọi là: 
muốn không được là khổi 


Chúng sanh bi bi chỉ phối, khởi sự mong cầu: “Mong rằng 
ta khỏi bị bi chi phối! Mong rằng ta không phải chịu bi”. Lời 
mong cầu ấy không được thành tựu. Như vậy gọi là: muốn 
không được là khổi 


Chúng sanh bị khổ chi phối, khởi sự mong cầu: “Mong rằng 
ta khỏi bị khổ chi phối! Mong rằng ta không phải chịu khổ”. 
Lời mong cầu ấy không được thành tựu. Như vậy gọi là: 
muốn không được là khổi 


Chúng sanh bị ưu chi phối, khởi sự mong cầu: “Mong rằng 
ta khói bi wu chi phối! Mong rằng ta không phải chịu ưu”. 
Lời mong cầu ấy không được thành tựu. Như vậy gọi là: 
muốn không được là khó! 


Chúng sanh bị não chỉ phối, khởi sự mong cầu: “Mong rằng 
ta khỏi bị não chi phối! Mong rằng ta không phải chịu não”. 
Lời mong cầu ấy không được thành tựu. Như vậy gọi là: 
muốn không được là khổi 
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Phần LV: Khóa Kinh Hằng Ngày: 2.4: Hộ Kinh & Kinh.................... 28.79 


Katame ca bhikkhave sankhittena 
paūcupādānakkhandhā dukkhā: seyyathīdam 
rūpūpādānakkhandho vedanūpādānakkhandho 
safiiupadanakkhandho sankharupadanakkhandho 


vifiianüpadanakkhandho. Ime  vuccanti bhikkhave 
sankhittena pañcupadanakkhandhapi dukkhā, idam 
vuccati bhikkhave dukkham ariyasaccam. 


26. Кағатайса bhikkhave dukkhasamudayo ariyasaccam: 
yayam tanha ponobhavika nandiragasahagata tatra 
tatrabhinandini, seyyathidam: kāmataņhā bhavatanha 
vibhavatanha. 

Sa kho panesa bhikkhave tanhã kattha uppajjamana 
uppajjati: kattha  nivisamana  nivisati: yam loke 
piyarūpam sātarūpam etthesā tanha uppajjamānā 
uppajjati, ettha nivisamānā nivisati Кійса loke piyarüpam 
satarupam: 


Cakkhumloke ріуагарат sātarūpam, etthesa taņhā 
uppajjamana uppajjati, ettha nivisamana nivisati. Sotam 
loke piyarūpam satarupam etthesa taņhā uppajjamana 
uppajjati, ettha nivisamānā  nivisati. Ghanam loke 
piyarūpam sātarūpam, etthesā taņhā uppajjamana 
uppajjati, ettha nivisamānā nivisati. Jivhā loke ріуагарат 
sātarūpam, etthesā taņhā uppajjamānā uppajjati, ettha 
nivisamānā nivisati. Kāyo loke piyarūpam sātarūpam, 
etthesā tanha uppajjamānā uppajjati, ettha nivisamānā 
nivisati. Mano loke piyarūpam sātarūpam, etthesā tanha 
uppajjamana uppajjati, ettha nivisamana nivisati. 


Киара loke piyarūpam sātarūpam, etthesā taņhā 
uppajjamana uppajjati, ettha nivisamānā nivisati. Saddā 
loke piyarūpam satarupam, etthesa tanhã uppajjamana 
uppajjati, ettha nivisamānā  nivisati. Gandhaà loke 
piyarūpam sātarūpam, etthesā taņhā uppajjamana 
uppajjati, ettha nivisamānā nivisati. 
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Thứ Hai: HA - A... Л] kinh раі Niệm Xứ 


Này chư Tỳ khưu, thế nào là tóm lại Năm Thủ Uān là khổ? 
Như Sắc thủ uẩn, Thọ thủ uẩn, Tưởng thủ uẩn, Hành thủ uẩn, 
Thức thủ uẩn. Này chư Tỳ khưu, như vậy nói tóm lại: Năm 


Thủ Uān là khổ. 


26. Này chư Ty khưu, thé nào là Khổ Tập Thánh Dé? Sự tham 
ái đưa đến tái sanh, câu hữu với hỷ và tham, tìm cầu hỷ lạc 
chỗ này chỗ kia. Như dục ái, hữu ái, vô hữu ái. 

Này chư Ту khưu, sự tham ái này khi sanh khởi thì sanh 
khởi ở đâu, khi an trú thì an trú ở đâu? Ở đời, sắc gì thân 
ái, sắc gì khả ái? 


Ở đời mắt là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi 
sanh khởi thì sanh khởi ở đấy, khi an trú thì an trú ở đấy. Ở 
đời, tai là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi sanh 
khởi thì sanh khởi ở đấy, khi an trú thì an trú ở đấy. Ở đời, 
mũi là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi sanh khói 
thì sanh khởi ở đấy, khi an trú thì an trú ở đấy. Ở đời, lưỡi 
là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi sanh khởi thì 
sanh khởi ở đấy, khi an trú thì an trú ở đấy. Ở đời, thân là 
sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi sanh khởi thì 
sanh khởi ở đấy, khi an trú thì an trú ở đấy. Ở đời, ý là sắc 
thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi sanh khởi thì sanh 
khởi ở đấy, khi an trú thì an trú ở đấy. 


Ở đời, các sắc là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi 
sanh khởi thì sanh khởi ở đấy, khi an trú thì an trú ở đấy. Ở 
đời, các tiếng là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi 
sanh khởi thì sanh khởi ở đấy, khi an trú thì an trú ở đấy. Ở 
đời, các hương là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này 
khi sanh khởi thì sanh khởi ở đấy, khi an trú thì an trú ở đấy. 
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Каза loke piyarūpam sātarūpam, etthesā tanhã 
uppajjamana uppajjati, ettha nivisamānā nivisati. 
Photthabbā loke piyarüpam satarupam, etthesā tanha 
uppajjamana uppajjati, ettha піуізатапа  nivisati. 
Dhammā loke piyarüpam sātarūpam, etthesa tanaha 
uppajjamana uppajjati, ettha nivisamānā nivisati. 


Cakkhuviñfñanam loke piyarupam sātarūpam, etthesā 
tanha uppajjamānā uppajji, ettha nivisamana nivisati. 
5оғауіййапат loke piyarüpam sātarūpam, etthasā 
taņhā uppajjamānā uppajjati, ettha nivisamānā nivisati. 
Ghaànaviriíanam loke piyarüpam satarüpam, etthesā 
taņhā uppajjamana uppajjati, ettha nivisamānā nivisati. 
Луһауіййапат loke piyarūpam sātarūpam, etthesā 
taņhā uppajjamānā uppajjati, ettha nivisamānā nivisati. 
Кауауіййапат loke piyarüpam sātarūpam, etthesā 
taņhā uppajjamānā uppajjati, ettha nivisamānā nivisati. 
Мапоуіййапат loke piyarūpam sātarūpam, etthesā 
taņhā uppajjamānā uppajjati, ettha nivisamānā nivisati. 


Cakkhusamphasso loke piyarūpam sātarūpam, etthesā 
taņhā uppajjamānā uppajjati, ettha nivisamānā nivisati. 
Sotasamphasso loke piyarüpam sātarūpam, etthesā 
tanhã uppajjamana uppajjati, ettha nivisamana nivisati. 
Ghānasamphasso loke piyarüpam sātarūpam, etthesa 
tanhã uppajjamana uppajjati, ettha nivisamana nivisati. 
Jjivhasamphasso loke piyarüpam satarupam, etthesa 
taņhā uppajjamana uppajjati, ettha nivisamana nivisati. 
Kāyasamphasso loke piyarupam sātarūpam, etthesa 
taņhā uppajjamana uppajjati, ettha nivisamānā nivisati. 
Manosamphasso loke piyarūpam sātarūpam, etthesa 
taņhā uppajjamana uppajjati, ettha nivisamānā nivisati. 
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Ở đời, các vị là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này 
khi sanh khởi thì sanh khởi ở đấy, khi an trú thì an trú ở 
đấy. Ở đời, các xúc là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái 
này khi sanh khởi thì sanh khởi ở đấy, khi an trú thì an trú 
ở đấy. Ở đời các pháp là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham 
ái này khi sanh khởi thì sanh khởi ở đấy, khi an trú thì an 
trú ở đấy. 


Ở đời nhãn thức là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này 
khi sanh khởi thì sanh khởi ở đấy, khi an trú thì an trú ở đấy. 
Ở đời nhĩ thức là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi 
sanh khởi thì sanh khởi ở đấy, khi an trú thì an trú ở đấy. Ở 
đời tỷ thức là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi 
sanh khởi thì sanh khởi ở đấy, khi an trú thì an trú ở đấy. Ở 
đời thiệt thức là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi 
sanh khởi thì sanh khởi ở đấy, khi an trú thì an trú ở đấy. Ở 
đời thân thức là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi 
sanh khởi thì sanh khởi ở đấy, khi an trú thì an trú ở đấy. Ở 
đời ý thức là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi 
sanh khởi thì sanh khởi ở đấy, khi an trú thì an trú ở đấy. 


Ở đời nhãn xúc là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này 
khi sanh khởi thì sanh khởi ở đấy, khi an trú thì an trú ở đấy. 
Ở đời nhĩ xúc là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi 
sanh khởi thì sanh khởi ở đấy, khi an trú thì an trú ở đấy. Ở 
đời tỷ xúc là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi sanh 
khởi thì sanh khởi ở đấy, khi an trú thì an trú ở đấy. Ở đời 
thiệt xúc là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi sanh 
khởi thì sanh khởi ở đấy, khi an trú thì an trú ở đấy. Ở đời 
thân xúc là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi sanh 
khởi thì sanh khởi ở đấy, khi an trú thì an trú ở đấy. Ở đời ý 
xúc là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi sanh khởi 
thì sanh khởi ở đấy, khi an trú thì an trú ở đấy. 
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Cakkhusamphassajā vedanā loke piyarūpam sātarūpam, 
etthesā tanha uppajjamānā uppajjati, ettha nivisamānā 
nivisati. Sotasamphassaja vedanā loke piyarūpam 
sātarūpam, etthesā taņhā uppajjamānā uppajjati, ettha 
nivisamānā nivisati. Ghānasamphassajā vedanā loke 
piyarūpam sātarūpam, etthesā taņhā uppajjamānā 
uppajjati, ettha nivisamānā nivisati. Jivhasamphassaja 
vedana loke ріуагарат  satarupam, ettesā taņhā 
uppajjamānā  uppajjati, ettha  nivisamaàna  nivisati. 
Kayasamphassaja vedana loke piyarūpam sātarūpam, 
etthesa tanha uppajjamana uppajjati, ettha nivisamana 
nivisati. Мапоѕатрһаѕѕаја vedana loke ріуагарат 
sātarūpam, etthesa tanhã uppajjamana uppajjati, ettha 
nivisamana nivisati. 


Кираѕайӣа loke piyarupam sātarūpam, etthesa taņhā 
uppajjamānā  uppajjati, ettha  nivisamaàna  nivisati. 
Saddasañña loke piyarupam sātarūpam, etthesa taņhā 
uppajjamānā  uppajjati, ettha  nivisamaàna  nivisati. 
Gandhasañña loke piyarüpam sātarūpam, etthesa tanha 
uppajjamana uppajjati, ettha піуізатапа  nivisati. 
Каѕаѕайӣа loke piyarupam satarupam, etthasa tanha 
uppajjamana uppajjati, ettha піуізатапа  nivisati. 
Photthabbasañña loke piyarüpam satarüpam, etthesa 
tanhã uppajjamana uppajjati, ettha nivisamana nivisati. 
Dhammasañña loke piyarüpam sātarūpam, etthesa 
taņhā uppajjamana uppajjati, ettha nivisamana nivisati. 


Rūpasaīcetanā loke piyarüpam sātarūpam, etthesa 
taņhā uppajjamana uppajjati, ettha nivisamana nivisati. 
Saddasaīicetanā loke piyarüpam sātarūpam, etthesa 
taņhā uppajjamana uppajjati, ettha nivisamana nivisati. 
Gandhasañcetana loke piyarüpam satarüpam, etthesa 
taņhā uppajjamana uppajjati, ettha nivisamana nivisati. 
Rasasafñcetana loke piyarüpam sātarūpam, etthesa 
taņhā uppajjamānā uppajjati, ettha nivisamana nivisati. 
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Ở đời nhãn xúc sở sanh thọ là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự 
tham ái này khi sanh khởi thì sanh khởi ở đấy, khi an trú 
thì an trú ở đấy. Ở đời nhĩ xúc sở sanh thọ là sắc thân ái, 
là sắc khả ái. Sự tham ái này khi sanh khởi thì sanh khởi ở 
дау, khi an trú thì an trú ở đấy. Ở đời ty xúc sở sanh tho 
là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi sanh khởi 
thì sanh khởi ở đấy, khi an trú thì an trú ở đấy. Ở đời thiệt 
xúc sở sanh thọ là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này 
khi sanh khởi thì sanh khởi ở đấy, khi an trú thì an trú ở 
đấy. Ở đời thân xúc sở sanh thọ là sắc thân ái, là sắc khả 
ái. Sự tham ái này khi sanh khởi thì sanh khởi ở đấy, khi 
an trú thì an trú ở đấy. Ở đời ý xúc sở sanh thọ là sắc thân 
ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi sanh khởi thì sanh khởi 
ở đấy, khi an trú thì an trú ở đấy. 


Ở đời sắc tưởng là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái 
này khi sanh khởi thì sanh khởi ó ở đấy, khi an trú thì an trú 
ở đấy. Ở đời thanh tưởng là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự 
tham ái này khi sanh khởi thì sanh khởi б đấy, khi an trú 
thì an trú ở đấy. Ở đời hương tưởng là sắc thân ái, là sắc 
khả ái. Sự tham ái này khi sanh khởi thì sanh khởi ở đấy, 
khi an trú thì an trú ở đấy. Ở đời vị tưởng là sắc thân ái, 
là sắc khả ái. Sự tham ái này khi sanh khởi thì sanh khởi O 
đấy, khi an trú thì an trú ở đấy. Ở đời xúc tưởng là sắc 
thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi sanh khởi thì sanh 
khởi ở đấy, khi an trú thì an trú ở đấy. Ở đời pháp tưởng 
là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi sanh khởi 
thì sanh khởi ở đấy, khi an trú thì an trú ở đấy. 


Ở đời sắc tư là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái лау khi 
sanh khởi thì sanh khởi ở đấy, khi an trú thì an trú ở đấy. Ở đời 
thanh tư là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi sanh 
khởi thì sanh khởi ở đấy, khi an trú thì an trú ở đấy. Ở đời 
hương tư là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi sanh 
khởi thì sanh khởi ở đấy, khi an trú thì an trú ở đấy. Ở đời vị 
tu là sắc thân ái, lā sắc khả ái. Sự tham ái này khi sanh khởi thì 
sanh khởi ở đấy, khi an trú thì an trú ở đấy. 
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Photthabbasañcetana loke ріуагарат sātarūpam, 
etthesā tanhã uppajjamānā uppajjati, ettha nivisamānā 
nivisati. Dhammasañcetana loke piyarūpam 
sātarūpam, etthesā taņhā uppajjamānā uppajjati, ettha 
nivisamānā nivisati. 


Rūpataņhā loke piyarüpam sātarūpam, etthesā taņhā 
uppajjamānā  uppajjati, ейһа піуізатапа  nivisati. 
Saddataņhā loke ріуагарат sātarūpam, etthesā taņhā 
uppajjamānā  uppajjati, ettha піуізатапа  nivisati. 
Gandhataņhā loke piyarüpam sātarūpam, etthesa tanha 
uppajjamānā  uppajjati, ettha nivisamana  nivisati. 
Rasatanha loke piyarüpam sātarūpam, etthesa taņhā 
uppajjamānā  uppajjati. Ettha  nivisamana  nivisati. 
Photthabbatanha loke ріуагарат sātarūpam, etthesā 
tanha uppajjamana uppajjati, ettha nivisamana nivisati. 
Dhammataņhā loke piyarüpam satarüpam, etthesa taņhā 
uppajjamānā uppajjati, ettha nivisamānā nivisati. 


Rūpavitakko loke piyarūpam sātarūpam, etthesa taņhā 
uppajjamānā  uppajjati, ettha nivisamānā  nivisati. 
Saddavitakko loke piyarūpam satarüpam, etthesa tanha 
uppajjamana  uppajjati, ейһа nivisamana  nivisati. 
Gandhavitakko loke piyarupam sātarūpam, etthesa tanha 
uppajjamana  uppajjati, ейһа nivisamana  nivisati. 
Rasavitakko loke piyarupam sātarūpam, etthesa tanha 
uppajjamana  uppajjati, ейһа nivisamana  nivisati. 
Photthabbavitakko loke ріуагарат sātarūpam etthesa 
tanha uppajjamana uppajjati, ettha nivisamana nivisati. 
Dhammavitakko loke piyarupam satarüpam, etthesa tanha 
uppajjamana uppajjati, ettha піуізатапд nivisati. 


Rūpavicāro loke piyarüpam sātarūpam, etthesa tanha 
uppajjamana uppajjati, ettha піуізатапа  nivisati. 
Saddavicāro loke piyarüpam sātarūpam etthesā tanha 
uppajjamana uppajjati, ettha піуізатапа  nivisati. 
Gandhavicāro loke piyarupam sātarūpam, etthesā tanha 
uppajjamānā uppajjati, ettha nivisamānā nivisati. 
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Ở đời xúc tư là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi 
sanh khởi thì sanh khởi ở đấy, khi an trú thì an trú ở đấy. Ó 
đời pháp tư là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi 
sanh khởi thì sanh khởi ở đấy, khi an trú thì an trú ở đấy. 


Ở đời sắc ái là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi 
sanh khởi thì sanh khởi ở đấy, khi an trú thì an trú ở đấy. Ở 
đời thanh ái là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi 
sanh khởi thì sanh khởi ở đấy, khi an trú thì an trú ở đấy. Ó 
đời hương ái là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi 
sanh khởi thì sanh khởi ở đấy, khi an trú thì an trú ở đấy. Ở 
đời vị ái là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi sanh 
khởi thì sanh khởi ở dāy, khi an trú thì an trú ở đấy. Ở đời 
xúc ái là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi sanh 
khởi thì sanh khởi ở đấy, khi an trú thì an trú ở đấy. Ở đời 
pháp ái là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi sanh 
khởi thì sanh khởi ở đấy, khi an trú thì an trú ở đấy. 


Ở đời sắc tầm là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi 
sanh khởi thì sanh khởi ở đấy, khi an trú thì an trú ở đấy. Ó 
đời thanh tầm là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi 
sanh khởi thì sanh khởi ở đấy, khi an trú thì an trú ở đấy. Ó 
đời hương tám là sắc thân ái, là sắc khá ái. Sự tham ái này 
khi sanh khởi thì sanh khởi ở đấy, khi an trú thì an trú ở đấy. 
Ở đời vị tầm là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi 
sanh khởi thì sanh khởi ở đấy, khi an trú thì an trú ở đấy. Ó 
đời xúc tầm là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi 
sanh khởi thì sanh khởi ở đấy, khi an trú thì an trú ở đấy. Ở 
đời pháp tầm là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi 
sanh khởi thì sanh khởi ở đấy, khi an trú thì an trú ở đấy. 


Ở đời sắc tứ là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái лау khi 
sanh khởi thì sanh khởi ở đấy, khi an trú thì an trú ở đấy. Ở đời 
thanh tứ là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi sanh 
khởi thì sanh khởi ở đấy, khi an trú thì an trú ở đấy. Ở đời 
hương tứ là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi sanh 
khởi thì sanh khởi ở đấy, khi an trú thì an trú ở đấy. 
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Rasavicāro loke piyarūpam sātarūpam etthesā taņhā 
uppajjamana  uppajjati, ейһа nivisamānā  nivisati. 
Photthabbavicaro loke piyarüpam sātarūpam, etthesa 
tanha uppajjamana uppajjati, ettha nivisamana nivisati. 
Dhammavicāro loke piyarüpam sātarūpam, etthesā tanha 
uppajjamana uppajjati, ettha nivisamānā nivisati. 

Idam vuccati bhikkhave dukkhasamudayo ariyasaccam. 


27. Katamafica bhikkhave dukkhanirodho ariyasaccam? 
Yo tassa yeva tanhaya asesaviraganirodho саро 
patinissaggo mutti anayo, sā kho panesā bhikkhave tanha 
kattha pahiyamaàna pahīyati. Kattha  nirujjhamana 
nirujjhati: yam loke piyarupam satarüpam etthesa tanha 
pahiyamana pahiyati, ettha nirujjhamana nirujjhati. 


Kiica loke piyarupam  satarupam?  Cakkhu loke 
piyarūpam  satarüpam, etthesā taņhā pahīyamānā 
pahīyati, ettha nirujjhamana nirujjhati. Sotam loke 
piyarūpam sātarūpam, etthesā taņhā pahīyamānā 
pahīyati, ettha nirujjhamānā nirujjhati. Ghānam loke 
piyarūpam sātarūpam, etthesā taņhā pahīyamānā 
pahīyati, ettha nirujjhamānā nirujjhati. Jivhā loke 
piyarūpam sātarūpam, etthesā taņhā pahīyamānā 
pahīyati, ettha nirujjhamānā nirujjhati. Kāyo loke 
piyarūpam sātarūpam, etthesā taņhā pahīyamānā 
pahīyati, ettha nirujjhamānā nirujjhati. Mano loke 
piyarūpam sātarūpam, etthesā taņhā pahīyamānā 
pahīyati, ettha nirujjhamana nirujjhati. 


Киара loke piyarūpam sātarūpam, etthesā taņhā 
pahiyamana pahiyati, ettha nirujjhamānā nirujjhati. 
Saddà loke piyarūpam sātarūpam, etthesā taņhā 
pahiyamana pahiyati, ettha nirujjhamānā nirujjhati. 
Gandhā loke piyarūpam sātarūpam, etthesā taņhā 
pahiyamana pahīyati, ettha nirujjhamānā nirujjhati. Rasa 
loke piyarūpam sātarūpam, etthesa taņhā pahīyamānā 
pahīyati, ettha nirujjhamana nirujjhati. 


86 


Thứ Hai: HA - A... Л kinh раі Niệm Xứ 


Ở đời vị tứ là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi 
sanh khởi thì sanh khởi ở đấy, khi an trú thì an trú ở đấy. Ở 
đời xúc tứ là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi 
sanh khởi thì sanh khởi ở đấy, khi an trú thì an trú ở đấy. Ó 
đời pháp tứ là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi 
sanh khởi thì sanh khởi ở đấy, khi an trú thì an trú ở đấy. 
Này chư Tỳ khưu, như vậy gọi là Khổ Tập Thánh Bē. 


27. Này chư Ty khưu, và thế nào là Khổ Diệt Thánh Рё? Sự 
điệt tận không còn luyến tiếc tham ái ấy, sự xả ly, sự thí xả, 
sự giải thoát, sự vô пһібтп(фатаФ), Này chư Ту khưu, sự tham 
ái này khi ха ly thì xả ly à ở đâu, khi diệt trừ thi diệt trừ ở đâu? 
Ở đời các sắc gi thân ái, các sắc gì khá ái, sự tham ái này khi 
xả ly thì xả ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. 


Ở đời sắc gì thân ái, sắc gì khả ái? Ở đời mắt là sắc thân ái, là 
sắc khả ái. Sự tham ái пау khi ха ly thì xả ly ở đấy, khi diệt 
trừ thì diệt trừ ở đấy. Ở đời tai là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự 
tham ái này khi xả ly thì xả ly ó о аау, khi diệt trừ thì diệt trừ 
ở đấy. Ở đời mũi là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này 
khi xả ly thì xả ly ó о đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. Ở đời 
lưỡi là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham á ái này khi xả ly thì 
xả ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. Ở đời thân là sắc 
thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi xả ly thì xả ly 6 о дау, 
khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. Ở đời ý là sắc thân ái, là sắc 
khả ái. Sự tham ái này khi xả ly thì xả ly ở đấy, khi diệt trừ thì 
dit trừ ở đấy. 


Ở đời các sắc là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham á ái này khi 
xả ly thì ха ly ó đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. Ở đời các 
tiếng là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi xả ly thì 
xả ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. Ở đời các mùi 
hương là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi xả ly 
thì xả ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. Ở đời các vị là 
sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi xả ly thì xả ly ở 
đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. 
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Photthabbā loke piyarūpam sātarūpam, etthesā taņhā 
pahiyamana pahiyati, ettha nirujjhamānā nirujjhati. 
Dhammā loke piyarüpam sātarūpam, etthesa taņhā 
pahiyamana pahiyati, ettha nirujjhamana niryjjhati. 
Cakkhuvifñfianam loke piyarūpam sātarūpam, etthesa tanha 
раһтуатапа  pahiyati, ettha пігшіһатапа  nirujjhati. 
Sotavifiiāņam loke piyarupam sātarūpam, etthesa tanha 
pahyamana  pahiyati, ettha пігшіһатапа  nirujjhati. 
Ghanavififíanam loke piyarūpam sātarūpam, etthesa tanha 
раһтуатапа  pahiyati, ettha пігшіһатапа пігијјһай. 
pahyamana  pahiyati, ettha пігшіһатапа  nirujjhati. 
Кауауіййапат loke piyarūpam sātarūpam, etthesa tanha 
раһтуатапа  pahiyati, ettha пігшіһатапа  nirujjhati. 
Мапоуіййапат loke piyarūpam sātarūpam, etthesa tanha 
pahiyamana pahīyati, ettha nirujjhamana nirujjhati. 


Cakkhusamphasso loke piyarupam sātarūpam, etthesā tanha 
pahyamana  pahiyati, ettha пігшіһатапа пігијјһай. 
Sotasamphasso loke piyarūpam sātarūpam, etthesa tanhã 
раһтуатапа  pahiyati, ettha пігшіһатапа пігијјһай. 
Ghānasamphasso loke piyarūpam sātarūpam, etthesā tanha 
pahīyvamānā pahīyati, ettha пігшіһатапа nirujjhati. 
Jivhasamphasso loke piyarūpam sātarūpam, etthesa tanha 
pahīyvamānā pahīyati, ettha пігшіһатапа пігијјһай. 
Kāyasamphasso loke piyarūpam sātarūpam, etthesā taņhā 
pahyamana  pahiyati, ettha пігшіһатапа  nirujjhati. 
Manosamphasso loke piyarūpam sātarūpam, etthesā taņhā 
pahīyamānā pahīyati, ettha nirujjhamana пігијјһай. 


Cakkhusamphassajā vedanā loke piyarūpam sātarūpam, 
etthesa tanhã pahīyamānā pahīyati. Ettha пігијјһатапа 
nirujjhati. Sotasamphassajā vedanā loke piyarūpam 
sātarūpam, etthesā taņhā pahīyamānā pahīyati, ettha 
nirujjhamana nirujjhati. 
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Thứ Hai: HA - A... ЯЛ kinh раі Niệm Xứ 


Ở đời các xúc là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi 
xả ly thì xả ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. Ở đời các 
pháp là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi xả ly thì 
xả ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. 


Ở đời nhãn thức là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này 
khi xả ly thì xả ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. Ở đời 
nhĩ thức là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi xả ly 
thì xả ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. Ở đời tỷ thức 
là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi xả ly thì xả ly 
ở đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. Ở đời thiệt thức là sắc 
thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi xả ly thì xả ly ở đấy, 
khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. Ở đời thân thức là sắc thân ái, 
là sắc khả ái. Sự tham ái này khi xả ly thì xả ly ở đấy, khi diệt 
trừ thì diệt trừ ở đấy. Ở đời ý thức là sắc thân ái, là sắc khả 
ái. Sự tham ái này khi xả ly thì xả ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt 
trừ ở đấy. 


Ở đời nhãn xúc là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này 
khi xả ly thì xả ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. Ở đời 
nhĩ xúc là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi xả ly 
thì xả ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. Ở đời ty xúc là 
sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi xả ly thì xả ly ở 
đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. Ở đời thiệt xúc là sắc thân 
ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi xả ly thì xả ly ở đấy, khi 
diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. Ở đời thân xúc là sắc thân ái, là 
sắc khả ái. Sự tham ái này khi xả ly thì xả ly ở đấy, khi diệt 
trừ thì diệt trừ ở đấy. Ở đời ý xúc là sắc thân ái, là sắc khả ái. 
Sự tham ái này khi xả ly thì xả ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt 
trừ ở đấy. 


Ó đời nhãn xúc sở sanh tho là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự 
tham ái này khi xả ly thì xả ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ 
ở đấy. Ở đời nhĩ xúc sở sanh thọ là sắc thân ái, là sắc khả ái. 
Sự tham ái này khi xả ly thì xả ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt 
trừ ở đấy. 
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Ghānasamphassajā vedanā loke piyarūpam sātarūpam, 
etthesā tanhà pahiyamana pahiyati, ettha nirujjhamana 
nirujjhati. Jivhāsamphassajā vedanā loke piyarūpam 
sātarūpam, etthesā taņhā pahīyamānā pahiyati, ettha 
nirujjhamana nirujjhati. Kayasamphassajà vedanā loke 
piyarūpam  satarüpam, etthesā taņhā pahīyamānā 
pahīyati. Ettha nirujjhamana nirujjhati. 
Manosamphassajā vedana loke piyarüpam sātarūpam, 
etthesa tanhã pahiyamana pahīyati. Ettha nirujjhamana 
nirujjhati. 


Кираѕайӣа loke piyarupam sātarūpam, etthesa tanha 
pahiyamana  pahiyati, ettha nirujjhamana nirujjhati. 
Saddasaūnā loke piyarūpam sātarūpam, etthesa tanha 
pahiyamana  pahiyati, ettha пігшіһатапа nirujjhati. 
Gandhasafiíía loke piyarupam satarüpam, etthesa taņhā 
pahiyamana pahīyati, ettha nirujjhamana nirujjhati. 
Rasasañna loke piyarupam sātarūpam, etthesa tanha 
pahiyamana  pahiyati, ettha nirujjhamana nirujjhati. 
Photthabbasaññna loke piyarupam sātarūpam, etthesa 
tanha раһтуатапа pahīyati, ettha nirujjhamana пігијјһай. 
Dhammasañña loke piyarupam sātarūpam, etthesa tanha 
pahīyamānā pahīyati, ettha nirujjhamana nirujjhati. 


Кираѕайсеѓапа loke piyarūpam sārūpam, etthesa taņhā 
pahiyamana pahiyati, ettha nirujjhamānā nirujjhati. 
Saddasafñcetana loke piyarūpam sātarūpam, etthesā 
tanha pahīyamānā  pahiyati, ейһа пігијјһатапа 
nirujjhati. Gandhasaficetana loke piyarūpam satarupam, 
etthesa tanhã pahiyamana pahiyati, ettha nirujjhamana 
nirujjhati. Rasasañcetana loke piyarüpam satarupam, 
etthesa tanhã pahiyamana pahiyati, ettha nirujjhamana 
nirujjhati. |. Photthabbasaficetana loke ріуагарат 
sātarūpam, etthesā taņhā pahīyamānā pahīyati, ettha 
nirujjhamana  nirujjhati. Dhammasaīcetanā  loke 
piyarūpam sātarūpam, etthesā taņhā pahīyamānā 
pahīyati, ettha nirujjhamana nirujjhati. 


90 


Thứ Hai: HA - A... ET] kinh Đại Niệm Xứ 


Ở đời tỷ xúc sở sanh thọ là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham 
ái này khi xả ly thì xả ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. 
Ở đời thiệt xúc sở sanh thọ là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự 
tham ái này khi xả ly thì xả ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ 
ở đấy. Ở đời thân xúc sở sanh thọ là sắc thân ái, là sắc khả ái. 
Sự tham ái này khi xả ly thì xả ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt 
trừ ở đấy. Ở đời ý xúc sở sanh thọ là sắc thân ái, là sắc khả ái. 
Sự tham ái này khi xả ly thì xả ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt 
trừ ở đấy. 


Ở đời sắc tưởng là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này 
khi xả ly thì xả ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. Ở đời 
thanh tưởng là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi 
xả ly thì xả ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. Ở đời 
hương tưởng là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi 
xả ly thì xả ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. Ở đời vị 
tưởng là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi xả ly 
thì xả ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. O đời xúc trởng 
là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi xả ly thì xả ly 
ở đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. Ở đời pháp tưởng là 
sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi xả ly thì xả ly ở 
đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. 


Ở đời sắc tư là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái nà 
khi xả ly thì xả ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. О 
đời thanh tư là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này 
khi xả ly thì xà ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. O 
đời hương tư là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này 
khi xả ly thì ха ly © đấy, khi điệt trừ thì diệt trừ ở đấy. О 
đời vị tư là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi xả 
ly thì xả ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. Ở đời xúc 
tư là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi xả ly thì 
xả ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. Ở đời pháp tư 
là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi xả ly thì xả 
ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. 
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Rūpataņhā loke piyarūpam sātarūpam, etthesā tanha 
pahiyamana pahīyati, ettha nirujjhamana nirujjhati. 
Saddataņhā loke piyarūpam sātarūpam, etthesā taņhā 
раһтуатапа pahīyati, ettha пігшіһатапа nirujjhati. 
Gandhataņhā loke piyarūpam sātarūpam, etthesā taņhā 
раһтуатапа pahīyati, ettha пігшіһатапа nirujjhati. 
Rasatanha loke piyarūpam sātarūpam, etthesa taņhā 
pahiyamana pahīyati, ettha nirujjhamana nirujjhati. 
Photthabbataņhāloke piyarupam sātarūpam, etthesā tanha 
pahiyamana pahīyati, ettha nirujjhamana nirujjhati. 
Dhammataņhā loke piyarüpam satarüpam, etthesa tanha 
pahīyamānā pahīyati, ettha nirujjhamānā nirujjhati. 


Rūpavitakko loke piyarūpam sātarūpam, etthesa tanha 
раһтуатапа pahiyati, ettha пігијјһатапа nirujjhati. 
Saddavitakko loke piyarūpam sātarūpam, etthesā їапһа 
раһтуатапа pahīyati, ettha пігијјһатапа nirujjhati. 
Gandhavitakko loke ріуагарат sātarūpam, etthesā tanha 
раһтуатапа pahīyati, ettha пігијјһатапа nirujjhati. 
Rasavitakko loke piyarūpam sātarūpam, etthesā taņhā 
раһтуатапа pahiyati, ettha пігијјһатапа nirujjhati. 
Photthabbavitakko loke piyarūpam sātarūpam, etthesā 
taņhā pahīyamānā pahryati, ettha nirujjhamana nirujjhati. 
Dhammavitakko loke piyarūpam sātarūpam, etthesā tanha 
pahīyamānā pahīyati, ettha nirujjhamana nirujjhati. 


Rūpavicāro loke piyarūpam sārūpam, etthesā taņhā 
pahīyvamānā pahiyati, ettha nirujjhamānā nirujjhati. 
Saddavicāro loke piyarüpam sātarūpam, etthesa taņhā 
pahiyamana pahiyati, ettha nirujjhamānā nirujjhati. 
Gandhavicāro loke piyarüpam sātarūpam, etthesa tanha 
pahiyamana pahiyati, ettha nirujjhamānā nirujjhati. 
Rasavicāro loke piyarüpam satarüpam, etthesa taņhā 
pahiyamana pahiyati, ettha nirujjhamana nirujjhati. 
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Ở đời sắc ái là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi 
xả ly thì xả ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. Ở đời 
thanh ái là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi xả 
ly thì xả ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. Ở đời 
hương ái là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi 
xả ly thì xả ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. Ở đời 
vị ái là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi xả ly 
thì xả ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. Ở đời xúc ái 
là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi xả ly thì xả 
ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. Ở đời pháp ái là 
sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi xả ly thì xả ly 
ở đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. 


Ở đời sắc tầm là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi 
xả ly thì xả ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. Ở đời 
thanh tầm là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi xả 
ly thì xả ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. Ở đời hương 
tầm là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi xả ly thì 
xả ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. Ở đời vị tầm là sắc 
thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi xả ly thì xả ly ở đấy, 
khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. Ở đời xúc tầm là sắc thân ái, là 
sắc khả ái. Sự tham ái này khi xả ly thì xả ly ở đấy, khi diệt 
trừ thì diệt trừ ở đấy. Ở đời pháp tầm là sắc thân ái, là sắc 
khả ái. Sự tham ái này khi xả ly thì xả ly ở đấy, khi diệt trừ thì 
dit trừ ở đấy. 


Ở đời sắc tứ là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi 
xả ly thì xả ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. Ở đời 
thanh tứ là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi xả ly 
thì xả ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. Ở đời hương 
tứ là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi xả ly thì xả 
ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. Ở đời vị tứ là sắc thân 
ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi xả ly thì xả ly ở đấy, khi 
diét trừ thì diệt trừ ở đấy. 
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Photthabbavicāro loke piyarüpam sātarūpam, etthesā 
tanha pahīyamānā pahīyati, ettha пігијјһатапа 
nirujjhati. Dhammavicāro loke piyarūpam sātarūpam, 
etthesā taņhā pahīyamānā pahīyati, ettha 
nirujjhamana nirujjhati. Idam vuccati bhikkhave 
dukkhanirodho ariyasaccam. 


28. Кағатайса bhikkhave | dukkhanirodhagamini 
patipadā ariyasaccam: ayameva ariyo atthangiko maggo, 
seyyathidam: sammaditthi sammāsankappo sammāvācā 
sammakammanto samma-ajIvo заттауауато 
sammāsati sammasamadhi. 


Katamā ca bhikkhave sammāditthi? Yam kho bhikkhave 
dukkhe fianam, dukkhasamudaye fianam, 
dukkhanirodhe fianam, dukkhanirodhagaminiya 
patipadaya ñanam, ayam vuccati bhikkhave sammaditthi. 


Katamo ca bhikkhave sammāsankappo? 
Nekkhammasankappo abyāpādasankappo avihimsāsankappo. 
Ayam vuccati bhikkhave sammāsankappo. 


Katama ca bhikkhave sammāvācā? Musāvādā veramani, 
pisunāya уасауа veramani, pharusaya уасауа veramani. 
Samphappalāpā veramaņī. Ayam vuccati bhikkhave sammāvācā. 


Katamo ca bhikkhave sammākammanto? Panatipata 
veramani, adinnādānā veramani, kāmesumicchācārā 
veramani. Ayam vuccati bhikkhave sammākammanto. 


Katamo ca bhikkhave sammā-ājīvo? Idha bhikkhave 
ariyasavako micchāājīvam раһауа sammaajivena jivikam 
kappeti. Ayam vuccati bhikkhave sammā-ājīvo. 


Katamo ca bhikkhave sammavayamo? Idha bhikkhave 
bhikkhu anuppannānam раракапат  akusalanam 
dhammānam anuppadaya chandam janeti vāyamati 
viriyam агаһһай cittam . pagganhati  padahati. 
Uppannanam pāpakānam akusalānam dhammanam 
pahanaya chandam janeti vayamati viriyam arabhati, 
cittam pagganhati, padahati. 
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Ở đời xúc tứ là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi 
xả ly thì xả ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. Ở đời pháp 
tứ là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi xả ly thì xả 
ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. Này chư Tỳ khưu, như 
vậy gọi là Khổ Diệt Thánh Đế. 


28. Này chư Tỳ khưu, thế nào là Khổ Diệt Đạo Thánh Đế. Đó 
là bát chi Thánh Dao, tức là Chánh kiến, Chánh tư duy, Chánh 
ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mang, Chánh tinh tán, Chánh 
niém, Chánh dinh. 


Này chu Ty khuu, thé nào là Chánh kién? Này chu Ty 
khưu, tri kiến về Khổ, tri kiến về Khổ tập, tri kiến về Khổ 
diệt, tri kiến về Khổ diệt đạo. Này chư Tỳ khưu, như vậy 
gọi là Chánh kiến. 


Này chư Tỳ khưu, thế nào là Chánh tư duy? Tư duy về ly dục, 
tư duy về vô sân, tư duy về bất hại. Này chư Tỳ khưu, như 
vậy gọi là Chánh tư duy. 


Này chư Tỳ khưu thế nào là Chánh ngữ? Tự chế không nói 
láo, tự chế không nói hai lưỡi, tự chế không ác khẩu, tự chế 
không nói lời phù phiếm. Này chư Tỳ khưu, như vậy gọi là 
Chánh ngữ. 


Này chư Tỳ khưu, thế nào là Chánh nghiệp? Tự chế không 
sát sanh, tự chế không trộm cướp, tự chế không tà dâm. Này 
chư Tỳ khưu, như vậy gọi là Chánh nghiệp. 


Này chư Tỳ khưu, thế nào là Chánh mạng? Ở đây, này chư 
Tỳ khưu, vị Thánh đệ tử từ bỏ tà mạng, sinh sống bằng chánh 
mạng. Này chư Ту khưu, như vậy gọi là Chánh mạng. 


Này chư Tỳ khưu, và thế nào là Chánh tỉnh tấm? Ở đây, này 
chư Ту khưu, уі Tỳ khưu а Ấy, đối với các ác, bất thiện pháp 
chưa sanh, khởi lên ý muốn không cho sanh khởi; vị này nỗ 
lực, tỉnh tấn, quyết tâm, trì chí. Đối với các ác, bất thiện pháp 
đã sanh, khởi lên ý muốn trừ diệt, vị này nó lực, tỉnh tấn, 
quyết tâm, trì chí. 
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Anuppannanam kusalanam аһаттапат иррадауа 
chandam janeti vāyamati viriyam агарһай cittam 
pagganhati padahati. Uppannanam kusalanam 
dhammanamthitiya asammosaya bhiyyobhavaya 
vepullaya bhãvanaya paripuriya chandam  janeti, 
vayamati viriyam arabhati cittam pagganhati padahati. 
Ayam vuccati bhikkhave sammāvāyāmo. 


Katama ca bhikkhave sammasati? Idha bhikkhave bhikkhu 
kaye kāyānupassī viharati ātāpī sampajano satimā vineyya 
loke abhijjnādomanassam, vedanasu vedanānupassī viharati 
ātāpī sampajano satimā vineyya loke abhijjhadomanassam, 
citte cittānupassī viharati ātāpī sampajano satimā vineyya 
loke abhijjadomanassam, dhammesu dhammānupassī 
viharati  ātāpī  sampajāno satima vineyya loke 
abhijjnādomanassam. Ayam vuccati bhikkhave sammasati. 


Katamo ca bhikkhave sammasamadhi? Idha bhikkhave 
bhikkhu vivicceva kamehi vivicca akusalehi dhammehi 
savitakkam savicaram vivekajam pitisukham pathamam 
|һапат  upasampajja  viharati,  vitakkavicārānam 
vupasama ajjhattam sampasadanam cetaso ekodibhavam 
avitakkam avicaram samadhijam pitisukham dutiyam 
jhanam upasampajja viharati. Pitiya ca viraga upekkhako 
ca viharati. Sato ca sampajano sukhañca kāyena 
patisamvedeti, yantam агіуа acikkanti upekkhako satima 
sukhavihariti, tam tatiyam jhānam upasampajja viharati, 
sukhassa ca pahana dukkhassa ca раһапа pubbeva 
somanassadomanassanam atthangama 
adukkhamasukham upekkhasatiparisuddhim catuttham 
jnānam upasampajja viharati. Ayam vuccati bhikkhave 
sammasamadhi. Idam vuccati bhikkhave 
dukkhanirodhagaminipatipada ariyasaccam. 
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Đối với các thiện pháp chưa sanh, khởi lên ý muốn khiến cho 
sanh khởi; vi này nỗ lực, tinh tấn, quyết tām, trì chí. Đối với 
các thiện pháp đã sanh, khởi lên ý muốn khiến cho an trú, 
không cho băng hoại, khiến cho tăng trưởng, phát triển, viên 
mãn. Vị này nỗ lực, tinh tấn, quyết tâm, trì chí. Này chư Ту 
khưu, như vậy gọi là Chánh tỉnh tấn. 


Này chư Tỳ khưu, thế nào là Chánh niệm? Ở đây, này chư 
Tỳ khưu, vị Tỳ khưu sống quán thân trên thân, nhiệt tâm, 
tỉnh giác, chánh niệm, để chế ngự tham ưu ở đời; sống quán 
thọ trên các cảm thọ, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, để 
chế ngự tham ưu ở đời; sống quán tâm trên các tâm, nhiệt 
tâm, tỉnh giác, chánh niệm, để chế ngự tham ưu ở đời; sống 
quán pháp trên các pháp, tỉnh cần tỉnh giác, chánh niệm để 
chế ngự tham ưu ở đời. Này chư Tỳ khưu, như vậy gọi là 
Chánh niệm. 


Này chư Tỳ khưu, thế nào là Chánh định? Ở đây, này chư Tỳ 
khưu, vị Tỳ khưu ấy ly dục, ly các bất thiện pháp, chứng và trú 
Thiền thứ nhất, một trạng thái hy lạc do ly dục sanh, với tām, 
với tứ. Vị Tỳ khưu ấy diệt tâm, diệt tứ, chứng và trú Thiền thứ 
hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm, không tứ, 
nội tĩnh nhất tâm. Vị Tỳ khưu ấy ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh 
giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc 
trú, chứng và trú Thiền thứ ba. Vị Tỳ khưu ấy xả lạc, xả khổ, 
điệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú Thiền thứ tư, không 
khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh. Này chư Tỳ khưu, như vậy 
gọi là Chánh định. Này chư Tỳ khưu, như vậy gọi là Khổ Diệt 
Đạo Thánh Đế. 
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29. Iti ajjhattam уа dhammesu dhammānupassī viharati, 
bahiddhā vā dhammesu dhammānupassī viharati, 
ajhatta bahiddhā уа dhammesu dhammanupassi 
viharati, samudayadhammanupassi уа  dhammesu 
viharati, vayadhammaànupassi уа dhammesu viharati, 
samudayavayadhammanupassi va dhammesu viharati. 


Atthi dhammātī và panassa sati paccupatthita hoti 
yavadeva fianamattaya patissatimattāya, anissito са 
viharati, na ca kiñci loke upadiyati. 

Evampi kho bhikkhave bhikkhu dhammesu 
dhammānupassī viharati catūsu ariyasaccesu. 


30. Yo hi koci bhikkhave ime cattaro satipatthane evam 
bhaveyya  sattavassani, tassa dvinnam  phalanam 
aññataram phalam pātikankham dittheva dhamme añña, 
sati уа upadisese anagamita. 


Titthantu bhikkhave satta vassani, yo hi koci bhikkhave ime 
cattaro satipatthane evam bhaveyya cha vassani, tassa 
dvinnam phalanam aññataram phalam pātikankham, 
dittheva dhamme айпа, sati va upadisese anagamita. 


Titthantu bhikkhave cha vassāni, yo hi koci bhikkhave ime 
cattaro satipatthane evam bhāveyya pañca vassani, tassa 
dvinnam phalanam aññataram phalam pātikankham, 
dittheva dhamme айпа, sati va upadisese anagamita. 


Titthantu bhikkhave райса vassāni, yo hi koci bhikkhave 
ime cattaro satipatthane evam bhāveyya cattāri vassani, 
tassa dvinnam phalanam aññataram phalam pātikankham, 
dittheva dhamme айпа, sati va upadisese anagamita. 


Titthantu bhikkhave cattāri vassāni, yo hi koci bhikkhave ime 
cattaro satipatthane evam bhāveyya tīņi vassāni, tassa 
dvinnam phalanam aññataram phalam  patikankham, 
dittheva dhamme aññ3, sati va upadisese anagamita. 
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29. Như vậy vị ấy sống quán pháp trên các nội pháp; hay vị 
ấy sống quán pháp trên các ngoại pháp; hay vị ấy sống 
quán pháp trên các nội pháp và ngoại pháp. Hay vị ấy sống 
quán tánh sanh khởi trên các pháp, hay уі ấy sống quán 
tánh hoại diệt trên các pháp; hay vị ấy sống quán tánh sanh 
diệt trên các pháp. 


“Có những pháp ở đây”, vị ấy sống an trú chánh niệm như vậy, 
với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống 
không nương tựa, không chấp trước bất cứ vật gì ở đời. 

Này chư Tỳ khưu, như vậy là vị Tỳ khưu sống quán pháp trên 
các pháp qua Tứ Thánh Đế. 


30. Này chư Tỳ khưu, vị nào tu tập Bốn Niệm xứ này như vậy 
trong bảy năm, vị ấy có thể chứng một trong hai quả sau đây: 
Một là chứng Chánh trí ngay trong hiện tại; hai là nếu còn 
hữu dư y1, chứng quả Bất hoàn. 


Này chư Tỳ khưu, không cần gì đến bảy năm, vị nào tu 
tập Bốn Niệm xứ này như vậy trong sáu năm, vị ấy có thể 
chứng một trong hai quả sau đây: Một là chứng Chánh trí 
ngay trong hiện tại; hai là nếu còn hữu dư y, chứng quả 
Bất hoàn. 


Này chư Tỳ khưu, không cần gì đến sáu năm, vị nào tu tập 
Bốn Niệm xứ này như vậy trong năm năm, vị ấy có thể 
chứng một trong hai quả sau đây: Một là chứng Chánh trí 
ngay trong hiện tại; hai là nếu còn hữu dư y, chứng quả 
Bất hoàn. 


Này chư Tỳ khưu, không cần gì đến năm năm, vị nào tu 
tập Bốn Niệm xứ này như vậy trong bốn năm, vị ấy có thể 
chứng một trong hai quả sau đây: Một là chứng Chánh trí 
ngay trong hiện tại; hai là nếu còn hữu dư y, chứng quả 
Bất hoàn. 


Này chư Tỳ khưu, không сап gì đến bốn nām, vị nào tu tập Bốn 
Niệm xứ này như vậy trong ba năm, vị ấy có thể chứng một 
trong hai quả sau đây: Một là chứng Chánh trí ngay trong hiện 
tại; hai là nếu còn hữu dư y, chứng quả Bất hoàn. 


! Hữu dư y là vẫn còn thân ngũ uẩn, nhưng vị này đã thoát khỏi vòng sanh tử luân hồi. Vô dư 
y là không còn thân ngũ uẩn, sau khi thân hoại mạng chung, không còn tái sinh nữa. 
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Titthantu bhikkhave tini vassāni, yo hi koci bhikkhave ime 
cattāro satipatthane evam bhāveyya dve vassani, tassa 
dvinnam phalanam aññataram phalam pātikankham, 
dittheva dhamme аййа, sati уа upadisese anagamita. 


Titthantu bhikkhave dve vassani, yo hi koci bhikkhave ime 
cattāro satipatthane evam bhāveyya ekam vassam, tassa 
dvinnam phalanam aññataram phalam pātikankham, 
dittheva dhamme аййа, sati уа upadisese anagamita. 


31. Titthatu bhikkhave ekam vassam. Yo hi koci bhikkhave 
ime cattaro satipatthane evam bhāveyya satta masani, tassa 
dvinnam phalanam aññataram phalam pātikankham, 
dittheva dhamme аййа, sati уа upadisese anagamita. 


Titthantu bhikkhave satta masani, yo hi koci bhikkhave ime 
cattāro satipatthane evam bhāveyya cha masani. Tassa 
dvinnam phalanam aññataram phalam pātikankham, 
dittheva dhamme аййа, sati уа upadisese anagamita. 


Titthantu bhikkhave cha masani, yo hi koci bhikkhave ime 
cattaro satipatthane evam bhāveyya райса masani. Tassa 
dvinnam phalanam aññataram phalam pātikankham, 
dittheva dhamme аййа, sati уа upadisese anagamita. 


Titthantu bhikkhave райса masani, yo hi koci bhikkhave 
ime cattaro satipatthane evam bhaveyya cattari masani. 
Tassa dvinnam phalanam aññataram phalam patikankham, 
dittheva dhamme аййа, sati va upadisese anagamita. 


Titthantu bhikkhave сайагі māsāni, yo hi koci 
bhikkhave ime cattaro satipatthāne evam bhāveyya 
tni masani. Tassa dvinnam phalanam aññataram 
phalam pātikankham, dittheva dhamme аййа, sati và 
upadisese anagamita. 
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Thứ Hai: HA - A... Л] kinh раі Niệm Xứ 


Này chư Ту khưu, không cần gì đến ba пат, vị nào tu tập Bốn 
Niệm xứ này như vậy trong hai năm, vị ấy có thể chứng một 
trong hai quả sau đây: Một là chứng Chánh trí ngay trong hiện 
tại; hai là nếu còn hữu dư y, chứng quả Bất hoàn. 


Này chư Tỳ khưu, không сап gì đến hai nām, vị nào tu tập Bốn 
Niệm xứ này như vậy trong một năm, vị ấy có thể chứng một 
trong hai quả sau đây: Một là chứng Chánh trí ngay trong hiện 
tại; hai là nếu còn hữu dư y, chứng quả Bất hoàn. 


31. Này chư Ту khưu, không сап gì đến một nām, vị nào tu tập 
Bốn Niệm xứ này trong bảy tháng, vị ấy có thể chứng một 
trong hai quả sau đây: Một là chứng Chánh trí ngay trong hiện 
tại, hay nếu còn hữu dư y, thì chứng quả Bất hoàn. 


Мау chư Ty khưu, không сап gì рау tháng, vi nào tu tập Bốn 
Niệm xứ này trong sáu tháng, vị ấy có thể chứng một trong hai 
quả sau đây: Một là chứng Chánh trí ngay trong hiện tại, hay 
nếu còn hữu dư y, thì chứng quả Bất hoàn. 


Này chư Tỳ khưu, không cần gì sáu tháng, vị nào tu tập Bốn 
Niệm xứ này trong năm tháng, vị ấy có thể chứng một trong 
hai quả sau đây: Một là chứng Chánh trí ngay trong hiện tại, 
hay nếu còn hữu dư y, thì chứng quả Bất hoàn. 


Này chư Tỳ khưu, không cần gì năm tháng, vị nào tu tập Bốn 
Niệm xứ này trong bốn tháng, vị ấy có thể chứng một trong hai 
quả sau đây: Một là chứng Chánh trí ngay trong hiện tại, hay 
nếu còn hữu dư y, thì chứng quả Bất hoàn. 


Này chư Tỳ khưu, không cần gì bốn tháng, vị nào tu tập Bốn 
Niệm xứ này trong ba tháng, vị ấy có thể chứng một trong hai 
quả sau đây: Một là chứng Chánh trí ngay trong hiện tại, hay 
nếu còn hữu dư y, thì chứng quả Bất hoàn. 
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Titthantu bhikkhave tini māsāni, yo hi koci bhikkhave ime 
cattaro satipatthane evam bhāveyya dve masani. Tassa 
dvinnam phalanam aññataram phalam patikankham, 
dittheva dhamme аййа, sati va upadisese anagamita. 


Titthantu bhikkhave dve māsāni, yo hi koci bhikkhave ime 
cattaro satipatthane evam bhāveyya ekam māsam, tassa 
dvinnam phalanam aññataram phalam patikankham, 
dittheva dhamme аййа, sati va upadisese anagamita. 


Titthatu bhikkhave maso, yo hi koci bhikkhave ime 
cattaro satipatthane evam bhāveyya addhamasam, tassa 
dvinnam phalanam aññataram phalam pātikankham, 
dittheva dhamme аййа, sati va upadisese anagamita. 


Titthatu bhikkhave addhamāso, yo hi koci bhikkhave ime 
cattaro satipatthane evam bhāveyya sattaham, tassa 
dvinnam phalanam aññataram phalam patikankham, 
dittheva dhamme аййа, sati va upadisese anagamita'ti. 


32. Ekayano ayam bhikkhave maggo sattanam visuddhiya 
sokapariddavanam samatikkamaya 
dukkhadomanassanam atthangamaya fiayassa 
adhigamaya nibbānassa sacchikiriyaya yadidam cattaro 
satipatthana'ti iti yantam vuttam idametam paticca 
vuttanti. 


Idamavoca bhagava. Attamana te bhikkhu bhagavato 
bhāsitam abhinandunti./. 


Y Төріне 
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Thứ Hai: HA A... Л] kinh раі Niệm Xứ 


Này chư Tỳ khưu, không cần gì ba tháng, vị nào tu tập Bốn 
Niệm xứ này trong hai tháng, vị ấy có thể chứng một trong 
hai quả sau đây: Một là chứng Chánh trí ngay trong hiện tại, 
hay nếu còn hữu dư y, thì chứng quả Bất hoàn. 


Này chư Tỳ khưu, không сап gì hai tháng, vị nào tu tập Bốn 
Niệm xứ này trong một tháng, vị ấy có thể chứng một trong 
hai quả sau đây: Một là chứng Chánh trí ngay trong hiện tại, 
hay nếu còn hữu dư y, thì chứng quả Bất hoàn. 


Này chư Tỳ khưu, không cần gì một tháng, vị nào tu tập Bốn 
Niệm xứ này trong nửa tháng, vị ấy có thể chứng một trong 
hai quả sau đây: Một là chứng Chánh trí ngay trong hiện tại, 
hay nếu còn hữu dư y, thì chứng quả Bất hoàn. 


Này chư Ty khưu, không сап gi nứa tháng, vi nào tu tập Bốn 
Niệm xứ này trong bảy ngày, vị ấy có thể chứng một trong hai 
quả sau đây: Một là chứng Chánh trí ngay trong hiện tại, hai là 
nếu còn hữu dư y, thì chứng quả Bất hoàn. 


32. Này chư Tỳ khưu, đây là con đường độc nhất đưa đến 
sự thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sầu bi, diệt trừ 
khổ ưu, thành tựu Chánh trí, chứng ngộ Niết Bàn. Đó là Bốn 
Niệm xứ. 


Đức Thế Tôn thuyết giảng đã xong. Các Tỳ khưu ấy hoan hỷ 
tín thọ lời Đức Thế Tôn dạy./. 
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MANGALASUTTARAMBHO 


Ye santa santacitta tisaranasarana ettha lokantare va. 
Bhumma bhumma ca devā gunaganagahanabyavata 
sabbakalam. Ее  ayantu deva уагаКапаКатауе 
meruraje vasanto. Santo santo sahetum 
munivaravacanam sotumaggam samaggam. 


Sabbesu cakkavalesu, yakkha deva ca brahmuno, 
yam amhehi katam puññam, sabbasampattisadhakam. 
Sabbe tam  anumoditva, samagga  sasane ratā, 
pamadarahita hontu, arakkhasu visesato. Sasanassa ca 
lokassa, vuddhi bhavatu sabbada, 
sasanampi ca lokañca, deva rakkhantu sabbada. 
Saddhim hontu sukhi sabbe, parivarehi attano, anigha 
sumanā hontu, saha sabbehi ñatibhi. 


Yafica dvadasa vassani, cintayimsu sadevaka, cirassam 
cintayantapi, neva janimsu mangalam, 
Cakkavalasahassesu dasasu yena tattakam kālam 
kolahalam jatam, Yava brahmanivesana.Yam lokanatho 
desesi, sabbapapavinasanam, yam sutva 
sabbadukkhehi, Muficantasankhiya пага, 
evamadigunüpetam, mangalantambhanama he. 
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Thứ Ba: - Й... Bố Cáo Kinh Hanh Phúc 


BỐ CÁO KINH HẠNH PHÚC 


Xin thỉnh tất cả chư Thiên /ngự trong hư không thế giới, 
/hoặc ngoài hư không thế giới này, /là bậc đã có lòng an 
tịnh /và đã quy y Tam Bảo, /là bậc năng chuyên cần việc 
hạnh phúc./Xin thỉnh tất cả chư Thiên /ngự trên Tu-di Sơn 
Vương tỉnh anh bằng vàng ròng cao thượng./Xin thỉnh tất 
cả chư Thiên/là bậc Tịnh giả đồng tụ hội nơi đây, /đặng 
nghe lời vàng của Đức Mâu Ni, /là Pháp Vô thượng /làm 
cho phát sanh điều hoan lạc. / 


Sự phước báo mà chúng tôi đã làm; /có thể độ thành tựu 
các thứ quả, /cầu mong) Da-xoa, chư Thiên cùng Pham 
Thiên trong cả thế giới Ta Bà /đều hoan hỷ thọ lãnh phước 
ấy. /Tất cả Dạ-xoa chư Thiên cùng Phạm Thiên /khi đã thọ 
lãnh phước ấy, /mongtin đồng tâm hoan hy trong Phật 
Pháp. /Mong6i9 dứt lòng dễ duói /và tùy phương tiện quy 
báu để hộ trì Phật Pháp. /Càu mong) Phát Pháp hằng 
được thanh dat /và chúng sanh hằng được tán hóa. /Cầu 
mong) tất cả chư Thiên hộ tri Phật Pháp /và tiếp độ chúng 
sanh. /Cầu mong") cho tất cả chúng sanh đều được yên 
vui, /được vô khổ cụ, /là người có thiện tâm luôn cả thân 
bằng cùng quyến thuộc./ 


Tất cả nhân loại cùng chư Thiên trong mười triệu thế giới 
Ta Bà, /hằng mong cầu và cố gắng tìm xét trong 12 năm, 
/những điều hạnh phúc vẫn chưa tìm thấy, /tiếng xôn xao 
thấu đến cõi trời Phạm Thiên; /trong khi ấy Đức Phật có 
giảng giải những sự hạnh phúc /làm cho các tội lỗi đều 
phải tiêu diệt, /chúng sanh nhiều không xiết kể, /đã nghe 
và được dứt khỏi các sự thống khổ./. 


107 


Phần LV: Khóa Kinh Hằng Ngày: 2.4: Hộ Kinh & Kinh.................... 28.79 


MANGALASUTTAM 
Suttantapitaka, Khuddakapāthapāli, Khuddakanikāya, 
(Pathama ganthā), Khuddakapāthapāļi, Số 5 


Evam me sutam. Ekam samayam Bhagavā Sāvatthiyam 
viharati Jetavane Anathapindikassa ārāme. 


Atha kho aññatarä devatā abhikkantāya  rattiya 
abhikkantavanna kevalakappam Jetavanam obhāsetvā 
yena Bhagava tenupasankami upasankamitva 
Bhagavantam abhivadetva ekamantam atthasi. 
Ekamantam thita kho sa devata Bhagavantam gathaya 
ajjhabhasi. 


Bahü deva тапиѕѕ$а са, mangalani  acintayum, 
akankhamana sotthanam, brühi mangalamuttamam. 


1. Asevana ca balanam, 
Panditanañca sevanā 
Puja ca pūjanīyānam, 
Etam mangalamuttamam. 


2. Patirüpadesavaso ca, 
Pubbe ca katapuññata 
Atta samma panidhi ca, 
Etam mangalamuttamam. 


3. Bahu saccañca sippañca, 
Vinayo ca susikkhito 
Subhāsitā са уа vaca, 
Etam mangalamuttamam. 


4. Mātāpitu upatthanam, 
Puttadarassa sangaho 
Anākulā ca kammanta, 
Etam mangalamuttamam. 
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Thứ Ba: - Й... Kinh Hạnh Phúc lãi 


HẠNH PHÚC KINH 
Tạng Kinh, Tiểu Bộ Kinh, Tập I, Tiểu Tụng, Số 5 


Ta là Ananda /được nghe lại như vậy: /Một thuở nọ Đức Thế 
Tôn ngự tại Kỳ Viên Tịnh Xá, /của trưởng giả Cấp-Cô-Độc, /gần 
thành Xá-Vệ./ 


Khi ấy có vị Trời chiếu hào quang xinh đẹp, /làm cho trọn cả Kỳ 
Viên sáng ngời rực rỡ, /vị Trời ấy đến nơi Phật ngự, /dānh lễ Đức 
Thế Tôn xong rồi /đứng tại chỗ nên đứng. /Khi đã đứng yên, /vị 
Trời ấy bèn bạch với Đức Thế Tôn bằng lời kệ rằng: / 


Tất cả chư Thiên cùng nhân loại, /đều cầu mong được những hạnh 
phúc, /và cố tìm xét những điều hạnh phúc. /Bạch Đức Thế Tôn, 
/xin Ngài mở lòng bác ái, /giảng giải về những hạnh phúc cao 
thượng. /Đức Thế Tôn tùy lời hỏi mà giảng rằng:/ 


1. Một: tư cách không xu hướng theo kẻ dữ,/ 
Hai: tư cách thân cận các bậc Trí tuệ,/ 
Ba: tư cách cúng dường các bậc nên cúng dường,/ 
Cả ba điều ấy là hạnh phúc cao thượng./ 


2. Một: tư cách ở trong nước! nên ở,/ 
Hai: tư cách của người đã làm được việc lành để dành khi trước,/ 
Ba: nết hạnh giữ mình theo lẽ chánh,/ 
Cả ba điều ấy là hạnh phúc cao thượng./ 


3. Một: nết hạnh của người được nghe nhiều học rộng,/ 
Hai: sự suốt thông phận sự của người xuất gia và tại gia,/ 
Ba: điều học mà người đã thọ trì được chín chắn,/ 

Bốn: lời mà người nói ra được ngay thật,/ 
Cả bốn điều ấy là hạnh phúc cao thượng./ 


4. Một: nết hạnh phụng sự mẹ,/ 
Hai: nết hạnh phụng sự cha,/ 
Ba: sự tiếp độ vợ con,/ 
Bốn: những nghề chẳng lẫn lộn nghiệp dữ,/ 
Cả bốn điều ấy là hạnh phúc cao thượng./ 


1 trú xứ. 
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5. Danañca dhammacariyā ca, 
Кағакапайса sangaho 
Anavajjani kammani, 

Etam mangalamuttamam. 


6. Arativirati papa, 
Majjapana ca saññamo 
Appamado ca dhammesu, 
Etam mangalamuttamam. 


7. Garavo ca nivato ca, 
Santutthi ca kataññuta 
Kalena dhammassavanam, 
Etam mangalamuttamam. 


8. Khanti ca sovacassata, 
Samananañca dassanam 
Kalena dhammasakaccha, 
Etam mangalamuttamam. 


9. Tapo ca brahmacariyä ca, 
Ariyasaccani dassanam 
Nibbanasacchikiriyä ca, 
Etam mangalamuttamam. 


10. Phutthassa lokadhammehi, 
Cittam yassa na kampati 
Asokam virajam khemam, 
Etam mangalamuttamam. 


Etadisani katvana 
Sabbatthamaparajita 
Sabbatthasotthim gacchanti 

Tam tesam mangalamuttamanti./. 
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5. 


10. 


Một: nết hạnh bố thí,/ 

Hai: nết hạnh ở theo Phật Pháp,/ 

Ba: sự tiếp độ quyến thuộc,/ 

Bốn: những nghề vô tội,/ 

Cả bốn điều ấy là hạnh phúc cao thượng./ 


. Một: nết hạnh ghê sợ và tránh xa tội lỗi,/ 


Hai: sự thu thúc để tránh khỏi sự uống rượu,/ 
Ba: sự không dễ duôi Phật Pháp,/ 
Cả ba điều ấy là hạnh phúc cao thượng./ 


. Một: sự tôn kính các bậc nên tôn kính,/ 


Hai: nết hạnh khiêm nhường,/ 

Ba: tri túc với của đã có,/ 

Bốn: nết hạnh biết đền ơn người,/ 

Năm: nết hạnh tùy thời nghe Pháp,/ 

Cả năm điều ấy là hạnh phúc cao thượng./ 


. Một: sự nhẫn nại,/ 


Hai: nết hạnh người dễ dạy,/ 

Ba: nết hạnh được thấy được gặp các bậc Sa-môn,/ 
Bốn: nết hạnh biện luận về Phật Pháp,/ 

Cả bốn điều ấy là hạnh phúc cao thượng./ 


. Một: sự cố gắng đoạn tuyệt điều āc,/ 


Hai: nết hạnh hành theo Pháp cao thượng,/ 
Ba: nết hạnh thấy các Pháp Diệu Đế,/ 

Bốn: nết hạnh làm cho thấu rõ Niết Bàn,/ 
Cả bốn điều ấy là hạnh phúc cao thượng./ 
Một: tâm không xao động vì pháp thế gian,/ 
Hai: không có sự uất ức,/ 

Ba: dứt khỏi tham dục,1, 

Bốn: lòng tự tại,/ 

Cả bốn điều ấy là hạnh phúc cao thượng./ 


Tất cả chư Thiên và nhân loại, /nếu được thực hành theo 
những điều hạnh phúc như thế, /là người thắng quá trong mọi 
nơi, /thì hằng được hạnh phúc trong mọi nơi. /Chư Thiên này! 
/Các ngươi nên tin rằng, /cả 38 điều hạnh phúc ấy, /là hạnh 


phúc cao thượng./. [XX] 


1 bản cũ: “tinh аис’. 
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KINH HẠNH PHÚC 1 


Như vậy tôi nghe 

Một thời Thế Tôn 

Ngự tại Kỳ Viên tịnh xá 
Của trưởng giả Cấp-cô-độc 
Gần thành Xá-vệ 

Khi đêm gần mãn 

Có một vị trời 

Dung sắc thù thắng 
Hào quang chiếu diệu 
Sáng tỏa Kỳ Viên 

Đến nơi Phật ngự 
Đảnh lễ Thế Tôn 

Rồi đứng một bên 
Cung kính bạch Phật 
Bằng lời kệ rằng: 


“Chư thiên và nhân loại 
Suy nghĩ điều hạnh phúc, 
Hằng tầm cầu mong đợi 
Một đời sống an lành. 
Xin ngài vì bi mẫn, 
Hoan hỷ dạy chúng con 
Về phúc lành cao thượng”. 
Thế Tôn tùy lời hỏi 
Rồi giảng giải như vậy: 
1. “Không gần gũi kẻ ác 
Thân cận bậc trí hiền 
Đảnh lễ người đáng lễ 
Lù phúc lành cao thượng. 
2. Ở trú xứ thích hợp 
Công đức trước đã làm 
Chơn chánh hướng tự tâm 
Là phúc lành cao thượng. 
3. Đa văn, nghề nghiệp giỏi 
Khéo huấn luyện, học tập (Khéo nghiêm trì giới luật) 
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Nói những lời chon chất 

Là phúc lành cao thượng. 
4. Hiếu thuận bậc sanh thành 

Dưỡng dục vợ và con 

Sở hành theo nghiệp chánh 

Là phúc lành cao thượng. 
5. Bố thí, hành đúng Pháp 

Giúp ích hàng quyến thuộc 

Giữ chánh mạng trong đời 

Là phúc lành cao thượng. 
6. Xả ly tâm niệm ác 

Chế ngự không say sưa 

Trong pháp không phóng dật 

Là phúc lành cao thượng. 
7. Biết cung kính khiêm nhường 

Tri túc và tri ân 

Đúng thời nghe chánh pháp 

Là phúc lành cao thượng. 
8. Nhẫn nhục lời nhu hòa 

Yết kiến bậc sa-môn 

Tùy thời đàm luận pháp 

Là phúc lành cao thượng. 
9. Tự chủ, sống phạm hạnh 

Thấy rõ lý Thánh Đế 

Giác ngộ quả niết-bàn 

Là phúc lành cao thượng. 

10. Khi xúc chạm việc đời 

Tâm không động, không sâu 

Tự tại và vô nhiễm 

Là phúc lành cao thượng. 


Những sở hành như vậy 
Không chỗ nào thối thất 
Khắp nơi được an toàn 

Là phúc lành cao thượng”./. 
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DHAMMACAKKAPPAVATTANASUTTAM 
Suttantapitaka, Samyuttanikāya, Pañcamabhage-dutiya kaņda, 
Mahāvagga, 12. Saccasamyuttam 


1. Evam me sutam. Ekam samayam bhagavā baranasiyam 
viharati isipatane migadāye tatra kho  bhagava 
paficavaggiye bhikkhū amantesi: 


“Dve me bhikkhave, anta pabbajitena na sevitabbā. 
Katame dve? Yo cayam kamesu kamasukhallikanuyogo 
hino gammo pothujjaniko anariyo anatthasamhito, yo 


cayam attakilamathanuyogo dukkho anariyo 
anatthasamhito, ete te! bhikkhave, ubho ante 
anupagamma majjhima patipada tathagatena 


abhisambuddhā cakkhukaraņī fianakarani upasamaya 
abhinnāya sambodhaya nibbanaya samvattati. 


2. Katama са sā bhikkhave, majjhimā patipada 
tathāgatena abhisambuddhā cakkhukarani ñãnakaram 
upasamāya abhiññaya sambodhāya nibbānāya 
samvattati: ауатеуа агіуо  atthangiko тарро 
seyyathīdam: sammāditthi sammāsankappo sammāvācā 
sammākammanto sammā-ājīvo заттауауато 
sammāsati sammāsamādhi. Ayam kho sā bhikkhave, 
majjhimā  patipadā tathagatena abhisambuddha 
cakkhukaraņī iiāņakaraņī  upasamaya abhiññaya 
sambodhaya nibbānāya samvattati. 


3. Idam kho pana bhikkhave, dukkham ariyasaccam: jātipi 
dukkha jarāpi dukkhā byadhipi dukkho maranampi 
dukkhanv appiyehi sampayogo dukkho piyehi vippayogo 
dukkho yampiccham па labhat tampi dukkham 
sankhittena paficupadanakkhandha dukkha”. Idam kho 
pana bhikkhave, dukkhasamudayo? ariyasaccam: "yayam 
tanha ponobhavika nandiragasahagata tatra 
tatrābhinandinī, seyyathidam: kāmataņhā bhavatanha 
vibhavatanhā”. 


1 Ete kho -Ma. 2soka-parideva-dukkha-domanassapāyāsāpi dukkhā. 3Samudayam - Ma, Si Mu. 
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KINH CHUYỂN PHÁP LUÂN 
Tạng Kinh, Tương Ưng Bộ Kinh, Tập V - Thiên Đại Phẩm, 
Chương XII - Tương Ưng Sự Thật 


1. Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Thế Tôn ngự tại Lộc Uyển, 
ở Isipatana gần thành Вагапаві. Tại đấy, Đức Thế Tôn bảo 
chúng năm vị Tỳ khưu: 


-- Này chư Tỳ khưu, có hai cực đoan mà bậc xuất gia không 
nên thực hành theo. Thế nào là hai? Một là đắm say trong các 
dục, hạ liệt, tục lụy, phàm phu, không xứng bậc Thánh, không 
liên hệ đến mục đích. Hai là tự hành khổ mình, khổ đau, 
không xứng bậc Thánh, không liên hệ đến mục đích. Này chư 
Tỳ khưu, tránh xa hai cực đoan này, Như Lai thực hành con 
đường Trung Đạo chứng đạt pháp nhãn, tuệ giác, dẫn đến an 
tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết Bàn. 


2. Và này chư Tỳ khưu, thế nào là con đường Trung Đạo do 
Như Lai chứng đạt pháp nhãn, tuệ giác, dẫn đến an tịnh, 
thắng trí, giác ngộ, Niết Bàn? Chính là Thánh Đạo Tám chỉ 
phần: Chánh kiến, Chánh tư duy, Chánh ngữ, Chánh nghiệp, 
Chánh mạng, Chánh tỉnh tấn, Chánh niệm, Chánh định. Này 
chư Tỳ khưu, đây là con đường Trung Đạo do Như Lai liễu 
ngộ với pháp nhãn, tuệ giác, dẫn đến an tịnh, tháng trí, giác 
ngộ, Niết Bàn. 


3. Này chư Tỳ khưu, đây là Khổ Thánh Đế: sanh là khổ, già 
là khổ, bệnh là khổ, chết lā khó!, ghét phải gần là khổ, thương 
phải xa là khổ, muốn không được là khổ. Tóm lại, năm thủ 
uẩn là khổ. Này chư Tỳ khưu, đây là Khổ Tập Thánh Đế, 
chính là khát ái dẫn đến tái sanh, cùng với hỷ và tham, tầm 
cầu hỷ lạc chỗ này chỗ kia. Chính là dục ái, hữu ái, phi hữu ái. 


! sâu, bi, khô, ưu, não là khô. 
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Idam kho pana bhikkhave, dukkhanirodho! ariyasaccam: 
yo  tassayeva  tanhaya  asesaviraganirodho саро 
patinissaggo mutti analayo. Idam kho pana bhikkhave, 
dukkhanirodhagamini patipadā ariyasaccam: ayameva 
ariyo atthangiko maggo, seyyathidam: sammaditthi 
sammasankappo sammāvācā sammākammanto samma- 
ājīvo ваттауауато sammasati sammasamadhi. 


4. "Idam dukkham ariyasacca"nti me bhikkhave pubbe 
ananussutesu dhammesu cakkhum udapadi йапат 
udapadi райда udapadi vijja udapadi aloko udapadi. Tam 
kho panidam dukkham ariyasaccam pariññeyyanti me 
bhikkhave, pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum 
udapadi ñanam udapadi раййа udapadi vijja udapadi 
aloko udapadi. Tam kho panidam dukkham ariyasaccam 
pariññatanti me bhikkhave, pubbe  ananussutesu 
dhammesu cakkhum udapadi ñanam udapadi pañña 
udapadi vijja udapadi aloko udapadi. 


5. "Idam dukkhasamudayam ariyasacca"nti me bhikkhave 
pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum  udapadi 
fianam udapadi раћћа udapadi vijjā udapadi aloko 
udapadi. Tam kho  panidam dukkhasamudayo 
ariyasaccam  pahatabbanti me bhikkhave, pubbe 
ananussutesu dhammesu cakkhum udapadi йапат 
udapadi райда udapadi vijja udapadi aloko udapadi. Tam 
kho panidam dukkhasamudayam ariyasaccam pahinanti 
me bhikkhave, pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum 
udapadi ñanam udapadi раййа udapadi vijja udapadi 
aloko udapadi. 


6. "Idam dukkhanirodho ariyasacca"nti me bhikkhave 
pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum  udapadi 
fianam udapadi раййа udapadi vijja udapadi āloko 
udapadi. Tam kho  panidam dukkhanirodham 
ariyasaccam sacchikatabbanti me bhikkhave, pubbe 
ananussutesu dhammesu cakkhum udapadi fianam 
udapadi раййа udapadi vijja udapadi aloko udapadi. 


1 Nirodham - Ма., Si Mu. 
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Này chư Ty khưu, đây là Khổ Diệt Thánh Bé, chính là ly 
tham, đoạn diệt, không còn khát ái, là sự từ bỏ, sự quăng bỏ, 
giải thoát, không còn chấp trước. Này chư Tỳ khưu, đây là 
Khổ Diệt Đạo Thánh Đế, chính là Thánh Đạo Tám chỉ phần: 
Chánh kiến, Chánh tư duy, Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh 
Mang, Chánh tinh tấn, Chánh niệm, Chánh định. 


4. Này chư Tỳ khưu, đây là Khổ Thánh Đế là điều mà trước 
đây Như Lai chưa từng được nghe nay khởi lên với sự thấy, 
biết, hiểu, xác chứng, và thấu triệt. Này chư Tỳ khưu, đây là 
Khổ Thánh Đế cần được liễu tri, là điều mà trước đây Như 
Lai chưa từng được nghe nay khởi lên với sự thấy, biết, hiểu, 
xác chứng, và thấu triệt. Này chư Tỳ khưu, đây là Khổ Thánh 
Đế đã được liễu tri, là điều mà trước đây Như Lai chưa từng 
được nghe nay khởi lên với sự thấy, biết, hiểu, xác chứng, và 
thấu triệt. 


5. Này chư Tỳ khưu, đây là Khổ Tập Thánh Đế, là điều mà 
trước đây Như Lai chưa từng được nghe nay khởi lên với sự 
thấy, biết, hiểu, xác chứng, và thấu triệt. Này chư Tỳ khưu, 
đây là Khổ Tập Thánh Đế cần phải đoạn diệt, là điều mà 
trước đây Như Lai chưa từng được nghe nay khởi lên với sự 
thấy, biết, hiểu, xác chứng, và thấu triệt. Này chư Tỳ khưu, 
đây là Khổ Tập Thánh Đế đã được đoạn diệt, là điều mà trước 
đây Như Lai chưa từng được nghe nay khởi lên với sự thấy, 
biết, hiểu, xác chứng, và thấu triệt. 


6. Này chư Tỳ khưu, đây là Khổ Diệt Thánh Đế, là điều mà 
trước đây Như Lai chưa từng được nghe nay khởi lên với sự 
thấy, biết, hiểu, xác chứng, và thấu triệt. Này chư Tỳ khưu, 
đây là Khổ Diệt Thánh Đế đã được chứng ngộ, là điều mà 
trước đây Như Lai chưa từng được nghe nay khởi lên với sự 
thấy, biết, hiểu, xác chứng, và thấu triệt. 
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Tam kho panidam dukkhanirodham  ariyasaccam 
sacchikatanti me bhikkhave, pubbe ananussutesu 
dhammesu cakkhum udapadi ñanam udapadi pañña 
udapadi vijja udapadi aloko udapadi. 


7. "Idam dukkhanirodhagamini patipadā ariyasacca"nti 
me bhikkhave pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum 
udapadi ñanam udapadi раййа udapadi vijja udapādi 
aloko udapadi. Tam kho panidam dukkhanirodhagamini 
patipada ariyasaccam bhāvetabbanti me bhikkhave, 
pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum  udapadi 
fianam udapadi раћћа udapadi vijjā udapādi āloko 
udapadi. Tam kho panidam dukkhanirodhagāminī 
patipada ariyasaccam bhavitanti me bhikkhave, pubbe 
ananussutesu dhammesu cakkhum udapadi йапат 
udapadi раййа udapadi vijja udapadi aloko udapadi. 


8. ҮауаКтуайса me bhikkhave, imesu catusu ariyasaccesu 
evam  .tiparivattam dvādasākāram  yathābhūtam 
ñãnadassanam na suvisuddham ahosi, neva tāvāham 
bhikkhave, sadevake loke samārake sabrahmake 


sassamaņabrāhmaņiyā pajāya sadevamanussāya 
anuttaram sammāsambodhim abhisambuddhoti! 
paccaññasim. 


9. Yato ca kho те bhikkhave, imesu catũsu ariyasaccesu 
evam  tiparivattam  dvādasākāram yathabhutam 


fianadassanam suvisuddham ahosi. Athaham 

bhikkhave, sadevake loke samarake sabrahmake 
sassamaņabrāhmaņiyā pajāya sadevamanussāya 
anuttaram sammāsambodhim abhisambuddho 


paccafifiasim. Мапайса pana me dassanam udapādi 
akuppā те cetovimutti, ayamantima jāti natthidāni 
punabbhavoti. 


Idamavoca bhagava attamana pañcavaggiya bhikkhū 
bhagavato bhasitam abhinandunti. 


1 Abhisambuddho - BJTS. 
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Này chu Ty khưu, đây là Khổ Diệt Thánh Dé đã được chứng 
ngộ, là điều mà trước đây Như Lai chưa từng được nghe nay 
khởi lên với sự thấy, biết, hiểu, xác chứng, và thấu triệt. 


7. Này chư Tỳ khưu, đây là Khổ Diệt Đạo Thánh Đế, là điều 
mà trước đây Nhu Lai chưa từng được nghe nay khởi lén với 
sự thấy, biết, hiểu, xác chứng, và thấu triệt. Này chư Tỳ khưu, 
đây là Khổ Diệt Đạo Thánh Đế cần được tu tập, là điều mà 
trước đây Như Lai chưa từng được nghe nay khởi lên với sự 
thấy, biết, hiểu, xác chứng, và thấu triệt. Này chư Tỳ khưu, 
đây là Khổ Diệt Đạo Thánh Đế đã được tu tập, là điều mà 
trước đây Như Lai chưa từng được nghe nay khởi lên với sự 
thấy, biết, hiểu, xác chứng, và thấu triệt. 


8. Này chư Tỳ khưu, cho đến khi nào Tứ Thánh Đế này chưa 
được Như Lai khéo thanh tịnh hoàn toàn giác ngộ như thật 
với ba luân! và mười hai chuyển thi Nhu Lai không tự nhận 
với Thiên giới, Ma giới, Phạm Thiên giới, hội chúng Sa-môn, 
Bà-la-môn, chư Thiên và nhân loại rằng Ta đã chứng quả vô 
thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. 


9. Và này chư Tỳ khưu, chính khi Tứ Thánh Đế này được Như 
Lai khéo thanh tịnh hoàn toàn giác ngộ như thật với ba luân 
và mười hai chuyển nên Như Lai tự nhận với Thiên giới, Ma 
giới, Phạm Thiên giới, hội chúng Sa-môn, Bà-la-môn, chư 
Thiên và nhân loại rằng Ta đã chứng quả vô thượng Chánh 
Đẳng Chánh Giác. Và tri kiến này khởi lên nơi Như Lai: “Bất 
động là tâm giải thoát của Та. Đây là đời sống cuối cùng, 
nay không còn tái sanh nữa". 


Đức Thế Tôn thuyết giảng như vậy, chúng năm vị Tỳ khưu 
hoan hỷ tín thọ lời Đức Thế Tôn dạy. 


! Tam Tuệ Luân: 1.1. Trí Tuệ Học (Saccaitāņa), 1. 2. Trí Tuệ Hành (Кіссайапа), 1.3. Trí 
Tuệ Thành (Каѓайапа): [3 tué x 4 (nhẫn, trí, tuệ, minh) = 12 trí-tué]. 
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10. Imasamifica pana veyyakaranasmim bhaññamäne 
ayasmato kondaññassa virajam vītamalam 
dhammacakkhum udapādi: “yam kiñci 
samudayadhammam sabbantam nirodhadhamma"nti. 


11. Pavattite ca pana bhagavata! dhammacakke bhumma 
devà saddamanussavesum: "etam bhagavata baranasiyam 
isipatane migadaye anuttaram dhammacakkam pavattitam 
appativattiyam samanena уа brahmanena уа devena уа 
marena và brahmuna уа kenaci và lokasmi"nti. 


12; Bhummānam devānam saddam sutvā 
cātummahārājikā devā saddamanussāvesum: "etam 
bhagavatā bārāņasiyam isipatane migadāye anuttaram 
dhammacakkam pavattitam appativattiyam2 samaņena 
va brahmanena уа devena уа тагепа уа brahmuna уа 
Кепасі уа lokasmi”nti. 


13. Cātummahārājikānam devānam saddam sutva 
tāvatimsā devā saddamanussāvesum: "etam bhagavatā 
baranasiyam isipatane migadaye anuttaram 
dhammacakkam pavattitam appativattiyam? samanena 
và brahmanena уа devena уа тагепа và brahmuna уа 
kenaci và lokasminti". 


14. Tāvatimsānam devanam saddam sutva yāmā deva 
saddamanussavesum: "etam  bhagavata bārāņasiyam 
isipatane migadaye anuttaram dhammacakkam pavattitam 
appativattiyam^ samanena và brahmanena уа devena уа 
mārena và brahmunā уа kenaci và lokasmi"nti. 


15. Yamanam devanam saddam шуа tusitā deva 
saddamanussavesum: "etam  bhagavata bārāņasiyam 
isipatane migadaye anuttaram dhammacakkam pavattitam 
appativattiyvam” samanena và brahmanena và devena уа 
mārena và brahmunā уа kenaci và lokasmi"nti. 


1 Ca bhagavata-Sya. ^ Appativattiyam- Ma., Syā. 
2 Appativattiyam - Ma., Syā. 5 Appativattiyam- Ma., Sya. 
3 Appativattiyam- Ма., Syā. 
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10. Khi pháp thoại này được tuyên thuyết, Tôn giả Kondañña 
khởi sanh pháp nhãn thanh tịnh, không còn cấu uế, hiểu 
rằng: “Phàm vật gì do nhân tập khởi, tất cả pháp ấy đều 
bị hoại diệt”. 

11. Khi Đức Thế Tôn chuyển Pháp luân vừa xong, các Địa 
Thiên reo mừng: “Pháp luân vi diệu! Những điều này chưa 
bao giờ được thuyết giảng bởi bất cứ ai dù là Sa-môn, Bà-la- 
môn, chư Thiên, Ma Vương, Phạm Thiên, nay được Đức Thế 
Tôn tuyên thuyết tại vườn Lộc Uyēn, ở Isipatane gần thành 
Bārāņasī.” 


12. Sau khi được nghe tiếng reo mừng của các Địa Thiên, Tứ 
Đại Thiên Vương cũng reo mừng: “Pháp luân vi diệu! Những 
điều này chưa bao giờ được thuyết giảng bởi bất cứ ai dù là 
Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên, Ma Vương, Phạm Thiên, nay 
được Đức Thế Tôn tuyên thuyết tại vườn Lộc Uyển, ở 
Isipatane gần thành Bārāņasī.” 


13. Sau khi được nghe tiếng reo mừng của Tứ Đại Thiên 
Vương, Tam Thập Tam Thiên cũng reo mừng: “Pháp luân vi 
điệu! Những điều này chưa bao giờ được thuyết giảng bởi bất 
cứ ai dù là Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên, Ma Vương, Phạm 
Thiên, nay được Đức Thế Tôn tuyên thuyết tại vườn Lộc Uyển, 
ở Isipatane gần thành Bārāņasī.” 


14. Sau khi được nghe tiếng reo mừng của Tam Thập Tam 
Thiên, Dạ-ma Thiên cũng reo mừng: “Pháp luân vi diệu! 
Những điều này chưa bao giờ được thuyết giảng bởi bất cứ 
ai dù là Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên, Ma Vương, Phạm 
Thiên, nay được Đức Thế Tôn tuyên thuyết tại vườn Lộc 
Uyển, ở Isipatane gần thành Вагапаві.” 


15. Sau khi được nghe tiếng reo mừng của Dạ-ma Thiên, 
Đâu-suất-đà Thiên cũng reo mừng: “Pháp luân vi diệu! 
Những điều này chưa bao giờ được thuyết giảng bởi bất cứ 
ai dù là Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên, Ma Vương, Phạm 
Thiên, nay được Đức Thế Tôn tuyên thuyết tại vườn Lộc 
Uyển, ở Isipatane gần thành Вагапаві.” 


121 


Phần LV: Khóa Kinh Hằng Ngày: 2.4: Hộ Kinh & Kinh.................... 28.79 


16. Tusitanam devanam saddam sutvā nimmanarati devā 
saddamanussavesum: "etam  bhagavata bārāņasiyam 
isipatane migadaye anuttaram dhammacakkam pavattitam 
appativattiyvam! samanena và brahmanena уа devena уа 
marena và brahmuna уа kenaci và lokasmi"nti. 

17.  Nimmanaratinam  devanam айдат шуа 
paranimmitavasavatti? devà saddamanussavesum: "etam 
bhagavata baranasiyam isipatane migadaye anuttaram 
dhammacakkam pavattitam appativattiyam? samanena 
và brahmanena уа devena уа тагепа và brahmuna уа 
kenaci уа lokasmi”nti. 

18. Paranimmitavasavattinam devanam saddam sutvā 
brahmakayika deva saddamanussavesum: “etam 
bhagavata baranasiyam isipatane migadaye anuttaram 
dhammacakkam pavattitam appativattiyam? samanena 
уа brahmanena và devena уа тагепа уа brahmuna và 
kenaci va lokasmi"nti. 

19. Itiha tena khanena tena muhuttena уауа brahmaloka 
saddo abbhuggañchi. Ауайса dasasahassī lokadhātu 
sankampi sampakampi sampavedhi. Арратапо ca ularo 
obhāso loke  pàturahosi: atikkamma”  devānam 
devānubhāvanti. 

Atha kho bhagava udànamé udānesi: “aññãsi vata bho 
kondañño, aññasi vata bho kondaññoti”. Itinidam ayasmato 
kondaññassa aññakondañño tveva” nāmam ahosīti. 

Atha kho  ayasma aññakondañño  ditthadhammo 
pattadhammo,  viditadhammo  pariyogalhadhammo 
tinnavicikiccho — vigatakathamkatho,  vesārajjappatto 
aparappaccayo satthusasane Bhagavantam etadavoca: 
"Labheyyaham bhante bhagavato santike pabbajjam 
labheyyam upasampadan'ti. 

"Ehi bhikkhū” ti bhagavā avoca "Svākkhāto dhammo, cara 
brahmacariyam samma dukkhassa antakiriyāyā”ti. Sava 
tassa ayasmato upasampada ahositi. 


1 Appativattiyam - Ма., буа. 5 Atikkammeva-Syā. 


2 Vasavattino - Sī Mu. 6 Idam udānam - Ma. 
3 Appativattiyam - Ма., Ѕуа. 7 Aññäsikondaññottheva - Ma. 


^ Appativattiyam - Ma., Syā. 
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16. Sau khi được nghe tiếng reo mừng của Đâu-suất-đà 
Thiên, Hóa Lạc Thiên cũng reo mừng: “Pháp luân vi diệu! 
Những điều này chưa bao giờ được thuyết giảng bởi bất cứ 
ai dù là Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên, Ma Vương, Phạm 
Thiên, nay được Đức Thế Tôn tuyên thuyết tại vườn Lộc 
Uyển, ở Isipatane gần thành Bārāņasī” 

17. Sau khi được nghe tiếng reo mừng của Hóa Lạc Thiên, Tha 
Hóa Tự Tai Thiên cũng reo mừng: “Pháp luân vi diệu! Những 
điều này chưa bao giờ được thuyết giảng bởi bất cứ ai dù là Sa- 
môn, Bà-la-môn, chư Thiên, Ma Vương, Phạm Thiên, nay được 
Đức Thế Tôn tuyên thuyết tại vườn Lộc Uyển, ở Isipatane gần 
thành Baranasi." 

18. Sau khi được nghe tiếng reo mừng của Tha Hóa Tự Tại 
Thiên, Phạm Chúng Thiên cũng reo mừng: “Pháp luân vi 
điệu! Những điều này chưa bao giờ được thuyết giảng bởi bất 
cứ ai dù là Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên, Ma Vương, Phạm 
Thiên, nay được Đức Thế Tôn tuyên thuyết tại vườn Lộc 
Uyén, ở Isipatane gần thành Bārāņasī.” 

19. Như vậy, trong phút chốc ấy, trong khoảnh khắc ấy, trong 
giây phút ấy, tiếng reo mừng lên đến Phạm Chúng Thiên tột 
đỉnh là “Sắc-cứu-cánh-thiên - Akanitthā”. Cả mười muôn triệu 
thế giới chán động, rung động, chuyển động mạnh. Một hào 
quang vô lượng vượt xa hào quang của chư thiên chiếu diệu 
cùng khắp thế giới. 

Rồi Đức Thế Tôn thốt lên lời cảm hứng sau: “Chắc chắn 
KondaBña đã liễu ngộ! Chắc chán Kondañña đã liễu ngộ!” 
Từ ấy Tôn giá Kondañña được goi là Aññãkondañña. 

Sau khi đã thấy Pháp, đã thành tựu Pháp, đã hiểuPháp, thấm 
nhuần Pháp, hoài nghi đã không còn, sự lưỡng lu đã dứt hàn, 
thành tựu niềm tin vào Giáo Pháp của bậc Đạo Sư, không còn 
cần sự trợ duyên của người khác, Tôn giả Aññãkondañña đã 
nói với Đức Thế Tôn điều này: - Bạch ngài, con có thể xuất 
gia trong sự hiện diện của Đức Thế Tôn không? Con có thể tu 
lên bậc trên không? 

Đức Thế Tôn đã nói rằng: - Này Tỳ khưu, hãy đến. Pháp đã 
được khéo thuyết giảng, hãy thực hành Phạm hạnh một cách 
đúng đắn để chấm dứt khổ dau. Dáy đã là sự tu lên bậc trên 
của Tôn giả./. 
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ANATTALAKKHANASUTTAM! 
Suttantapitaka, Samyuttanikāya, Khandhavagga, 1. 
Khandhasamyuttam, 1. Nakulapituvagga, 6. Upayavagga 


1. Evam me sutam. Ekam samayam bhagavā baranasiyam 
viharati isipatane migadāye. Tatra kho  bhagava 
paficavaggiye bhikkhu amantesi, 'bhikkhavo'ti. 
'Bhadante'ti te bhikkhū bhagavato paccassosum, bhagava 
etadavoca: 


2. Rupam bhikkhave, anattā, гарайса hidam bhikkhave, 
atta abhavissa nayidam rüpam ābādhāya samvatteyya, 
labbhetha ca rüpe 'evam me rüpam hotu, evam me гпрат 
mã ahosī ti. Yasmā ca kho bhikkhave, гарат anattā, tasma 
rupam ābādhāya samvattati. Na ca labbhati rūpe “evam 
me горат hotu, evam me гарат mā ahost ti. 


3. Vedanā bhikkhave, anattā, vedanā ca hidam bhikkhave, 
atta abhavissa nayidam vedana abadhaya samvatteyya, 
labbhetha ca vedanäya 'evam me vedanā hotu, evam me 
vedana ma ahosīti. Yasma ca kho bhikkhave, vedana 
anatta, tasmā vedanā ābādhāya samvattati. Na ca labbhati 
vedanāya "evam me vedanā hotu, evam me vedana mā 
ahosr'ti. 


4. Sañña bhikkhave, anattā, satia ca hidam bhikkhave, 
atta abhavissa nayidam sañña abadhaya samvatteyya, 
labbhetha ca saññaya “evam me sañña hotu, evam me 
sañña mā ahosi'ti. Yasmā ca kho bhikkhave, sañña anatta, 
tasmā safifia abadhaya samvattati. Na ca labbhati safifiaya 
“evam me sañña hotu, evam me ваййа mā ahosr'ti. 


1 Pañcavaggiyasuttam. 
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KINH VÔ NGÃ TƯỚNG 
Tạng Kinh, Tương Ưng Bộ Kinh, Tập III - Thiên Uẩn, B. Năm Mươi 
Kinh Ở Giữa, I. Phẩm Tham Luyén 


1. Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Thế Tôn ngự tại Lộc Uyển, 
ở Isipatana, gần thành Bārāņasī. Đức Thế Tôn gọi nām vị Tỳ 
khưu trong nơi ấy mà giảng rằng: 


2. Này chư Tỳ khưu! Sắc Thân là vô ngã, chẳng phải là của 
ta. Này chư Tỳ khưu! Nếu Sắc Thân này thiệt là của ta, thì nó 
không phải chịu sự đau ốm. Lại nữa, người đời có thể nói: Xin 
cho Sắc Thân của ta như thế này, xin đừng cho Sắc Thân của 
ta như thế kia. Này chư Tỳ khưu! Sắc Thân thiệt là vô ngã, 
nên nó hằng chịu sự đau ốm. Lại nữa, người đời không có thể 
nói: Xin cho Sắc Thân của ta như thế này, xin đừng cho Sắc 
Thân của ta như thế kia. 


3. Thọ chẳng phải là của ta. Này chư Tỳ khưu! Nếu Thọ thiệt 
là của ta. Thọ ấy cũng không phải chịu sự đau khổ. Lại nữa, 
người đời có thể nói: Xin cho Thọ của ta như thế này, xin 
đừng cho Thọ của ta như thế kia. Này chư Tỳ khưu! Thọ thiệt 
là vô ngã, nên nó hằng chịu sự đau khổ. Lại nữa, người đời 
không có thể nói: Xin cho Thọ của ta như thế này, xin đừng 
cho Thọ của ta như thế kia. 


4. Tưởng chẳng phải là của ta. Này chư Tỳ khưu! Nếu 
Tưởng thiệt là của ta, Tưởng ấy cũng không phải chịu sự 
đau khổ. Lại nữa, người đời có thể nói: Xin cho Tưởng của 
ta như thế này, xin đừng cho Tưởng của ta như thế kia. Này 
chư Tỳ khưu! Tưởng thiệt chẳng phải là của ta, nên nó hằng 
phải chịu sự đau khổ. Lại nữa, người đời không có thể nói: 
Xin cho Tưởng của ta như thế này, xin đừng cho Tưởng của 
ta như thế kia. 
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5. Sankhārā bhikkhave, anattā, sankhara ca Маат 
bhikkhave, attā abhavissa nayidam sankhārā ābādhāya 
samvatteyya, labbhetha ca sankhāresu "evam me 
sankhara hontu, evam me sankhārā mā ahesu'nti. 
Yasmā ca kho bhikkhave, sankhārā anattā, tasmā 
sankhara ābādhāya samvattati. Na са labbhati 
sankhāresu "evam me sankhārā hontu, evam me 
sankhārā mā ahesu'nti. 


6. Viñfñanam bhikkhave, anattā, viññanañca Шат 
bhikkhave, attā  abhavissa nayidam муіййапат 
ābādhāya samvatteyya, labbhetha са уіййапе “evam 
me уіййапат hotu, evam me уіййапат ma ahosr ti. 
Yasma ca kho bhikkhave, уіййапат anatta, tasmā 
уіййапат abadhaya samvattati. Na ca labbhati уіййапе 
"evamme vifiianam hotu, evamme viññanam mā 
ahosr'ti. 


7. Tam kim maññatha bhikkhave, rūpam niccam уа 
aniccam va  aniccam уа?  Aniccam  bhante. 
Yampanāniccam, dukkham va tam sukham vati? 
Dukkham bhante. Yampananiccam, dukkham 
vipariņāmadhammam, kallam nu tam samanupassitum 
'etam mama, eso'hamasmi, eso me atta'ti? No hetam 
bhante. 


8. Tam kim maññatha bhikkhave, vedanā niccam уа 
aniccam уа? Aniccam bhante. Yampananiccam, 
dukkham và tam sukham va'ti? Dukkham bhante. 
Yampananiccam, dukkham  viparinamadhammam, 
kallam nu tam samanupassitum “etam mama, 
eso'hamasmi, eso me atta'ti? No hetam bhante. 


9. Tam kim maññatha bhikkhave, ѕаййа niccam уа 
aniccam vati? Aniccam bhante. Yampananiccam, 
dukkham уа tam sukham vāti? Dukkham bhante. 
Yampananiccam, dukkham  viparinamadhammam, 
kallam nu tam samanupassitum “etam mama, 
eso'hamasmi, eso me atta'ti? No hetam bhante. 
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5. Hành chẳng phải là của ta: Này chư Ty khưu! Nếu 
Hành thiệt là của ta, Hành ấy cũng chẳng phải chịu sự đau 
khổ. Lại nữa, người đời có thể nói: Xin cho Hành của ta 
như thế này, xin đừng cho Hành của ta như thế kia. Này 
chư Tỳ khưu! Hành thiệt chẳng phải là của ta, nên nó hằng 
phải chịu sự đau khổ. Lại nữa, người đời không có thể nói: 
Xin cho Hành của ta như thế này, xin đừng cho Hành của 
ta như thế kia. 


6. Thức chẳng phải là của ta. Này chư Tỳ khưu! Nếu Thức 
thiệt là của ta. Thức ấy cũng chẳng phải chịu sự đau khổ. Lại 
nữa, người đời có thể nói: Xin cho Thức của ta như thế này, 
xin đừng cho Thức của ta như thế kia. Này chư Tỳ khưu! 
Thức thiệt chẳng phải là của ta, nên nó hằng chịu sự đau khổ. 
Lại nữa, người đời không có thể nói: Xin cho Thức của ta như 
thế này, xin đừng cho Thức của ta như thế kia. 


7. Này chư Tỳ khưu! Các ngươi cho Sắc Thân là thường hay 
vô thường? Bạch Đức Thế Tôn, Sắc Thân là vô thường. Vật 
chi là vô thường, vật ấy khó hay vui? Bạch Đức Thế Tôn, vật 
ấy là khổ. Vật chi vô thường là khổ, có sự biến đổi theo lé 
thường thì nên cho vật đó là của ta, đó là ta, đó là thân ta 
chăng? Bạch Đức Thế Tôn, chẳng nên. 


8. Này chư Tỳ khưu! Các ngươi cho Thọ là thường hay vô 
thường? Bạch Đức Thế Tôn, Thọ là vô thường. Vật chi vô 
thường, vật ấy khổ hay vui? Bạch Đức Thế Tôn, vật ấy là khổ. 
Vật chi vô thường là khổ, có sự biến đổi theo lẽ thường, thi 
nên cho vật đó là của ta, đó là ta, đó là thân ta chăng? Bạch 
Đức Thế Tôn, chẳng nên. 


9. Này chư Tỳ khưu! Các ngươi cho Tưởng là thường hay vô 
thường? Bạch Đức Thế Tôn, Tưởng là vô thường. Vật chi vô 
thường, vật ấy khổ hay vui? Bạch Đức Thế Tôn, vật ấy là khổ. 
Vật chi vô thường là khổ, có sự biến đổi theo lẽ thường, thi 
nên cho vật đó là của ta, đó là ta, đó là thân ta chăng? Bạch 
Đức Thế Tôn, chẳng nên. 
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10. Tam kim maññatha bhikkhave, sankhārā niccam vã 
апіссат vāti? Aniccam bhante. Yampanāniccam, 
dukkham và tam sukham уа’? Dukkham bhante. 
Yampananiccam,  dukkham  viparinamadhammam, 
kallam nu tam samanupassitum  'etam тата, 
eso'hamasmi, eso me atta'ti? No hetam bhante. 


~ - 


11. Tam kim maññatha bhikkhave, уіййапат niccam уа 
aniccam vāti? Aniccam bhante. Yampanāniccam, 
dukkham và tam sukham vāti? Dukkham bhante. 
Yampanāniccam dukkham vipariņāmadhammam, kallam 
nu tam samanupassitum, ‘etam mama, eso hamasmi, eso 
me atta'ti? No hetam bhante. 


12.  Tasma tiha bhikkhave,  yankiüci горат 
atitanagatapaccuppannam, ajjhattam va bahiddha va, 
olarikam vã sukhumam уа, hinam уа panitam уа, yam 
düre santike va, sabbam rupam, netam mama, 
neso hamasmi. Na me so atta'ti, evametam yathābhūtam 


~m = = 


sammappaññaya datthabbam. 


13. Ya kaci vedana atitanagatapaccuppannam, ajjhattam 
va bahiddha va olarikam уа sukhumam уа hinam va 
panītam va, уат dūre santike va sabbam vedanam 'netam 
mama, nesohamasmi, па me so attati evametam 
yathābhūtam sammappaññaya datthabbam. 


14. Ya kaci sañña atītānāgatapaccuppannam, ajjhattam va 
bahiddha va olarikam vasukhumam va hinam va panitam 
va, yam dure santike va sabbam sañña “netam mama, 
neso'hamasmi, па meso atta'ti evametam yathābhūtam 
sammappaññaya datthabbam. 
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10. Này chu Ty khuu! Các nguoi cho Hành là thường hay vô 
thường? Bạch Đức Thé Tôn, Hành là vô thường. Vật chi vô 
thường, vật ấy khổ hay vui? Bạch Đức Thế Tôn, vật ấy là khổ. 
Vật chi vô thường là khổ, có sự biến đổi theo lẽ thường, thì 
nên cho vật đó là của ta, đó là ta, đó là thân ta chăng? Bạch 
Đức Thế Tôn, chẳng nên. 


11. Này chư Tỳ khưu! Các ngươi cho Thức là thường hay vô 
thường? Bach Đức Thế Tôn, Thức là vô thường. Vật chi vô 
thường, vật ấy khổ hay vui? Bạch Đức Thế Tôn, vật ấy là khổ. 
Vật chi vô thường là khổ, có sự biến đổi theo lẽ thường, thì 
nên cho vật đó là của ta, đó là ta, đó là thân ta chăng? Bạch 
Đức Thế Tôn, chẳng nên. 


12. Này chư Tỳ khưu! Cho nên Sắc nào dầu trong đời quá 
khứ, vị lai, hiện tại, bên trong, bên ngoài, thô thiển, vi tế, hèn 
hạ hoặc quý cao. Sắc nào xa hoặc gần, các Sắc ấy đều chỉ là 
Sắc thôi. Các ngươi nên xem Sắc ấy bằng trí tuệ trong sạch 
theo chân lý như vậy: Đó chẳng phải là của ta, đó chẳng phải 
là ta, đó chẳng phải là thân ta. 


13. Thọ nào trong đời quá khứ, vị lai, hiện tại, bên trong, 
bên ngoài, thô thiển, vi tế, hèn hạ hoặc quý cao. Thọ nào 
xa hoặc gần, các Tho ấy đều chỉ là Tho thôi. Các ngươi nên 
xem Thọ ấy bằng trí tuệ trong sạch theo chân lý như vậy: 
Đó chẳng phải là của ta, đó chẳng phải là ta, đó chẳng phải 
là thân ta. 


14. Tưởng nào trong đời quá khứ, vị lai, hiện tại, bên trong, 
bên ngoài, thô thiển, vi tế, hèn hạ hoặc quý cao. Tưởng nào 
xa hoặc gần, các Tưởng ấy đều chỉ là Tưởng thôi. Các ngươi 
nên xem Tưởng ấy bằng trí tuệ trong sạch theo chân lý như 
vậy: Đó chẳng phải là của ta, đó chẳng phải là ta, đó chẳng 
phải là thân ta. 
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15. Үе keci sankhārā atītānāgatapaccuppannam, ajjhattam 
và bahiddha уа olarikam và sukhumam vã hinam vã panitam 
уа, yam dūre santike уа sabbam sankharam “netam mama, 
neso hamasmi, na me so айа‘ evametam yathabhutam 
sammappaññaya datthabbam. 


16.  Yankiūci viññanam atitanagatapaccuppannam, 
ajjhattam vã bahiddhā уа oļārikam vã sukhumam уа hīnam 
уа paņītam уа, уат dūre santike уа sabbam уіййапат 
'netam mama, neso'hamasmi, na me so atta'ti evametam 
yathabhutam sammappaññaya datthabbam. 


17. Evam passam bhikkhave sutvā  ariyasavako 
rüpasmimpi  nibbindati. Vedanāyapi  nibbindati, 
ѕаййауарі nibbindati, ѕайкһагеѕирі nibbindati, 
viñfñanasmimpi nibbindati, nibbindam virajjati, viraga 
vimuccati, vimuttasmim vimuttamiti йапат hoti: “khina 
jāti, vusitam brahmacariyam, katam karaniyam nāparam 
itthattāyā ti pajānātīti. 


18. Idamavoca bhagavā, attamanā pañcavaggiya bhikkhū 
bhagavato bhāsitam abhinandum. Imasmiñca pana 
veyyākaraņasmim bhafifiamane paficavaggiyanam 
bhikkhünam anupadaya āsavehi cittàni vimuccimsūti./. 
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15. Hành nào trong đời quá khứ, vi lai, hiện tai, bên trong, 

bén ngoài, thó thién, vi té, hén ha hoác quy cao. Hành nào 

xa hoặc gần, các Hành ấy đều chỉ là Hành thói. Các ngươi 

nên xem Hành ấy bằng trí tuệ trong sạch theo chân lý như 

vậy: Đó chẳng phải là của ta, đó chẳng phải là ta, đó chẳng 
phải là thân ta. 


16. Thức nào trong đời quá khứ, vị lai, hiện tại, bên trong, 
bên ngoài, thô thiển, vi tế, hèn hạ hoặc quý cao. Thức nào 
xa hoặc gần, các Thức ấy đều chỉ là Thức thôi. Các ngươi 
nên xem Thức ấy bằng trí tuệ trong sạch, theo chân lý, như 
vậy: Đó chẳng phải là của ta, đó chẳng phải là ta, đó chẳng 
phải là thân ta. 


17. Này chư Tỳ khưu! Các bậc Thanh Văn được nghe và thấy 
như thế rồi, các Ngài chán nản trong Sắc, chán nản trong Thọ, 
chán nản trong Tưởng, chán nản trong Hành và chán nản 
trong Thức. Khi đã chán nản như thế thì được lánh xa tham ái, 
tâm được giải thoát. Khi tâm được giải thoát, trí tuệ của bậc 
Thanh Văn phát sanh rõ rệt, mà biết rằng tâm của ta đã giải 
thoát rồi. Các bậc Thanh Văn cũng biết rõ rằng: “Sanh đã tận, 
Phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm xong, không 
còn trở lui đời sóng này nữa”. 


18. Đức Thế Tôn đã giảng giải dứt kinh này. Năm vị Tỳ khưu 
hoan hỷ, tín thọ lời Đức Thế Tôn dạy. Khi Đức Phật thuyết 
giảng kinh này, tâm của năm vị Tỳ khưu được giải thoát các 
phiền não vi tế, không còn chấp thủ nữa./. 
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ADITTAPARIYAYASUTTAM 
Suttantapitaka, Samyuttanikaya, Catutthobhaga, 
Salayatanasamyuttam, 3. Sabbavagga 


1. Evam me sutam. Ekam samayam bhagava gayayam 
viharati gayasise saddhim bhikkhusahassena, tatra kho 
bhagava bhikkhü amantesi. 


2. Sabbam bhikkhave adittam, Кійса bhikkhave sabbam 
adittam, cakkhum bhikkhave ādittam, гира aditta, 
cakkhuviññanam  adittam. Cakkhusamphasso aditto, 
yampidam cakkhusamphassapaccaya uppajjati 
vedayitam sukham và dukkham và adukkhamasukham và 
tampi adittam. 


Kena adittam: 'adittam ragaggina dosaggina mohaggina, 
adittam jatiya jaramaranena, sokehi paridevehi dukkhehi 
domanassehi upāyāsehi ādittan'tī vadāmi. 


Mw m 


3. Sotam ādittam, sadda айша, sotaviññanam adittam, 
sotasamphasso aditto, yampidam sotasamphassapaccaya 
uppajjati  vedayitam sukham уа  dukkham уа 
adukkhamasukham và tampi adittam. 


Kena adittam: adittam ragaggina dosaggina mohaggina, 
adittam jatiya jaramaranena, sokehi paridevehi dukkhehi 
domanassehi upayasehi adittanti vadami. 


4. Ghanam adittam, gandha aditta, рһапауіййапат 
adittam, ghanasamphasso aditto, yampidam 
ghanasamphassapaccaya uppajjati vedayitam sukham уа 
dukkham và adukkhamasukham và tampi adittam. 


Kena adittam: adittam ragaggina dosaggina mohaggina, 
adittam jātiyā jaramaranena, sokehi  paridevehi 
dukkhehi domanassehi upayasehi adittanti vadami. 
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KINH GIẢI VỀ LỬA PHIÊN МАО 
Tạng Kinh, Tương Ưng Bộ Kinh, Tập IV - Thiên Sáu Xứ, Tương Ưng 
Sáu Xứ, Phần Một - Năm Mươi Kinh Thứ Nhất 


1. Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Thế Tôn ngự trong nước 
Gayāsīsā gần sông Gaya cùng một ngàn vi Ту khưu. Đức Thé 
Tôn dạy chư Tỳ khưu trong nước Gayāsīsā ấy phải chăm chỉ 
nghe lời này: 

2. Này chư Tỳ khưu! Tất cả vật đều là nóng. Này chư Ty khưu! 
Tất cả vật đều là nóng, ấy là cái chi? Này chư Ty khưu! Mắt 
là vật nóng. Các sắc là vật nóng. Thức nương theo mắt là vật 
nóng. Sự tiếp xúc của mắt là vật nóng. Sự biết rõ cảnh giới là 
thọ lãnh điều vui, điều khổ, hoặc điều không khổ, không vui, 
phát sanh do sự tiếp xúc của mắt. Sự biết rõ cảnh giới ấy cũng 
là vật nóng. 

Nóng do lẽ chỉ? Như Lai gọi nóng do lửa Tình, do lửa Sân, 
do lửa Si, nóng do sự sanh, sự già yếu và sự chết; Nóng do 
sự trái ý, do sự uất ức, do sự khổ trong thân, do sự khổ 
trong tâm, do các sự khó chịu trong tâm. 

3. Tai là vật nóng. Các tiếng là vật nóng. Thức nương theo 
tai là vật nóng. Sự tiếp xúc của tai là vật nóng. Sự biết rõ cảnh 
giới là thọ lãnh điều vui điều khổ, hoặc điều không khổ, 
không vui, phát sanh bởi sự tiếp xúc của tai. Sự biết rõ cảnh 
giới ấy cũng là vật nóng. 

Nóng do lẽ chi? Như Lai gọi nóng do lửa Tình, do lửa Sân, do 
lửa Si, nóng do sự sanh, sự già yếu và sự chết; Nóng do sự 
trái ý, do sự uất ức, do sự khổ trong thân, do sự khổ trong 
tâm, do các sự khó chịu trong tâm. 

4. Mũi là vật nóng. Các mùi là vật nóng. Thức nương theo 
mũi là vật nóng. Sự tiếp xúc của mũi là vật nóng. Sự biết rõ 
cảnh giới là thọ lãnh điều vui, điều khổ, hoặc điều không khổ, 
không vui, phát sanh bởi sự tiếp xúc của mũi. Sự biết rõ cảnh 
giới ấy cũng là vật nóng. 

Nóng do lẽ chi? Như Lai goi nóng do lửa Tinh, do lửa Sân, do 
lửa Si, nóng do sự sanh, sự già yếu và sự chết; Nóng do sự 
trái ý, do sự uất ức, do sự khổ trong thân, do sự khổ trong 
tâm, do các sự khó chịu trong tâm. 
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5. Jivhā aditta, rasa aditta, jivhaviññanam  adittam, 
jivhasamphasso aditto, yampidam jivhasamphassapaccaya 
uppajjati  vedayitam sukham уа  dukkham уа 
adukkhamasukham уа tampi айбат. Kena adittam: 
adittam ragaggina dosaggina mohaggina, adittam jatiya 
jaramaranena, sokehi paridevehi dukkhehi domanassehi 
upayasehi adittanti vadami. 


6. Kāyo āditto, photthabba aditta, kayaviññanam adittam, 
kayasamphasso aditto, yampidam kayasamphassapaccaya 
uppajjati  vedayitam sukham уа  dukkham уа 
adukkhamasukham уа tampi айбат. Kena adittam: 
adittam ragaggina dosaggina mohaggina, adittam jatiya 
jaramaranena, sokehi paridevehi dukkhehi domanassehi 
upayasehi adittanti vadami. 


7. Mano āditto, dhamma aditta, тапоуіййапат adittam, 
manosamphasso aditto, yampidam 
manosamphassapaccaya uppajjati vedayitam sukham vã 
dukkham уа adukkhamasukham уа tampi ādittam. Kena 
adittam: adittam ragaggina dosaggina mohaggina, adittam 
јаіуа jaramaranena, sokehi  paridevehi dukkhehi 
domanassehi upāyāsehi ādittanti vadāmi. 


8. Evampassam bhikkhave  sutava  ariyasavako 
cakkhusmimpi nibbindati,  rūpesupi nibbindati, 
cakkhuviññänepi nibbindati, cakkhusamphassepi 
nibbindati, yampidam cakkhusamphassapaccayā 
uppajjti  vedayitam sukham уа dukkham уа 
adukkhamasukham vā tasmimpi nibbindati. 


9. Evampassam bhikkhave sutavā ariyasāvako sotamimpi 
nibbindati, saddesupi nibbindati  sotavinnāņepi 
nibbindati sotasamphassepi nibbindati yampidam 
sotasamphassapaccaya uppajjati vedayitam sukham vã 
dukkham уа adukkhamasukham уа tasmimpi nibbandati. 
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5. Lưỡi là vật nóng. Các vị là vật nóng. Thức nương theo lưỡi 
là vật nóng. Sự tiếp xúc của lưỡi là vật nóng. Sự biết rõ cảnh 
giới là thọ lãnh điều vui, điều khổ, hoặc điều không khổ không 
vui, phát sanh bởi sự tiếp xúc của lưỡi. Sự biết rõ cảnh giới ấy 
cũng là vật nóng. Nóng do lé chi? Nhu Lai goi nóng do lửa Tình, 
do lửa Sân, do lửa бі, nóng do sự sanh, sự già yếu và sự chết; 
Nóng do sự trái ý, do sự uất ức, do sự khổ trong thân, do sự khổ 
trong tâm, do các sự khó chịu trong tâm. 

6. Thân là vật nóng. Sự đụng chạm do thân thể là vật nóng. 
Thức nương theo thân thể là vật nóng. Sự tiếp xúc của thân 
là vật nóng. Sự biết rõ cảnh giới là thọ lãnh điều vui, điều khổ, 
hoặc điều không khổ không vui, phát sanh bởi sự tiếp xúc 
của thân. Sự biết rõ cảnh giới ấy cũng là vật nóng. Nóng do lẽ 
chi? Như Lai gọi nóng do lửa Tình, do lửa Sân, do lửa Si, nóng 
do sự sanh, sự già yếu và sự chết; Nóng do sự trái ý, do sự 
uất ức, do sự khổ trong thân, do sự khổ trong tâm, do các sự 
khó chịu trong tâm. 

7. Ý là vật nóng. Các Pháp là cảnh giới phát sanh trong tâm 
là vật nóng. Thức nương theo ý là vật nóng. Sự tiếp xúc của ý 
là vật nóng. Sự biết rõ cảnh giới là thọ lãnh điều vui, điều khổ, 
hoặc điều không khổ không vui, phát sanh bởi sự tiếp xúc 
của ý. Sự biết rõ cảnh giới ấy cũng là vật nóng. Nóng do lẽ 
chi? Như Lai goi nóng do lửa Tình, do lửa Sân, do lửa Si, nóng 
do sự sanh, sự già yếu và sự chết; Nóng do sự trái ý, do sự 
uất ức, do sự khổ trong thân, do sự khổ trong tâm, do các sự 
khó chịu trong tâm. 

8. Này chư Ту khưu! Các bậc Thanh Văn cao thượng, khi đã 
nghe thấy như thế, ắt sanh lòng chán nản trong mắt, chán 
nản các sắc, chán nản trong thức nương theo mắt, chán nản 
sự tiếp xúc của mắt. Chán nản sự biết rõ cảnh giới, là thọ lãnh 
điều vui, điều khổ, hoặc điều không khổ không vui, phát sanh 
bởi sự tiếp xúc của mắt. 

9. Này chư Tỳ khưu! Các bậc Thanh Văn cao thượng, khi đã 
nghe thấy như thế, ắt sanh lòng chán nản trong tai, chán nản 
các giọng nói hoặc âm thanh, chán пар trong thức nương theo 
tai, chán nản sự tiếp xúc của tai. Chán nản đến sự biết rõ cảnh 
giới, là thọ lãnh điều vui, điều khổ, hoặc điều không khổ không 
vui, phát sanh bởi sự tiếp xúc của tai. 
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10. Evampassam  bhikkhave  sutava агіуаѕауако 
ghanasmimpi nibbindati, gandhesupi  nibbanidati, 
ghanaviññanepi nibbindati, ghānasamphassepi 
nibbindati yampidam ghānasamphassapaccayā uppajjati 
vedayitam sukham vā dukkham vā adukkhamasukham vā 
tasmimpi nibbandati. 


11. Evampassam bhikkhave sutavā ariyasāvako jivhāyapi 
nibbindati,  rasesupi  nibbandati,  jivhavitüanepi 
nibbindati, jivhāsamphassepi nibbindati yampidam 
jivhasamphassapaccaya uppajjati vedayitam sukham уа 
dukkham уа adukkhamasukham уа tasmimpi nibbandati. 


12. Evampassam bhikkhave  sutava  ariyasavako 
kayasmimpi nibbindati, photthabbesupi nibbindati, 
kayaviññanepi nibbindati, kāyasamphassepi 
nibbindati yampidam kāyasamphassapaccayā 
uppajjati vedayitam sukham уа dukkham уа 
adukkhamasukham уа tasmimpi nibbindati. 


13. Evampassam bhikkhave  sutava агіуазауаКо 
manasmimpi nibbindati, dhammesupi nibbindati, 
manoviññanepi nibbindati, manosamphassepi 
nibbindati yampidam manoyamphassapaccaya uppajjati 
vedayitam sukham va dukkham уа adukkhamasukham 
và tasmimpi nibbandati. 


14. Nibbindam virajjati viraga vimuccati, vimuttasmim 
vimuttamiti йапат hoti, khīņā jati vusitam 
brahmacariyam, katam karaniyam nāparam 
itthattāyāti pajānātīti. 


15. Idamavoca bhagava. Attamana te bhikkhū bhagavato 
bhāsitam abhinandunti. Imasmiñca pana 
veyyakaranasmim bhaññamane tassa bhikkhusahassassa 
anupadaya asavehi cittani vimuccimsüti./. 
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Thứ Ba: M - EA... ETÀ kinh Giải Vē Lira Phiền Não 


10. Này chư Tỳ khưu! Các bậc Thanh Văn cao thượng, khi đã 
nghe thấy như thế, ắt sanh lòng chán nản trong mũi, chán 
nản các mùi, chán nản trong thức nương theo mũi, chán nản 
sự tiếp xúc của mũi. Chán nản đến sự biết rõ cảnh giới, là thọ 
lãnh điều vui, điều khổ, hoặc điều không khổ không vui, phát 
sanh bởi sự tiếp xúc của mũi. 


11. Này chư Tỳ khưu! Các bậc Thanh Văn cao thượng, khi đã 
nghe thấy như thế, ắt sanh lòng chán nản trong lưỡi, chán 
пап trong các vị, chán пап trong thức nương theo lưỡi, chán 
nản trong sự tiếp xúc của lưỡi. Chán nản đến sự biết rõ cảnh 
giới, là thọ lãnh điều vui, điều khổ, hoặc điều không khổ 
không vui, phát sanh bởi sự tiếp xúc của lưỡi. 


12. Này chư Tỳ khưu! Các bậc Thanh Văn cao thượng, khi đã 
nghe thấy như thế, ắt sanh lòng chán nản trong thân thể, 
chán nản các sự đụng chạm, chán nản trong thức nương theo 
thân thể, chán nản sự tiếp xúc của thân thể. Chán nản đến sự 
biết rõ cảnh giới, là thọ lãnh điều vui, điều khổ, hoặc điều 
không khổ không vui, phát sanh bởi sự tiếp xúc của thân thể. 


13. Này chư Tỳ khưu! Các bậc Thanh Văn cao thượng, khi đã 
nghe thấy như thế, ắt sanh lòng chán nản trong ý, chán nản 
các pháp, chán пап trong thức nương theo ý, chán nản sự 
tiếp xúc của ý. Chán nản đến sự biết rõ cảnh giới, là điều vui, 
điều khổ, hoặc điều không khổ không vui, phát sanh bởi sự 
tiếp xúc của ý. 


14. Do nhàm chán nên vị ấy ly tham. Do ly tham nên vị ấy 
được giải thoát. Trong sự giải thoát, khởi lên trí biết rõ: “Ta 
đã giải thoát”. Vị ấy biết rõ: “Sanh đã tận, Phạm hạnh đã 
thành, việc cần làm đã làm xong, không còn trở lui đời 
sống này nữa”. 


15. Đức Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỳ khưu ấy hoan 
hỷ, tín thọ lời Đức Thế Tôn dạy. Và trong khi lời giải đáp này 
được nói lên, tâm của một ngàn vị Tỳ khưu ấy được giải thoát 
khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ./. 
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SIGĀLASUTTAM 
Suttantapitaka, Dīghanikāya, Tatiya bhāga, Pāthikavagga, 31 


1. Evam me sutam. Ekam samayam bhagavā rājagahe 
viharati veļuvane kalandakanivāpe. Tena kho pana 
samayena sigalako! gahapatiputto kālasseva vutthāya 
rājagahā nikkhamitvā allavattho allakeso pañjaliko 
puthuddisa? namassati, purattimam disam dakkhiņam 
disam pacchimam disam uttaram disam hetthimam disam 
uparimam disam. 


2. Atha kho bhagava pubbanhasamayam  nivasetva 
pattacivaramadaya rajagaham pindaya pavisi. Addasa kho 
bhagava sigalakam gahapatiputtam kālasseva vutthaya 
rajagaha nikkhamitva allavattam allakesam paíijalikam 
puthudadisa namassantam, puratthimam disam dakkhinam 
disam pacchimam disam uttaram disam hetthimam disam 
uparimam disam. Disvana sigalakam gahapatiputtam 
etadavoca: kinnu kho tvam gahapatiputta kalasseva utthāya 
rajagahà | nikkhamitva аПауайһо allakeso — pafijaliko 
puthuddisā namassasi, puratthimam disam dakkhinam 
disam pacchimam disam uttaram disam hetthimam disam 
uparimam disanti?". 


"Pita mam bhante kalam karonto evam avaca: 'disa tata 
namasseyyāsīti. So kho aham bhante pituvacanam 
sakkaronto garukaronto mānento pūjento kālasseva 
vutthāya rājagahā nikkhamitvā allavattho allakeso 
pañjaliko puthuddisā namassāmi, puratthimam disam 
dakkhinam disam pacchimam disam uttaram disam 
hetthimam disam uparimam disanti”. 


Na kho gahapatiputta ariyassa vinaye evam chaddisa 
namassitabba'ti. 


"Yathakatham pana bhante ariyassa vinaye chaddisa 
namassitabba? Sadhu me bhante bhagava tatha 
dhammam desetu, yathā ariyassa vinaye chaddisa 


namassitabba' tỉ. (Chaddisā) 


1 Lakkhanasuttamo - Ma. 2Puthudisä - Ma. 
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KINH SIGĀLA! 
Tạng Kinh, Trường Bộ Kinh, Bài Kinh Số 31, Tập 2 


1. Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Thế Tôn trú ở Rājagaha, 
tại Veļuvana, Kalandakaniväpa, chỗ nuôi dưỡng các con sóc. 
Lúc bấy giờ, Sigāla, gia chủ tử, dậy sớm, ra khỏi thành 
Rājagaha, với áo thấm nước, với tóc thấm nước, chấp tay 
đảnh lễ các phương hướng, hướng Đông, hướng Nam, hướng 
Tây, hướng Bắc, hướng Trên, hướng Dưới. 


2. Rồi Đức Thế Tôn buổi sáng đắp y, cầm y bát vào thành 
Rājagaha khất thực. Đức Thế Tôn thấy Sigāla, gia chủ tử, dậy 
sớm, ra khỏi thành Rājagaha, với áo thấm nước, với tóc thấm 
nước, chấp tay đảnh lễ các phương hướng, hướng Đông, 
hướng Nam, hướng Tây, hướng Bắc, hướng Trên, hướng 
Dưới. Thấy vậy Ngài nói với Sigāla, gia chủ tử: - Хау Gia chủ 
tử, vì sao Ngươi dậy sớm, ra khỏi thành Rājagaha, với ао 
thấm ướt, với tóc thấm ướt chấp tay dánh lễ các phương 
hướng, hướng Đông, hướng Nam, hướng Tây, hướng 
Bắc, hướng Trên, hướng Dưới? 


- Bạch Đức Thế Tôn, thân phụ con khi gần chết có dặn con: 
“Này con thân yêu, hãy đảnh lễ các phương hướng”. Bạch 
Đức Thế Tôn, con kính tín, cung kính, tôn trọng, đảnh lễ lời 
nói của thân phụ con, buổi sáng dậy sớm, ra khỏi thành 
Rājagaha, với áo Шат ướt, với tóc thấm ướt, chấp tay đảnh 
lễ các phương hướng, hướng Đông, hướng Nam, hướng Tây, 
hướng Bắc, hướng Trên, hướng Dưới. 


- Này Gia chủ tử, trong luật pháp của bậc Thánh, lễ bái sáu 
phương không phải như vậy. 


- Bạch Đức Thế Tôn, trong luật pháp của bậc Thánh, thế nào 
là lễ bái sáu phương? Bạch Đức Thế Tôn, trong luật pháp của 
bậc Thánh, đảnh lễ sáu phương phải như thế nào? Lành thay! 
Đức Thế Tôn hãy giảng pháp ấy cho con! (Sáu Phương) 


! Tựa đề cũ của HT Minh Châu là Kinh Giáo Thọ Thi-ca-la-việt (Singālovādasuttam). 
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3. Tena hi gahapatiputta sunohi, sadhukam manasikarohi, 
bhãsissamr ti. 


“уат bhante'ti kho singalo gahapatiputto bhagavato 
paccassosi. 


Bhagava etadavoca: 


"Yato kho  gahapatiputta  ariyasavakassa  cattaro 
kammakilesa pahīnā honti, catūhi thanehi papakammam 
na karoti, cha ca bhoganam apayamukhani na sevati, so 
evam  cuddasa  papakapagato, chaddisāpaticchādī!, 
ubhayalokavijayaya patipanno hoti, tassa ayañceva loko 
araddho hoti paro ca loko. So kayassa bheda param 
тагапа sugatim saggam lokam upapajjati. 


Kammakilesa 

4. Katamassa cattāro kammakilesa pahīnā honti? 
Pānātipāto kho gahapatiputta kammakileso, 
adinnadanam  kammakileso, kãmesu  micchācāro 
kammakiloso, musāvādo kammakileso. Imassa cattāro 
kammakilesa pahina hontī”ti. Idamavoca bhagavā. Idam 
vatva2 sugato, athāparam etadavoca satthā: 

Panatipatam adinnādānam musāvādo ca vuccati 
Paradāragamanaīceva nappasamsanti paņditā ti. 


Agatigamanāni 

5. Katamehi catūhi thānehi pāpakammam na karoti? 
Chandāgatim gacchanto pāpakammam karoti, dosāgatim 
gacchanto pāpakammam karoti, mohāgatim gacchanto 
pāpakammam karoti, bhayāgatim gacchanto 
papakammam karoti. Yato kho  gahapatiputta 
ariyasavako neva chandāgatim gacchati, na dosagatim 
gacchati, na mohagatim gacchati, na bhayagatim gacchati, 
imehi catühi thanehi papakammam па karotīti. 
Idamavoca bhagava idam vatvana sugato athaparam 
etadavoca satthā: 


1 Chaddisā paticchādi hoti - Syā. 2Vatvāna - Ma. 
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3. - Này Gia chủ tử, hãy nghe và suy nghiệm kỹ, Ta sẽ giảng. 


- Thưa vâng, bạch Đức Thế Tôn. Sigāla, Gia chủ tử vâng lời 
Đức Thế Tôn. 


Đức Thế Tôn giảng như sau: 


- Này Gia chủ tử, đối với vị Thánh đệ tử, bốn nghiệp phiền 
não được diệt trừ, không làm ác nghiệp theo bốn lý do, không 
theo sáu nguyên nhân để phung phí tài sản. Vị này, nhờ từ bỏ 
mười bốn ác pháp, trở thành vị che chở sáu phương; vị này 
đã thực hành để chiến thắng hai đời, vị này đã chiến thắng 
đời này và đời sau. Sau khi thân hoại mạng chung, vị này 
sanh ở thiện thú, Thiên giới. 


Nghiệp Phiēn Não 
4. Thế nào là bốn nghiệp phiền não đã được diệt trừ? Này Gia 
chủ tử, một là nghiệp phiền não sát sanh; hai là nghiệp phiền 
não trộm cắp; ba là nghiệp phiền não tà dâm; bốn là nghiệp 
phiền não nói láo. Bốn nghiệp phiền não này đã được trừ 
diệt. Đức Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Thiện Thệ thuyết 
giảng xong, bậc Đạo Sư lại giảng thêm: 

Sát sanh và trộm cáp, 

Nói láo, lấy vợ người, 

Kẻ trí không tán thán, 

Những hạnh nghiệp như vậy. 


Ác Nghiệp 

5. Thế nào là không làm ác nghiệp theo bốn lý do? Một là ác 
nghiệp làm do tham dục; hai là ác nghiệp làm do sân hận; ba 
là ác nghiệp làm do ngu si; bốn là ác nghiệp làm do sợ hãi. 
Này Gia chủ tử, vì vị Thánh đệ tử không tham dục, không sân 
hận, không ngu si, không sợ hãi, nên không làm ác nghiệp 
theo bốn lý do. Đức Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Thiện Thệ 
thuyết giảng xong, bậc Đạo Sư lại giảng thêm: 
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Chandā dosā bhayā тоһа, yo dhammam ativattati, 
Nihiyati tassa yaso!, kalapakkhe va candima. 
Chandā dosa bhayā mohā, yo dhammam nātivattati, 
Āpūrati tassa yaso?, sukkapakkhe'va? candimā ti. 


Cha apayamukhani 
6. Katamani cha bhoganam apayamukhani na sevati? 


Suramerayamajjapamadatthananuyogo kho 
gahapatiputta bhoganam apayamukham. 
Vikālavisikhācariyānuyogo bhoganam apayamukham. 
Samajjābhicaraņam bhogānam apāyamukham. 
Jūtappamādatthānānuyogo bhoganam apayamukham. 
Pāpamittānuyogo bhogānam apāyamukham. 


Ālassānuyogo bhogānam apāyamukham. 


Surāmerayamajjappamādīnavā 


Cha kho'me gahapatiputta ādīnavā 
suramerayamajjappamadatthananuyoge: sanditthika 
dhanajani, kalahappavaddhani, roganam āyatanam, 
akittisafijanani, kopinanidamsani раййауа 
dubbalikaraņītveva chattham padam bhavati. Ime kho 
gahapatiputta cha айпауа 


suramerayamajjappamadatthananuyoge. 


Vikālavisikhācariyādīnavā 

Cha kho'me gahapatiputta ādīnavā 
vikalavisikhacariyanuyoge: atta'pi'ssa agutto arakkhito 
hoti, puttadāro'pi'ssa agutto arakkhito hoti, 
sāpateyyampi'ssa aguttam arakkhitam hoti, sankiyo ca 
hoti pāpakesu thānesu, abhūtavacanam ca tasmim ruhati, 
bahunañca dukkhadhammānam purakkhato hoti. Ime 
kho gahapatiputta cha ādīnavā 
vikālavisikhācariyānuyoge. 


1 Yaso tassa - Ma. 
2 Yaso tassa - Ma. 3Junhapakkeva 
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Ai phản lại Chánh Pháp, = Vi tham, sân, úy, sỉ, 

Thanh danh bi sit mé, ~ Như mặt trăng đêm khuyết. 
Ai không phán Chánh Pháp, ~ Vì tham, sân, úy, si, 
Thanh danh được tròn đủ, ~ Như mặt trăng đêm đầy. 


Sáu Nguyên Nhân Phung Phí Tài Sản 

6. Thế nào là không theo sáu nguyên nhân phung phí tài sản? 
Này Gia chủ tử, một là đam mê các loại rượu là nguyên nhân 
phung phí tài sản. Hai là du hành đường phố phi thời là 
nguyên nhân phung phí tài sản. Ba là la cà đình đám hý viện 
là nguyên nhân phung phí tài sản. Bốn là đam mê cờ bạc là 
nguyên nhân phung phí tài sản. Năm là giao du ác hữu là 
nguyên nhân phung phí tài sản. Sáu là thói quen lười biếng 
là nguyên nhân phung phí tài sản. 


Nguy Hiểm Của Đam Mê Các Loại Rượu 

Này Gia chủ tử, đam mê các loại rượu có sáu nguy hiểm: Một 
là tài sản hiện tại bị tổn thất; hai là đấu tranh tăng trưởng; 
ba là bệnh tật dễ xâm nhập; bốn là tổn hại danh dự; năm là 
để lộ âm tàng; và sáu là trí lực tổn hại. Này Gia chủ tử, đam 
mê các loại rượu có sáu nguy hiểm như vậy. 


Nguy Hiểm Của Du Hành Đường Phố Phi Thời 

Này Gia chủ tử, du hành đường phố phi thời có sáu nguy 
hiểm: Một là tự mình không được che chở hộ trì; hai là vợ 
con không được che chở hộ trì; ba là tài sản không được che 
chở hộ trì; bốn là bị tình nghi là tác giả các ác sự, năm là nạn 
nhân các tin đồn thất thiệt; sáu là tự rước vào thân nhiều khổ 
não. Này Gia chủ tử, du hành đường phố phi thời có sáu nguy 
hiểm như vậy. 
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Samajjabhivaranadinava 

Cha kho'me gahapatiputta adinava samajjabhicarane: 
kva! naccam, kva gitam, kva vaditam, kva akkhanam, kva 
panissaram, kva kumbhathüna'nti. Ime kho 
gahapatiputta cha айпауа samajjabhivarane. 


Jūtappamādādīnavā 

Cha kho'me gahapatiputta ādīnavā 
jutappamadatthananuyoge: jayam veram pasavati, jito 
vittamanusocati, sanditthika dhanajani, sabhagatassa2 
vacanam па ruhati mittamaccanam paribhūto hoti, 
āvāhavivāhakānam apatthito hoti, akkhadhutto ayam 
purisapuggalo nalam dārabharaņāyāti. Ime kho 
gahapatiputta cha айпауа jutappamadatthananuyoge. 


Pāpamittānuyogādīnavā 

Cha kho'me gahapatiputta ādīnavā pāpamittānuyoge: ye 
dhuttā, ye sonda, ye pipāsā, ye nekatika, ye уайсапіКа, ye 
sāhasikā, tyassa mitta honti te sahaya. Ime kho 
gahapatiputta cha айпауа papamittanuyoge. 


Ālassādīnāvā 

Cha kho'me gahapatiputta ādīnavā  alassanuyoge: 
'atisita'nti kammam na karoti, 'ati-unha'nti kammam na 
karoti, 'atisaya nti kammam па karoti, “atipato tỉ 
kammam na karoti, 'atichatosmi'ti kammam na karoti, 
'atidhatosmiti kammam na karoti. Tassa evam 
kiccapadesabahulassa viharato anuppanna ceva bhoga 
nuppajjanti, ирраппа ca bhoga parikkhayam gacchanti. 
Imo kho gahapatiputta cha айпауа alassanuyoge'"ti. 


Idamavoca bhagava, idam vatvana sugato athaparam 
etadavoca satthā: 
7. "Hoti pānasakhā nàma, hoti sammiyasammiyo 

Yo ca atthesu jatesu, sahāyo hoti so ѕакһаз”. 


1 Kuvam- PTS. ? Sabhäye tassa 3 Verappasavo - Ma. 
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Nguy Hiểm Của La Cà Đình Đám Hý Viện 

Này Gia chủ tử, la cà đình đám hý viện có sáu nguy hiểm: Một 
là luôn luôn tìm xem chỗ nào có múa; hai là chỗ nào có ca; ba 
là chỗ nào có nhạc; bốn là chỗ nào có tán tụng; năm là chỗ 
nào có nhạc tay; sáu là chỗ nào có trống. Này Gia chủ tử, la cà 
đình đám hý viện có sáu nguy hiểm như vậy. 

Nguy Hiểm Của Đam Mê Cờ Bạc 

Này Gia chủ tử, đam mê cờ bạc có sáu nguy hiểm: Một là nếu 
thắng thì sanh oán thù; hai là nếu thua thì tâm sanh sầu 
muộn; ba là tài sản hiện tại bi ton thất; bốn là tại hội trường 
lời nói không được tin tưởng, năm là bằng hữu đồng liêu 
khinh miệt, sáu là vấn đề cưới gả không được tín nhiệm vì 
người đam mê cờ bạc không xứng để có vợ. Này Gia chủ tử, 
đam mê cờ bạc có sáu nguy hiểm như vậy. 

Nguy Hiểm Của Sự Thân Cận Các Ác Hữu 

Này Gia chủ tử, thân cận các ác hữu có sáu nguy hiểm: Một là 
những Ке cờ bạc; hai là những kẻ say xin; ba là những Ке 
nghiện rượu; bốn là những kẻ trá ngụy; năm là những kẻ lừa 
đối; sáu là những kẻ bạo động cùng với bạn bè là đồng lõa 
của người ấy. Này Gia chủ tử, thân cận ác hữu có sáu nguy 
hiểm như vậy. 


Nguy Hiểm Của Thói Quen Lười Biếng 
Này Gia chủ tử, thói quen lười biếng có sáu nguy hiểm: Một là 
“quá lạnh”, không làm việc; hai là “quá nóng”, không làm việc; 
ba là “quá trễ” không làm việc; bốn là “quá sớm”, không làm 
việc; năm là “tôi đói quá”, không làm việc; sáu là “tôi quá no”, 
không làm việc. Trong khi những công việc phải làm lại không 
làm. Tài sản chưa có không gầy dựng lên, tài sản có rồi bị tiêu 
thất. Này Gia chủ tử, thói quen lười biếng có sáu nguy hiểm 
như vậy. Đức Thế Tôn thuyết giảng như vậy. 
Thiện Thệ thuyết giảng xong, bậc Đạo Sư lại giảng thêm: 
7. “Có bạn gọi bạn rượu, 

Có bạn, bạn bằng mồm, 

Bạn lúc thật hữu sự, 

Mới xứng danh bạn bè”. 
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"Ussūraseyyā paradārasevanā 
Verappasango! ca anatthatā ca 

Pāpā ca mittā sukadariyatā ca 

Еге cha thăng purisam dhamsayanti?”. 


“Papamitto pāpasakho, 
Рара-асагадосаго 

Asmā lokā parambhā са, 
Ubhayā dhamsate naro?”. 


"Akkhitthiyo vāruņī naccagītam 
Divāsoppam pāricariyā akāle 

Pāpā ca mittā sukadariyatā ca 

Еге cha thăng purisam dhamsayanti^". 


“Akkhehi dibbanti suram pivanti 
Yantitthiyo pāņasamā paresam 
Nihīnasevī na ca vuddhasevi° 
Nihīyate kālapakkhe va candof”. 


"Yo varunI adhano аКійсапо 
Pipāso pivam pāpam gato 
Udakamiva iņam vigāhati 
Akulam kāhiti khippamattano7”. 


"Na divāsoppasīlena, rattimutthānadessinā?, 
Niccam mattena soņdena, sakkā āvasitum gharam. 
Atisitam ati-unham atisayamidam ahu, 

Iti vissatthakammanne atthā accenti māņave”. 


"Yo'dha sitafca ипһайса, tina bhiyyo na maíifiati 
Karam purisakiccani, so sukha na vihayati'ti 


1 Verappasavo - Ma. 

? Vudadhisevi - Syà., khudadhisevi 

3 Pipäsosi atthapägato - 5уа., pipäsopi samappapägaso / papägato - Ma. 

4 Ākulam (Syä.) 

5 Vudadhisevi - Syā., khudadhisevi 

6 Rattinutthānadassinā - РТ5. 

7 Sukam- Ma. 8 Rattinutthānadassinā - PTS. 
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“Ngủ ngày, thông vợ người, 
Ưa đấu tranh, làm hại, 
Thân ác hữu, xan tham, 
sáu sự não hại người”. 

“Ác hữu, ác bạn lữ, 
Ác hạnh, hành ác xứ, 

Đời này cả đời sau, 

Hai đời, người bị hại”. 

“Cờ bạc và đàn bà, 

Rượu chè, múa và hát 

Ngủ ngày, di phi thời 

Thân ác hữu, xan tham, 
Sáu sự não hại người”. 
“Chơi xúc xắc, uống rượu 
Theo đuổi đàn bà người, 
16 sống của người khác, 
Thân cận kẻ hạ tiện, 

Không thân cận bậc trí, 
Người ấy tự héo mòn, 

Như trăng trong mùa khuyết”. 
“Rượu chè không tiền của, 
Khao khát, tìm ёйи diém, 
Bi chìm trong nợ nần, 

Như chìm trong bồn nước, 
Mau chóng tự hại mình, 
Như kẻ mất gia đình”. 

“Ai thói quen ngủ ngày, 
Thức trọn suốt đêm trường, 
Luôn luôn say sướt mướt, 
Không thể sống gia đình. 

O đây ai hay than: 

Ôi quá lạnh, quá nóng, 

Quá chiều, quá trê giờ, 

Sẽ bỏ bê công việc. 

Lợi ích, điều tốt lành, 

Bị trôi dạt một bên”. 

“Ai xem lạnh và nóng, 

Nhẹ nhàng hơn có lau, 

Làm mọi công chuyện mình, 
Hạnh phúc không từ bó”. 
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Mittapatirūpakā 

8. Cattāro me gahapatiputta amittā mittapatirūpakā! 
veditabba. Aññadatthuharo amitto  mittapatirüpako 
veditabbo, vacIparamo amitto mittapatirūpako 
veditabbo, anuppiyabhāņī amitto  mittapatirūpako 
veditabbo,  apāyasahāyo  amitto  mittapatirūpako 
veditabbo. 


Catūhi kho, gahapatiputta thānehi aññadatthuharo 
amitto mittapatirūpako veditabbo. 
Aūnadatthuharo hoti, appena bahumicchati, 
Bhayassa kiccam karoti, sevati atthakarana. 
Imehi kho, gahapatiputta catuhi thanehi aññadatthuharo 
amitto mittapatirüpako veditabbo. 


Catuhi kho, gahapatiputta thanehi vaciparamo amitto 
mittapatirupako  veditabbo. Atitena  patisantharati? 
anagatena  patisantharati, niratthakena sangaņhāti, 
paccuppannesu kiccesu byasanam dasseti. Imehi kho 
gahapatiputta catuhi thānehi vaciparamo  amitto 
mittapatirupako veditabbo. 


Catuhi kho, gahapatiputta thanehi anuppiyabhāņī amitto 
mittapatirupako veditabbo. Papakampi'ssam? anujanati, 
kalyanampi'ssa апшапай, sammukhā'ssa vannam 
bhāsati, parammukha'ssa avannam bhasati. Imehi kho 
gahapatiputta catūhi thanehi anuppiyabhani amitto 
mittapatirupa veditabbo. 


Catuhi kho, gahapatiputta thanehi apayasahayo amitto 


mittapatirupako veditabbo: 
suramerayamajjappamadatthananuyoge sahāyo  hoti, 
vikalavisikhacariyanuyoge sahāyo hoti, 
samajjābhivaraņe sahāyo hoti, 


jūtappamādatthānānuyoge sahāyo һой. Imehi kho 
gahapatiputta catūhi thānehi арауазаһауо amitto 
mittapatirūpako veditabbo tỉ. 


Idamavoca bhagavā. Idam vatvana sugato athāparam 
etadavoca satthā: 


1 Mittapatirūpakā - Sī Mu. 2 Patisandharati 3 Pāpakammampissa - Syā. 
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Không Phải Là Bạn 

8. Này Gia chủ tử, có bốn hạng người phải xem không phải 
bạn, dầu tự cho là bạn: Một là người vật gì cũng lấy nên được 
xem không phải bạn, dầu tự cho là bạn; hai là người chỉ biết 
nói giỏi nên được xem không phải bạn, dầu tự cho là bạn; ba 
là người khéo nịnh hót nên được xem không phải bạn, dầu 
tự cho là bạn; bốn là người tiêu pha xa xỉ nên được xem 
không phải bạn, dầu tự cho là bạn. 


Này Gia chủ tử, có bốn trường hợp người vật gì cũng lấy 
nên được xem không phải bạn, dầu tự cho là bạn: 

Người vật gì cũng lấy, cho ít xin nhiều, 

vì sợ mà làm, làm vì mưu lợi cho mình. 
Này Gia chủ tử, như vậy là bốn trường hợp người vật gì cũng 
lấy nên được xem không phải bạn, dầu tự cho là bạn. 


Này Gia chủ tử, có bốn trường hợp, người chỉ biết nói giỏi 
nên được xem không phải bạn, dầu tự cho là bạn: Một là tỏ 
vẻ thâm tình việc đã qua; hai là tỏ lộ thân tình việc chưa đến; 
ba là mua chuộc cảm tình bằng sáo ngữ; bốn là khi có công 
việc, tự tỏ sự bất lực của mình. Này Gia chủ tử, như vậy là 
bốn trường hợp, người chỉ biết nói giỏi nên được xem không 
phải bạn, dầu tự cho là bạn. 


Này Gia chủ tử, có bốn trường hợp, kẻ nịnh hót nên được 
xem không phải bạn, dầu tự cho là bạn: Một là đồng ý các việc 
ác; hai là không đồng ý các việc thiện; ba là trước mặt tán 
thán; bốn là sau lưng chỉ trích. Này Gia chủ tử, như vậy là bốn 
trường hợp kẻ nịnh hót nên được xem không phải bạn, dầu 
tự cho là bạn. 


Này Gia chủ tử, có bốn trường hợp, người tiêu pha xa xỈ nên 
được xem không phải bạn, dầu tự cho là bạn: Một là bạn đam 
mê các loại rượu; hai là bạn du hành đường phố phi thời; ba 
là bạn la cà đình đám hý viện; bốn là bạn đam mê cờ bạc. Này 
Gia chủ tử, như vậy có bốn trường hợp, người tiêu pha xa хі 
nên được xem không phải bạn, dầu tự cho là bạn. 


Đức Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Thiện Thệ thuyết giảng 
xong, bậc Đạo Sư lại giảng thêm: 
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“Añfñadatthuharo mitto yo ca mitto vaciparo!, 
Anuppiyañca yo àha apayesu ca yo sakha. 

Ete amitte cattāro iti уіййауа pandito, 

Ārakā parivajjeyya maggam patibhayam yathā”ti. 


Suhadamittā 

9. Cattāro'me, gahapatiputta mittā suhadā veditabbā: 
upakāro? mitto suhado veditabbo, samānasukhadukkho 
mitto suhado veditabbo, atthakkhāyī mitto suhado 
veditabbo, anukampako mitto suhado veditabbo. 


Catūhi kho, gahapatiputta thānehi upakāro mitto 
suhado veditabbo. Pamattam rakkhati, pamattassa 
sapateyyam rakkhati bhītassa saraņam hoti, 
uppannesu kiccakaraņīyesu taddigunam bhogam 
anuppadeti. Imehi kho, gahapatiputta catūhi thānehi 
upakāro mitto suhado veditabbo. 


Catūhi kho, gahapatiputta thānehi samānasukhadukkho mitto 
suhado veditabbo: guyhamassa ācikkhati, guyhamassa 
parigūhati, āpadāsu na vijahati, jīvitampi'ssa atthāya 
pariccattam hoti. Imehi kho, gahapatiputta catūhi thānehi 
samānasukhadukkho mitto suhado veditabbo. 


Catūhi kho, gahapatiputta thānehi atthakkhāyī mitto 
suhado veditabbo: pāpā nivāreti, kalyāņe niveseti, 
assutam sāveti, saggassa maggam ācikkhati. Imehi kho 
gahapatiputta catūhi thānehi atthakkhāyī mitto 
suhado veditabbo. 


Catuhi kho, gahapatiputta thanehi anukampako mitto 
suhado veditabbo: abhavenassa na nandati, bhavenassa 
nandati, avannam Бһапатапат nivāreti, vannam 
bhanamanam pasamsati. Imehi kho gahapatiputta catuhi 
thānehi anukampako mitto suhado veditabbo”ti. 


1 Vaciparamo - Syā. 2 Upakārako - 5уа. 
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“Người Бап gì cũng lấy, = Người bạn chỉ nói giỏi, 

Người nói lời nịnh hót, ~ Người tiêu pha ха хі. 

Cả bốn, không phải bạn, ~ Biết vậy, người trí tránh, 

Như đường đầy sợ hãi”. 
Bạn Chân Thật 
9. Này Gia chủ tử, bốn loại bạn này nên được xem là bạn 
chân thật: Một là bạn giúp đỡ nên được xem là bạn chân 
thật; hai là bạn chung thủy trong khổ cũng như trong vui nên 
được xem là bạn chân thật; ba là bạn khuyên điều lợi ích nên 
được xem là bạn chân thật; bốn là bạn có lòng thương tưởng 
nên được xem là bạn chân thật. 
Này Gia chủ tử, có bốn trường hợp, người bạn giúp đỡ nén 
được xem là bạn chân thật: Một là cảnh giác bạn trước những 
cám dỗ; hai là giữ hộ tài sản của bạn khi bạn sa ngã; ba là làm 
nơi nương tựa cho bạn lúc sa cơ; bốn là khi bạn có các công 
việc sẽ giúp đỡ bạn tài sản gấp hai lần những gì bạn thiếu. 
Này Gia chủ tử, như vậy có bốn trường hợp, người bạn giúp 
đỡ nên được xem là người bạn chân thật. 
Này Gia chủ tử, có bốn trường hợp, người bạn chung thủy 
trong khổ cũng như trong vui nên được xem là người bạn 
chân thật: Một là nói cho bạn biết điều bí mật của mình; hai là 
giữ gìn kín điều bí mật của bạn; ba là không bỏ bạn khi bạn gặp 
khó khăn; bốn là dám hy sinh thân mạng vì bạn. Này Gia chủ tử, 
như vậy có bốn trường hợp, người bạn chung thủy trong khổ 
cũng như trong vui nên được xem là người bạn chân thật. 
Này Gia chủ tử, có bốn trường hợp, người bạn khuyên điều 
lợi ích nên được xem là người bạn chân thật: Một là ngăn 
bạn không làm điều ác; hai là khuyến khích bạn làm việc 
lành; ba là chỉ cho bạn nghe điều chưa được nghe; bốn là chỉ 
cho bạn biết con đường sanh về thiên giới. Này Gia chủ tử, 
như vậy có bốn trường hợp, người bạn khuyên điều lợi ích 
nên được xem là người bạn chân thật. 
Này Gia chủ tử, có bốn trường hợp, người bạn thương 
tưởng nên được xem là người bạn chân thật: Một là không 
vui khi bạn gặp hoạn nạn; hai là mừng vui khi bạn gặp may 
mắn; ba là ngăn chận những ai nói xấu bạn; bốn là khuyến 
khích những ai tán thán bạn. Này Gia chủ tử, như vậy có bốn 
trường hợp, người bạn thương tưởng nên được xem là 
người bạn chân thật. 
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Idamavoca bhagavā. Idam vatvāna sugato, athāparam 
etadavoca satthā: 


10. "Upakāro ca yo mitto 
Yo ca mitto sukhe dukhe! 
Atthakkhayi ca yo mitato 
Yo ca mitto nukampako”. 
"Etepi mitte cattāro 
Iti viññaya pandito 
Sakkaccam payirupāseyya 
Mātā puttam va orasam. 
Paņdito sīlasampanno 
Jalam aggi va bhāsati”. 
“Bhoge samharamānassa 
Bhamarasseva irīyato 
Bhogā sannicayam yanti 
Vammiko vupacīyatī. 
Evam bhoge samāhatvā? 
Alamatto kule gihī 
Catudhā vibhaje bhoge 
Sa ve mittāni ganthati. 
Ekena bhoge bhuñjeyya 
Dvihi kammam payojaye 
Catutthañca nidhapeyya 
Āpadāsu bhavissatī”ti. 


Chaddisāpaticchādanam 

11. Kathaūca gahapatiputta ariyasāvako 
chaddisāpaticchādī hoti? Chayimā, gahapatiputta disā 
veditabba: puratthimā disa mātāpitaro veditabba. 
Dakkhiņā disā ācariyā veditabbā. Pacchimā disā puttadārā 
veditabbā. Ūttarā disā mittāmaccā veditabbā. Hetthimā 
disa | dasakammakara veditabbä. Прагіта disa 
samanabrahmana veditabbā. 


1 Sukhe dukkhe ca ye sakhā - Ma. 2 Samāharītvā - Syā. 
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Đức Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Thiện Thệ thuyết giảng 
xong, bậc Đạo Sư lại giảng thêm: 


10. “Bạn sẵn sàng giúp đố, 
Bạn chung thủy khổ vui, 
Bạn khuyến khích lợi ích, 
Bạn có lòng thương tưởng”. 
“Biết rõ bốn bạn này, 
Người trí phục vụ họ, 
Như mẹ đối con ruột. 
Người trí giữ giới luật, 
Sáng như lửa đồi cao. 
Người tích trữ tài sản, 
Như cử chỉ con ong”. 

“Tài sản được chồng chất, 
Như ụ mối đùn cao, 
Người cư xử như vậy, 
Chất chứa các tài sản, 
Vừa đủ để lợi ích 

Cho chính gia đình mình. 
Tài sản cần chia bốn 

Để kết hợp bạn bè 

Một phần mình an hưởng, 
Hai phần dành công việc, 
Phần tư, phần để dành, 
Phòng khó khăn hoạn nạn”. 


Hộ Trì Sáu Phương 

11. Này Gia chủ tử, vị Thánh đệ tử hộ trì sáu phương như thế 
nào? Này Gia chủ tử, sáu phương này cần được hiểu như sau: 
Phương Đông cần được hiểu là cha mẹ. Phương Nam cần 
được hiểu là thầy tổ. Phương Tây cần được hiểu là vợ chồng. 
Phương Bắc cần được hiểu là bạn bè. Phương Dưới cần 
được hiểu là người giúp việc. Phương Trên cần được hiểu 
là Sa-môn, Bà-la-môn. 
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Райсаһі kho, gahapatiputta thānehi puttena puratthimā 


disā mātāpitaro paccupatthātabbā: bhato 
nesambharissami!, kiccam nesam karissami, 
kulavamsamthapessami, dāyajjam patipajjami2, аһа уа 
pana petanam kalakatanam dakkhinam 


anuppadassamtri'ti. 


Imehi kho gahapatiputta pañcahi thanehi puttena 
puratthima disā mātāpitaro paccupatthitā pañcahi 
thānehi puttam anukampanti: pāpā nivārenti, kalyäne 
nivesenti, sippam sikkhāpenti, patirūpena dārena 
samyojenti, samaye dayajjam niyyatenti?. 


Imehi kho gahapatiputta pañcahi thanehi puttena 
puratthimā disāmātāpitaro paccupatthita imehi pañcahi 
thānehi puttam anukampanti. Evamassa esa puratthima 
disa paticchanna hoti khema appatibhaya. 


12. Pañcahi kho gahapatiputta thānehi antevāsinā 
dakkhina disā асагіуа paccupatthātabbā: utthānena, 
upatthānena,  sussüsaya,  paricariyaya,  sakkaccam 
sippapatiggahaņena?. 


Imehi kho gahapatiputta pañcahi thānehi antevāsinā 
dakkhiņā disā ācariyā paccupatthitā, pañcahi thānehi 
antevāsim anukampanti: suvinītam vinenti, suggahitam 
gāhāpenti, sabbasippasutam samakkhāyino bhavanti, 
mittamaccesu patiyadenti^, disasu parittanam karonti. 


Imehi kho gahapatiputta райсаһі thānehi antevāsinā 
dakkhina disa асагіуа paccupatthita, imehi pañcahi 
thānehi antevasim anukampanti. Evamassa esa dakkhina 
disa paticchanna hoti khema appatibhaya. 


1 Nesam harissami - Ma. ? Patipajjami - Ma. 3 Niyya denati - Ma. 
^Sippam patiggahanena - Syà., sippauggahanena 5 Pativedenati - Sya. 
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Này Gia chủ tử, có năm cách, người con phải phụng dưỡng 
cha mẹ như phương Đông: Một là phụng dưỡng cha mẹ, hai 
là làm công việc thay cha mẹ; ba là gìn giữ gia phong; bốn là 
khéo quản trị tài sản thừa kế; năm là tạo phước hồi hướng 
khi cha mẹ qua đời”. 


Này Gia chủ tử, được người con phụng dưỡng như phương 
Đông, theo năm cách như vậy, cha mẹ có lòng thương tưởng 
đến người con theo năm cách: Một là ngăn con không làm 
điều ác; hai là khuyến khích con làm việc lành; ba là hướng 
dẫn nghề nghiệp, bốn là tác thành gia thất; năm là trao tài 
sản thừa kế khi thích hợp. 


Này Gia chủ tử, như vậy là cha mẹ được con cái phụng dưỡng 
như phương Đông theo năm cách và cha mẹ có lòng thương 
tưởng con cái theo năm cách. Như vậy phương Đông được 
che chở, được an lạc, không gi lo lắng. 


12. Này Gia chủ tử, có năm cách, người trò phụng dưỡng các 
bậc thầy tổ như phương Nam: Một là đứng dậy vái chào 
thầy; hai là hầu hạ thầy; ba là siêng năng học tập; bốn là đáp 
ứng khi cần, năm là chú tâm hấp thụ nghề nghiệp. 


Này Gia chủ tử, được những người trò hầu hạ như phương 
Nam theo năm cách như vậy, các bậc thầy tổ có lòng thương 
tưởng đến người trò theo năm cách: Một là dạy trò những 
chuyên môn của mình; hai là dùng phương pháp dễ hiểu; ba 
là không dấu nghē; bốn là giới thiệu trò cho các bạn bè quen 
thuộc; năm là bảo đảm nghề nghiệp cho trò về mọi mặt. 


Này Gia chủ tử, như vậy là bậc thầy tổ được người trò hầu hạ 
như phương Nam theo năm cách và thầy có lòng thương 
tưởng đến người trò theo năm cách. Như vậy phương Nam 
được che chở, được an lạc, không gi lo lắng. 


155 


Phần LV: Khóa Kinh Hằng Ngày: 2.4: Hộ Kinh & Kinh.................... 28.79 


13. Pañcahi kho gahapatiputta thānehi sāmikena 
pacchimā disa bhariyā paccupatthātabbā: sammananaya, 
anavamananaya!, anaticariyāya,  issariyavossaggena, 
alankaranuppadanena. 


Imehi kho gahapatiputta pañcahi thanehi samikena 
рассһіта disa bhariya paccupatthita, pañcahi thānehi 
samikam anukampati: susamvihitakammantā ca hoti, 
susamgahitaparijana ca?, anaticārinī ca, sambhatañca 
anurakkhati, dakkha ca hoti analasa sabbakiccesu. 


Imehi kho gahapatiputta pañcahi thanehi samikena 
рассһіта disa bhariya paccupatthita imehi pañcahi 
thānehi samikam anukampati. Evamassa ева pacchima 
disa paticchanna hoti khema appatibhaya. 


14. Pañcahi kho gahapatiputta thànehi kulaputtena 
uttarā disa mittāmaccā paccupatthātabbā: dānena, 
peyyavajjena3, atthacariyaya, samanattataya, 
avisavadanataya. 


Imehi kho gahapatiputta pañcahi thanehi kulaputtena 
uttara disa mittāmaccā paccupatthita pañcahi thānehi 
kulaputtam  anukampanti:  pamattam rakkhanti, 
pamattassa sapateyyam rakkhanti, bhitassa saranam 
honti, āpadāsu na vijahanti, aparapajā cassa patipūjenti. 


Imehi kho gahapatiputta pañcahi thanehi kulaputtena 
uttara disa mittāmaccā paccupatthita imehi pañcahi 
thānehi kulaputtam anukampanti. Evamassa ева uttarā 
disa paticchanna hoti khema appatibhaya. 


15. Pañcahi kho gahapatiputta thānehi ауігаКепа* 
hetthima disa | dàsakammakaraà . paccupatthatabba: 


yathabalam kammantasamvidhānena, 
bhattavetanānuppadānena, gilānupatthānena, 
acchariyānam rasānam samvibhāgena, samaye 
VOSSaggena. 

1 Дуітапапауа - Ѕуа., PTS. 3 Piyavajjena (5уа.) 

2 Sangahita parijanā ca - Ma. 4 Assirakena - Ma. 
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13. Này Gia chủ tử, có năm cách, người chồng phải đối xử 
với người vợ như phương Tây: Một là đối xử hòa ái, hai 
là không bạc đãi khinh khi; ba là một dạ thủy chung; bốn là 
giao quyền nội chính; năm là tùy khả năng mua sắm tư 
trang cho vợ. 


Này Gia chủ tử, được người chồng đối xử như phương Tây theo 
năm cách như vậy, người vợ có lòng thương tưởng người 
chồng theo năm cách: Một là quán xuyến công việc gia đình; 
hai là cư xử với hai họ một cách đồng đều; ba là một lòng tiết 
hạnh; bốn là khéo gìn giữ tài sản; năm là khéo léo và nhanh 
nhẹn trong mọi công việc. 


Này Gia chủ tử, người vợ được người chồng đối xử như 
phương Tây theo năm cách và người vợ có lòng thương 
tưởng người chồng theo năm cách. Như vậy phương Tây 
được che chở, được an lạc, không gi lo lắng. 


14. Này Gia chủ tử, có năm cách người bạn tốt đối xử với bạn 
bè như phương Bắc: Một là rộng rãi, hai là nhã nhặn, ba là 
quan tâm lợi ích của bạn, bốn là đồng cam cộng khổ; năm là 
không lường gạt. 


Này Gia chủ tử, được người bạn tốt đối xử như phương Bắc 
theo năm cách như vậy, người bạn hiền có lòng thương mến 
người bạn tốt theo năm cách: một là cảnh giác bạn trước 
những cám dó; hai là giữ hộ tài sản bạn khi của ban sa ngã; ba 
là làm nơi nương tựa khi bạn sa cơ; bốn là không bỏ bạn lúc 
khó khăn; năm là cư xử tốt với người thân của bạn. 


Như vậy, này Gia chủ tử, các bạn bè được người bạn tốt đối 
xử như phương Bắc theo năm cách và bạn bè có lòng thương 
tưởng người bạn tốt theo năm cách. Như vậy phương Bắc 
được che chở, được an lạc, không gi lo lắng. 

15. Này Gia chủ tử, có năm cách một người chủ đối xử với 
những người giúp việc như phương Dưới: Một là không 
giao việc quá sức; hai là trả thù lao tương xứng; ba là chăm 
sóc khi đau yếu; bốn là chia sớt các món ngon vật lạ; năm là 
thỉnh thoáng cho ho nghi phép. 
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Imehi kho gahapatiputta pañcahi thānehi ayirakena 
hetthimā disā dāsakammakarā paccupatthitā pañcahi 
thānehi ayirakam anukampanti: pubbutthāyino ca honti, 
pacchānipātino ca, dinnādāyino ca, sukatakammakarā ca, 
kittivannaharā ca. 


Imehi kho gahapatiputta pañcahi thānehi ayirakena 
hetthimā disā dāsakammakarā paccupatthitā imehi 
paūcahi thānehi ayirakam anukampanti. Evamassa esā 
hetthimā disa paticchannā hoti khemā appatibhayä. 


16. Paūcahi kho gahapatiputta thānehi kulaputtena 
uparimā disa samaņabrāhmaņā paccupatthātabbā: 
mettena kayakammena, mettena vacikammena, mettena 
manokammena, anāvatadvaratāya, amisanuppadanena. 


Imehi kho gahapatiputta pañcahi thanehi kulaputtena 
uparima disā samaņabrāhmaņā paccupatthita chahi 
thānehi kulaputtam anukampanti: pāpā nivärenti, 
kalyane nivesenti, kalyanena manasā anukampanti, 
assutam sāventi, sutam pariyodapenti, saggassa maggam 
ācikkhanti. 


Imehi kho gahapatiputta chahi thānehi kulaputtena 
uparimā disā samaņabuhmaņā paccupatthitā imehi 
chabhi thānehi kulaputtam anukampanti. Evamassa esā 
uparimā disa paticchannā hoti khemā appatibhaya'"ti. 


Idamavoca bhagavā. Idam vatvāna sugato athāparam 
etadavoca satthā: 

17. "Mātāpitā disā pubbā, ācariyā dakkhiņā disā 
Puttadārā disā paccā, mittāmaccā ca uttarā. 
Dāsakammakarā hetthā, uddham ѕатапађргаһтапа 

Etā disā namasseyya, alamatto kule gihī. 

Рапайо sīlasampanno sanho ca patibhānavā, 

Nivātavutti atthaddho tādiso labhate yasam. 
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Này Gia chủ tử, được người chủ đối xử như phương Dưới với 
năm cách, người giúp việc có lòng thương tưởng đối với 
người chủ theo năm cách như sau: Một là thức trước chủ; hai 
là ngủ sau chủ; ba là không lấy những vật không cho; bốn là 
siêng năng làm việc; năm là giữ tiếng tốt cho chủ. 


Này Gia chủ tử, những người giúp việc được người chủ đối 
xử như phương Dưới với năm cách, người giúp việc có lòng 
thương tưởng đối với người chủ theo năm cách. Như vậy 
phương Dưới được che chở, được an lạc, không gì lo lắng. 


16. Này Gia chủ tử, có năm cách người cư sĩ cung kính với 
сас bậc Sa-món, Bà-la-món như phương Trên: Một là cử 
chỉ thân thiện; hai là lời nói thân thiện; ba là tâm tư thân 
thiện; bốn là luôn mở rộng cửa đón tiếp; năm là cúng dường 
tứ sự như y áo, vật thực, chỗ ở và thuốc men. 


Này Gia chủ tử, được người cư sĩ cung kính như phương Trên 
theo năm cách như vậy, vị Sa-môn, Bà-la-môn có lòng thương 
tưởng người cư sĩ ấy theo năm cách sau đây: Một là hướng dẫn 
cư sĩ tránh xa điều ác; hai là hướng dẫn cư sĩ làm việc lành; ba 
là luôn luôn cư xử với tâm từ ái; bốn là giảng giáo lý tường tận; 
năm là chỉ đường an vui cho đời sau. 

Này Gia chủ tử, các bậc Sa-môn, Bà-la-môn được thiện nam 
tử cung kính như phương Trên với năm cách, và các bậc Sa- 
môn, Bà-la-môn có lòng thương tưởng vị thiện nam tử theo 
năm cách. Như vậy phương Trên được che chở, được an lạc, 
không gi lo lắng. 


Đức Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Thiện Thệ thuyết giảng 
xong, bậc Đạo Sư lại giảng thêm: 


17. “Cha mẹ là phương Đông, ~ Sư trưởng là phương Nam, 
Vợ chồng là phương Tây, ~ Bạn bè là phương Bắc, 

Giúp việc là phương Dưới, ~ Sa-món, Bà-la-món, 

Có nghĩa là phương Trên. ~ Cư sĩ và gia đình, 

Đảnh lễ phương hướng ấy. ~ Bậc trí giữ Giới, Luật, 

Từ tốn và bién tài, ~ Khiêm nhường và nhu thuận, 

Nhờ vậy được danh xưng. 
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Utthānako analaso, āpadāsu па vedhati, 

Acchinnavutti medhāvi tadiso labhate yasam. 
Sangāhako mittakaro, vadaññu vitamaccharo, 

Netā vinetā anunetā, tādiso labhate yasam. 

Dānaīca peyyavajjafica, atthacariyā ca уа idha, 
Samānattatā ca dhammesu, tattha tattha yatharaham. 
Еге kho sangahā loke, rathassānī va yayato, 

Ete ca sangahā nassu, na таға puttakāraņā, 

Labhetha mānam pūjam vā, pitā vā puttakāraņā. 
Yasmā ca sangahe ete, samavekkhanti! pandita, 
Tasmā mahattam papponti, pāsamsā ca bhavanti te tỉ. 


18. Evam vutte sigalako? gahapatiputto bhagavantam 
etadavoca: abhikkantam bhante, abhikkantam bhante. 
Seyyathapi  bhante nikkujjitam уа ukkujjeyya, 
paticchannam уа vivareyya, mūļhassa уа maggam 
ācikkheyya, andhakare уа telapajjotam dhāreyya 
cakkhumanto rūpāni dakkhantīti. Evameva bhagavatā 
anekapariyayena dhammo pakasito. Esaham bhante 
bhagavantam saranam gacchami, dhammañca 
bhikkhusangañca. Upāsakam mam bhagavā dhāretu 
ajjatagge panupetam saranam gatanti. /. 


1 Sammapekkhanti - Ma. 
2 Singālovādasuttamam- PTS. 
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Dậy sớm không biếng nhác, ~ Bất động giữa hiểm nguy, 
Người hiền, không phạm giới, ~ Nhờ vậy được danh xưng. 
Nhiếp chúng, tạo nên bạn, ~ Từ ái, tâm bao dung, 

Dẫn đạo, khuyến hóa dao, ~ Nhờ vậy được danh xưng. 
Bố thí và ái ngữ, ~ Lợi hành bất cứ ai, 

Đồng sự trong mọi việc, = Theo trường hợp xử sự. 
Chính những nhiếp sự này, ~ Khiến thế giới xoay quanh, 
Như bánh xe quay lăn, ~ Vòng theo truc xe chính. 

Nhiếp sự này vắng mặt, ~ Không có me hưởng tho, 

Hay không cha hưởng thọ, ~ Sự hiếu kính của con. 

Do vậy bác có trí, ~ Đối với nhiếp pháp пау, 

Như quán sát chấp trì, ~ Nhờ vậy thành vĩ đại, 

Được tán thán, danh xung". 


18. Khi được nghe vậy, Sigala, gia chủ tử bach Đức Thé Tôn: 
“Thật vi diệu thay, bạch Đức Thế Tôn! Như người dựng đứng 
lại những gi bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gi bị che 
kín, chỉ đường cho người bị lạc hướng, đem đèn sáng vào 
trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, 
Chánh Pháp đã được Đức Thế Tôn dùng nhiều phương tiện 
trình bày, giải thích. Bạch Đức Thế Tôn, nay con xin quy y 
Đức Thế Tôn, quy y Pháp và chúng Tỳ khưu. Mong Đức Thế 
Tôn nhận con làm đệ tử, từ nay trở đi cho đến mạng chung, 
con trọn đời quy ngưỡng./. 


E 


ut 2% ? \ 


<a, 
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MAHĀGOPĀLAKASUTTAM 
Majjhima Nikaya, Mulapannasaka, Mahāyamakavagga. 


1. Evam me sutam. Ekam samayam bhagavā sāvatthiyam 
viharati jetavane anathapindikassa ārāme. Tatra kho 
bhagavā bhikkhū āmantesi: bhikkhavoti. Bhadante'ti te 
bhikkhū bhagavato paccassosum. Bhagavā etadavoca: 

2. Ekadasahi bhikkhave angehi samannāgato gopālako 
abhabbo goganam pariharitum phatikattum!. Katamehi 
ekadasahi? 

Idha bhikkhave gopālako na rupaññu hoti. Ма 
lakkhanakusalo hoti. Na asatikam sateta hoti. Na vanam 
paticchadeta hoti. Na dhumam kattā hoti. Na tittham 
janati. Na pitam janati. Na vithim janati. Na gocarakusalo 
hoti. Anavasesadohī ca hoti. Ye te usabha gopitaro 
goparinayaka te na atireka pūjāya pūjetā hoti. Imehi kho 
bhikkhave ekādasahi angehi samannagato gopalako 
abhabbo goganam pariharitum phãtikattum. 

3. Evameva ko bhikkhave ekādasahi dhammehi? 
samannagato bhikkhu abhabbo imasmim dhammavinaye 
vuddhim virulhim vepullam äpajjitum. Katamehi 
ekadasahi? 

Idha bhikkhave bhikkhu па rūpaññū hoti. Ма 
lakkhanakusalo hoti. Na āsātikam sātetā hoti. Na vanam 
paticchādetā hoti. Na dhūmam kattā hoti. Na tittham 
jānāti. Na pītam jānāti. Na vīthim jānāti. Na gocarakusalo 
hoti. Anavasesadohī ca hoti. Ye te bhikkhū rattaññu 
cirapabbajitā sanghapitaro sanghapariņāyakā tena na 
atirekapūjāya pūjetā hoti. 

(1). Kathañca bhikkhave bhikkhu na rupaññu hoti? Idha 
bhikkhave bhikkhu "уат Кійсі rupam sabbam rūpam 
cattāri mahābhūtāni  catunnaiica mahābhūtānam 
upādāya rūpanti" yathābhūtam nappajānāti. Evam kho 
bhikkhave bhikkhu na rupaññu hoti. 


1 Phātim kātum, machasam. Phātikātum - syā. 2 Angehi, syā. 
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ĐẠI KINH NGƯỜI CHĂN BÒ 
Tạng Kinh, Trung Bộ Kinh, Số 33. 


1. Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Thế Tôn trú ở Savatthi, 
Jetavana, vườn ông Anäthapindika. Ở tại đây, Đức Thế Tôn 
gọi chư Tỳ khưu: “Này chư Tỳ khưu!” - “Thưa vâng, bạch Đức 
Thế Tôn,” chư Tỳ khưu ấy vâng đáp Đức Thế Tôn. Đức Thế 
Tôn thuyết giảng như sau: 

2. Này chư Tỳ khưu, nếu không đầy đủ mười một đức tánh 
này, một người chăn bò không thể chăn giữ đàn bò, không 
thể khiến đàn bò được hưng thịnh. Thế nào là mười một? 

Ở đây, này chư Tỳ khưu, một người chăn bò không biết rõ các 
sắc1, không khéo phân biệt các tuóng?, không trừ bỏ trứng con 
bọ chēt3, không băng bó vết thương, không có xông khói, 
không biết chỗ nước có thể lội qua, không biết rõ chỗ nước 
uống”, không biết rõ vé con đường, không khéo léo đối với các 
chỗ đàn bò có thể ăn có?, là người vắt sữa cho đến khô kiệt19, là 
người không chú ý, không sàn sóc đặc biệt những con bò đực 
già và đầu dān!!. Này chư Tỳ khưu, một người chăn bò nào 
không đầy đủ mười một đức tánh như vậy, không thể chăn giữ 
đàn bò, không thể khiến đàn bò được hưng thịnh. 

3. Cũng vậy, này chư Tỳ khưu, vị Tỳ khưu nào không đầy đủ 
mười một pháp, không thể lớn mạnh, tăng thịnh, thành mãn 
trong Pháp, Luật này. Thế nào là mười một? 

Ở đây, này chư Tỳ khưu, vị Ту khưu không biết rõ các sāc!, 
không khéo phân biệt các tướng”, không trừ bỏ trứng con bo 
chét3, không băng bó vết thương“, không có xông Кһбіз, 
không biết chỗ nước có thể lội qua, không biết rõ chỗ nước 
uống”, không biết rõ về con đường, không khéo léo đối với 
các chó dàn bò có thé ăn có?, là người vắt sữa cho đến khô 
kiēt!0, đối với những Thượng tọa, Trưởng lão, xuất gia đã lâu 
ngày, bậc tôn túc trong Tăng giới, bậc lãnh đạo trong Tăng 
giới, không có sự tôn kính, tôn trọng đặc biệt11. 

(1). Và пау chư Tỳ khưu, thế nào là vị Tỳ khưu không biết rõ biết rõ 
các sāc!? O đây, này chư Tỳ khưu, vị Tỳ khưu đối với sắc pháp 
không như thật biết tất cả loại sắc thuộc tứ đại và sắc do tứ 
đại hợp thành. Như vậy, này chư Tỳ khưu, vị Tỳ khưu không 
biết rõ các sắc. 
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(2). Kathañca bhikkhave bhikkhu na lakkhanakusalo 
hoti? Idha bhikkhave bhikkhu " kammalakkhano balo, 
kammalakkhano pandito"ti yathabhütam nappajānāti. 
Evam kho bhikkhave bhikkhu na lakkhanakusalo hoti. 
(3). Kathaūca bhikkhave bhikkhu na āsātikam sātetā 
hoti? Idha bhikkhave bhikkhu uppannam kāmavitakkam 
adhivāseti nappajahati na vinodeti na byantīkaroti na 
anabhavam gameti.  Uppannam  byapadavitakkam 
adhivāseti nappajahati na vinodeti na byantīkaroti na 
anabhavam gameti.  Uppannam  Á vihimsavitakkam 
adhivaseti nappajahati na vinodeti na byantikaroti na 
anabhavam gameti. Uppannuppanne рараКе akusale 
dhamme adhivāseti nappajahati na vinodeti na 
byantikaroti na anabhavam gameti. Evam kho bhikkhave 
bhikkhu na asatikam sātetā hoti. 

(4). Kathañca bhikkhave bhikkhu na vanam paticchadeta 
hoti? Idha bhikkhave bhikkhu cakkhuna rūpam disvā 
nimittaggahi hoti anubyanjanaggāhī, 
yatvadhikaranamenam  cakkhundriyam asamvutam 
viharantam abhijjhadomanassa pāpakā akusala dhammā 
anvassaveyyum tassa samvaraya па patipajjati na 
rakkhati cakkhundriyam, cakkhundriye na samvaram 
āpajjati. Sotena saddam шуй nimittaggāhī hoti 
anubyafjanaggahi yatvadhikaranamenam sotindriyam 
asamvutam  viharantam abhijjhadomanassa pāpakā 
akusala dhamma anvassaveyyum tassa samvarāya na 
patipajjati, na rakkhati sotindriyam, sotindriye na 
samvaram  apajjati. Ghānena  gandham ghayitva 
nimittaggahi hoti anubyanjanaggāhī, 
yatvadhikaranamenam ghānindriyam asamvutam 
viharantam abhijjhādomanassā pāpakā akusalā dhammā 
anvassaveyyum tassa samvaraya па patipajjati, na 
rakkhati ghānindriyam, ghānindriye па samvaram 
apajjati. Луһауа газат sāyitvā nimittaggāhī hoti 
anubyanjanaggāhī, yatvadhikaranamenam jivhindriyam 
asamvutam viharantam abhijjnādomanassā pāpakā 
akusalā dhammā anvāssaveyyum tassa samvarāya na 
patipajjati, na rakkhati jivhindriyam, jivhindriye na 
samvaram apajjati. 
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(2). Và này chư Tỳ khưu, thế nào là vị Tỳ khưu không khéo 
phân biệt các tướng?? Ở đây, này chư Tỳ khưu, vị Tỳ khưu 
không như thật biết kẻ ngu và nghiệp tướng của người đó, 
kẻ trí và nghiệp tướng của người đó. Như vậy, này chư Tỳ 
khưu, vị Tỳ khưu không khéo phân biệt các tướng. 

(3). Và này chư Tỳ khưu, thế nào là vị Tỳ khưu không trừ bỏ 
trứng con bo chét?? О đây, này chư Ту khưu, vị Tỳ khưu thọ 
dụng dục tầm khởi lên, không từ bỏ, không tránh né, không 
chấm dứt, không làm cho không tồn tại; thọ dụng sân tầm khởi 
lên, không từ bỏ, không tránh né, không chấm dứt, không làm 
cho không tồn tại; thọ dụng hai tầm khởi lên, không từ bỏ, không 
tránh né, không chấm dứt, không làm cho không tôn tại; thọ 
dụng các ác, bất thiện pháp khởi lên, không từ bỏ, không tránh 
né, không chấm dứt, không làm cho không tồn tại. Như vậy, này 
chư Tỳ khưu, là vị Tỳ khưu không trừ bỏ trứng con bọ chét. 

(4). Và này chư Tỳ khưu, thế nào là vị Tỳ khưu không băng 
bó vết thương”? Ó đây, này chư Ty khưu, vị Tỳ khưu, khi mát 
thấy sắc, nắm giữ tướng chung, nắm giữ tướng riêng. Những 
nguyên nhân gi, vì mắt không được chế ngự, khiến tham ái, 
ưu bi, các ас, bất thiện pháp khởi lên; vị Ту khưu không tự 
chế ngự nguyên nhân ấy, không hộ trì mắt, không thực hành 
sự hộ trì mắt. Khi tai nghe tiếng, nắm giữ tướng chung, nắm 
giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì, vì tai không được 
chế ngự, khiến tham ái, ưu bi, các ác, bất thiện pháp khởi lên; 
vị Tỳ khưu không tự chế ngự nguyên nhân ấy, không hộ trì 
tai, không thực hành sự hộ trì tai. Khi mũi ngửi hương, nắm 
giữ tướng chung, nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân 
gi, vì mũi không được chế ngự, khiến tham ái, ưu bi, các ác, 
bất thiện pháp khởi lên; vị Tỳ khưu không tự chế ngự nguyên 
nhân ấy, không hộ trì mũi, không thực hành sự hộ trì mũi. 
Khi lưỡi nếm vị, nắm giữ tướng chung, nắm giữ tướng riêng. 
Những nguyên nhân gi, vì lưỡi không được chế ngự, khiến 
tham ái, ưu bi, các ас, bất thiện pháp khởi lên; vị Tỳ khưu 
không tự chế ngự nguyên nhân ấy, không hộ trì lưỡi, không 
thực hành sự hộ trì lưỡi. 
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Кауепа  photthabbam phusitva | nimittaggahi hoti 
anubyanjanaggāhī, yatvadhikaranamenam kayindriyam 
asamvutam  viharantam abhijjhadomanassa pāpakā 
akusala dhamma anvassaveyyum tassa samvarāya na 
patipajjati na rakkhati kayindriyam, kāyindriye па 
samvaram  apajjati.  Manasa аһаттат viññaya 
nimittaggahi hoti anubyanjanaggāhī, 
yatvadhikaranamenam manindriyam asamvutam 
viharantam abhijjhādomanassā pāpakā akusalā dhammā 
anvassaveyyum tassa samvaraya па patipajjati, na 
rakkhati manindriyam, manindriye па samvaram 
apajjati. Evam kho bhikkhave bhikkhu na vanam 
paticchādetā hoti. 


(5). Kathañca bhikkhave bhikkhu na dhūmam kattā hoti? 
Idha bhikkhave bhikkhu yathasutam yathapariyattam 
dhammam na vittharena paresam desetā hoti. Evam kho 
bhikkhave bhikkhu na dhūmam kattā hoti. 


(6). Kathañca bhikkhave bhikkhu na tittham janati? Idha 
bhikkhave bhikkhu уе te bhikkhū bahussutā āgatāgamā 
dhammadharā vinayadhara mātikādharā, te kālena 
kālam upasankamitvā na paripucchati na paripañhati: 
idam bhante katham, imassa ko atthoti? Tassa te 
ayasmanto avivatañceva na vivaranti, anuttanikatafica na 
uttanikaronti!, anekavihitesu са  kankhathaniyesu 
dhammesu kankham na pativinodenti. Evam kho 
bhikkhave bhikkhu na tittham jānāti. 


(7). Kathaūca bhikkhave bhikkhu na pītam jānāti? Idha 
bhikkhave bhikkhu tathāgatappavedite dhammavinaye 
desiyamāne па  labhati atthavedam, па  labhati 
dhammavedam, na labhati dhammūpasamhitam 
pāmojjam?. Evam kho bhikkhave bhikkhu na pītam jānāti. 


1 Uttāni karonti, machasam uttāni. 
2 Pāmujjam - sīmu. 
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Khi thân xúc chạm, nắm giữ tướng chung, nắm giữ tướng 
riêng. Những nguyên nhân gì, vì thân không được chế ngự, 
khiến tham ái, ưu Бі, các ác, bất thiện pháp khởi lên; vị Tỳ 
khưu không tự chế ngự nguyên nhân ấy, không hộ trì thân, 
không thực hành sự hộ trì thân. Khi ý nhận thức các pháp, 
vị ấy nắm giữ tướng chung, nắm giữ tướng riêng. Những 
nguyên nhân gi, vì ý căn không được chế ngự, khiến tham ái, 
ưu bi, các ác, bất thiện pháp khởi lên; vị Tỳ khưu không chế 
ngự nguyên nhân ấy, không hộ trì ý căn, không thực hành sự 
hộ trì ý căn. Như vậy, này chư Tỳ khưu, là vị Tỳ khưu không 
băng bó vết thương. 


(5) Và này chư Tỳ khưu, thế nào là vị Tỳ khưu không xông 
khói”? Ó đây, này chư Tỳ khưu, vi Tỳ khưu không có thuyết 
giảng rộng rãi cho các người khác biết Chánh pháp mình 
được nghe, được thọ trì. Như vậy, này chư Tỳ khưu, là vị Tỳ 
khưu không xông khói. 


(6). Và này chư Tỳ khưu, như thế nào là vị Tỳ khưu không 
biết chỗ nước có thể lội qua? O đây, này chư Tỳ khưu, vị Tỳ 
khưu thỉnh thoảng có đến gặp những vị Tỳ khưu đa văn được 
trao cho truyền thống giáo điển, những bậc trì Pháp, trì Luật, 
trì Matika nhưng không hỏi, không trả lời các vị ấy: “Thưa 
Tôn giả, điểm này là thế nào? Ý nghĩa này là gì?” Những bậc 
Tôn giả ấy không làm cho hiển lộ những điều chưa hiển lộ; 
không làm cho rõ ràng những điều chưa được rõ ràng, và đối 
với những nghi уап vé Chánh pháp, các vị ấy không đoạn trừ 
nghi hoặc. Như vậy, này chư Tỳ khưu, là vị Tỳ khưu không 
biết chỗ nước có thể lội qua. 


(7). Và này chư Tỳ khưu, thế nào là vị Tỳ khưu không biết rõ 
chỗ nước uống”? O đây, này chư Tỳ khưu, vi Tỳ khưu, trong 
khi Pháp, Luật do Như Lai tuyên thuyết được giảng dạy, 
không chứng đạt nghĩa tín thọ, pháp tín thọ, không chứng đạt 
sự hân hoan liên hệ đến Pháp. Như vậy, này chư Tỳ khưu, là 
vị Tỳ khưu không biết rõ chỗ nước uống. 
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(8). Kathañca bhikkhave bhikkhu na vithim jānāti? Idha 
bhikkhave bhikkhu ariyam atthangikam maggam 
yathābhūtam nappajānāti. Evam kho bhikkhave bhikkhu 
na vīthim jānāti. 

(9). Kathañca bhikkhave bhikkhu na gocarakusalo hoti? 
Idha bhikkhave bhikkhu cattäro satipatthane 
yathābhūtam nappajānāti. Evam kho bhikkhave bhikkhu 
na gocarakusalo hoti. 

(10). Kathañca bhikkhave bhikkhu anavasesadohī! hoti? 
Idha bhikkhave  bhikkhum  saddhā  gahapatika 
abhihatthum pavarenti 
civarapindapatasenasanagilanapaccayabhesajjaparikkharehi. 
Tatra bhikkhu na mattam janati? patiggahanaya. Evam 
kho bhikkhave bhikkhu anavasesadohi hoti. 

(11). Kathañca bhikkhave bhikkhu ye te bhikkhu thera 
rattaññu cirapabbajita sanghapitaro sanghaparinayaka, 
te na atirekapujaya pūjetā hoti? Idha bhikkhave bhikkhu 
ye te bhikkhu thera rattaññu cirapabbajita sanghapitaro 
sanghaparinayaka, tesu na mettam Кауакаттат 
paccupatthapeti ауз ceva raho ca, na mettam 
vacikammam paccupatthāpeti avi ceva raho са, na 
mettam manokammam paccupatthapeti avi ceva raho ca 
evam kho bhikkhave bhikkhu ye te bhikkhū therā 
rattaññu cirapabbajita sanghapitaro sanghaparinayaka, 
te na atirekapūjāya pūjetā hoti. 

Imehi kho bhikkhave ekadasahi dhammehi samannägato 
bhikkhu abhabbo imasmim dhammavinaye vuddhim 
virülhim vepullam āpajjitum. 

4. Ekadasahi bhikkhave angehi samannāgato gopālako 
bhabbo goganam pariharitum phatikattum. Katamehi 
ekadasahi? 

Idha bhikkhave gopalako rupaññu hoti, lakkhanakusalo 
hoti, asatikam sātetā* hoti, vanam paticchadeta hoti, 
dhumam kattā hoti, tittham jānāti, pitam jānāti, vīthim 
janati, gocarakusalo hoti, savassedohi ca hoti, ye te 
usabhā gopitaro goparinayaka, te atirekapujaya pūjetā 
hoti. Imehi kho bhikkhave  ekadasahi  angehi 
samannagato gopalako bhabbo goganam pariharitum 
phatikattum. 


1 Anavasesadohi ca, sya. ? Mattam na jānāti 3 Āvi, sīmu 4 Hāretā, machasam. 


168 


Thứ Ва: - Д... ET Đại Kinh Người Chăn Bò 


(8). Và này chư Tỳ khưu, thế nào là vị Tỳ khưu không biết rõ 
về con đường”? Ở đây, này chư Tỳ khưu, vị Tỳ khưu không như 
thật biết rõ về con đường Thánh đạo tám ngành. Như vậy, này 
chư Tỳ khưu, là vị Tỳ khưu không biết rõ về con đường. 

9). Và пау chư Ту khưu, thế nào là vị Tỳ khưu không khéo léo với 
các chỗ đàn bò có thể ă ар có”? Ở đây, này chư Ту khưu, vị Ту khưu 
không như thật biết về Bốn Niệm Xứ. Như vậy, này chư Tỳ khưu, 
là vị Tỳ khưu không khéo léo với các chỗ đàn bò có thể ăn cỏ. 
(10). Và này chư Tỳ khưu, thế nào là vị Tỳ khưu vắt sữa cho 
đến khô kiệt10? Ó đây, này chư Tỳ khưu, khi các vị tại gia vì lòng 
tin cúng dường các vật dụng, như y áo, đồ ăn khất thực, sàng 
tọa, dược phẩm trị bệnh, Tỳ khưu không biết nhận lãnh cho 
được vừa đủ. Như vậy, này chư Tỳ khưu, là vị Tỳ khưu vắt sữa 
cho đến khô kiệt. 

(11). Và này chư Tỳ khưu, thế nào là vị Tỳ khưu, đối với những 
Thượng tọa, Trưởng lão, xuất gia đã lâu ngày, bậc tôn túc trong 
Tăng giới, bậc lãnh đạo trong Tăng giới, không có s сб sự tôn kính, sự 


Trưởng lão, xuất gia đã lâu ngày, bậc tôn túc trong Tăng giới, bậc 
lãnh đạo trong Tăng giới, không có thân nghiệp đầy lòng từ đối 
với các vi ấy, trước mặt và sau lưng; không có khẩu nghiệp đầy 
lòng từ đối với các vị ấy, trước mặt và sau lưng; không có ý nghiệp 
đầy lòng từ đối với các vị ấy, trước mặt và sau lưng. Như vậy, này 
chư Tỳ khưu, là vị Tỳ khưu đối với những Thượng tọa, Trưởng 
lão, xuất gia đã lâu ngày, bậc tôn túc trong Tăng giới, bậc lãnh đạo 
trong Tăng giới, không có sự tôn kính, sự tôn trọng đặc biệt. 

Này chư Tỳ khưu, vị Tỳ khưu nào không đầy đủ mười một pháp 
này, thì không thể lớn mạnh, tăng thịnh, thành mãn trong 
Pháp, Luật này. 


4. Này chư Tỳ khưu, một người chăn bò đầy đủ mười một đức 
tánh này có thể chăn giữ đàn bò, khiến đàn bò trở thành hưng 
thịnh. Thế nào là mười một? 

Ó đây, này chư Tỳ khưu, một người chán bò biết rõ các sác!, khéo 
phân biệt các tướng”, trừ bỏ trứng con bọ chét3, băng bó vết 
thương", có xông khói”, biết chỗ nước có thể lội qua^, biét ró chó 
nuóc uống”, biết rõ về con đường”, khéo léo đối với các chỗ đàn 
bó có thể án có?, không vắt sữa cho đến khô kiēt!, là người chú ý 
săn sóc đặc biệt những con bò đực già và đầu dān!!. Này chư Ту 
khưu, một người chăn bò đầy đủ mười một đức tánh này có thể 
chăn giữ đàn bò và làm cho đàn bò trở thành hưng thịnh. 
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5. Evameva kho bhikkhave ekādasahi dhammehi 
samannāgato bhikkhu bhabbo imasmim dhammavinaye 
vuddhim virūļhim vepullam apajjitum. . Katamehi 
ekādasahi? 

Idha bhikkhave bhikkhu rupaññu hoti, lakkhaņakusalo 
hoti, āsātikam sātetā hoti, уапат paticchādetā hoti, 
dhūmam kattā hoti, tittham jānāti, pītam jānāti, vīthīm 
jānāti, gocarakusalo hoti, sāvasesadohī ca hoti, ye te 
bhikkhu therā rattaññu cirapabbajitā sanghapitaro 
sanghaparinayaka te atirekapūjāya pūjetā hoti. 

(1). Kathañca bhikkhave bhikkhu rupaññu hoti? Idha 
bhikkhave bhikkhu уат Кійсі rūpam, sabbam rūpam 
cattāri  mahabhütani catunnañca mahabhitanam 
upadaya rūpanti yathābhūtam pajanati Evam kho 
bhikkhave bhikkhu гпраййй hoti. 

(2). Kathañca bhikkhave bhikkhu lakkhanakusalo hoti? 
Idha bhikkhave  bhikkhu 'kammalakkhano balo, 
kammalakkhano pandito'ti yathabhutam pajānāti. Evam 
kho bhikkhave bhikkhu lakkhanakusalo hoti. 

(3). Kathañca bhikkhave bhikkhu āsātikam sateta hoti? 
Idha bhikkhave bhikkhu uppannam kāmavitakkam 
nādhivāseti pajahati vinodeti byantīkaroti anabhāvam 
gameti. Орраппат  byapadavitakkam  nādhivāseti 
pajahati vinodeti byantīkaroti anabhavam gameti. 
Uppannam vihimsavitakkam nādhivāseti pajahati 
vinodeti byantīkaroti anabhāvam gameti. 
Uppannuppanne рараКе akusale dhamme nadhivaseti 
pajahati vinodeti byantikaroti anabhavam gameti. Evam 
kho bhikkhave bhikkhu asatikam sātetā hoti. 


(4). Kathañca bhikkhave bhikkhu vanam paticchadeta 
hoti? Idha bhikkhave bhikkhu cakkhuna rūpam disvā па 
nimittaggahi hoti nanubyatijanaggahi. 
Yatvadhikaranamenam  cakkhundriyam — asamvutam 
viharantam abhijjhādomanassā pāpakā akusala dhamma 
anvāssaveyyum, tassa samvarāya patipajjati, rakkhati 
cakkhundriyam, cakkhundriye samvaram àpajjati. 
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5. Cũng vậy, này chư Tỳ khưu, vị Tỳ khưu đầy đủ mười một 
pháp này có thể lớn mạnh, tăng thịnh, thành mãn trong 
Pháp, Luật này. Thế nào là mười một? 

Ở đây, này chư Tỳ khưu, vị Tỳ khưu biết rõ các sắc1, khéo phân 
biệt các tướng?, trừ bỏ trứng con bọ chét3, băng bó vết 
thương*, có xông khói, biết chỗ nước có thể lội quas, biết rõ 
chỗ nước uống”, biết rõ về con đường5, khéo léo đối với các chỗ 
đàn bò có thể ăn có?, không phải là người vắt sữa cho đến khó 
kiệt10, đối với những Thượng tọa, Trưởng lão, xuất gia đã lâu 
ngày, bậc tôn túc trong Tăng giới, bậc lãnh đạo trong Tăng giới, 
có sự tôn kính, tôn trọng đặc biệt11. 

(1). Và này chư Tỳ khưu, thế nào là vị Tỳ khưu biết rõ các 
sắc1? Ó đây, này chư Ty khưu, đối với sắc pháp như thật biết 
tất cả loại sắc thuộc tứ đại và sắc do tứ đại hợp thành. Như 
vậy, này chư Tỳ khưu, vị Tỳ khưu biết rõ các sắc. 

(2). Và này chư Tỳ khưu, thế nào là vị Tỳ khưu khéo phân biệt 
các tướng?? Ở đây, này chư Tỳ khưu, vị Tỳ khưu như thật biết kẻ 
ngu và nghiệp tướng kẻ ngu, kẻ trí và nghiệp tướng kẻ trí. Như 
vậy, này chư Tỳ khưu, vị Tỳ khưu khéo phân biệt các tướng. 

(3). Này chư Tỳ khưu, thế nào là vị Tỳ khưu trừ bỏ trứng con bọ 
chét3? Ở đây, này chư Tỳ khưu, vị Tỳ khưu không thọ dụng dục 
tầm khởi lên, từ bỏ, tránh né, chấm dứt, làm cho không tồn tại. 
Vị Tỳ khưu không thọ dụng sân tầm khởi lên, từ bỏ, tránh né, 
chấm dứt, làm cho không tồn tại. Vị Tỳ khưu không thọ dụng 
hại tầm khởi lên, từ bỏ, tránh né, chấm dứt, làm cho không tôn 
tại. Vị Tỳ khưu không thọ dụng các ác, bất thiện pháp khởi 
lên, từ bỏ, tránh né, chấm dứt, làm cho không tồn tại. Như 
vậy, này chư Tỳ khưu, là vị Tỳ khưu trừ bỏ trứng con bọ chét. 
(4). Và này chư Tỳ khưu, thế nào là vị Tỳ khưu băng bó vết 
thương?? Ở đây, này chư Tỳ khưu, khi mắt thấy sắc, không 
nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những 
nguyên nhân gi, vì con mắt không được ché ngự, khiến tham 
ái, ưu bi, các ác, bất thiện pháp khởi lên, vị Tỳ khưu chế ngự 
nguyên nhân ấy, hộ trì con mắt, thực hành sự hộ trì con mắt. 
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Sotena saddam sutva па  nimittaggāhī hoti 
nanubyaífijanaggahi. Yatvadhikaranamenam sotindriyam 
asamvutam  viharantam abhijjhadomanassa pāpakā 
akusalā dhammā anvāssaveyyum, tassa samvarāya 
patipajjati, rakkhati sotindriyam, sotindriye samvaram 
apajjati. Ghànena gandham ghāyitvā na nimittaggahi hoti 


nanubyaíijanaggahti. Yatvadhikaranamenam 
ghanindriyam asamvutam viharantam 
abhijjnādomanassā pāpakā akusalā dhammā 


anvāssaveyyum, tassa samvarāya patipajjati, rakkhati 
ghanindriyam, ghanindriye samvaram apajjati. Jivhaya 
газат sāyitvā na nimittaggāhī hoti nanubyatijanaggahi. 
Yatvadhikaranamenam jivhindriyam asamvutam 
viharantam abhijjhādomanassā pāpakā akusala dhamma 
anvāssaveyyum, tassa samvarāya patipajjati, rakkhati 
jivhindriyam, jivhindriye samvaram apajjati. Кауепа 
photthabbam phusitvā na nimittaggāhī hoti 
nanubyaífijanaggahi. Yatvadhikaranamenam kayindriyam 
asamvutam  viharantam abhijjhadomanassa pāpakā 
akusalā dhammā anvāssaveyyum, tassa samvarāya 
patipajjati, rakkhati kayindriyam, kāyindriye samvaram 
apajjati. Manasā dhammam уіййдауа na nimittaggahi hoti 


nanubyaíijanaggahti. Yatvadhikaranamenam 
manindriyam asamvutam viharantam 
abhijjnādomanassā pāpakā akusalā dhammā 


anvāssaveyyum, tassa samvarāya patipajjati. Rakkhati 
manindriyam, manindriye samvaram apajjati. Evam kho 
bhikkhave bhikkhu vanam paticchadeta hoti. 

(5). Kathafica bhikkhave bhikkhu dhūmam kattā hoti? 
Idha bhikkhave bhikkhu yathasutam yathāpariyattam 
dhammam vittharena paresam desetā hoti. Evam kho 
bhikkhave bhikkhu dhumam katta hoti. 

(6). Kathañca bhikkhave bhikkhu tittham jānāti? Idha 
bhikkhave bhikkhu уе te bhikkhū  bahussuta 
āgatāgamā dhammadharā vinayadharā mātikādharā, te 
kālena kālam upasankamitvā paripucchati 
paripañhati: idam bhante katham, imassa ko atthoti? 
Tassa іс  ayasmanto  avivataficeva vivaranti, 
anuttanikatañca  uttanikaronti, anekavihitesu са 
kankhāthānīyesu dhammesu kankham pativinodenti. 
Evam kho bhikkhave bhikkhu tittham jānāti. 
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Khi tai nghe tiếng, vị ấy không nắm giữ tướng chung, không 
nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì, vì tai không 
được chế ngự, khiến tham ái, ưu Бі, các ас, bất thiện pháp 
khởi lên, vị Tỳ khưu chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì tai, thực 
hành sự hộ trì tai. Khi mũi ngửi hương, vị ấy không nắm giữ 
tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên 
nhân gi, vì mũi không được chế ngự, khiến tham ái, ưu bi, các 
ác, bất thiện pháp khởi lên, vị Tỳ khưu chế ngự nguyên nhân 
ấy, hộ trì mũi, thực hành sự hộ trì mũi. Khi lưỡi nếm vị, vi 
ấy không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. 
Những nguyên nhân gi, vì lưỡi không được chế ngự, khiến 
tham ái, ưu bi, các ác, bất thiện pháp khởi lên, vị Tỳ khưu chế 
ngự nguyên nhân ấy, hộ trì lưỡi, thực hành sự hộ trì lưỡi. Khi 
thân xúc chạm, vị ấy không nắm giữ tướng chung, không 
nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì, vì thân không 
được chế ngự, khiến tham ái, ưu Бі, các ас, bất thiện pháp 
khởi lên, vị Tỳ khưu chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì thân, 
thực hành sự hộ trì thân. Khi ý nhận thức các pháp, vị ду 
không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. 
Những nguyên nhân gì, vì ý căn không được chế ngự, khiến 
tham ái, ưu bi, các ác, bất thiện pháp khởi lên, vị Tỳ khưu chế 
ngự nguyên nhân ấy, hộ trì ý căn, thực hành sự hộ trì ý căn. 
Như vậy, này chư Tỳ khưu, là vị Tỳ khưu băng bó vết thương. 
(5). Và này chư Tỳ khưu, thế nào là vị Tỳ khưu có xông khói”? 
О đây, này chư Tỳ khưu, vị Ту khưu có thuyết giảng rộng rãi 
cho các người khác biết Chánh pháp mình được nghe, được 
thọ trì. Như vậy, này chư Tỳ khưu, là vị Tỳ khưu có xông khói. 
(6). Và này chư Ту khưu, thế nào là vị Tỳ khưu biết chỗ nước 
có thể lội gua*? О đây, này chư Tỳ khưu, vị Ту khưu thỉnh 
thoảng có đến gặp những vị Tỳ khưu đa văn, được trao cho 
truyền thống giáo điển, những bậc trì Pháp, trì Luật, trì 
Matika, có hỏi, có trả lời các vị ấy: “Thưa Tôn giả, điểm này 
là thế nào? Ý nghĩa này là gì? Những bậc Tôn giả ấy làm cho 
hiển lộ những điều chưa được hiển lộ; làm cho rõ ràng những 
điều chưa được rõ ràng; và đối với những nghi vấn về Chánh 
pháp, các vị đoạn trừ nghi hoặc. Như vậy, này chư Tỳ khưu, 
là vị Tỳ khưu biết chỗ nước có thể lội qua. 
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(7). Kathañca bhikkhave bhikkhu pītam jānāti? Idha 
bhikkhave bhikkhu tathagatappavedite dhammavinaye 
desiyamane labhati atthavedam, labhati dhammavedam, 
labhati dhammūpasamhitam рато))ат!. Evam kho 
bhikkhave bhikkhu pitam janati. 


(8). Kathafica bhikkhave bhikkhu vithim janati? Idha 
bhikkhave bhikkhu ariyam  atangikam | maggam 
yathābhūtam pajanati. Evam kho bhikkhave bhikkhu 
vithim jānāti. 

(9). Kathafica bhikkhave bhikkhu gocarakusalo hoti? Idha 
bhikkhave bhikkhu cattaro satipatthane yathabhütam 
pajanati. Evam kho bhikkhave bhikkhu gocarakusalo hoti. 


(10). Kathañca bhikkhave bhikkhu sāvasesadohī? hoti? 
Idha  bhikkhave  bhikkhum  saddha  gahapatika 
abhihatthum pavarenti 
civarapindapatasenasanagilanapaccayabhesajjaparikkharehi. 
Tatra bhikkhu mattam janati? patiggahanaya. Evam kho 
bhikkhave bhikkhu savasesadohi hoti. 


(11). Kathañca bhikkhave bhikkhu ye te bhikkhu therā 
rattaññu cirapabbajita sanghapitaro sanghaparinayaka, te 
atirekapujaya pujeta hoti? Idha bhikkhave bhikkhu ye te 
bhikkhu ега гайаййп cirapabbajitā sanghapitaro 
sanghaparinayaka, tesu mettam kayakammam 
paccupatthapeti äv⁄ ceva raho ca, mettam vacikammam 
paccupatthapeti avi ceva raho ca, mettam manokammam 
paccupatthapeti āvī ceva raho ca evam kho bhikkhave 
bhikkhu ye te bhikkhü therā rattaññu cirapabbajitā 
sanghapitaro sanghaparinayaka, te atirekapūjāya pūjetā hoti. 
Imehi kho bhikkhave ekadasahi dhammehi samannāgato 
bhikkhu bhabbo imasmim аһаттауіпауе vuddhim 
virūlhim vepullam āpajjitunti. 

Idamavoca bhagavā. Attamanā te bhikkhū bhagavato 
bhāsitam abhinandunti./. 


! Pamujjam - simu. 2 Anavasesadohi ca, sya. 3 Mattam na jānāti. * Avi, simu 
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(7). Và này chư Tỳ khưu, thế nào là vị Tỳ khưu biết rõ chỗ nước 
uống”? O đây, này chư Tỳ khưu, vi Tỳ khưu trong khi Pháp, Luật 
do Như Lai tuyên thuyết, giảng dạy, chứng đạt nghĩa tín thọ, 
chứng đạt pháp tín thọ, chứng đạt sự hân hoan liên hệ đến Pháp. 
Như vậy, là vị Tỳ khưu biết rõ chỗ nước uống. 

(8). Và này chư Tỳ khưu, thế nào là vị Tỳ khưu biết rõ về con 
đường?? Ở đây, này chư Tỳ khưu, vị Tỳ khưu như thật biết 
rõ về con đường Thánh đạo tám ngành. Như vậy, này chư Tỳ 
khưu, là vị Tỳ khưu biết rõ về con đường. 

(9). Và này chư Tỳ khưu, thế nào là vị Tỳ khưu khéo léo đối với 
các chó đàn bò có thể ăn с09? O đây, này chư Tỳ khưu, vị Ty 
khưu như thật biết về Bốn Niệm Xứ. Nhu vậy, пау chư Tỳ khưu, 
là vị Tỳ khưu khéo léo đối với các chỗ đàn bò có thể ăn cỏ. 
(10). Và này chư Tỳ khưu, thế nào là vị Tỳ khưu không vắt 
sữa cho đến khô kiét10? Ó đây, này chư Tỳ khưu, khi các vi 
tại gia vì lòng tin cúng dường các vật dụng như y áo, đồ ăn 
khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh, vị Tỳ khưu biết 
nhận lãnh cho được vừa đủ. Như vậy, này chư Tỳ khưu, là vị 
Tỳ khưu không vắt sữa cho đến khô kiệt. 

(11). Và này chư Tỳ khưu, thế nào là vị Tỳ khưu, đối với 
những Thượng tọa, Trưởng lão, xuất gia đã lâu ngày, bậc tôn 
túc trong Tăng giới, bậc lãnh đạo trong Tăng giới, có sự tôn 
với các Thượng tọa, Trưởng lão, xuất gia đã lâu ngày, bậc tôn 
túc trong Tăng giới, bậc lãnh đạo trong Tăng giới, có thân 
nghiệp đầy lòng từ đối với các vị ấy, trước mặt và sau lưng; 
có khẩu nghiệp đầy lòng từ đối với các vị ấy, trước mặt và 
sau lưng, có ý nghiệp đầy lòng từ đối với các vị ấy, trước mặt 
và sau lưng. Như vậy, này chư Tỳ khưu, là vị Tỳ khưu đối với 
những Thượng tọa, Trưởng lão, xuất gia đã lâu ngày, bậc tôn 
túc trong Tăng giới, bậc lãnh đạo trong Tăng giới, có sự tôn 
kính, có sự tôn trọng đặc biệt. Này chư Tỳ khưu, vị Tỳ khưu 
nào đầy đủ mười một pháp này, thì có thể lớn mạnh, tăng 
thịnh, thành mãn trong Pháp, Luật пау. 

Đức Thế Tôn thuyết giảng như vậy, chư Tỳ khưu ấy hoan hỷ 
tín thọ lời Đức Thế Tôn dạy./. 
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RATANASUTTÄRAMBHO 


Panidhanato patthaya tathagatassa 

Dasa paramiyo dasa upaparamiyo 

Dasa paramatthaparamiyo 

Pañca mahapariccage tisso cariya 
Pacchimabbhave gabbhavakkantim jatim 
Abhinikkhamanam padhanacariyam 
Bodhipallanke māravijayam. 
Sabbaññutaññanappativedham 

Nava lokuttaradhammeti. 

Sabbepi те Buddhagune ауа) уа Vesaliya tisu 
Pākārantaresu tiyāmarattim parittam karonto 
Āyasmā Ānandatthero viya 

Karufifiacittam upatthapetva, 
Kotisatasahassesu cakkavalesu Devata 
Yassanam patigganhanti уайса Vesaliyam pure, 
Rogāmanussadubbhikhasambhūtam tividham 
Bhayam khippamantaradhapesi, 


Parittantambhanama he./. 
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BỐ CÁO KINH CHÂU BÁU 


Chúng ta nên đem lòng từ thiện, /đối với tất cả chúng 
sanh, /như Đại Đức Апапда, /đã suy tưởng đầy đủ đến các 
công đức của Phật, /từ khi mới phát nguyện thành bậc 
Chánh Đẳng Chánh Giác, Ла tu 10 pháp Рағатп, /10 pháp 
Орарагатг:, /10 pháp Paramatthaparamr, / 

5 pháp đại thí^, / 

3 pháp һапһ5./ 

Tu cách giáng sanh vào lóng me trong kiép chót. / 
Tư cách ra dói./ 

Tu cách xuát gia./ 

Tu cách tu khó hanh./ 

Tư cách cám thắng Ma Vương. / 

Tư cách chứng quả Chánh Biến Tri trên bồ đoàn./ 
Chín Pháp Thánh./ 


Suy tưởng xong rồi, /Đại Đức Апапда, /tụng kinh 
Paritta, /са đêm, /trọn đủ 3 canh, /tại trong 3 vòng 
thành Vesālī. / 


Tất cả chư Thiên trong mười muôn triệu thế giới Ta 
Bà, /déu được tho lãnh oai lực kinh Paritta6. /Kinh 
Paritta đã làm cho 3 điều kinh sợ phát sanh, /là bệnh tật, 
/phi nhân, /và sự đói khát trong thành Vesālī được mau 
tiêu diệt. /Chư Thiên này, /nay chúng tôi tụng kinh 
Paritta ау. /. II 


1 Ba-la-mật (dm: Pa-rá-mi): bờ bën kia 

2 Thượng Ba-la-mật (âm: U-pd-pa-rd-mi) 

3 Tháng Ba-la-mật (âm: Pá-rá-mát-thá- pa-rá-mi) 

^ Thí con, thí vợ, thí của, thí chi thể, thí sanh mang. 

5 Hành cho lợi kỷ, cho lợi thân quyến, cho lợi chúng sanh. 
6 Ám chỉ cho bài Kinh Châu Báu (Ratanasuttam). 


179 


Phần LV: Khóa Kinh Hằng Ngày: 2.4: Hộ Kinh & Kinh.................... 28.79 


RATANASUTTAM 
Suttantapitaka, Khuddakapāthapāli, Khuddakanikāya, 
(Pathamo ganthā), Khuddakapathapali, Số 6 


1. Yānīdha bhūtāni samāgatāni 
Bhummāni vā yāniva antaļikkhe, 
Sabbeva bhūtā sumanā bhavantu 
Athopi sakkacca suņantu bhāsitam. 


2. Tasmā hi bhūtānisāmetha sabbe 
Mettam karotha mānusiyā pajāya, 
Divā ca ratto ca haranti ye balim 
Tasmā hi ne rakkhatha appamattā. 


3. Yam kifici vittam idha vã huramva 
Saggesu vā yam ratanam paņītam 
Na no samam atthi Tathāgatena, 
Idampi Buddhe ratanam panitam 
Etena saccena suvatthi hotu. 


4. Khayam virāgam amatam paņītam 
Yadajjhagā Sakyamunī samahito 
Na tena Dhammena samatthi kiñci, 
Idampi Dhamme ratanam panitam 
Etena saccena suvatthi hotu. 


5. Yam Buddhasettho parivannayi sucim 
Samadhimanantarikaññamahu 
Samadhina tena samo na vijjati, 
Idampi Dhamme ratanam panitam 
Etena saccena suvatthi hotu. 


6. Ye puggala atthasatam pasattha 
Cattari etani yugani honti 
Te dakkhineyya Sugatassa Savaka, 
Etesu dinnani mahapphalani, 
Idampi Sanghe ratanam panitam 
Etena saccena suvatthi hotu. 
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KINH CHÁU BÁU! 
Tang Kinh, Tiéu BÓ, 
Tiểu Tung, Số 6 


1. Phàm chúng Thiên nhân nào, --- Cư ngụ trên địa cầu 
Hoặc hư khôn trú xứ, --- Đã vân tập về đây 
Phát sanh lòng hoan hỷ, --- Chánh tâm và thành ý 
Lắng nghe lời dạy này. 


2. Tất cả chúng Thiên nhân, --- Hãy bi mẫn, đồng tâm 
Lòng từ luôn rộng mở, --- Năng chuyên cần gia hộ 
Những người nam, nữ nào, - Ngày đêm thường bố thí. 


3. Phàm những tài sản gì, --- Đời này, hay đời sau 
Ngọc báu hay trân châu, --- Có cùng khắp thiên giới 
Nhưng chẳng gi sánh nổi, --- Đức Thiện Thệ Như Lai 
Chính Phật Bảo, như vậy --- Là châu báu thù diệu 
Mong với sự thật này, --- Mọi loại được hạnh phúc. 


4. Ly dục, diệt phiền não, --- Pháp bất tử thù diệu 
Phật Sakya04ác+4) Маи Ni, --- Đắc Tịch Tịnh vô vi 
Trong thiền chứng ngộ Pháp, --- Chẳng pháp nào sánh nổi 
Chính Pháp Bảo, như vậy, --- Là châu báu thù diệu 
Mong với sự thật này, --- Mọi loại được hạnh phúc. 


5. Bậc Vô Thượng Chánh Giác, - Hằng ca ngợi pháp thiền 
Trong sạch, không gián đoạn, - Chẳng thiền nào sánh nổi 
Chính Pháp Bảo, như vậy, --- Là châu báu thù diệu 
Mong với sự thật này, --- Mọi loại được hạnh phúc. 


6. Thánh bốn đôi? tám vị, --- Được bậc thiện tán thán 
Đệ tử đấng Thiện Thē, -- Xứng đáng được cúng dường 
Cúng dường các vị ấy, --- Được kết quả vô lượng 
Chính Tăng Bảo, như vậy, --- Là châu báu thù diệu 
Mong với sự thật này, --- Mọi loại được hạnh phúc. 


' Kinh Tam Bảo, Kinh Linh Bảo. — 
? Bậc Nhập Lưu, bậc Nhât Lai, bậc Bât Lai, bậc A-la-hán (4 Đạo + 4 Quả) 
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7. Ye suppayuttā manasā daļhena 
Nikkāmino Gotamasāsanamhi 
Te pattipattā amatam vigayha 
Laddhā mudhā nibbutim bhufijamana, 
Idampi Sanghe ratanam paņītam 
Etena saccena suvatthi hotu. 


8. Yathindakhīlo pathavim sito siyā 
Catubbhi vātebhi asampakampiyo, 
Tathūpamam sappurisam vadāmi 
Yo ariyasaccāni aveccapassati, 
Idampi Sanghe ratanam paņītam 
Etena saccena suvatthi hotu. 


9. Ye ariyasaccani vibhāvayanti 
Gambhirapaññena sudesitani 
Kincāpi te honti bhusappamattā 
Na te bhavam atthamamādiyanti, 
Idampi Sanghe ratanam paņītam 
Etena saccena suvatthi hotu. 


10. Sahāvassa dassanasampadaya 
Tayassu dhammā jahitā bhavanti, 
Sakkayaditthi vicikicchitañca 
Sīlabbatam vāpi yadatthi kiñci 
Catūhapāyehi ca vippamutto 
Cha cābhithānāni abhabbo kātum, 
Idampi Sanghe ratanam paņītam 

Etena saccena suvatthi hotu. 


11. Kiñcapi so kammam karoti pāpakam 
Kāyena vācā uda cetasā vā, 
Abhabbo so tassa paticchādāya 
Abhabbatā ditthapadassa vuttā, 
Idampi Sanghe ratanam panitam 
Etena saccena suvatthi hotu. 
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7. Các Ngài tâm kiên cố, --- Ly dục, sống Chánh Đạo 
Khéo chơn chánh thiện hành, --- Lời Phật Gotama 
Chứng đạt được quả vị, --- Thể nhập đạo bất tử 
Hưởng tịch tịnh dễ dàng, 

Chính Tăng Bảo, như vậy, --- Là châu báu thù diệu, 
Mong với sự thật này, --- Mọi loại được hạnh phúc. 


8. Ví như cột trụ đá, --- Khéo y cứ lòng đất 
Dầu có gió bốn phương, --- Cũng không hề lay động 
Ta nói bậc Chân Nhân, --- Liễu ngộ Tứ Thánh Đế 
Cũng tự tại bất động, --- Trước tám pháp thế gian 
Chính Tăng Bảo, như vậy, --- Là châu báu thù diệu 
Mong với sự thật này, --- Mọi loại được hạnh phúc. 


9. Các bậc Thánh Nhập Lưu, --- Thấu triệt lý Thánh Đế 
Mà đức Chuyển Pháp Vương, --- Có trí tuệ thậm thâm 
Đã khéo giảng, khéo dạy, --- Các Ngài dù phóng dật 
Cũng chẳng thể tái sanh, --- Nhiều hơn trong bảy kiếp 
Chính Tăng Bảo, như vậy, --- Là châu báu thù diệu 
Mong với sự thật này, --- Mọi loại được hạnh phúc. 


10. Nhờ vững chắc Chánh Kiến, --- Nhờ viên mãn Chánh Tri 
Đoạn Па ba kiết sử (tói buộc), --- Là thân kiến, hoài nghi 
Luôn cả giới cấm thủ, --- Ra khỏi bốn đọa xứ, 

Các Ngài không còn tạo, --- Sáu bất thiện trọng nghiệp! 
Chính Tăng Bảo, như vậy, --- Là châu báu thù diệu 
Mong với sự thật này, --- Mọi loại được hạnh phúc. 


11. Các bậc Thánh Nhập Lưu, --- Dẫu vô tâm phạm lỗi 
Bằng ý, lời hay thân, --- Chẳng bao giờ khuất lấp 
Bởi vì đức tánh này, --- Được gọi là thấy pháp 
Chính Tăng Bảo, như vậy, --- Là châu báu thù diệu 
Mong với sự thật này, --- Mọi loại được hạnh phúc. 

1 1.1. Mātughātaka: giết me 1.2. Pitughātaka: giết cha, 1.3. Arahantaghātaka: giết bậc A- 


la-hān, 1.4. Lohituppadaka: làm chảy máu Phật, 1.5. Sanghabhedaka: chia rẽ Tăng chúng, 
1.6. Niyatamicchāditthi: tà kiến cố định 
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12. Vanappagumbe yatha bhussitagge 
Gimhānamāse pathamasmim gimhe, 
Tathūpamam Dhammavaram adesayi 
Nibbanagamim paramam hitaya, 
Idampi Buddhe ratanam panitam 
Etena saccena suvatthi hotu. 


13. Varo varaññu varado varaharo 
Anuttaro Dhammavaram adesayi, 
Idampi Buddhe ratanam panitam 
Etena saccena suvatthi hotu. 


14. Khinam puranam navam natthi sambhavam 
Virattacittayatike bhavasmim 
Te khinabrja avirulhichanda 
Nibbanti dhira yathayampadipo, 
Idampi Sanghe ratanam panitam 
Etena saccena suvatthi hotu. 


15. Yanidha bhütani samagatani 
Bhummani va yaniva antalikkhe 
Tathagatam devamanussapūjitam 
Buddham namassama suvatthi hotu. 


16. Yanidha bhūtāni samāgatāni 
Bhummani уа yaniva antalikkhe 
Tathagatam devamanussapūjitam 
Dhammam namassama suvatthi hotu. 


17. Yanidha bhūtāni samāgatāni 
Bhummani уа yaniva antalikkhe 
Tathagatam devamanussapujitam 
Sangham namassama suvatthi hotu./. 


Hang Bhũta nào là chư Thiên ngự trên địa cầu, /hoác hạng Bhüta nào là 
chư Thiên ngự trên hư không, /mà đến hội họp nơi đây, /xin đồng cùng chúng 
tôi /làm lễ chư Phật /đã được chứng quả giống nhau, /mà chư Thiên cùng 
nhân loại /thường hay cúng dường, /cầu mong") được phát sanh thanh loi. 
Hạng Bhũta nào là chư Thiên ngự trên địa cầu, /hoặc hạng Bhũta nào là chư 
Thiên ngự trên hư không, /mà đến hội họp nơi đây, /xin đồng cùng chúng tôi 
/làm lễ các Pháp đã có giống nhau, /mà chư Thiên cùng nhân loại /thường 
hay cúng dường, /cầu monge được phát sanh thanh lợi. 

Hạng Bhũta nào là chư Thiên ngự trên địa cầu, /hoặc hạng Bhũta nào là chư 
Thiên ngự trên hư không, /mà đến hội họp nơi đây, /xin đồng cùng chúng tôi 
/làm lễ chư Tăng đã có giống nhau, /mà chư Thiên cùng nhân loại /thường 
hay cúng dường, /cầu mong“) được phát sanh thanh lợi. x 
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12. Ví như cây trong rừng, --- Рат chói đầu mùa ha 
Cũng vậy Đức Thế Tôn, --- Thuyết giảng Pháp Siêu Việt 
Pháp đưa đến Niết-bàn, --- Tối thượng, vô năng thắng 
Lợi lạc chúng hữu tình, 
Chính Phật Bảo, như vậy, --- Là châu báu thù diệu 
Mong với sự thật này, --- Mọi loại được hạnh phúc. 


13. Đức Phật bậc Vô Thượng, --- Liễu thông Pháp Vô Thượng 
Ban bố Pháp Vô Thượng, --- Chuyển đạt Pháp Vô Thượng 
Chính Phật Bảo, như vậy, --- Là châu báu thù diệu 
Mong với sự thật này, --- Mọi loại được hạnh phúc. 


14. Nghiệp cũ đã chấm dứt, --- Nghiệp mới không sanh khởi 
Nhàm chán kiếp lai sinh, --- Chủng tử, dục đoạn tận 
Ví như ngọn đèn tắt, --- Bậc Trí chứng Niết-bàn 
Chính Tăng Bảo, như vậy, --- Là châu báu thù diệu 
Mong với sự thật này, --- Mọi loại được hạnh phúc. 


15. Phàm chúng Thiên nhân nào, ---Cư ngụ trên địa cầu 
Hoặc hư không trú xứ, --- Đã vân tập về đây 
Hoan hỷ và kính thành, --- Hãy đảnh lễ Đức Phật, 
Đã như thật xuất hiện, --- Được chư thiên, loài người, 
Thường cúng dường tôn trọng, 
Mong với hạnh lành này, --- Mọi loại được hạnh phúc. 


16. Phàm chúng Thiên nhân nào,---Cư ngụ trên địa cầu 
Hoặc hư không trú xứ, --- Đã vân tập về đây 
Xin đồng tâm hoan hy, --- Hãy đảnh lễ Đức Pháp, 
Đã như thật xuất hiện, --- Được chư thiên, loài người, 
Thường cúng dường tôn trọng, 
Mong với hạnh lành này, --- Mọi loại được hạnh phúc. 


17. Phàm chúng Thiên nhân nào,---Cư ngụ trên địa cầu 
Hoặc hư không trú xứ, --- Đã vân tập về đây 
Xin đồng tâm hoan hỷ, --- Hãy đảnh lễ Đức Tăng, 
Đã như thật xuất hiện, --- Được chư thiên, loài người, 
Thường cúng dường tôn trọng, 
Mong với hanh lành này, --- Mọi loại được hạnh phúc. /. IHKI 
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NIDHIKANDASUTTAM 
Suttantapitaka, Khuddakanikāya, Khuddakapāthapāli 


1. Nidhim nidheti puriso, 
Gambhire odakantike; 
Atthe kicce samuppanne, 
Atthaya me bhavissati. 


2. Rajato và duruttassa, 
Corato pilitassa và; 
Inassa và pamokkhaya, 
Dubbhikkhe apadasu va; 
Etadatthaya lokasmim, 
Nidhi nama nidhiyati. 

3. Tavassunihito santo, 
Gambhire odakantike; 
Na sabbo sabbada eva, 
Tassa tam upakappati. 


4. Nidhi va thānā cavati, 
Sañña vassa vimuyhati; 
Naga và apanamenti, 
Yakkha уарі haranti nam. 

5. Appiya vapi dayada, 
Uddharanti apassato; 
Үада puññakkhayo hoti, 
Sabbametam vinassati. 


6. Yassa dānena sīlena, 
Samyamena damena ca; 
Nidhī sunihito hoti, 
Itthiyā purisassa vā. 


7. Cetiyamhi ca sanghe vā, 
Puggale atithīsu vā; 
Mātari pitari cāpi, 

Atho jetthamhi bhātari. 

8. Eso nidhi sunihito, 
Ajeyyo anugamiko; 
Pahaya gamaniyesu, 
Etam adaya gacchati. 
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Thứ Tư: EA 8........................................... Kinh Huân Tập Công Đức 


KINH HUÂN TẬP CÔNG ĐỨC! 
Tạng Kinh, Tiểu Bộ, Tiểu Tụng 

1-3. Người chôn giấu tài sản 
Nơi hang sâu mực nước 
Dụng tâm lúc hữu sự 
Bị phép nước luật vua 
Hay gặp phải cường hào 
Pem chuộc thân giữ mạng 
Hoặc trang trải nợ nần 
Hoặc phòng cơn đói kém 
Sự cất giấu như vậy 
Là thường tình thế gian 
Vì tất đã an toàn 

4-5. Dù chôn sâu giấu kín 
Có khi bị thất thoát 
Do tài chủ lãng quên 
Hay Long chủng dời đổi 
Dạ-xoa đoạt mang đi 
Hay bị kẻ thừa tự 
Sanh lòng tham đánh cắp 
Hoặc hết phước làm chủ 
Tài sản tự biến mất 

6-8. Ai bố thí trì giới 
Phòng hộ và tự chế 
Gọi cất giữ tài sản 
Bảo đảm và an toàn 
Ai cúng dường đền tháp 
Năng phụng dưỡng mẹ cha 
Hậu đãi bậc huynh trưởng 
Hay khách khứa láng giềng 
Khéo cất giữ như vậy 
Không ai chiếm đoạt được 


1 KINH CHÓN CÜA ĐỂ DÀNH 
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9. Asadharanamaññesam, 
Асогаһагапо nidhi; 
Kayiratha dhiro puññani, 
Yo nidhi anugamiko. 

10. Esa devamanussanam, 
Sabbakamadado nidhi; 
Yam yadevabhipatthenti, 
Sabbametena labbhati. 


11. Suvannata susarata, 
Susanthana surüpata; 
Ādhipaccaparivāro, 
Sabbametena labbhati. 

12. Padesarajjam issariyam, 
Cakkavattisukham piyam; 
Devarajjampi dibbesu, 
Sabbametena labbhati. 


13. Mānussikā ca sampatti, 
Devaloke ca уа rati; 
Yà ca nibbanasampatti, 
Sabbametena labbhati. 


14. Mittasampadamāgamma, 
Yonisova payuñjato; 

Vijja vimutti vasibhavo, 
Sabbametena labbhati. 

15. Patisambhida vimokkha ca, 
Yā ca sāvakapāramī; 
Paccekabodhi buddhabhūmi, 
Sabbametena labbhati. 


16. Evam mahatthikā esā, 
Yadidam puññasampad3; 
Tasmā dhīrā pasamsanti, 
Pandita katapunhatanti./. 
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Thứ Tư: EË) - А. 


`... Kinh Huân Tập Công Đức 


9-10. 


Khi mạng sống chấm dứt, 
Bao của tiền bỏ lại 

Chỉ mang theo phước đức, 
Phước là tài sản thật 
Không thể bị chiếm đoạt, 
Bậc trí tạo phúc nghiệp 
Thứ tài sản đáng quý, 
Khiến trời người các cõi 
Được mãn nguyện hài lòng 


11-12. Người màu da tươi sáng, 


Giọng nói đẹp lòng người 
Dung mạo nhìn dễ mến, 

Có phong cách đoan trang 
Người quyền quý cao sang, 
Bậc vương triều tôn chủ 

Bậc chuyển luân thánh chúa, 
Bậc Thiên Vương cối trời 
Tất cả quả lành này, 

Do công đức đã tạo 


13. Những hạnh phúc trần gian, 


14. 


15. 


16. 


Cùng thiên lạc cõi trời 

Quả Niết Bàn vô thượng, 
Tất cả quả lành này 

Do công đức đã tạo 

Người có được bạn lành, 
Thuần thục trong thiền định 
Đạt chánh trí giải thoát, 
Tất cả quả lành này 

Do công đức đã tạo 

Bốn tuệ giác phân tích, 
Của thánh đệ tử Phật 

Hay Độc Giác, Toàn Giác, 
Tất cả quả lành này 

Do công đức đã tạo 

Bởi lợi lạc to lớn, 

Của phước hạnh đã làm 
Nên thiện nhân Hiền Trí, 
Tán thán và khuyến khích 
Sự cất giấu tài sản, 

Bằng tích lũy phước lành./. 
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TIROKUDDAKAŅDA-GĀTHĀ! 
Suttantapitaka, Khuddakapāthapāli, Khuddakanikāya, 
(Pathamo ganthā), Khuddakapāthapāli 


1. Tirokuddesu titthanti, 
Sandhisinghātakesu ca, 
Dvārabāhāsu titthanti, 
Āgantvāna sakam gharam. 


2. Pahüte annapanamhi, 
Khajjabhojje upatthite, 
Na tesam koci sarati, 
Santanam kammapaccaya. 


3. Evam dadanti ñatinam, 
Ye honti anukampaka, 
Sucim panitam kalena, 
Kappiyam panabhojanam. 
Idam vo fiatinam hotu, 
Sukhitā hontu fiatayo. 


4. Te ca tattha samagantva, 
Nātipetā samāgatā. 
Pahüte annapanamhi, 
Sakkaccam anumodare. 
Ciram jivantu no йай, 
Yesam hetu labhamase. 
Amhakaíica kata раја. 
Dayaka ca anipphala. 


! Kệ “Người ta đã cho tôi, vân vân.. (Adāsi me akāsi me) [Tiểu Bộ Kinh 
(khuddakanikāya), kệ số 9-12 & Pv.5 kệ số 22-25] 
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Thứ Tư: 9.65 1. Kệ Hồi Hướng Hương Linh 


KỆ HỒI HƯỚNG HƯƠNG LINH 
Tạng Kinh, Tiểu Bộ, Tiểu Tụng, 
VII. Kinh Ngoài Bức Tường 


Duyên khởi: 


Vua Bim-bi-xa-rā, 

Nằm mộng thấy thân nhân, 
Bị khổ quả đói lạnh, 

Đến bạch hỏi Thế Tôn, 
Đức Điều Ngự bi mẫn, 

Chỉ dạy cách tạo phước, 
Hồi hướng các hương linh, 
Thoát ly mọi khổ ách 


Chánh kinh: 
1-2. Các hương linh quá vãng 


4. 


Thường đến nhà thân nhân 
Đứng ngoài vách tựa cửa 
Ngã đường hay cổng thành 
Trông chờ hưởng phước thí 
Nhưng vì kém phước duyên 
Hương linh bị quên lãng 


Thân nhân tạo phước lành 

Do công đức bố thí 

Nên phát nguyện bằng lời: 

Idam no! йайпат hotu, 
Sukhitā hontu ñatayo. 

Mong hương linh thân nhân quá vãng 
Thượng hưởng công đức này 
Được thọ sanh lạc cảnh 


Những hương linh quá vãng 
Vân tập các đạo tràng 

Nhận được phước hồi hướng 
Thường thốt lời cảm kích 
Mong ân nhân của mình 
Được trường thọ phúc lạc 
Người đã tạo công đức 

Chắc chắn được quả lành 


1 no: chúng con, vo: các người 
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5. Na hi tattha kasī atthi. 
Gorakkhettha na vijjati. 
Vanijja tadisi natthi. 
Hiraññena kayakkayam. 
Ito dinnena yapenti, 
Peta kalakata tahim. 


6. Unname udakam vattham!, 
Yatha dinnam pavattati, 
Evameva ito dinnam, 
Petanam upakappati. 


7. Yatha varivaha pura, 
Paripurenti sagaram, 
Evameva ito dinnam, 
Petanam upakappati. 


8. Adasi me akasi me, 
Natimittà sakhā ca me, 
Petanam dakkhinam dajja, 
Pubbe katamanussaram. 


9. Na hi runnam v2? soko уа, 
Үауаййа paridevana. 
Na tam petanamatthaya. 
Evam titthanti ñatayo. 


10. Ауайса kho dakkhiņā dinnā. 
Sanghamhi supatitthita. 
Digharattam hitayassa, 
Thanaso upakappati. 


11. So ñatidhammo ca ayam nidassito. 
Petana pūjā ca kata шага. 
Balañca bhikkhūnamanuppadinnam. 
Tumhehi puññam pasutam anappakanti?./. 


1 Vuttham - Ma. ? va (Sri Lanka) 
2 Suttantapitaka, Petavatthupāli, Uragavaggo pathamo 
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5. Trong cõi khổ nga guy 
Không có các sinh kế 
Trồng trọt hoặc chăn nuôi 
Bán buôn hay trao đổi 
Chúng sanh cảnh giới này 
Hằng mong đợi phước báu 
Do thân nhân hồi hướng 


6-7. Như nước trên gó cao 
Chảy xuống vùng đất thấp 
Phước lành đã hồi hướng 
Có diệu năng cứu khổ 
Như trăm sông tuôn chảy 
Đầu hướng về dai dương 
Nguyện công đức đã tạo 
Thấu đến chư hương linh 


8-9. Khi người nhớ ơn trước 
Do tình nghĩa thân bằng 
Do tương duyên quyến thuộc 
Hãy cúng dường trai Tăng 
Hồi hướng phước đã tạo 
Sự khổ sầu thương cảm 
Trước tử biệt sanh ly 
Không có lợi ích gì 
Cho hương linh quá vãng 


10-11. Cách trai Tăng hợp đạo 
Gọi Đắc-khí-na-đá-ná 
Cúng dường vô phân biệt 
Đến đại chúng Tăng Già 
Bậc phạm hạnh giới đức 
Bậc vô thượng phước điền 
Được vô lượng công đức 
Là thắng duyên tế độ 
Hương linh trong cảnh khổ 
Do thiện sự đã làm 
Do hồi hướng đã nguyện 
Do Tăng lực đã cầu 
Xin tựu thành phước quả./. 
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PARĀBHAVASUTTAM 
Suttantapitaka, Khuddakanikaya, Suttanipātapāli, 
1. Uragavagga, 1. Uragasuttam. 


Evam me sutam. Ekam samayam Bhagava Savatthiyam 
viharati Jetavane Anathapindikassa arame. Atha kho 
aññatara devata abhikkantāya rattiyā 
abhikkantavaņņā kevalakappam Jetavanam obhāsetvā 
yena  bhagava  tenupasankami;  upasankamitvā 
Bhagavantam  abhivadetva  ekamantam  atthasi. 
Ekamantam thita kho sa devata bhagavantam gathaya 
ajjhabhasi: 


"Parabhavantam purisam, mayam pucchàma Gotamam; 
Bhagavantam putthumagamma, kim parabhavato mukham'". 


1. “Suvijano bhavam hoti, suvijano parabhavo; 
Dhammakamo bhavam hoti, dhammadessi parābhavo”. 


"Iti hetam vijanama, pathamo so parabhavo; 
Dutiyam bhagava bruhi, kim parabhavato mukham". 


2. "Asantassa ріуа honti, sante na kurute piyam; 
Asatam dhammam roceti, tam parabhavato mukham”. 


"Iti hetam vijanama, dutiyo so parabhavo; 
Tatiyam bhagava bruhi, kim parabhavato mukham”. 


3. "Niddasili sabhāsīlī, anutthātā ca yo naro; 


Alaso kodhapaññano, tam parabhavato mukham". 


"Iti hetam vijanama, tatiyo so parabhavo; 
Catuttham bhagava bruhi, kim parabhavato mukham". 
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тһ TH: TẾ 2222226 adas Kinh Bại Vong 


KINH BẠI VONG 
Tạng Kinh, Tiểu Bộ Kinh, Kinh Tập, 
Chương Một - Phẩm Rān. 


Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Thế Tôn trú ở Sāvatthī, tại 
tịnh xá Jetavana, khu vườn ông Anäthapindika. Rồi một 
Thiên nhân, sau khi đêm gần mãn, với dung sắc thù thắng, 
chói sáng toàn vùng Jetavana, đi đến Đức Thế Tôn, sau khi 
đến, đảnh lễ Đức Thế Tôn, rồi đứng một bên. Đứng một 
bên, Thiên nhân ấy bạch Đức Thế Tôn với những bài kệ: 


Về bại vong con người, --- Con hỏi Gotama, 
Con đến hỏi Thế Tôn, --- Cửa vào của bại vong? 


1. Thật dễ hiểu thành công, --- Thật dễ hiểu bại vong, 
Ưa mến pháp, thành công, --- Thù ghét pháp bại vong. 
Như vậy, chúng con rõ, --- Thứ nhất về bại vong, 

Thứ hai, mong Ngài nói, --- Cửa vào của bại vong? 


2. Ai mến kẻ bất thiện, --- Không ái luyến bậc thiện, 
Thích pháp kẻ bất thiện, --- Chính cửa vào bại vong. 
Như vậy, chúng con rõ, --- Thứ hai về bại vong, 
Thứ ba, mong Ngài nói, --- Cửa vào của bại vong? 


3. Người tánh ưa thích ngủ, --- Thích hội chúng, thụ động, 
Biếng nhác, thường phẫn nộ, --- Chính cửa vào bại vong. 
Như vậy, chúng con rõ, --- Thứ ba về bại vong. 

Thứ tư, mong Ngài nói, --- Cửa vào của bại vong? 
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4. "Yo mātaram pitaram уа, jiņņakam gatayobbanam; 


Pahūsanto na bharati, tam parābhavato mukham". 


"Iti hetam vijānāma, catuttho so parābhavo; 


Paficamam bhagavā brühi, kim parabhavato mukham”. 


5. Yo brahmanam samanam va, aññam vapi vanibbakam; 


Musavadena уайсей, tam parabhavato mukham”. 


"Iti hetam vijanama, pañcamo so parabhavo; 


Chatthamam bhagava bruhi, kim parabhavato mukham'". 


6. "Pahütavitto puriso, sahirañño sabhojano; 


Eko bhuñjati saduni, tam parabhavato mukham". 


"Iti hetam vijanama, chatthamo so parabhavo; 


Sattamam bhagava brühi, kim parabhavato mukham". 


7. "Jatitthaddho dhanatthaddho, gottatthaddho ca yo naro; 


~N oyw m 


Saññatim atimaññeti, tam parābhavato mukham". 


"Iti hetam уі)апата, sattamo so parābhavo; 


Atthamam bhagavā bruhi, kim parābhavato mukham". 
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4. Ai với mẹ hay cha, --- Già yếu, tuổi trẻ hết, 
Tuy giàu không giúp đỡ, --- Chính cửa vào bại vong. 


Như vậy, chúng con rõ, --- Thứ tư về bại vong. 


Thứ năm, mong Ngài nói, --- Cửa vào của bại vong? 


5. Ai nói dối lường gạt, --- Sa-môn, Bà-la-môn, 


Hay các khất sĩ khác, --- Chính cửa vào bại vong. 


Như vậy, chúng con rõ, --- Thứ năm về bại vong. 


Thứ sáu, mong Ngài nói, --- Cửa vào của bại vong? 


6. Người giàu có tài sản, --- Có vàng bạc, vật thực, 


Hưởng vị ngọt một mình, --- Chính cửa vào bại vong. 


Như vậy, chúng con rõ, --- Thứ sáu về bại vong. 


Thứ bảy, mong Ngài nói, --- Cửa vào của bại vong? 


7. Người tự hào về sanh, --- Về tài sản, dòng họ, 


Khinh miệt các bà con, --- Chính cửa vào bại vong. 


Như vậy, chúng con rõ, --- Thứ bảy về bại vong, 


Thứ tám, mong Ngài nói, --- Cửa vào của bại vong? 


197 


Phần LV: Khóa Kinh Hằng Ngày: 2.4: Hộ Kinh & Kinh.................... 28.79 


8. “Itthidhutto suradhutto, akkhadhutto ca уо паго; 
Laddham laddham vināseti, tam parabhavato mukham". 


"Iti hetam vijānāma, atthamo so parābhavo; 
Navamam bhagavā brūhi, kim parabhavato mukham”. 


9. "Sehi dareh'asantuttho, vesiyāsu padussati; 
Dissati! paradaresu, tam parabhavato mukham”. 


"Iti hetam vijanama, navamo so parābhavo; 
Dasamam bhagava brühi, kim parabhavato mukham'". 


10. "Atitayobbano poso, āneti timbarutthanim; 
Tassa issā na supati, tam parabhavato mukham”. 


"Iti hetam vijanama, dasamo so parabhavo; 
Ekadasamam bhagava bruhi, kim parabhavato mukham'". 


11. "Itthisondim? vikiranim, purisam vapi tadisam; 
Issariyasmim thapeti, tam parabhavato mukham". 


"Iti hetam vijānāma, ekadasamo so parābhavo; 
Dvadasamam bhagava brühi, kim parabhavato mukham”. 


12. "Appabhogo mahatanho, khattiye jayate kule; 
So ca rajjam patthayati, tam parabhavato mukham". 


"Ete parabhave loke, pandito samavekkhiya; 
Ariyo dassanasampanno, sa lokam bhajate sivanti./. 


! Dussati ChS. ? [tthim sondim ChS. 
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8. Người đắm say nữ nhân, --- Đắm say rượu, cờ bạc, 
Hoang phí mọi lợi đắc, --- Chính cửa vào bại vong. 


Như vậy, chúng con rõ, --- Thứ tám về bại vong. 
Thứ chín, mong Ngài nói, --- Cửa vào của bại vong? 


9. Không vừa đủ vợ mình, --- Được thấy giữa dâm nữ, 
Được thấy với vợ người, --- Chính cửa vào bại vong. 


Như vậy, chúng con rõ, --- Thứ chín về bại vong. 
Thứ mười, mong Ngài nói, --- Cửa vào của bại vong? 


10. Người tuổi trẻ đã qua, --- Cưới cô vợ xuân thì, 
Ghen nàng không ngủ được, --- Chính cửa vào bại vong. 


Như vậy, chúng con rõ, --- Thứ mười về bại vong. 
Mười một, mong Ngài nói, --- Cửa vào của bại vong? 


11. Đàn bà, hay đàn ông, --- Rượu chè, tiêu hoang phí, 
Được địa vị quyền thế, --- Chính cửa vào bại vong. 


Như vậy, chúng con biết, --- Thứ mười một bại vong. 
Mười hai, mong Ngài nói, --- Cửa vào của bại vong? 


12. Tài sản ít, ái lớn, --- Sanh gia đình hoàng tộc, 
О đây muốn trị vì, --- Chính cửa vào bại vong. 
Bại vong này ở đời, --- Bậc trí khéo quán sát, 
Рау đủ với chánh kiến, --- Sóng hạnh phúc ở đời./. 
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KOTIGĀMASUTTAM 
Suttantapitaka, Samyuttanikāya, Pañcamabhage-dutiya kaņda, 
Mahāvagga, 12. Saccasamyuttam, 3. Kotigāmavagga 


1. Evam me sutam. Ekam samayam bhagavā vajjIsu 
viharati kotigāme!. Tatra kho bhagavā bhikkhū āmantesi: 
catunnam bhikkhave, ariyasaccānam . ananubodha 
appativedha evamidam dīghamaddhānam sandhāvitam 
samsaritam mamañceva tumhākaūca. Katamesam 
catunnam: dukkhassa bhikkhave, ariyasaccassa 
ananubodhā appativedhà evamidam dīghamaddhānam 
sandhāvitam |. samsaritam | mamaficeva 3 tumhakafica. 
Dukkhasamudayassa ariyasaccassa ananubodha 
appativedha evamidam dīghamaddhānam sandhāvitam 
samsaritam mamañceva ішпһаКайса. Dukkhanirodhassa 
ariyasaccassa | anubodha  appativedhā еуатійат 
dighamaddhànam sandhavitam samsaritam татайсеуа 
tumhākaīca. Dukkhanirodhagaminiya patipadaya 
ariyasaccassa ananubodha appativedha  evamidam 
dighamaddhànam sandhavitam samsaritam татайсеуа 
tumhākaīca. 


2.  Tayidam bhikkhave,  dukkham агіуаѕассат 
anubuddham patividdham. Dukkhasamudayo 
ariyasaccam anubuddham patividdham. Dukkhanirodho 
ariyasaccam anubuddham patividdham 
dukkhanirodhagāminī patipadā ariyasaccam 
anubuddham patividdham. Ucchinnā bhavatanha. Khina 
bhavanetti. Natthidàni punabbhavoti. 


3. Idamavoca bhagava idam vatvana sugato athaparam 
etadavoca sattha: 

Catunnam ariyasaccanam, yathabhutam adassanā, 
Samsaram? dīghamaddhānam, tàsu tāsveva jātisu. 

Тат etāni ditthāni, bhavanetti samühata, 

Ucchinnam mūlam dukkhassa, natthidāni punabbhavoti./. 


1 Koligāme-Sī. 2 Samsitam - Ma., samsaritam-Syā., samsatam-Sī. 
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LUATA 9.5 1. Kinh Kotigāma (Kinh Hàng Triệu Ngôi Làng) 


KINH КОТІСАМА (KINH HÀNG TRIỆU NGÔI LÀNG) 
Tang Kinh, Tương Ung Bộ Kinh, Tập V - Thiên Đại Phẩm, [56] 
Chương XII, Tương Ưng Sự Thật, I. Phẩm Kotigāma 


1. Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Thế Tôn trú giữa các 
dân chúng Vajjī, tại Кобрата. Tại đấy, Đức Thế Tôn nói 
với chư Tỳ khưu: -- Này chư Tỳ khưu, do không giác ngộ, 
do không thông đạt Tứ Thánh Đế mà Ta và các Ông lâu 
ngày phải rong ruổi, lưu chuyển như thế này. Thế nào là 
bốn? Do không giác ngô, do không thông đạt Khổ Thánh 
Đế, này chư Tỳ khưu, nên Ta và các Ông lâu ngày phải 
rong rudi, lưu chuyển như thé này. Do không giác ngộ, 
do không thông đạt Khổ Tập Thánh Đế, nên Ta và các Ông 
lâu ngày phải rong ruổi, lưu chuyển như thế này. Do không 
giác ngộ, do không thông đạt Khổ Diệt Thánh Đế, nên Ta 
và các Ông lâu ngày phái rong rudi, lưu chuyển nhu thế 
này. Do không giác ngộ, do không thông đạt Khổ Diệt Đạo 
Thánh Đế, nên Ta và các Ông lâu ngày phải rong ruổi, lưu 
chuyển như thế này. 


2. Nhưng nay, này chư Tỳ khưu, Khổ Thánh Đế này đã được 
giác ngộ, đã được thông đạt Khổ Tập Thánh Đế đã được giác 
ngộ, đã được thông đạt Khổ Diệt Thánh Đế đã được giác ngộ, 
đã được thông đạt Khổ Diệt Đạo Thánh Đế đã được giác ngộ, 
đã được thông đạt. Được chặt đứt là hữu ái, được đoạn tận là 
những gi đưa đến tái sanh. Хау không còn tái sanh nữa. 


3. Đức Thế Tôn thuyết giảng như vậy, bậc Thiện Thệ nói như 
vậy xong, bậc Đạo Sư lại nói thêm: 

Do không như thật thấy, 

Bốn sự thật bậc Thánh, 

Phải lâu ngày luân chuyển, 

Trải qua nhiều đời sống. 

Khi chúng được thấy ró, 

Mầm tái sanh nhổ sạch, 

Gốc khổ được đoạn tận, 

Nay không còn tái sanh./. 
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NHIỆM VỤ GÌN GIỮ CHÁNH PHÁP 


SADDHAMMAM ANTARADHĀPENTI 
Suttantapitaka, Anguttaranikāya, 2. Dukanipāta, Pathama 
paņnāsaka, 4. Samacittavagga 


Ye te bhikkhave bhikkhū  duggahitehi suttantehi 
byafijanapatirüpakehi atthañca dhammañca patibāhanti, te 
bhikkhave bhikkhū bahujanāhitāya patipannā 
bahujanāsukhāya bahuno janassa anatthaya ahitāya 
dukkhāya devamanussānam. Bahuūca te bhikkhave 
bhikkhū ариййат pasavanti. Te cimam saddhammam 
antaradhāpenti. 


Ye te bhikkhave bhikkhu  suggahitehi suttantehi 
byanijanapatirūpakehi atthañca dhammañca anulomenti, te 
bhikkhave bhikkhū bahujanahitāya patipannā 
bahujanasukhāya bahuno janassa atthāya hitāya sukhāya 
devamanussānam. Ваһийса te bhikkhave bhikkhū puññam 
pasavanti. Te cimam saddhammamthapentti./. 


-— e B «бА--- 


SADDHAMMASSA SAMMOSAYA SAMVATTATI 
Suttantapitaka, Anguttaranikaya, Tatiya bhaga, Paficakanipata, 
4. Catuttham pannasakam, 1. Saddhammavagga 


(Savatthinidanam) 

Pañcime bhikkhave, dhamma saddhammassa 
antaradhānāya samvattanti. Katame pañca: 

1. Idha bhikkhave bhikkhū duggahitam suttantam 
pariyapunanti dunnikkhittehi padabyañjanehi. 
Dunnikkhittassa bhikkhave padabyañjanassa atthopi 
dunnayo hoti. Ayam bhikkhave, pathamo dhammo 
saddhammassa sammosaya antaradhanaya samvattati. 


202 


Thứ Tư: E-BT.................. ИА -VYÀ Diệu Pháp Biến Mất/Hỗn Loạn và An Trú 


NHIỆM VỤ GÌN GIỮ CHÁNH PHÁP 


DIỆU PHÁP BIẾN MẤT và DIỆU PHÁP AN TRÚ 
Tạng Kinh, Tăng Chi Bộ Kinh, Chương II - Hai Pháp, 
Phẩm Tâm Thăng Bằng 


Những Tỳ khưu nào, này chư Tỳ khưu, chặn đứng cả văn và 
nghĩa, bằng cách nắm giữ sai lạc các kinh điển và những 
văn tự thích ứng, thì những Tỳ khưu ấy, này chư Tỳ khưu, 
chịu trách nhiệm về bất hạnh cho đa số, không an lạc cho đa 
số, không lợi ích cho đa số, đưa đến bất hạnh, đau khổ cho 
chư Thiên và loài Người. Ngoài ra, những Tỳ khưu ấy, này 
chư Tỳ khưu, chất chứa nhiều điều vô phước, làm cho diệu 
pháp biến mất. 


Những Tỳ khưu nào, này chư Tỳ khưu, tùy thuận cả văn và 
nghĩa, bằng cách nắm giữ đúng đắn các kinh điển và những 
văn tự thích ứng, thì những Tỳ khưu ấy, này chư Tỳ khưu, chịu 
trách nhiệm về hạnh phúc cho đa số, an lạc cho đa số, lợi ích 
cho đa số, mang lại hạnh phúc, và an lạc cho chư Thiên và loài 
Người. Ngoài ra, những Tỳ khưu ấy, này chư Tỳ khưu, chất 
chứa nhiều điều phước đức, làm cho diệu pháp an trú./. 


---4е B «бА--- 


DIÉU PHÁP HÓN LOẠN và DIÉU PHÁP АМ ТЕО 
Tang Kinh, Táng Chi Bó Kinh, Chwong V - Nám Pháp, 16. 
Phám Diéu Pháp 


(Tai Sāvatthī) 
- Nám pháp này, này chu Ty khuu, dua dén diéu pháp hón 
loan, bién mát. Thé nào là nám? 

1. Ở đây, này chu Ty khưu, các Ty khuu hoc thuộc lòng kinh 
điển bị nắm giữ sai lạc, với những văn cú đặt sai lầm. Này 
chư Tỳ khưu, với văn cú sai lầm, ý nghĩa bị hướng dẫn sai lạc. 
Đây là pháp thứ nhất, này chư Tỳ khưu, đưa đến diệu pháp 
hỗn loạn và biến mất. 
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Phần LV: Khóa Kinh Hằng Ngày: 2.4: Hộ Kinh & Kinh.................... 28.79 


2. Puna са param bhikkhave, bhikkhu dubbacā honti 
dovacassakaraņehi dhammehi samannāgatā, akkhama 
appadakkhiņaggāhino anusasanim. Ауат bhikkhave, 
dutiyo dhammo saddhammassa sammosāya 
antaradhānāya samvattati. 


3. Puna ca param bhikkhave, ye te bhikkhū bahussutā 
āgatāgamā dhammadharā vinayadharā mātikādharā, te 
na sakkaccam suttantam param vācenti. Tesam accayena 
chinnamülako suttanto hoti  appatisarano. Ayam 
bhikkhave, tatiyo dhammo saddhammassa sammosāya 
antaradhānāya samvattati. 


4. Puna са param bhikkhave, therā bhikkhū bāhulikā 
honti sāthalikā okkamane pubbangamā paviveke 
nikkhittadhurā. Na viriyam ārabhanti appattassa pattiyā 
anadhigatassa adhigamāya asacchikatassa 
sacchikiriyaya. Tesam pacchimā janata ditthanugatim 
apajjati. Sapi hoti bahulika  sathalika okkamane 
pubbangama  paviveke nikkhittadhurā. Na viriyam 
arabhati appattassa pattiya anadhigatassa adhigamaya 
asacchikatassa sacchikiriyaya. Ayam bhikkhave, catuttho 
dhammo saddhammassa sammosaya antaradhānāya 
samvattati. 


5. Puna ca param bhikkhave, sangho bhinno hoti. Sanghe 
kho pana bhikkhave. Bhinne aññamaññam akkosa ca 
honti, аййатаййат paribhāsā ca honti, aññamaññam 
parikkhepā ca honti, aññamaññam pariccajana ca honti. 
Tattha appattassa ceva nappasidanti, passannanaíica 
ekaccanam aññathattam hoti. Ayam bhikkhave paficamo 
dhammo saddhammassa sammosaya antaradhānāya 
samvattati. 

Ime kho bhikkhave, pañca dhamma saddhammassa 
sammosaya antaradhanaya samvattanti. 


6. Райсіте bhikkhave dhamma saddhammassa thitiya 
asammosāya anantaradhanaya samvattanti. Katame райса: 
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Thứ Tư: KE] - [21....................... Diệu Pháp Hỗn Loạn và Diệu Pháp An Trú 


2. Lại nữa, này chư Tỳ khưu, các Tỳ khưu là những vị khó 
nói!, đầy đủ những tánh khiến họ trở thành khó nói, khó 
kham nhẫn, không cung kính đón nhận khi được giảng dạy. 
Đây là pháp thứ hai, này chư Tỳ khưu, khiến diệu pháp hỗn 
loạn và biến mất. 


3. Lại nữa, này chư Tỳ khưu, đối với các Tỳ khưu được nghe 
nhiều, là bậc thông thạo kinh tạng, là bậc trì Pháp, trì Luật, 
tri Mātika?. Các vị ấy không cẩn trọng để cho các người khác 
nói pháp. Do duyên này của họ, Khế kinh như bị đứt gốc, 
không còn là chỗ nương tựa. Đây là pháp thứ ba, này chư Tỳ 
khưu, đưa đến diệu pháp hỗn loạn và biến mất. 


4. Lai nữa, này chư Ту khưu, các Ty khưu trưởng lão là những 
vị sống đầy đủ, biếng nhác, dẫn đầu trong thối đọa, từ bỏ 
gánh nặng viễn ly, không có hăng hái tỉnh tấn để chứng đạt 
những gì chưa chứng đạt, chứng đắc những gì chưa chứng 
đắc, chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Và quần chúng về 
sau sẽ đi theo tri kiến của họ. Họ cũng sẽ trở thành những 
người sống đầy đủ, biếng nhác, dẫn đầu trong thối đọa, từ bỏ 
gánh nặng viễn ly, sẽ không hăng hái tinh tấn để chứng đạt 
những gì chưa chứng đạt, chứng đắc những gì chưa chứng 
đắc, chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Đây là pháp thứ tư, 
này chư Tỳ khưu, đưa đến diệu pháp hỗn loạn và biến mất. 


5. Lại nữa, này chư Ту khưu, Tăng chúng bị chia rẽ. Khi Tăng 
chúng bi chia гё, này chư Tỳ khuu, có sự mắng nhiéc lẫn nhau, 
có sự đấu khẩu lẫn nhau, có sự tán xuất lẫn nhau. Ai không 
có tịnh tín không tìm được tịnh tín, và những ai có tịnh tín có 
thể đổi khác. Đây là pháp thứ năm, này chư Tỳ khưu, đưa đến 
diệu pháp hỗn loạn và biến mất. 

Năm pháp này, này chư Tỳ khưu, đưa đến diệu pháp hỗn 
loạn, biến mất. 


6. Năm pháp này, này chư Tỳ khưu, đưa đến diệu pháp an trú, 
không hôn loạn, không biến mất. Thế nào là năm? 


! cứng đầu, khó dạy. ?Toát yếu 
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7. Idha bhikkhave bhikkhu suggahitam suttantam 
рагіуарипапа sunikkhittehi padabyañjanehi. 
Sunikkhittassa bhikkhave padabyañjanassa atthopi sunayo 
hoti. Ayam bhikkhave pathamo dhammo saddhammassa 
thitiyvā asammosaya anantaradhanäya samvattati. 


8. Puna са param bhikkhave, bhikkhū subbacā honti 
sovacassakaraņehi dhammehi samannāgatā. Khamā 
padakkhinaggahino anusāsanim. Ayam bhikkhave dutiyo 
dhammo saddhammassa thitiyā asammosāya 
anantaradhānāya samvattati. 


9. Puna ca param bhikkhave, ye te bhikkhū bahussutā 
āgatāgamā dhammadharā vinayadharā mātikādharā, te 
sakkaccam param vācenti. Tesam ассауепа па 
chinnamülako suttanto hoti sappatisaraņo. Ayam 
bhikkhave, tatyo dhammo saddhammassa thitiyā 
asammosaya anantaradhānāya samvattati. 


10. Puna ca param bhikkhave, therā bhikkhū па bāhulikā 
honti na sāthalikā okkamane nikkhittadhurā paviveke 
pubbangama. Viriyam arabhanti appattassa pattiyā 
anadhigatassa adhigamaya asacchikatassa 
sacchikiriyaya. Tesam pacchimā janata ditthanugatim 
apajjati. Sapi hoti na bāhulikā na sathalika okkamane 
nikkhittadhura paviveke pubbangama. Viriyam arabhati 
appattassa pattiya anadhigatassa adhigamaya 
asacchikatassa sacchikiriyaya. Ayam bhikkhave, catuttho 
dhammo saddhammassathitiya asammosaya 
anantaradhanaya samvattati. 


11. Puna ca param bhikkhave, sangho samaggo 
sammodamano avivadamano ekuddeso phāsum viharati. 
Sanghe kho рапа bhikkhave, samagge па ceva 
aññamaññam  akkosa honti. Na ca aññamaññam 
paribhasa honti. Na ca aññamaññam parikkhepā honti. Na 
ca aññamaññam pariccajana honti. Tattha appasanna ceva 
pasidanti. Passannanafica  bhiyyobhavo hoti. Ayam 
bhikkhave, pañcamo dhammo saddhammassa thitiya 
asammosaya anantaradhānāya samvattati. 


Ime kho bhikkhave, paíica dhamma saddhammassa 
thitiya asammosaya anantaradhanaya samvattantiti./. 
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Thứ Tư: 1-1................... | Diệu Pháp Hỗn Loạn và Diệu Pháp Ап Trú 


7. Ở đây, này chư Tỳ khưu, các Tỳ khưu học thuộc lòng kinh 
điển được nắm giữ tốt đẹp, với những văn cú được phối trí 
chơn chánh và ý nghĩa được hướng dẫn chơn chánh. Đây là 
pháp thứ nhất, này chư Tỳ khưu, đưa đến diệu pháp an trú, 
không hỗn loạn, không biến mất. 


8. Lại nữa, này chư Tỳ khưu, các Tỳ khưu là những vị dễ nói, 
dễ kham nhẫn, cung kính đón nhận khi được giảng dạy. Đây 
là pháp thứ hai, này chư Tỳ khưu, đưa đến diệu pháp an trú, 
không hỗn loạn, không biến mất. 


9. Lại nữa, này chư Tỳ khưu, đối với các Tỳ khưu được nghe 
nhiều, là bậc thông thạo kinh tạng, là bậc trì Pháp, trì Luật, 
trì Mātika. Các vị ấy cẩn trọng để cho các người khác nói 
pháp. Do duyên này của họ, kinh điển không bị đứt gốc, là 
chỗ nương tựa. Đây là pháp thứ ba, này chư Tỳ khưu, đưa 
đến diệu pháp an trú, không hỗn loạn, không biến mất. 


10. Lại nữa, này chư Tỳ khưu, các Tỳ khưu trưởng lão không 
sống đầy đủ, không biếng nhác, từ bỏ gánh nặng doa lạc, dẫn 
đầu trong đời sống viễn ly, hăng hái tinh tấn để chứng đạt 
những gì chưa chứng đạt, chứng đắc những gì chưa chứng 
đắc, chứng ngộ những gi chưa chứng ngộ. Và quần chúng vé 
sau sẽ đi theo tri kiến của họ. Họ cũng sẽ trở thành những 
người không sống đầy đủ, không biếng nhác, dẫn đầu trong 
đời sống viễn ly, từ bỏ gánh nặng đọa lạc, hăng hái tỉnh tấn 
để chứng đạt những gì chưa chứng đạt, chứng đắc những gi 
chưa chứng đắc, chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Đây là 
pháp thứ tư, này chư Tỳ khưu, đưa đến diệu pháp an trú, 
không hỗn loạn, không biến mất. 


11. Lại nữa, này chư Tỳ khưu, Tăng chúng hòa hợp, hoan 
hỷ, không tranh luận, cùng một giáo lý, sống an ổn. Khi Tăng 
chúng hòa hợp, này chư Tỳ khưu, không có sự mắng nhiếc 
lẫn nhau, không có sự đấu khẩu lẫn nhau, không có sự thanh 
trừng lẫn nhau không có sự tẩn xuất lẫn nhau. Ai không có 
tịnh tín tìm được tịnh tín, và những ai có tịnh tín không có 
đổi khác. Đây là pháp thứ năm, này chư Tỳ khưu, đưa đến 
diệu pháp an trú, không hỗn loạn, không biến mất. 


Năm pháp này, này chư Tỳ khưu, đưa đến diệu pháp an trú, 
không hỗn loạn, không biến mất./. 
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SATTHĀ: 


Suttantapitaka, Dīghanikāya, (Dutiya bhāga), Mahāvagga, (16) Mahāparinibbānasuttam 

“Siya kho рапапапда tumhākam evamassa, atitasatthukam 
pāvacanam, natthi no satthāti. Na kho panetam ānanda 
evam datthabbam. Yo kho ānanda mayā dhammo ca vinayo 
ca desito paññatto so vo mamaccayena satthā tỉ”. 


SUTTA CA VINAYA CA: 


Suttantapitaka, Dīghanikāya, (Dutiya bhāga), Mahāvagga, (16) Mahāparinibbānasuttam 

Idha bhikkhave bhikkhū evam vadeyya: "sammukhā 
metam . àvuso  bhagavato шат, | sammukhā 
patiggahitam, ауат аһатто ayam vinayo idam 
satthusasananti" tassa bhikkhave bhikkhuno bhāsitam 
neva abhinanditabbam na patikkositabbam. 
Anabhinanditva appatikkositva tani padabyafijanani 
sadhunam  uggahetva sutte otāretabbāni! vinaye 
sandassetabbani. Tani ce sutte otariyamanani? vinaye 
sandassiyamanani na ceva sutte otaranti? na ca vinaye 
sandissanti, nitthamettha gantabbam: addha idam na 
ceva tassa bhagavato vacanam. Imassa ca bhikkhuno 
duggahitanti. Iti hetam bhikkhave chaddeyyatha. Tani ce 
sutte otariyamanani vinaye sandassiyamanani sutte 
ceva otaranti vinaye ca sandissanti, nitthamettha 
gantabbam: addhā idam tassa bhagavato vacanam. 
Imassa ca bhikkhuno suggahitanti. Imam bhikkhave 
pathamam mahapadesam dhareyyatha. 


KALAMA: Suttantapitaka, Anguttaranikāya, Tikanipāto, Mahāvaggo, Kalama Sutta 
Etha tumhe kālāmā mā anusasavena, та рагатрагауа, 
mā itikirāya, mā pitakasampadānena, mā takkahetu, 
mā nayahetu, mā ākāraparivitakkena, mā 
ditthinijjhanakkhantiya, ma  bhabbarüpataya, ma 
samano no garuti. Yada tumhe kalama attana'va 
janeyyatha: ime dhamma akusala, ime dhammā savajja, 
ime dhamma viññugarahita, ime dhamma samattā 
samadinna ahitaya dukkhaya samvattantīti: atha 
tumhe kalama pajaheyyātha. Yada tumhe kalama 
attana'va janeyyatha: ime dhammā kusalā, ime dhamma 
anavajja, ime dhamma уіййарразайһа, ime dhamma 
samatta samadinna hitaya sukhaya samvattanti'ti. Atha 
tumhe kalama ираѕатрајја vihareyyātha. 


! Osāretabbāhi, machasam. ? Osāriyāmānāni. 3 Osaranti. 


208 


UA TAS 9.5 1. ИА Bác Đạo Sư, PB] Kinh Và Luật, Ef Kālāma 
ПЕ ВАС ĐẠO SƯ: 


Tạng Kinh, Trường bộ Kinh, 16. Kinh Đại Bát Niét Bàn, Tung Phám 8 

“Мау Ānanda, nếu trong các ngươi có người nghĩ rằng: 'Lời nói 
của bậc Đạo Sư không còn nữa. Chúng ta không có bậc Đạo Sư. 
Này Ẩnanda, chớ có những tư tưởng như vậy. Này Ānanda, 
Pháp và Luật, Ta đã giảng dạy và trình bày, sau khi Ta diệt 
độ, chính Pháp và Luật ау sé là Đạo Sư của các Ngwoi'. 
KINH VÀ LUẬT: Tạng Kinh, Trường Bộ Kinh, 16. Kinh Đại Bát Niết Bàn, Tụng Phẩm 4 
Này chư Tỳ khưu, có thể có vị Tỳ khưu nói: 
"Này Hiền giả, tôi tự thân nghe từ kim khẩu của Đức Thế Tôn, 
tự thân lãnh thọ, như vậy là Pháp, như vậy là Luật, như vậy là 
lời dạy của bậc Đạo Sw". Này chư Tỳ khưu, các Nguoi không 
nên tán thán, không nên hủy báng lời nói của vị Tỳ khưu ấy. 
Không tán Шап, không hủy Бапа, mỗi mỗi chữ, môi mỗi câu, 
cần phải được học hỏi kỹ lưỡng và đem so sánh với Kinh, 
đem đối chiếu với Luật. Khi đem so sánh với Kinh, đối chiếu 
với Luật, nếu chúng không phù hợp với Kinh, không tương 
ứng với Luật, thời các Ngươi có thể kết luận: “Chắc chắn 
những: lời này không phải là lời dạy của Đức Thế Tôn, và vị Tỳ 
khưu ā ấy đã thọ giáo sai lầm”. Và này chư Tỳ khưu, các Ngươi 
hãy từ bỏ chúng. Khi đem so sánh với Kinh, đem đối chiếu 
với Luật, nếu chúng hù hợp với Kinh, tương ứng với Luật, 
thời các Ngươi có thể kết luận: “Chắc chắn những lời này phải 
là lời dạy của Đức Thế Tôn, và vị Tỳ khưu ấy đã thọ giáo chơn 
chánh”. Này chư Tỳ khưu, như vậy là Đại giáo pháp thứ nhất, 
các Ngươi hãy tho tri. 
50. KALAMA: Tạng Kinh, Tăng Chi Bộ Kinh, Chương 3, Đại Phẩm, Kinh Kālāma 
Này các người Kālāma, đừng tin vì nghe nói lại1, đừng tin vì theo 
phong tục”, đừng tin vi nghe tin đồn), đừng tin vì kinh điển 
truyền tụng, đừng tin vì lý luận, đừng tin vì công thức, đừng 
tin vì có suy tư đầy đủ về những dữ kiện”, đừng tỉn vì có thẩm 
sát và chấp nhận lý thuyết, đừng tin vì thấy thích hop?, đừng 
tin vì Sa-môn là Һау mình10, Nhưng này các người Kālāma, khi 
nào các người tự biết rõ: Các pháp này là bất thiện, các pháp này 
là đáng bị chê trách, các pháp này bị người trí chỉ trích, các pháp 
này nếu được thực hành và chấp nhận thì dẫn đến bất hạnh khổ 
dau; thời này các người Kālāma, các người hãy từ bỏ chúng di. 
Nhưng này các người Kālāma, khi nào các người tự biết rõ: Các 
pháp này là thiện, các pháp này là không đáng. bị chê trách, các 
pháp này được người trí khen ngợi, các pháp này nếu thực hành 
và chấp nhận thì dẫn đến hạnh phúc an vui; thời này các người 
Kālāma, các người hãy đạt đến và an trú. 
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CŪĻAKAMMAVIBHANGASUTTAM 
Suttantapitaka, Majjhimanikaya, Uparipannasaka 
4. Vibhangavagga, só 135 


1. Evam me sutam. Ekam samayam bhagava savatthiyam 
viharati jetavane anathapindikassa arame, atha kho 
subho тапауо todeyyaputto уепа bhagava, 
tenupasankami. Upasankamitvā bhagavatā saddhim 
sammodi, sammodanīyam katham sārāņīyam vītisāretvā 
ekamantam nisīdi. Ekamantam nisinno kho subho 
manavo todeyyaputto bhagavantam etadavoca: 


2. "Ko nu kho bho gotama, hetu ko paccayo, yena 
manussanam yeva satam manussabhūtānam dissanti 
hīnappaņītatā. Dissanti hi bho gotama, manussa 
appāyukā, dissanti dīghāyukā. Dissanti bavhābādhā, 
dissanti appābādhā. Dissanti dubbanna, dissanti 
vannavanto. Dissanti appesakkha, dissanti mahesakkha. 
Dissanti appabhoga, dissanti "mahābhogā, dissanti 
nicakulina, dissanti uccākulinā. Dissanti duppannā, 
dissanti paññavanto. Ko nu kho bho gotama hetu Ко 
paccayo, yena manussānam yeva satam 
manussabhūtānam dissanti hinappanitatà'ti. 


3.  'Kammassaka | māņava,  sattà  kammadāyādā 
kammayoni kammabandhu kammapatisarana. Kammam 
satte vibhajati yadidam hinappanitatayati. 

Na kho aham imassa bhoto gotamassa sankhittena 
bhãsitassa vittharena attham avibhattassa vittharena 
attham ājānāmi, sadhu me bhavam gotamo tathā 
dhammam desetu, yathaham imassa bhoto gotamassa 
sankhittena bhāsitassa vittharena attham avibhattassa 
vittharena attham ājāneyya'nti. 

4. “Tena hi mānava, sunahi sadhukam manasikarohi, 
bhasissamr'ti. 

'Evam bho'ti kho subho māņavo todeyyaputto bhagavato 
paccassosi, bhagava etadavoca: 
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TIỂU KINH NGHIỆP PHÂN BIỆT 
Tạng Kinh, Trung Bộ Kinh, 
Số 135 


1. Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Thế Tôn trú ở Sāvatthī, 
tại tịnh xá Jetavana, khu vườn ông Anäthapindika. Rồi 
thanh niên Subha Todeyyaputta đi đến Đức Thế Tôn; sau khi 
đến, nói lên với Đức Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm; 
sau khi nói lên những lời chào hỏi thăm thân hữu, liền ngồi 
xuống một bên. Ngồi xuống một bên, thanh niên Subha 
Todeyyaputta bạch Đức Thế Tôn: 


2.-- Thưa Tôn giả Gotama, do nhân gì, do duyên gì giữa loài 
Người với nhau, khi họ là loài Người, lại thấy có người liệt, 
có người ưu? Thưa Tôn giả Gotama, chúng con thấy có người 
đoản thọ, có người trường thọ; chúng con thấy có người 
nhiều bệnh, có người ít bệnh; chúng con thấy có người xấu 
sắc, có người đẹp sắc; chúng con thấy có người quyền thế 
nhỏ, có người quyền thế lớn; chúng con thấy có người tài 
sản nhỏ, có người tài sản lớn, chúng con thấy có người 
thuộc gia đình hạ liệt, có người thuộc gia đình cao quý; 
chúng con thấy có người trí tuệ yếu kém, có người có đầy 
đủ trí tuệ. Thưa Tôn giả Gotama, do nhân рі, do duyên gì, 
giữa loài Người với nhau, khi họ là loài Người, lại thấy có 
người liệt, có người ưu? 

3. -- Này Thanh niên, các loài hữu tình là chủ nhân của 
nghiệp, là thừa tự của nghiệp. Nghiệp là thai tạng, nghiệp là 
quyến thuộc, nghiệp là điểm tựa, nghiệp phân chia các loài 
hữu tình; nghĩa là có liệt, có ưu. 

-- Con không hiểu nghĩa một cách rộng rãi điều mà Tôn giả 
Gotama nói một cách vắn tắt, không có giải nghĩa rộng rãi. 
Lành thay, nếu Tôn giả Gotama thuyết pháp cho con để con có 
thể hiểu nghĩa một cách rộng rãi điều mà Tôn giả Gotama đã 
nói một cách vắn tắt, không có giải nghĩa rộng rãi. 

4. -- Vậy này Thanh niên, hãy nghe và suy nghiệm kỹ, Ta sẽ nói. 
-- Thưa vâng, Tôn giả. Thanh niên Subha Todeyyaputta vâng 
đáp Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn nói nhu sau: 
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5. Idha тапауа, ekacco itthi và puriso уа рапайрай hoti 
luddo lohitapani hatapahate  nivittho adayāpanno 
sabbapanabhütesu! so tena kammena evam samattena 
evam samadinnena kayassa bhedà рагаттагапа apayam 
duggatim vinipatam nirayam upapajjati. No ce kayassa 
bheda parammarana арауат duggatim vinipātam 
nirayam upapajjati, sace manussattam āgacchati, yattha 
yattha paccajayati, appayuko hoti. 
Appayukasamvattanika esa māņava patipadā, yadidam 
panatipati hoti luddo lohitapāņi hatapahate nivittho 
adayāpanno sabbapāņabhūtesu. 


6. Idha pana māņava, ekacco itthi уа puriso уа 
panatipatam раһауа  pānātipātā pativirato hoti, 
nihitadando nihitasattho lajji dayapanno 
sabbapanabhütahitanukampi viharati. So tena kammena 
evam samattena evam samādinnena kāyassa bhedā 
parammarana sugatim saggam lokam upapajjati. No ce 
kayassa bheda parammarana sugatim saggam lokam 
upapajjati; sace  manussattam  agacchati, уайһа 
paccajayati, dighayuko hoti. Dighayukasamvattanika esa 
тапауа patipadā, yadidam  panatipatam раһауа 
pānātipātā pativirato hoti nihitadando nihitasattho Іајјт 
dayapanno sabbapanabhütahitanukampi viharati. 


7. Idha māņava, ekacco itthi và puriso và sattānam 
vihethakajatiko hoti panina va ledduna vã dandena vã 
satthena va. So tena kammena evam samattena evam 
samadinnena kayassa bhedā parammarana apayam 
duggatim vinipatam nirayam upapajjati. No ce kayassa 
bheda parammarana apayam duggatim vinipātam 
nirayam upapajjati, sace manussattam āgacchati, yattha 
yattha paccajayati, bavhabadho hoti. 
Bavhabadhasamvattanikà ева mānava, райрада yadidam 
sattānam vihethakajatiko hoti рапіпа và ledduna và 
аапаепа үй satthena vũ. 


! 1. Pāņabhutesu-majasam, [PTS] 


212 


Thứ Tư: ĒĻA - BT............................................... Tiểu Kinh Nghiệp Phân Biệt 


5. -- O đây, này Thanh niên, có người dàn bà һау người 
đàn ông, sát sanh, tàn nhẫn, tay lấm máu, tâm chuyên sát 
hại đả thương, tâm không từ bi đối với các loại chúng 
sanh. Do nghiệp ấy, thành đạt như vậy, thành tựu như vậy, 
sau khi thân hoại mạng chung, bị sanh vào cõi dữ, ác thú, 
đọa xứ, địa ngục. Nếu sau khi thân hoại mạng chung, 
người ấy không sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục, 
nếu người ấy sanh trở lại làm người, chỗ nào người ấy 
sanh ra, người ấy phải bị đoản thọ. Con đường ấy đưa 
đến đoản thọ, này Thanh niên, tức là sát sanh, tàn 
nhẫn, tay lấm máu, tâm chuyên sát hại đả thương, tâm 
không từ bi đối với các loài hữu tình. 


6. Nhưng ở đây, này Thanh niên, có người đàn bà hay đàn 
ông, từ bỏ sát sanh, tránh xa sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, 
biết tàm quý, có lòng từ, sống thương xót đến hạnh phúc tất 
cả chúng sanh và loài hữu tình. Do nghiệp ấy, thành đạt như 
vậy, thành tựu như vậy, sau khi thân hoại mạng chung, người 
ấy được sanh vào thiện thú, Thiên giới. Nếu sau khi thân hoại 
mạng chung, người ấy không sanh vào thiện thú, Thiên giới; 
nếu người ấy sanh trở lại làm người, chỗ nào người ấy sanh 
ra, người ấy được trường thọ. Con đường ấy đưa đến 
trường thọ, này Thanh niên, tức là từ bỏ sát sanh, tránh 
xa sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tàm quý, có lòng từ, 
sống thương xót đến hạnh phúc tất cả chúng sanh và loài 
hữu tình. 


7. Ở đây, này Thanh niên, có người đàn bà hay người đàn ông, 
đánh đập các loài hữu tình, bằng tay, hay bằng cục đất, hay 
bằng cây gậy, hay bằng cây đao. Do nghiệp ấy, thành đạt như 
vậy, thành tựu như vậy, sau khi thân hoại mạng chung, người 
ấy sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Nếu sau khi thân 
hoại mạng chung, người ấy không sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa 
xứ, địa ngục; nếu người ấy sanh trở lại làm người, chỗ nào 
người ấy sanh ra, người ấy có nhiều bệnh tật. Con đường ấy 
đưa đến nhiều bệnh tật, này Thanh niên, tức là đánh đập 
các loài hữu tình, bằng tay, hay bằng cục đất, hay bằng cây 
gậy, hay bằng cây đao. 
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8. Idha рапа māņava, ekacco itthī уа puriso уа sattānam 
avihethakajatiko hoti рапіпа va leddunà уа dandena уа 
satthena va. So tena kammena evam samattena evam 
samādinnena kāyassa bhedā рагаттагапа sugatim 
saggam lokam upapajjati. No ce kāyassa bhedā param 
maraņā sugatim saggam lokam upapajjati, sace 
manussattam āgacchati, yattha yattha  paccajayati, 
appabadho hoti. Appabadhasamvattanika esa manava, 
patipadā yadidam sattanam avihethakajatiko hoti panina 
và ledduna và dandena và satthena va. 


9. Idha pana manava, ekacco itthi và puriso và kodhano 
hoti upayasabahulo, appampi vutto samāno abhisajjati 
kuppati byāpajjati patitthiyati kopañca  dosaíica 
appaccayañca patukaroti. So tena kammena evam 
samattena evam  samadinnena Кауаѕѕа  bheda 
parammarana арауат duggatim vinipatam nirayam 
upapajjati. No ce kayassa bhedà parammarana apayam 
duggatim — vinipatam . nirayam  upapajjati, sace 
manussattam ägacchati yattha  yattha  paccajayati 
dubbanno hoti. Dubbannasamvattanika esa manava, 
patipadà yadidam kodhano hoti upayasabahulo, appampi 
vutto samāno abhisajjati kuppati byapajjati patitthiyati 
Корайса dosaīica аррассауайса patukaroti. 


10. Idha рапа māņava, ekacco itthī уа puriso уа 
akkodhano hoti anupāyāsabahulo, bahumpi vutto 
samāno nabhisajjati, па kuppati na byapajjati na 
patitthīyati na kopañca  dosaíica аррассауайса 
pātukaroti. So tena Каттепа еуат samattena еуат 
samādinnena kāyassa bhedā рагаттагапа sugatim 
saggam lokam upapajjati. No се Кауаѕѕа bheda 
parammaraņā sugatim saggam lokam upapajjati, sace 
manussattam āgacchati, yattha  yattha  paccajayati 
pasadiko hoti. Pasadikasamvattanika ева māņava, 
patipadā yadidam akkodhano hoti anupāyāsabahulo, 
bahumpi vutto samāno nābhisajjati na byāpajjati na 
patitthiyati na Корайса аовайса аррассауайса pātukaroti. 
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8. Nhưng ở đây, này Thanh niên, có người đàn bà hay người 
đàn ông, không đánh đập các loài hữu tình, bằng tay, hay 
bằng cục đất, hay bằng cây gậy, hay bằng cây đao. Do nghiệp 
ấy, thành đạt như vậy, thành tựu như vậy, sau khi thân hoại 
mạng chung, người ấy được sanh vào thiện thú, Thiên giới. 
Nếu sau khi thân hoại mạng chung, người ấy không sanh vào 
thiện thú, Thiên giới; nếu người ấy sanh trở lại làm người, 
chỗ nào người ấy sanh ra, người ấy ít bệnh tật. Con đường 
ấy đưa đến ít bệnh tật, này Thanh niên, tức là không đánh 
đập các loài hữu tình, bằng tay, hay bằng cục đất, hay 
bằng cây gậy, hay bằng cây dao. 


9.Ở đây, này Thanh niên, có người đàn bà hay người đàn 
ông, phẫn nộ, nhiều phật ý, bị nói đến một chút thời bất bình, 
phán nộ, sân hận, chống đối, và tỏ lộ phẫn nộ, sân hận, bất 
mãn. Do nghiệp ấy, thành đạt như vậy, thành tựu như vậy, 
sau khi thân hoại mạng chung, người ấy sanh vào cõi dữ, ác 
thú, đọa xứ, địa ngục. Nếu sau khi thân hoại mạng chung, 
người ấy không sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa | nguc; néu 
người ấy sanh trở lại làm người, chỗ nào người ấy sanh га, 
người ấy phải bị xấu sắc. Con đường dy đưa đến xấu sắc, 
này Thanh niên, tức là рһап пд, nhiều phật ý, bị nói đến 
một chút thời bất bình, phẫn nộ, sân hận, chống đối, và tỏ 
lộ phẫn nộ, sân hận, bất mãn. 


10. Ở đây, này Thanh niên, có người đàn bà hay người đàn 
ông, không phẫn nộ, không nhiều phật ý, dầu cho bị nói đến 
nhiều, cũng không bất bình, phẫn nộ, sân hận, chống đối, và 
không tỏ lộ phẫn nộ, sân hận, bất mãn. Do nghiệp ấy, thành 
đạt như vậy, thành tựu như vậy, sau khi thân hoại mạng 
chung, người ấy được sanh vào thiện thú, Thiên giới. Nếu sau 
khi thân hoại mạng chung, người ấy không sanh vào thiện 
thú, Thiên giới, nếu người ấy: sanh trở lại làm người, chỗ nào 
người ấy sanh га, người ấy có được đẹp sác!. Con đường ấy 
đưa đến đẹp sắc, này Thanh niên, tức là không phẫn nộ, 
không nhiều phật ý Ж dầu cho bị nói đến nhiều, cũng không 
bát bình, phán nộ, sân hận, chống đối, và không tỏ lộ phẫn 
nộ, sân hận, bất mãn. 


! Pāsādika: hoan hy, ưa nhìn, khả ái. 
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11. Idha рапа māņava, ekacco itthī уа puriso уа 
issāmanako hoti, 
paralābhasakkāragarukāramānanavandanapūjanāsu 
issati, upadussati issam bandhati. So tena kammena evam 
samattena evam  samadinnena Кауаѕѕа bhedā 
parammarana арауат duggatim vinipatam nirayam 
upapajjati. No ce kayassa bhedà parammarana apayam 
duggatim — vinipatam . nirayam  upapajjati, асе 
manussattam ägacchati yattha  yattha  paccajayati 
appesakkho hoti. Appesakkhasamvattanikā ева māņava, 
patipadā yadidam issāmanako hoti, 
paralābhasakkāragarukāramānanavandanapūjanāsu 
issati upadussati issam bandhati. 


12. Idha pana māņava, ekacco itthī vā puriso vā 
anissāmanako hoti, 
paralābhasakkāragarukāramānanavandanapūjanāsu na 
issati, na upadussati issam bandhati. So tena kammena 
evam samattena evam samādinnena kāyassa bhedā 
parammaraņā sugatim lokam upapajjati. No ce kāyassa 
bhedā parammarana sugatim saggam lokam upapajjati, 
sace manussattam agacchati, yattha yattha paccajayati 
mahesakkho hoti. Mahesakkhasamvattanika ева тапауа, 
patipada yadidam anissāmanako hoti, 
paralābhasakkāragarukāramānanavandanapūjanāsu na 
issati na upadussati na issam bandhati. 


13. Idha pana māņava, ekacco itthī vā puriso vā na dātā 
hoti samaņassa vā brāhmaņassa vā annam pānam 
vattham yanam mālāgandhavilepanam 
seyyāvasathapadīpeyyam. So tena kammena evam 
samattena evam  samādinnena Кауаѕѕа Бһеда 
parammarana арауат duggatim vinipatam nirayam 
upapajjati. No ce kayassa bhedā parammarana apayam 
duggatim | vinipatam . nirayam  upapajjati, sace 
manussatam  agacchati, yattha  yattha  paccajayati 
appabhogo hoti. 
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11. Ở đây, này Thanh niên, có người đàn bà hay người đàn 
ông, tật đố đối với người khác được quyên lợi, được tôn 
trọng, cung kính, tôn sùng, đảnh lễ, cúng dường, sanh tật đố, 
sanh tâm, ôm ấp tâm tật đố. Do nghiệp ấy, thành đạt như vậy, 
thành tựu như vậy, sau khi thân hoại mạng chung, người ấy 
sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Nếu sau khi thân 
hoại mạng chung, người ấy không sanh vào cõi dữ, ác thú, 
đọa xứ, địa ngục; nếu người ấy sanh trở lại làm người, chỗ 
nào người ấy sanh ra, người ấy có quyền thế nhỏ. Con đường 
ấy đưa đến quyền thế nhỏ, này thanh niên, tức là tật đố 
đối với người khác được quyên lợi, được tôn trọng, cung 
kính, tôn sùng, đảnh lễ, cúng dường, sanh tật đố, sanh 
tâm, ôm ấp tâm tật đố. 

12.Nhưng ở đây, này Thanh niên, có người đàn bà hay người 
đàn ông, không có tật đố đối với những người khác được 
quyền lợi, được tôn trọng, cung kính, tôn sùng, đảnh lễ, cúng 
dường, không sanh tật đố, không sanh tâm, không ôm ấp tâm 
tật đố. Do nghiệp ấy, thành đạt như vậy, thành tựu như vậy, 
sau khi thân hoại mạng chung, người ấy được sanh về thiện 
thú, Thiên giới. Nếu sau khi thân hoại mạng chung, người ấy 
không sanh vào thiện thú, Thiên giới, nếu người ấy sanh trở 
lại làm người, chỗ nào người ấy sanh ra, người ấy được 
quyền thế lớn. Con đường ấy đưa đến quyên thế lớn, này 
Thanh niên, tức là không tật đố đối với những người khác 
được quyền lợi, được tôn trọng, cung kính, tôn sùng, 
dánh lễ cúng dường, không sanh tật đố, không sanh tám, 
không ôm ấp tâm tật đố. 

13. Ở đây, này Thanh niên, có người đàn bà hay người đàn 
ông, không bố thí cho Sa-môn hay Bà-la-môn các đồ ăn uống, 
y phục, xe cộ, vòng hoa, hương liệu, phấn sáp, ngọa cụ, nhà 
cửa, đèn đuốc. Do nghiệp ấy, thành đạt như vậy, thành tựu 
như vậy, sau khi thân hoại mạng chung, người ấy sanh vào 
cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Nếu sau khi thân hoại mạng 
chung, người ấy không sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa 
ngục; nếu người ấy sanh trở lại làm người, chỗ nào người ấy 
sanh ra, người ấy có được tài sản nhỏ. 
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Appabhogasamvattanikā ева тапауа, patipadā yadidam 
па айға hoti samanassa уа brāhmaņassa và annam pānam 
vattham yanam mālāgandhavilepanam 
seyyāvasathapadīpeyyam. 


14. Idha pana māņava, ekacco itthī vā puriso vā dātā hoti 
samaņassa vā brāhmaņassa vā annam pānam vattham 
yānam mālāgandhavilepanam seyyāvasathapadīpeyyam. 
So tena kammena evam samattena evam samādinnena 
kayassa bheda parammarana sugatim saggam lokam 
upapajjati. No ce kāyassa bhedā parammaraņā sugatim 
saggam lokam upapajjati, sace manussattam āgacchati, 
yattha yattha paccajayati, mahabhogo hoti. 
Mahābhogasamvattanikā esa māņava, patipadā yadidam 
data hoti samanassa và brāhmaņassa và annam panam 
vattham yanam mālāgandhavilepanam 
seyyāvasathapadīpeyyam. 


15. Idha pana māņava, ekacco itthī vā puriso vā thaddho 
hoti atimānī, abhivādetabbam na abhivādeti, 
paccutthātabbam na paccuttheti, āsanārahassa āsanam 
na deti, maggārahassa maggam na deti, sakkātabbam na 
sakkaroti, garukātabbam na garukaroti, mānetabbam na 
māneti, pūjetabbam na pūjeti. So tena kammena evam 
samattena evam  samādinnena Кауаѕѕа Бһеда 
parammarana арауат duggatim vinipatam nirayam 
upapajjati. No ce kayassa bhedà parammarana apayam 
duggatim — vinipatam . nirayam  upapajjati, асе 
manussattam āgacchati, yattha уайһа  paccajayati, 
nicakulino hoti. Nicakulinasamvattanika ева mānava, 
patipadā yadidam thaddho hoti atimānī, abhivadetabbam 
na  abhivadeti,  paccutthatabbam па  paccuttheti, 
asanarahassa па азапат deti, maggarahassa па maggam 
deti, sakkatabbam na sakkaroti, garukatabbam па 
garukaroti, mànetabbam na maneti, pūjetabbam na pujeti. 
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Con đường đưa đến tài sản nhỏ, này Thanh niên, tức là 
không bố thí cho Sa-món hay Bà-la-món các đồ ăn uống, у 
phục, xe có, vòng hoa, hương liệu, phấn sáp, ngoa cụ, nhà 
cửa, đèn duóc. 


14. Nhưng ở đây, này Thanh niên, có người đàn bà hay người 
đàn ông có bố thí cho Sa-môn hay cho Bà-la-môn các đồ ăn 
uống, y phục, xe cộ, vòng hoa, hương liệu, phấn sáp, ngọa cụ, 
nhà cửa, đèn đuốc. Do nghiệp ấy, thành đạt như vậy, thành tựu 
như vậy, sau khi thân hoại mạng chung, người ấy được sanh 
vào thiện thú, Thiên giới. Nếu sau khi thân hoại mạng chung, 
người ấy không sanh vào thiện thú, Thiên giới; nếu người ấy 
sanh trở lại làm người, chỗ nào người ấy sanh ra, người ấy có 
được nhiều tài sản. Con đường đưa đến nhiều tài sản, này 
Thanh niên, tức là có bố thí cho Sa-môn hay cho Bà-la-món 
сас đồ ăn uống, y phục, хе сб, vòng hoa, hương liệu, phấn 
sáp, ngoa cụ, nhà cửa, đèn duóc. 


15. Ở đây, này Thanh niên, có người đàn bà hay người đàn 
ông ngạo nghễ, kiêu mạn, không đảnh lễ những người đáng 
đảnh lễ, không đứng dậy đối với người đáng đứng dậy, không 
mời ngồi những người đáng mời ngồi, không nhường chỗ đi 
cho những người đáng nhường chỗ đi, không tôn trọng 
những người đáng tôn trọng, không cung kính những người 
đáng cung kính, không cúng dường những người đáng cúng 
dường. Do nghiệp ấy, thành đạt như vậy, thành tựu như vậy, 
sau khi thân hoại mạng chung, người ấy sanh vào cõi dữ, ác 
thú, đọa xứ, địa ngục. Nếu sau khi thân hoại mạng chung, 
người ấy không sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục; nếu 
người ấy sanh trở lại làm người, chỗ nào người ấy sanh ra, 
người ấy thuộc gia đình hạ liệt. Con đường đưa đến gia 
đình hạ liệt, này Thanh niên, tức là ngạo nghễ, kiêu mạn, 
không đánh lễ những người đáng dánh lé, không đứng 
dậy đối với người đáng đứng dậy, không mời ngồi những 
người đáng mời ngồi, không nhường chỗ đi cho những 
người đáng nhường chỗ đi, không tôn trọng những 
người đáng tôn trọng, không cung kính những người 
đáng cung kính, không cúng dường những người đáng 
cúng dường. 
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16. Idha pana тапауа, еКассо itthī уа puriso уа atthaddho 
hoti anatimānī. Abhivādetabbam abhivādeti, 
paccutthātabbam paccuttheti, āsanārahassa āsanam deti, 
maggārahassa maggam deti, sakkātabbam sakkaroti, 
garukātabbam garukāti, mānetabbam māneti, 
pūjetabbam pūjeti. So tena kammena evam samattena 
evam samādinnena kāyassa bhedā parammaraņā sugatim 
saggam lokam upapajjat. No се kayassa bhedā 
parammaraņā sugatim saggam lokam upapajjati, sace 
manussattam āgacchati, yattha уайһа  paccajayati, 
uccākulīno hoti. Uccakulinasamvattanika esa manava, 
patipadà  yadidam . atthaddho hot | anatimani, 
abhivadetabbam abhivadeti, paccutthatabbam 
paccuttheti, asanarahassa àsanam deti, maggarahassa 
maggam deti, sakkatabbam sakkaroti, garukatabbam 
garukaroti, manetabbam maneti, püjetabbam püjeti. 


17. Idha pana māņava, ekacco itthi va ригіѕо уа samanam 
và brahmanam và upasankamitva na paripucchita hoti: 
“kim bhante kusalam, kim akusalam, kim savajjam, kim 
anavajjam, kim sevitabbam, kim na sevitabbam, kim me 
karryamanam digharattam ahitaya dukkhaya hoti, kim уа 
pana me kariyamanam digharattam hitaya sukhaya 
hotīti? So tena kammena evam samattena evam 
samadinnena kayassa bhedā parammarana apayam 
duggatim nirayam upapajjati. No ce kayassa bheda 
parammarana apayam duggatim nirayam upapajjati, sace 
manussattam āgacchati, yattha уайһа  paccajayati, 
duppañño hoti. Duppafinüasamvattatika esa mānava, 
patipadā yadidam samanam уй Ргаһтапат và 
upasankamitvà па paripucchitā hot: “kim  bhante, 
kusalam, kim akusalam, kim sāvajjam, kim anavajjam, kim 
sevitabbam, kim na sevitabbam, kim me Кагіуатапат 
digharattam ahitaya dukkhaya hoti, kim và pana me 
kariyamanam digharattam hitaya sukhaya hoti'ti? 
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16. Nhưng ở đây, này Thanh niên, có người đàn bà hay người 
đàn ông không có ngạo nghễ quá mạn, đảnh lễ những người 
đáng đảnh lễ, đứng dậy đối với người đáng đứng dậy, mời ngồi 
những người đáng mời ngồi, nhường chỗ đi cho những người 
đáng nhường chỗ đi, tôn trọng những người đáng tôn trọng, 
cung kính những người đáng cung kính, cúng dường những 
người đáng cúng dường. Do nghiệp ấy, thành đạt như vậy, 
thành tựu như vậy, sau khi thân hoại mạng chung, người ấy 
được sanh vào thiện thú, Thiên giới. Nếu sau khi thân hoại 
mạng chung, người ấy không sanh vào thiện thú, Thiên giới; 
nếu người ấy sanh trở lại làm người, chỗ nào người ấy sanh ra, 
người ấy thuộc gia dinh cao quý. Con đường đưa dén gia đình 
cao quý, này Thanh niên, tức là không có ngạo nghễ quá 
man, dánh lễ những người đáng dánh lé, đứng dậy đối với 
người đáng đứng dậy, mời ngồi những người đáng mời 
ngồi, nhường chỗ di cho những người đáng nhường chỗ đi, 
tôn trọng những người đáng tôn trọng, cung kính những 
người đáng cung kính, cúng dường những người đáng 
cúng dường. 


17. Ở đây, này Thanh niên, có người đàn bà hay người đàn ông, 
sau khi đi đến Sa-môn hay Bà-la-môn, không hỏi: “Thưa Tôn 
giả, thế nào là thiện? Thế nào là bất thiện? Thế nào là phạm tội? 
Thế nào là không phạm tội? Thế nào là cần phải thực hành? 
Thế nào là không cần phải thực hành? Con đã làm gì để phải 
không lợi ích và đau khổ lâu dài? Hay con đã làm gi để được lợi 
ích và an lạc lâu dài?” Do nghiệp ấy, thành đạt như vậy, thành 
tựu như vậy, sau khi thân hoại mạng chung, người ấy sanh vào 
cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Nếu sau khi thân hoại mạng 
chung, người ấy không sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa 
ngục; nếu người ấy sanh trở lại làm người, chỗ nào người ấy 
sanh ra, người ấy có trí tuệ yếu kém. Con đường dwa đến trí 
tuệ yếu kém, này Thanh niên, tức là sau khi đi đến Sa-môn 
hay Bà-la-món, không hỏi: “Thưa Tôn giả, thé nào là thiện? 
Thế nào là bất thiện? Thế nào là phạm tội? Thế nào là 
không phạm tội? Thế nào là cần phải thực hành? Thế nào 
là không cần phải thực hành? Con đã làm gì để phải không 
lợi ích và đau khổ lâu dài? Hay con đã làm gì để được lợi 
ích và an lạc lâu dài?” 
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18. Idha рапа māņava, ekacco itthī уа puriso уа samanam 
và brahmanam уа upasankamitvā paripucchitā hoti: 'kim 
bhante, kusalam kim akusalam kim savajjam kim 
anavajjam, kim sevitabbam kim na sevitabbam kim me 
karIyamanam dīgharattam ahitāya dukkhāya hoti, kim уа 
pana те kariyamanam digharattam hitaya sukhāya 
hotīti? So tena kammena evam samattena evam 
samadinnena kāyassa bhedā parammaraņā sugatim 
saggam lokam upapajjati. Мо се Кауаѕѕа bhedā 
parammaraņā sugatim saggam lokam upapajjati, sace 
manussattam āgacchati, yattha уайһа  paccajayati, 
таһараййо hoti. Mahaparríasamvattatika esa manava, 
patipadā yadidam samanam vā brahmanam và 
upasankamitva paripucchita hoti: kim bhante kusalam, 
kim akusalam, kim sāvajjam, kim апауајјат, kim 
sevitabbam, kim па sevitabbam, kim me Кагіуатапат 
digharattam ahitaya dukkhaya hoti, kim và pana me 
kariyamanam digharattam hitaya sukhaya hoti'ti? 


19. Iti kho māņava, appayukasamvattanika patipada 
appayukattam upaneti. Dighayukasamvattanika patipada 
dighayukattam upaneti. Bavhābādhasamvattanikā 
patipadā bavhābādhattam upaneti. 
Appābādhasamvattanikā  patipadā  appābādhattam 
upaneti. Dubbaņņasamvattanikā patipadā dubbaņņattam 
upaneti. Pāsādikasamvattanikā patipadā pāsādikattam 


upaneti. Appesakkhasamvattanikā patipadā 
appesakkhattam ирапей.  Mahesakkhasamvattanika 
patipada mahesakkhattam upaneti. 
Appabhogasamvattanika patipada appabhogattam 
upaneti. Mahābhogasamvattanikā patipadā 
mahābhogattam upaneti. Nīcakulīnasamvattanikā 
patipadānīcakulīnattam upaneti. 


Uccākulīnasamvattanikā patipadā uccākulīnattam 
upaneti. Duppatitiasamvattanikaà patipadā duppaññattam 
upaneti. Mahapaññasamvattanika patipada 
таһараййайат upaneti. 
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18. Nhưng ở đây, này Thanh niên, có người đàn bà hay người 
đàn ông, sau khi đi đến Sa-môn hay Bà-la-môn, có hỏi: “Thưa 
Tôn giả, thế nào là thiện? Thế nào là bất thiện? Thế nào là 
phạm tội? Thế nào là không phạm tội? Thế nào là cần phải 
thực hành? Thế nào là không cần phải thực hành? Con đã làm 
øì để phải không lợi ích và đau khổ lâu dài? Hay con đã làm 
gi để được lợi ích và an lạc lâu dài?” Do nghiệp ấy, thành đạt 
như vậy, thành tựu như vậy, sau khi thân hoại mạng chung, 
người ấy được sanh vào thiện thú, Thiên giới. Nếu sau khi 
thân hoại mạng chung, người ấy không sanh vào thiện thú, 
Thiên giới; nếu người ấy sanh trở lại làm người, chỗ nào 
người ấy sanh ra, người ấy có đầy đủ trí tuệ. Con đường đưa 
đến đầy đủ trí tuệ, này Thanh niên, tức là sau khi đi đến 
Sa-món hay Bà-la-món, có hỏi: “Thưa Tôn giả, thế nào là 
thiện? Thế nào là bất thiện? Thế nào là phạm tội? Thế nào 
là không phạm tội? Thế nào là cần phải thực hành? Thế 
nào là không cần phải thực hành? Con đã làm gì để phải 
không lợi ích và đau khổ lâu dài? Hay con đã làm gì để 
được lợi ích và an lạc lâu dài?” 


19. Ở đây, này Thanh niên, con đường đưa đến đoản thọ, 
dẫn đến đoản thọ, con đường đưa đến trường thọ, dẫn đến 
trường thọ; con đường đưa đến nhiều bệnh, dẫn đến 
nhiều bệnh; con đường đưa đến ít bệnh, dẫn đến ít bệnh; 
con đường đưa đến xấu sắc, dẫn đến xấu sắc; con đường 
đưa đến đẹp sắc, dẫn đến đẹp sắc; con đường đưa đến 
quyền thế nhỏ, dẫn đến quyền thế nhỏ; con đường đưa 
đến quyền thế lớn dẫn đến quyền thế lớn; con đường đưa 
đến tài sản nhỏ, dẫn đến tài sản nhỏ; con đường đưa đến 
tài sản lớn, dẫn đến tài sản lớn; con đường đưa đến gia 
đình hạ liệt, dẫn đến gia đình hạ liệt; con đường đưa đến 
gia đình cao quý, dẫn đến gia đình cao quý, con đường đưa 
đến trí tuệ yếu kém, dẫn đến trí tuệ yếu kém; con đường 
đưa đến đầy đủ trí tuệ, dẫn đến trí tuệ đầy đủ. 
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Kammassakā māņava, sattā kammadāyādā kammayoni 
kammabandhu! kammapatisaraņā, kammam satte 


vibhajati yadidam hinappanitatayati. 


20. Evam vutte subho māņavo todeyyaputto bhagavantam 
etadavoca. “Abhikkantam bho gotama, abhikkantam bho 
gotama, seyyathāpi bho gotama, nikkujjim vā ukkujjeyya, 
paticchannam và vivareyya, mūļhassa và maggam 
асіккһеууа, andhakāre và  telapajjotam | dhareyya 
cakkhumanto гйрапі dakkhintīti. Evamevam  bhotà 
gotamena anekapariyayena dhammo pakāsito, esaham 
bhavantam gotamam saranam gacchami dhammaíica 
bhikkhusanghafica. Upasakam mam bhavam gotamo 
dhāretu ajjatagge panupetam saranam gatanti./. 


! kammayoni kammabandhü -ChS. 
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Thứ Tư: fA - BT............................................... Tiểu Kinh Nghiệp Phân Biệt 


Này Thanh niên, các loài hữu tình là chủ nhân của nghiệp, là 
thừa tự của nghiệp. Nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến 
thuộc, nghiệp là điểm tựa, nghiệp phân chia các loài hữu 
tình; nghĩa là có liệt, có ưu. 


20. Khi nghe nói vậy, thanh niên Subha Todeyyaputta nói với 
Đức Thế Tôn: -- Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả Gotama! Thật 
vi diệu thay, thưa Tôn giả Gotama! Thưa Tôn giả Gotama! 
Như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, 
phơi bày những gì bị che kín, chỉ đường cho những người 
bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những 
ai có mát có thể thấy sắc; cũng vậy, Chánh Pháp đã được 
Tôn giả Gotama dùng nhiều phương tiện trình bày giải 
thích. Con xin quy y Tôn giả Gotama, quy y Pháp và chúng Tỳ 
khưu Tăng. Mong Tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử, từ nay 
cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng./. 
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KINH TỤNG NGÀY THỨ NĂM 


Phần I.V: Khóa Kinh Hằng Ngày: 2.4: Hộ Kinh & Kinh..................... 28.79 
KARANIYAMETTASUTTARAMBHO 


Yassanubhavato yakkhā, neva dassenti bhisanam; 
Yamhi cevanuyuñjanto, rattindivamatandito, 
Sukham supati sutto ca, papam kifici na passati; 


Evamādiguņūpetam, parittantambhanama he. 


KARANIYAMETTASUTTAM 
Suttantapitaka, Khuddakapathapali, Khuddakanikaya, 
(Pathamo ganthā), Khuddakapathapali, Số 9 


1. Karaņīyamatthakusalena 
Yam tam santam padam abhisamecca 
Sakko uju ca suhuju ca 
Suvaco cassa mudu anatimāni!. 


2. Santussako ca subharo ca 
Appakicco ca sallahukavutti 
Santindriyo ca nipako ca 
Appagabbho kulesu ananugiddho 


3. Na ca khuddam samacare Кійсі 
Yena viññu pare upavadeyyum 
Sukhino và khemino hontu 
Sabbe satta bhavantu sukhitatta. 


4. Ye keci panabhutatthi 
Tasa уа thavara уа anavasesa 
Dīghā уа ye mahanta уа 
Majjhima rassakā anukathūlā. 


! anatimānī -ChS. 
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Thứ Năm: Ed - Độ........... Б bố Cáo Kinh Nên Hành Từ Bị EE] Kinh Nên Hành Từ Bi 
BO CÁO KINH NÊN HÀNH TỪ BI 


Do nhờ oai lực hộ kinh Paritta, /mà các hạng Dạ-xoa không 
dám hiện hình đáng sợ, /lại nữa những ai ngày đêm không 
biếng nhác, /háng tụng đọc hộ kinh Paritta, /khi đang ngủ 
hoặc đã ngủ cũng đều được an vui, /không nằm mộng thấy 
sự xấu xa dù chút ít. /Nay chúng tôi tụng kinh Paritta có 
những oai đức, /nhất là như vậy: 


KINH NÊN HÀNH TỪ BI 
Tạng Kinh, Tiểu Bộ, Тар І, 
Tiểu Tụng, Số 9 


1. Người hằng mong an tịnh 
Nên thể hiện pháp lành 
Có khả năng, chất phác 
Ngay thẳng và nhu thuận 
Hiền hòa, không kiêu mạn. 


2. Sống dễ dàng, ігі túc 
Thanh đạm, không rộn ràng 
Lục căn luôn trong sáng 
Trí tuệ càng hiển minh 
Chuyên cần, không quyến niệm. 


3. Không làm việc ác nhỏ 
Mà bậc trí hiền chê 
Nguyện thái bình an lạc 
Nguyện tất cả sinh linh 
Tròn đầy muôn phúc hạnh. 


4. Chúng sanh dù yếu mạnh 
Lớn nhỏ hoặc trung bình 
Thấp cao không đồng đẳng 
Hēt thảy chúng hữu tình 
Lòng từ không phân biệt. 
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5. Dittha уа yeva addittha 


10. 


Ye ca dūre vasanti avidūre 
Bhūtā vā sambhavesī vā 
Sabbe sattā bhavantu sukhitatta. 


„Na paro param nikubbetha 


Natimafifietha katthacinam Кійсі 
Byarosana patighasañña 
Naññamaññassa dukkhamiccheyya. 


. Mata yathā niyam puttam 


Ауива ekaputtamanurakkhe 
Evampi sabbabhütesu 
Manasambhavaye aparimanam. 


. Mettañca sabbalokasmim 


Manasam bhavaye aparimanam 
Uddham adho ca tiriyañca 
Asambadham averam asapattam. 


. Titthaficaram nisinno va 


Sayano va yavatassa vigatamiddho 
Etam satim adhittheyya 
Brahmametam viharam idhamāhu. 


Ditthifica anupagamma 

Silava dassanena sampanno 

Kamesu vineyya gedham 

Na hi jatu gabbhaseyyam punaretīti./. 
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Thứ Năm: EA - ERA... Kinh Nên Hành Từ Bi 


5. Hữu hình hoặc vô hình 
Đã sinh hoặc chưa sinh 
Gần xa không kể xiết 
Nguyện tất cả sinh linh 
Tròn đầy muôn phúc hạnh. 


6. Đừng lừa đảo lẫn nhau 
Chớ bất mãn điều gì 
Đừng mong ai đau khổ 
Vì tâm niệm sân sỉ 
Hoặc vì nuôi oán tưởng. 


7. Như mẹ giàu tình thương 
Suốt đời lo che chở 
Đứa con một của mình 
Hãy phát tâm vô lượng 
Đến tất cả sinh linh. 


8. Từ bi gieo cùng khắp 
Cả thế gian khổ hải 
Trên dưới và quanh mình 
Không hẹp hòi oan trái 
Không hon giận oán thù. 


9. Khi đi, đứng, ngồi, nằm 
Bao giờ còn thức tỉnh 
Giữ niệm từ bi này 
Thân tâm thường thanh tịnh 
Phạm hạnh chính là đây. 


10. Ai xả ly kiến thủ 
Có giới hạnh nghiêm trì 
Đạt chánh tri viên mãn 
Không ái nhiễm dục trần 
Thoát ly đường sanh tử./. HK] 
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KHANDHASUTTAM! 
Suttantapitaka, Anguttaranikaya, Dutiya bhāga, Catukkanipata, 
2. Dutiya pannasaka, 2. Pattakammavagga. 


1. Ekam samayam bhagava savatthiyam viharati 
jetavane anathapindikassa arame. Tena kho pana 
samayena savatthiyam aññataro bhikkhu ahina dattho 
kalakato hoti. Atha kho sambahula bhikkhü yena 
bhagava tenupasankamimsu. Upasankamitva 
bhagavantam abhivadetva ekamantam  nisidimsu. 
Ekamantam nisinna kho te bhikkhū bhagavantam 
etadavocum: 


2. Idha bhante savatthiyam aññataro bhikkhu ahina 
dattho kalankatoti. 

Na hi nuna? so bhikkhave bhikkhu cattari ahirajakulani 
mettena cittena phari. Sace hi so bhikkhave, bhikkhu 
cattari ahirājakulāni mettena cittena phareyya, na hi so 
bhikkhave bhikkhu ahina dattho kalam kareyya. 
Katamani cattari ahirajakulani? 


3: Virūpakkham ahirājakulam, erāpatham 
ahirājakulam, chabyāputtam ahirājakulam, 
kaņhāgotamakam ahirājakulam. 

Na hi nūna so bhikkhave bhikkhu imāni cattāri 
ahirājakulāni mettena cittena phari. Sace hi so 
bhikkhave, bhikkhu imāni сайагі ahirājakulāni 
mettena cittena phareyya, na hi so bhikkhave bhikkhu 
ahinā dattho kālam kareyya. 

Anujānāmi bhikkhave imāni cattāri ahirājakulāni 
mettena cittena pharitum, attaguttiya attarakkhāya 
attaparittayati. 


1Ahi(metta)suttam: [BJTS]= Ahiräjasuttam +  *  Khandhaparittam 
catubhāņavārapāļi. 
2 [BJTS]= Nahanũna BJST+ 1. Na hi nũna -Ma. 
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Thứ Năm: EM - Bà............................... Kinh Rải Tâm Từ Đến Các Loài Rắn 


KINH RẢI TÂM TỪ ĐẾN CÁC LOÀI RẮN 
Tạng Kinh, Tăng Chi Bộ Kinh, Chương IV - Bốn Pháp, 
VII. Phẩm Nghiệp Công Đức, 


1. Một thời Đức Thế Tôn trú ở Sāvatthī, tại tịnh xá 
Jetavana, khu vườn ông Anäthapindika. Lúc bấy giờ, có 
vị Ty khưu ở Sāvatthī bị rắn cắn chết. Rồi nhiều Tỳ khưu 
đi đến Đức Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Đức Thế Tôn, 
rồi ngồi xuống một bên. Ngôi xuống một bên, chư Ту 


khưu ấy bạch Đức Thế Tôn: 


2.-Ở đây, bạch Đức Thế Tôn, có vị Tỳ khưu ở Sāvatthī bị 
rắn cắn đã mệnh chung. 

- Tỳ khưu ấy, này chư Tỳ khưu, với từ tâm đã không 
hướng đến bốn gia đình vua các loài rắn. Nếu vị Tỳ khưu 
ấy, này chư Tỳ khưu, với từ tâm có hướng đến bốn gia 
đình vua các loài rắn, thời này chư Tỳ khưu, vị ấy có 
thể không bị rắn cắn mà mạng chung. Thế nào là bốn gia 
đình vua các loài rắn? 


3. Gia đình vua các loài rắn Virũpakkha, gia đình vua các 
loài rắn Eräpattha, gia đình vua các loài rắn Chabyäputta, 
gia đình vua các loài rắn Kanhāgotamaka; 

Tỳ khưu ấy, này chư Tỳ khưu với từ tâm đã không hướng 
đến bốn gia đình vua các loài rắn này. Nếu vi Tỳ khuu ду, 
này chư Tỳ khưu, với từ tâm có thể hướng đến bốn gia đình 
vua các loài rắn, thời này chư Tỳ khưu, vị ấy có thể không 
bị rắn cắn mà mạng chung. 

Này chư Tỳ khưu, Ta cho phép với từ tâm hướng đến 
bốn gia đình vua các loài rắn này để tự bảo vệ, để tự hộ 
trì, để tự che chở. 
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4. Virūpakkhehi me тейат 
Mettam erāpathehi me, 
Chabyāputtehi me mettam 
Меат kaņhāgotamakehi са. 


5. Apādakehi me mettam 
Mettam dvipādakehi! me, 
Catuppadehi me mettam 
Mettam bahuppadehi me. 


6. Mā mam apādako himsi 
Mā mam himsi dvipādako, 
Sā mam catuppado himsi 
Mā mam himsi bahuppado. 


7. Sabbe sattā sabbe рапа 
Sabbe bhūtā ca kevalā, 
Sabbe bhadrāni passantu 
Mā kañci pāpamāgamā. 


8. Appamāņo buddho. 
Appamāņo dhammo. 
Appamāņo sangho. 
Pamāņavantānisirimsapāni? ahivicchikā 
Satapadi unnanabhi sarabū mūsikā. 


9. Katā me rakkhā. 
Katā me parittā. 
Patikkamantu bhūtāni. 
So'ham namo bhagavato. 
Мато sattannam sammāsambuddhānanti./. 


1 [BJTS]= dipādakehi + 2. Dvipādakehi -Ma. 
2 [BJTS]= sirimsapāni + 3. Sarīsapāni Ma. 
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4, 


Каі tâm từ của tôi, / đến các loài rắn chúa Ví-ru-pác-khá/ 
Каі tâm từ của tôi, /đến các loài rắn chúa E-ra-pát-thá/ 
Rải tâm từ của tôi, /đến các loài rắn chúa Chắb-da-pút-tá/ 


Rải tâm từ của tôi, /đến các loài rắn chúa Kan-ha-go-tá-má-ká 


5. 


Rải tâm từ của tôi, /đến các loài không chân./ 
Rải tâm từ của tôi, /đến các loài hai chân./ 
Rải tâm từ của tôi, /đến các loài bốn chân./ 
Rải tâm từ của tôi, /đến các loài nhiều chân./ 


. Mong rằng loài không chân, /không có làm hại ta, / 


Mong rằng loài hai chân, /không có làm hại ta, / 
Mong rằng loài bốn chân, /không có làm hại ta, / 
Mong rằng loài nhiều chân, /không có làm hại ta./ 


. Moi chúng sanh hữu tình, / 


Toàn thể mọi sinh vật, / 
Mong chúng thấy hiền thiện, / 
Chớ đi đến điều ác./ 


. Đức Phật là vô lượng, /Giáo Pháp là vô lượng, /chư Tăng 


là vô lượng./Hạn lượng là các loài bò sát, /các loài rắn, 
/các con bò cạp, /các con nhiều chân, /các loài nhện 
giāng tơ, /các con thān lằn cùng các loài chuột./ 


„Ta đã làm sự hộ trì, / 


Ta đã làm sự che chở, / 

Mong rằng các loài hữu tình sẽ bỏ đi./ 
Con đảnh lễ Đức Thế Tôn, / 

Con dành lễ bảy vị Chánh Giác!. 


1 Đức Phật Vessabhū, Đức Phật Kakusandha, Đức Phật Konagamana, Đức Phật 
Kassapa, Đức Phật Gotama. 
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SABBĀSAVASUTTAM 
Suttantapitaka, Majjhimanikaya, Mülapannasaka, 
1. Mülapariyayavagga, Số 2 


1. Evam me1sutam. Ekam samayam bhagava savatthiyam 
viharati jetavane anathapindikassa arame. Tatra kho 
bhagava bhikkhu amantesi bhikkhavo'ti. Bhadante'ti te 
bhikkhu bhagavato paccassosum. Bhagava etadavoca. 
Sabbasavasamvarapariyayam vo bhikkhave desissami?. 
Tam sunatha sadhukam manasikarotha bhāsissāmī ti. 
Evam bhante'ti kho te bhikkhu bhagavato paccassosum. 
Bhagava etadavoca. 


2. Janato aham bhikkhave, passato asavanam khayam 
vadami no ajanato no apassato. Кійса bhikkhave, janato 
kim? passato asavanam Кһауо hoti? Yoniso са 
manasikāram” ayoniso ca тапаѕікагат.  Ayoniso 
bhikkhave  manasikaroto anuppanna ceva аѕауа 
uppajjanti uppannā ca āsavā pavaddhanti. Yoniso ca kho 
bhikkhave manasikaroto anuppanna сеуа āsavā na 
uppajjanti, uppannā ca āsavā pahīyanti”. 


3. Atthi bhikkhave, āsavā dassanā pahātabbā, atthi āsavā 
samvarā pahātabbā, atthi āsavā patisevanā pahātabbā, 
atthi āsavā adhivāsanā pahātabbā, atthi āsavā parivajjanā 
pahātabbā, atthi āsavā vinodanā pahātabbā, atthi āsavā 
bhāvanā pahātabbā. 


1 Evamme - Syā., PTS. ^ Khayam vadāmi - Ma. 
2 Desessa, - 51 Mu. 5 Manasikāro, katthaci. 
3 Kiñca -Ма. 6 Yoniso ca bhikkhave -Syā. 


7 Pahiyyanti -Syā. 
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KINH TẤT CẢ CÁC LẬU HOẶC 
Tạng Kinh, Trung Bộ Kinh, Số 2 


1. Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Thế Tôn trú ở Sāvatthī, tại 
tịnh xá Jetavana, khu vườn ông Anäthapindika. Khi ở tại chỗ 
ấy, Đức Thế Tôn gọi chư Tỳ khưu: “Này chư Tỳ khưu!” -“Bạch 
Đức Thế Tôn”, chư Tỳ khưu ấy vâng đáp Đức Thế Tôn. Đức 
Thế Tôn nói: “Này chư Tỳ khưu, Ta sẽ giảng cho các Người 
pháp môn phòng hộ tất cả lậu hoặc”. Hãy nghe và khéo tác ý. 
Ta sẽ nói”. -- “Thưa vâng, bạch Đức Thế Tôn”. Đức Thế Tôn 
nói như sau: 


2.-- Này chư Tỳ khưu, Ta giảng sự diệt tận các lậu hoặc cho 
người biết, cho người thấy, không phải cho người không 
biết, cho người không thấy. Và này chư Tỳ khưu, thế nào là 
sự diệt tận các lậu hoặc cho người biết, cho người thấy: có 
như lý tác ý và không như lý tác ý. Này chư Tỳ khưu, do 
không như lý tác ý, các lậu hoặc chưa sanh, được sanh khởi, 
và các lậu hoặc đã sanh, được tăng trưởng. Này chư Tỳ 
khưu, do như lý tác ý, các lậu hoặc chưa sanh, không sanh 
khởi, và các lậu hoặc đã sanh, được trừ diệt. 


3. Này chư Tỳ khưu, có những lậu hoặc phải do tri kiến được 
đoạn trừ, có những lậu hoặc phải do phòng hộ được đoạn 
trừ, có những lậu hoặc phải do thọ dụng được đoạn trừ, có 
những lậu hoặc phải do kham nhẫn được đoạn trừ, có những 
lậu hoặc phải do tránh né được đoạn trừ, có những lậu hoặc 
phải do trừ diệt được đoạn trừ, có những lậu hoặc phải do tu 
tập được đoạn trừ. 
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(1.7) Dassanā pahātabbāsavā 
4. Katame ca bhikkhave, āsavā dassanā pahātabbā? Idha 


bhikkhave, assutavā puthujjano агіуапат adassāvī 
ariyadhammassa  akovido ariyadhamme avinito 
sappurisānam adassāvī sappurisadhammassa akovido 
sappurisadhamme avinīto manasikaraņīye dhamme 
nappajānāti, amanasikaranIye dhamme nappajānāti. So 
manasikaraniye dhamme appajananto amanasikaraņīye 
dhamme appajananto, уе dhammā na manasikaraniya te 
dhamme manasi karoti, ye dhamma manasikaraņīyā te 
dhamme na manasi karoti. 


5. Katame ca bhikkhave dhamma na manasikaraņīyā ye 
dhamme manasi karoti? Yassa bhikkhave, dhamme 
manasikaroto anuppanno và Катаѕауо  uppajjati, 
uppanno và kāmāsavo pavaddhati, anuppanno уа 
bhavasavo uppajjati, uppanno và bhavasavo pavaddhati, 
anuppanno va avijjasavo uppajjati, uppanno va avijjasavo 
pavaddhati. Ime dhammā na manasikaraņīyā ye dhamme 
manasi karoti. 


6. Katame са bhikkhave dhamma тапаѕікагапіуа ye 
dhamme na manasi karoti? Yassa bhikkhave, dhamme 
manasikaroto anuppanno va kāmāsavo na uppajjati, 
uppanno kāmāsavo pahiyati!, anuppanno và bhavasavo 
na uppajjati, uppanno vã bhavasavo pahiyati, anuppanno 
và avijjasavo na uppajjati, uppanno уа avijjasavo pahīyati. 
Ime dhamma manasikaraniya ye dhamme na manasi 
karoti. Tassa amanasikaramyanam һаттапат 
manasikārā manasikaraniyanam dhammanam 
amanasikārā апирраппа ceva āsavā uppajjanti, uppannā 
ca азауа pavaddhanti. 


1 Pahiyyati - Syā. 
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(1.7) Các lậu hoặc phải do tri kiến được đoạn trừ 

4. Này chư Tỳ khưu, và thế nào là các lậu hoặc phải do tri 
kiến được đoạn trừ? Ở đây, này chư Tỳ khưu, có kẻ phàm 
phu ít nghe, không được thấy các bậc Thánh, không thuần 
thục pháp các bậc Thánh, không tu tập pháp các bậc Thánh, 
không được thấy các bậc Chơn nhân, không thuần thục pháp 
các bậc Chơn nhân, không tu tập pháp các bậc Chơn nhân, 
không biết rõ các pháp cần phải tác ý, không biết rõ các pháp 
không cần phải tác ý; vị này vì không biết rõ các pháp cần 
phải tác ý, vì không biết rõ các pháp không cần phải tác ý nên 
tác ý các pháp không cân phải tác ý và không tác ý các pháp 
cần phải tác ý. 


5. Này chư Tỳ khưu, và thế nào là các pháp không cần phải 
tác y та vị ấy tác y? Này chư Tỳ khưu, nghĩa là các pháp do 
vị ấy tác ý mà dục lậu chưa sanh được sanh khởi, hay dục lậu 
đã sanh được tăng trưởng; hay hữu lậu chưa sanh được sanh 
khói, hay hữu lậu đã sanh được tăng trưởng, hay vô minh lậu 
chưa sanh được sanh khởi, hay vô minh lậu đã sanh được 
tăng trưởng. Những pháp ấy là những pháp không cần phải 
tác ý mà vị ấy tác ý. 


6. Này chư Tỳ khưu, và thế nào là các pháp cần phải tác ý 
mà vị ấy không tác ý? Này chư Tỳ khưu, nghĩa là các pháp 
do vị ấy tác ý mà dục lậu chưa sanh, không sanh khởi, hay 
dục lậu đã sanh, được trừ diệt, hay hữu lậu chưa sanh, không 
sanh khởi, hay hữu lậu đã sanh, được trừ diệt, hay vô minh 
lậu chưa sanh, không sanh khởi, hay vô minh lậu đã sanh 
được trừ diệt. Những pháp ấy là những pháp cần phải tác ý, 
mà các vị ấy không tác ý. Do vị ấy tác ý các pháp không nên 
tác ý, do vị ấy không tác ý các pháp cần phải tác ý, nên các lậu 
hoặc chưa sanh, được sanh khởi, và các lậu hoặc đã sanh, 
được tăng trưởng. 
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7. So evam ayoniso manasi karoti: ahosim nu kho aham 
atītamaddhānam. Na nu kho ahosim atītamaddhānam. 
Kinnu kho ahosim atītamaddhānam. Kathannu kho 
ahosim atītamaddhānam. Kim hutvā kim ahosim nu kho 
aham atītamaddhānam. Bhavissāmi nu kho aham 
anāgatamaddhānam. Na nu kho bhavissāmi 
anāgatamaddhānam. Kinnu kho bhavissāmi 
anagatamaddhanam. Kathannu kho bhavissami 
anāgatamaddhānam. Kim hutvā kim bhavissāmi nu kho 
aham anāgatamaddhānanti!. Etarahi уа paccuppannam? 
addhanam ajjhattam katham kathī hoti: ‘алат nu 
kho'smi? No nu kho'smi? Kinnu kho'smi? Katham nu 
kho'smi? Ayam nu kho satto kuto āgato? So kuhim gāmī 
bhavissatī ti?. 


8. Tassa evam ayoniso manasi karoto channam ditthīnam 
aññatara ditthi uppajjati: atthi me attā'ti vā'ssa saccato 
thetato ditthi uppajjati, natthi me attā'ti va'ssa saccato 
thetato ditthi uppajjati, attana'va attanam sañjanamiti 
vassa saccato thetato  ditthi  uppajjati, attana'va 
anattanam saiijānāmīti va'ssa saccato thetato ditthi 
uppajjati, anattana'va attanam sañjanäm tỉ vā'ssa saccato 
thetato ditthi uppajjati. Atha và pana'ssa evam ditthi hoti. 
Yo? me ayam айа vado vedeyyo* tatra tatra 
kalyanapapakanam kammānam vipākam patisamvedeti. 
So kho pana me ayam atta nicco dhuvo sassato 
aviparinamadhammo sassatisamam tatheva thassati'ti. 
Idam vuccati bhikkhave ditthigatam ditthigahanam° 
ditthikantaramé . ditthivisukam  ditthivipphanditam 
ditthisamyojanam. Ditthisamyojanasamyutto bhikkhave 
assutavà puthujjano na  parimuccati jātiyā јагауа 
maranena? sokehi paridevehi dukkhehi domanassehi 
upayasehi?, na parimuccati dukkhasmā ti vadāmi. 


1 Anāgatamaddhānam katthaci. 5 Ditthigahanam-Sya. 


2 Paccuppannamaddhānam - Ma. 6 Ditthikantāro BJTS. 
3 So, katthaci. 7 Jarāya maraņena BJTS. 
4 Attāva vedeyyo-Syā. 8 Sokaparidevadukkhadomanassupāyāsehi -Syā. 
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7. Vi ấy không như lý tác ý như sau: "Ta có mặt trong thời 
quá khứ, hay ta không có mặt trong thời quá khứ? Ta có mặt 
trong thời quá khứ như thế nào? Ta có mặt trong thời quá 
khứ hình vóc như thế nào? Trước kia ta là gì và ta đã có mặt 
như thế nào trong thời quá khứ? Ta sẽ có mặt trong thời vị 
lai hay ta sẽ không có mặt trong thời vị lai? Ta sé có mặt trong 
thời vị lai như thế nào? Ta sẽ có mặt trong thời vị lai, hình 
vóc như thế nào? Trước kia ta là gì và ta sẽ có mặt như thế 
nào trong thời vị lai?” Hay nay vị ấy có nghi ngờ về mình 
trong thời hiện tại: “Ta có mặt hay ta không có mặt? Ta có 
mặt như thế nào? Ta có mặt hình vóc như thế nào? Chúng 
sanh này từ đâu đến? Và rồi nó sẽ đi айи?”. 


8. Với người không như lý tác ý như vậy, một trong sáu tà 
kiến này khởi lên: “Ta có tự ngã”, tà kiến này khởi lên với 
người ấy như thật, như chơn; “Ta không có tự ngã”, tà kiến 
này khởi lên với người ấy như thật như chơn; “Do tự mình, 
ta tưởng tri ta có tự ngã”, tà kiến này khởi lên với người ấy 
như thật, như chơn; “Do tự mình, ta tưởng tri ta không có tự 
ngã”, tà kiến này khởi lên với người ấy như thật, như chơn. 
“Không do tự mình, ta tưởng tri ta có tự ngã”, tà kiến này 
khởi lên với người ấy như thật, như chon; hay tà kiến này 
khởi lên với người ấy: “Chính tự ngã của ta nói, cảm giác, 
hưởng thọ quả báo các nghiệp thiện ác đã làm chỗ này, chỗ 
kia, chính tự ngã ấy của ta là thường trú, thường hằng, hằng 
tồn, không chuyển biến, và sẽ vĩnh viễn tồn tại”. Này chư Tỳ 
khưu, như vậy gọi là tà kiến, kiến trù lâm, kiến hoang vu, kiến 
hý luận, kiến tranh chấp, kiến kiết phược. Này chư Tỳ khưu, 
trói buộc bởi kiến kiết sử, kẻ phàm phu ít nghe không 
được giải thoát khỏi sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. 
Ta nói kẻ ấy không thoát khỏi khổ đau. 
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9. Sutavā ca kho bhikkhave, ariyasavako ariyanam 
dassāvī ariyadhammassa kovido ariyadhamme suvinīto 
sappurisanam  dassavi sappurisadhammassa  kovido 
sappurisadhamme suvinito manasikaraniye dhamme 
pajānāti amanasikaramye dhamme pajanati So 
manasikaraņīve dhamme pajānanto amanasikaraniye 
dhamme ра)апапіо уе dhammā na manasikaraņīyā te 
dhamme na manasi karoti, ye dhamma manasikaraņīyā te 
dhamme manasi karoti. 


10. Katame са bhikkhave, dhamma na manasikaraniya ye 
dhamme na manasi karoti? Yassa bhikkhave, dhamme 
manasi karoto anuppanno vā kāmāsavo uppajjati, uppanno 
va kāmāsavo pavaddhati. Anuppanno уа bhavāsavo! 
uppajjati, uppanno уа  bhavasavo  pavaddhati. 
Anuppanno va avijjāsavo uppajjati, uppanno уа 
avijjasavo pavaddhati. Ime dhammā na manasikaraņīyā 
ye dhamme na manasi karoti. 


11. Katame ca bhikkhave, dhammā тапаѕікагапіуа ye 
dhamme manasi karoti? Yassa bhikkhave, dhamme 
manasi karoto anuppanno уа kāmāsavo na uppajjati, 
uppanno уа kāmāsavo  pahiyati. Anuppanno уа 
bhavāsavo? na uppajjati, uppanno уа bhavasavo pahīyati. 
Anuppanno va avijjasavo na uppajjati, uppanno va 
avijasavo pahiyati. Ime dhamma manasikaraņīyā ye 
dhamme manasi karoti. 


12. Tassa amanasikaraniyanam dhammānam amanasikara 
manasikaranryanam dhammānam manasikārā anuppanna 
ceva āsavā na uppajjanti, uppannā ca āsavā pahīyanti. So 
'idam dukkhanti yoniso manasi karoti, “ayam 
dukkhasamudayo'i yoniso manasi karoti, “ayam 
dukkhanirodho'ti | yoniso manasi karoti, “ayam 
dukkhanirodhagaminipatipada'ti yoniso manasi karoti. 
Tassa evam уопіво manasikaroto tini samyojanāni 
pahīyanti: sakkayaditthi vicikiccha silabbataparamaso?. Ime 
vuccanti bhikkhave āsavā dassanā pahatabba. 


1 Uppajjati, uppanno và bhavāsavo pavaddhati, anuppanno và -Ma., Syā. 
2 Na uppajjati, uppanno và bhavasavo pahīyati. Anuppanno уа-Ма., Syā 
3 Silabbatta - Sya. 
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9. Này chư Tỳ khưu, và vị Thánh đệ tử nghe nhiều, được thấy 
các bậc Thánh, thuần thục pháp các bậc Thánh, tu tập pháp các 
bậc Thánh; được thấy các bậc Chơn nhơn, thuần thục pháp các 
bậc Chơn nhơn, tu tập pháp các bậc Chơn nhơn, biết rõ các 
pháp cần phái tác ý, biết rõ các pháp không cần phải tác ý. Vi 
này, nhờ biết rõ các pháp cần phải tác ý, nhờ biết rõ các pháp 
không cần phải tác ý, nên không tác ý các pháp không cần phải 
tác ý và tác ý các pháp cần phải tác ý. 


10. Và này chư Tỳ khưu, thế nào là các pháp không cần phải 
tác ý và vị này không tác ý? Này chư Tỳ khưu, những pháp 
nào do vị ấy tác ý mà đục lậu chưa sanh, được sanh khởi, hay 
dục lậu đã sanh, được tăng trưởng; hay hữu lậu chưa sanh, 
được sanh khởi, hay hữu lậu đã sanh, được tăng trưởng; hay 
VÔ minh lậu chưa sanh, được khởi, hay vô minh lậu đã sanh, 
được tăng trưởng. Đó là những pháp không nên tác ý và vị 
ấy không tác ý. 


11. Và này chư Tỳ khưu, thế nào là các pháp cần phải tác ý và 
vị ấy tác ý? Này chư Tỳ khưu, những pháp nào do vị ấy tác ý 
mà dục lậu chưa sanh, không sanh khởi, hay dục lậu đã sanh, 
được trừ diệt, hay hữu lậu chưa sanh, không sanh khởi, hay 
hữu lậu đã sanh, được trừ diệt, hay vô minh lậu chưa sanh, 
không sanh khởi, hay vô minh lậu đã sanh, được trừ diệt, đó là 
những pháp cần phải tác ý và vị ấy tác ý. 


12. Nhờ vị ấy không tác ý các pháp không cần phải tác ý, 
tác ý các pháp cần phải tác ý nên các lậu hoặc chưa sanh, 
không sanh khởi và các lậu hoặc đã sanh, được trừ diệt. Vị 
ấy như lý tác ý: “Đây là khổ”, như lý tác ý: “Đây là khổ tập”, 
như lý tác ý: “Đây là khổ diệt”, như lý tác ý: “Đây là con 
đường đưa đến khổ diệt”. Nhờ vị ấy tác ý như vậy, ba kiết 
sử được trừ diệt: thân kiến, hoài nghĩ, giới cấm thủ. Này 
chư Tỳ khưu, các pháp ấy được gọi là các lậu hoặc phải do 
ігі kiến được đoạn trừ. 
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(2.7) Samvarā pahātabbāsavā 
13. Katame ca bhikkhave, āsavā samvarā pahātabbā? Idha 


bhikkhave bhikkhu patisankhā yoniso 
cakkhundriyasamvarasamvuto viharati. Yam!  hi'ssa 
bhikkhave cakkhundriyasamvaram asamvutassa 
viharato uppajjeyyum āsavā vighātapariļāhā 


cakkhundriyasamvarasamvutassa viharato evamsa te 
āsavā vighātapariļāhā na honti. 

Patisankhā yoniso sotindriyasamvarasamvuto viharati. 
Yam hi'ssa bhikkhave sotindriyasamvaram asamvutassa 
viharato uppajjeyyum āsavā vighātapariļāhā 
sotindriyasamvarasamvutassa viharato evamsa te āsavā 
vighātapariļāhā na honti. 

Patisankhā yoniso ghānindriyasamvarasamvuto viharati. 


Yam hi'ssa bhikkhave ghānindriyasamvaram 
asamvutassa viharato uppajjeyyum āsavā 
vighātapariļāhā ghānindriyasamvarasamvutassa 


viharato evamsa te āsavā vighātapariļāhā na honti. 


Patisankha yoniso Jjivhindriyasamvarasamvuto viharati. 
Yam? hi'ssa bhikkhave jivhindriyasamvaram 
asamvutassa viharato uppajjeyyum asava 
vighātapariļāhā jivhindriyasamvarasamvutassa viharato 
evamsa te азауа vighataparilaha na honti. 

Patisankha yoniso kayindriyasamvarasamvuto viharati. 
Yam hi'ssa bhikkhave kayindriyasamvaram asamvutassa 
viharato uppajjeyyum азауа vighātapariļāhā 
kayindriyasamvarasamvutassa viharato evamsa te āsavā 
vighātapariļāhā na honti. 

Patisankha yoniso manindriyasamvarasamvuto viharati. 
Yam hi'ssa bhikkhave manindriyasamvaram asamvutassa 
viharato uppajjeyyum азауа vighātapariļāhā 
manindriyasamvarasamvutassa viharato evamsa te āsavā 
vighātapariļāhā na honti. 

Yam hi'ssa bhikkhave, samvaram asamvutassa viharato 
uppajjeyyum āsavā vighātapariļāhā samvarasamvutassa 
viharato evamsa te āsavā vighātapariļāhā na honti. Ime 
vuccanti bhikkhave āsavā samvarā pahātabbā. 


1 Үаћһі'ѕѕа-Ма., буа. 2 Yañhi'ssa-Ma., Syā. 
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(2.7) Các lậu hoặc phải do phòng hộ được đoạn trừ 

13. Và này chư Tỳ khưu, thế nào là các lậu hoặc phải do 
phòng hộ được đoạn trừ? Ở đây, có vị Tỳ khưu như lý giác 
sát, sống phóng hó vói sw phóng hó mát. Này chư Ty khưu, 
nếu vị Tỳ khưu ấy sống không phòng hộ với sự phòng hộ mắt, 
các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não có thể khởi lên. Nếu sống 
phòng hộ với sự phòng hộ mắt, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt 
não ấy không còn nữa. 

Vị ấy như lý giác sát, sống phòng hộ với sự phòng hộ tai. Này 
chư Tỳ khưu, nếu vị Tỳ khưu ấy sống không phòng hộ với sự 
phòng hộ tai, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não có thể khởi lên. 
Nếu sống phòng hộ với sự phòng hộ tai, các lậu hoặc tàn hại và 
nhiệt não ấy không còn nữa. 

Vi ấy như lý giác sát, sống phòng hộ với sự phòng hộ mũi. Này 
chư Tỳ khưu, nếu vị Tỳ khưu ấy sống không phòng hộ với sự 
phòng hộ mũi, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não có thể khởi lên. 
Nếu sống phòng hộ với sự phòng hộ mũi, các lậu hoặc tàn hại 
và nhiệt não ấy không còn nữa. 

Vị ấy như lý giác sát, sống phòng hộ với sự phòng hộ lưỡi. 
Này chư Tỳ khưu, nếu vị Tỳ khưu ấy sống không phòng hộ 
với sự phòng hộ lưỡi, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não có thể 
khởi lên. Nếu sống phòng hộ với sự phòng hộ lưỡi, các lậu 
hoặc tàn hại và nhiệt não ấy không còn nữa. 

Vị ấy như lý giác sát, sống phòng hộ với sự phòng hộ thân. 
Này chư Tỳ khưu, nếu vị Tỳ khưu ấy sống không phòng hộ 
với sự phòng hộ thân, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não có thể 
khởi lên. Nếu sống phòng hộ với sự phòng hộ thân, các lậu 
hoặc tàn hại và nhiệt não ấy không còn nữa. 

Vị ấy như lý giác sát, sống phòng hộ với sự phòng hộ ý. Này 
chư Tỳ khưu, nếu vị Tỳ khưu ấy sống không phòng hộ với sự 
phòng hộ ý, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não có thể khởi lên. 
Nếu sống phòng hộ với sự phòng hộ ý, các lậu hoặc tàn hại 
và nhiệt não ấy không còn nữa. 

Này chư Tỳ khưu, nếu vị Tỳ khưu ấy sống không phòng hộ với 
sự phòng hộ, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não có thể khởi lên. 
Nếu sống phòng hộ với sự phòng hộ, các lậu hoặc tàn hại và 
nhiệt não ấy không còn nữa. Này chư Tỳ khưu, các pháp ấy được 
goi là các lậu hoặc phải do phòng hộ được đoạn trừ. 
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(3.7) Patisevana pahātabbāsavā 

14. Katame ca bhikkhave, āsavā patisevanā pahātabbā? Idha 
bhikkhave bhikkhu patisankhā yoniso cīvaram patisevati: 
yavadeva sitasa — patighataya  uņhassa райрһағауа 
damsamakasavatatapasirimsapasamphassanam! 
patighataya yavadeva hirikopinapaticchadanattham. 


Patisankhā yoniso piņdapātam patisevati: neva davaya na 
madāya na mandanaya na vibhusanaya уауайеуа imassa 
kayassa thitiya yapanaya vihimsüparatiya? 
brahmacariyānuggahāya. Iti  puranafica  vedanam 
patihankhami пауайса vedanam na uppadessami yātrā ca 
me bhavissati anavajjatā ca phasuviharo cã ti. 


Patisankhā yoniso senasanam  patisevati: yāvadeva 


sitassa patighataya unhassa patighataya 
damsamakasavatatapasirimsapasamphassanam 
patighataya yavadeva utuparissayavinodanam 
patisallanaramattham. 


Patisankha yoniso gilanappaccayabhesajjaparikkharam 
patisevati: yavadeva uppannanam veyyābādhikānam 
vedananam patighātāya abyapajjhaparamataya. 


Yam hissa bhikkhave, apatisevato° uppajjeyyum āsavā 
vighataparilaha. Patisevato evamsa te āsavā 
vighātapariļāhā na honti. Ime vuccanti bhikkhave āsavā 
patisevanā pahātabbā. 


(4.7) Adhivāsanā pahātabbāsavā 

15. Katame ca bhikkhave, āsavā adhivāsanā pahātabbā? 
Idha bhikkhave bhikkhu patisankhā yoniso khamo hoti 
sītassa uņhassa jighacchāya pipāsāya 
damsamakasavatatapasirimsapasamphassanam 
duruttānam duragatanam vacanapathanam uppannanam 
saririhbànam  vedanānam  dukkhanam бррапат? 
kharanam katukanam asatanam атапарапат 
рапаһагапат adhivasakajatiko? hoti. 


1 Sarīsapa -Ma. 6 Appatisevato -Ma., Syā. 


2 Vihimsuparatiyā - буа. 7 Tibbānam -Ma. 
3 Phāsuvihāro ca-Ma. 8 Adhivāsikajātiko - Syā. 
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(3.7) Các lậu hoặc phải do thọ dụng được đoạn trừ 

14. Và này chư Tỳ khưu, thế nào là các lậu hoặc phải do 
thọ dụng được đoạn trừ? Ở đây, này chư Tỳ khưu, vị Tỳ 
khưu như lý giác sát, thọ dụng y phục, chỉ để ngăn ngừa 
lạnh, ngăn ngừa nóng, ngăn ngừa sự xúc chạm của ruồi, 
muỗi, gió, sức nóng mặt trời, các loài bò sát, chỉ với mục 
đích che đậy sự trần truồng. 

Vị ấy như lý giác sát, thọ dụng món ăn khất thực không phải 
để vui đùa, không phải để đam mê, không phải để trang sức, 
không phải để tự làm đẹp mình, mà chỉ để thân này được 
sống lâu và được bảo dưỡng, để thân này khỏi bị thương hại, 
để hỗ trợ phạm hạnh, nghĩ rằng: “Như vậy, ta diệt trừ các 
cảm thọ cũ và không cho khởi lên các cảm thọ mới, và ta sẽ 
không có lỗi lầm, sống được an ổn”. 


Vịâ ấy như lý giác sát, thọ dụng sàng tọa, chỉ để ngăn ngừa lạnh, 
ngăn ngừa nóng, ngăn ngừa sự xúc chạm của ruồi, mudi, 510, 
sức nóng mặt trời, các loài bò sát, chỉ để giải trừ nguy hiểm của 
thời tiết, chỉ với mục đích sống độc cư an tịnh. 


Vị ấy như lý giác sát thọ dụng được phẩm trị bệnh, chỉ để 
ngăn chặn các cảm giác khổ thống đã sanh, để được ly khổ 
hoàn toàn. 


Này chư Tỳ khưu, nếu vị ấy không thọ dụng như vậy, các lậu 
hoặc tàn hại và nhiệt não có thể khởi lên. Nếu vị ấy thọ dụng 
như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy không còn nữa. 
Này chư Tỳ khưu, các pháp ấy được gọi là các lậu hoặc phải 
do thọ dụng được đoạn trừ. 


(4.7) Các lậu hoặc phải do kham nhẫn được đoạn trừ 
15. Và này chư Tỳ khưu, thế nào là các lậu hoặc phải do 
kham nhẫn được đoạn trừ? Ở đây, này chư Ту khưu, có Tỳ 
khưu như lý giác sát, kham nhẫn lạnh, nóng, đói, khát, sự 
xúc chạm của ruồi, muỗi, gió, sức nóng mặt trời, các loài bò 
sát; kham nhẫn những cách nói mạ lị phỉ báng. Vị ấy có tánh 
kham nhẫn các cảm thọ về thân, những cảm thọ thống khổ, 
khốc liệt, đau nhói, nhức nhối, không sung sướng, không 
thích thú, chết điếng người. 
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Yam hissa bhikkhave anadhivasayato uppajjeyyum āsavā 
vighataparilaha adhivasayato evamsa їе  asava 
vighātapariļāhā na honti. Ime vuccanti bhikkhave āsavā 
adhivāsanā pahātabbā. 


(5.7) Parivajjanā pahātabbāsavā 

16. Katame ca bhikkhave, āsavā parivajjanā pahātabbā? 
Idha bhikkhave bhikkhu patisankhā yoniso caņdam 
hatthim parivajjeti. Candam assam parivajjeti. Candam 
gonam parivajjeti. Candam kukkuram parivajjeti, ahim 
khāņum kantakadhanam! sobbham papatam candanikam 
oligallam. Yathārūpe anāsane nisinnam yathārūpe agocare 
carantam yathārūpe pāpake mitte bhajantam уіййй 
sabrahmacārī pāpakesu thānesu okappeyyum. So tañca 
anāsanam tañca agocaram te ca pāpake mitte patisankhā 
yoniso parivajjeti. Yam hissa bhikkhave, aparivajjayato 
uppajjeyyum āsavā vighātapariļāhā. Parivajjayato evamsa 
te āsavā vighātapariļāhā na honti. Ime vuccanti bhikkhave 
āsavā parivajjanā pahātabbā. 


(6.7) Vinodanā pahātabbāsavā 
17. Katame ca bhikkhave, āsavā vinodanā pahātabbā? 
Idha bhikkhave bhikkhu patisankhā yoniso uppannam 


kāmavitakkam nādhivāseti pajahati vinodeti 
byantikaroti?. Anabhavam gameti. Uppannam 
vyapadavitakkam?  nādhivāseti  pajahati vinodeti 
byantikaroti anabhavam gameti. Uppannam 


vihimsāvitakkam nādhivāseti pajahati vinodeti 
byantīkaroti anabhāvam gameti. Uppannuppanne pāpake 
akusale dhamme nādhivāseti  pajahati — vinodeti 
byantīkaroti anabhāvam gameti. Yam hissa bhikkhave, 
avinodayato  uppajjeyyum азауа  vighataparilaha. 
Vinodayato evamsa te āsavā vighātapariļāhā na honti. Ime 
vuccanti bhikkhave āsavā vinodanā pahātabbā. 


1 Kantakatthanam -Ма., Syā. 
2 Byantim karoti katthaci, byantikaroti - PTS., Ca byantīkaroti [BJTS], byantīkaroti 
3 Byāpādavitakkam machasam, PTS., Syā. 
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Này chư Tỳ khưu, nếu vị ấy không kham nhẫn như vậy, các 
lậu hoặc tàn hại và nhiệt não có thể khởi lên. Nếu vị ấy kham 
nhẫn như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy không còn 
nữa. Này chư Tỳ khưu, các pháp ấy được gọi là các lậu hoặc 
phải do kham nhẫn được đoạn trừ. 


(5.7) Các lậu hoặc phải do tránh né được đoạn trừ 

16. Và này chư Tỳ khưu, thế nào là các lậu hoặc phải do tránh 
né được đoạn trừ? Ở đây, này chư Tỳ khưu, vị Tỳ khưu như 
lý giác sát tránh né voi dữ, tránh né ngựa dữ, tránh né bò dữ, 
tránh né chó dữ, rắn, khúc cây, gai góc, hố sâu, vực núi, ao nước 
nhớp, vũng nước. Có những chỗ ngồi không xứng đáng ngồi, 
những trú xứ không nên lai vãng, những bạn bè ác độc mà 
nếu giao du thì bị các vị đồng phạm hạnh có trí nghỉ ngờ, 
khinh thường; vị ấy nhu lý giác sát tránh né chỗ ngồi không 
xứng đáng ấy, trú xứ không nên lai vãng ấy và các bạn độc ác 
ấy. Này chư Tỳ khưu, nếu vị ấy không tránh né như vậy, các lậu 
hoặc tàn hại và nhiệt não ấy có thể khởi lên. Nếu vị ấy tránh né 
như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy không còn nữa. 
Này chư Tỳ khưu, các pháp ấy được gọi là các lậu hoặc phải do 
tránh né được đoạn trừ. 


(6.7) Các lậu hoặc phải do trừ diệt được đoạn trừ 

17. Và này chư Tỳ khưu, thế nào là các lậu hoặc phải do trừ 
diệt được đoạn trừ? Ở đây, này chư Tỳ khưu, vị Tỳ khưu như 
lý giác sát không có chấp nhận duc niệm đã khởi lên, từ bỏ, 
trừ diệt, diệt tận, không cho tôn tại đục niệm ấy, không có chấp 
nhận sân niệm đã khởi lên, từ bỏ, trừ diệt, diệt tận, không cho 
tồn tại sân niệm ấy; không có chấp nhận hại niệm đã khởi lên, 
từ bỏ, trừ diệt, diệt tận, không cho tồn tại hại niệm ấy; không 
chấp nhận các ác bất thiện pháp luôn luôn khởi lên, từ bỏ, 
trừ diệt, diệt tận, không cho tồn tại các ác bất thiện pháp ấy. 
Này chư Tỳ khưu, nếu vị ấy không trừ diệt như vậy, các lậu 
hoặc tàn hại và nhiệt não ấy có thể khởi lên. Nếu vị ấy trừ diệt 
như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy không còn nữa. 
Này chư Tỳ khưu, các pháp ấy được gọi là các lậu hoặc phải 
do trừ diệt được đoạn diệt. 
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(7.7) Bhāvanā pahātabbāsavā 

18. Katame ca bhikkhave, āsavā bhāvanā pahātabbā? Idha 
bhikkhave, bhikkhu patisankhā yoniso 
satisambojjhangam bhāveti vivekanissitam 
viraganissitam nirodhanissitam vossaggapariņāmim!. 
Patisankhā yoniso dhammavicayasambojjhangam 
bhāveti vivekanissitam virāganissitam nirodhanissitam 
vossaggaparinamim. Patisankha yoniso 
viriyasambojjhangam bhaveti vivekanissitam 
viraganissitam  nirodhanissitam vossaggapariņāmim?. 
Patisankha yoniso pitisambojjhangam bhaveti 
vivekanissitam viraganissitam nirodhanissitam 
vossaggaparinamim. Patisankha yoniso 
passaddhisambojjhangam bhāveti vivekanissitam 
viraganissitam nirodhanissitam vossaggaparinamim. 
Patisankhā уопіво samādhisambojjhangam bhāveti 
vivekanissitam virāganissitam nirodhanissitam 
vossaggaparinamim.  Patisankhā уопіво upekkha?- 
sambojjhangam bhāveti vivekanissitam virāganissitam 
nirodhanissitam  vossaggapariņāmim. Yam hissa 
bhikkhave, abhāvayato uppajjeyyum āsavā 
vighātaparilāhā bhāvayato evamsa te āsavā 
vighätaparilahä na honti. Ime vuccanti bhikkhave āsavā 
bhāvanā pahātabbā. 


19. Yato ca bhikkhave, bhikkhuno ye āsavā dassanā 
pahātabbā te dassanā pahīnā honti. Ye āsavā samvarā 
pahātabbā te samvarā pahīnā honti. Ye āsavā patisevanā 
pahātabbā te patisevanā раһіпа honti. Ye āsavā 
adhivāsanā pahātabbā te adhivāsanā pahīnā honti. Ye 
āsavā parivajjanā pahātabbā te parivajjanā pahīnā honti. 
Ye āsavā vinodanā pahātabbā te vinodanā pahīnā honti. 
Ye āsavā bhāvanā pahātabbā te bhāvanā pahīnā honti. 
Ayam vuccati bhikkhave bhikkhu 
sabbāsavasamvarasamvuto viharati, acchecchi tanham, 
vāvattayi ѕатуојапат,  samma  manabhisamaya 
antamakāsi dukkhassā ti. 


20. Idamavoca bhagavā. Attamanā te bhikkhū bhagavato 
bhāsitam abhinandunti./. 


1 Vossaggapariņāmam - Syā. 3 Upekhā - Si Mu. 
2 Vossaggapariņāmam - Syā. ^ Yato kho machasam, PTS. 
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(7.7) Các lậu hoặc phải do tu tập được đoạn trừ 

18. Và này chư Tỳ khưu, thế nào là các lậu hoặc phải do tu 
tập được đoạn trừ? Ở đây, này chư Tỳ khưu, vị Tỳ khưu như 
lý giác sát tu tập Niệm Giác Chi, y viễn ly, y ly tham, y đoạn 
diệt, hướng đến từ bỏ; như lý giác sát tu tập Trạch pháp Giác 
Chi, y viễn ly, y ly tham, y đoạn diệt, hướng đến từ bỏ; như lý 
giác sát tu tập Tỉnh tấn Giác Chi, y viễn ly, y ly tham, y đoạn 
diệt, hướng đến từ bó; như lý giác sát tu tập Hy Giác Chi, y 
viễn ly, y ly tham, y đoạn diệt, hướng đến từ bỏ; như lý giác 
sát tu tập Khinh an Giác Chi, у viễn ly, у ly tham, у đoạn diệt, 
hướng đến từ bỏ; như lý giác sát tu tập Định Giác Chi, y viễn 
ly, y ly tham, y đoạn diệt, hướng đến từ bỏ; như lý giác sát tu 
tập Ха Giác Chi, y viễn ly, y ly tham, y đoạn diệt, hướng đến 
từ bỏ. Này chư Tỳ khưu, nếu vị ấy không tu tập như vậy, các 
lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy có thể khởi lên. Nếu vị ấy tu 
tập như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy không còn 
nữa. Này chư Tỳ khưu, các pháp ấy được gọi là các lậu hoặc 
phải do tu tập được đoạn trừ. 


19. Này chư Tỳ khưu, đối với Tỳ khưu những lậu hoặc nào 
phải do tri kiến được đoạn trừ đã được tri kiến đoạn trừ, 
những lậu hoặc nào phải do phòng hộ được đoạn trừ đã được 
phòng hộ đoạn trừ, những lậu hoặc nào phải do thọ dụng 
được đoạn trừ đã được thọ dụng đoạn trừ, những lậu hoặc 
nào phải do kham nhẫn được đoạn trừ đã được kham nhẫn 
đoạn trừ, những lậu hoặc nào phải do tránh né được đoạn 
trừ đã được tránh né đoạn trừ, những lậu hoặc nào phải do 
trừ diệt được đoạn trừ đã được trừ diệt đoạn trừ, những lậu 
hoặc nào phải do tu tập được đoạn trừ đã được tu tập đoạn 
trừ; này chư Tỳ khưu, vị Tỳ khưu ấy được gọi là đã sống 
phòng hộ với sự phòng hộ tất cả lậu hoặc, đã đoạn diệt khát 
ái, đã thoát ly kiết sử, đã hiểu rõ đúng bản chất ngã mạn, đã 
diệt tận khổ đau. 


20. Đức Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỳ khưu ấy hoan 
hỷ, tín thọ lời Đức Thế Tôn dạy./. 
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CŨLAGOSIÑGASUTTAM 
Suttantapitaka, Majjhimanikaya, Mūlapannāsaka, 4. 
Mahāyamakavagga, Số 31 


1. Evam те sutam. Ekam samayam bhagavā nādike! 
viharati giñjakavasathe. Tena kho pana samayena 
āyasmā ca anuruddho āyasmā ca nandiyo āyasmā са 
kimbilo? gosingasalavanadaye viharanti Atha kho 
bhagava sayanhasamayam patisallana? vutthito yena 
gosingasalavanadayo tenupasankami. 


2. Addasa kho dayapalo bhagavantam dūratova 
agacchantam, disvana bhagavantam etadavoca: “та 
samana, etam dayam pavisi. Santettha tayo kulaputta 
attakāmarūpā viharanti, mà tesam aphasumakasr'ti. 


3. Assosi kho ayasma anuruddho dāyapālassa 
bhagavatā  saddhim mantayamanassa  Sutvana 
dayapalam  etadavoca: “ma avuso  dayapala, 
bhagavantam varesi. Sattha no bhagava anuppatto'ti. 


4. Atha kho ayasma anuruddho yenayasma ca nandiyo 
ayasma са kimbilo tenupasankami upasankamitvā 
āyasmantaūca nandiyam  ayasmantafica kimbilam 
etadavoca: 'abhikkamathayasmanto, 
abhikkamathayasmanto, satthā no bhagavā anuppatto ti. 


5. Atha kho āyasmā ca anuruddho āyasmā ca nandiyo 
ayasma ca kimbilo bhagavantam paccuggantvā eko 
bhagavato pattacīvaram patiggahesi. Eko āsanam 
раййареві. Eko padodakam upatthapesi. Nisidi bhagava 
paññatte asane. Nisajja* kho bhagava pade pakkhalesi. 


6. Tepi kho ayasmanto bhagavantam abhivadetva 
ekamantam nisidimsu. Ekamantam nisinnam kho 
ayasmantam anuruddham bhagava etadavoca: kacci vo 
anuruddhā khamaniyam? Кассі yapaniyam? Кассі 
pindakena na kilamatha'ti». "Khamanīyam bhagava, 
yapaniyam bhagava, na ca mayam bhante pindakena 
kilamamae'ti. 


1 Nātike -Ma. ?Kimilo-Ma.Syà.  3Patisallana-Ma, буа. *Міѕајја pade -Sya. 
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TIỂU KINH RỪNG SỪNG BÒ 
Tạng Kinh, Trung Bộ Kinh, Số 31. 


1. Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Đức Thế Tôn trú ở Nādikā, 
tại Gifijakavasatha. Lúc bấy giờ Tôn giả Anuruddha, Tôn giả 
Nandiya, Tôn giả Kimbila trú tại khu vườn trong rừng 
Gosinga - rừng Sừng bò - có nhiều cây sa-la. Rồi Đức Thế Tôn, 
vào buổi chiều, sau khi tham thiền, đứng dậy đi đến khu 
vườn trong rừng Gosinga có nhiều cây sa-la. 


2. Người giữ vườn thấy Đức Thế Tôn từ xa đi đến, liên bạch 
Đức Thế Tôn: -- Bạch Sa-môn, chớ có vào khu vườn này. Có 
ba Thiện nam tử đang trú tại đây, rất ái luyến tự ngã. Chó có 
phiền nhiễu các vị ấy. 


3. Tôn giả Anuruddha nghe người giữ vườn nói chuyện với 
Đức Thế Tôn như vậy, liền nói với người giữ vườn: -- Này 
người giữ vườn, chớ có ngăn chặn Đức Thế Tôn. Đức Thé 
Tôn, bậc Đạo Sư của chúng tôi đã đến. 


4. Rồi Tôn giả Anuruddha đi đến Tôn giả Nandiya, Tôn giả 
Kimbila và nói: -- Chư Tôn giả hãy đến, chư Tôn giả hãy đến. 
Đức Thế Tôn, bậc Đạo sư của chúng ta đã đến. 


5. Rồi Tôn giả Anuruddha, Tôn giả Nandiya và Tôn giả 
Kimbila ra đón Đức Thế Tôn, một người cầm y bát của Đức 
Thế Tôn, một người sửa soạn chỗ ngồi, một người đặt sẵn 
nước rửa chân. Đức Thế Tôn ngồi trên chỗ ngồi đã soạn sẵn, 
sau khi ngồi, Đức Thế Tôn rửa chân. 


6. Rồi các Tôn giả ấy đảnh lễ Đức Thế Tôn và ngồi xuống một 
bên. Và Đức Thế Tôn nói với Tôn giả Anuruddha đang ngồi 
xuống một bên: -- Này các Anuruddha, các Ông có được ап 
lành không? Có được sống yên vui không? Đi khất thực có 
khỏi mệt nhọc không? -- Bạch Đức Thế Tôn, chúng con được 
an lành; bạch Đức Thế Tôn, chúng con sống yên vui; bạch 
Đức Thế Tôn, chúng con đi khất thực không bị mệt nhọc. 
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7. Кассі pana vo anuruddhā samaggā sammodamānā 
avivadamānā khīrodakībhūtā aññamaññam 
piyacakkhuhi sampassanta viharathati? 


8. "Taggha mayam bhante samaggā sammodamānā 
avivadamānā khīrodakībhūtā аййатаййат piyacakkhuhi 
sampassantā viharāmā'ti. 


9. Yathākatham pana tumhe anuruddhā samaggā 
sammodamānā avivadamānā khīrodakībhūtā 
aññamaññam piyacakkhūhi sampassantā viharathāti? 


10. “Idha mayham bhante evam hoti: 'lābhā vata me 
suladdham vata me, yoham eva rūpehi sabrahmacārīhi 
saddhim viharāmīti. Tassa mayham bhante imesu 
ayasmantesu mettam kayakammam paccupatthitam avi! 
ceva raho ca. Mettam vacikammam paccupatthitam āvi 
ceva raho ca. Mettam manokammam paccupatthitam ävi 
ceva raho са. Tassa mayham bhante evam hoti: 
‘уаппапаһат sakam cittam nikkhipitvā imesamyeva 
āyasmantānam cittassa vasena vatteyya'nti. So kho aham 
bhante sakam  cittam nikkhipitvā ітеѕатуеуа 
āyasmantānam cittassa vasena vattāmi. Nānā hi kho no 
bhante kāyā, ekañca pana maññe citta”nti. 


Āyasmāpi kho nandiyo bhagavantam etavoca: mayhampi 
kho bhante evam hoti: 'lābhā vata me, suladdham vata me, 
yoham evarūpehi sabrahmacarihi saddhim viharānmīī ti. 
Tassa mayham bhante imesu āyasmantesu mettam 
Кауакаттат paccupatthitam āvi ceva raho ca. Mettam 
vacīkammam paccupatthitam āvi ceva raho ca. Mettam 
manokammam paccupatthitam āvi ceva raho ca. Tassa 
mayham bhante evam hoti: 'yannünaham sakam cittam 
nikkhipitvā imesamyeva āyasmantānam cittassa vasena 
vatteyyanti. So kho aham bhante sakam cittam 
nikkhipitvā imesamyeva āyasmantānam cittassa vasena 
vattāmi. Nana hi kho no bhante kaya, ekañca pana таййе 
cittanti. Evam kho  mayam  bhante  samagga 
sammodamana avivadamānā khīrodakībhūtā 
aññamaññam piyacakkhühi sampassantā viharāmā”ti. 


1 Āvim -Syā. Āvī. 
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7. -- Này các Anuruddha, các Ông có sống hòa hợp, hoan һу 
với nhau, không có cãi nhau, như nước với sữa, sống nhìn 
nhau với cặp mắt thiện cảm không? 


8. -- Bạch Đức Thế Tôn, thật sự chúng con sống hòa hợp, 
hoan hỷ với nhau, không có cãi nhau, như nước với sữa, 
sống nhìn nhau với cáp mat thiện cám. 


9, -- Này сас Anuruddha, thế nào là các Ông sống hòa hợp, 
hoan hỷ với nhau, như nước với sữa, sống nhìn nhau với cặp 
mắt thiện cảm? 


10. -- Bạch Đức Thế Tôn, ở đây, chúng con nghĩ như sau: 
“Thật lợi ích thay cho ta, thật khéo lợi ích thay cho ta, khi ta 
được sống với các vị đồng phạm hạnh như vậy”. Bạch Đức 
Thế Tôn, do vậy, đối với các vị đồng phạm hạnh này, con khởi 
lên từ thân nghiệp trước mặt và sau lưng, con khởi lén từ 
khẩu nghiệp, trước mặt và sau lưng, con khởi lên từ ý nghiệp, 
trước mặt và sau lưng. Bạch Đức Thế Tôn, do vậy, chúng con 
nghĩ như sau: “Ta hãy từ bỏ tâm của ta và sống thuận theo 
tâm của những Tôn giả này”. Bạch Đức Thế Tôn, con từ bỏ 
tâm của con, và sống thuận theo tâm của những Tôn giả ấy. 
Bạch Đức Thế Tôn, chúng con tuy khác thân nhưng giống 
như đồng một tâm. 

Rồi Tôn giả Nandiya bạch Đức Thế Tôn: Bạch Đức Thế Tôn, 
ở đây, chúng con nghĩ như sau: “Thật lợi ích thay cho ta, 
thật khéo lợi ích thay cho ta, khi ta được sống với các vị 
đồng phạm hạnh như vậy”. Bạch Đức Thế Tôn, do vậy, đối 
với các vị đồng phạm hạnh này, con khởi lên từ thân 
nghiệp trước mặt và sau lưng, con khởi lên từ khẩu 
nghiệp, trước mặt và sau lưng, con khởi lên từ ý nghiệp, 
trước mặt và sau lưng. Bạch Đức Thế Tôn, do vậy, chúng 
con nghĩ như sau: “Ta hãy từ bỏ tâm của ta và sống thuận 
theo tâm của những Tôn giả này”. Bạch Đức Thế Tôn, con 
từ bỏ tâm của con, và sống thuận theo tâm của những Tôn 
giả ấy. Bạch Đức Thế Tôn, chúng con tuy khác thân nhưng 
giống như đồng một tâm. Bạch Đức Thế Tôn, như vậy 
chúng con sống hòa hợp, hoan hỷ với nhau, như nước với 
sữa, sống nhìn nhau với cặp mắt thiện cảm. 
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11. Āyasmāpi kho kimbilo bhagavantam etavoca: 
mayhampi kho bhante evam hoti: 'lābhā vata me, 
suladdham vata me, yoham evarūpehi sabrahmacārīhi 
saddhim viharamiti. Tassa тауһат bhante imesu 
āyasmantesu mettam kayakammam paccupatthitam 
āvi ceva гаһо ca. Mettam vacīkammam paccupatthitam 
avi ceva raho ca Мейат  manokammam 
paccupatthitam āvi сеуа гаһо са. Tassa mayham bhante 
evam hoti: “уаппипаһат sakam cittam nikkhipitvā 
imesamyeva āyasmantānam cittassa vasena vatteyyanti. 
So kho aham bhante sakam cittam  nikkhipitva 
imesamyeva ayasmantanam cittassa vasena vattami. 
Nana hi kho no bhante kaya, ekañca pana таййе 
cittanti. Evam kho mayam  bhante  samagga 
sammodamana avivadamana khīrodakībhūtā 
aññamaññam piyacakkhūhi sampassanta viharama'ti. 


12. Sadhu, sadhu, anuruddha. Kacci pana vo anuruddhā, 
арратайа ātāpino pahitattā viharathati? 


13. "Taggha тауап bhante appamattā ātāpino 
pahitatta viharama' tỉ. 


14. Yathakathampana tumhe anuruddhā appamattā 
ātāpino pahitattā viharathati? 


15. "Idha pana bhante amhākam yo pathamam gāmato 
pindaya patikkamati, so āsanāni paññapeti, paniyam 
paribhojaniyam upatthapeti!, avakkarapatim 
upatthapeti. Yo paccha gamato pindaya patikkamati, 
sace hoti bhuttavaseso, sace akankhati, bhuñjati. No ce 
akankhati, appaharite va chaddeti, appanake уа udake 
opilapeti. So asanani patisameti, paniyam 
paribhojaniyam patisa meti, avakkarapatim patisameti, 
bhattaggam sammajjati. Yo passati paniyaghatam va 
paribhojaniyaghatam уа vaccaghatam уа rittam 
tuccham, so upatthapeti. 


1Upatthāpeti -PTS. 
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11. Rồi Tôn giả Kimbila bạch Đức Thế Tôn: Bạch Đức Thế 
Tôn, ở đây, chúng con nghĩ như sau: “Thật lợi ích thay cho ta, 
thật khéo lợi ích thay cho ta, khi ta được sống với các vị đồng 
phạm hạnh như vậy”. Bạch Đức Thế Tôn, do vậy, đối với các 
vị đồng phạm hạnh này, con khởi lên từ thân nghiệp trước 
mặt và sau lưng, con khởi lên từ khẩu nghiệp, trước mặt và 
sau lưng, con khởi lên từ ý nghiệp, trước mặt và sau lưng. 
Bạch Đức Thế Tôn, do vậy, chúng con nghĩ như sau: “Ta hãy 
từ bỏ tâm của ta và sống thuận theo tâm của những Tôn 
giả này”. Bạch Đức Thế Tôn, con từ bỏ tâm của con, và sống 
thuận theo tâm của những Tôn giả ấy. Bạch Đức Thế Tôn, 
chúng con tuy khác thân nhưng giống như đồng một tâm. 
Bạch Đức Thế Tôn, như vậy chúng con sống hòa hợp, hoan 
hỷ với nhau, như nước với sữa, sống nhìn nhau với cặp mắt 
thiện cảm. 


12. -- Lành thay, lành thay, này Anuruddha! Này các 
Anuruddha, các Ông có sống không phóng dật, nhiệt tâm, 
tỉnh cần không? 


13. -- Bạch Đức Thế Tôn, thật sự chúng con sống không 
phóng dāt, nhiệt tâm, tinh cần. 


14. -- Này các Anuruddha, như thế nào, các Ông sống không 
phóng dật, nhiệt tâm, tỉnh cần? 


15. -- Ở đây, bạch Đức Thế Tôn, chúng con, ai đi làng khất 
thực về trước, thì người ấy sắp đặt các chỗ ngồi, soạn sẵn 
nước uống, nước rửa chân, soạn sẵn một bát để bỏ đồ dư. Ai 
đi làng khất thực về sau, thì người ấy, còn đồ ăn thừa nếu 
muốn thì ăn, nếu không muốn thì bỏ vào chỗ không có cỏ 
xanh hay đổ vào nước không có loài côn trùng và người ấy 
xếp dọn lại các chỗ ngồi, cất đi nước uống, nước rửa chân, 
cất đi cái bát để bỏ đồ dư và quét sạch nhà ăn. Ai thấy ghè 
nước uống, ghè nước rửa chân, hay ghè nước trong nhà câu 
hết nước, trống không thì người ấy sẽ lo liệu nước. 
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Sacassa! hoti avisayham, hatthavikarena dutiyam 
āmantetvā hatthavilanghakena upatthapema. Ма tveva 
mayam bhante tappaccayā уасат bhindāma. Pañcahikam 
kho pana mayam bhante sabbarattikam? dhammiya 
kathaya sannisidama. Evam kho mayam bhante 
appamatta ātāpino pahitattā viharāmā'ti. 


16. Sādhu, sādhu, anuruddhā. Atthi pana vo anuruddhā, 
evam appamattānam ātāpīnam pahitattānam 
viharantanam3 uttarimanussadhammā 
alamariyañanadassanaviseso adhigato phāsuvihāroti? 


17. “Kim hi no siyā bhante. Idha mayam bhante yāvadeva 
akankhama, vivicceva Катеһі  vivicca akusalehi 
dhammehi savitakkam savicāram vivekajam pītisukham 
pathamam jhanam* upasampajja viharama. Ayam kho no 
bhante amhakam appamattanam ātāpīnam pahitattanam 
viharantanam uttarimanussadhammā 
alamariyañanadassanaviseso adhigato phāsuvihāro”ti. 


18. Sadhu, sādhu, anuruddhā. Etassa pana vo anuruddhā 
vihārassa samatikkamāya etassa vihārassa 
patippassaddhiya atthañño  uttarimanussadhammā 
alamariyañanadassanaviseso adhigato phāsuvihāroti? 


19. "Kim hi no siyā bhante, idha mayam bhante yāvadeva 
akankhama, vitakkavicārānam vūpasamā ajjhattam 
sampasādanam cetaso ekodibhāvam avitakkam avicāram 
samadhijam pītisukham dutiyam jhānam5 upasampajja 
viharama. Etassa bhante viharassa samatikkamaya etassa 
viharassa patippassaddhiya ayamañño 
uttarimanussadhammā alamariyatianadassanaviseso 
adhigato phāsuvihāro”ti. 


1 Sacassa - Ма., Sya. 2Sabbarattiya - PTS. 3viharatam - BJTS. ^Pathamajjhanam - 51. 
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Nếu ai làm không nổi với sức bàn tay của mình, thì người 
ấy dùng tay ra hiệu gọi người thứ hai: “Chúng ta hãy lo liệu 
nước”. Dầu vậy, bạch Đức Thế Tôn, chúng con không vì vậy 
mà gây ra tiếng động. Và đến ngày thứ năm, bạch Đức Thế 
Tôn, suốt cả đêm, chúng con ngồi đàm luận về đạo pháp. 
Như vậy, bạch Đức Thế Tôn chúng con sống không phóng 
dật, nhiệt tâm, tỉnh cần. 


16. -- Lành thay, lành thay, này các Апигиааһа! Này các 
Anuruddha, các Ông sống không phóng dật, nhiệt tâm, 
tinh cần nhu vậy, các Óng có chứng được pháp thượng 
nhân, tri kiến thù thắng, xứng đáng bậc Thánh, sống thoải 
mái, an lạc không? 


17. -- Bạch Đức Thế Tôn, làm sao có thể không được! Ở đây, 
bạch Đức Thế Tôn, lâu cho đến khi chúng con muốn, chúng 
con ly dục, ly pháp bất thiện, chứng và trú Thiên thứ nhất, 
một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tâm có tứ. Như vậy, 
bach Đức Thế Tôn, đối với chúng con, là pháp thượng nhân, 
tri kiến thù thắng, xứng đáng bậc Thánh; chúng con chứng 
được và sống thoải mái, an lạc, nhờ chúng con sống không 
phóng dāt, nhiệt tâm, tinh cần. 


18. -- Lành thay, lành thay, này các Anuruddha! Này các 
Anuruddha, các Ông có vượt qua sự an trú kia, có làm cho 
khinh an sự an trú kia, và chứng được một pháp thượng 
nhân khác, một tri kiến thù thắng xứng đáng bậc Thánh và 
sống thoải mái, an lạc không? 


19. -- Bạch Đức Thế Tôn, làm sao có thể không được! Ở đây, 
bạch Đức Thế Tôn, lâu cho đến khi chúng con muốn, chúng 
con diệt tầm diệt tứ, chứng và trú Thiên thứ hai, một trạng 
thái hỷ lạc do định sanh, không tâm không tứ, nội tĩnh nhất 
tâm. Bạch Đức Thế Tôn, chúng con vượt qua sự an trú kia, 
làm cho khinh an sự an trú kia; chúng con chứng được pháp 
thượng nhân khác, một tri kiến thù thắng, xứng đáng bậc 
Thánh và sống thoải mái, an lạc. 
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20. Sādhu, sādhu, anuruddha. Etassa pana vo anuruddhā 
vihārassa samatikkamāya etassa vihārassa 
patippassaddhiya atthañño  uttarimanussadhammā 
alamariyañanadassanaviseso adhigato phāsuvihāroti? 


21. “Kim hi no siyā bhante, idha mayam bhante yāvadeva 
ākankhāma pītiyā ca virāgā upekkhakā ca viharāma satā 
ca sampajānā, sukhañca kāyena patisamvedema. Yantam 
агіуа acikkhanti: 'upekkhako satimā sukhavihārī ti 
tatiyam jhānam upasampajja viharama. Etassa bhante 
vihārassa samatikkamāya etassa vihārassa 
patippassaddhiya ауатаййо  uttarimanussadhamma 
alamariyañanadassanaviseso adhigato phāsuvihāro”ti. 


22. Sadhu, sadhu, anuruddha. Etassa pana vo anuruddha 
viharassa samatikkamaya etassa viharassa 
patippassaddhiya atthañño  uttarimanussadhammā 
alamariyañanadassanaviseso adhigato phasuviharoti? 


23. "Kim hi no siya bhante, idha mayam bhante yavadeva 
akankhama sukhassa ca pahana dukkhassa ca pahana 
pubbeva somanassadomanassanam atthagama 
adukkhamasukham upekkhasatiparisuddhim catuttham 
jhānam upasampajja viharama. Etassa bhante vihārassa 
samatikkamāya  etassa  viharassa  patippassaddhiya 
ayamañño uttarimanussadhammā 
alamariyañanadassanaviseso adhigato phāsuvihāro”ti. 


24. Sādhu, sādhu, anuruddhā. Etassa pana vo anuruddhā 
vihārassa samatikkamāya etassa vihārassa 
patippassaddhiya atthañño  uttarimanussadhammā 
alamariyañanadassanaviseso adhigato phasuviharoti? 


25. "Kim hi no siya bhante, idha mayam bhante yavadeva 
akankhama  sabbaso  rüpasafiianam  samatikkama 
patighasaññanam atthagamā nanattasaífitianam 
amanasikara  ananto ākāsoti  ākāsānaīicāyatanam 
upasampajja viharama. 
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20. -- Lành thay, lành thay, này các Anuruddha! Này các 
Anuruddha, các Ông có vượt qua sự an trú kia, có làm cho 
khinh an sự an trú kia, và chứng được một pháp thượng 
nhân khác, một tri kiến thù thắng, xứng đáng bậc Thánh và 
sống thoải mái, an lạc không? 


21. -- Bạch Đức Thế Tôn, làm sao có thể không được! Ó đây, 
lâu cho đến khi chúng con muốn, chúng con ly hỷ trú xả, 
chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc Thánh 
gọi là xả niệm lạc trú, chứng và trú Thiên thứ ba, Bạch Đức 
Thế Tôn, chúng con vượt qua sự an trú kia, làm cho khinh 
an sự an trú kia; chúng con chứng được pháp thượng nhân 
khác, một tri kiến thù thắng, xứng đáng bậc Thánh, và sống 
thoải mái, an lạc. 


22. -- Lành thay, lành thay, này các Anuruddha! Này các 
Anuruddha, các Ông có vượt qua sự an trú kia, có làm cho 
khinh an sự an trú kia, và chứng được một pháp thượng 
nhân khác, một tri kiến thù thắng, xứng đáng bậc Thánh và 
sống thoải mái, an lạc không? 


23. -- Bạch Đức Thế Tôn, làm sao có thể không được! Ở đây, lâu 
cho đến khi chúng con muốn, chúng con xả lạc, xả khổ, diệt hỷ 
ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú Thiền thứ tư, không khổ 
không lạc, xả niệm thanh tịnh. Bạch Đức Thế Tôn, chúng con 
vượt qua sự an trú kia, làm cho khinh an sự an trú kia; chúng 
con chứng được pháp thượng nhân khác, một tri kiến thù thắng, 
xứng đáng bậc Thánh và sống thoải mái an lạc. 


24. -- Lành thay, lành thay, này các Anuruddha! Này các 
Anuruddha, các Ông có vượt qua sự an trú kia, có làm cho 
khinh an sự an trú kia, và chứng được một pháp thượng 
nhân khác, một tri kiến thù thắng, xứng đáng bậc Thánh và 
sống thoải mái, an lạc không? 


25. -- Bạch Đức Thế Tôn, làm sao có thể không được! Ở đây 
lâu cho đến khi chúng con muốn, chúng con vượt lên mọi sắc 
tưởng, diệt trừ mọi chướng ngại tưởng, không tác ý đối với 
dị tưởng; chúng con nghĩ rằng: "Hw không là vô bién", 
chứng và trú Không vô biên xứ. 
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Etassa bhante viharassa samatikkamaya etassa viharassa 
patippassaddhiya ауатаййо  uttarimanussadhamma 
alamariyañanadassanaviseso adhigato phāsuvihāro”ti. 


26. Sadhu, sadhu, anuruddha. Etassa pana vo anuruddha 
viharassa samatikkamaya etassa viharassa 
patippassaddhiya atthañño  uttarimanussadhammā 
alamariyaftianadassanaviseso adhigato phasuviharoti? 


27. "Kim hi no siya bhante, idha mayam bhante yavadeva 
ākankhāma, sabbaso ākāsānaīicāyatanam samatikkamma 
anantam viññananti уіййапайсауағапат upasampajja 
viharama. Etassa bhante viharassa samatikkamaya etassa 
viharassa patippassaddhiya ayamañño 
uttarimanussadhammā alamariyafianadassanaviseso 
adhigato phāsuvihāro”ti. 


Sadhu, sādhu, anuruddhā, etassa pana vo anuruddhā 
viharassa samatikkamaya etassa viharassa 
patippassaddhiya atthafifio uttarimanussadhammā 
alamariyañanadassanaviseso adhigato phāsuvihāro"ti. ? 


Kim hi no siyā bhante, idha mayam bhante yāvadeva 
ākankhāma, sabbaso уіййапайсауағапат 
samatikkamma пайһі kiūcīti АКійсаййауағапат 
upasampajja уіһагата.  Etassa  bhante viharassa 
samatikkamāya  etassa  viharassa  patippassaddhiya 
ayamañño uttarimanussadhammā 
alamariyañanadassanaviseso adhigato phāsuvihāro”ti. 


Sādhu, sādhu, anuruddhā, etassa pana vo anuruddhā 
vihārassa samatikkamāya etassa vihārassa 
patippassaddhiya atthañño  uttarimanussadhammā 
alamariyañanadassanaviseso adhigato phāsuvihāro”ti? 
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Bạch Đức Thế Tôn, chúng con vượt qua sự an trú kia, làm cho 
khinh an sự an trú kia; chúng con chứng được pháp thượng 
nhân khác, một tri kiến thù thắng, xứng đáng bậc Thánh và 
sống thoải mái, an lạc. 


26. -- Lành thay, lành thay, này các Anuruddha! Này các 
Anuruddha, các Ông có vượt qua sự an trú kia, có làm cho 
khinh an sự an trú kia, và chứng được một pháp thượng 
nhân khác, một tri kiến thù thắng, xứng đáng bậc Thánh và 
sống thoải mái, an lạc không? 


27. -- Bạch Đức Thế Tôn, làm sao có thể không được! Ở đây, 
lâu cho đến khi chúng con muốn; chúng con vượt qua mọi 
Không vô bién xứ, nghĩ rằng: “Thức là vô bién", chứng và trú 
Thức vô biên xứ. Bạch Đức Thế Tôn, chúng con vượt qua sự 
an trú kia, làm cho khinh an sự an trú kia; chúng con chứng 
được pháp thượng nhân khác, một tri kiến thù thắng, xứng 
đáng bậc Thánh và sống thoải mái, an lạc. 


-- Lành thay, lành thay, này các Anuruddhal Này các 
Anuruddha, các Ông có vượt qua sự an trú kia, có làm cho 
khinh an sự an trú kia, và chứng được một pháp thượng 
nhân khác, một tri kiến thù thắng, xứng đáng bậc Thánh và 
sống thoải mái, an lạc không? 


-- Bạch Đức Thế Tôn, làm sao có thể không được! Ở đây, lâu 
cho đến khi chúng con muốn; chúng con vượt qua mọi Thức 
vô biên xứ, nghĩ rằng: “Không có vật gì”, chứng và trú Vô sở 
hữu xứ. Bạch Đức Thế Tôn, chúng con vượt qua sự an trú 
kia, làm cho khinh an sự an trú kia; chúng con chứng được 
pháp thượng nhân khác, một tri kiến thù thắng, xứng đáng 
bậc Thánh và sống thoải mái, an lạc. 


-- Lành thay, lành thay, này сас Anuruddhal Мау các 
Anuruddha, các Ông có vượt qua sự an trú kia, có làm cho 
khinh an sự an trú kia, và chứng được một pháp thượng 
nhân khác, một tri kiến thù thắng, xứng đáng bậc Thánh và 
sống thoải mái, an lạc không? 
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Kim hi по siyā bhante, idha mayam bhante yāvadeva 
akankhama, sabbaso akiñcaññayatanam samatikkamma 
пеуазаййапазаййауағапат | upasampajja  viharama. 
Etassa bhante viharassa samatikkamaya etassa viharassa 
patippassaddhiya ayamañño  uttarimanussadhamma 
alamariyañanadassanaviseso adhigato phāsuvihāro”ti. 


28. Sadhu, sadhu, anuruddhā, etassa pana vo anuruddha 
viharassa samatikkamaya etassa viharassa 
patippassaddhiya atthañño  uttarimanussadhammā 
alamariyañanadassanaviseso adhigato phasuviharoti? 


29. "Kim hi no siya bhante, idha mayam bhante yavadeva 
akankhama, sabbaso nevasafifianasafifiayatanam 
samatikkamma  safiáravedayitanirodham | upasampajja 
viharama. Paññaya са no disva āsavā parikkhīņā!. Etassa 
bhante viharassa samatikakamaya etassa vihārassa 
patippassaddhiya ауатаййо  uttarimanussadhamma 
alamariyañanadassanaviseso adhigato phāsuvihāro?. 
Imasma ca? тауап  bhante phāsuvihārā аййат 
phasuviharam uttaritaram уа  panitataram уа па 
samanupassama'ti. 


30. Sadhu, sadhu, anuruddha, etasma anuruddha 
phāsuvihārā аййо phāsuvihāro uttaritaro và panitataro 
và natthiti. 


31. Atha kho bhagava ayasmantafica anuruddham 
äyasmantañca  nandiyam  ayasmantaífica  kimbilam 
dhammiya kathaya sandassetvā samādapetvā 
samuttejetva sampahamsetva utthāyāsanā pakkāmi?. 


32. Atha kho āyasmā ca anuruddho āyasmā ca nandiyo 
āyasmā ca kimbilo bhagavantam anusamsavetvam? tato 
patinivattitva ayasma ca nandiyo ayasma ca kimbilo 
ayasmantam anuruddham etadavocum: 


1 Parikkhīņā honti - Sya.? Phāsuvihāroti - Sya.  3Imasmā -Ma. ^Pakkami - Ma. 
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-- Bạch Đức Thế Tôn, làm sao có thể không được! Ở đây, lâu 
cho đến khi chúng con muốn; chúng con vượt qua mọi Vô sở 
hữu xứ, chứng và trú Phí tưởng phi phi tưởng xứ. Bạch Đức 
Thế Tôn, chúng con vượt qua sự an trú kia, làm cho khinh an 
sự an trú kia; chúng con chứng được pháp thượng nhān 
khác, một tri kiến thù thắng, xứng đáng bậc Thánh và sống 
thoải mái, an lạc. 


28. -- Lành thay, lành thay, này các Anuruddha! Này các 
Anuruddha, các Ông có vượt qua sự an trú kia, có làm cho 
khinh an sự an trú kia, và chứng được một pháp thượng 
nhân khác, một tri kiến thù thắng, xứng đáng bậc Thánh và 
sống thoải mái, an lạc không? 


29. -- Bạch Đức Thế Tôn, làm sao có thể không được! Ở đây, 
lâu cho đến khi chúng con muốn; chúng con vượt qua Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ, chứng và trú Diệt thọ tưởng định. 
Sau khi đã thấy nhờ trí tuệ, các lậu hoặc của chúng con được 
đoạn trừ. Bạch Đức Thế Tôn, chúng con vượt qua sự an trú 
kia, làm cho khinh an sự an trú kia; chúng con chứng được 
pháp thượng nhân này, một tri kiến thù thắng, xứng đáng 
bậc Thánh và sống thoải mái, an lạc. Bạch Đức Thế Tôn, 
chúng con không thấy một lạc trú nào khác cao thượng hơn, 
thù thắng hơn sự lạc trú này. 


30. -- Lành thay, lành thay, các Anuruddhal Này các 
Anuruddha, ngoài lạc trú này, không có một lạc trú nào khác 
cao thượng hơn, thù thắng hơn. 


31. Đức Thế Tôn thuyết pháp cho Tôn giả Anuruddha, Tôn 
giả Nandiya và Tôn giả Kimbila, khai thị, khích lệ làm cho 
hoan hỷ, làm cho phấn khởi, rồi từ chỗ ngồi đứng dậy ra về. 


32. Tôn giả Anuruddha, Tôn giả Nandiya và Tôn giả Kimbila, 
sau khi tiễn đưa Đức Thế Tôn và đi trở về. Tôn giả Nandiya 
và Tôn giả Kimbila nói với Tôn giả Anuruddha: 
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"Kinnu! mayam ayasmato anuruddhassa evamarocimha?: 
'imasañca ітазайса viharasamapatinam | mayam 
labhinoti уат по āyasmā anuruddho bhagavato 
sammukha уауа asavanam khaya pakāsesī”ti? 


33. Na kho те āyasmanto evamārocesum: imasaíica 
ітаѕаћса viharasamapattinam mayam lābhinoti, арі ca? 
me ayasmantanam cetasa ceto paricca vidito: ітазайса 
imasatica viharasamapattinam ime ayasmanto lābhinoti. 
Devatāpi me etamattham агосеѕит: imāsaiica imāsaūca 
vihārasamāpattīnam āyasmanto lābhinoti. Tamenam* 
bhagavata pafihabhi putthena byākatanti. 


34. Atha kho digho parajano yakkho yena bhagava 
tenupasankami. Upasankamitva bhagavantam 
abhivadetva ekamantam atthāsi. Ekamantam thito kho 
digho parajano yakkho bhagavantam etadavoca: "labha 
bhante5 vajjinam, suladdhalabha vajjipajaya$, yattha 
tathagato viharati araham sammasambuddho, ime ca 
tayokulaputta, ауавта ca anuruddho ayasma ca nandiyo 
āyasmā ca kimbilo”ti. 


35. Dīghassa parajanassa yakkhassa saddam sutvā 
bhummā devā saddamanussāvesum: "lābhā vata bho 
vajjīnam, suladdhalābhā vajjipajāya, yattha tathāgato 
viharati агаһат sammāsambuddho, ime са tayo 
kulaputtā ayasma ca anuruddho āyasmā ca nandiyo 
āyasmā ca kimbilo”ti. 


Bhummānam devānam saddam sutvā cātummahārājikā 
devā saddamanussāvesum: "lābhā vata bho vajjīnam, 
suladdhalābhā vajjipajāya, yattha tathāgato viharati 
araham sammāsambuddho, ime ca tayo kulaputta ayasma 
ca anuruddho āyasmā ca nandiyo āyasmā ca kimbilo'"ti. 


1 Kinnu kho mayam Ma, Syā. PTS.,- 51 Mu. “Тап me -BJTS. 


2 Evamārocimhā - Syā. sLābhā vata bhante -Ma. 
3 Арі kho - Syā. 6 Suladdha lābhā vata bho vajjīnam pajāya - Syā. 
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-- Chúng tôi không bao giờ nói với Tôn giả Anuruddha như sau: 
“Chúng tôi là người đã chứng và an trú quả này, an trú quả này”, 
và nhờ vậy, Tôn giả Anuruddha, trước mặt Đức Thế Tôn, đã nêu 
rõ -các quả chứng- cho đến sự đoạn trừ các lậu hoặc. 


33. -- Chư Tôn giả không nói với tôi như sau: “Chúng tôi là 
người đã chứng và an trú quả này, an trú quả này”, nhưng 
với tâm của tôi, tôi biết được tâm của các Tôn giả: “Chư 
Tôn giả này là Người đã chứng và an trú quả này, an trú 
quả này”. Và chư Thiên có nói với tôi về vấn đề này: “Chư 
Tôn giả này là Người đã chứng và an trú quả này, an trú 
quả này”. Chính nhờ phương tiện này, các câu mà Đức Thé 
Tôn hỏi đã được trả lời. 


34. Rồi Dīgha Parajana, một vị Da-xoa đến chỗ Đức Thế Tôn 
ở, sau khi đến, đảnh lễ Ngài và đứng một bên. Sau khi đứng 
một bên, Dīgha Parajana bạch Đức Thế Tôn: -- Bạch Đức Thế 
Tôn, thật lợi ích thay cho dân chúng Vajjī! Thật khéo lợi ích 
thay cho dân chúng Vajjī! Vì Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, 
Chánh Đẳng Giác ở đây, và cả ba Thiện nam tử, Tôn giả 
Anuruddha, Tôn giả Nandiya và Tôn giả Kimbila cũng vậy. 


35. Sau khi nghe tiéng! của Da-xoa Digha Parajana, các Địa 
Thiên làm cho tiếng này được nghe: “Này chư Hiền giả, thật 
lợi ích thay cho dân chúng Vajji! Thật khéo lợi ích cho dân 
chúng Уа)! Vì Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác 
ở đây và cả ba Thiện nam tử này, Tôn giả Anuruddha, Tôn 
giả Nandiya và Tôn giả Kimbila cũng vậy”. 


Sau khi nghe tiếng của các Địa Thiên, Tứ Đại Thiên Vương 
làm cho tiếng này được nghe: “Này chư Hiền giả, thật lợi ích 
thay cho dân chúng Vajji! Thật khéo lợi ích cho dân chúng 
Vajjī! Vì Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác ở đây 
và cả ba Thiện nam tử này, Tôn giả Anuruddha, Tôn giả 
Nandiya và Tôn giả Kimbila cũng vậy”. 


! đây là tiếng “гео mừng", tiếng tán thán. 
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Cātummahārājikānam devā saddam sutvā tāvatimsā devā 
saddamanussāvesum: “lābhā vata bho  vajjinam, 
suladdhalabha  vajjipajaya, yattha tathāgato viharati 
araham sammāsambuddho, ime ca tayo kulaputta ayasma 
ca anuruddho āyasmā ca nandiyo āyasmā ca kimbilo'"ti. 


Tavatimsanam | devinamsaddam шуа yama deva 
saddamanussavesum:  "labha vata bho  vajjinam, 
suladdhalabha  vajjipajaya, yattha tathagato viharati 
агаһат sammāsambuddho, ime ca tayo kulaputta ayasma 
ca anuruddho āyasmā ca nandiyo āyasmā ca kimbilo”ti. 


Yāmānam devānamsaddam sutvā tusitā devā 
saddamanussāvesum: “lābhā vata bho  vajjinam, 
suladdhalabha  vajjipajaya, yattha tathagato viharati 
araham sammāsambuddho, ime ca tayo kulaputta ayasma 
ca anuruddho āyasmā ca nandiyo āyasmā ca kimbilo”ti. 


Tusitanam devànam saddam sutvā nimmānaratī deva 
saddamanussavesum: “lābhā vata bho  vajjinam, 
suladdhalabha  vajjipajaya, yattha tathāgato viharati 
araham sammasambuddho, ime ca tayo kulaputta ayasma 
ca anuruddho āyasmā ca nandiyo āyasmā ca kimbilo'"ti. 


Nimmanaratinam devanamsaddam sutva 
paranimmitavasavattino deva  saddamanussāvesum: 
"labha vata bho vajjinam, suladdhalabha vajjipajaya, 
yattha tathagato viharati araham sammasambuddho, ime 
ca tayo kulaputtā ayasma ca anuruddho āyasmā ca 
nandiyo āyasmā ca kimbilo”ti. 


Paranimmitavasavattinam | devànam! saddam sutva 
brahmakāyikā deva saddamanussavesum: "lābhā vata 
bho vajjinam, suladdhalabha vajjipajaya, yattha tathagato 
viharati araham sammasambuddho, ime са tayo 
kulaputtà ayasma ca anuruddho ауавта ca nandiyo 
āyasmā ca kimbilo”ti. 


1 Paranimmitavasavatti devà-Ma., Syā. 
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Sau khi nghe tiếng của Tứ Đại Thiên Vương, Tam Thập Tam 
Thiên làm cho tiếng này được nghe: “Này chư Hiền giả, thật 
lợi ích thay cho dân chúng Vajji! Thật khéo lợi ích cho dân 
chúng Vajjī! Vì Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác ở 
đây và cả ba Thiện nam tử này, Tôn giả Anuruddha, Tôn giả 
Nandiya và Tôn giả Kimbila cũng vậy”. 


Sau khi nghe tiếng của Tam Thập Tam Thiên, Dạ-ma Thiên 
làm cho tiếng này được nghe: “Này chư Hiền giả, thật lợi ích 
thay cho dân chúng Vajjī! Thật khéo lợi ích cho dân chúng 
Vajjī! Vì Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác ở đây và 
cả ba Thiện nam tử này, Tôn giả Anuruddha, Tôn giả Nandiya 
và Tôn giả Kimbila cũng vậy”. 

Sau khi nghe tiếng của Da-ma Thiên, Bāu-suāt-dā Thiên làm 
cho tiếng này được nghe: “Này chư Hiền giả, thật lợi ích thay 
cho dân chúng Vajji! Thật khéo lợi ích cho dân chúng Vajji! 
Vì Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác ở đây và cả 
ba Thiện nam tử này, Tôn giả Anuruddha, Tôn giả Nandiya 
và Tôn giả Kimbila cũng vậy”. 

Sau khi nghe tiếng của Dáu-suát-dà Thiên, Hóa Lạc Thiên 
làm cho tiếng này được nghe: “Này chư Hiền giả, thật lợi ích 
thay cho dân chúng Vajji! Thật khéo lợi ích cho dân chúng 
Vajjī! Vì Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác ở đây 
và cả ba Thiện nam tử này, Tôn giả Anuruddha, Tôn giả 
Nandiya và Tôn giả Kimbila cũng vậy”. 


Sau khi nghe tiếng của Hóa Lạc Thiên, Tha Hóa Tự Tại Thiên 
làm cho tiếng này được nghe: “Này chư Hiền giả, thật lợi ích 
thay cho dân chúng Vajji! Thật khéo lợi ích cho dân chúng 
Vajjī! Vì Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác ở đây 
và cả ba Thiện nam tử này, Tôn giả Anuruddha, Tôn giả 
Nandiya và Tôn giả Kimbila cũng vậy”. 


Sau khi nghe tiếng của Tha Hóa Tự Tai Thiên, Phạm Chúng 
Thiên làm cho tiếng này được nghe: “Này chư Hiền giả, thật 
lợi ích thay có dân chúng VajjI! Thật khéo lợi ích thay cho dân 
chúng Vajjī! Vì Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác ở 
đây, và cả ba Thiện nam tử này, Tôn giả Anuruddha, Tôn giả 
Nandiya, và Tôn giả Kimbila cũng vậy”. 
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Itiha te ayasmanto tena khanena tena muhuttena уауа 
brahmaloka viditā ahesum. 


36. Evametam digha, evametam digha yasmāpi dīgha, kula 
ete tayo kulaputtā agarasma anagariyam pabbajita, tañcepi 
kulam ete tayo kulaputte pasannacittam anussareyya, 
tassapassa kulassa digharattam hitaya sukhaya. 


37. Digha, yasmāpi kulaparivatta ete tayo kulaputta 
agārasmā anagāriyam pabbajitā, so cepi kulaparivatto ete 
tayo kulaputte pasannacitto anussareyya, tassapassa 
kulaparivattassa digharattam hitaya sukhaya. 


38. Yasmā pi digha, дата ete tayo kulaputta agarasma 
anagariyam pabbajita, so cepi gamo ete tayo kulaputte 
pasannacitto anussareyya, tassapassa ратаѕѕа 
digharattam hitaya sukhaya. 


39. Yasma pi digha, підата ete tayo kulaputta agarasma 
anagariyam pabbajita, so cepi nigamo ete tayo kulaputte 
pasannacito  anussareyya,  tassapassa  nigamassa 
digharattam hitaya sukhaya. 


40. Yasmā pi digha, nagarā ete tayo kulaputtā agarasma 
anagariyam  pabbajita, tañcepi nagaram ete tayo 
kulaputte  pasannacitto  anussareyya,  tassapassa* 
nagarassa digharattam hitaya sukhaya. 


41. Үаѕта pi digha, /апараай ete tayo kulaputta agarasma 
anagariyam pabbajitā, so cepi janapado ete tayo 
kulaputte pasannacitto  anussareyya,  tassapassa» 
janapadassa digharattam hitaya sukhaya. 


42. Sabbe cepi digha, khattiyā ete tayo kulaputtā agarasma 
anagariyam  pabbajita, sabbe cepi khattiyaete tayo 
kulaputte pasannacitta anussareyyum, sabbesanampassa! 
khattiyanam digharattam hitaya sukhaya. 


1 Sabbesanam passa -Ma.. Sabbesam passa - Syā. 
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Như vậy, trong giờ phút này, trong sát-na này, các Tôn giả ấy 
được biết cho đến Phạm Thiên. 


36. -- Sự việc là như vậy, này Dīgha, sự việc là như vậy, này 
Digha, nếu gia đình nào, ba Thiện nam tử này xuất gia, từ bỏ 
gia đình, sống không gia đình, nghĩ đến ba Thiện nam tử này 
với tâm niệm hoan hỷ, thì gia đình ấy sẽ được an lạc, hạnh 
phúc lâu dài. 

37. Này Dīgha, nếu bà con quyến thuộc nào thuộc gia đình 
mà ba Thiện nam tử này xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không 
gia đình, nghĩ đến ba Thiện nam tử này với tâm niệm hoan 
hỷ, thì bà con quyến thuộc đó thuộc gia đình ấy sẽ được an 
lạc, hạnh phúc lâu dài. 


38. Này Dīgha, nếu làng nào thuộc gia đình mā ba Thiện nam 
tử này xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, nghĩ đến 
ba Thiện nam tử này với tâm niệm hoan һу, thì làng đó thuộc 
gia đình ấy sẽ được an lạc, hạnh phúc lâu dài. 


39. Мау Dīgha, nếu ха ấp nào thuộc gia đình mà ba Thiện nam 
tử này xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, nghĩ đến 
ba Thiện nam tử này với tâm niệm hoan hỷ, thì xã ấp đó thuộc 
gia đình ấy sẽ được an lạc, hạnh phúc lâu dài. 


40. Này Dīgha, nếu thành phố nào thuộc gia đình mà ba 
Thiện nam tử này xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia 
đình, nghĩ đến ba Thiện nam tử này với tâm niệm hoan hỷ, 
thì thành phố đó thuộc gia đình ấy sẽ được an lạc, hạnh phúc 
lâu dài. 

41. Này Dīgha, nếu quốc độ nào thuộc gia đình mà ba Thiện 
nam tử này xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, nghĩ 
đến ba Thiện nam tử này với tâm niệm hoan hỷ, thì quốc độ 
đó thuộc gia đình ấy sẽ được an lạc, hạnh phúc lâu dài. 


42. Này Dīgha, nếu tất cả vua chúa nào thuộc gia đình mà 
ba Thiện nam tử này xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không 
gia đình, nghĩ đến ba Thiện nam tử này với tâm niệm hoan 
hỷ, thì tất cả vua chúa đó thuộc gia đình ấy sẽ được an lạc, 
hạnh phúc lâu dài. 
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43. Sabbe cepi dīgha, brāhmaņā ete tayo kulaputtā agārasmā 
anagariyam pabbajitā, sabbe cepibrāhmaņā ete tayo 
kulaputte pasannacitta anussareyyum, sabbesanampassa! 
brahmananam digharattam hitaya sukhaya. 


44. Sabbe cepi digha, vessa? ete tayo kulaputtà agārasmā 
anagariyam pabbajitā, sabbe cepivessa ete tayo kulaputte 
pasannacitta anussareyyum, sabbesanampassa? 
vessanam digharattam hitaya sukhaya. 


45. Sabbe cepi digha, suddā ete tayo kulaputtā agārasmā 
anagariyam pabbajita, sabbe cepisuddā ete tayo kulaputte 
pasannacitta anussareyyum, sabbesanampassa* 
suddanam digharattam hitaya sukhaya. 


46. Sadevako cepi digha, loko samarako sabrahmako, 
sassamanabrahmani paja sadevamanussa ete tayo 
kulaputte pasannacittā  anussareyya, sadevakassa 
passa lokassa samarakassa sabrahmakassa, 
sassamanabrahmaniya рајауа sadevamanussaya 
digharattam hitaya sukhaya. 


47. Passa dipha, jyavaficete» tayo  kulaputta 
bahujanahitaya patipanna bahujanasukhaya 
lokanukampakaya atthaya hitaya sukhaya 
devamanussananti. 


Idamavoca bhagava. Attamano digho parajano yakkho 
bhagavato bhasitam abhinanditi./. 


1 Sabbesanam passa -Ma.. Sabbesam passa - Sya. 

2 Sabbecepi digha brāhmaņā -pe-, sabbe cepi digha vessā pe -Ma., Sya 

3 Sabbesānam passa -Ma. Sabbesam passa - Sya. 

^ Sabbesānam passa -Ma. Sabbesam passa - Sya. 5 yävañcete = yäva ete 
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43. Này Dīgha, nếu tất cả Bà-la-món! của gia dinh mà ba 
Thiện nam tử này xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia 
đình, nghĩ đến ba Thiện nam tử này với tâm niệm hoan hỷ, 
thì tất cả Bà-la-môn đó thuộc gia đình ấy sẽ được an lạc, hạnh 
phúc lâu dài. 


44. Này Dīgha, nếu tất cả thương gia2 nào thuộc gia đình 
mà ba Thiện nam tử này xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không 
gia đình, nghĩ đến ba Thiện nam tử này với tâm niệm hoan 
hỷ, thì tất cả thương gia đó thuộc gia đình ấy sẽ được an lạc, 
hạnh phúc lâu dài. 


45. Này Dīgha, nếu tất cả nô bộc nào thuộc gia đình mà ba 
Thiện nam tử này xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia 
đình, nghĩ đến ba Thiện nam tử này với tâm niệm hoan hỷ, 
thì tất cả nô bộc đó thuộc gia đình ấy sẽ được an lạc, hạnh 
phúc lâu dài. 


46. Này Dīgha, nếu thế giới với chư Thiên, với Ác Ma, với 
Phạm Thiên, với chúng Sa-món, Bà-la-món, chư Thiên và loài 
Người nhớ đến ba Tôn giả này với tâm niệm hoan hy, thì thế 
giới ấy với chư Thiên, với Ác Ma, với Phạm Thiên, với chúng 
Sa-môn, Bà-la-món, chư Thiên và loài Ngu sé được an lạc, 
hạnh phúc lâu dài. 


47. Này Dīgha, hãy xem ba Thiện nam tử пау sống như thế 
nào? --Vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng 
sanh, vì lòng thương tướng cho đời, vi hạnh phúc, vì an lạc 
cho chư Thiên và loài Người. 


Đức Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Dạ-xoa Dīgha Parajana 
hoan hỷ, tín thọ lời Đức Thế Tôn dạy./. 


! Ấn Độ có 4 bốn giai cấp chính vào thời Đức Phật: 1.1. Khattiya: giai cấp vua chúa, giai cấp 
lãnh đạo; 2.2. Brāhmaņā: giai cấp Bà-la-mÓn, tu sĩ, thầy giáo; 1.3. Vessa: giai cấp thương gia, 
buôn bán, kinh doanh; 1.4. Sudda: giai cấp nô lệ, thường dân, công nhân, người làm công v.v... 
Có hai giai cấp nô lệ: Dāsa: nô lệ không có trả lương, và Chaņdāla: nô lệ có lương. 

? Giai cáp thương buôn. 
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AMBALATTHIKA!RÄHULOVÄDA SUTTAM 
Suttantapitaka, Majjhimanikaya, Majjhimapannasaka, 
2. Bhikkhuvagga, Số 61 


1. Evam me sutam. Ekam samayam bhagava rajagahe 
viharati veluvane kalandakanivape. Tena kho pana 
samayena ауавта rahulo ambalatthikayam viharati. Atha 
kho bhagava sayanhasamayam patisallana vutthito yena 
ambalatthika уепауавта гаһшо tenupasankami. Addasa 
kho āyasmā гаһшо bhagavantam düratova agacchantam. 
Disvana asanam paññãpesi? udakañca padanam. Nisidi 
bhagava paññatte asane. Nisajja pade pakkhālesi. 
Āyasmāpi kho rāhulo bhagavantam  abhivadetva 
ekamantam nisīdi. 


2. Atha kho bhagavā parittam udakāvasesam udakādhāne 
thapetvā ayasmantam rahulam āmantesi 'passasi no tvam 
rahula imam parittam . udakavasesam . udakadhane 
thapita'nti. 'Evam, bhante', 'evam parittam? kho rahula tesam 
samaññam yesam natthi sampajanamusavade lajja'ti. 

Atha kho bhagavā tam parittam udakavasesam chaddetva 
ayasmantam rāhulam āmantesi. 'Passasi no tvam rahula 
tam  parittam | udakavasesam  chaddita'nti. ‘Evam, 
bhante'ti. Evam chadditam kho гаһша tesam samafifiam 
yesam natthi sampajanamusavade lajja'ti. 


3. Atha kho bhagava tam udakadhanam nikkujjitvā 
ayasmantam rāhulam āmantesi, ‘раѕѕаѕі no tvam rahula 
imam udakadhanam nikkuyjjita'nti. ‘Evam, bhante', 'evam 
nikkujjitam kho rahula tesam samaññam, yesam natthi 
sampajanamusavade lajja ti. 

Atha kho bhagava tam udakādhānam  ukkujjitva 
ayasmantam rahulam amantesi. “Passasi no tvam rahula 
imam udakadhanam rittam tuccha'nti. ‘Evam, bhante'. 
“Evam rittam tuccham kho rahula tesam samaññam 
yesam natthi sampajanamusavade lajja ti. 


! Ambalatthakā -PTS. 2 Paññapesi -ST Mu. 3 Parittakam -Ma. 
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KINH GIÁO GIỚI RĀHULA Ở RỪNG AMBALATTHIKĀ 
Tạng Kinh, Trung Bộ Kinh, 
Số 61 

1. Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Thế Tôn trú tại Rãjagaha, 
tại Veļuvana, Kalandakanivāpa, chỗ nuôi dưỡng các con sóc. 
Lúc bấy giờ, Tôn giả Rāhula ở rừng Ambalatthikā. Rồi Đức Thé 
Tôn, vào buổi chiều, từ Thiền tịnh đứng dậy, đi đến 
Ambalatthikā, chỗ Tôn giả Rāhula ở. Tôn giả Rāhula thấy Đức 
Thế Tôn từ xa đi đến, sau khi thấy, liền sửa soạn chỗ ngồi và 
nước rửa chân. Đức Thế Tôn ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn, 
và sau khi ngồi, Ngài rửa chân. Tôn giả Rāhula dānh lễ Đức Thế 
Tôn và ngồi xuống một bên. 


2. Rồi Đức Thế Tôn, sau khi để một ít nước còn lại trong chậu 
nước, bảo Tôn giả Rāhula: -- Này Rāhula, Con! có thấy một it 
nước còn lại này trong chậu nước không? -- Thưa vâng, bạch 
Đức Thế Tôn. -- Cũng ít vậy, này Rāhula, là Sa-môn hạnh của 
những người nào biết mà nói láo, không có tàm quý. 

Rồi Đức Thế Tôn, sau khi đổ đi chút ít nước còn lại ấy rồi bảo 
Rāhula: -- Мау Rāhula, Con có thấy chút ít nước còn lại ấy bị 
đổ đi không? -- Thưa vâng, bạch Đức Thế Tôn. -- Cũng đổ đi 
vậy, này Rāhula, là Sa-môn hạnh của những người nào biết 
mà nói láo, không có tàm quý. 


3. Rôi Đức Thế Tôn lật úp chậu nước ấy và bảo Tôn giả 
Rahula. -- Này Rãhula, Con có thấy chậu nước bị lật úp ấy 
không? -- Thưa vâng, bạch Đức Thế Tôn. -- Cũng lật úp vậy, 
này Rāhula, là Sa-môn hạnh của những người nào biết mā 
nói láo, không có tàm quý. 

Rồi Đức Thế Tôn lật ngửa trở lại chậu nước ấy và bảo Tôn 
giả Rāhula: -- Này Rāhula, Con có thấy chậu nước này trống 
không không? -- Thưa vâng, bạch Đức Thế Tôn. -- Cũng trống 
không vậy, này Rahula, là Sa-môn hạnh của những người nào 
biết mà nói láo, không có tàm quý. 


! Danh xưng ‘Ông’ được chúng tôi thay thé bằng từ “Соп”. 
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4. Seyyathāpi rahula rañño nāgo īsādanto urūļhavā! 
abhijāto sangamavacaro. So? sangāmagato purimehipi 
pādehi kammam karoti, pacchimehipi pādehi kammam 
karoti, purimenapi kāyena kammam karoti, 
pacchimenapi kāyena kammam karoti, sīsenapi kammam 
karoti, kaņņehipi kammam karoti, dantehipi kammam 
karoti, nangutthenapi kammam karoti, rakkhateva 
sondam. Tattha hattharohassa evam hoti: 'ayam kho 
rañño nago isadanto urülhava? abhijato sangamavacaro. 
So sangamagato purimehipi padehi kammam karoti, 
pacchimehipi padehi kammam karoti, purimenapi 
kayena kammam karoti, pacchimenapi kayena kammam 
karoti, sisenapi kammam karoti, kannehipi kammam 
karoti, dantehipi kammam karoti, nangutthenapi 
kammam karoti, rakkhateva sondam, apariccattam kho 
гаййо nagassa jīvita'nti. 


5. Yato kho rāhula гаййо nago īsādanto urūļhavā* 
abhijato sangamavacaro. So sangamagato purimehipi 
padehi kammam karoti, pacchimehipi padehi kammam 
karoti, purimenapi kayena kammam karoti, 
pacchimenapi kayena kammam karoti, sisenapi kammam 
karoti, kannehipi kammam karoti, dantehipi kammam 
karoti, nangutthenapi kammam karoti, sondayapi 
kammam karoti. Tattha hatthārohassa evam hoti: “ayam 
kho rañño паро  isadanto  urūļhavā”  abhijato 
sangāmāvacaro. So sangāmagato purimehipi pādehi 
kammam karoti, pacchimehipi pādehi kammam karoti, 
purimenapi kāyena kammam karoti, pacchimenapi 
kāyena kammam karoti, sīsenapi kammam karoti, 
kaņņehipi kammam karoti, dantehipi kammam karoti, 
nangutthenapi kammam karoti, sondayapi kammam 
karoti. Pariccattam kho rañño nagassa jivitam, natthi dani 
Кійсі гаййо nagassa karaniya'nti. Evameva kho гаһша 
yassa kassaci sampajanamusavade natthi lajjā, naham 
tassa Кійсі pāpamf akaraņīyanti vadāmi. Tasmatiha te 
rāhula” 'hassapi na тиѕа bhanissami'ti evam hi te rahula 
sikkhitabbam. 


!ubbülhava -BJTS. 2 So-Ma.(ünam) ?urülhava-Ma. Sya. ^*ubbülhava -BJTS. 
5 ubbūļhavā -BJTS. 6Рарат kammam -51 Mu. буа. 7 Таѕта pana гаһша -Si Mu. 
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4. Này Rahula, ví như một con voi của vua, có ngà dài như 
một cán cày, to lớn, khéo luyện, thường có mặt ở chiến 
trường. Khi lâm trận, con voi này dùng hai chân trước, dùng 
hai chân sau, dùng phần thân trước, dùng phần thân sau, 
dùng đầu, dùng tai, dùng ngà, dùng đuôi, nhưng bảo vệ cái 
vòi. Ở đây, người nài nghĩ rằng: “Con voi của vua này có ngà 
dài như một cán cày, to lớn, khéo luyện, thường hay có mặt 
ở chiến trường. Khi lâm trận, con voi này thường dùng hai 
chân trước, dùng hai chân sau, dùng phần thân trước, dùng 
phần thân sau, dùng đầu, dùng tai, dùng ngà, dùng đuôi, 
nhưng bảo vệ cái vòi. Con voi của vua như vậy không quăng 
bỏ mạng sống của mình”. 


5. Này Rāhula, nhưng khi con voi của vua, có ngà dài như một 
cán cày, to lớn, khéo luyện, thường hay có mặt ở chiến 
trường. Khi làm trận, con voi này dùng hai chân trước, dùng 
hai chân sau, dùng phần thân trước, dùng phần thân sau, 
dùng đầu, dùng tai, dùng ngà, dùng đuôi, dùng vòi. Ở đây, 
người nài nghĩ rằng: “Con voi của vua này, có ngà dài như 
một cán cày, to lớn, khéo luyện, thường hay có mặt ở chiến 
trường. Khi làm trận, con voi này dùng hai chân trước, dùng 
hai chân sau, dùng phần thân trước, dùng phần thân sau, 
dùng đầu, dùng tai, dùng ngà, dùng đuôi, dùng vòi. Con voi 
của vua như vậy đã quăng bỏ mạng sống của mình, và nay 
con voi của vua không có việc gì mà không làm”. Cũng vậy, 
này Rāhula, đối với ai biết mà nói láo, không có tām quý, thời 
Ta nói rằng người ấy không có việc ác gì mà không làm. Do 
vậy, này Rāhula, “Ta quyết không nói láo, dầu nói để 
chơi”, này Rahula, Con phải học tập như vậy. 
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6. “Tam kim maññasi гаһша kimatthiyo ādāso ti. 
'Paccavekkhanattho bhanteti 'Evameva kho гаһша 
paccavekkhitva paccavekkhitva Кауепа Каттат 
kattabbam, paccavekkhitvā paccavekkhitvā уасауа 
kammam kattabbam, paccavekkhitva paccavekkhitva 
manasā kammam kattabbam. 


7. Yadeva tvam rahula kayena kammam kattukamo ahosi^ 
tadeva te kayakammam paccavekkhitabbam: “уат nu kho 
aham idam Кауепа kammam kattukamo, idam me 


kayakammam attavyabadhayapi samvatteyya, 
paravyābādhāyapi samvatteyya, ubhayavyabadhayapi 
samvatteyya, akusalam idam kayakammam 


dukkhudrayam dukkhavipakanti? Sace tvam rahula 
paccavekkhamano evam јапеууаѕі: “уат kho aham idam 
kāyena kammam kattukāmo, idam me kāyakammam 
attavyabadhayapi  samvatteyya,  paravyābādhāyapi 
samvatteyya, ubhayavyabadhayapi samvatteyya, 
akusalam idam kayakammam dukkhudrayam 
dukkhavipakanti. Evarupam te гаһша kayena kammam 
sasakkam na karaniyam. Sace pana tvam rahula 
paccavekkhamano evam jāneyyāsi: “уат kho aham idam 
kayena kammam kattukamo, idam me kayakammam 
nevattavyabadhaya samvatteyya, na paravyābādhāya 
samvatteyya, па  ubhayavyabadhaya  samvatteyya, 
kusalam idam kayakammam sukhudrayam 
sukhavipaka'nti. Evarupam te rāhula kayena kammam 
karaniyam. 


8. 'Karontenapi te rahula kayena kammam tadeva te 
kayakammam paccavekkhitabbam: “уат nu kho aham 
idam kayena kammam karomi, idam me kayakammam 
attavyabadhayapi samvattati, paravyabadhayapi 
samvattati, ubhayavyabadhayapi samvattati, akusalam 
idam kayakammam dukkhudrayam dukkhavipaka'nti? 
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6. Này Rãhula, Con nghĩ thế nào? Mục đích của cái gương là 
øì? -- Bạch Đức Thế Tôn, mục đích là để phản tỉnh. -- Cũng 
vậy, này Rāhula, sau khi phản tỉnh nhiều lần, hãy hành thân 
nghiệp. Sau khi phản tỉnh nhiều lần, hãy hành khẩu nghiệp. 
Sau khi phản tỉnh nhiều lần, hãy hành ý nghiệp. 


7. Này Rāhula, khi Con muốn làm một thân nghiệp gì, hãy 
phản tỉnh thân nghiệp ấy như sau: “Thân nghiệp này của ta 
có thể đưa đến tự hại, có thể đưa đến hại người, có thể đưa 
đến hại cả hai; thời thân nghiệp này là bất thiện, đưa đến đau 
khổ, đưa đến quả báo đau khổ”. Này Rāhula, nếu trong khi 
phản tỉnh, Con biết: “Thân nghiệp này, ta muốn làm. Thân 
nghiệp này của ta có thể đưa đến tự hại, có thể đưa đến hại 
người, có thể đưa đến hại cả hai; thời thân nghiệp này là bất 
thiện, đưa đến đau khổ, đưa đến quả báo đau khổ”. Một thân 
nghiệp như vậy, này Rahula, Con nhất định chớ có làm. 
Này Rāhula, nếu sau khi phản tỉnh, Con biết: “Thân nghiệp 
này ta muốn làm. Thân nghiệp này của ta không có thể đưa 
đến tự hại, không có thể đưa đến hại người, không có thể đưa 
đến hại cả hai; thời thân nghiệp này là thiện, đưa đến an lạc, 
đưa đến quả báo an lạc”. Một thân nghiệp như vậy, này 
Rāhula, Con nên làm. 


8. Này Rāhula, khi Con đang làm một thân nghiệp, Con cần 
phải phản tỉnh thân nghiệp ấy như sau: “Thân nghiệp này ta 
đang làm. Thân nghiệp này của ta đưa đến tự hại, đưa đến 
hại người, đưa đến hại cả hai; thời thân nghiệp này là bất 
thiện, đưa đến đau khổ; đưa đến quả báo đau khó". 
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Sace рапа іуат rahula paccavekkhamāno еуат 
|апеууаві: “уат kho aham idam Кауепа kammam karomi, 
idam те kayakammam attavyābādhāyapi samvattati, 
paravyābādhāyapi  samvattati,  ubhayavyābādhāyapi 
samvattati, akusalam idam kayakammam dukkhudrayam 
dukkhavipaka'nti.  Patisamhareyyāsi уат гамма 
evarūpam Кауакаттат. Sace pana іуат rahula 
paccavekkhamāno evam janeyyasi: “уат kho aham idam 
kāyena kammam karomi, idam me kāyakammam 
nevattavyabadhaya  samvattati, па  paravyabadhaya 
samvattati, na ubhayavyabadhaya samvattati, kusalam 
idam kayakammam  sukhudrayam  sukhavipaka'nti. 
Anupadajjeyyasi tvam rahula evarüpam kayakammam. 


9. Katvapi te rahula kayena kammam tadeva te 
kayakammam paccavekkhitabbam: “уат nu kho aham 
idam kayena kammam akasim, idam me kayakammam 
attavyabadhayapi samvattati, paravyabadhayapi 
samvattati, ubhayavyabadhayapi samvattati, akusalam 
idam kayakammam dukkhudrayam dukkhavipāka'nti? 
Sace tvam гаһша paccavekkhamāno evam janeyyasi: yam 
kho aham idam kāyena kammam akāsim, idam me 
kayakammam attavyabadhayapi samvattati, 
paravyābādhāyapi  samvattati,  ubhayavyābādhāyapi 
samvattati, akusalam idam kayakammam dukkhudrayam 
dukkhavipaka'nti. Evarūpam te rahula kayakammam 
satthari уа viññüsu уа sabrahmacarisu desetabbam, 
vivaritabbam,  uttānīkātabbam, desetva  vivaritvaà 
uttānīkatvā ayatim samvaram āpajjitabbam. Sace pana 
tvam гаһша paccavekkhamano evam јапеууаѕі: “уат kho 
aham idam Кауепа kammam akāsim idam те 
kayakammam  nevattavyabadhaya — samvattati, па 
paravyabadhaya  samvattati, na  ubhayavyabadhaya 
samvattati, kusalam idam kayakammam sukhudrayam 
sukhavipaka'nti. Teneva tvam гаһша pītipāmojjena 
vihareyyāsi ahorattanusikkhi kusalesu dhammesu. 
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Này Rāhula, nếu trong khi phản tỉnh, Con biết: “Thân nghiệp 
này ta đang làm. Thân nghiệp này của ta đưa đến tự hại, đưa 
đến hại người, đưa đến hại cả hai; thời thân nghiệp này là bất 
thiện, đưa đến đau khổ, đưa đến quả báo đau khổ”. Một thân 
nghiệp như vậy, này Rahula, Con hãy từ bỏ. Nhưng nếu, 
này Rāhula, trong khi phản tỉnh Con biết như sau: “Thân 
nghiệp này ta đang làm. Thân nghiệp này của ta không đưa 
đến tự hại, không đưa đến hại người, không đưa đến hại cả 
hai; thời thân nghiệp này là thiện, đưa đến an lạc, đưa đến 
quả báo an lạc”. Một thân nghiệp như vậy, này Rahula, Con 
cần tiếp tục làm. 


9. Sau khi Con làm xong một thân nghiệp, này Rāhula, Con сап 
phải phản tỉnh thân nghiệp ấy như sau: “Thân nghiệp này ta 
đã làm. Thân nghiệp này của ta đưa đến tự hại, đưa đến hại 
người, đưa đến hại cả hai; thời thân nghiệp này là bất thiện, 
đưa đến đau khổ, đưa đến quả báo đau khổ”. Nếu trong khi 
phản tỉnh, này Rāhula, Con biết như sau: “Thân nghiệp này ta 
đã làm. Thân nghiệp này đưa đến tự hại, đưa đến hại người, 
đưa đến hại cả hai; thời thân nghiệp này là bất thiện đưa đến 
đau khổ, đưa đến quả báo đau khổ”. Một thân nghiệp như vậy, 
này Rāhula, Con cần phải thưa lên, cần phải tỏ lộ, cần phải 
trình bày trước các vị Đạo sư, hay trước các vị đồng Phạm 
hạnh có trí. Sau khi đã thưa lên, tỏ lộ, trình bày, cần phải 
phòng hộ trong tương lai. Nếu trong khi phản tỉnh, này 
Rahula, Con biết như sau: “Thân nghiệp này ta đã làm. Thân 
nghiệp này không đưa đến tự hại, không đưa đến hại người, 
không đưa đến hại cả hai; thời thân nghiệp này thiện, đưa đến 
an lạc, đưa đến quả báo an lạc”. Do vậy, này Rāhula, Con phải 
an trú trong niềm hoan hỷ tự mình tiếp tục tu học ngày 
đêm trong các thiện pháp. 
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10. Yadeva tvam rāhula vacaya kammam kattukamo 
ahosi1. Tadeva te vacīkammam paccavekkhitabbam: “уат 
nu kho aham idam уасауа kammam kattukāmo, idam me 


vacīkammam attavyabadhayapi samvatteyya, 
paravyābādhāyapi samvatteyya, ubhayavyabadhayapi 
samvatteyya, akusalam idam vacīkammam 


dukkhudrayam dukkhavipakanti? Sace tvam rāhula 
paccavekkhamano evam janeyyasi: 'yam kho aham idam 
vacaya kammam kattukamo, idam me vacikammam 
attavyabadhayapi | samvatteyya,  paravyābādhāyapi 
samvatteyya, ubhayavyabadhayapi samvatteyya, 
akusalam idam vacikammam dukkhudrayam 
dukkhavipāka'nti. Evarūpam te гаһша vacaya kammam 
sasakkam na Кагатуат. Sace pana tvam rahula 
paccavekkhamano evam jāneyyāsi: “уат kho aham idam 
vacaya kammam kattukamo, idam me vacikammam 
nevattavyabadhaya samvatteyya, na paravyābādhāya 
samvatteyya, па  ubhayavyabadhaya  samvatteyya, 
kusalam idam vacikammam sukhudrayam 
sukhavipaka'nti. Evarūpam te гаһша vacaya kammam 
karaniyam. 


11. Karontenapi te rahula vacaya kammam tadeva te 
vacikammam paccavekkhitabbam: “уат nu kho aham 
idam vacaya kammam karomi, idam me vacikammam 
attavyabadhayapi samvattati, paravyabadhayapi 
samvattati, ubhayavyabadhayapi samvattati, akusalam 
idam vacikammam dukkhudrayam dukkhavipāka'nti? 
Sace tvam rahula paccavekkhamano evam janeyyasi: 'yam 
kho aham idam vācāya kammam karomi, idam me 
vacikammam attavyabadhayapi samvattati?, 
paravyābādhāyapi — samvattati,  ubhayavyābādhāyapi 
samvattati, akusalam idam vacikammam dukkhudrayam 
dukkhavipaka'nti. —Patisamhareyyasi уат ғаһша 
еуагйрат vacikammam. 


! Hosi -Si Mu. ? Samvatti -PTS. 
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10. Này Rāhula, khi Con muốn làm một khẩu nghiệp gì, hãy 
phản tỉnh khẩu nghiệp ấy như sau: “Khẩu nghiệp này của ta 
có thể đưa đến tự hại, có thể đưa đến hại người, có thể đưa 
đến hại cả hai, khẩu nghiệp này là bất thiện, đưa đến đau khổ, 
đưa đến quả báo đau khổ”. Này Rāhula, nếu trong khi phản 
tỉnh, Con biết: “Khẩu nghiệp này ta muốn làm. Khẩu nghiệp 
này của ta có thể đưa đến tự hại, có thể đưa đến hại người, 
có thể đưa đến hại cả hai; thời khẩu nghiệp này là bất thiện, 
đưa đến đau khổ, đưa đến quả báo đau khổ”. Một khẩu 
nghiệp như vậy, này Rāhula, Con nhất định chớ có làm. Này 
Rāhula, nếu trong khi phản tỉnh, Con biết: “Khẩu nghiệp này 
ta muốn làm. Khẩu nghiệp này của ta không có thể đưa đến 
tự hại, không có thể đưa đến hại người, không có thể đưa đến 
hại cả hai; thời khẩu nghiệp này là thiện, đưa đến an lạc, đưa 
đến quả báo an lạc”. Một khẩu nghiệp như vậy, này Rāhula, 
Con nên làm. 


11. Này Rāhula, khi Con đang làm một khẩu nghiệp, Con cần 
phải phản tỉnh khẩu nghiệp ấy như sau: “Khẩu nghiệp này ta 
đang làm. Khẩu nghiệp này của ta đưa đến tự hại, đưa đến 
hại người, đưa đến hại cả hai, thời khẩu nghiệp này là bất 
thiện, đưa đến đau khổ, đưa đến quả báo đau khổ”. Này 
Rāhula, nếu trong khi phản tỉnh, Con biết: “Khẩu nghiệp này 
ta đang làm. Khẩu nghiệp này của ta đưa đến tự hại, đưa đến 
hại người, đưa đến hại cả hai; thời khẩu nghiệp này là bất 
thiện, đưa đến đau khổ, đưa đến quả báo đau khổ”. Một khẩu 
nghiệp như vậy, пау Rāhula, Con hãy từ bỏ. 
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Sace рапа іуат гаһшШа paccavekkhamāno еуат 
|апеууаві: “уат kho aham idam уасауа kammam karomi. 
Idam me vacīkammam nevattavyabadhaya samvattati, na 
paravyabadhaya  samvattati, па  ubhayavyabadhaya 
samvattati, kusalam idam vacikammam sukhudrayam 
sukhavipaka'nti. Anupadajjeyyasi tvam rāhula evarüpam 
vacikammam. 


12. Katvapi te rahula уасауа kammam tadeva te 
vacikammam paccavekkhitabbam: “уат nu kho aham 
idam vacaya kammam akasim, idam me vacikammam 
attavyabadhayapi samvattati!, paravyabadhayapi 
samvattati, ubhayabyabadhayapi samvattati, akusalam 
idam vacikammam dukkhudrayam dukkhavipāka'nti? 
Sace tvam rahula paccavekkhamano evam janeyyasi: 'yam 
kho aham idam vacaya kammam akäsim, idam me 
vacikammam attavyabadhayapi samvattati, 
paravyābādhāyapi  samvattati,  ubhayavyābādhāyapi 
samvattati, akusalam idam vacīkammam dukkhudrayam 
dukkhavipaka'nti. Evarūpam te rahula vacikammam 
satthari va уійййви уа sabrahmacarisu desetabbam, 
vivaritabbam | uttanikatabbam. Desetva  vivaritva 
uttānīkatvā ayatim samvaram āpajjitabbam. Sace pana 
tvam гаһша paccavekkhamano evam jāneyyāsi: “уат kho 
aham idam уасауа kammam  akasim, idam те 
vacikammam ` nevattavyabadhaya | samvattati. Ма 
paravyabadhaya  samvattati, na  ubhayavyabadhaya 
samvattati, kusalam idam vacikammam sukhudrayam 
sukhavipaka'nti. Teneva tvam ғаһша pitipamujjena 
vihareyyasi aho rattanusikkhi kusalesu dhammesu. 


! Samvatti -PTS 
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Nhưng nếu, này Rāhula, khi phản tỉnh, Con biết như sau: 
“Khẩu nghiệp này ta đang làm. Khẩu nghiệp này của ta không 
đưa đến tự hại, không đưa đến hại người, không đưa đến hại 
cả hai; thời khẩu nghiệp này là thiện, đưa đến an lạc, đưa đến 
quả báo an lạc”. Một khẩu nghiệp như vậy, này Rahula, Con 


cần tiếp tục làm. 


12. Sau khi Con làm xong một khẩu nghiệp, пау Rāhula, Con 
cần phải phản tỉnh khẩu nghiệp ấy như sau: “Khẩu nghiệp 
này ta đã làm. Khẩu nghiệp này của ta đưa đến tự hại, đưa 
đến hại người, đưa đến hại cả hai; thời khẩu nghiệp này là 
bất thiện, đưa đến đau khổ, đưa đến quả báo đau khổ”. Nếu 
trong khi phản tỉnh, này Rāhula, Con biết như sau: “Khẩu 
nghiệp này ta đã làm. Khẩu nghiệp này đưa đến tự hại, đưa 
đến hại người, đưa đến hại cả hai, khẩu nghiệp này là bất 
thiện, đưa đến đau khổ, đưa đến quả báo đau khổ”. Một khẩu 
nghiệp như vậy, này Rãhula, Con cần phải thưa lên, cần phải 
tỏ lộ, cần phải trình bày trước vị Đạo sư, hay trước các vị 
đồng Phạm hạnh có trí. Sau khi đã thưa lên, tỏ lộ, trình bày, 
cần phải phòng hộ trong tương lai. Nếu trong khi phản tỉnh, 
này Rāhula, Con biết như sau: “Khẩu nghiệp пау ta đã làm. 
Khẩu nghiệp này không đưa đến tự hại, không đưa đến hại 
người, không đưa đến hại cả hai; thời khẩu nghiệp này là 
thiện, đưa đến an lạc, đưa đến quả báo an lạc”. Do vậy, này 
Rāhula, Con phải an trú trong niềm hoan һу, tự mình tiếp 


tục tu học ngày đêm trong các thiện pháp. 
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13. Yadeva tvam rahula manasā kammam kattukamo 
аһоѕі!. Tadeva te manokammam paccavekkhitabbam: 
“уат nu kho aham idam manasa kammam kattukamo, 
idam me manokammam attavyabadhayapi samvatteyya, 
paravyābādhāyapi samvatteyya, ubhayavyabadhayapi 
samvatteyya, akusalam idam manokammam 
dukkhudrayam dukkhavipakanti? Sace tvam rāhula 
paccavekkhamano evam јапеууаѕі: “уат kho aham idam 
manasa kammam kattukamo, idam me manokammam 
attavyabadhayapi | samvatteyya,  paravyabadhäyapi 
samvatteyya, ubhayavyabadhayapi samvatteyya, 
akusalam idam manokammam dukkhudrayam 
dukkhavipaka'nti. Evarupam te rahula manasa kammam 
sasakkam na Кагатуат. Sace pana tvam гаһша 
paccavekkhamano evam janeyyasi: 'yam kho pana aham 
idam тапаѕа kammam  kattukamo, idam те 
manokammam  nevattavyabadhaya samvatteyya, na 
paravyabadhaya samvatteyya, na ubhayavyabadhaya 
samvatteyya, kusalam idam manokammam 
sukhudrayam sukhavipaka'nti. Evarūpam te rahula 
manasā kammam karaniyam. 


14. Karontenapi te rahula manasa kammam tadeva te 
manokammam paccavekkhitabbam: “уат nu kho aham 
idam manasa kammam karomi, idam me manokammam 
attavyabadhayapi samvattati, paravyabadhayapi 
samvattati, ubhayavyabadhayapi samvattati, akusalam 
idam manokammam dukkhudrayam dukkhavipāka'nti? 
Sace tvam rahula paccavekkhamano evam janeyyasi: 'yam 
kho aham idam manasa kammam karomi, idam me 


manokammam attavyabadhayapi samvattati, 
paravyābādhāyapi  samvattati,  ubhayavyābādhāyapi 
samvattati, akusalam idam manokammam 


dukkhudrayam  dukkhavipāka'nti.  Patisamhareyyāsi 
tvam rāhula evarūpam manokammam. 


! Hosi -S1 Mu. 
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13. Này Rãhula, như Con muốn làm một ý nghiệp gì, hãy phản 
tỉnh ý nghiệp ấy như sau: “Ý nghiệp này của ta có thể đưa 
đến tự hại, có thể đưa đến hại người, có thể đưa đến hại cả 
hai, ý nghiệp này là bất thiện, đưa đến đau khổ, đưa đến quả 
báo đau khổ”. Này Rāhula, nếu trong khi phản tỉnh, Con biết: 
“Ý nghiệp này ta muốn làm. Ý nghiệp này của ta có thể đưa 
đến tự hại, có thể đưa đến hại người, có thể đưa đến hại cả 
hai; thời ý nghiệp này là bất thiện, đưa đến đau khổ, đưa đến 
quả báo đau khổ”. Một ý nghiệp như vậy, пау Rāhula, Con 
nhất định chớ có làm. Này Rãhula, nếu trong khi phản tỉnh, 
Con biết: “Ý nghiệp này ta muốn làm. Ý nghiệp này của ta 
không có thể đưa đến tự hại, không có thể đưa đến hại người, 
không có thể đưa đến hại cả hai; thời ý nghiệp này là thiện, 
đưa đến an lạc, đưa đến quả báo an lạc”. Một ý nghiệp như 


vậy, này Rahula, Con nên làm. 


14. Này Rãhula, khi Con đang làm một ý nghiệp, Con cần 
phải phản tỉnh ý nghiệp ấy như sau: “Ý nghiệp này ta đang 
làm. Ý nghiệp này của ta đưa đến tự hại, đưa đến hại 
người, đưa đến hại cả hai; thời ý nghiệp này là bất thiện, 
đưa đến đau khổ, đưa đến quả báo đau khổ”. Này Rāhula, 
nếu trong khi phản tỉnh, Con biết: “Ý nghiệp này ta đang 
làm. Ý nghiệp này của ta đưa đến tự hại, đưa đến hại 
người, đưa đến hại cả hai; thời ý nghiệp này là bất thiện, 
đưa đến đau khổ, đưa đến quả báo đau khổ”. Một ý nghiệp 


như vậy, này Rahula, Con hãy từ bỏ. 
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15. Sace pana tvam rahula paccavekkhamano evam 
|апеууаві: “уат kho aham idam manasa kammam karomi. 
Idam me manokammam nevattavyabadhaya samvattati, 
na paravyābādhāya samvattati па ubhayavyābādhāya 
samvattati, kusalam idam manokammam sukhudrayam 
sukhavipaka'nti. Anupadajjeyyasi tvam rāhula evarüpam 
manokammam. Katvāpi te гаһша manasā kammam 
tadeva te manokammam paccavekkhitabbam: “уат nu 
kho aham idam manasa kammam akāsim, idam me 


manokammam attavyabadhayapi samvattati, 
paravyābādhāyapi  samvattati,  ubhayavyābādhāyapi 
samvattati!, akusalam idam manokammam 


dukkhudrayam dukkhavipaka'nti? Sace tvam rahula 
paccavekkhamano evam janeyyasi: 'yam kho aham idam 
manasā kammam akāsim, idam me manokammam 
attavyabadhayapi samvattati, paravyabadhayapi 
samvattati, ubhayavyabadhayapi samvattati, akusalam 
idam manokammam dukkhudrayam dukkhavipaka'nti. 


16. Evarüupam? pana te rahula manokammam? 
attiyitabbam, harayitabbam, jigucchitabbam, attiyitva 
harāyitvā jigucchitva ayatim samvaram āpajjitabbam. 
Sace pana tvam rahula paccavekkhamāno еуат 
|апеууаві: “уат kho aham idam manasa kammam akāsim, 
idam me manokammam nevattavyabadhaya samvattati, 
na paravyābādhāya samvattati, na ubhayavyabadhaya 
samvattati, kusalam idam manokammam sukhudrayam 
sukhavipaka'nti. Teneva tvam ғаһша pitipamujjena 
vihareyyāsi ahorattanusikkhi kusalesu dhammesu. 

Ye hi keci rahula atitamaddhanam samana và brāhmaņnā và 
kayakammam parisodhesum, vacikammam parisodhesum, 
manokammam parisodhesum, sabbe te еуатеуат 


paccavekkhitva paccavekkhitva kayakammam 
parisodhesum. Paccavekkhitva paccavekkhitva 
vacīkammam parisodhesum. Paccavekkhitvā 


paccavekkhitvā manokammam parisodhesum. 


! Samvattatīti -Sī Mu., samvatti -PTS 
? Evarūpe -BJTS., evarũpam pana -Syā. 3 Manokamme -BJTS. 
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15. Nhưng nếu, này Rāhula, khi phản tỉnh Con biết như sau: 
“Ý nghiệp này ta đang làm. Ý nghiệp này của ta không đưa 
đến tự hại, không đưa đến hại người, không đưa đến hại cả 
hai; thời ý nghiệp này là thiện, đưa đến an lạc, đưa đến quả 
báo an lạc”. Một ý nghiệp như vậy, này Rahula, Con phải 
tiếp tục làm. Sau khi Con làm xong một ý nghiệp, này Rãhula, 
Con cần phải phản tỉnh ý nghiệp ấy như sau: “Ý nghiệp này 
ta đã làm. Ý nghiệp này của ta đưa đến tự hại, đưa đến hại 
người, đưa đến hại cả hai; thời ý nghiệp này là bất thiện, đưa 
đến đau khổ, đưa đến quả báo đau khổ”. Nếu trong khi phản 
tỉnh, này Rãhula, Con biết như sau: “Ý nghiệp này ta đã làm. 
Ý nghiệp này đưa đến tự hại, đưa đến hại người, đưa đến hại 
cả hai; ý nghiệp này là bất thiện, đưa đến đau khổ, đưa đến 
quả báo dau khó". 


16. Một ý nghiệp nhu váy, này Rāhula, Con cần phải lo âu, cần 
phải tàm quý, cần phải nhàm chán. Sau khi lo âu, tàm quý, 
nhàm chán, cần phải phòng hộ trong tương lai. Còn nếu trong 
khi phản tỉnh, này Rāhula, Con biết: “Ý nghiệp này ta đã làm. 
Ý nghiệp này không đưa đến tự hại, không đưa đến hại 
người, không đưa đến hại cả hai, ý nghiệp này là thiện, đưa 
đến an lạc, đưa đến quả báo an lạc”. Do vậy, này Rāhula, Con 
phải an trú trong niêm hoan hỷ, tự mình tiếp tục tu học 
ngày đêm trong các thiện pháp. 

Này Rahula, trong thói quá khứ, những Sa-món hay Bà-la- 
món nào đã làm thanh tinh! thân nghiệp, đã làm thanh tịnh 
khẩu nghiệp, đã làm thanh tịnh ý nghiệp, tất cả những vị ấy, 
sau khi phản tỉnh như vậy nhiều lần đã làm thanh tịnh thân 
nghiệp, sau khi phản tỉnh như vậy nhiều lần, đã làm thanh 
tịnh khẩu nghiệp, sau khi phản tỉnh như vậy nhiều lần, đã 
làm thanh tịnh ý nghiệp. 


! Làm cho trong sạch, tịnh hóa. 


289 


Phần LV: Khóa Kinh Hằng Ngày: 2.4: Hộ Kinh & Kinh.................... 28.79 


17. Ye hi keci rahula anagatamaddhanam samaņā уа 


brahmana уа kayakammam parisodhessanti, 
vacīkammam parisodhessanti, manokammam 
parisodhessanti, sabbe te еуатеуат paccavekkhitvā 
paccavekkhitvā kayakammam parisodhessanti. 
Paccavekkhitva paccavekkhitva vacīkammam 
parisodhessanti. Paccavekkhitvā paccavekkhitvā 


manokammam parisodhessanti. 


Үеһірі Кесі! гаһша etarahi samaņā уа brahmaņā vã 
kāyakammam parisodhenti, vacīkammam parisodhenti, 
manokammam  parisodhenti, sabbe te еуатеуат 


paccavekkhitvā paccavekkhitvā kayakammam 
parisodhenti. Paccavekkhitvā paccavekkhitvā 
vacīkammam parisodhenti. Paccavekkhitvā 


paccavekkhitvā manokammam parisodhenti. 


18. Tasmātiha rāhula, 'paccavekkhitva paccavekkhitvā 


kayakammam parisodhessama? paccavekkhitva 
paccavekkhitva vacīkammam рагізоаһевға таз. 
Paccavekkhitva paccavekkhitva manokammam 


parisodhessāmī tỉ evam hi te5 rahula sikkhitabba'nti. 


Idamavoca bhagavā attamano āyasmā rāhulo bhagavato 
bhāsitam abhinandīti./. 


! Yepi hi keci -ChS. 

2 Parisodhessāmi -Ma., Syā. 
3 Parisodhessāmi -Ma., Syā. 
^ Parisodhessāmāti -BJTS. 

5 Evam hi vo -BJTS. 
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17. Này Rahula, trong thời vị lai, những Sa-môn hay Bà-la- 
môn nào sẽ làm thanh tịnh thân nghiệp, sẽ làm thanh tịnh 
khẩu nghiệp, sẽ làm thanh tịnh ý nghiệp, tất cả những vị ấy, 
sau khi phản tỉnh như vậy nhiều lần, sẽ làm thanh tịnh thân 
nghiệp; sau khi phản tỉnh như vậy nhiều lần, sẽ làm thanh 
tịnh khẩu nghiệp; sau khi phản tỉnh như vậy nhiều lần, sẽ 
làm thanh tịnh ý nghiệp. 


Này Rahula, trong thời hiện tại, những Sa-môn hay Bà-la- 
môn nào làm thanh tịnh thân nghiệp, làm thanh tịnh khẩu 
nghiệp, làm thanh tịnh ý nghiệp, tất cả những vị ấy, sau 
khi phản tỉnh như vậy nhiều lần, làm thanh tịnh khẩu 
nghiệp; làm thanh tịnh khẩu nghiệp; sau khi phản tỉnh 
như vậy nhiều lần, làm thanh tịnh ý nghiệp. 


18. Do vậy, này Rāhula: “Sau khi phản tỉnh nhiều lần, ta sẽ 
làm thanh tịnh thân nghiệp; sau khi phản tỉnh nhiều lần, 
ta sẽ làm thanh tịnh khẩu nghiệp, sau khi phản tỉnh nhiều 
lần, ta sẽ làm thanh tịnh ý nghiệp”. Như vậy, пау Rāhula, 
Con cần phải tu học. 

Đức Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Tôn giả Rāhula hoan һу, 
tín thọ lời Đức Thế Tôn dạy./. 
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TIDASA PĀRAMĪ 


. Пірі so Bhagava dānapāramī sampanno 
Itipi so Вһарауа dāna-upapāramī sampanno 
Itipi so Вһарауа dānaparamatthapāramī sampanno. 


. Пірі so Bhagavā silaparami sampanno 
Itipi so Bhagavā sīla-upapāramī sampanno 
Itipi so Bhagavā sīlaparamatthapāramī sampanno. 


„Itipi so Bhagavā nekkhammapāramī sampanno 
Itipi so Bhagavā nekkhamma-upapāramī sampanno 
Itipi so Bhagavā nekkhammaparamatthaparami sampanno. 


„Itipi so Bhagava раййарагаті sampanno 
Itipi so Bhagavā раћћа-ирарагаті sampanno 
Itipi so Bhagavā pafifiaparamatthaparami sampanno. 


. Itipi so Bhagava viriyaparami sampanno 
Itipi so Bhagavā viriya-upaparami sampanno 
Itipi so Bhagavā viriyaparamatthaparami sampanno. 


. Itipi so Bhagava khantiparami sampanno 
Itipi so Bhagavā khanti-upaparami sampanno 
Itipi so Bhagava khantiparamatthaparami sampanno. 
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TAM THẬP ĐỘ 


1. Đường tu bố thí đứng đầu 
Vị tha là tánh, vô cầu là tâm 
Không vì thương ghét sơ thân 
Bàn tay ban bố nào phân biệt gì 
Hy sinh ngoại vật tứ chi, ~ Hoặc luôn mạng sống sā gì huyễn thân 
Phật xưa pháp độ vẹn toàn,~ Chúng con nguyện bước theo chân Đại Từ. 


2. Thiện nhân giới hạnh nghiêm trì 
Nói làm suy nghĩ luôn khi giữ gìn 
Nuôi ý lực dưỡng tâm lành 
Cắt dây kiết phược phá thành mé si 
Hy sinh ngoại vật tứ chi, ~ Hoặc luôn mang sống sā gi huyễn thân 
Phật xưa pháp độ vẹn toàn,~ Chúng con nguyện bước theo chân Đại Từ. 


3. Xuất gia vốn hạnh ly trần 
Quyết ra nhà lửa bỏ thân luân hồi 
Lợi danh quyến thuộc xa rời 
Độc cư thanh tịnh sống đời xả ly 
Hy sinh ngoại vật tứ chi, ~ Hoặc luôn mạng sống sā gì huyễn thân 
Phật xưa pháp độ vẹn toàn,~ Chúng con nguyện bước theo chân Đại Từ. 


4. Đèn tâm trí tuệ sáng ngời 
Bởi vô lượng kiếp vun bồi huệ căn 
Phân mint thiện ác giả chân 
Điều hay chuộng học bạn lành tương tri 
Hy sinh ngoại vật tứ chi, ~ Hoặc luôn mang sống sā gi huyễn thân 
Phật xưa pháp độ vẹn toàn,~ Chúng con nguyện bước theo chân Đại Từ. 


5. Chính do nghị lực tỉnh cần 
Vượt qua bể ái chứng thân đại hùng 
Kiên trì giữa cuộc lao lung 
Càng nhiều chướng nghịch thêm công tu trì 
Hy sinh ngoại vật tứ chi, ^ Hoặc luôn mang sống sā gi huyễn thân 
Phật xưa pháp độ vẹn toàn,~ Chúng con nguyện bước theo chân Đại Từ. 


6. Đức tu nhẫn nại vạn năng 
Nuốt điều cay đắng nuôi phần tinh anh 
Chông gai khéo tạo tâm thành 
Xưa nay nguyện lớn hành trình gian nguy 
Hy sinh ngoại vật tứ chi, ~ Hoặc luôn mang sống sā gì huyén thân 
Phật xưa pháp độ vẹn toàn,~ Chúng con nguyện bước theo chân Đại Từ. 
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7. Itipi so Вһарауа saccapāramī sampanno 
Itipi so Bhagavā sacca-upapāramī sampanno 


Itipi so Bhagavā saccaparamatthapāramī sampanno. 


8. Itipi so Bhagavā adhitthānapāramī sampanno 
Itipi so Bhagavā adhitthāna-upapāramī sampanno 


Itipi so Bhagavā adhitthānaparamatthapāramī sampanno. 


9. Itipi so Bhagavā mettāpāramī sampanno 
Itipi so Bhagavā mettā-upapāramī sampanno 


Itipi so Bhagavā mettāparamatthapāramī sampanno. 


10. Itipi so Bhagavā upekkhāpāramī sampanno 
Itipi so Bhagavā upekkhā-upapāramī sampanno 


Itipi so Bhagavā upekkhāparamatthapāramī sampanno. 


Itipi so Bhagavā dasa pāramī sampanno 
Itipi so Bhagavā dasa upapāramī sampanno 


Itipi so Bhagavā dasa paramatthapāramī sampannoti./. 
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7. Thiện hiền chân thật không ngoa 
Quý gìn lẽ thật như là bảo châu 
Chân tâm ấy đạo nhiệm mầu 
Nói làm nhất quán cho dù hiểm nguy 
Hy sinh ngoại vật tứ chi, ~ Hoặc luôn mang sống sā gi huyễn thân 
Phật xưa pháp độ vẹn toàn,~ Chúng con nguyện bước theo chân Đại Từ. 


8. Bởi do chí nguyện dẫn đường 
Biết nơi cứu cánh mà nương lối về 
Bờ kia là đạo Bồ Đề 
Tự lòng đã quyết bến mê phải lìa 
Hy sinh ngoại vật tứ chi, ~ Hoặc luôn mạng sống sā gì huyễn thân 
Phật xưa pháp độ vẹn toàn,~ Chúng con nguyện bước theo chân Đại Từ. 


9. Hạnh lành từ ái bao la 
Chúng sanh bốn loại chan hòa tình thương 
Lòng như cam lộ suối nguồn 
Rải ban phúc lạc lệ tuôn quản gi 
Hy sinh ngoại vật tứ chi, ~ Hoặc luôn mang sống sā gì huyễn thân 
Phật xưa pháp độ vẹn toàn,~ Chúng con nguyện bước theo chân Đại Từ. 


10. An nhiên hành xả giữa đời 
Khen chê được mất khổ vui thường tình 
Điều tâm giữ ý quân bình 
Trong cơn bão loạn biết gìn chánh tri 
Hy sinh ngoại vật tứ chi, ~ Hoặc luôn mang sống sā gi huyễn thân 
Phật xưa pháp độ vẹn toàn,~ Chúng con nguyện bước theo chân Đại Từ. 


Từ trong bể khổ cuộc đời 

Đại hùng lập nguyện cứu người cứu thân 
Ba-la-mật hạnh vẹn toàn 

Dám quên mạng sống quyết tâm thực hành 
Nhờ ân Thiện Thệ Cha Lành 

Muôn loài vượt thoát tử sanh luân hồi./. 
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DASA РАВАМІ - NIỆM VỀ MƯỜI PHÁP BA-LA-MẬT 


1. Tôi nguyện khoan dung quảng đại và phục vụ bất cầu lợi. 
(Dāna-pāramī - Bố Thí Ba-la-mát) 


2. Tôi nguyện khép mình vào nếp sống kỷ cương 
và tác phong thanh nhã; 
Tôi nguyện luôn luôn tinh khiết và trong sach; 
Tôi nguyện giữ thân khẩu ý thanh tịnh 
và phẩm hạnh thanh cao. 
(Sila-pàrami - Trì Giới Ba-la-mát) 


3. Tôi nguyện không ích kỷ, không khát khao quyền tu hữu, 
không luyến ái mà vị tha có tâm dứt bỏ; 
Tôi nguyện hy sinh hạnh phúc riêng tư 
để mưu cầu hạnh phúc cho kẻ khác. 
(Nekkhama-pāramī - Xuất Gia Ba-la-mát) 


4. Tôi nguyện thành dat trí tuệ 

và chứng ngộ chân tướng của vạn pháp; 

Tôi nguyện chứng ngộ ánh sáng chân lý 

để dẫn dắt kẻ khác từ chỗ mê lầm đến nơi giác ngộ; 
Tôi nguyện tự giác để giác tha; 
Ứớc mong tôi có thể chia sớt tri kiến của tôi 
cho tất cả mọi người cùng hưởng. 
(Раййа-рагаті - Trí Tuệ Ba-la-mát) 


5. Tôi nguyện cương nghị, tinh tán và kiên trì; 
Tôi nguyện chuyên cần tỉnh tấn 
cho đến khi thành tựu mục tiêu cứu cánh; 
Tôi nguyện bình tĩnh đương đầu với mọi hiểm nguy 
và can đảm vượt qua mọi chướng ngại; 
Ước mong tôi có thể tận lực phục vụ kẻ khác. 
(Viriya-parami - Tinh Тап Ba-la-mát) 
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6. Tôi nguyện luôn luôn bền chí; 
Ước mong tôi có thể gánh vác 
và chịu đựng những lỗi lầm của kẻ khác; 
Tôi nguyện rộng lượng và khoan hồng 
và luôn luôn thấy cái tốt cái đẹp nơi tất cả mọi người. 
(Khanti-pāramī - Nhẫn Nai Ba-la-mật) 


7. Tôi nguyện giữ mình luôn luôn cương trực và liêm khiết; 
Tôi nguyện không che giấu sự thật để giữ lễ độ; 
Tôi nguyện không tách rời chân lý; 
Tôi nguyện nói sao làm vậy và làm sao nói vậy. 
(Sacca-parami - Chân Thật Ba-la-mát) 


8. Tôi nguyện cương quyết, vững chắc và có ý chí sắt đá; 
Ước mong tôi được dịu dàng như một đóa hoa 
và cứng rắn như một tảng đá; 
Tôi nguyện vững tâm khép mình 
vào những quy tắc cao thượng. 
(Adhitthāna-pāramī - Quyết Dinh Ba-la-mát) 


9. Tôi nguyện luôn luôn từ ái, bi mẫn và thành thật ước 
mong cho tất cả chúng sanh đều được an vui hạnh phúc; 
Tôi nguyện xem tất cả chúng sanh là anh chị em 
và chan hòa đồng nhất với tất cả. 
(Mettā-pāramī - Từ Ái Ba-la-mūt) 


10. Tôi nguyện luôn được an tịnh, 
vắng lặng và thản nhiên tự tại; 
Tôi nguyện thành đạt tâm quân bình; 
Tôi nguyện giữ tâm mình hoàn toàn bình thản. 
(Upekkhā-pāramī - Hành Ха Ba-la-mật) 


* Ghi Chú: Nguyên văn bài nầy của Hòa thượng Narada được Cố Hòa 
thượng Pháp Lạc và chư Tăng chùa Pháp Bảo trì tụng hằng ngày, 
chúng tôi biên tập lại theo bản іп của Ban Quản Trị Thích Са Phật Đài, 
Vũng Тап, 1973. 


299 


Phần I.V: Khóa Kinh Hằng Ngày: 2.4: Hộ Kinh & Kinh.................... 28.79 


TO MAHĀNAMAKKĀRAPĀĻI 


Namo tassa Bhagavato arahato sammāsambuddhassa. 
1. Sugatam sugatam settham, 

kusalamkusalam jaham; 

amatam amatam santam, 

asamam asamam dadam. 

saranam saranam lokam, 

aranam aranam karam; 

abhayam abhayam thānam, 

nāyakam nāyakam name. 


2. Nayanasubhagakāyangam, 
madhuravarasaropetam; 
amitaguņagaņādhāram, 
dasabalamatulam vande. 


З. Yo buddho dhitimāniiadharako, 
samsāre anubhosi kāyikam; 
dukkham cetasikañca lokato, 
tam vande naradevamangalam. 


4. Battimsatilakkhanacitradeham, 
dehajjutiniggatapajjalantam; 
paññadhitisilagunoghavindam, 
vande munimantimajatiyuttam. 


5. Pātodayam bāladivākaramva, 
majjhe yatīnam lalitam sirīhi; 
punnindusankasamukham anejam, 
vandāmi sabbaññumaham munindam. 


6. Upetapuñño varabodhimūle, 
sasenamāram sugato jinitvā; 
abojjhi bodhim arunodayamhi, 
namami tam mārajinam abhangam. 
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HT DAI THI LỄ KỆ 


Thành kính đảnh lễ Ngài, Đức Thế Tôn, 
bậc A-la-hán, đấng Chánh Biến Tri. 

1. Đảnh lễ Đức Thiện Thệ, đấng Bảo Ngôn, tối thượng 
Ngài đã từ bỏ thiện cùng bất thiện, 

Вас an lạc bất diệt, Уі giải thoát vô song, 
Đấng Vô song, đã ban bố Pháp vô song!, 
Vị Bảo hộ, nơi thế gian nương tựa, 

Vị Vô nhiễm, khiến hữu tình vô nhiễm, 
Đấng Vô úy, độ sanh vô úy, 

Đức Thế Tôn, dáng siêu thé Pháp chū?, 

2. Vị mãn nhãn người nhìn bằng sáng ngời thân trượng, 
Và giọng nói Phạm vương làm khả ái người nghe, 
Bậc đã tích lũy vô lượng công đức chẳng ai bằng, 
Con thành kính đảnh lễ đấng Thập lực vô tỷ. 

3. Phật-đà ấy, Người giương cao "lọng trắng" 

Trong luân hồi, kham thọ mọi khổ thân, 
Vì thế gian, nhẫn chịu cảnh trầm luân, 
Ngài, Phúc lành của Thiên nhân, con kính lễ. 

4. Bậc hoàn mỹ với ba mươi hai Đại Nhân tướng, 
Chói sáng bằng sáu sắc ánh hào quang, 

Con kính lễ Đức Muni, trong kiếp sống cuối cùng, 
Đã tột đỉnh viên thành công đức Giới-Định-Tuệ. 
5. Như vâng dương huy hoàng buổi sớm mai, 
Giữa thánh chúng oai linh minh hiển, 
Gương mặt tựa trăng rằm viên dung không ái nhiễm, 
Con kính lễ đấng Toàn Tri, đức Hiền Vương Muni. 
6. Bên cội Bồ Đề báu, Ngài viên thành quả phúc, 
Đức Thiện Thệ đã toàn thắng đội binh Ma, 
Lúc hửng đông, đạt quả vị Phật-đà, 
Con kính lễ đấng hằng ma - bất bại. 


! Theo Tikā: Công đức lạc, Thiền lạc, Minh sát lạc, Đạo lạc, Niết Bàn lạc. 
? Ngài làm chủ lân lượt: thân thông - thắng tri, 4 Dao, 4 Quả, Niét Bàn, Toàn giác tri 
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7. Ragadichedamalafianakhaggam, 
satisamaññaphalakabhigaham; 
sīloghalankāravibhūsitam tam, 


лу оу = 


namamibhifüftiavaramiddhupetam. 


8. Dayalayam sabbadhi dukkaram karam, 
bhavannavatikkamamaggatam gatam; 
tilokanatham susamahitam hitam, 
samantacakkhum panamami tammitam. 


9. Tahim tahim päramisañcayam сауат, 
gatam gatam sabbhi sukhappadam padam; 
naranaranam sukhasambhavam bhavam, 
namanamanam jinapungavam gavam. 


10. Magganganavam munidakkhanaviko, 
Шарһіуат йапаКагепа gahako; 
āruyha yo tāya bahū bhavaņņavā, 
tāresi tam buddhamaghappaham name. 


11. Samatimsatipāramisambharaņam, 
varabodhidume catusaccadasam; 
varamiddhigatam naradevahitam, 
tibhavūpasamam paņamāmi jinam. 


12. Satapuññajalakkhanikam virajam, 
gaganūpamadhim dhitimerusamam; 
jalajupamasitalasilayutam, 
pathavisahanam panamami jinam. 


13. Yo buddho sumati dive divakarova, 
sobhanto ratijanane silasanamhi; 
asino sivasukhadam adesi dhammam, 
devanam tamasadisam namami niccam. 
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7. Người được điểm trang bằng vương bào giới hạnh, 
Với niệm làm khiên, và với trí làm gươm bén, 
Thành Bậc Vô Nhiễm nhờ đoạn sạch dục tham, 
Con kính lễ Đấng Viên Mãn thần trí tối thượng. 
8. Đức Đại Bi, Người đã thực hành bao hạnh khó, 
Vượt qua biển sanh hữu, đạt tối thắng huyền bí, 
Bậc Định Lực phi phàm, là Chúa té lợi lạc cho ba cõi, 
Con cúi mình đảnh lễ đấng Biến Mãn toàn tri!. 
9. Kiếp nối kiếp hiện thân, Ngài đã tích lũy Ba-la-mật, 
Các Pháp mà nhờ đó hàng trí đức đạt đến Chân Tịnh Lac, 
Là nguồn sinh lạc của hàng nhân và phi nhân, 
Con kính lễ dáng Điều Ngự Ngưu Vương ấy bằng tam tinh nghiệp. 
10. Con đảnh lễ Vị Thuyền Trưởng tài ba thuần thục, 
Người bước lên con thuyền Bát Chánh, mái chèo là tỉnh tấn, 
Toàn giác trí là đôi tay, đã kiên trì đưa bao người, 
Vượt thoát biển phiền não tử sanh luân hồi tam giới. 
11. Với Ba-la-mật tích lũy từ thời Phật Dipankara 
Bên cội Bồ Đề nguy nga, đã chứng ngộ Tứ Thánh Đế, 
Đạt thắng trí tối thượng, làm lợi ích Thiên nhân, 
Con đảnh lễ Ngài, đấng Chiến Thắng, bậc Tịch Tịnh tam giới. 


12. Hàng trăm quý tướng bởi phúc báu huân sanh vô nhiễm 
Toàn Giác trí rộng lớn tợ trời không, 
Siêu Thánh Định như Meru núi chúa, 
Tuyền Giới tựa hoa sen, nhẫn nại đồng Địa Đại, 
Đấng Huy Hoàng chiến thắng ấy, năm vóc con kính lễ. 


13. Oi Phật-đà, Đại Trí Tuệ như vāng dương giữa ngọ, 
Chói sáng ngự trên thiên thạch sanh thiên lạc3, 
Và thuyết Pháp vi diệu mang niềm vui bất diệt đến thiên chúng 
Con thường kính lễ đấng Tam Học vô song ấy. 

„ Theo Тіка: buddhacakkhu, dhammacakkhu, ñãnacakkhu, samantacakkhu, dibbacakkhu. 


2 accantasukha: an vui tuyệt đối, an vui vĩnh viễn, an vui thực sự. 
3 Ngai vàng của Thiên chủ Đề Thích. 
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14. Yo padapankajamuduttalarajikehi, 
lokehi tīhivikalehi nirakulehi; 
sampāpuņe nirupameyyatameva nātho, 

tam sabbalokamahitam asamam namāmi. 


15. Buddham narānarasamosaraņam dhitattam, 
раййарайра)шауа vihatandhakaram; 
atthābhikāmanaradevahitāvaham tam, 

vandami karunikamaggamanantafianam. 


16. Akhilaguņanidhāno yo munindopagantva, 
vanamisipatanavham saññatanam niketam; 
tahimakusalachedam dhammacakkam pavatto, 
tamatulamabhikantam vandaneyyam namāmi. 


17. Suciparivaritam surucirappabhahi rattam, 
sirivisaralayam gupitamindriyehupetam; 
ravisasimandalappabhutilakkhanopacittam, 
suranarapūjitam sugatamadaram namami. 


18. Maggolumpena muhapatighasadi-ullolavicim, 
samsarogham tari tamabhayam parapattam pajanam; 
tanam lenam asamasaranam ekatittham patittham, 
puññakkhettam paramasukhadam dhammarajam namami. 


19. Kandambammule parahitakaro yo munindo nisinno, 
accheram sigham nayanasubhagam akulannaggijalam; 
dujjaladdhamsam munibhijahitam patiheram akasi, 
vande tam settham paramaratijam iddhidhammehupetam. 
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14. Vi Chân-sen có hàng trăm tướng tròn noi bàn chán mén mại 
Giữa tam thế rối ren, dá khéo giải thoát, thanh tinh hoàn hảo 
Đạt được vậy, Ngài trở thành vị Bảo Hộ vô biên, 

Đấng Toàn Thế kính ngưỡng vô song ấy, con thành kính bái lễ. 

15. Bậc Định Lực thù thắng, Người cho nhân, phi nhân gặp mặt, 
Là ngọn Tuệ Đăng tỏa sáng xua tan bóng vô minh, 

Người mang lại sự thành tựu ước nguyện đến nhân thiên, 
Con đảnh lễ Phật-đà, đấng Vô Biên Trí, Vô lượng Bi Mẫn ấy. 

16. Với toàn bộ công đức đã tích lũy, bậc Đại Thánh thẳng đến, 
Khu vườn có tên Isipatana, nơi trú của những vị khổ hạnh, 
Tại nơi ấy, Ngài chuyển vận bánh xe Pháp đoạn trừ bấtthiện!. 
Con kính lễ đấng Mãn Chí Vô Song đáng kính lễ. 

17. Khi màn đêm xuống, kim thân Ngài tỏa hào quang sáng dịu, 
Oai nghiêm giữa các vị Thánh đệ tử thanh tịnh xung quanh, 
Đấng vô vàn quang vinh - Bậc đầy đủ hộ căn an tĩnh, 
Dưới bàn chân là trớng Mandala 30 tựa Nhật nguyệt dị thường, 
Con kính lễ Đức Thiện Thệ, đấng được thiên nhân kính phụng, 

18. Lū luân hồi hiểm nguy bao cuồng phong sóng dit, 
Ngài, bằng bè Thánh đạo, phi thường đã vượt qua, 

An toàn cập bờ kia là bến bờ độc nhất, là ruộng nương công đức, 
Chỗ ап cư, nương tựa không gi bāng?. 
Con kính lễ đấng Pháp Vương, Bậc cho lạc tối thượng. 


19. Đức Hiền Vương ấy, đã làm điều lợi ích đến chúng sanh, 
Ngồi bên cây xoài Kanda thị hiện song thông, 
Từ châu thân phóng ra đồng thời nước và lửa, 
Biến thần tốc, phi thường và ngoạn mục; 
Hủy diệt lưới tà kiến của ngoại đạo, 
Thị hiện oai linh chư Phật bao đời, 
Đấng viên mãn thần thông, nguồn khởi sanh thắng lạc, 
Bậc Vô Thượng xưng tán ấy, con thành tâm kính lễ. 


! khiến chư Thiên trong mười ngàn thế tán thán tung hô. 
2 của biệt bao hữu tinh. 
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20. Munindakko yveko dayudayaruno ñanavitthinnabimbo, 


21. 


22. 


23. 


vineyyappanogham kamalakathitam dhammaramsivarehi; 
subodhesi suddhe tibhavakuhare byapitakkittinafica, 
tilokekaccakkhum dukhamasahanam tam mahesim namami. 


Yo jino anekajatiyam 
aputtadaramangajivitampi, 
bodhipemato alaggamanaso 
adasiyeva atthikassa; 
danaparamim tato param 
apuri sīlapāramādikampi, 
tasamiddhiyopayatamaggatam 
tamekadipakam namami. 


Devadevatidevam nidhanavapudharam 
marabhangam abhangam, 

dipam dipam pajanam 

jayavarasayane bodhipattamdhipattam; 
brahmabrahmagatanam 
varagirakathikam papahinam pahinam, 
lokalokabhiramam satatamabhiname 
tam munindam munindam. 


Buddho 
nigrodhabimbo 
mudukaracarano 
brahmaghosenijangho, 
kosacchadangajato 
punarapi sugato 
suppatitthitapado; 
mūdodātuņņalomo 
athamapi sugato 
brahmujuggattabhāvo, 
nīlakkhī dīghapaņhī 
sukhumamalachavī 
thomyarasaggasaggi. 
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20. 


21. 


22. 


23. 


Đức Hiền Vương là mặt trời độc tôn, 

Lòng Đại Bi như ánh mai biến mãn huy hoàng, 

Toàn giác trí vô biên tợ trời không, quảng đại, 

Bằng Pháp quang thù thắng 

Đã khai mở những đóa sen thuần khiết 

Tỏa danh hương giữa tam hữu đầm lầy 

Con dānh lễ bậc Đại Tiên, bậc Kham Khổ khó kham, 
Là mắt sáng của quần sinh trong tam gidi. 

Đấng Chiến Thắng, Ngài đã phát nguyện vô thượng Bồ Đề, 
Trong nhiều kiếp, đem vợ con, thân thể, cùng sanh mạng, 
Bố thí đến người hỏi xin với tâm không luyến tiếc, 

Bố Thí độ, Trì Giới ад... cả ba bậc đều thực hành như thế, 
Đấng Tam Thập độ viên mãn tối thượng 

Ngọn Hải Đảo độc nhất à ấy, con thành tâm kính 

Giữa tam thiên, Vị Thanh Tịnh Thiên chủ thù thắng, 
Vị hàng ma bất bại trong thọ thân cuối cùng, 

Là ngọn tuệ đăng thắp sáng cho nhân gian, 

Người đã xuyên thủng màn vô minh thoát ra trước nhất, 
Đạt được Thánh Đạo - Thánh Quả cùng Toàn Giác Trí 
Ngay trên tòa kim cang tối thượng, 

Phạm Thiên, phi Phạm Thiên hằng sa tụ hội, 

Ngài diễn thuyết Pháp âm cao thượng, 

Để tận trừ các pháp hạ liệt, thấp hèn, 

Khiến nhân giới - thiên giới đồng khấp khởi hân hoan, 
Trọn năm vóc, con thường lễ đấng Quyền Vương Muni ấy!. 


Phật-đà có: 

Thân thẳng tròn cân đối như cây đa (1), 

Bàn tay, chân mềm mai và sáng dep (2), 

Giong nói nhu Pham Thiên Vương (3), 

Ong chân như tuần lộc (4), 

Cùng tướng mã âm tàng (5), 

Lòng bàn chân phẳng bằng không khuyết lõm (6), 
Giữa hai chân mày có bach hào tráng mịn to bông tơ (7), 
Thêm nữa, Thiện Thệ có: 

Thân trượng cao lớn như Phạm Thiên (8), 

Đôi mắt màu nâu thẫm (9), hai gót chân dài, đầy đặn (10), 
Da mịn không dính bụi nhơ (11), 

Có vị giác tinh nhạy (12), 


! Agãriyamuni, Anāriyamuni, Sekkhamuni, Paccekamuni, Munimuni (tối thượng). 
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24. 


25. 


26. 


Cattālīsaggadanto 
samakalapanajo 
antaramsappapīno, 
cakkenankitapādo 
aviraļadasano 
marajussankhapado. 
Titthanto 
nonamantobhayakaramuduna 
jannukanamasanto, 
vattakkhandho jino 
gotarunapakhumako 
sihapubbaddhakayo. 
Sattappino ca 

dighanguli matha 

sugato lomaküpekalomo, 
sampannodatadatho 
kanakasamataco 
nilamuddhaggalomo. 
Sambuddho thülajivho atha 
sihahanuko jalikappadahattho, 
natho unhisasiso itigunasahitam 
tam mahesim namami. 


Buddhobuddhotighoso atidulabhataro 
kā kathā buddhabhāvo, 


loke tasmā vibhāvī vividhahitasukham 
sādhavo patthayanta. 


Ittham attham vahantam suranaramahitam 
nibbhayam dakkhineyyam, 


lokanam nandivaddham dasabalamasamam 
tam namassantu niccam. 


(Mahanamakkara Pali, kathā 1-26) 
(Atthakathacariya Маһа Buddhaghosa) 
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24-25. Đấng Chiến Thắng ấy Ngài có: 


26. 


Bốn mươi răng tuyệt đẹp trắng sáng (13), thẳng đều (14), 

Thân hình cân - sống lưng thẳng, đầy không khuyết lõm (15), 

Lòng bàn chân có tướng bánh xe (16), 

Răng khít không kẽ hở (17), 

Vị Hằng Ma có mắt cá chân nhô cao tròn trịa (18), 

Khi đứng thẳng lưng, hai bàn tay mềm chạm gối (19), 

Cổ đầy đặn như thân cái trống cơm (20), 

Lông mi như con bê con (21), 

Thân trên như con sư tử (22), 

Đấng Thiện Lai có: 

Bảy chỗ đầy đặn! (23), ngón tay, ngón chân thon dài (24), 

Lại nữa, mỗi chân lông chỉ có một sợi (25), 

Bốn răng tru sáng tinh tựa sao mai (26), 

Màu da sáng hét sác vàng róng (27), 

Lông trên thân min màu nâu thẫm, mọc xoáy thẳng 
hướng lên mặt trời (28), 

Đấng Chánh Giác có lưỡi mềm rộng dài (29), 

Quai hàm như của sư tử (30), tay chân có màng da lưới mịn (31), 

Đức Độ Sanh có nhục kế trên đầu (32), 

Con xin đảnh lễ đấng Đại Tiên. 


Hy hữu thay là âm thanh “Phật-đà, Phật-đà” 
Còn nói gì nữa đến sự xuất hiện Đức Phật trong thế gian, 
Vì lẽ ấy, này hỡi những hiền nhân! Này hỡi những trí giải 
Hỡi những ai thường nguyện cầu những điều lợi ích, an vuil 
Hãy năng kính lễ Ngài! 
- Đấng Phúc Lạc như ý, tăng trưởng hân hoan của thế gian, 
- Đấng Ứng Cúng thù thắng, đấng Thiên Nhân kính phụng, 
- Đấng Thập Lực Vô tỷ, đấng Vô Úy an lành. 
(Kệ thứ 1-26 trong bài кё Mahānakkāra Pali Miên, trang 5) 
(Chú giải sư - Trưởng Lão Maha Buddhaghosa) 


! Jung bàn chân, bàn tay, gáy cùng hai vai. 
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BOJJHAÑGAPARITTA 


Bố Cáo Hộ Kinh Thất Giác Chi 
Samsāre samsarantānam, 
Sabbadukkhavināsane. 
Satta dhamme ca bojjhange, 
Mārasenāpamaddane. 
Bujjhitvā ye cime sattā, 
Tibhavā muttakuttamā. 
Ajātimajarābyādhim, 
Amatam nibbhayam gatā. 
Evamādiguņūpetam, 
Anekagunasangaham. 
Osadhaīca imam mantam, 
Bojjhangafñca bhanama he! 


Y Nghia Hó Kinh Thát Giác Chi 
Bojjhango satisankhāto, 


Dhammānam vicayo tathā, 
Wiriyam pīti passaddhi, 
Bojjhanga ca tathapare, 
Samādhupekkhā bojjhangā, 
Sattete sabbadassinā, 
Muninā sammadakkhātā, 
Bhāvitā bahulīkatā. 
Samvattanti аБћіййауа, 
Nibbanaya ca bodhiyā. 
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HÓ KINH GIÁC CHI 


Bố Cáo Hộ Kinh Thất Giác Chi 

Này chư bậc thiện trí khả kính! 

Chư Thánh cao thượng đã chứng tri. 
Bảy pháp gọi là Thất Giác Chỉ, 

Có khá năng tiêu diệt quán Ma, 

Làm tiêu tan tất cả cảnh khổ 

Của những chúng sinh đang tử sinh 
Luân hồi trong ba giới bốn loài. 

Thất Giác Chi dẫn đến chứng ngộ, 
Niết Bàn cao thượng giải thoát khổ 
Trong ba giới bốn loài thật sự, 
Không sinh, không già, không bệnh tật, 
Không có tai họa, cũng không chết. 
Chúng tôi tụng kinh Thất Giác Chi, 
Là chú nguyện vô cùng linh ứng, 

Là linh dược nhiệm màu hiệu nghiệm 
Được tổng hợp vô số ân đức, 

Có đầy đủ các đức cao thượng. 

Kính xin mời quý vị lắng nghe! 


Ý Nghĩa Hộ Kinh Thất Giác Chi 
Đức Thế Tôn là bậc Toàn Tri. 

Thuyết giảng Bảy Pháp Giác Chỉ là: 
Niệm Giác Chi, Trạch Pháp Giác Chị, 
Tinh Tấn Giác Chi, Hy Giác Chi, 

Khinh An Giác Chi, Dinh Giác Chi, 

Và Xá Giác Chi, góm Báy Pháp. 

Bảy Pháp Giác Chi được thực hành, 
Pháp hành càng được tăng trưởng nhiều, 
Dé ngộ chán lý Tứ Thánh Đế 

Để chứng đắc Thánh Đạo Thánh Quả, 
Để chứng đạt Niết Bàn cao thượng. 
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Егепа saccavajjena 
Sotthi te hotu sabbadā. 
ЕКавтіт samaye nātho, 
Moggallānaīca Kassapam, 
Gilāne dukkhite disvā, 
Bojjhange satta desayi, 
Te ca tam abhinanditva, 
Кода muccimsu tankhane. 
Etena saccavajjena, 
Sotthi te hotu sabbada. 
Ekadà Dhammarājā pi, 
Gelafifienabhipilito, 
Cundattherena tamyeva, 
Bhanapetvana sadaram, 
Sammoditvāna ābādhā, 
Tamhā vutthāsi thānaso. 
Егепа saccavajjena 
Sotthi te hotu sabbadā. 
Pahīnā te ca ābādhā, 
Тіппаппатрі mahesinam, 
Maggahatā kilesāva, 
Pattānuppattidhammatam. 
Егепа saccavajjena 
Sotthi te hotu sabbadā. 
(Bojjhangaparittam nitthitam) 
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Do oai lực lời chán thật này, 

Cầu phước lành thường có đến người! 

Một thuở nọ, Đức Thế Tôn thấy 

Trưởng Lão Má-ha-kát-xá-pá, 

Và Má-ha-móc-gan-la-ná 

Lâm bệnh nặng trầm trọng khổ thân, 

Ngài ngự đến tận nơi thuyết giảng 

Thất Giác Chi tế độ mỗi vi. 

Hai vi phát sinh tâm hoan hy, 

Bảy Pháp Giác Chi của Đức Phát. 

Chứng bệnh liền khỏi ngay tức khắc. 

Do oai lực lời chân thật này, 

Cầu phước lành thường có đến người! 

Một thời Đức Phật lâm bệnh nặng, 

Ngài truyền Đại Đức Chun-đá rằng: 

“Con hãy tụng Bảy Pháp Giác Chỉ” 

Đại Đức Chun-đá thành kính tụng 

Вау Pháp Giác Chi ấy vừa xong. 

Đức Thế Tôn vô cùng hoan hỷ, 

Chứng bệnh liền khỏi ngay tức thì. 

Do oai lực lời chân thật này, 

Cầu phước lành thường có đến người! 

Phiền não nào bị diệt đoạn tuyệt 

Do bởi Thánh Đạo Tuệ nào rồi. 

Phiền não ấy không sinh lại được, 

Cũng như chứng bệnh của Đức Phật, 

Và hai vi Đại Đức Trwóng Lão, 

Bệnh ba vị đều đã khỏi hẳn, 

Không bao giờ tái phát lại nữa. 

Do oai lực lời chân thật này 

Cầu phước lành thường có đến người! 
(Chấm dứt Hộ Kinh Giác Chi) 
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MAHĀCUNDATHERABOJJHANGAM! 
Suttantapitaka, Samyuttanikaya, Райсато Bhāgo 
Mahāvaggo, 2. Bojjhangasamyuttam, 2. Gilānavaggo 


1. Evam me sutam. Ekam samayam bhagava rājagahe viharati 
veļuvane kalandakanivape. Tena kho рапа samayena 
bhagava abadhiko hoti dukkhito balhagilano. 


2. Atha kho ayasma mahācundo sāyanhasamayam 
patisallana vutthito yena bhagava tenupasankami; 
upasankamitva bhagavantam abhivadetva ekamantam 
nisīdi. Ekamantam  nisinnam kho  àayasmantam 
mahacundam bhagava etadavoca: patibhantu tam cunda, 
bojjhangati. 


3. Sattime bhante, bojjhanga bhagavata sammadakkhata 
bhāvitā bahulikata abhiññaya sambodhaya nibbānāya 
samvattanti. Katame satta? 


3.1.  Satisambojjhango kho  bhante,  bhagavata 
sammadakkhato  bhāvito  bahulikato abhiññaya 
sambodhaya nibbānāya samvattati. 


3.2. Dhammavicayasambojjhango kho bhante, bhagavatā 
sammadakkhāto  bhāvito  bahulīkato abhiññaya 
sambodhaya nibbānāya samvattati. 


3.3. Viriyasambojjhango kho  bhante,  bhagavata 
sammadakkhāto  bhāvito  bahulikato abhiññaya 
sambodhaya nibbānāya samvattati. 


! Tatiya gilānasuttam - BJTS. 
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KINH GIÁC CHI NGÀI МАНА CUNDA 
Tạng Kinh, Tương Ưng Bộ Kinh, Thiên Đại Phẩm, 
Chương II, Tương Ưng Giác Chi 


1. Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Thế Tôn ngự tại tịnh xá 
Veluvana, chỗ nuôi dưỡng các con sóc, gần thành Rājagaha. 
Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn bị bệnh, khổ đau, bị trọng bệnh. 


2. Rồi Tôn giả Маһа Сипда, vào buổi chiều, sau khi ra khỏi 
nơi thanh vắng, đi đến viếng thăm Đức Thế Tôn, sau khi đến, 
đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Đức Thế Tôn 
nói với Tôn giả Mahā Cunda đang ngồi một bên: “Này Cunda, 
con hãy tụng Thất Giác Chi.” 


3. Bạch Đức Thế Tôn, có bảy Giác Chi này do Đức Thế Tôn 
chơn chánh thuyết giảng, được tu tập, được làm cho sung 
mãn, đưa đến thắng trí, giác ngộ, Niết Bàn. Thế nào là bảy? 


3.1. Bạch Đức Thế Tôn, Niệm Giác Chi do Đức Thế Tôn chơn 
chánh thuyết giảng, được tu tập, được làm cho sung mãn, 
đưa đến thắng trí, giác ngộ, Niết Bàn. 


3.2. Bạch Đức Thế Tôn, Trạch Pháp Giác Chi do Đức Thế Tôn 
chơn chánh thuyết giảng, được tu tập, được làm cho sung 
mãn, đưa đến thắng trí, giác ngộ, Niết Bàn. 


3.3. Bạch Đức Thế Tôn, Tinh Tấn Giác Chi do Đức Thế Tôn 
chơn chánh thuyết giảng, được tu tập, được làm cho sung 
mãn, đưa đến thắng trí, giác ngộ, Niết Bàn. 
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3.4.  Pitisambojjhango kho bhante, 
sammadakkhāto bhāvito bahulikato 
sambodhāya nibbānāya samvattati. 


3.5. Passaddhisambojjhango kho bhante, 
sammadakkhāto bhāvito bahulīkato 
sambodhāya nibbānāya samvattati. 


3.6. Samādhisambojjhango kho bhante, 
sammadakkhāto bhāvito bahulīkato 
sambodhāya nibbānāya samvattati. 


3.7. Upekkhāsambojjhango kho bhante, 
sammadakkhāto bhāvito bahulīkato 
sambodhāya nibbānāya samvattati. 


4. Ime kho, Bhante, satta bojjhangā 
sammadakkhātā bhāvitā bahulīkatā 
sambodhaya nibbanaya samvattantī”ti. 
"Taggha cunda, bojjhanga; 
taggha cunda, bojjhangati. 


bhagavata 
abhiññäya 


bhagavata 
abhiññäya 


bhagavata 
abhiññäya 


bhagavata 
abhiññäya 


bhagavata 
abhiññäya 


5. Idamavocāyasmā cundo, samanuñño satthā ahosi. 
Vutthahi ca bhagavā tamhā ābādhā. Tathā pahīno са 


bhagavato so abadho ahositi./. 


Etena saccavajjena, --- roga vūpasamentu te! 
Etena saccavajjena, --- roga vūpasamentu te! 
Etena saccavajjena, --- roga vūpasamentu te! 
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3.4. Bach Đức Thé Tôn, Hy Giác Chi do Đức Thé Tôn chon 
chánh thuyết giảng, được tu tập, được làm cho sung 
mãn, đưa đến thắng trí, giác ngộ, Niết Bàn. 


3.5. Bạch Đức Thế Tôn, Khinh An Giác Chi do Đức Thế Tôn 
chơn chánh thuyết giảng, được tu tập, được làm cho 
sung mãn, đưa đến thắng trí, giác ngộ, Niết Bàn. 


3.6. Bạch Đức Thế Tôn, Định Giác Chi do Đức Thế Tôn chơn 
chánh thuyết giảng, được tu tập, được làm cho sung 
mãn, đưa đến thắng trí, giác ngộ, Niết Bàn. 


3.7. Bạch Đức Thế Tôn, Xả Giác Chi do Đức Thế Tôn chơn 
chánh thuyết giảng, được tu tập, được làm cho sung 
mãn, đưa đến thắng trí, giác ngộ, Niết Bàn. 


4. Bạch Đức Thế Tôn, Thất Giác Chi do Đức Thế Tôn chơn 
chánh thuyết giảng, được tu tập, được làm cho sung mãn, 
đưa đến thắng trí, giác ngộ, Niết Bàn. 

- Này Cunda, Thất Giác Chi thật tuyệt vời. 
- Này Cunda, Thất Giác Chi thật tuyệt vời. 


5. Tôn giả Маһа Cunda thuyết như vậy, bậc Đạo Sư chấp 
nhận. Và Đức Thế Tôn thoát khỏi bệnh ấy. Bệnh ấy của Đức 
Thế Tôn được đoạn tận như vậy./. 


Do lời chân thật này, mong cho người được dứt khỏi tật bệnh! 
Do lời chân thật này, mong cho người được dứt khỏi tật bệnh! 
Do lời chân thật này, mong cho người được dứt khỏi tật bệnh! 
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DHAJAGGASUTTAM 
Suttantapitaka, Samyuttanikaya, Sagāthāvagga, 
11. Sakkasamyuttam, Sūvīravaggo, Số 3 


1. Evam me sutam. Ekam samayam bhagavā savatthiyam 
viharati jetavane anathapindikassa arame. 


2. Tatra kho bhagava bhikkhü amantesi, bhikkhavoti. 
Bhaddanteti te bhikkhū bhagavato paccassosum. Bhagava 
etadavoca: Bhütapubbam bhikkhave devasurasangamo 
samupabyulho ahosi. 

Atha kho bhikkhave sakko devānamindo deve tāvatimse 
amantesi: sace mārisā devanam sangāmagatānam 
uppajjeyya bhayam và chambhitattam vã lomahamso vā, 
mameva tasmim samaye dhajaggam ullokeyyātha. 
Mamam hi vo dhajaggam ullokayatam yam bhavissati 
bhayam và chambhitattam va lomahamso và, so 
pahIyissati. 


3. No се те dhajaggam ullokeyyatha, atha pajapatissa 
devarājassa dhajaggam ullokeyyatha. Pajapatissa hi vo 
devarājassa dhajaggam ullokayatam yam bhavissati 
bhayam vā chambhitattam vā lomahamso vā, so 
pahIyissati. 


4. Мо се pajāpatissa devarājassa dhajaggam ullokeyyatha, 
atha varunassa devarājassa dhajaggam ullokeyyatha. 
Varuņassa hi vo devarājassa dhajaggam ullokayatam yam 
bhavissati bhayam vā chambhitattam vā lomahamso vā, 
so pahīyissati. 


5. No ce varuņassa devarājassa dhajaggam ullokeyyātha, 
atha  isanassa devarājassa dhajaggam ullokeyyatha. 
Īsānassa hi vo devarājassa dhajaggam ullokayatam yam 
bhavissati bhayam vā chambhitattam vā lomahamso vā, 
so pahīyissati. 
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KINH NGỌN CỜ 
Tạng Kinh, Tương Ưng Bộ Kinh, 
Thiên Có Кё, Tương Ung Sakka 


1. Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Thế Tôn trú ở gần thành 
Sāvatthī, tại tịnh xá Jetavana, khu vườn ông Anathapindika. 


2. Rồi Đức Thế Tôn gọi chư Tỳ khưu: “Này chư Tỳ khưu.” 
“Thưa vâng, bạch Đức Thế Tôn.” Các Tỳ khưu ấy vâng đáp 
Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn nói như sau: Thuở xưa, này chư 
Tỳ khưu, một cuộc chiến dữ dội khởi lên giữa chư Thiên và 
các Asura. 

Rồi này chư Tỳ khưu, Thiên chủ Sakka gọi chư Thiên ở Tam 
Thập Tam Thiên: “Này thân hữu, khi các Ông lâm chiến, nếu 
sợ hãi, hoảng hốt hay lông tóc dựng ngược có khởi lên; lúc 
ấy, các Ông hãy nhìn nơi đầu ngọn cờ của ta. Khi các Ông nhìn 
lên đầu ngọn cờ của ta, thời sợ hãi, hoảng hốt hay lông tóc 
dựng ngược sẽ tiêu diệt. 


3. Nếu các Ông không ngó lên đầu ngọn cờ của ta, thời 
hãy ngó lên đầu ngọn cờ của Thiên Vương Pajāpati. Khi 
các Ông ngó lên đầu ngọn cờ của Thiên Vương Pajāpati, 
thời sợ hãi, hoảng hốt hay lông tóc dựng ngược có khởi 
lên, cũng sẽ tiêu diệt. 


4. Nếu các Ông không ngó lên đầu ngọn cờ của Thiên Vương 
Pajāpati, hāy ngó lên đầu ngọn cờ của Thiên Vương Varuna. 
Khi các Ông ngó lên đầu ngọn cờ của Thiên Vương Уагипа, 
thời sợ hãi, hoảng hốt hay lông tóc dựng ngược có khởi lên, 
cũng sẽ tiêu diệt. 


5. Nếu các Ông không ngó lên đầu ngọn cờ của Thiên Vương 
Varuna, hãy ngó lên đầu ngọn cờ của Thiên Vương Īsāna. 
Khi các Ông ngó lên đầu ngon cờ của Thiên Vương Їѕапа, thời 
sợ hãi, hoảng hốt hay lông tóc dựng ngược có khởi lên, cũng 
sẽ tiêu diệt.” 
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6. Tam kho pana, bhikkhave, sakkassa уа devāna- 
mindassa dhajaggam  ullokayatam, pajāpatissa уа 
devarājassa dhajaggam ullokayatam, varuņassa уа 
devarājassa dhajaggam  ullokayatam, īsānassa уа 
devarājassa dhajaggam ullokayatam yam bhavissati 
bhayam vā chambhitattam vā lomahamso vā, so 
pahīyethāpi nopi pahīyetha. 


7. Tam kissa hetu? Sakko hi bhikkhave, devānamindo 
avitarago avitadoso avītamoho bhīrucchambhī! utrāsī 
palayiti. 


8. Aham ca kho bhikkhave, evam vadāmi ‘Sace tumhakam 
bhikkhave, araññagatanam va rukkhamülagatanam vã 
sufiiagaragatanam уа uppajjeyya bhayam уа 
chambhitattam va lomahamso và, mameva tasmim 
samaye anussareyyatha: 'Itipi so bhagava araham 
sammasambuddho vijjacaranasampanno sugato lokavidu 
anuttaro purisadammasarathi satthā devamanussanam 
buddho  bhagava'ti. Mamam hi vo, bhikkhave, 
anussaratam yam bhavissati bhayam và chambhitattam 
và lomahamso уа, so pahīyissati. 


9. No ce mam anussareyyātha, atha dhammam 
anussareyyatha: — 'Svakkhato — bhagavatà аһатто 
sanditthiko akaliko еһіраѕѕіко opanayiko paccattam 
veditabbo  vififiuhiti. Dhammam hi vo bhikkhave, 
anussaratam yam bhavissati bhayam và chambhitattam 
và lomahamso уа, so pahīyissati. 


10. No се dhammam anussareyyatha, atha sangham 
anussareyyatha: 


! Bhīruchamhi -PTS., Ch§. 2 Opaneyyiko -ChS. 
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6. Này chu Ty khưu, khi ho nhìn lên đầu ngon có của 
Thién chü Sakka, hay khi ho nhin lén dàu ngon có cüa 
Thiên Vương Pajäpati, hay khi họ nhìn lên đầu ngon cờ 
của Thiên Vương Varuna, hay khi họ nhìn lên đầu ngọn 
cờ của Thiên Vương Īsāna, thời sợ hãi, hoảng hốt һау 
lông tóc dựng ngược được khởi lên, có thể sẽ biến diệt và 
sẽ không biến diệt. 


7. Vì cớ sao? Này chư Tỳ khưu, vì Thiên chủ Sakka chưa đoạn 
diệt tham, chưa đoạn diệt sân, chưa đoạn diệt si, còn nhát 
сап, hoảng hốt, hoảng sợ, hoảng chạy. 


8. Và này chư Tỳ khưu, Ta nói như sau: Này chư Tỳ khưu, khi 
các Ông đi vào rừng, đi đến gốc cây hay đi đến nhà trống, nếu 
run sợ, hoảng hốt, hay lông tóc dựng ngược có khởi lên, trong 
khi ấy hãy niệm nhớ đến Ta: “Thật vậy, bậc đáng kính ấy là: 
Bậc A-la-hán, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Тһе, 
Thế Gian Giải, Vô Thượng Điều Ngự Trượng Phu, Thiên 
Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn.” Này chư Tỳ khưu, khi các Ông niệm 
nhớ đến Ta, thời sợ hãi, hoảng hốt hay lông tóc dựng ngược 
có khởi lên, sẽ được tiêu diệt. 


9. Nếu các Ông không niệm nhớ đến Ta, hãy niệm nhớ đến 
Pháp: “Đây là Pháp do Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng, thiết 
thực hiện tại, có quả tức thời, đến dé та thấy, có khá năng 
hướng thượng, do người trí tự mình giác hiểu”. Này chư Tỳ 
khưu, khi các Ông niệm nhớ đến Pháp, thời sợ hãi, hoảng hốt 
hay lông tóc dựng ngược có khởi lên sẽ tiêu diệt. 


10. Nếu các Ông không niệm nhớ đến Pháp, hãy niệm nhớ 
đến Tăng chúng: 
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11. 'Supatipanno bhagavato sāvakasangho. Ujupatipanno 
bhagavato sāvakasangho. Nāyapatipanno bhagavato 
savakasangho. Sāmīcipatipanno bhagavato 
savakasangho. Yadidam cattāri purisayugāni, аһа 
purisapuggalā, esa bhagavato sāvakasangho āhuneyyo 
pāhuneyyo dakkhineyyo  afijalikaraniyo anuttaram 
puññakkhettam lokassā ti. 


12. Sangham hi vo, bhikkhave, anussaratam yam 
bhavissati bhayam уа chambhitattam уа lomahamso уд, 
so pahīyissati. Tam kissa hetu? Tathāgato hi bhikkhave, 
araham sammāsambuddho vītarāgo vītadoso vītamoho 
abhiru acchambhi anutrāsī apalāyī ti. 


13. Idamavoca bhagavā. Idam vatvāna sugato athāparam 
etadavoca satthā: 


14. “Агаййе rukkhamūle vũ, 
Sufifiagare va bhikkhavo, 
Anussaretha sambuddham, 
Bhayam tumhāka no siyā”. 


15. No ce buddham sareyyatha, 
Lokajettham narasabham, 
Atha dhammam sareyyatha, 
Niyyanikam sudesitam. 


16. No ce dhammam sareyyātha, 
Niyyanikam sudesitam, 
Atha sangham sareyyatha, 
Pufifiakkhettam anuttaram. 


17. Evam buddham sarantanam, 
Dhammam sanghañca bhikkhavo, 
Bhayam và chambhitattam và, 
Lomahamso na hessati./. 
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11. “Tăng chúng dé tử của Đức Thé Tôn là bậc Thiện hạnh; 
Tăng chúng đệ tử của Đức Thế Tôn là bậc Trực hạnh; Tăng 
chúng đệ tử của Đức Thế Tôn là bậc Chánh hạnh; Tăng chúng 
đệ tử của Đức Thế Tôn là bậc Như pháp hạnh, tức là bốn đôi, 
tám chúng. Tăng chúng đệ tử này của Đức Thế Tôn đáng 
được cúng dường, đáng được đón mừng, đáng được bố thí, 
đáng được chấp tay, là vô thượng phước điền ở trên đời”. 


12. Này chư Tỳ khưu, khi các Ông niệm nhớ đến Tăng 
chúng, thời sợ hãi, hoảng hốt, hay lông tóc dựng ngược 
có khởi lên sẽ tiêu diệt. Vì sao? Này chư Tỳ khưu, Như 
Lai, bậc Ứng Cúng, Chánh Biến Tri đã ly tham, ly sân, ly 
si, không nhát gan, không hoảng hốt, không hoảng sợ, 
không hoảng chạy. 


13. Đức Thế Tôn nói như vậy. Thiện Thệ nói vậy xong, bậc 
Đạo Sư nói tiếp: 


14. Này các vị Tỳ khưu, --- Trong rừng hay gốc cây, 
Hay tại căn nhà trống, --- Hãy niệm bậc Chánh Giác. 
Các Ông có sợ hãi, --- Sợ hãi sẽ tiêu diệt. 


15. Nếu không tư niệm Phật, --- Tối thượng chủ ở đời, 
Và cũng là Ngưu Vương, --- Trong thế giới loài Người, 
Vậy hãy tư niệm Pháp, - Hướng thượng, khéo tuyên thuyết. 


16. Nếu không tư niệm Pháp, 
Hướng thượng, khéo tuyên thuyết, 
Vậy hãy tư niệm Tăng, 
Là phước điền vô thượng. 


17. Vậy này chư Tỳ khưu, 
Như vậy tư niệm Phật, 
Tư niệm Pháp và Tăng, 
Sợ hãi hay hoảng hốt, 
Hay lông tóc dựng ngược, 
Không bao giờ khởi lên./. 
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DHĀTUVIBHANGASUTTAM 
Suttantapitaka, Majjhimanikāya, Uparipaņņāsaka, 
4. Vibhangavagga, S6 140 


1. Evam me sutam. Ekam samayam bhagavā māgadhesu 
carikam caramāno yena rājagaham tadavasari. Yena 
bhaggavo kumbhakāro tenupasankami. Upasankamitvā 
bhaggavam kumbhakāram etadavoca: 'sace te bhaggava 
agaru, viharema āvesane! ekaratti'nti. 


Na kho me bhante garu, atthi cettha pabbajito 
pathamam vāsūpagato. Sace so anujanati viharatha? 
bhante, yathasukhanti. 


Tena kho pana samayena pukkusati nama kulaputto 
bhagavantam uddissa saddhaya? agarasma anagariyam 
pabbajito. So tasmim kumbhakaravesane pathamam 
vāsūpagato hoti. Atha kho bhagavā yenayasma 
pukkusati tenupasankami. Upasankamitva 
ayasmantam pukkusātim etadavoca: 'sace te bhikkhu 
agaru, viharema avesane ekaratti'nti. Urundam ävuso, 
kumbhakaravesanam. Viharatayasma yathasukhanti. 


2. Atha kho bhagava kumbhakaravesanam pavisitva 
ekamantam  tinasantharakam  paññapetva nisidi 
pallankam ābhujitvā ujum  kayam  panidhaya 
parimukham satim upatthapetva. Atha kho bhagava 
bahudeva rattim nisajjaya vitinamesi. Ауавтарі kho 
pukkusati bahudeva rattim nisajjaya vitinamesi. Atha 
kho bhagavato etadahosi: 'pāsādikam nu kho ayam 
kulaputto ігіуай, yannünaham puccheyya'nti. Atha kho 
bhagava ayasmantam pukkusatim etadavoca: 'kamsi 
tvam bhikkhu uddissa pabbajito, ko уа te sattha, kassa 
va tvam dhammam rocesi'ti. 


1 Viharemu ävesane -Ma. Viharama nivesane-Syä. 
? Vihara- PTS. 3 Saddhā -BJTS. 
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KINH GIỚI PHÂN BIỆT 
Tạng Kinh, Trung Bộ Kinh, 
Số 140 


1. Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Thế Tôn du hành ở xứ 
Māgadha, đi đến Rājagaha, đến nhà thợ gốm Bhaggava; 
sau khi đến nói với thợ gốm Вһаррауа: -- Này Bhaggava, 
nếu không gì phiền phức cho Ông, Ta muốn ở tại chỗ này 
một đêm. 


Bach Đức Thế Tôn không có gì phiền phức cho con. Ó đây 
đã có một vị xuất gia đến ở từ trước rồi. Nếu vị ấy thỏa 
thuận, bạch Đức Thế Tôn, hãy ở lại tùy theo sở thích. 


Lúc bấy giờ, Thiện nam tử Pukkusäti, do lòng tin, y cứ 
Đức Thế Tôn đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia 
đình. Vị ấy đã đến ở trước tại trú xứ của thợ gốm. Rồi 
Đức Thế Tôn đi đến Tôn giả Pukkusati; sau khi đến nói 
với Pukkusāti: -- Này Tỳ khưu, nếu không gi phiền phức 
cho Ông, Ta muốn ở lại trú xứ này một đêm. -- Rộng rãi, 
thưa Hiền giả, là trú xứ của thợ gốm. Tôn giả có thể ở, 
tùy theo sở thích. 


2. Rồi Đức Thế Tôn sau khi bước vào trú xứ của thợ gốm, 
trải thảm cỏ vào một bên, ngồi kiết-già, lưng thẳng và an 
trú niệm trước mặt. Và Đức Thế Tôn trải qua phần lớn đêm 
ấy, ngồi như vậy. Tôn giả Pukkusäti trải qua phần lớn đêm 
ấy cũng ngồi như vậy. Rồi Đức Thế Tôn suy nghĩ: “Сір chỉ 
Thiện пат tử này có vẻ tín thành, Та һау hỏi vị Ау”. Rồi 
Đức Thế Tôn nói với Tôn giả Pukkusāti: -- Này Ту khưu, 
Ông xuất gia, y cứ vào ai? Ai là Đạo sư của Ông? Ông chấp 
nhận pháp của ai? 
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Atthāvuso, samaņo gotamo sakyaputto sakyakula 
pabbajito. Tam kho pana bhagavantam gotamam evam 
kalyano kittisaddo abbhuggato: 'itipi so bhagava 
araham  sammasambuddho  vijjacaranasampanno 
sugato lokavidu anuttaro purisadammasarathi sattha 
devamanussanam  buddho bhagavati Taham 
bhagavantam uddissa pabbajito. So ca me bhagava 
satthā, tassaham! bhagavato dhammam rocemr tỉ. 


3. Kaham pana bhikkhu etarahi so bhagava viharati 
araham sammasambuddho tỉ: 


Atthāvuso uttaresu janapadesu sāvatthi nāma nagaram, 
tattha so bhagava  etarahi viharati агаһат 
sammāsambuddho ti. Ditthapubbo pana te bhikkhu, so 
bhagava. Disvā ca pana jāneyyāsīti. “Ма kho me āvuso, 
ditthapubbo so bhagavā. Disva caham na jāneyya”nti. 


Atha kho bhagavato etadahosi: 'mamam khvayam? 
kulaputto  uddissa  pabbajito. Yannunassaham 
dhammam deseyyanti. Atha kho bhagava ayasmantam 
pukkusātim amantesi:  'dhammam te  bhikkhu, 
desissami. Tam sunahi, sadhukam manasi karohi, 
bhasissamri'ti. 


"Evamavuso'ti kho ayasma pukkusāti bhagavato 
paccassosi. Bhagava etadavoca: 


4. "Chaddhāturo3 ayam bhikkhu, puriso 
chaphassāyatano atthārasamanopavicāro 
caturādhitthāno, yattha thitam maññussava 
nappavattanti, maññussave kho рапа nappavattamāne 
muni  santoti vuccati. Paññam  nappamajjeyya. 
Saccamanurakkheyya. Cagamanubrüheyya. Santimeva 
so sikkheyya'ti. Ayamuddeso chadhatu vibhangassa. 


1 Tassa caham - Ma. 
? Mamañca khvayam - Ma., Si Mu., Mam khvàyam- PTS. 
3 Chadhaturo - Ма., SIMũ., PTS. 
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-- Thưa Hiền giả, có Sa môn Gotama là Thích tử, xuất gia từ 
dòng họ Sakya. Tiếng đồn tốt đẹp sau đây được truyền đi 
về Đức Thế Tôn Gotama ấy: “Thật vậy, bậc đáng kính ấy là: 
bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, 
Thế Gian Giải, Vô Thượng Điều Ngự Trượng Phu, Thiên 
Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn”. Tôi đã xuất gia, y cứ bậc Thế Tôn 
ấy. Ngài là bậc Đạo sư của tôi. Và tôi chấp thuận pháp của 
bậc Thế Tôn ấy. 


3. -- Này Tỳ khưu, nay Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh 
Đẳng Giác ấy ở đâu? 


-- Thưa Hiền giả, có một thành phố tên là Sāvatthī giữa 
các quốc độ phía Bắc. Tại đấy, Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, 
Chánh Đẳng Giác hiện nay đang 6 ở. -- Này Tỳ khưu, trước 
đây Ông đã thấy bậc Thế Tôn ấy chưa? Và nếu thấy, Ông 
có nhận ra được không? -- Thưa Hiền giả, trước đây tôi 
chưa từng thấy bậc Thế Tôn ấy. Và nếu thấy, tôi không 
nhận ra được. 


Rồi Đức Thế Tôn suy nghĩ: “Thiện nam tử này xuất gia y cứ 
nơi Ta. Vậy Ta hãy thuyết pháp cho Thiện nam tử ấy”. Rồi 
Đức Thế Tôn nói với Tôn giả Pukkusāti: -- Hãy nghe và suy 
nghiệm kỹ, Ta sẽ giảng. 


-- Thưa Hiền giả, vâng. Tôn giả Pukkusāti vâng đáp Đức 
Thế Tôn. Đức Thế Tôn nói như sau: 


4. -- Này Ту khưu, người này có sáu giới, sáu xúc xứ, mười 
tám ý hành, bốn thắng xứ, khi được an trú, vọng tưởng 
không có chuyển động. Khi vọng tưởng không chuyển 
động, vị ấy được gọi là một ẩn sĩ tịch tịnh. Chớ có buông 
lung trí tuệ, hãy hộ tri chân đế, hãy tăng trưởng huệ thí!, 
hãy tu học tịch tịnh. Đây là tổng thuyết sáu giới phân biệt. 


1 Cāga:vāt tặng, dứt bỏ, bỏ ді, sự bỏ của cải, ban phát rộng rãi cho người. 
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"Chaddhāturo! ayam bhikkhu, puriso tỉ iti kho panetam 
vuttam. Kiñcetam  paticca vuttam. Pathavidhatu 
apodhatu tejodhatu vayodhatu akasadhatu 
vifianadhatu. 'Chaddhāturo? ayam bhikkhu, puriso'ti 
iti yam tam vuttam, idametam paticca vuttam. 


'Chaphassayatano ayam bhikkhu, puriso'ti iti kho 
panetam — vuttam, — kificetam paticca vuttam: 
cakkhusamphassayatanam sotasamphassayatanam 
ghanasamphassayatanam jivhasamphassayatanam 
kayasamphassayatanam manosamphassayatanam. 
'Chaphassayatano ayam bhikkhu, puriso'ti iti yam tam 
vuttam, idametam paticca vuttam. 


5. 'Attharasamanopavicaro ayam bhikkhu, puriso'ti iti 
kho panetam vuttam, kiấcetam paticca vuttam: 
cakkhuna гарат disvā somanassatthaniyam3 гарат 
upavicarati. Domanassatthaniyam rüpam upavicarati. 
Upekkhatthānīyam rūpam upavicarati. Sotena saddam 
sutvā  somanassatthānīvjam saddam upavicarati. 
Domanassatthānīyam saddam upavicarati. 
Upekkhatthamyam saddam  upavicarati. Ghānena 
gandham ghāyitvā somanassatthānīyjam gandham 
upavicarati. Domanassatthānīyam gandham 
upavicarati. Upekkhatthānīyam gandham upavicarati. 
Луһауа газат sāyitvā somanassatthaniyam газат 
upavicarati. Domanassatthaniyam rasam upavicarati. 
Upekkhatthānīvam газап  upavicarati.  Kāyena 
photthabbam phusitvā. Somanassatthānīyam 
photthabbam upavicarati. Domanassatthānīyam 
photthabbam upavicarati. Upekkhatthanryam 
photthabbam upavicarati. Manasa dhammam уіййдауа 
somanassatthaniyam dhammam upavicarati. 
Domanassatthānīyam dhammam upavicarati. 
Upekkhatthanryam dhammam upavicarati. 


1 Chadhāturo - Ma., Si Mũ., PTS. 2Chadhāturo - Ma., Sīmū., PTS. 3 atthāniyam -BJTS 
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Này Tỳ khưu, khi được nói đến: “Người này có sáu giới”, 
do duyên gì được nói đến như vậy? Địa giới, thủy giới, hỏa 
giới, phong giới, không giới, thức giới. Này Tỳ khưu, khi 
được nói đến: “Người này có sáu giới”, chính do duyên này 
được nói đến như vậy. 


Này Tỳ khưu, khi được nói đến: “Người này có sáu xúc xứ”, 
do duyên gi được nói đến như vậy? Nhãn xúc xứ, nhĩ xúc 
xứ, tỷ xúc xứ, thiệt xúc xứ, thân xúc xứ, ý xúc xứ. Khi được 
nói đến: “Người này có sáu xúc xứ”, chính do duyên này 
được nói đến như vậy. 


5. Này Ту khưu, khi được nói đến: “Người này có mười tám 
ý hành”, do duyên gì được nói đến như vậy? Khi mắt thấy 
sắc, người ấy chạy theo sắc, chỗ trú xứ của hỷ, người ấy 
chạy theo sắc, chỗ trú xứ của ưu, người ấy chạy theo sắc, 
chỗ trú xứ của xả. Khi tai nghe tiếng, người ấy chạy theo 
tiếng, chỗ trú xứ của hỷ, người ấy chạy theo tiếng, chỗ trú 
xứ của ưu, người ấy chạy theo tiếng, chỗ trú xứ của xả. Khi 
mũi ngửi hương, người ấy chạy theo hương, chỗ trú xứ 
của hy, người ấy chạy theo hương, chỗ trú xứ của ưu, người 
ấy chạy theo hương, chỗ trú xứ của xả. Khi lưỡi nếm vị, 
người ấy chạy theo vị, chỗ trú xứ của hỷ, người ấy chạy 
theo vị, chỗ trú xứ của ưu, người ấy chạy theo vị, chỗ trú 
xứ của xả. Khi thân xúc chạm, người ấy chạy theo xúc, chỗ 
trú xứ của hỷ, người ấy chạy theo xúc, chỗ trú xứ của ưu, 
người ấy chạy theo xúc, chỗ trú xứ của xả. Khi ý nhận thức 
pháp, người ấy chạy theo pháp, chỗ trú xứ của hỷ, người 
ấy chạy theo pháp, chỗ trú xứ của ưu, người ấy chạy theo 
pháp, chỗ trú xứ của xả. 
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Iti cha somanassūpavicārā cha domanassūpavicārā cha 
upekkhüpavicara.  'Atthārasamanopavicāro ayam 
bhikkhu, puriso tỉ iti уат tam vuttam, idametam paticca 
vuttam. 


'Caturäadhitthäno ayam bhikkhu, purisoti iti kho 
panetam  vuttam, kiñcetam paticca vuttam: 
paññadhitthano cāgādhitthāno upasamadhitthano. 
"Caturādhitthāno ayam bhikkhu, puriso tỉ iti yam tam 
vuttam, idametam paticca vuttam. 


“Раййат nappamajjeyya saccamanurakkheyya 
cagamanubrüheyya santimeva so sikkheyya'ti iti kho 
panetam  vuttam:  kathafica  bhikkhu, paññam 
nappamajjati: chayimā bhikkhu, dhātuyo: pathavidhatu 
apodhatu tejodhatu vayodhato akasadhatu 
vititianadhatu. 


6. Katama ca bhikkhu, pathavidhatu: pathavidhatu siya 
ajjhattika siya bahira. Katama ca bhikkhu, ajjhattika 
pathavidhatu: yam ajjhattam paccattam kakkhalam 
kharigatam upadinnam. Seyyathidam: kesa loma nakha 
dattā taco mamsam nahārū atthi atthamiñjam vakkam 
hadayam, yakanam kilomakam pihakam papphasam 
antam атарипат udariyam Кагізат yam уа 
panaññampi Кійсі ajjhattam paccattam kakkhalam 
kharigatam  upadinnam. Ayam vuccati bhikkhu, 
ajjhattika pathavidhatu. Үа ceva kho рапа ajjhattika 
pathavidhatu уа са bahira pathavīdhātu, 
pathavīdhāturevesā. "Tam netam mama, nesohamasmi, 
na meso attā ti evametam yathābhūtam 
sammappaññaya datthabbam. Evametam yathābhūtam 
sammappaññaya disva pathavīdhātuyā  nibbindati, 
pathavīdhātuyā cittam virājeti. 
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Như vậy, có sáu hỷ hành, sáu ưu hành, sáu xả hành. Khi 
được nói đến: “Người này có mười tám ý hành”, chính do 
duyên này được nói đến như vậy. 


Này Tỳ khưu, khi được nói đến: “Người này có bốn thắng 
xứ”, do duyên gì được nói đến như vậy? Tuệ thắng xứ, đế 
thắng xứ, huệ thí thắng xứ, tịch tịnh thắng xứ. Khi được nói 
đến: “Người này có bốn thắng xứ”, chính do duyên này 
được nói đến như vậy. 


Khi được nói đến: “Chớ có buông lung trí tuệ, hãy hộ trì 
chán đế, hãy tăng trưởng hué thí, hãy tu học tịch tinh", 
do duyên gì được nói đến như vậy? Thế nào là không 
buông lung trí tuệ? Có sáu giới này: địa giới, thủy giới, hỏa 
giới, phong giới, không giới, thức giới. 


6. Này Tỳ khưu, thế nào là địa giới? Có nội địa giới và có 
ngoại địa giới. Và này Tỳ khưu, thế nào là nội địa giới? Cái 
øì thuộc nội thân, thuộc cá nhân, kiên cứng, thô phù, bị 
chấp thủ, như tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, 
tủy, thận, tim, gan, hoành cách mô, lá lách, phối, ruột, màng 
ruột, bao tử, phân và bất cứ vật gì khác, thuộc nội thân, 
thuộc cá nhân, kiên cứng, thô phù, bị chấp thủ. Như vậy, 
này Tỳ khưu, được gọi là nội địa giới. Những gì thuộc nội 
địa giới và những gì thuộc ngoại địa giới đều thuộc về địa 
giới. Địa giới ấy phải được quán sát như thật với chánh trí 
tuệ như sau: “Cái này không phải của tôi, cái này không 
phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi”. Sau khi như 
thật quán sát địa giới với chánh trí tuệ như vậy, vị ấy sanh 
yếm ly đối với địa giới, tâm từ bỏ địa giới. 
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7. Katamā ca bhikkhu, āpodhātu: āpodhātu siya ajjhattika 
siyā bāhirā. Katamā ca bhikkhu, ajjhattikā āpodhātu: yam 
ajhattam рассайат аро арорағат  upadinnam. 
Seyyathīdam: pittam semham pubbo lohitam sedo medo 
assu vasā kheļo singhānikā lasikā muttam. Yam vã 
panaññampi kiūci ajjhattam paccattam āpo āpogatam 
upādinnam. Ayam vuccati bhikkhu, ajjhattikā āpodhātu. 
Yā ceva kho pana ajjhattikā āpodhātu yā ca bāhirā 
āpodhātu,  āpodhāturevesā. “Тап netam mama, 
nesohamasmi, na meso attā'ti evametam yathābhūtam 
sammappaññaya datthabbam. Evametam yathābhūtam 
sammappaññaya disvā āpodhātuyā nibbindati, 
ароаһашуа cittam virajeti. 


8. Katama ca bhikkhu, tejodhātu: tejodhātu siya ajjhattikā 
siyā bāhirā. Katamā ca bhikkhu, ajjhattikā tejodhātu: уат 
ajhattam paccattam tejo tejogatam upādinnam. 
Seyyathidam: yena ca santappati! yena ca jiriyati?, yena ca 
paridayhati, yena ca asitapītakhāyitasāyitam sammā 
parinamam gacchati, yam уа panaññampi kiñci ajjhattam 
paccattam tejo tejogatam upadinnam. Ayam vuccati 
bhikkhu, ajjhattika tejodhatu. Ya ceva kho pana ajjhattika 
tejodhātu уа ca bāhirā tejodhātu, tejodhāturevesā. Tam 
netam mama, nesohamasmi, na meso attāti evametam 
yathābhūtam sammappaññaya datthabbam. Evametam 
yathābhūtam  sammappaūāya disva  tejodhatuya 
nibbindati, tejodhātuyā cittam virājeti. 


9. Katamā ca bhikkhu, vāyodhātu: vāyodhātu siyā 
ajjhattikā віуа bāhirā katamā ca bhikkhu, ajjhattikā 
vāyodhātu: yam ajjhattam paccattam vāyo vāyogatam 
upādinnam. Seyyathīdam: uddhangama vātā adhogamā 
vātā kucchisayā vātā kotthasaya? vata 
angamanganusarino vata assaso passaso iti, yam va 
panaññampi kiñci ajjhattam paccattam vayo vayogatam 
upadinnam. 


1 Santapati-SiMü. 
? Jarīyati-sīmū, PTS. 3Kotthasaya - BJTS. 
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7. Và này Ty khưu, thé nào là thủy 9161? Có nội thủy giới, có 
ngoại thủy giới. Và này Tỳ khưu, thế nào là nội thủy giới? Cái 
øì thuộc nội thân, thuộc cá nhân, thuộc nước, thuộc chất lỏng, 
bị chấp thủ, như mật, đàm, mủ, máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, 
mỡ da, nước miếng, nước mũi, nước ở khớp xương, nước 
tiểu, và bất cứ vật gì khác, thuộc nội thân, thuộc cá nhân, 
thuộc nước, thuộc chát long, bị chấp thủ. Nhu vậy, này Ty 
khưu, được gọi là thủy giới. Những gì thuộc nội thủy giới và 
những gi thuộc ngoại thủy giới đều thuộc về thủy giới. Thủy 
giới ấy phải được quán sát như thật với chánh trí tuệ như 
sau: “Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái 
này không phải tự ngã của tôi”. Sau khi như thật quán sát 
thủy giới với chánh trí tuệ như vậy, vị ấy sanh yếm ly đối với 
thủy giới, tâm từ bỏ thủy giới. 


8. Và này Tỳ khưu, thế nào là hóa giới? Có nói hỏa giới, có 
ngoại hỏa giới. Và này Tỳ khưu, thế nào là nội hỏa giới? 
Cái gì thuộc về nội thân, thuộc về cá nhân, thuộc lửa, thuộc 
chất nóng, bị chấp thủ. Như cái gì khiến cho hâm nóng, 
khiến cho hủy hoại, khiến cho thiêu cháy, cái gì khiến cho 
những vật được ăn, uống, nhai, nếm, có thể khéo tiêu hóa, 
hay tất cả những vật gì khác, thuộc nội thân, thuộc cá 
nhân, thuộc lửa, thuộc chất nóng, bị chấp thủ. Này Tỳ 
khưu, như vậy được gọi là nội hỏa giới. Những gì thuộc 
nội hỏa giới và những gì thuộc ngoại hỏa giới đều thuộc 
về hỏa giới. Hỏa giới ấy phải được quán sát như thật với 
chánh trí tuệ như sau: “Cái này không phải của tôi, cái này 
không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi”. Sau 
khi như thật quán sát hỏa giới với chánh trí tuệ như vậy, 
vị ấy sanh yếm ly đối với hỏa giới, tâm từ bỏ hỏa giới. 


9. Và này Tỳ khưu, thế nào là phong giới? Có nội phong giới, 
có ngoại phong giới. Và này Tỳ khưu, thế nào là nội phong 
giới? Cái gì thuộc về nội thân, thuộc cá nhân, thuộc gió, thuộc 
tánh động, bị chấp thủ, như gió thổi lên, gió thổi xuống, gió 
trong ruột, gió trong bụng dưới, gió thổi ngang các đốt, các 
khớp, hơi thở vô, hơi thở ra, và bất cứ vật gì khác thuộc nội 
thân, thuộc cá nhân, thuộc gió, thuộc tánh động, bị chấp thủ. 
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Ayam vuccati bhikkhu, ajjhattika vāyodhātu. Ya ceva 
kho pana ajjhattika vāyodhātu уа ca bāhirā vāyodhātu, 
vāyodhāturevesā. Tam netam mama, nesohamasmi, na 
meso айай, evametam yathabhütam sammappaññaya 
datthabbam. Evametam yathabhutam sammappaññaya 
disva vayodhatuya nibbindati, vayodhatuya cittam 
virajeti. 


10. Katama са bhikkhu, ākāsadhātu: ākāsadhātu siyā 
ajjhattikā siya bahira. Кағата ca bhikkhu, ajjhattikā 
ākāsadhātu: уат ajjhattam paccattam akasam 
akasagatam upadinnam. Seyyathidam: kannacchiddam 


nāsacchiddam mukhadvāram yena ca 
asitapitakhayitasayitam ajjhoharati, yattha ca 
asitapitakhayitasayitam santitthati, yena ca 


asitapitakhayitasayitam adhobhagam! nikkhamati, yam 
уа panafifiampi kiūci ajjhattam paccattam  akasam 
akasagatam арһат aghagatam vivaram vivaragatam 
asamphuttham mamsalohitehi upadinnam. 


Ayam vuccati bhikkhu, ajjhattika ākāsadhātu. Ya ceva kho 
pana ajjhattika akasadhatu, ya са bāhirā akasadhatu, 
ākāsadhāturevesā. Tam netam mama, nesohamasmi, па 
meso attati, evametam yathabhütam sammappaññaya 
datthabbam. Evametam yathabhütam sammappaññaya 
disva akasadhatuya nibbindati, akasadhatuya cittam 
virajeti. 


11. Athāparam уіййапат yeva avasissati parisuddham 
pariyodātam. Tena va уіййапепа kim vijānāti: sukhantipi 
vijanati, dukkhantipi vijanati, adukkhamasukhantipi 
vijanati. Sukhavedaniyam bhikkhu, phassam paticca 
upapajjati sukha vedana So sukham  vedanam 
vediyamano 'sukham уеаапат vediyāmīti pajānāti. 
Tasseva sukhavedanissa phassassa nirodhā yam tajjam 
vedayitam sukhavedaniyam phassam paticca uppannā 
sukha vedanā “sa nirujjhanti, sa vūpasammatī ti pajanati. 


1 Adhobhāgā - BJTS. 
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Thú Sáu: 58. 6 4. Kinh Giới Phân Biệt 


Này Tỳ khưu, như vậy được gọi là nội phong giới. Những gì 
thuộc nội phong giới và những gì thuộc ngoại phong giới 
đều thuộc về phong giới. Phong giới ấy phải được quán sát 
như thật với chánh trí tuệ như sau: “Cái này không phải của 
tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của 
tôi”. Sau khi như thật quán sát phong giới với chánh trí tuệ 
như vậy, vị ấy sanh yếm ly đối với phong giới, tâm từ bỏ 
phong giới. 


10. Và này chư Ty khưu, thế nào là hư không giới? Có nội hư 
không giới, có ngoại hư không giới. Và này Tỳ khưu, thế nào 
là nội hư không 9161? Cái gì thuộc vé nội thân, thuộc cá nhân, 
thuộc hư không, thuộc hư không tánh, bị chấp thủ, như lỗ tai, 
lỗ mũi, cửa miệng, do cái gì người ta nuốt, những gì được 
nhai, được uống, được ăn, được nếm, và tại chỗ mà những gì 
được nhai, được uống, được ăn, được nếm, được giữ lại, và 
ngang qua chỗ mà những gi được nhai, được uống, được ăn, 
được nếm và được tống xuất xuống phần dưới để ra ngoài, 
và bất cứ vật gì khác thuộc nội thân, thuộc cá nhân, thuộc hư 
không, thuộc hư không tánh, bị chấp thủ. 


Này Tỳ khưu, như vậy được gọi là nội hư không giới. Những 
øì thuộc nội hư không giới và ngoại hư không giới đều 
thuộc về hư không giới. Hư không giới ấy phải được quán sát 
như thật với chánh trí tuệ như sau: “Cái này không phải của 
tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của 
tôi”. Sau khi như thật quán sát hư không giới với chánh trí 
tuệ như vậy, vị ấy sanh yếm ly đối với hư không giới, tâm từ 
bỏ hư không giới. 


11. Lại nữa, khi thức còn lại được thanh tịnh, trong sáng, vị 
ấy biết rõ một số sự việc nhờ thức ấy. Vị ấy biết rõ được lạc, 
vị ấy biết rõ được khổ, vị ấy biết rõ được không khổ không 
lạc. Này Tỳ khưu, do duyên xúc lạc thọ, lạc thọ khởi lên. Khi 
đang cảm thọ lạc, vị ấy sáng suốt biết rõ: “Tôi dang cám thọ 
lac". Do duyên xúc lac thọ, cảm thọ lạc khởi lén, do duyên 
điệt lạc thọ, cảm thọ lạc diệt, vị ấy sáng suốt biết rõ: “Lạc thọ 
ấy diệt mất, được chấm dứt”. 
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Phần I.V: Khóa Kinh Hằng Ngày: 2.4: Hộ Kinh & Kinh.................... 28.79 


Dukkhavedaniyam bhikkhu, phassam paticca uppajjati 
dukkhā vedanā. So dukkham vedanam vediyamano 
'dukkham vedanam vediyāmīti  pajanati. Tasseva 
dukkhavedaniyassa phassassa nirodhā уат tajjam 
vedayitam dukkhavedaniyam phassam paticca uppannā 
dukkhā vedanā “5а nirujjhati, sā vūpasammatī ti pajānāti. 


Adukkhamasukhavedaniyam bhikkhu, phassam paticca 
uppajjati adukkhamasukhā vedana. So adukkhamasukham 
vedanam  vediyamano  'adukkhamasukham vedanam 
vediyāmīti pajānāti. Tasseva 
adukkhamasukhavedaniyassa phassassa nirodhā yam 
tajjam vedayitam adukkhamasukhavedaniyam phassam 
paticca uppannā adukkhamasukhā vedanā “а nirujjhati, sa 
vūpasammatī ti pajānāti. 


12.  Seyyathāpi  bhikkhu dvinnam  katthānam 
samphassasamodhānā! usma jayati, tejo abhinibbattati. 
Tesam yeva dvinnam katthānam nānābhāvā nikkhepa уа 
tajjā usmā, sā nirujjhati sa vūpasammati. Evameva kho 
bhikkhu, sukhavedaniyam phassam paticca uppajjati 
sukhā vedana. So sukham vedanam vediyamano 'sukham 
vedanam vediyāmī ti pajanati. Tasseva sukhavedaniyassa 
phassassa nirodha yam tajjam vedayitam 
sukhavedaniyam phassam paticca uppannā sukhā vedana 
“sa nirujjhati, sā vipasammati'ti pajānāti. 


Dukkhavedaniyam bhikkhu, phassam paticca uppajjati 
dukkhā vedanā. So dukkham vedanam vediyamāno 
'dukkham уеаапат vediyāmīti  pajanati. Tasseva 
dukkhavedaniyassa phassassa nirodhā yam tajjam 
vedayitam dukkhavedaniyam phassam paticca uppannā 
dukkhā vedanā “sa nirujjhati, sā vūpasammatī ti pajānāti. 


1 Sanghattā samodhānā - Ma., Sī Mu. 
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Thứ Sáu: 58. 6 4. Kinh Giới Phân Biệt 


Này Tỳ khưu, do duyên xúc khổ thọ, khổ thọ khởi lên. Khi 
đang cảm thọ khổ, vị ấy sáng suốt biết rõ: “Tôi đang cảm thọ 
khó". Do duyên xúc khổ thọ, cảm tho khó khởi lên, do duyên 
diệt khổ thọ, cảm thọ khổ diệt, vị ấy sáng suốt biết rõ: “Khổ 
thọ ấy diệt mất, được chấm dứt. 


Này Tỳ khưu, do duyên xúc thọ không khổ không lạc, cảm 
thọ không khổ không lạc khởi lên. Khi đang cảm thọ không 
khổ không lạc, vị ấy sáng suốt biết rõ: “Tôi đang cảm thọ 
không khổ không lạc”. Do duyên xúc thọ không khổ không 
lạc, cảm thọ không khổ không lạc khởi lên, do duyên diệt thọ 
không khổ không lạc, cảm thọ không khổ không lạc diệt, vị 
ấy sáng suốt biết rõ: “Thọ không khổ không lạc ấy diệt mất, 
được chấm dứt”. 


12. Này Tỳ khưu, ví như do hai cây que xúc chạm cọ xát, hơi 
nóng được sanh, ngọn lửa được hiện khởi. Khi hai que ấy 
được rời nhau, được phân ly, sức nóng được sanh khởi ấy, 
sức nóng ấy được diệt đi, được chấm dứt. Cũng vậy, này Tỳ 
khưu, duyên xúc lạc thọ, lạc thọ khởi lên. Khi đang cảm thọ 
lạc, vi ấy sáng suốt biết rõ: “Tôi dang cảm thọ lạc”. Do duyên 
xúc lạc thọ, cảm thọ lạc khởi lên, do duyên diệt lạc thọ, cảm 
thọ lạc diệt, vị ấy sáng suốt biết rõ: “Lạc thọ ấy diệt mất, được 
chấm dứt”. 


Này Tỳ khưu, do duyên xúc khổ thọ, khổ thọ khởi lên. Khi 
đang cảm thọ khổ, vị ấy sáng suốt biết rõ: “Tôi đang cảm thọ 
khó". Do duyên xúc khổ tho, cám tho khó khởi lên, do duyên 
diệt khổ thọ, cảm thọ khổ diệt, vị ấy sáng suốt biết rõ: “Khổ 
thọ ấy diệt mất, được chấm dứt”. 
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Phần LV: Khóa Kinh Hằng Ngày: 2.4: Hộ Kinh & Kinh.................... 28.79 


Adukkhamasukhavedaniyam bhikkhu, phassam paticca 
uppajjati adukkhamasukha vedana. So adukkhasukham 
vedanam vediyamano 'adukkhamasukham vedanam 
vediyamr'ti pajanati. Tasseva 
adukkhamasukhavedaniyassa phassassa nirodhā yam 
tajjam vedayitam adukkhamasukhavedaniyam phassam 
paticca uppannā adukkhamasukha vedana “sa nirujjhati 
sā vūpasammatī ti pajānāti. 


13. Athaparam upekkhayeva avasissati parisuddhā 
pariyodātā mudu са kammañña са pabhassarā са. 
Seyyathāpi  bhikkhu, dakkho  suvaņņakāro уа 
suvaņņakārantevāsī уа ukkam bandheyya, ukkam 
bandhitvā ukkamukham  alimpeyya, ukkamukham 
ālimpetvā saņdāsena jātarūpam gahetva ukkāmukhe 
pakkhipeyya. Tamenam kalena kālam abhidhameyya. 
Kālena kālam udakena paripphoseyya. Kālena kālam 
ajhupekkheyya. Тап hoti jātarūpam dhantam 
sudhantam niddhantam nīhatam! nīhatakasāvam? mudu 
ca kammaññam ca pabhassarañca. Yassa yassa ca 
pilandhanavikatiya ākankhati, yadi pattikaya3 yadi 
kundalaya yadi gīveyyakāya yadi suvannamalaya, 
taficassa attham anubhoti. 


14. Evameva kho bhikkhu, athaparam upekkhāyeva 
avasissati parisuddha pariyodhātā mudu ca Каттаййа ca 
pabhassara ca. So evam pajanati: 'imam ce aham upekkham 
evam parisuddham evam pariyodātam akasanaricayatanam 
upasamhareyyam, tadanudhammañca cittam bhāveyyam. 
Evam ayam upekkha tamnissitā tadupadana ciram 
dighamaddhanam tittheyya. Imañce aham upekkham evam 
parisuddham evam  pariyodatam уіййапайсауаѓапат 
upasamhareyyam, tadanudhammañca cittam bhāveyyam. 
Evam me ayam upekkha tamnissita tadupadana ciram 
dighamaddhanam tittheyya. Imafice aham upekkham evam 
parisuddham evam pariyodatam АКійсаййауағапат 
upasamhareyyam, tadanudhammañca cittam bhaveyyam. 
Evam me ayam upekkha tamnissita tadupadana ciram 
dīghamaddhānam tittheyya. 


1 Nihatam -Si Mu. 2Ninnītakasāvam - 51 Mu, Ma, PTS. 3 pavaddhikāya -BJTS 
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Thứ Sáu: 58. 6 4. Kinh Giới Phân Biệt 


Này Tỳ khưu, do duyên xúc thọ không khổ không lạc, cảm 
thọ không khổ không lạc khởi lên. Khi đang cảm thọ không 
khổ không lạc, vị ấy sáng suốt biết rõ: “Tôi đang cảm thọ 
không khổ không lạc”. Do duyên xúc thọ không khổ không 
lạc, cảm thọ không khổ không lạc khởi lên, do duyên diệt thọ 
không khổ không lạc, cảm thọ không khổ không lạc diệt, vị 
ấy sáng suốt biết rõ: “Thọ không khổ không lạc ấy diệt mất, 
được chấm dứt”. 


13. Lại nữa, Xả còn lại được thanh tịnh, trong sáng, nhu 
nhuyến, dễ uốn nắn, chói sáng. Ví như, này Tỳ khưu, một 
người thợ vàng thiện xảo hay người đệ tử sửa soạn lò đúc; 
sau khi sửa soạn lò đúc xong, người ấy đốt lửa miệng lò đúc; 
sau khi đốt lửa miệng lò đúc, người ấy dùng kềm kẹp lấy vàng 
và đặt vàng vào trong miệng lò; rồi thỉnh thoảng người ấy 
thổi trên ấy, thỉnh thoảng người ấy rưới nước trên ấy, thỉnh 
thoảng người ấy quán sát thật kỹ. Vàng ấy đã trở thành sáng 
sủa, thanh tịnh, gột sạch, các uế tạp được đoạn trừ, các tỳ vết 
được trừ sạch, nhu nhuyến, dễ uốn nắn và chói sáng. Và nếu 
người ấy muốn làm đồ trang sức nào, hoặc vòng nhẫn, hoặc 
bông tai, hoặc vòng cổ, hoặc vòng hoa vàng, thời vàng ấy có 
thể dùng vào mục đích ấy. 


14. Cũng vậy, lại nữa này Tỳ khưu, Xả còn lại được thanh tịnh, 
trong sáng, nhu nhuyến, dễ uốn nắn, chói sáng. Người ấy sáng 
suốt biết rõ: “Nếu ta tập trung Xả này thanh tịnh như vậy, 
trong sáng như vậy vào Hu không vô bién xứ, và tu tập tām 
ta tùy theo pháp ấy, thời Xả này y cứ vào đấy, chấp thủ tại 
đấy, được an trú nơi ta trong một thời gian dài. Nếu ta tập 
trung Xả này thanh tịnh như vậy, trong sáng như vậy vào 
Thức vô biên xứ và tu tập tâm của ta tùy theo pháp ấy, thời 
Xả này y cứ vào đấy, chấp thủ tại đấy, được an trú nơi ta 
trong một thời gian dài. Nếu ta tập trung Xả này thanh tịnh 
như vậy, trong sáng như vậy vào Vô sở hữu xứ, và tu tập tâm 
ta tùy theo pháp ấy, thời Xả này y cứ vào đấy, chấp thủ tại 
đấy, được an trú nơi ta trong một thời gian dài. 
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Phần LV: Khóa Kinh Hằng Ngày: 2.4: Hộ Kinh & Kinh.................... 28.79 


Imañce aham upekkham evam parisuddham evam 
pariyodatam пеуазаййапағаййауағапат 
upasamhareyyam. Tadanudhammañca cittam 
bhāveyyam, evam те ayam иреккһа tamnissitā 
tadūpādānā ciram dighamaddhanam tittheyya ti. 


15. So evam pajānāti: Tmañce aham upekkham evam 
parisuddham evam pariyodatam akasanaficayatanam 
upasamhareyyam, tadanudhammañca cittam bhaveyyam, 
sankhatametam. ІПтайсе aham  upekkham evam 
parisuddham evam pariyodātam уіййапайсауағапат 
upasamhareyyam, tadanudhammañca cittam bhaveyyam, 
sankhatametam. Imañce aham  upekkham evam 
parisuddham evam pariyodatam АКійсаййауағапат 
upasamhareyyam, tadanudhammañca cittam bhaveyyam, 
sankhatametam. Imañce aham  upekkham evam 
parisuddham evam pariyodatam 
пеуаѕаййапаѕайсӣауаѓапат upasamhareyyam, 
tadanudhammañca cittam bhāveyyam, sankhatametanti. 
So пеуа tam abhisankharoti, nabhisaficetayati bhavaya уа 
vibhavaya vã. So anabhisankharonto anabhisañcetayanto 
bhavaya уа vibhavaya уа па Кійсі loke upadiyati. 
Anupādiyam na paritassati, aparitassam paccattamyeva 
parinibbayati. 'Khina jati vusitam brahmacariyam, katam 
karaniyam, парағат itthattāyā ti pajānāti. 


16. So sukhañce vedanam vedeti, “sa anicca'ti pajanati, 
"anajjhositā ti  pajānāti,  'anabhinanditā'ti pajānāti. 
Dukkhañce vedanam vedeti, “sa aniccati pajānāti, 
"anajjhositā ti  pajānāti,  'abhinanditā'tti pajana tị, 
adukkhamasukhañce vedanam vedeti, “sa aniccāti 
pajānāti,  'anajjhositaà'ti ра)апай,  'anabhinanditā'ti 
pajānāti. So sukhañce vedanam vedeti, visamyutto tam 
vedeti!. So dukkhaūce vedanam vedeti, visamyutto tam 
vedeti. Adukkhamasukhañce vedanam vedeti, visamyutto 
tam vedeti?. 


1 Visamyutto nam na vedeti- BJTS. 2 Visamyutto nam na vedeti- BJTS. 
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Тһ5йи:Д -(Л.............................................................. Kinh Giới Phân Biệt 


Nếu ta tập trung Xả này thanh tịnh như vậy, trong sáng như 
vậy vào Phí tưởng phi phi tưởng xứ, và tu tập tâm của ta 
tùy theo pháp ấy, thời Xả này y cứ vào đấy, chấp thủ tại đấy, 
được an trú nơi ta trong một thời gian dài”. 


15. Người ấy sáng suốt biết rõ: “Nếu ta tập trung Xả này 
thanh tịnh như vậy, trong sáng như vậy vào Hư không vô 
biên xứ, và tu tập tâm của ta tùy theo pháp ấy, thời xả ấy 
vẫn là pháp hữu vi”. “Nếu ta tập trung Xả này thanh tịnh 
như vậy, trong sáng như vậy vào Thức vô biên xứ, và tu 
tập tâm của ta tùy theo pháp ấy, thời Xả ấy vẫn là pháp hữu 
vi”. “Nếu ta tập trung Xả này thanh tịnh như vậy, trong sáng 
như vậy vào Vô sở hữu xứ, và tu tập tâm của ta tùy theo 
pháp ấy, thời Xả ấy vẫn là pháp hữu vi”. “Nếu ta tập trung 
Ха này thanh tịnh như vậy, trong sáng như vậy vào Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ, và tu tập tâm của ta tùy theo 
pháp ấy, thời Xả ấy vẫn là pháp hữu vi”. Vị ấy không tác 
thành, không suy tưởng đến hữu hay phi hữu. Do không tác 
thành, không suy tưởng đến hữu hay phi hữu, vị ấy không 
chấp thủ một sự vật gì ở đời; chấp thủ không quấy rối vị 
ấy; do chấp thủ không quấy rối vị ấy, vị ấy tự chứng Niết 
Bàn, và vị ấy biết rõ: “Sanh đã tận, Pham hạnh đã thành, 
việc cần làm đã làm xong, không còn trở lui đời sống 
này! па”. 


16. Nếu vị ấy cảm thọ lạc, vị ấy biết rõ: “Thọ ấy là vô thường”; 
vị ấy biết rõ: “Không nên đắm trước”; vị ấy biết rõ: “Không 
nên hoan hỷ”. Nếu vị ấy cảm thọ khổ, vị ấy biết rõ: “Thọ ấy là 
vô thường”; vị ấy biết rõ: “Không nên đắm trước”; vị ấy biết 
rõ: “Không nên hoan hỷ”. Nếu vị ấy cảm thọ không khổ không 
lạc, vị ấy biết rõ: “Thọ ấy là vô thường”; vị ấy biết rõ: “Không 
nên đắm trước”; vị ấy biết rõ: “Không nên hoan hỷ”. Nếu cảm 
thọ lạc, không có dính mắc, vị ấy cảm thọ ấy. Nếu cảm thọ 
khổ, không có dính mắc, vị ấy cảm thọ ấy. Nếu cảm thọ không 
khổ không lạc, không có dính mắc, vị ấy cảm thọ ấy. 


1 Không còn trở lui trạng thái này 
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50 kāyapariyantikam vedanam vediyamāno, 
'kayapariyantikam  vedanam vediyāmīti рајапай. 
Jīvitapariyantikam vedanam vediyamāno, 


'jīvitapariyantikam vedanam  vediyamiti  pajanati. 
'Kayassa bhedà param maraņā uddham jīvitapariyādānā 
ideva sabbavedayitāni anabhinanditāni sītībhavissantī ti 
pajānāti. 


17. Seyyathāpi bhikkhu, telañca paticca vattifica paticca 
telappadipo jhayati, tasseva telassa ca vattiyā ca pariyadana 
afifiassa ca апираһага! апаһаго nibbayati. Evameva kho 
bhikkhu, kāyapariyantikam  vedanam  vediyamano, 
'kayapariyantikam  vedanam vediyāmīti  pajanati. 
Jīvitapariyantikam vedanam vediyamāno, 
'jīvitapariyantikam vedanam  vediyamiti  pajanati. 
'Kayassa bhedà param maraņā uddham jivitapariyadana 
ideva sabbavedayitani anabhinanditani sītībhavissantī ti 
pajanati. Tasma evam samannāgato bhikkhu iminā 
paramena pafitiadhitthanena samannagato hoti. Esa hi 
bhikkhu, parama ariya райда yadidam 
sabbadukkhakkhaye fianam. 


18. Tassa ва vimutti sacce thità akuppa hoti. Tam hi 
bhikkhu musa, yam mosadhammam. Tam saccam, yam 
amosadhammam nibbanam. Tasmā evam samannagato 
bhikkhu iminā paramena saccadhitthanena samannagato 
hoti. Etam hi bhikkhu, paramam ariyasaccam yadidam 
amosadhammam nibbanam. Tasseva kho pana pubbe 
aviddasuno upadhi honti samatta samādinnā. Tyāssa 
pahīnā honti ucchinnamūlā tālāvatthukatā 
anabhāvakatā? āyatim anuppādadhammā. Tasmā evam 
samannāgato bhikkhu iminā paramena cāgādhitthānena 
samannāgato hoti. Eso hi bhikkhu, paramo ariyo cāgo 
yadidam sabbūpadhipatinissaggo. 


1 Anupādānā -Ma., Si Mu. Anupahārā -Syā. ?Anabhàvam kata -Ma. 
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Khi cảm thọ với thân cuối cùng này, vị ấy biết rõ: “Ta đang 
cảm thọ với thân cuối cùng này”. Khi cảm thọ với sinh 
mạng cuối cùng này, vị ấy biết rõ: “Ta đang cảm thọ với 
sinh mạng cuối cùng này”; vị ấy biết rõ: “Sau khi thân hoại 
mạng chung, mọi cảm thọ hoan hỷ ở nơi đây trở thành 
nguội lạnh”. 


17. Ví như, này Ту khưu, như ngọn đèn dầu duoc cháy đỏ 
nhờ dầu và tim. Khi dầu và tim diệt tận, và không có vật 
liệu khác được đem đến, ngọn đèn dầu ấy bị diệt tắt. Cũng 
vậy, này Tỳ khưu, khi cảm thọ với thân cuối cùng này, vị 
ấy biết rõ: “Ta đang cảm thọ với thân cuối cùng này”. Khi 
cảm thọ với sinh mạng cuối cùng này, vị ấy biết rõ: “Ta 
đang cảm thọ với sinh mạng cuối cùng này”; vị ấy biết rõ: 
“Sau khi thân hoại mạng chung, mọi cảm thọ hoan hỷ ở 
nơi đây trở thành nguội lạnh”. Do vậy, vị Tỳ khưu thành 
tựu như vậy là thành tựu với tối thắng tuệ thắng xứ này. 
Vì rằng, này Tỳ khưu, như vậy là tối thắng Thánh tuệ, 
nghĩa là trí biết sự đoạn tận mọi đau khổ. 


18. Sự giải thoát ấy của vị này, an trú vào chân đế, không bị 
dao động. Này Tỳ khưu, cái gì có thể đưa đến hư vọng, thời 
thuộc về hư vọng. Cái gì không thể đưa đến hư vọng, thời 
thuộc về chân đế, Niết Bàn. Do vậy, vị Tỳ khưu thành tựu như 
vậy là thành tựu với tối thắng đế thắng xứ này. Vì rằng, này 
Tỳ khưu, như vậy là tối thắng Thánh Đế, tức là Niết Bàn, 
không thể đưa đến hư vọng. Và những sanh y vô trí trước 
của nó đã được đầy đủ, đã được thành tựu. Chúng được 
đoạn tán, chát tán góc rễ, làm cho như thân cây tala, 
không thể hiện hữu nữa trong tương lai, không có khả 
năng sanh khởi nữa. Do vậy, vị Tỳ khưu thành tựu như vậy 
là thành tựu với tối thắng huệ thí thắng xứ này. Vì rằng, này 
Tỳ khưu, như vậy là tối thắng Thánh huệ thí, tức là sự xả ]y 
tất cả sanh у. 
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Tasseva kho pana pubbe aviddasuno abhijjhà hoti chando 
sarago. Svassa pahino hoti ucchinnamulo tālāvatthukato 
anabhavakato ayatim anuppadadhammo. Tasseva kho 
pana pubbe aviddasuno āghāto hoti byapado sampadoso, 
svāssa  pahino hoti ucchinnamülo tālāvatthukato 
anabhāvakato āyatim anuppādadhammo. 


Tasseva kho pana pubbe aviddasuno avijjā hoti sammoho 
sampadoso.  Svàssa  pahino hot ucchinnamulo 
talavatthukato anabhavakato ayatim anuppadadhammo. 
Tasma evam samannagato bhikkhu iminā paramena 
upasamadhitthanena samannagato hoti eso hi bhikkhu, 
paramo ariyo upasamo yadidam ragadosamohanam 
upasamo. 


19. “Paññam  nappamajjeyya, saccamanurakkheyya, 
cagamanubrüheyya, santimeva so sikkheyyäa ti iti yam 
tam vuttam, idametam paticca vuttam. 


Yattha thitam maññussavä nappavattanti. Maññussave 
kho pana appavattamane muni santoti vuccatī ti iti kho 
panetam vuttam. Kificetam paticca vuttam: 'asmiti 


bhikkhu maífifiitametam. 'Ayamahamasmi'ti 
maññitametam. “Bhavissanti maññitametam. “Na 
bhavissa'nti maññitametam. “Rupi bhavissa nti 


maññitametam. 'Arūpī bhavissanti maññitametam. 
“SaññI bhavissa'nti maññitametam. “Asaññi bhavissa'nti 
maññitametam. "Nevasaiihīnāsaninī bhavissa'nti 
maññitametam. Майййат bhikkhu rogo, maūnitam 
gando, тайййат sallam. Sabbamaññitanam tveva 
bhikkhu, samatikkamā muni santoti vuccati. Muni kho 
pana bhikkhu, santo na jāyati, na jīyati, na mīyati, na 
kuppati, na piheti. Tampissa bhikkhu natthi yena jāyetha, 
а)ауатапо Кіт jīyissati, ajlyamano kim mīyissati, 
amīyamāno kim kuppissati. 
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Và tham di vô tri trước của nó, thuộc tham dục, tham 
nhiễm; pháp ấy được đoạn tận, chặt tận gốc rễ, làm cho 
như thân cây tala, không thể hiện hữu nữa trong tương lai, 
không có khả năng sanh khởi nữa. Và sự phẫn nộ vô trí 
trước của nó, thuộc sân hận, thuộc tội quá; pháp ấy được 
đoạn tận, cắt tận gốc rễ, làm cho như thân cây tala, không 
thể hiện hữu nữa trong tương lai, không có khả năng sanh 
khởi nữa. 


Và vô minh vô trí trước của nó, thuộc si mê, thuộc khiếm 
khuyết; pháp ấy được đoạn tận, cắt tận gốc rễ, làm cho như 
thân cây tala, không thể hiện hữu trong tương lai, không 
có khả năng sanh khởi nữa. Do vậy, vị Tỳ khưu thành tựu 
như vậy là thành tựu tối thắng tịch tịnh thắng xứ. Này Tỳ 
khưu, như vậy là tối thắng Thánh tịch tịnh, tức là sự tịch 
tịnh tham sân si. 


19. Khi được nói đến: “Chớ có buông lung trí tuệ, hãy hộ trì 
chân đế, hãy làm cho sung mãn huệ thí, hãy tu học tịch tịnh”, 
chính do duyên này được nói đến như vậy. 


Khi được nói đến: “Khi được an trú, vọng tưởng không có 
chuyển động. Khi vọng tưởng không chuyển động, vị ấy được 
gọi là một ẩn sĩ tịch tịnh”, do duyên gì được nói đến như vậy? 
Này Tỳ khưu, “Tôi là”, như vậy là vọng tưởng. “Tôi là cái này”, 
như vậy là vọng tưởng. “Tôi sẽ là”, như vậy là vọng tưởng. 
“Tôi sẽ không là”, như vậy là vọng tưởng. “Tôi sẽ có sắc”, như 
vậy là vọng tưởng. “Tôi sẽ không có sắc”, như vậy là vọng 
tưởng. “Tôi sẽ có tưởng”, như vậy là vọng tưởng. “Tôi sẽ 
không có tưởng”, như vậy là vọng tưởng. “Tôi sẽ không có 
tưởng, không không có tưởng”, như vậy là vọng tưởng. Vọng 
tưởng, này Tỳ khưu, là bệnh, vọng tưởng là cục bướu, 
vọng tưởng là mũi tên. Này Ту khưu, khi vượt khỏi moi 
vọng tưởng, vị ẩn sĩ được gọi là tịch tịnh. Nhưng này Tỳ 
khưu, vị ẩn sĩ tịch tịnh không sanh, không già, không có dao 
động, không có hy cầu. Vì không có cái gì do đó có thể sanh, 
này Tỳ khưu, không sanh làm sao già được? Không già, làm 
sao chết được? Không chết làm sao dao động được? Không 
dao động, làm sao hy cầu? 
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Akuppamano kissa vihessati. 'Yattha thītam maññussava 
nappavattanti. Maññussave kho pana nappavattamāne 
muni santoti vuccatīti iti yam tam vuttam, idametam 
paticca vuttam. Imam kho me tvam bhikkhu, sankhittena 
cha dhātuvibhangam dhārehīti. 


20. Atha kho ауавта pukkusāti 'satthā kira me anuppatto, 
sugato kira те anuppatto, sammāsambuddho kira me 
anuppattoti utthāyāsanā ekamsam cīvaram katvā 
bhagavato pādesu  sirasa nipatitvā  bhagavantam 
etadavoca: “accayo mam bhante, accagamā yathābālam 
yathamülham yathā-akusalam, yoham bhagavantam 
āvusovādena samudācaritabbam amaññissam. Tassa me 
bhante, bhagavā accayam accayato patiggaņhātu āyatim 
samvarāyā ti. 


Taggha tvam bhikkhu, accayo accagamā yathābālam 
yathāmūļham уаһа-акиѕаат, уат шат (уат 
āvusovādena samudacaritabbam amaññittha. Yato ca kho 
tvam bhikkhu, accayam accayato disvā yatha dhammam 
patikarosi. Tam te mayam patigganhama. Vuddhi hesā 
bhikkhu. Ariyassa vinaye yo ассауат accayato disvā 
yathā dhammam patikaroti, ayatim samvaram āpajjatī ti. 


Labheyyāham bhante, bhagavato santike upasampadanti. 


Paripuņņam pana te bhikkhu, pattacīvaranti? 


Na kho me bhante, paripuņņam pattacīvaranti. 


Na kho bhikkhu, tathagata aparipunnapattacivaram 
upasampādentīti. 
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Khi được nói đến: “Khi được an trú, vọng tưởng không có 
chuyển động; khi vọng tưởng không chuyển động, vị ấy được 
gọi là một ẩn sĩ tịch tịnh”, do chính duyên này được nói đến 
như vậy. Này Tỳ khưu, hãy thọ trì sự phân biệt tóm tắt của 
Ta về sáu giới. 


20. Rồi Tôn giả Pukkusāti nghĩ như sau: “Thật sự bậc Đạo sư 
đã đến với ta! Thật sự bậc Thiện Thệ đã đến với ta! Thật sự 
bậc Chánh Đẳng Giác đã đến với ta!” Rồi Tôn giả từ chỗ ngồi 
đứng dậy, đắp y vào một bên vai, cúi đầu đảnh lễ chân Đức 
Thế Tôn, và bạch Đức Thế Tôn: -- Con đã rơi vào một lỗi lầm, 
bạch Đức Thế Tôn, vì rằng, ngu đần, si mê và không khéo léo 
như con, đã nghĩ rằng con có thể xưng hô với Đức Thế Tôn 
với danh từ Hiền giả. Bạch Đức Thế Tôn, mong Đức Thế 
Tôn chấp nhận cho con lỗi lầm ấy là một lỗi lầm để con có 
thể ngăn ngừa trong tương lai. 


-- Này Tỳ khưu, thật vậy, Ông đã rơi vào một lỗi lầm, vì rằng 
ngu muội, si mê và không khéo léo vì Ông đã nghĩ rằng Ông 
có thể xưng hô với Ta với danh từ Hiền giả. Nhưng này Tỳ 
khưu, nếu Ông thấy một lỗi lầm là một lỗi lầm, và như Pháp 
phát lộ, thời Ta chấp nhận lỗi lầm ấy cho Ông. Vì rằng, này Tỳ 
khưu, đây là sự tăng ich trong giới luật của bậc Thánh, khi 
nào một ai thấy lỗi lầm là một lỗi lầm, như Pháp phát lộ, để 
ngăn ngừa trong tương lai. 


-- Bạch Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn hãy cho con được thọ cụ 
túc giới trước mặt Đức Thế Tôn. 


-- Này Tỳ khưu, Ông có đủ y bát không? 
-- Bạch Đức Thế Tôn, con không có đủ y bát. 


-- Này Tỳ khưu, các Như Lai không có trao cụ túc giới cho аі 
không đủ y bát. 
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21. Atha kho āyasmā pukkusāti bhagavato bhāsitam 
abhinanditvā anumoditvā utthāyāsanā bhagavantam 
abhivādetvā padakkhiņam katvā 
pattacivarapariyesanam pakkami. 


Atha kho ayasmantam pukkusatim 


voropesi. 


Atha kho sambahulā bhikkhu yena  bhagava, 
tenupasankamimsu,  upasankamitva  bhagavantam 
abhivādetvā  ekamantam  nisidimsu. Ekamantam 
nisinnā kho te bhikkhu bhagavantam etadavocum: “yo 
so bhante, pukkusati nama kulaputto bhagavata 
sankhittena ovadena ovadito, so kalankato. Tassa ka 
gati, ko abhisamparayo'ti? 


22. Pandito bhikkhave, pukkusati kulaputto, paccapadi 


dhammassanudhammam, na ca mam 
dhammadhikaranam vihethesi. Pukkusati bhikkhave, 
kulaputto pañcannam orambhagiyanam 


samyojananam? parikkhaya opapatiko  tattha 
parinibbayi anavattidhammo tasma lokati. 


Idamavoca bhagava, attamana te bhikkhu bhagavato 
bhāsitam abhinandunti./. 


1 Vibhantagāvī - Sī Mu. Vibhantā gāvī- Ma. 
? safifiojananam -BJTS. 
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21. Rồi Tôn giả Pukkusāti sau khi hoan hy tín thọ lời Đức 
Thế Tôn dạy, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Đức Thế Tôn, 
thân phía hữu hướng về Ngài rồi ra đi tìm y bát. 


Trong khi Tôn giả Pukkusāti đi tìm y bát, một con bò chạy 
cuồng đã đoạt mất mạng sống của Tôn giả. 


Rồi một số đông Tỳ khưu đi đến Đức Thế Tôn, sau khi đến 
đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống 
một bên, các vị Tỳ khưu ấy bạch Đức Thế Tôn: -- Bạch Đức 
Thế Tôn, Thiện nam tử Pukkusāti được Đức Thế Tôn 
thuyết giảng một cách vān tắt đã mệnh chung. Sanh thú của 
vị ấy như thế nào, đời sống tương lai như thế nào? 


22. -- Này chư Tỳ khưu, thật là bậc trí tuệ, Thiện nam tử 
Pukkusati, đã thực hành Chánh Pháp và tùy pháp, và không 
có phiền nhiễu Ta với những tranh luận về pháp. Này chư 
Tỳ khưu, Thiện nam tử Pukkusāti, sau khi đoạn trừ năm 
hạ phần kiết sử!, được hóa sanh và từ chỗ ấy nhập Niết 
Bàn, không còn trở lui đời sống này nữa. 


Đức Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỳ khưu ấy hoan 
hỷ tín thọ lời Đức Thế Tôn dạy./. 


! Năm hạ phần kiết sử (Olambhagiyasamyoyana): thân kiến (akkayaditthi), hoài 
nghỉ (vicikicchā), giới сат thủ (sīlabataparāmāsa), dục ái (kāmarāga) và sân 
(vyāpāda); và năm thượng phần Kiết sử (Uddhambhāgiyāsamyojana): sắc ái 
(rūparāga), vô sắc ái (arūparāga), ngã man (тапа), trao cë (uddhacca), và vô 
minh (avijjā). 
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PATICCA SAMMUPPĀDA 


Suttantapitaka, Samyuttanikāya, Dutiya bhāga, Nidānavagga, 
1. Abhisamayasamyuttam, 1. Buddhavagga, Paticcasamuppādasuttam 


1a. Avijjā paccaya sankhara! 

2a. Sankhārapaccayā уіййапат 

За. Viññanapaccaya namarupam 

4a. Namarupapaccaya salayatanam 

5a. Salayatanapaccaya phasso 

6a. Phassapaccaya vedana 

7a. Vedanapaccaya tanha 

8a. Tanhapaccaya upadanam 

9a. Upadanapaccaya bhavo 

10a. Bhavapaccaya jati 

11a. Jatipaccaya jaramaranam 

12a. Sokaparidevadukkhadomanassupayasasambhavanti. 
Evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa 
samudayo hoti. 


1b. Avijjaya tveva asesavirāganirodhā sankharanirodho? 
2b. Sankharanirodha viãñananirodho 

ЗЬ. Viññananirodha namarüpanirodho 

4b. Namarüpanirodha salayatananirodho 

5b. Saļāyatananirodhā phassanirodho 

6b. Phassanirodha vedananirodho 

7b. Vedananirodha taņhānirodho 

8b. Taņhānirodhā upadananirodho 

9b. Upadananirodha bhavanirodho 

10b. Bhavanirodha jatinirodho 

11b. Jātinirodhā jaramaranam 

12b. Sokaparidevadukkha domanassupayasa nirujjhanti. 


Evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa nirodho 
hoti./. 


1 Anuloma (Chiều Thuận). 
2 Patiloma (Chiều Nghịch). 
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Thứ Báy: 65.6 o PB Thập Nhị Duyên Khởi 
iy: 0-0 = 


THẬP NHỊ DUYÊN KHỞI 

Tạng Kinh, Tương Ưng Bộ Kinh, Thiên Nhân Duyên, 1. Phẩm Phật Đà 

Vô minh!, bất giác là duyên 

Sinh hành? tạo tác chẳng yên chút nào 

Thức tâm? dao động lao xao 

Kiếm tim danh sắc? thai bào thọ sanh 

Tháng ngày giọt máu lớn nhanh 

Sáu сап> đầy đủ tượng thành ấu nhi 

Nghiệp, tâm nuôi lớn từng kỳ 

Chào đời mở mắt, biết đi đứng rồi 

Sáu tràn? đối tượng mớm mồi 

Xúc sanh cảm thọ”, biết mùi biết hương 

Үші buồn, khổ lạc, ghét thương 

Thế là sân dục tìm đường nổi lên 

Ái? hà, dòng nước triền miên 

Lac thì có thú”, khổ liên cố xua 

Đầy lòng, | trăm chuyện chán, ưa 

Ngàn muôn xấu, tốt chẳng vừa góp thâu 

Hạt mầm ba cõi ẩn sâu 

Tạo thành nghiệp hu! dẫn đầu tái sanh 

Có sanh, già!! lão sẵn dành 

Rồi tìm sự chết, mối manh có rồi 

Là sáu?2, bi, não không thói 

Là ưu, hận, khó? luân hồi trường miên. 

Nếu vô minh! biết đoạn triền 

Chánh niệm, tỉnh giác thường xuyên giữ gìn 

Đâu còn tạo tác, bíu vin 

Hành? diệt, thức3 diệt, tuệ nhìn sáng trong 

Danh sắc! tìm kiếm tiêu vong 

Cán trần" xúc đối giữa lòng nhẹ sao 

Lắng nghe cảm thọ” thế nào 

Buồn vui, thương ghét chẳng xao động mình 

Tham sân thấy rõ sự tình 

Ái? hà, dòng chảy phiêu linh cạn rồi 

Đâu còn thủ? giữ giống mồi 

Đâu còn gieo hữu10 sáu nơi, ba đường 

Không sanh!!, già 18012 chẳng vương 

Đâu còn sự chết!? tìm đường ghé thăm 

Khổ sāu!? từ đó biệt tăm 

Bao nhiêu ưu náo?? tí tán chẳng còn 

Thé là khó пап tiêu mòn 

Toàn bó duyén khói, khoen trón lia tan 

Đâu còn sanh tử buộc ràng 

Giác ngộ, giải thoát thênh thang cõi bời /. TT Giới Đức 
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ДЗ ATANATIYASUTTAM 
Suttantapitaka, Dighanikaya, 32 


Appasannehi nāthassa, sasane sadhusammate; 
Amanussehi candehi, sada kibbisakaribhi. 
Parisanam catassannam, ahimsaya ca guttiya; 
Yam desesi mahaviro, parittam tam bhanama he. 


Vipassissa namatthu, cakkhumantassa sirimato 
Sikhissa pi namatthu, sabbabhütanukampino 
Vessabhussa namatthu, nhatakassa tapassino 
Namatthu Kakusandhassa, marasenappamaddino 
Konagamanassa namatthu, brahmanassa vusimato 
Kassapassa namatthu, vippamuttassa sabbadhi 
Angīrasassa namatthu, sakyaputtassa sirīmato 

Yo imam Dhammam adesesi, sabbadukkhāpanūdanam. 


Ye cāpi nibbutā loke, yathābhūtam vipassisum 

Te janā apisuņā, mahantā vītasāradā 

Hitam devamanussānam, yam namassanti Gotamam 
Vijjacaranasampannam, mahantam vītasāradam 


Ete caññe ca sambuddha, anekasatakotiyo, 

Sabbe buddha samasama, sabbe buddha mahiddhika. 
Sabbe dasabalüpeta, vesarajjehupagata, 

Sabbe te patijananti, asabham thanamuttamam. 


Sihanadam nadante te, parisasu visarada, 
Bramhacakkam pavattenti, loke appativattiyam. 
Upeta buddha dhammehi, attharasahi nayaka, 
Battimsa lakkhanüpeta, sitanubyafijanadhara. 
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Thứ Вау: 5.6 9. ҚА kinh Ātānātiya 


ЁЗ KINH ATANATIYA 
Suttantapitaka, Trường Bộ Kinh, 32 


Vì khiến kẻ vô tín, hàng phi nhân tàn ác, 

Những ai hay phạm tội, phải tôn kính Phật Pháp. 
Khiến hộ trì vô hại, cho bốn đôi Tăng chúng 
Chúng ta hãy tụng lên, kinh của đấng Đại Hùng. 


Đảnh lễ Vipassī, sáng suốt và huy hoàng! 

Đành lễ dāng Sikhī, có lòng thương muôn loài! 
Đảnh lễ Vessabha, thanh tịnh, tu khổ hạnh! 
Đảnh lễ Kakusandha, vị nhiếp phục ma quân! 
Dành lễ Копаратапа, Bà-la-môn viên mãn! 
Đảnh lễ Kassapa, vị giải thoát mọi mặt! 

Đảnh lễ Gotama!, bậc dai trí huy hoàng, 

Đã thuyết chơn diệu pháp, diệt trừ mọi khổ đau! 


Ai yếm ly thế giới, nhìn đời đúng nhu chon, 
Vị ấy không hai lưỡi, bậc vĩ đại thanh thoát, 
Cùng đảnh lễ Gotama, lo an lạc Nhơn Thiên 
Trì giới đức viên mãn! Bậc vĩ đại thanh thoát! 


Ngài cùng chư Chánh Giác, ngàn vạn vị như thế, 
Tất cả lực chư Phật, thảy tương đồng như nhau, 
Chư Phật có mười lực, các Ngài đều tuyên thuyết, 
Đạt đến nơi không sợ, nơi tối thượng Ngưu Vương. 
Các Ngài giữa hội chúng, rống lên tiếng sư tử, 
Chuyển vận tại thế gian, bánh xe Pháp bất thối. 

Các Đức Đạo sư ấy, đủ mười tám Pháp Phật 

Ba mươi hai tướng tốt, cùng tám mươi tướng phụ. 


! Angisa: tên tộc của Đức Phật. 
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Byamappabhaya suppabha, sabbe te munikunijarā, 
Buddha sabbaññuno ete, sabbe khinasava jina. 
Mahapabha mahateja, mahapañña mahabbala, 
Mahākāruņikā dhīrā, sabbesanam sukhavaha. 


Dīpā nāthā patitthā ca, tana lena ca paninam, 
Gatī bandhū mahessāsā, saranā ca hitesino. 
Sadevakassa lokassa, sabbe ete parāyaņā, 
Tesāham sirasā pāde, vandāmi purisuttame. 


Vacasā manasā ceva, vandāme te tathāgate, 

Sayane āsane thāne, gamane capi sabbadā. 

Sadā sukhena rakkhantu, buddhā santi karā tuvam, 
Tehi tvam rakkhito santo, mutto sabbabhayehica. 


Sabbaroga vinimutto, sabbasantāpa vijjito, 
Sabbaveram'atikkanto, nibbuto ca tuvam bhava. 
Tesam saccena sīlena, khantimettābalena ca, 
Тері amhe 'nurakkhantu, arogena sukhena ca. 


Puratthimasmim disābhāge, santi bhūtā 
mahiddhikā, 

Тері tumhe nurakkhantu, arogena sukhena са. 
Dakkhiņasmim disābhāge, santi devā mahiddhikā, 
Тері tumhe nurakkhantu, arogena sukhena ca. 


Pacchimasmim disābhāge, santi nāgā mahiddhikā, 
Тері tumhe nurakkhantu, arogena sukhena са. 
Uttarasmim disābhāge, santi yakkhā mahiddhikā, 
Tepi tumhe nurakkhantu, arogena sukhena ca. 
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тһ вау: 5.069... Ва kinh Ātānātiya 


Hào quang tỏa một tầm, các Ngài dòng Muni, 
Bậc có tất cả trí, đã chiến thắng, lậu tận. 
Sáng ngời uy lực lớn, Trí tuệ cùng Từ bị, 
Lực ấy lớn rộng khắp, các vị đấng Phúc lành! 


Là hải đảo lánh nạn, là dòng tộc đại an, 

Là nơi dừng nhiều ích, chúng sanh quay về nương, 
Con đê đầu kính lễ, dưới chân bậc thượng sĩ, 

Các Đức Phật đều là, nơi nhân thiên nương tựa. 


Trong tất cả mọi thời, đi, đứng hay nằm ngồi, 
Thông qua ý cùng lời, kính lễ chư Như Lai. 
Nguyện chư Phật tịch tịnh, gia hộ con bình an, 
Nguyện các Ngài bảo hộ con thoát điều sợ hãi. 


Tất cả tật bệnh hết, lánh xa điều phiền não, 
Chinh phục các oán hận, mong con sống tĩnh an. 
Con dùng lời chân thật, nhờ sức nhẫn, từ bi, 
Nguyện các Ngài gia hộ con bình an hạnh phúc. 


Ở về nơi hướng Đông, có chư thần đại lực, 
Nguyện các vị hộ trì con bình an hạnh phúc. 
Ở về nơi hướng Tây, có chư thiên đại lực, 
Nguyện các vị hộ trì con bình an hạnh phúc. 


Ở về nơi hướng Nam, có chư rồng đại lục, 
Nguyện các vị hộ trì con bình an hạnh phúc, 
Ở về nơi hướng Bắc, có dạ xoa đại lực, 
Nguyện các vị hộ trì con bình an hạnh phúc. 
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Puratthimena dhatarattho, 
Dakkhinena virulhako, 
Pacchimena virūpakkho, 
Kuvero uttaram disam. 


Cattāro te mahārājā, 
Lokapālā yasassino, 

Tepi tumhe nurakkhantu, 
Arogena sukhena ca. 


Ākāsatthā ca bhūmatthā, 
Devā nāgā mahiddhikā, 
Tepi amhe nurakkhantu, 
Arogena sukhena ca. 


Iddhimanto са уе devā, 
Vasanta idha sāsane, 
Tepi amhe nurakkhantu, 
Arogena sukhena ca. 


Sabbītiyo vivajjantu, 
5оКо горо vinassatu, 

Ма te bhavantvantaraya, 
Sukhī dīghāyuko bhava. 


Abhivādanasīlissa, 

Niccam vuddhāpacāyino, 

Cattaro dhamma vaddhanti, 

Ayu vanno sukham balam./. 
(Ātānātiyasuttam Nitthitam) 
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тһ Вау: ДД -Д7................................................................. ҚА kinh Ātānātiya 


Đông: Thiên vương Dhatarattha 
Nam: Thiên vương Virulhaka 
Tây: Thiên vương Virūpakkha 
Bắc: Thiên vương Kuvera 


Bốn vị Đại Thiên Vương, 
Có danh hộ thế gian 
Nguyện các vị hộ trì 

Con bình an hạnh phúc. 


Chư thiên, long đại lực, 
Nơi hư không mặt đất, 
Nguyện các vị hộ trì 
Con bình an hạnh phúc. 


Chư thiên có thần thông, 
Sống trong Giáo Pháp này, 
Nguyện các vị hộ trì 

Con bình an hạnh phúc. 


Nguyện tai họa lánh xa, 

Tật bệnh, ưu sầu hết, 

Nguyện con không chướng ngại 
Được an On, sống lâu. 


Ai thường hay kính lễ, 

Đến những bậc đáng kính, 
Được tăng trưởng bốn pháp, 
Vui, đẹp, khỏe và tho ./. 
(Chấm dứt bài kinh Ātānātiya) 
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GIRIMĀNANDASUTTAM 


Suttantapitaka, Anguttaranikayo, Dasakanipato, 
2. Dutiyo раппаѕако, 1. Sacittavaggo 


Evam me sutam. Ekam samayam bhagava savatthiyam 
viharati jetavane anathapindikassa arame. Tena kho pana 
samayena āyasmā girimanando ābādhiko hoti dukkhito 
bāļhagilāno. Atha kho āyasmā anando yena bhagava 
tenupasankami, upasankamitva bhagavantam 
abhivadetva ekamantam nisidi. Ekamantam nisinno kho 
āyasmā anando bhagavantam etadavoca: 


Āyasmā bhante girimanando ābādhiko hoti dukkhino 
balhagilano. Sadhu  bhante  bhagava уепауаѕта 
girimanando tenupasankamatu anukampam upadayati. 


Sace kho tvam ananda girimanandassa bhikkhuno 
upasankamitva dasasañña bhāseyyāsi, Шапат kho 
panetam  vijjati yam  girimanandassa  bhikkhuno 
dasasañña sutva so abadho thanaso patippassambheyya. 
Katama dasa: Aniccasañña, anattasañña, asubhasañña, 
adInavasaññä, pahānasannā, viragasaññä, nirodhasaññä, 
sabbaloke anabhiratasañña, sabbasankharesu 
апіссазаййа, апарапавай. 


1. Katamācānanda апіссазаййа: Idhananda bhikkhu 
araññagato уа rukkhamūlagato уа suiiiiāgāragato vā iti 
patisañcikkhati: “rupam aniccam vedanā апісса sañña 
апісса sankhārā aniccā уіййапат anicca”nti. Iti imesu 
paūcasupādānakkhandhesu апіссапиравві viharati. 
Ayam vuccatananda апіссаѕаћћа. 


2. Katamacananda anattasañña: Idhananda bhikkhu 
araññagato va rukkhamulagato уа sufifiagaragato уа iti 
patisañcikkhati: "cakkhum апайа, гира anatta sotam 
anattā, saddā anattā, ghanam anattā, gandhā anattā, jivha 
anattā, rasā anattā, kāyo anattā, photthabbā anattā, mano 
anattā, dhammā anattā”ti. Iti imesu chasu 
ajjhattikabāhiresu āyatanesu anattānupassī viharati. 
Ayam vuccatananda anattasañña. 
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Thứ Bảy: BÀ - HA... Kinh Girimananda 


KINH GIRIMÀNANDA 
Tang Kinh, Tăng Chi Bộ Kinh, Chwong X - Mười Pháp, 
IV. Phẩm Upali Và Ananda 


Như vậy tôi nghe. Một thói Đức Thé Tôn trú ở Savatthi, tại 
tịnh xá Jetavana, khu vườn ông Anäthapindika. Lúc bấy giờ, 
Tôn giả Girimānanda bị bịnh, khổ đau, bị trọng bịnh. Rồi Tôn 
giả Ananda đi đến Đức Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Đức Thé 
Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả 
Ānanda bạch Đức Thế Tôn: 

- Tôn giả Girimānanda, bạch Đức Thế Tôn, bị bệnh, khổ đau, 
bị trọng bệnh. Lành thay, nếu Đức Thế Tôn đi đến Tôn giả 
Girimānanda, vì lòng từ mẫn. 


- Này Ananda, nếu Thầy đi đến Ty khưu Girimānanda và doc 
lên mười tưởng, thời sự kiện này có thể xảy ra: Tỳ khưu 
Girimānanda sau khi được nghe mười tưởng, bệnh của vị ấy 
có thể được thuyên giảm ngay lập tức! Thế nào là mười? 
Tưởng vô thường, tưởng vô ngã, tưởng bất tịnh, tưởng nguy 
hại, tưởng đoạn tận, tưởng từ bỏ, tưởng đoạn diệt, tưởng 
nhàm chán đối với tất cả thế giới, tưởng vô thường trong tất 
cả hành, niệm hơi thở vô hơi thở ra. 


1. Và пау Апапда, thế nào là tưởng vô thường? Ở đây, 
này Апапда, vị Tỳ khưu đi đến ngôi rừng, һау đến gốc cây, 
hay đi đến ngôi nhà trống, quán sát như sau: “Sắc là vô 
thường, thọ là vô thường, tưởng là vô thường, hành là vô 
thường, thức là vô thường.” Như vậy vị ấy trú, tùy quán 
vô thường, trong năm thủ uẩn này. Này Апапда, đây gọi là 
tưởng vô thường. 


2. Và này Ananda, thé nào là tưởng vô ngã? О đây, này 
Апапда, vị Tỳ khưu đi đến khu rừng hay đi đến gốc cây, һау 
đi đến ngôi nhà trống, quán sát như sau: “Mắt là vô ngã, các 
sắc là vô ngã; tai là vô ngã, các tiếng là vô ngã; mũi là vô ngã, 
các hương là vô ngã; lưỡi là vô ngã, các vị là vô ngã; thân là 
vô ngã, xúc là vô ngã; ý là vô ngã, các pháp là vô ngã.” Này 
Апапда, đây gọi là tưởng vô ngã. 
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3. Katamacananda asubhasañña: Idhananda bhikkhu 
imameva kāyam uddham pādatalā adho kesamatthakā 
tacapariyantam рогат  nānappakārassa аѕисіпо 
paccavekkhati: "atthi imasmim kāye kesā lomā nakhā 
dantā taco mamsam nahāru atthi atthimiñjam vakkam 
hadayam yakanam kilomakam pihakam papphāsam 
antam antaguņam udariyam karīsam pittam semham 
pubbo lohitam sedo medo assu vasā kheļo singhānikā 
lasikā muttanti” iti imasmim kāye asubhānupassī 
viharati, ayam vuccatananda asubhasañña. 


4. Katamacananda adinavasañña: Idhananda bhikkhu 
araññagato va rukkhamūlagato уа sufifiagaragato vã iti 
patisañcikkhati: "bahu dukkho kho ayam kayo bahu 
adinavo, iti imasmim kaye vividha abadha uppajjanti, 
seyyathidam: cakkhurogo sotarogo ghanarogo jivharogo 
kayarogo sisarogo kannarogo mukharogo dantarogo kāso 
sāso pinaso daho jaro kucchirogo тиссһа pakkhandika 
sula visucika kuttham gando kilāso soso аратаго daddu 
kandu  kacchu  rakhasa  vitacchika lohitapittam 
madhumeho amsa pilaka bhagandala pittasamutthana 
abadha semhasamutthana ābādhā, vātasamutthānā 
abadha sannipatika ābādhā utupariņāmajā ābādhā 
visamaparihārajā ābādhā opakkamikā ābādhā 
kammavipākajā ābādhā sītam uņham jighacchā pipāsā 
uccaro passāvo”ti. Iti imasmim kāye ādīnavānupassī 
viharati. Ayam vuccatananda adinavasaíifia. 


5. Katamācānanda pahanasơñna: Idhananda bhikkhu 
uppannam kāmavitakkam nādhivāseti pajahati vinodeti 


byantīkaroti anabhāvam gameti. Uppannam 
vyāpādavitakkam nādhivāseti pajahati vinodeti 
byantīkaroti anabhāvam gameti. Uppannam 


vihimsāvitakkam nādhivāseti pajahati vinodeti byantīkaroti 
anabhavam gameti. Uppannüppanne рараке akusale 
dhamme nādhivāseti pajahati vinodeti byantīkaroti 
anabhāvam gameti. Ayam vuccatananda pahanasaíiíia. 
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3. Và này, Ānanda thế nào là tưởng bất tịnh? O đây, này 
Апапда, vị Tỳ khưu quán sát thân này từ bàn chân trở lên, từ 
đỉnh tóc trở xuống, được da bao bọc, đầy những vật bất tịnh sai 
biệt như: “Trong thân này gồm có: tóc, lông, móng, răng, da, 
thịt, dây gân, xương, tủy, thận, quả tim, gan, hoành cách mô, lá 
lách, phổi, ruột, màng ruột, bụng, phân, mật, đàm, mủ, máu, mồ 
hôi, mỡ, nước mắt, mỡ da, nước miếng, nước mũi, nước ở khớp 
xương, nước tiểu”. Như vậy, vị ấy trú quán bất tịnh trong thân 
này. Này Апапда, đây gọi là tưởng bất tịnh. 


4. Và này Änanda, thế nào là trởng nguy hại? Ở đây, này 
Апапда, vị Tỳ khưu đi đến khu rừng, đi đến gốc cây, hay đi đến 
ngôi nhà trống, quán sát như sau: “Nhiều khổ là thân này, nhiều 
sự nguy hại. Như vậy trong thân này, nhiều loại bệnh khởi lên. 
Ví như bệnh đau mắt, bệnh đau về tai, bệnh đau mũi, bệnh đau 
lưỡi, bệnh đau thân, bệnh đau đầu, bệnh đau vành tai, bệnh đau 
miệng, bệnh đau răng, bệnh ho, bệnh suyễn, bệnh sổ mũi, bệnh 
sốt, bệnh già yếu, bệnh đau yếu, bệnh đau bụng, bất tỉnh, kiết 
ly, bệnh đau bụng quặn, bệnh thổ tả, bệnh hủi, bệnh ung nhọt, 
bệnh ghē lở, bệnh ho lao, bệnh trúng gió, bệnh da, bệnh ngứa, 
bệnh da đóng vảy, bệnh hắc lào lang ben, bệnh ghẻ, bệnh huyết 
dām!, bệnh đái đường, bệnh trĩ, bệnh mụt nhọt, bệnh ung nhọt 
ung loét, các bệnh khởi lên do mật, bệnh khởi lên từ đàm, niêm 
dịch, các bệnh khởi lên từ gió, bệnh do hòa hợp các thể dịch 
sinh ra, các bệnh do thời tiết sinh ra, các bệnh do làm việc quá 
độ sanh, các bệnh do sự trùng hợp các sự kiêng; các bệnh do 
nghiệp thuần thục, lạnh, nóng, đói, khát, đại tiện, tiểu tiện”. 
Như vậy, vị ấy sống quán sự nguy hại trong thân này. Này 
Апапда, đây gọi là các tưởng nguy hại. 


5. Và này Änanda, thế nào là tưởng đoạn tận? Ở đây, này 
Апапда, vị Tỳ khưu, không có chấp nhận dục tầm đã sanh, từ 
bỏ, tẩy sạch, chấm dứt, đi đến không sanh trưởng; không có 
chấp nhận sân tầm đã sanh, từ bỏ, tẩy sạch, chấm dứt, đi đến 
không sanh trưởng; không có chấp nhận hại tām đã sanh, từ 
bỏ, tẩy sạch, chấm dứt, đi đến không sanh trưởng; không có 
chấp nhận các ác bất thiện pháp tiếp tục khởi lên, từ bỏ, tẩy 
sạch, chấm dứt, đi đến không sanh trưởng. Này Апапда, đây 
được gọi tưởng đoạn tận. 


! mật trong máu. 
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6. Katamācānanda viragasañña: Idhānanda bhikkhu 
araññagato уа rukkhamūlagato уа suiitiāgāragato vã iti 
patisañcikkhati: “etam santam etam paņītam yadidam 
sabbasankhārasamatho sabbūpadhipatinissaggo, 
taņhakkhayo virāgo nibbānanti". Ayam vuccatānanda 
viragasañña. 


7. Katamācānanda nirodhasañña: Idhānanda bhikkhu 
araññagato уа rukkhamūlagato уа suññagaragato vã iti 
patisañcikkhati: “etam santam etam paņītam yadidam 
sabbasankhārasamatho sabbūpadhipatinissaggo, 
tanhakkhayo virago  nirodho nibbānanti”. Ayam 
vuccatananda nirodhasaíiíia. 


8. Katamacananda  sabbaloke  anabhiratasafñna: 
Idhananda bhikkhu ye loke upāyūpādānā cetaso 
adhitthanabhinivesanusaya, te pajahanto viramati na 
upadiyanto. Ayam vuccatananda sabbaloke 
anabhiratasannā. 


9. Katamācānanda sabbasankhāresu  qaniccasañna: 
Idhānanda bhikkhu sabbasankhārehi attīyati harayati 
jigucchati. Ayam  vuccatananda  sabbasankhāresu 
aniccasañña. 


10. Katamacananda апарапаѕай: Idhānanda bhikkhu 
araññagato уа rukkhamulagato уа sufifiagaragato уа 
nisīdati pallankam ābhujitvā ujum kāyam panidhaya 
parimukham satim upatthapetvā. So sato va assasati, sato 
passasati. Digham уа assasanto 'dīgham assasāmīti 
pajānāti. Digham уа passasanto 'digham passasāmīti 
pajānāti. Rassam vã assasanto “rassam assasāmī tỉ pajānāti. 
Rassam уа passasanto 'rassam passāmīti pajānāti. 
'Sabbakayapatisamvedi assasissāmīti sikkhati. 
'Sabbakayapatisamvedi passasissāmī ti sikkhati. 
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6. Và này Ānanda, thé nào là tưởng từ bó? Ở đây, này 
Ānanda, vị Tỳ khưu đi đến khu rừng, hay đi đến gốc cây, 
hay đi đến ngôi nhà trống, suy xét như sau: “Đây là an tịnh, 
đây là thù thắng, tức là sự an chỉ tất cả hành, sự từ bỏ tất 
cả sanh y, ái diệt, ly tham, Niết Bàn”. Này Апапда, đây gọi 
là tưởng từ bỏ. 


7. Và này Апапда, thế nào là tưởng đoạn diệt? Ở đây, này 
Апапда, vị Tỳ khưu đi đến khu rừng, һау đi đến gốc cây, 
hay đi đến ngôi nhà trống, suy xét như sau: “Đây là an tịnh, 
đây là thù thắng, tức là sự an chỉ tất cả hành, sự từ bỏ tất 
cả sanh y, ái diệt, ly tham, Niết Bàn”. Này Апапда, đây gọi 
là tưởng đoạn diệt. 


8. Và này Ānanda, thế nào là tưởng nhàm chán đối với 
tất cả thế giới? Ở đây, này Änanda, phàm ở đời có những 
chấp thủ phương tiện, tâm quyết định, thiên kiến, tùy 
miên nào, vị Tỳ khưu từ bỏ chúng, không ưa thích, không 
chấp thủ. Này Апапда, đây gọi là tưởng nhàm chán đối với 
tất cả thế giới. 


9. Và này Ananda, thế nào lā trởng vô thường trong tất cá 
hành? Ở đây, này Änanda, vị Tỳ khưu bực phiền, xấu hổ, 
nhàm chán đối với tất cả hành. Này Ānanda, đây gọi là tưởng 
vô thường trong tất cả hành. 


10. Và này Ānanda, thế nào là niệm hơi thở vào, hơi thở ra? 
Ở đây, này Ānanda, vị Tỳ khưu đi đến khu rừng hay đi đến 
gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trống, ngồi kiết-già, lưng thẳng, 
để niệm trước mặt. Chánh niệm, vị ấy thở vô; chánh niệm, vị 
ấy thở ra. Khi thở vô dài, vị ấy rõ biết: “Tôi đang thở vô dài”. 
Khi thở ra dài, vị ấy rõ biết: “Tôi đang thở ra dài”, Hay khi thở 
vô ngắn, vị ấy rõ biết “Tôi đang thở vô ngắn”; hay khi thở ra 
ngắn, vị ấy rõ biết: “Tôi đang thở ra ngắn”. “Cảm giác toàn 
thân, tôi sẽ thở vô”, vị ấy tập. “Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở 
ra”, vị ấy tập. 
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"Passambhayam kāyasankhāram assasissāmī ti sikkhati. 
"Passambhayam kāyasankāram passasissāmī ti sikkhati. 
'Pitipatisamvedi assasissāmī ti sikkhati. 'Pitipatisamvedi 


passasissāmī ti sikkhati. "Sukhapatisamvedī 
assasissāmī ti sikkhati. 'Sukhapatisamvedi 
passasissāmīti — sikkhati.  'Cittasankharapatisamvedi 
assasissami'ti sikkhati. "Cittasankhārapatisamvedī 


passasissāmī ti sikkhati. Passambhayam cittasankhāram 
assasissāmī ti sikkhati. 'Passambhayam cittasankharam 
passasissāmī ti sikkhati. 'Cittapatisamvedi assasissāmī tỉ 
sikkhati. 'Cittapatisamvedī passasissāmīti sikkhati. 
'Abhippamodayam cittam assasissamiti — sikkhati. 
'Abhippamodayam  cittam  passasissamiti  sikkhati. 
'Samadaham cittam assasissami'ti sikkhati. Samadaham 
cittam passasissamiti sikkhati 'Vimocayam cittam 
assasissāmī ti sikkhati. "Vimocayam cittam 
passasissāmī ti sikkhati. 'Aniccanupassi assasissāmī ti 
sikkhati. ^ 'Aniccanupassi  passasissāmīti — sikkhati. 
'Viraganupassi assasissami'ti sikkhati. 'Viraganupassi 
passasissāmī ti sikkhati. 'Nirodhanupassi assasissāmīti 
sikkhati. 'Nirodhānupassī passasissāmīti sikkhati. 
"Patinissaggānupassī assasissamr tỉ sikkhati. 
'Patinissagganupassi passasissamiti sikkhati. Ayam 
vuccatananda ānāpānasati. 


Sace kho tvam ananda girimanandassa bhikkhuno 
upasankamitvā ima dasa sañña bhaseyyasi, thanam kho 
panetam vijjati yam girimānandassa bhikkhuno ima dasa 
saññã sutvā so ābādho thānaso patippassambheyyati. 


Atha kho ayasma anando bhagavato santike ima dasa 
sañña uggahetvā yenāyasmā girimānando 
tenupasankami. Upasankamitvā āyasmato 
girimanandassa ima dasa sañña abhāsi. Atha kho 
ayasmato girimanandassa ima dasa sañña sutva so 
abadho thānaso patippassambhī, vutthahi cāyasmā 
girimānando tamhā ābādhā tathā pahīno ca panāyasmato 
girimānandassa so ābādho ahosīti./. 
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“An tịnh thân hành, tôi sẽ thở vô”, vi ấy tập. "An tịnh thân 
hành, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. “Cảm thọ һу, tôi sẽ thở vô”, vị 
ấy tập. “Cảm thọ hỷ, tôi sẽ thở ra,” vị ấy tập. “Cảm thọ lạc, 
tôi sẽ thở vô”, vị ấy tập. “Cảm thọ lạc, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. 
“Cảm giác tâm hành, tôi sẽ thở vô”, vị ấy tập. “Cảm giác tâm 
hành, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. “An tịnh tâm hành, tôi sẽ thở 
vô”, vị ấy tập. “An tịnh tâm hành, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. 
“Cảm giác về tâm, tôi sẽ thở vô”, vị ấy tập. “Cảm giác về tâm, 
tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. “Với tâm hân hoan, tôi sẽ thở vô”, vị 
ấy tập. “Với tâm hân hoan, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. “Với tâm 
định tĩnh, tôi sẽ thở vô”, vị ấy tập. “Với tâm định tĩnh, tôi sẽ 
thở ra”, vị ấy tập. “Với tâm giải thoát, tôi sẽ thở vô”, vị ấy 
tập. “Với tâm giải thoát, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. “Quán vô 
thường, tôi sẽ thở vô”, vị ấy tập. “Quán vô thường, tôi sẽ thở 
ra”, vị ấy tập. “Quán ly tham, tôi sẽ thở vô”, vị ấy tập. “Quán 
ly tham, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. “Quán đoạn diệt, tôi sẽ thở 
vô”, vị ấy tập. “Quán đoạn diệt, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. “Quán 
từ bỏ, tôi sẽ thở vô”, vị ấy tập. “Quán từ bỏ, tôi sẽ thở ra”, vị 
ấy tập. Này Апапда, đó là niệm hơi thở vô, hơi thở ra. 


Này Ānanda, nếu Thầy đi đến Tỳ khưu Girimānanda và đọc 
lên mười tưởng này, sự kiện này có xảy ra: Tỳ khưu 
Girimānanda, sau khi nghe mười tưởng này, bệnh của vị ấy 
được thuyên giảm ngay lập tức”. 


Rồi Tôn giả Апапда, sau khi học thuộc từ Đức Thế Tôn mười 
tưởng này, đi đến Tôn giả Girimānanda, sau khi đến, nói lên 
với Tôn giả Girimananda mười tưởng này. Và Tôn giả 
Girimānanda, sau khi nghe mười tưởng này, bệnh của vị ấy 
được thuyên giảm ngay lập tức. Tôn giả Girimananda, được 
thoát khỏi bệnh ấy. Được đoạn tận như vậy là chứng bệnh ấy 
của Tôn giả Girimānanda./. 
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ЁЎ CETOKHILASUTTAM 
Suttantapitaka, Majjhimanikāya, Mūlapaņņāsaka, 
2. Sīhanādavagga, Số 16 


1. Evam me sutam. Ekam samayam bhagavā savatthiyam 
viharati jetavane anathapindikassa ārāme. Tatra kho 
bhagava bhikkhū amantesi “bhikkhavo ti. 'Bhadante'ti te 
bhikkhū bhagavato paccassosum. Bhagavā etadavoca: 


2.Yassa kassa сі bhikkhave, bhikkhuno райса 
cetokhilà! арраһіпа, райса cetaso vinibandha2 
asamucchinna, so  vatimasmim  dhammavinaye 
vuddhim virulhim vepullam āpajjissatīti netam 
thānam vijjati. 


3. Katamassa3 pañca cetokhilā appahīnā honti ? 

Idha bhikkhave, bhikkhu satthari kankhati vicikicchati 
nadhimuccati na sampasidati. Yo so bhikkhave, bhikkhu 
satthari  kankhati  vicikicchati — nadhimuccati na 
sampasidati, tassa cittam na namati atappaya anuyogaya 
sātaccāya padhānāya. Yassa cittam na namati atappaya 
anuyogaya sātaccāya padhanaya, evamassayam pathamo 
cetokhilo appahino hoti. 


4.Puna ca param bhikkhave, bhikkhu dhamme 
kankhati vicikicchati nadhimuccati na sampasidati. 
Yo so bhikkhave, bhikkhu dhamme kankhati 
vicikicchati nadhimuccati na sampasidati, tassa 
cittam na namati atappaya anuyogaya sataccaya 
padhanaya. Yassa cittam na namati atappaya 
anuyogaya sātaccāya padhānāya, evamassayam 
dutiyo cetokhilo appahino hoti. 


1 Cetokhīlā - Syā. 
2 Vinibaddhā - 51 Mu. 3 Katamassa - Ma. 
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ЁЎ KINH TÂM HOANG VU 
Tang Kinh, Trung Bộ Kinh, 
Số 16 
1. Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Thé Tôn trú ở Savatthi, tai 
tịnh xá Jetavana, vườn ông Anäthapindika. Ó đây, Đức Thế 
Tôn goi chư Ту khưu: “Мау chư Ty һим”. -- “Thưa vâng, bạch 
Đức Thế Tôn”, chư Tỳ khưu ấy vâng đáp Đức Thế Tôn. Đức 
Thế Tôn thuyết giảng như sau: 


2.-- Này chư Tỳ khưu, vị Tỳ khưu nào chưa diệt trừ năm tâm 
hoang vu, chưa đoạn tận năm tâm triền phược, vị này có thể 
lớn mạnh, trưởng thành, hưng thịnh trong Pháp và Luật này, 
sự kiện này không xảy ra. 


3. Thế nào là năm tâm hoang vu chưa được diệt trừ? 

Này chư Tỳ khưu, ở đây, vị Ty khưu nào nghi ngờ bác Dao 
Sư, do dự, không quyết đoán, không có tịnh tín. Này chư Tỳ 
khưu, vị Tỳ khưu đó nghỉ ngờ bậc Đạo Sư, do dự, không quyết 
đoán, không có tịnh tín; thời tâm của vị đó không hướng về 
nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, tỉnh tấn. Nếu tâm của vị đó không 
hướng về nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, tỉnh tấn; như vậy là 
tâm hoang vu thứ nhất chưa được diệt trừ. 


4. Và lại nữa, này chư Tỳ khưu, vị Tỳ khưu nào nghỉ ngờ 
Pháp, do dự, không quyết đoán, không có tịnh tín. Này chư 
Tỳ khưu, vị Tỳ khưu đó nghi ngờ Pháp, do dự, không quyết 
đoán, không có tịnh tín; thời tâm của vị đó không hướng về 
nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, tỉnh tấn. Nếu tâm của vị đó không 
hướng về nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, tinh tấn; nhu vậy lā 
tâm hoang vu thứ hai chưa được diệt trừ. 
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5. Puna ca param bhikkhave, bhikkhu sanghe kankhati 
vicikicchati nadhimuccati na sampasidati. Yo so bhikkhave, 
bhikkhu sanghe kankhati vicikicchati nadhimuccati na 
sampasidati, tassa cittam na namati atappaya anuyogaya 
sātaccāya padhanaya. Yassa cittam na namati, atappaya 
anuyogāya sataccaya padhanaya, evamassayam tatiyo 
cetokhilo appahino hoti. 


6. Puna ca param bhikkhave, bhikkhu sikkhaya kankhati 
vicikicchati nadhimuccati na sampasidati. Yo so 
bhikkhave, bhikkhu sikkhaya kankhati vicikicchati 
nādhimuccati na sampasidati, tassa cittam na namati 
atappaya anuyogaya sataccaya padhanaya. Yassa cittam 
na namati atappaya anuyogaya sataccaya padhanaya, 
evamassayam catuttho cetokhilo appahino hoti. 


7. Puna ca param bhikkhave, bhikkhu sabrahmacarisu 
kupito hoti anattamano ahatacitto khilajato!. Yo so 
bhikkhave, bhikkhu sabrahmacārīsu  kupito hoti 
anattamano āhatacitto khilajato, tassa cittam na namati 
atappaya anuyogaya sataccaya padhanaya, yassa cittam 
na namati ātappāya anuyogāya sataccaya padhanaya, 
evamassayam pañcamo cetokhilo appahino hoti. 

Imassa? райса cetokhila appahīnā honti. 


8. Katamassa pañca cetaso vinibandhā asamucchinnā honti? 
Idha bhikkhave, bhikkhu Кате  avitarago hoti 
avigatachando? avigatapemo avigatapipaso 
avigataparilaho avigatatanho. 


1 Khīlajāto - Syā. 
2 Imassa - Ma. 3 Avigatacchando - Ma. 
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5. Và lai nữa, này chu Ty khưu, vị Ty khuu nào nghi ngờ 
Táng, do du, khóng quyét doán, khóng có tinh tín. Này chu 
Ty khưu, vi Ty khưu đó nghi ngờ Tăng, do dự, không quyết 
đoán, không có tịnh tín; thời tâm của vị đó không hướng về 
nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, tỉnh tấn. Nếu tâm của vị đó không 
hướng về nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, tỉnh tấn; như vậy là 
tâm hoang vu thứ ba chưa được diệt trừ. 


6. Và lại nữa, này chu Tỳ khưu, vị Tỳ khuu nào nghi ngờ các 
học pháp, do dự, không quyết đoán, không có tịnh tín. Này chư 
Ty khưu, vị Ty khưu đó nghi ngờ các hoc pháp, do dự, không 
quyết đoán, không có tịnh tín; thời tâm của vị đó không hướng 
về nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, tỉnh tấn. Nếu tâm của vị đó 
không hướng về nỗ lực, chuyên cần, kiên trì; tỉnh tấn; như vậy 
là tâm hoang vu thứ tw chưa được diệt trừ. 


7. Và lai nữa, này chư Tỳ khưu, vị Ty khưu nào phán nộ đối 
với các vị đồng phạm hạnh, không có hoan hỷ, tâm tư chống 
đối, cứng rắn. Này chư Tỳ khưu, vị Tỳ khưu đó phẫn nộ đối 
với các vị đồng phạm hạnh, không có hoan hỷ, tâm tư chống 
đối, cứng rắn, thời tâm của vị đó không hướng về nỗ lực, 
chuyên cần, kiên trì, tinh tấn. Nếu tâm của vị đó không hướng 
về nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, tinh tán; như vậy là tám 
hoang vu thứ năm chưa được diệt trừ. 

Như vậy là năm tâm hoang vu chưa được diệt trừ. 


8. Thé nào là năm tâm trién phược chưa được đoạn tận? 
Này chư Tỳ khưu, ở đây, vị Tỳ khưu nào đối với những dục, 
không đoạn trừ tham ái, không thoát khỏi dục cầu, không 
thoát khỏi ái luyến, không thoát khỏi khao khát, không thoát 
khỏi cuồng nhiệt, không thoát khỏi khát ái. 
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Yo so bhikkhave, bhikkhu kāme avītarāgo hoti 
avigatachando avigatapemo avigatapipāso 
avigatapariļāho avigatataņho, tassa cittam na namati 
atappaya anuyogaya sātaccāya padhataya. Yassa cittam 
na namati ағаррауа anuyogaya sātaccāya padhanaya, 
evamassāyam pathamo cetaso vinibandho 
asamucchinno hoti. 


9. Puna ca param bhikkhave, bhikkhu kaye avitarago hoti 
avigatachando avigatapemo avigatapipaso 
avigataparilaho avigatatanho. 


Yo so bhikkhave bhikkhu kāye avitarago hoti 
avigatachando avigatapemo avigatapipaso 
avigataparilaho avigatatanho, tassa cittam na namati 
atappaya anuyogaya sātaccāya padhānāya. Yassa 
сійат na namati atappaya anuyogaya sataccaya 
padhanaya. Evamassayam dutiyo cetaso vinibandho 
asamucchinno hoti. 


10. Puna ca param bhikkhave bhikkhu rüpe avitarago hoti 
avigatachando avigatapemo avigatapipaso 
avigataparilaho avigatatanho. 


Yo so bhikkhave, bhikkhu rūpe avītarāgo hoti 
avigatachando avigatapemo avigatapipaso 
avigataparilaho avigatatanho, tassa cittam na namati 
atappaya anuyogaya sātaccāya padhānāya. Yassa 
cittam na namati atappaya anuyogaya sataccaya 
padhānāya. Evamassayam tatiyo cetaso vinibandho 
asamucchinno hoti. 
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Này chu Ty khưu, vị Ty khuu đó đối với những dục, không 
đoạn trừ tham ái, không thoát khỏi dục cầu, không thoát khỏi 
ái luyến, không thoát khỏi khao khát, không thoát khỏi cuồng 
nhiệt, không thoát khỏi khát ái; thời tâm của vị đó không 
hướng về nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, tỉnh tấn. Nếu tâm của vị 
đó không hướng về nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, tỉnh tấn; như 
vậy là tâm triên phược thứ nhất chưa được đoạn tận. 


9. Và lại nữa, này chư Tỳ khưu, vị Tỳ khưu nào đối với tự 
thân, không đoạn trừ tham ái, không thoát khỏi dục cầu, 
không thoát khỏi ái luyến, không thoát khỏi khao khát, 
không thoát khỏi cuồng nhiệt, không thoát khỏi khát ái. 


Này chư Tỳ khưu, vị Tỳ khưu đó đối với tự thân, không đoạn 
trừ tham ái, không thoát khỏi dục cầu, không thoát khỏi ái 
luyến, không thoát khỏi khao khát, không thoát khỏi cuồng 
nhiệt, không thoát khỏi khát ái; thời tâm của vị đó không 
hướng về nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, tinh tấn. Nếu tâm của 
vị đó không hướng về nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, tỉnh tấn; 
như vậy là tâm triēn phược thứ hai chưa được đoạn tận. 


10. Và lại nữa, này chư Tỳ khưu, vị Ту khưu nào đối với các sắc 
pháp, không đoạn trừ tham ái, không thoát khỏi dục сап, 
không thoát khỏi ái luyến, không thoát khỏi khao khát, 
không thoát khỏi cuồng nhiệt, không thoát khỏi khát ái. 


Này chư Tỳ khưu, vị Tỳ khưu đó đối với các sắc pháp, không 
đoạn trừ tham ái, không thoát khỏi dục cầu, không thoát khói 
ái luyến, không thoát khỏi khao khát, không thoát khỏi cuồng 
nhiệt, không thoát khỏi khát ái; thời tâm của vị đó không 
hướng về nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, tỉnh tấn. Nếu tâm của vị 
đó không hướng về nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, tỉnh tấn; như 
vậy là tâm triên phược thứ ba chưa được đoạn tận. 


373 


Phần LV: Khóa Kinh Hằng Ngày: 2.4: Hộ Kinh & Kinh.................... 28.79 


11. Puna са param bhikkhave, bhikkhu yāvadattham 
udaravadehakam bhuīijitvā seyyasukham passasukham! 
middhasukham anuyutto viharati. Yo so bhikkhave, 
bhikkhu  yavadattham udarāvadehakam pbhuñjitva 
seyyasukham passasukham middhasukham anuyutto 
viharati, tassa cittam na namati atappaya anuyogaya 
sātaccāya padhānāya. Yassa cittam na namati atappaya 
anuyogāya sātaccāya padhānāya. Evamassāyam catuttho 
cetaso vinibandho asamucchinno hoti. 


12. Puna ca param bhikkhave, bhikkhu aññataram 
devanikayam ратаһауа | brahmacariyam сагай: 
imināham silena và vatena và tapena và brahmacariyena 
và devo va bhavissami devaññataro vati. Yo so bhikkhave, 
bhikkhu aññataram devanikayam panidhaya 
brahmacariyam carati: iminaham silena và vatena уа 
tapena và brahmacariye và devo уа bhavissāmi 
devafifiataro уай, tassa cittam na namati ағаррауа 
anuyogaya sātaccāya padhanaya. Yassa cittam na namati 
atappaya anuyogaya sātaccāya padhãnäya, evamassayam 
райсато cetaso vinibandho asamucchinno hoti. 

Imassa райса cetaso vinibandhā asamucchinna honti. 


13. Yassa kassa ci bhikkhave, bhikkhuno ime paíica 
cetokhila appahina, ime pañca cetaso vinibandha 
asamucchinna, so vatimasmim dhammavinaye vuddhim 
virülhim apajjissatiti netam thanam vijjati. 


14. Yassa kassa ci bhikkhave, bhikkhuno pañca 
cetokhila pahina, райса  cetaso  vinibandha 
susamucchinnā, so vatimasmim dhammavinaye 
vuddhim virülhim vepullam apajjissatiti 
thānametam vijjati. 


1 Phassasukham, katthaci. 
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11. Và lại nữa, này chư Ty khưu, vị Ty khuu nào ăn cho đến 
thỏa thê, cho đến bụng chứa đầy, sống thiên nặng khoái 
lạc về sàng tọa, khoái lạc về ngủ nghỉ, khoái lạc về thụy 
miên. Này chư Tỳ khưu, vị Tỳ khưu đó ăn cho đến thỏa thê, 
cho đến bụng chứa đầy, sống thiên nặng khoái lạc về sàng 
tọa, khoái lạc về ngủ nghỉ, khoái lạc về thụy miên; thời tâm 
của vị đó không hướng về nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, tỉnh 
tấn. Nếu tâm của vị đó không hướng về nỗ lực, chuyên cần, 
kiên trì, tỉnh tấn; như vậy là tâm triền phược thứ tư chưa 
được đoạn tận. 


12. Và lại nữa, này chư Tỳ khưu, vị Tỳ khưu nào sống phạm 
hạnh với mong cầu được sanh thiên giới với ý nghĩ: “Ta 
với giới này, với hạnh này, với khổ hạnh này, hay với phạm 
hạnh này sẽ được sanh làm chư Thiên này, hay chư Thiên 
khác”. Này chư Tỳ khưu, vị Tỳ khưu đó sống phạm hạnh với 
mong cầu được sanh thiên giới với ý nghĩ: “Ta với giới này, 
với hạnh này, với khổ hạnh này, hay với phạm hạnh này sẽ 
được sanh làm chư Thiên này, hay chư Thiên khác”; thời 
tâm của vị đó không hướng về nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, 
tỉnh tấn. Nếu tâm của vị đó không hướng về nỗ lực, chuyên 
cần, kiên trì, tỉnh tấn; như vậy là tâm triēn phược thứ năm 
chưa được đoạn tận. 

Như vậy là năm tâm triền phược chưa được đoạn tận. 


13. Này chư Tỳ khưu, vị Tỳ khưu nào chưa diệt trừ năm tâm 
hoang vu này, chưa đoạn tận năm tâm triền phược này, vị 
này có thể lớn mạnh trưởng thành, hưng thịnh trong Pháp 
và Luật này, sự kiện này không xảy ra. 


14. Này chư Ту khưu, vị Ту khưu nào đã diệt trừ năm tâm 
hoang vu, đã đoạn tận năm tâm triền phược, vị này có thể 
lớn mạnh, trưởng thành, hưng thịnh trong Pháp và Luật này, 
sự kiện này có xảy ra. 
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15. Katamassa райса cetokhilā pahīnā honti? 

Idha bhikkhave, bhikkhu satthari па kankhati na 
vicikicchati adhimuccati sampasīdati. Yo so bhikkhave, 
bhikkhu satthari na kankhati na vicikicchati adhimuccati 
sampasīdati, tassa cittam namati ātappāya anuyogāya 
sātaccāya padhānāya. Yassa cittam namati atappaya 
anuyogāya sātaccāya padhānāya, evamassāyam pathamo 
cetokhilo pahīno hoti. 


16. Puna ca param bhikkhave, bhikkhu dhamme na 
kankhati na vicikicchati adhimuccati sampasīdati. Yo so 
bhikkhave bhikkhu dhamme na kankhati na vicikicchati 
adhimuccati sampasīdati, tassa cittam namati ātappāya 
anuyogaya sataccaya padhanaya. Yassa cittam namati 
atappaya anuyogaya sātaccāya padhãnäya, evamassayam 
dutiyo cetokhilo pahino hoti. 


17. Puna ca param bhikkhave, bhikkhu sanghe na 
kankhati na vicikicchati adhimuccati sampasidati. Yo so 
bhikkhave, bhikkhu sanghe na kankhati na vicikicchati 
adhimuccati sampasidati, tassa cittam namati atappaya 
anuyogaya sataccaya padhanaya. Yassa cittam namati 
atappaya anuyogaya sātaccāya padhãnäya, evamassayam 
tatiyo cetokhilo pahino hoti. 


18. Puna ca param bhikkhave, bhikkhu sikkhaya na 
kankhati na vicikicchati adhimuccati sampasidati. Yo so 
bhikkhave, bhikkhu sikkhāya na kankhati na vicikicchati 
adhimuccati sampasidati, tassa cittam namati atappaya 
anuyogāya sataccaya padhanaya. Yassa cittam namati 
atappaya anuyogaya sātaccāya padhānāya, evamassayam 
catuttho cetokhilo pahino hoti. 
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15. Thé nào là năm tâm hoang vu đã được diệt trừ? 

Này chư Tỳ khưu, ở đây, vị Tỳ khưu nào không nghỉ ngờ bậc 
Đạo Sư, không do dự, quyết đoán, tịnh tín. Này chư Tỳ khưu, 
vị Tỳ khưu đó không nghi ngờ bậc Đạo Sư, không do dự, 
quyết đoán, tịnh tín; thời tâm của vị đó hướng về nỗ lực, 
chuyên cần, kiên trì, tỉnh tấn. Nếu tâm của vị đó hướng về nỗ 
lực, chuyên cần, kiên trì, tỉnh tấn; như vậy là tâm hoang vu 
thứ nhất đã được diệt trừ. 


16. Và lại nữa, này chư Ty khưu, vị Ty khưu nào không nghi 
ngờ Pháp, không do dự, quyết đoán, tịnh tín. Này chư Tỳ 
khưu, vị Ty khưu đó không nghi ngờ Pháp, không do dự, 
quyết đoán, tịnh tín; thời tâm của vị đó hướng về nỗ lực, 
chuyên cần, kiên trì, tinh tấn. Nếu tâm của vị đó hướng về nỗ 
lực, chuyên cần, kiên trì, tỉnh tấn; như vậy là tâm hoang vu 
thứ hai đã được diệt trừ. 


17. Và lại nữa, này chu Ty khưu, vi Ty khưu nào không nghi 
ngờ Tăng, không do dự, quyết đoán, tịnh tín. Này chư Tỳ 
khưu, vị Tỳ khưu đó không nghi ngờ Tăng, không do dự, 
quyết đoán, tịnh tín; thời tâm của vị đó hướng về nỗ lực, 
chuyên cần, kiên trì, tinh tấn. Nếu tâm của vị đó hướng về nỗ 
lực, chuyên cần, kiên trì, tỉnh tấn; như vậy là tâm hoang vu 
thứ ba đã được diệt trừ. 


18. Và lại nữa, này chư Ty khưu, vi Ty khưu nào không nghi 
ngờ học pháp, không do dự, quyết đoán, tịnh tín. Này chư 
Tỳ khưu, vị Tỳ khưu đó không nghỉ ngờ học pháp, không do 
dự, quyết đoán, tịnh tín; thời tâm của vị đó hướng về nỗ lực, 
chuyên cần, kiên trì, tinh tấn. Nếu tâm của vị đó hướng về nỗ 
lực, chuyên cần, kiên trì, tỉnh tấn; như vậy là tâm hoang vu 
thứ tư đã được diệt trừ. 
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19. Puna ca param bhikkhave, bhikkhu sabrahmacārīsu 
na kupito hoti attamano anāhatacitto akhilajāto!. Yo so 
bhikkhave, bhikkhu sabrahmacārīsu na kupito hoti 
attamano anāhatacitto akhilajāto, tassa cittam namati 
atappaya anuyogaya sātaccāya padhanaya. Yassa cittam 
namati atappaya anuyogaya sātaccāya padhanaya, 
evamassayam pañcamo cetokhilo pahino hoti. 

Imassa райса cetokhilā pahīnā honti. 


20. Katamassa pañca cetaso vinibandhā susamucchinnā honti? 
Idha  bhikkhave, bhikkhu Кате  vitarago hoti 
vigatachando vigatapemo vigatapipaso vigataparilaho 
vigatatanho. Yo so bhikkhave, bhikkhu kāme vītarāgo hoti 
vigatachando vigatapemo vigatapipaso vigataparilaho 
vigatatanho, tassa cittam namati atappaya anuyogaya 
sātacacāya padhanaya. Yassa cittam namati ātappāya 
anuyogaya sātaccāya padhanaya. Evamassayam pathamo 
cetaso vinibandho susamucchinno hoti. 


21. Puna ca param bhikkhave, bhikkhu kaye vitarago hoti 
vigatachando vigatapemo vigatapipaso vigataparilaho 
vigatatanho. Yo so bhikkhave, bhikkhu kāye vitarago hoti 
vigatachando vigatapemo vigatapipaso vigataparilaho 
vigatatanho, tassa cittam namati atappaya anuyogaya 
sātaccāya padhanaya. Yassa cittam namati ātappāya 
anuyogaya sataccaya padhānāya. Evamassayam dutiyo 
cetaso vinibandho susamucchinno hoti. 


22. Puna ca param bhikkhave, bhikkhu rüpe vitarago hoti 
vigatachando vigatapemo vigatapipaso vigataparilaho 
vigatatanho. 


1 Na anattamano anāhatacitto akhilajato - Ma.. Na anattamano na àhatacitto na 
akhilajāto, sasa - Syā. 
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19. Và lai nữa, này chu Ty khưu, vị Ty khưu nào không phán 
nộ đối với các vị đồng phạm hạnh, hoan hỷ, tâm tư không 
chống đối, không buồn râu. Này chư Tỳ khưu, vị Tỳ khưu đó 
không phẫn nộ đối với các vị đồng phạm hạnh, hoan hỷ, tâm tư 
không chống đối, không buồn rầu; thời tâm của vị đó hướng về 
nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, tỉnh tấn. Nếu tâm của vị đó hướng 
về nỗ lực, chuyên cần kiên trì, tỉnh tấn; như vậy là tâm hoang 
vu thứ năm đã được đoạn trừ. 

Như vậy là năm tâm hoang vu đã được diệt trừ. 


20. Thế nào là năm tâm triền phược đã được đoạn tận? 

Này chư Tỳ khưu, ở đây, vị Tỳ khưu nào đối với những dục 
không có tham ái, không có dục cầu, không có ái luyến, không 
có khao khát, không có cuồng nhiệt, không có khát ái. Này chư 
Tỳ khưu, vị Tỳ khưu đó đối với những dục không có tham ái, 
không có dục cầu, không có ái luyến, không có khao khát, 
không có cuồng nhiệt, không có khát ái; thời tâm của vị đó 
hướng về nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, tỉnh tấn. Nếu tâm của vị 
đó hướng về nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, tỉnh tấn; như vậy là 
tâm triền phược thứ nhất đã được đoạn tận. 


21. Và lại nữa, này chư Tỳ khưu, vị Tỳ khưu nào đối với tự thân 
không có tham ái, không có dục cầu, không có ái luyến, không 
có khao khát, không có cuồng nhiệt, không có khát ái. Này chư 
Tỳ khưu, vị Tỳ khưu đó đối với tự thân không có tham ái, không 
có dục сап, không có ái luyến, không có khao khát, không có 
cuồng nhiệt, không có khát ái; thời tâm của vị đó hướng về nỗ 
lực, chuyên сап, kiên trì, tinh tấn. Nếu tâm của vi đó hướng vé 
nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, tỉnh tấn; như vậy là tâm triền 
phược thứ hai đã được đoạn tận. 


22. Và lại nữa, này chư Tỳ khưu, vị Tỳ khưu nào đối với 
các sắc pháp không có tham ái, không có dục cầu, không 
có ái luyến, không có khao khát, không có cuồng nhiệt, 
không có khát ái. 
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Yo so bhikkhave, bhikkhu rūpe vītarāgo hoti 
vigatachando vigatapemo vigatapipāso vigatapariļāho 
vigatatanho, tassa cittam namati ātappāya anuyogāya 
sataccaya padhanaya. Yassa cittam namati ātappāya 
anuyogaya sataccaya padhanaya. Evamassayam tatiyo 
cetaso vinibandho susamucchinno hoti. 


23. Puna ca param bhikkhave bhikkhu na yavadattham 
udaravadehakam bhufijitva seyyasukham passasukham 
middhasukham anuyutto viharati. Yo so bhikkhave 
bhikkhu na yavadattham udaravadehakam bhuñjitva 
seyyasukham passasukham middhasukham anuyutto 
viharati, tassa cittam namati atappaya anuyogaya 
sataccaya padhanaya. Yassa cittam namati atappaya 
anuyogaya  sataccaya  padhanaya. Evamassayam 
catuttho cetaso vinibandho susamucchinno hoti. 


24. Puna ca param bhikkhave, bhikkhu na aññataram 
devanikayam  panidhaya  brahmacariyam сагай: 
'iminaham  silena va  vatena уа tapena vã 
brahmacariyena уа devo va bhavissami devaññataro 
vāti. Yo so bhikkhave, bhikkhu па aññataram 
devanikayam  panidhaya  brahmacariyam  carati: 
iminaham silena уа vatena và tapena va brahmacariye 
va devo và bhavissami devaññataro vati, tassa cittam 
namati atappaya anuyogaya sataccaya padhanaya. 
Yassa cittam namati atappaya anuyogaya sataccaya 
padhanaya, evamassayam paficamo cetaso vinibandho 
susamucchinno hoti. 

Imassa pañca cetaso vinibandha susamucchinna honti. 


25. Yassa kassa ci bhikkhave bhikkhuno ime paíica 
cetokhila pahina, ime  paíica cetaso vinibandha 
susumucchinna, so vatimasmim dhammavinaye vuddhim 
virulhim vepullam apajjissatiti thanametam vijjati. 
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Này chu Tỳ khưu, vị Ty khưu đó đối với các sắc pháp không 
có tham ді, không có dục cầu, không có ái luyến, không có 
khao khát, không có cuồng nhiệt, không có khát ái; thời tâm 
của vị đó hướng về nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, tỉnh tấn. Nếu 
tâm của vị đó hướng về nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, tỉnh tấn; 
như vậy là tâm triền phược thứ ba đã được đoạn tận. 


23. Và lại nữa, này chư Tỳ khưu, vị Tỳ khưu nào không ăn 
cho đến thỏa thê, cho đến bụng chứa đầy, sống không thiên 
nặng khoái lạc về sàng tọa, khoái lạc về ngủ nghỉ, khoái lạc 
về thụy miên. Này chư Tỳ khưu, vị Tỳ khưu đó không ăn cho 
đến thỏa thê, cho đến bụng chứa đầy, sống không thiên nặng 
khoái lạc về sàng tọa, khoái lạc về ngủ nghỉ, khoái lạc về 
thụy miên; thời tâm của vị đó hướng về nỗ lực, chuyên cần, 
kiên trì, tỉnh tấn. Nếu tâm của vị đó hướng về nỗ lực, chuyên 
cần, kiên trì, tỉnh tấn; như vậy là tâm triền phược thứ tư 
đã được đoạn tận. 


24. Và lại nữa, này chư Tỳ khưu, vị Tỳ khưu nào sống phạm 
hạnh, không mong cầu được sanh thiên giới với ý nghĩ: “Ta 
với giới này, với hạnh này, với khổ hạnh này, hay với phạm 
hạnh này, sẽ được sanh làm chư Thiên này, hay chư Thiên 
khác”. Này chư Tỳ khưu, vị Tỳ khưu đó sống phạm hạnh, 
không mong cầu được sanh thiên giới với ý nghĩ: “Ta với 
giới này, với hạnh này, với khổ hạnh này, hay với phạm 
hạnh này, sẽ được sanh làm chư Thiên này, hay chư Thiên 
khác”; thời tâm của vị đó hướng về nỗ lực, chuyên cần, kiên 
trì, tỉnh tấn. Nếu tâm của vị đó hướng về nỗ lực, chuyên cần, 
kiên trì, tỉnh tấn; như vậy là tâm triền phược thứ năm đã 
được đoạn tận. 

Nhu vậy là năm tâm trién phược đã được đoạn tận. 


25. Này chư Tỳ khưu, vị Tỳ khưu nào đã đoạn tận năm tâm 
triền phược này, thời vị ấy có thể lớn mạnh, trưởng thành, 
hưng thịnh trong Pháp và Luật này, sự kiện này có xảy ra. 
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26. So chandasamādhipadhānasankhārasamannāgatam 
iddhipadam bhāveti. 
Viriyasamadhipadhanasankharasamannagatam 
iddhipadam bhāveti. 
Cittasamādhipadhānasankhārasamannāgatam 
iddhipadam bhāveti. 
Vīmamsāsamādhipadhānasankhārasamannāgatam 
iddhipadam bhāveti. Ussolhiyeva! pañcamI. 


27. Sa kho so bhikkhave, evam  ussolhi 
pannarasangasamannagato bhikkhu bhabbo 
abhinibbhidaya?, bhabbo sambodhaya, bhabbo 
anuttarassa yogakkhemassa adhigamaya. 


Seyyathāpi bhikkhave, kukkutiyā andani attha vã dasa va 
dvadasa уа, tanassu kukkutiya затта adhisayitani, 
sammā pariseditāni, samma paribhāvitāni, Кійсарі tassa 
kukkutiyā na evam iccha uppajjeyya: 'aho vatime 
kukkutapotakā padanakhasikhaya và mukhatundakena và 
andakosam padāletvā sotthina abhinibbhijjeyyu'nti. Atha 
kho bhabbava te kukkutapotaka padanakhasikhaya уа 
mukhatundakena уа andakosam padāletvā sotthina 
abhinibbhijjitum. Evameva kho bhikkhave, evam ussolhi 
pannarasangasamannagato bhikkhu bhabbo 
sambodhaya, bhabbo abhinibbhidaya, bhabbo 
anuttarassa yogakkhemassa adhigamayati. 


Idamavoca bhagava. Attamana te bhikkhü bhagavato 
bhāsitam abhinandunti./. 


1 Ussoļhīyeva - Ma. 
2 Abhinibbidāya - Ma.. 
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26. Vị này tu tập nhu y túc câu hữu với dục Thiền định, tinh 
cần hành; tu tập như ý túc câu hữu với tỉnh tấn Thiền định, 
tinh cần hành; tu tập như ý túc câu hữu với tâm Thiền định, 
tỉnh cần hành; tu tập như ý túc câu hữu với thẩm Thiền định, 
tinh cần hành; với nỗ lực là thứ năm. 


27. Này chư Tỳ khưu, vị Tỳ khưu đó đầy đủ mười lăm pháp 
kể cả nỗ lực, thời có đủ khả năng để phá vỡ, có đủ khả năng 
để chánh giác, có đủ khả năng để đạt thành vô thượng an ổn 
khỏi các ách phược. 


Này chư Tỳ khưu, như có khoảng tám, mười hay mười hai 
quả trứng của con gà mái, những trứng này được con gà mái 
khéo ấp, ngồi lên trên, khéo ấp nóng, khéo ấp dưỡng, thời 
dầu cho con gà mái không khởi lên sự mong ước: “Mong 
rằng những con gà con của ta, sau khi đâm thủng vỏ 
trứng với móng chân nhọn của chúng, hay với mó của 
chúng, có thể thoát ra một cách yên бп”; những con gà con 
ấy, sau khi đâm thủng vỏ trứng với móng chân nhọn của 
chúng hay với mỏ của chúng, có khả năng thoát ra một cách 
yên ổn. Này chư Tỳ khưu, cũng vậy, vị Tỳ khưu đó đầy đủ 
mười lăm pháp, kể cả nỗ lực, thời có đủ khả năng để phá vỡ, 
có đủ khả năng để chánh giác, có đủ khả năng để đạt thành 
vô thượng an ổn khỏi các ách phược. 


Đức Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỳ khưu ấy hoan hỷ, 
tín thọ lời Đức Thế Tôn dạy./. 
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ЁЎ SAMMADITTHISUTTAM 
(Majjhima Nikāya, Mulapannasa, Mūlapariyāyavagga, 9) 


Evam me sutam— ekam samayam bhagavā savatthiyam 
viharati jetavane anathapindikassa ārāme. Tatra kho 
āyasmā sāriputto bhikkhū amantesi: "āvuso bhikkhave” tì. 


"Avuso'"ti kho te bhikkhū āyasmato sāriputtassa 
paccassosum. Ауавта sāriputto etadavoca: 


““ 


Sammāditthi sammāditthī ti, āvuso, vuccati. Kittāvatā nu 
kho, āvuso, ariyasāvako sammāditthi hoti, ujugatāssa 
ditthi, dhamme aveccappasādena samannāgato, āgato 
imam saddhamman'ti? 


"Duratopi kho mayam, avuso, agaccheyyama ayasmato 
sāriputtassa santike etassa bhāsitassa atthamafifiatum. 
Sadhu vatayasmantamyeva sariputtam patibhatu etassa 
bhàsitassa attho. Ayasmato säriputtassa sutva bhikkhü 
dhāressantī”ti. 


"Tena hi, āvuso, sunātha, sādhukam manasi karotha, 
bhasissamr'ti. 

"Evamavuso'ti kho te bhikkhu āyasmato sāriputtassa 
paccassosum. Ауавта sāriputto etadavoca: 


(KUSALA, AKUSALA) 

“Yato kho, ауиво, ariyasavako  akusalaííca pajānāti, 
akusalamūlaīica pajānāti, kusalaīica pajānāti, 
kusalamūlaīica  pajānāti— ейауағарі kho, ауив0, 
ariyasavako sammāditthi hoti, ujugatāssa ditthi, dhamme 
aveccappasadena samannāgato, agato imam saddhammam. 


Katamam panävuso, akusalam, katamam akusalamulam, 
katamam kusalam, katamam kusalamülam? Panatipato 
kho,  āvuso, akusalam,  adinnadanam . akusalam, 
kāmesumicchācāro akusalam, musāvādo akusalam, pisuņā 
vācā akusalam, pharusā vācā akusalam, samphappalāpo 
akusalam,  abhijjhà  akusalam, byāpādo  akusalam, 
micchaditthi akusalam— idam vuccatavuso akusalam. 
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T KINH CHÁNH TRI KIÉN 
(Trung Bộ Kinh, Phần Căn Bản, Phẩm Pháp Món Căn Bán, Số 9) 


Như vầy tôi nghe. Một thời, Đức Thế Tôn ở Sāvatthī, tai 
Jetavana, vườn ông Anāthapiņdika. Lúc bấy giờ, Tôn 
giả Sariputta goi chư Ту khưu: “Này chư Tỳ khưu”. 


- “Hiền giả”, chư Tỳ khưu ấy vâng đáp Tôn giả Sāriputta. Tôn 
giả Sāriputta nói như sau: 


- Này chư Hiền giả, chánh tri kiến, chánh tri kiến, được gọi là 
như vậy. Này chư Hiền giả, cho đến như thế nào, một Vị 
Thánh đệ tử có chánh tri kiến, có tri kiến chánh trực, có lòng 
tin Pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này? 

- Chúng tôi từ xa đến để được hiểu ý nghĩa lời nói ấy từ Tôn 
giả Sariputta. Thật lành thay, nếu Tôn giả Sāriputta giảng 
cho ý nghia lời nói ấy. Sau khi nghe Tôn giả Sāriputta, chư Tỳ 
khưu sẽ thọ trì. 


- Này chư Hiền giả, vậy hãy nghe, hãy khéo tác ý. Ta sẽ giảng. 


- Thưa vâng, Hiền giả! - Chư Tỳ khưu vâng đáp Tôn 
giả Sariputta. Tôn giả Sāriputta nói như sau: 


(THIỆN VÀ BẤT THIỆN) 

- Này chư Hiền giả, khi vị Thánh đệ tử tuệ tri được bất thiện 
và tuệ tri được căn bản bất thiện, tuệ tri được thiện và tuệ 
tri được căn bản thiện, này chư Hiền giả, khi ấy vị Thánh đệ 
tử có chánh tri kiến, có tri kiến chánh trực, có lòng tin Pháp 
tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này. 


Này chư Hiền giả, thế nào là bất thiện, thế nào là căn bản bất 
thiện, thế nào là thiện, thế nào là căn bản thiện? Này chư 
Hiền giả, sát sanh là bất thiện, lấy của không cho là bất 
thiện, tà hạnh trong các dục là bất thiện, nói láo là bất thiện, 
nói hai lưỡi là bất thiện, ác khẩu là bất thiện, nói phù phiếm 
là bất thiện, tham dục là bất thiện, sân là bất thiện, tà kiến 
là bất thiện. Này chư Hiền giả, như vậy gọi là bất thiện. 
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Katamañcavuso, akusalamūlam? Lobho akusalamulam, 
doso akusalamülam, moho akusalamūlam— idam 
vuccatāvuso, akusalamulam. 


Katamaīicāvuso, kusalam? Pāņātipātā veramaņī kusalam, 
adinnādānā уегатапі kusalam, kāmesumicchācārā 
veramani kusalam, musāvādā  veramani kusalam, 
різипауа vācāya veramani kusalam, pharusāya уасауа 
veramani kusalam, samphappalāpā veramani kusalam, 
anabhijjhà kusalam, abyapado kusalam, sammaditthi 
kusalam— idam vuccatāvuso, kusalam. 


Katamañcavuso, kusalamūlam? Alobho kusalamūlam, 
adoso kusalamülam, amoho kusalamūlam— idam 
vuccatāvuso, kusalamūlam. 


Yato kho, āvuso, ariyasāvako evam akusalam pajānāti, 
evam akusalamūlam pajānāti, evam kusalam pajānāti, 
evam kusalamūlam pajānāti, so sabbaso rāgānusayam 
pahaya,  patighānusayvam pativinodetva,  'asmīti 
ditthimananusayam samūhanitvā, avijjam pahaya vijjam 
uppādetvā, dittheva dhamme dukkhassantakaro hoti— 
ettāvatāpi kho, āvuso, ariyasāvako sammāditthi hoti, 
ujugatāssa ditthi, dhamme aveccappasādena 
samannāgato, agato imam saddhamman"ti. 


(ĀHĀRA) 

"Sadhavuso'ti kho te bhikkhü āyasmato sāriputtassa 
bhasitam — abhinanditva  anumoditvā  āyasmantam 
sāriputtam uttari pañham apucchum: "Siya panāvuso, 
аййорі pariyayo yathā ariyasavako sammaditthi hoti, 
ujugatassa ditthi, dhamme aveccappasadena 
samannagato, agato imam saddhamman'ti? 


“Siya, āvuso. Yato kho, āvuso, ariyasavako аһагайса 
pajānāti, āhārasamudayaīica pajanati, aharanirodharica 
pajanati, aharanirodhagaminim patipadaīica pajānāti — 
ettāvatāpi kho, āvuso, ariyasāvako sammāditthi hoti, 
ujugatāssa ditthi, dhamme aveccappasādena 
samannagato, agato imam saddhammam. 
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Và này chư Hiền giả, thế nào là căn bản bất thiện? Tham là 
căn bản bất thiện, sân là căn bản bất thiện, sỉ là căn bản bất 
thiện. Này chư Hiền giả, như vậy gọi là căn bản bất thiện. 


Và này chư Hiền giả, thế nào là thiện? Từ bỏ sát sanh là 
thiện, từ bỏ lấy của không cho là thiện, từ bỏ tà hạnh trong 
các dục là thiện, từ bỏ nói láo là thiện, từ bỏ nói hai lưỡi là 
thiện, từ bỏ ác khẩu là thiện, từ bỏ nói phù phiếm là thiện, 
không tham dục là thiện, không sân là thiện, chánh tri kiến 
là thiện. Này chư Hiền giả, như vậy gọi là thiện. 


Này chư Hiền giả, thế nào là căn bản thiện? Không tham là 
căn bản thiện, không sân là căn bản thiện, không si là căn 
bản thiện. Này chư Hiền giả, như vậy gọi là căn bản thiện. 


Này chư Hiền giả, khi nào vị Thánh đệ tử tuệ tri bất thiện như 
vậy, tuệ tri căn bản bất thiện như vậy, tuệ tri thiện như vậy, 
tuệ tri căn bản thiện như vậy; khi ấy, vị ấy đoạn trừ tất cả 
tham tùy miên, tày sạch sân tùy miên, nhổ tận gốc kiến тап 
tùy miên “Tôi là”, đoạn trừ vô minh, khiến minh khởi lên, diệt 
tận khổ đau ngay trong hiện tại. Này chư Hiền giả, như vậy vị 
Thánh đệ tử có chánh tri kiến, có ігі kiến chánh trực, có lòng 
tin Pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này. 


(VẬT THỰC) 

- Lành thay, Hiền giả! Chư Tỳ khưu ấy, sau khi hoan hỷ, tín 
thọ lời nói Tôn giả Sāriputta, và hỏi thêm Tôn giả Sāriputta 
câu hỏi như sau: - Này Hiền giả, có thể có pháp môn nào 
khác, nhờ pháp môn này vị Thánh đệ tử có chánh tri kiến, 
có tri kiến chánh trực, có lòng tin Pháp tuyệt đối và thành 
tựu diệu pháp này? 


- Này chư Hiền giả, có thể có. Này chư Hiền giả, khi nào vị 
Thánh đệ tử tuệ tri vật thực, tuệ tri tập khởi của vật thực, 
tuệ tri đoạn diệt của vật thực, và tuệ ігі con đường đưa 
đến đoạn diệt của vật thực, này chư Hiền giả, khi ấy vi 
Thánh đệ tử có chánh tri kiến, có tri kiến chánh trực, có lòng 
tin Pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này. 
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Кағато рапауиво, аһаго, katamo āhārasamudayo, 
Кағато аһагапігоаһо, katama āhāranirodhagāminī 
patipadā? Cattārome, āvuso, āhārā bhūtānam vā sattānam 
thitiya, sambhavesīnam vā anuggahāya. Katame cattāro? 
Kabalikaro āhāro olariko va sukhumo уа, phasso dutiyo, 


тапоѕайсеѓапа tatiya, уіййапат catuttham. 
Taņhāsamudayā aharasamudayo, tanhànirodha 
āhāranirodho, ауатеуа  ariyo  atthangiko тарро 
āhāranirodhagāminī patipadā, seyyathidam— 
sammāditthi sammasankappo sammavaca 
sammakammanto, sammā-ājīvo заттауауато 


sammasati sammasamadhi. 


Yato kho, āvuso, ariyasavako evam āhāram pajanati, 
evam āhārasamudayam pajānāti, evam āhāranirodham 
pajānāti, evam  āhāranirodhagāminim райрааат 
pajānāti, so sabbaso rāgānusayam pahaya, 
patighānusayam pativinodetvā, 'asmi'ti 
ditthimananusayam samūhanitvā, avijjam pahaya vijjam 
uppādetvā, dittheva dhamme dukkhassantakaro hoti— 
ettāvatāpi kho, āvuso, ariyasāvako sammāditthi hoti, 
ujugatāssa ditthi, dhamme aveccappasādena 
samannāgato, agato imam saddhamman"ti. 


(САТТАВІ ARIYA-SACCANI) 

"Sadhavuso'ti kho te bhikkhü āyasmato sāriputtassa 
bhasitam abhinanditva anumoditva ayasmantam 
sāriputtam uttari pañham apucchum: "Siya panāvuso, 
аййорі pariyayo yathā ariyasavako sammaditthi hoti, 
ujugatassa ditthi, dhamme aveccappasadena 
samannagato, agato imam saddhamman'ti? 


"Siya, avuso. Yato kho, āvuso, ariyasavako dukkhafica 
pajanati, dukkhasamudayarica pajanati, dukkhanirodhañca 
pajanati, dukkhanirodhagāminim patipadañca pajanati— 
ettavatapi kho, ауиво, ariyasavako sammaditthi hoti, 
ujugatassa ditthi, dhamme aveccappasadena samannagato, 
agato imam saddhammam. 
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Này chư Hiền giả, thế nào là vật thực, thế nào là tập khởi 
của vật thực, thế nào là đoạn diệt của vật thực, thế nào là 
con đường đưa đến đoạn diệt của vật thực? Này chư Hiền 
giả, có bốn loại vật thực này, khiến các loài chúng sanh đã 
sanh được an trú hay các loài hữu tình sẽ sanh được hỗ trợ 
cho sanh. Thế nào là bốn? Đoàn thực, loại thô hay loại tế, 
xúc thực là thứ hai, tư niệm thực là thứ ba, thức thực là thứ 
tư. Từ tập khởi của ái có tập khởi của vật thực, từ đoạn diệt 
của đi, có đoạn diệt của vật thực. Thánh Đạo Tám Ngành này 
là con đường đưa đến đoạn diệt của vật thực, tức là: Chánh 
Tri kiến, Chánh Tư duy, Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh 
Mang, Chánh Tinh tấn, Chánh Niệm, Chánh Định. 


Này chư Hiền giả, khi nào vị Thánh đệ tử tuệ tri vật thực như 
vậy, tuệ tri tập khởi của vật thực như vậy, tuệ tri đoạn diệt 
của vật thực như vậy, tuệ tri con đường йша đến đoạn diệt 
của vật thực như vậy; khi ấy, vị ấy đoạn trừ tất cả tham tùy 
miên, (ау sạch sân tùy miên, nhổ tận gốc kiến mạn tùy miên 
“Tôi là”, đoạn trừ vô minh, khiến minh khởi lên, diệt tận khổ 
đau ngay trong hiện tại. Này chư Hiền giả, như vậy vị Thánh 
đệ tử có chánh tri kiến, có ігі kiến chánh trực, có lòng tin 
Pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này. 


(TỨ DIỆU РЕ) 

- Lành thay, Hiền giả! Chư Tỳ khưu ấy, sau khi hoan hỷ, tín 
thọ lời nói Tôn giả Sāriputta, và hỏi thêm Tôn giả Sāriputta 
câu hỏi như sau: - Này Hiền giả, có thể có pháp môn nào 
khác, nhờ pháp môn này vị Thánh đệ tử có chánh tri kiến, 
có tri kiến chánh trực, có lòng tin Pháp tuyệt đối và thành 
tựu diệu pháp này? 

- Này chư Hiền giả, có thể có. Này chư Hiền giả, khi nào vị 
Thánh đệ tử tué tri khó, tué tri tập khởi của khó, tuệ tri 
đoạn diệt của khổ, tuệ trì con đường đưa đến đoạn diệt 
của khổ, này chư Hiền giả, khi ấy vị Thánh đệ tử có chánh tri 
kiến, có tri kiến chánh trực, có lòng tin Pháp tuyệt đối và 
thành tựu diệu pháp này. 
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Katamam panāvuso, dukkham, katamo dukkhasamudayo, 
katamo dukkhanirodho, katama dukkhanirodhagāminī 
patipadā? Jātipi dukkhā, jarāpi dukkhā, maraņampi 
dukkham, sokaparidevadukkhadomanassupayasapi 
dukkha, appiyehi sampayogopi dukkho, piyehi vippayogopi 
dukkho, yampiccham па labhat tampi | dukkham, 
sankhittena pañcupadanakkhandhaà | dukkha— idam 
vuccatavuso, dukkham. 


Katamo сауиѕо,  dukkhasamudayo? | Yayam  tanha 
ponobbhavika ^ nandiragasahagata  tatratatrabhinandini, 
seyyathidam— kāmataņhā bhavatanha vibhavatanha— ayam 
vuccatavuso, dukkhasamudayo. Katamo cāvuso, 
dukkhanirodho? Yo tassāyeva taņhāya asesavirāganirodho 
cago patinissaggo mutti anālayo— ayam vuccatāvuso, 
dukkhanirodho. Katamā cāvuso, dukkhanirodhagāminī 
patipadā? Ауатеуа ariyo atthangiko maggo, seyyathidam— 
sammaditthi sammasankappo sammāvācā sammakammanto, 
sammā-ājīvo sammāvāyāmo sammāsati sammasamadhi— 
ayam vuccatāvuso, dukkhanirodhagāminī patipadā. 


Yato kho, āvuso, ariyasāvako evam dukkham pajānāti, 
evam dukkhasamudayam pajānāti, evam 
dukkhanirodham pajānāti, evam 
dukkhanirodhagāminim patipadam pajānāti, so sabbaso 
raganusayam pahāya, patighanusayam pativinodetva, 
'asmī tỉ ditthimānānusayam samūhanitvā, avijjam pahāya 
vijjam uppadetva, dittheva dhamme dukkhassantakaro 
hoti— ettavatapi kho, āvuso, ariyasavako sammaditthi 
hoti, ujugatàssa  ditthi, dhamme aveccappasādena 
samannagato, agato imam saddhamman"ti. 


(JARAMARANAM) 

"Sadhavuso'ti kho te bhikkhü āyasmato sariputtassa 
bhasitam abhinanditva anumoditva  āyasmantam 
sāriputtam uttari pañham apucchum: "Siya panāvuso, 
аййорі pariyayo yathā ariyasavako sammaditthi hoti, 
ujugatassa ditthi, dhamme aveccappasadena 
samannagato, agato imam saddhamman”ti? 
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Này chư Hiền giả, thế nào là khổ, thế nào là tập khởi của khổ, 
thế nào là đoạn diệt của khổ, thế nào là con đường đưa đến 
đoạn diệt của khổ? Sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết 
là khổ, sầu bi khó ưu não là khổ, cầu không được là khổ, tóm 
lại năm thủ uẩn là khổ. Này chư Hiền giả, như vậy gọi là Khổ. 


Này chư Hiền giả, thế nào là tập khởi của khổ? Chính là ái 
đưa đến tái sanh, cùng khởi һу dục và tham hướng đến tái 
sanh, cùng khởi hỷ dục và tham, tìm cầu hỷ lạc chỗ này chỗ 
kia, tức là dục ái, hữu ái, phi hữu ái. Này chư Hiền giả, như 
vậy gọi là tập khởi của khổ. Này chư Hiền giả, thế nào là đoạn 
diệt của khó? Dó là sự đoạn diệt, ly tham, không có dư tàn, 
sự quăng bỏ, sự từ bỏ, sự giải thoát, sự vô chấp khát ái āy. 
Này chư Hiền giả, thế nào là con đường đưa đến đoạn diệt 
của khó? Chính là Thánh Đạo Tám Ngành, tức là Chánh Tri 
kiến, Chánh Tư duy, Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh Mạng, 
Chánh Tinh tấn, Chánh Niệm, Chánh Định; này chư Hiền giả, 
như vậy gọi là con đường đưa đến đoạn diệt của khổ. 


Này chư Hiền giả, khi nào vị Thánh đệ tử tuệ tri khổ như vậy, 
tuệ tri tập khởi của khổ như vậy, tuệ tri đoạn diệt của khổ 
như vậy, tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt của khổ như 
vậy; khi ấy, vị ấy đoạn trừ tất cả tham tùy miên, tāy sạch sân 
tùy miên, nhổ tận gốc kiến тап tùy miên “Tôi lā”, đoạn trừ 
vô minh, khiến minh khởi lên, diệt tận khổ đau ngay trong 
hiện tại. Này chư Hiền giả, như vậy vị Thánh đệ tử có chánh 
tri kiến, có tri kiến chánh trực, có lòng tin Pháp tuyệt đối 
và thành tựu diệu pháp này. 


(GIÀ VÀ CHẾT) 

- Lành thay, Hiền giả! Chư Tỳ khưu ấy, sau khi hoan hỷ, tín 
thọ lời nói Tôn giả Sariputta, và hỏi thêm Tôn giả Sāriputta 
câu hỏi như sau: - Này Hiền giả, có thể có pháp môn nào 
khác, nhờ pháp môn này vị Thánh đệ tử có chánh tri kiến, 
có tri kiến chánh trực, có lòng tin Pháp tuyệt đối và thành 
tựu diệu pháp này? 
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“Siya, āvuso. Yato kho, āvuso, ariyasavako јагатагапайса 
pajanati, jarāmaraņasamudayaīica pajānāti, 
Jaramarananirodhañca pajānāti, 
jarāmaraņanirodhagāminim patipadañca pajanati— 
ettāvatāpi kho, āvuso, ariyasavako sammāditthi hoti, 
ujugatassa ditthi, dhamme aveccappasadena 
samannagato, agato imam saddhamman'ti. 


Katamam panavuso, jaramaranam, katamo 
jarāmaraņasamudayo, katamo jarāmaraņanirodho, katama 
jarāmaraņanirodhagāminī patipadā? Ya tesam tesam 
sattanam tamhi tamhi sattanikaye jara jiranata khandiccam 
pāliccam valittacatā ayuno samhani іпагіуапат paripāko— 
ayam vuccatavuso, jara. Katamañcavuso, maranam? Ya 
tesam tesam sattanam tamha tamha sattanikaya cuti 
сауапаға bhedo antaradhanam maccu maranam kalankiriyà 
khandhanam bhedo, kalevarassa nikkhepo, 
jivitindriyassupacchedo— idam vuccatavuso, maraņam. 
Iti ayafica jara idañca maranam— idam vuccatävuso, 
jarāmaraņam. Jātisamudayā  jaramaranasamudayo, 
jātinirodhā  jarāmaraņanirodho,  ayameva агіуо 
atthangiko maggo jarāmaraņanirodhagāminī patipadā, 
seyyathidam— sammāditthi sammāsankappo 
sammāvācā sammākammanto, samma-ajivo 
sammāvāyāmo sammasati sammasamadhi. 


Yato kho, āvuso, ariyasāvako evam jarāmaraņam 
pajanati, evam jarāmaraņasamudayam pajānāti, evam 
jarāmaraņanirodham pajānāti, evam 
jarāmaraņanirodhagāminim patipadam pajānāti, so 
sabbaso  raganusayam  pahāya,  patighānusayam 
pativinodetvā, 'asmr'ti ditthimananusayam samūhanitvā, 
avijjam pahāya vijjam uppādetvā, dittheva dhamme 


dukkhassantakaro һой-- ейауағарі kho, āvuso, 
ariyasāvako sammāditthi hoti, ujugatāssa ditthi, dhamme 
aveccappasādena samannāgato, āgato imam 


saddhamman"ti. 
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- Này chư Hiền giả, có thể có. Này chư Hiền giả, khi nào vị 
Thánh đệ tử tuệ tri già chết, tuệ tri tập khởi của già chết, tuệ 
tri đoạn diệt của già chết, tué tri con đường dwa đến đoạn 
diệt của già chết; Này chư Hiền giả, như vậy vị Thánh dé tử có 
chánh tri kiến, có tri kiến chánh trực, có lòng tin Pháp tuyệt đối 
và thành tựu diệu pháp này. 


Này chư Hiền giả, thế nào là già chết, thế nào là tập khởi của 
già chết, thế nào là đoạn diệt của già chết, thế nào là con 
đường đưa đến đoạn diệt của già chết? Thuộc bất kỳ hữu 
tình giới nào, trong từng mỗi loại hữu tình, sự già cả, suy lão, 
rụng răng, tóc bạc da nhăn, tuổi thọ ngày một hao mòn, 
bại hoại các căn; này chư Hiền giả, như vậy gọi là già. Này 
chư Hiền giả, thế nào là chết? Thuộc bất kỳ hữu tình giới nào 
trong từng mỗi loại hữu tình, sự chết, qua đời, từ trần, hủy 
hoại, hoại diệt, tử biệt, mệnh chung, hủy hoại các uẩn, vất 
bỏ hình hài, mạng căn đứt vỡ; này chư Hiền giả, như vậy gọi 
là chết. Già như vậy và chết như vậy; này chư Hiền giả, như 
vậy gọi là già chết. Từ sự tập khởi của sanh, có sự tập khởi 
của già chết, từ sự đoạn diệt của sanh, có sự đoạn diệt của 
già chết. Thánh Đạo Tám Ngành này là con đường đưa đến 
đoạn diệt của già chết, tức là: Chánh Tri kiến, Chánh Tư duy, 
Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh Mạng, Chánh Tinh tấn, 
Chánh Niệm, Chánh Định. 


Này chư Hiền giả, khi nào vị Thánh đệ tử tuệ tri già chết như 
vậy, tuệ tri tập khởi của già chết như vậy, tuệ tri đoạn diệt 
của già chết như vậy, tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt 
của già chết như vậy; khi ấy, vị ấy đoạn trừ tất cả tham tùy 
miên, (ау sạch sân tùy miên, nhổ tận gốc kiến mạn tùy miên 
“Tôi là”, đoạn trừ vô minh, khiến minh khởi lên, diệt tận khổ 
đau ngay trong hiện tại. Này chư Hiền giả, như vậy vị Thánh 
đệ tử có chánh ігі kiến, có ігі kiến chánh trực, có lòng tin 
Pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này. 
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(JĀTIM) 

"Sadhavuso'ti kho te bhikkhü āyasmato sāriputtassa 
bhasitam — abhinanditva  anumoditvā  āyasmantam 
sāriputtam uttari pañham apucchum: "Siya panāvuso, 
аййорі pariyayo yatha ariyasavako sammaditthi hoti, 
ujugatassa ditthi, dhamme aveccappasadena 
samannagato, agato imam saddhamman'ti? 


“Siya, āvuso. Yato kho, āvuso, ariyasavako jātifica 
pajanati, jātisamudayaīica pajānāti, jatinirodhañca 
pajanati, jatinirodhagaminim  patipadafica pajanati— 
ettāvatāpi kho, āvuso, ariyasavako sammaditthi hoti, 
ujugatassa ditthi, dhamme aveccappasadena 
samannagato, agato imam saddhammam. 


Katama panavuso, jāti, katamo jatisamudayo, katamo 
jatinirodho, katama jātinirodhagāminī patipadā? Ya 
tesam tesam sattānam tamhi tamhi sattanikaye jati 
sañjati okkanti abhinibbatti khandhanam patubhavo, 
ayatananam patilābho— ayam  vuccatavuso, Дай. 
Bhavasamudaya jatisamudayo, bhavanirodha 
jatinirodho, | ayameva агіуо  atthangiko тароо 
jātinirodhagāminī patipadā, seyyathidam— sammāditthi 
sammasankappo sammāvācā sammakammanto, samma- 
ājīvo ваттауауато sammasati sammasamadhi. 


Yato kho, avuso, ariyasavako evam jātim pajānāti, evam 
jatisamudayam pajānāti, evam jatinirodham pajanati, 
еуат jātinirodhagāminim patipadam pajanati, so sabbaso 
raganusayam pahaya, patighanusayam pativinodetva, 
'asmr'ti ditthimananusayam samūhanitvā, avijjam раһауа 
vijjam uppadetva, dittheva dhamme dukkhassantakaro 
hoti— ettavatapi kho, àvuso, ariyasavako sammaditthi 
hoti, ujugatāssa  ditthi, dhamme aveccappasādena 
samannāgato, agato imam saddhamman"ti. 
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Thứ Вау: 3 - A... T kinh Chánh Tri Kiến 


(SANH) 

- Lành thay, Hiền giả! Chư Tỳ khưu ấy, sau khi hoan hỷ, tín 
thọ lời nói Tôn giả Sāriputta, và hỏi thêm Tôn giả Sāriputta 
câu hỏi như sau: - Này Hiền giả, có thể có pháp môn nào 
khác, nhờ pháp môn này vị Thánh đệ tử có chánh tri kiến, 
có tri kiến chánh trực, có lòng tin Pháp tuyệt đối và thành 
tựu diệu pháp này? 


- Này chư Hiền giả, có thể có. Này chư Hiền giả, khi nào vị 
Thánh đệ tử tuệ tri sanh, tuệ tri tập khởi của sanh, tuệ trì 
đoạn diệt của sanh, tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt của 
sanh; này chư Hiền giả, khi ấy vị Thánh đệ tử có chánh tri kiến, 
có tri kiến chánh trực, có lòng tin Pháp tuyệt đối và thành tựu 
diệu pháp này. 


Này chư Hiền giả, thế nào là sanh, thế nào là tập khởi của 
sanh, thé nào là đoạn diệt của sanh, thế nào là con đường 
đưa đến đoạn diệt của sanh? Thuộc bất kỳ hữu tình giới 
nào trong từng mỗi loại hữu tình, sự sanh, hiện khởi, xuất 
hiện, hiện diện, hiện hành các uẩn, tụ đắc các xứ; này chư 
Hiền giả, như vậy gọi là sanh. Từ sự tập khởi của hữu, có sự 
tập khởi của sanh, từ sự đoạn diệt của hữu, có sự đoạn diệt 
của sanh, và Thánh Đạo Tám Ngành này là con đường đưa 
đến đoạn diệt của sanh, tức là: Chánh Tri kiến, Chánh Tư 
duy, Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh Mang, Chánh Tinh 
tấn, Chánh Niệm, Chánh Định. 


Này chư Hiền giả, khi nào vị Thánh đệ tử tuệ tri được sanh 
như vậy, tuệ tri được tập khởi của sanh như vậy, tuệ tri được 
đoạn diệt của sanh như vậy, tuệ tri được con đường đưa đến 
đoạn diệt của sanh như vậy; khi ấy, vị ấy đoạn trừ tất cả tham 
tùy miên, (Ау sạch sân tùy miên, nhổ tận gốc kiến mạn tùy 
miên “Tôi là”, đoạn trừ vô minh, khiến minh khởi lên, diệt tận 
khổ đau ngay trong hiện tại. Này chư Hiền giả, như vậy vị 
Thánh đệ tử có chánh tri kiến, có ігі kiến chánh trực, có lòng 
tin Pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này. 
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Phần LV: Khóa Kinh Hằng Ngày: 2.4: Hộ Kinh & Kinh.................... 28.79 


(BHAVAM) 

"Sadhavuso'ti kho te bhikkhü āyasmato sāriputtassa 
bhasitam — abhinanditva  anumoditvā  āyasmantam 
sāriputtam uttari pañham apucchum: "Siya panāvuso, 
аййорі pariyayo yathā ariyasavako sammaditthi hoti, 
ujugatassa ditthi, dhamme aveccappasadena 
samannagato, agato imam saddhamman'ti? 


"Siyā, avuso. Yato kho, āvuso, ariyasavako bhavañca 
pajanati, bhavasamudayaīica pajanati, bhavanirodhañca 
pajanati, bhavanirodhagāminim рапрааайса pajanati— 
ettāvatāpi kho, āvuso, ariyasavako sammaditthi hoti, 
ujugatassa ditthi, dhamme aveccappasadena 
samannagato, agato imam saddhammam. 


Katamo panävuso, bhavo, katamo bhavasamudayo, 
katamo  bhavanirodho, katama  bhavanirodhagamini 


patipadā? | Tayome, āvuso, bhavā— . kaàmabhavo, 
rüpabhavo, arūpabhavo. Upādānasamudayā 
bhavasamudayo, upadananirodha bhavanirodho, 


ayameva ariyo atthangiko maggo bhavanirodhagāminī 
patipadā, seyyathidam— sammaditthi sammasankappo 
sammavaca sammakammanto, samma-ajivo 
sammavayamo sammāsati sammasamadhi. 


Yato kho, avuso, ariyasavako evam bhavam pajanati, 
еуат bhavasamudayam pajānāti, evam bhavanirodham 
pajānāti, evam  bhavanirodhagàminim райрааат 
pajanati, SO sabbaso rāgānusayam pahaya, 
patighānusayam pativinodetvā, "asmī ti 
ditthimananusayam samūhanitvā, avijjam pahaya vijjam 
uppādetvā, dittheva dhamme dukkhassantakaro hoti— 
ettāvatāpi kho, āvuso, ariyasāvako sammāditthi hoti, 
ujugatāssa ditthi, dhamme aveccappasādena 
samannāgato, agato imam saddhamman"ti. 
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Thứ Bảy: 3 - A... Ё kinh Chánh Tri Kiến 


(HỮU) 

- Lành thay, Hiền giả! Chư Tỳ khưu ấy, sau khi hoan hỷ, tín 
thọ lời nói Tôn giả Sāriputta, và hỏi thêm Tôn giả Sāriputta 
câu hỏi như sau: - Này Hiền giả, có thể có pháp môn nào 
khác, nhờ pháp môn này vị Thánh đệ tử có chánh tri kiến, 
có tri kiến chánh trực, có lòng tin Pháp tuyệt đối và thành 
tựu diệu pháp này? 


- Này chư Hiền giả, có thể có. Này chư Hiền giả, khi nào vị 
Thánh đệ tử tuệ tri hữu, tuệ tri tập khởi của hữu, tuệ tri 
đoạn diệt của hữu, tuệ trì con đường đưa đến đoạn diệt 
của hữu; này chư Hiền giả, khi ấy vị Thánh đệ tử có chánh 
tri kiến, có tri kiến chánh trực, có lòng tin Pháp tuyệt đối và 
thành tựu diệu pháp này. 


Này chư Hiền giả, thế nào là hữu, thế nào là tập khởi của 
hữu, thé nào là đoạn diệt của hữu, thế nào là con đường 
đưa đến đoạn diệt của hữu? Này chư Hiền giả, có ba hữu 
này: dục hữu, sắc hữu, vô sắc hữu. Từ tập khởi của thủ, 
có tập khởi của hữu; từ đoạn diệt của thú, có đoạn diệt của 
hữu, và Thánh Đạo Tám Ngành này là con đường đưa đến 
đoạn diệt của hữu, tức là: Chánh Tri kiến, Chánh Tư duy, 
Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh Mạng, Chánh Tinh tấn, 
Chánh Niệm, Chánh Định. 


Này chư Hiền giả, khi nào vị Thánh đệ tử tuệ tri hữu như vậy, 
tué tri tập khởi của hữu như vậy, tuệ tri đoạn diệt của hữu 
như vậy, tué tri con đường dwa đến đoạn diệt của hữu như 
vậy; khi ấy, vi ấy đoạn trừ tất cả tham tùy miên, (ау sạch sân 
tùy miên, nhổ tận gốc kiến mạn tùy miên “Tôi lā”, đoạn trừ 
vô minh, khiến minh khởi lên, diệt tận khổ đau ngay trong 
hiện tại. Này chư Hiền giả, như vậy vị Thánh đệ tử có chánh 
tri kiến, có tri kiến chánh trực, có lòng tin Pháp tuyệt đối 
và thành tựu diệu pháp này. 
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Phần I.V: Khóa Kinh Hằng Ngày: 2.4: Hộ Kinh & Kinh.................... 28.79 


(UPĀDĀNAM) 

"Sadhavuso'ti kho te bhikkhü āyasmato sāriputtassa 
bhasitam — abhinanditva  anumoditvā  āyasmantam 
sāriputtam uttari pañham apucchum: "Siya panāvuso, 
аййорі pariyayo yathā ariyasavako sammaditthi hoti, 
ujugatassa ditthi, dhamme aveccappasadena 
samannagato, agato imam saddhamman”ti? 


"Siya, avuso. Yato kho, āvuso, ariyasavako upadanaíica 
pajanati, upadänasamudayañca pajānāti, 
upäadananirodhañca pajānāti, upadananirodhagaminim 
patipadañca pajānāti— ettāvatāpi kho, āvuso, ariyasāvako 
sammāditthi hoti, ujugatāssa ditthi, dhamme 
aveccappasādena samannāgato, āgato imam saddhammam. 


Katamam panāvuso, upādānam, katamo 
upādānasamudayo, katamo upādānanirodho, katamā 
upādānanirodhagāminī patipadā? Cattārimāni, āvuso, 
upadanani— kamupadanam, ditthupadanam, 
sīlabbatupādānam, attavādupādānam. Taņhāsamudayā 
upādānasamudayo,  taņhānirodhā  upādānanirodho, 
ayameva ariyo atthangiko maggo upādānanirodhagāminī 
patipadā, seyyathidam— sammāditthi sammasankappo 
sammāvācā sammākammanto, sammā-ājīvo 
sammavayamo sammāsati sammasamadhi. 


Yato kho, āvuso, ariyasavako evam upādānam pajānāti, 
evam upādānasamudayam pajānāti, evam 
upādānanirodham pajānāti, evam 
upādānanirodhagāminim patipadam pajānāti, so sabbaso 
raganusayam pahāya, patighanusayam pativinodetva, 
"asmī tỉ ditthimānānusayam samūhanitvā, avijjam pahāya 
vijjam uppadetva, dittheva dhamme dukkhassantakaro 
hoti— ettavatapi kho, āvuso, ariyasavako sammāditthi 
hoti, ujugatāssa  ditthi, dhamme aveccappasādena 
samannagato, agato imam saddhamman"ti. 
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Thứ Bảy: 3 - HA... Й kinh Chánh Tri Kiến 


(THỦ) 

- Lành thay, Hiền giả! Chư Tỳ khưu ấy, sau khi hoan hỷ, tín 
thọ lời nói Tôn giả Sāriputta, và hỏi thêm Tôn giả Sāriputta 
câu hỏi như sau: - Này Hiền giả, có thể có pháp môn nào 
khác, nhờ pháp môn này vị Thánh đệ tử có chánh tri kiến, 
có tri kiến chánh trực, có lòng tin Pháp tuyệt đối và thành 
tựu diệu pháp này? 


- Này chư Hiền giả, có thể có. Này chư Hiền giả, khi nào vị 
Thánh đệ tử tuệ tri tập khởi của thủ, tuệ tri đoạn diệt của thủ, 
tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt của thủ, khi ấy vị Thánh 
đệ tử có chánh tri kiến, có tri kiến chánh trực, có lòng tin 
Pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này. 


Này chư Hiền giả, thế nào là thú, thế nào là tập khởi của thủ, 
thế nào là đoạn diệt của thủ, thế nào là con đường đưa đến 
đoạn diệt của thú? Này chư Hiền giá, có bốn thủ này: duc 
thủ, kiến thủ, giới cấm thủ, ngã luận thủ. Từ tập khởi của 
ái, có tập khởi của thủ; từ đoạn diệt của ái, có đoạn diệt của 
thủ; và Thánh Đạo Tám Ngành này là con đường đưa đến 
đoạn diệt của thủ, tức là: Chánh Tri kiến, Chánh Tư duy, 
Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh Mạng, Chánh Tinh tấn, 
Chánh Niệm, Chánh Định. 


Này chư Hiền giá, khi nào vị Thánh dé tử tuệ tri thú như vậy, 
tuệ tri tập khởi của thủ như vậy, tuệ tri đoạn diệt của thủ 
như vậy, tuệ tri con đường dura đến đoạn diệt của thủ như 
vậy; khi ấy, vi ấy đoạn trừ tất cả tham tùy miên, (ау sạch sân 
tùy miên, nhổ tận gốc kiến mạn tùy miên “Tôi là”, đoạn trừ 
vô minh, khiến minh khởi lên, diệt tận khổ đau ngay trong 
hiện tại. Này chư Hiền giả, như vậy vị Thánh đệ tử có chánh 
tri kiến, có tri kiến chánh trực, có lòng tin Pháp tuyệt đối 
và thành tựu diệu pháp này. 
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Phần LV: Khóa Kinh Hằng Ngày: 2.4: Hộ Kinh & Kinh.................... 28.79 


(TAŅHĀ) 

"Sadhavuso'ti kho te bhikkhü āyasmato sāriputtassa 
bhasitam abhinanditva  anumoditvā  āyasmantam 
sāriputtam uttari pañham apucchum: "Siyā panāvuso, 
аййорі pariyayo yathā ariyasavako sammāditthi hoti, 
ujugatāssa ditthi, dhamme aveccappasādena 
samannāgato, āgato imam saddhamman”ti? 


"Siyā, avuso. Yato kho, āvuso, ariyasāvako tanhañca 
pajānāti, taņhāsamudayaīca pajanati, tanhãnirodhañca 
pajānāti, tanhanirodhagaminim patipadañca pajanati— 
ettāvatāpi kho, avuso, ariyasavako sammaditthi hoti, 
ujugatāssa ditthi, dhamme aveccappasādena 
samannāgato, āgato imam saddhammam. 


Katamā panāvuso, tanha, katamo taņhāsamudayo, 
katamo taņhānirodho, katama taņhānirodhagāminī 
patipadā? Сһауіте, avuso, tanhakaya— rūpataņhā, 
saddataņhā, gandhataņhā, rasataņhā, photthabbataņhā, 
dhammataņhā. Vedanāsamudayā tanhāsamudayo, 
vedanānirodhā taņhānirodho, ayameva ariyo atthangiko 
maggo taņhānirodhagāminī patipadā, seyyathidam— 
sammāditthi sammasankappo sammavaca 
sammakammanto, sammā-ājīvo заттауауато 
sammasati sammasamadhi. 


Yato kho, ауиво, ariyasavako evam tanham pajānāti, evam 
tanhāsamudayam pajanati, evam  tanhanirodham 
pajānāti, evam  tanhaànirodhagaminim райрааат 
pajanati, SO sabbaso rāgānusayam pahaya, 
patighānusayam pativinodetvā, "asmī ti 
ditthimananusayam samūhanitvā, avijjam раһауа vijjam 
uppādetvā, dittheva dhamme dukkhassantakaro hoti— 
ettāvatāpi kho, āvuso, ariyasāvako sammāditthi hoti, 
ujugatāssa ditthi, dhamme aveccappasādena 
samannāgato, agato imam saddhamman"ti. 
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Thứ Вау: 3 - A... Ё kinh Chánh Tri Kiến 


(А1) 

- Lành thay, Hiền giả! Chư Ту khưu ấy, sau khi hoan hỷ, tín 
thọ lời nói Tôn giả Sāriputta, và hỏi thêm Tôn giả Sāriputta 
câu hỏi như sau: - Này Hiền giả, có thể có pháp môn nào 
khác, nhờ pháp môn này vị Thánh đệ tử có chánh tri kiến, 
có tri kiến chánh trực, có lòng tin Pháp tuyệt đối và thành 
tựu diệu pháp này? 


- Này chư Hiền giả, có thể có. Này chư Hiền giả, khi nào vị 
Thánh dé tử tué tri ái, tué tri tập khởi của ái, tuệ tri đoạn diệt 
của ái, tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt của ái, khi ấy vị 
Thánh đệ tử có chánh tri kiến, có tri kiến chánh trực, có lòng 
tin Pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này. 


Này chư Hiền giả, thế nào là ái, thế nào là tập khởi của ái, 
thế nào là đoạn diệt của ái, thé nào là con đường đưa đến 
đoạn diệt của ái? Này chư Hiền giả, có sáu loại ái này: sắc 
ái, thanh ái, hương úi, vị ái, xúc ái, pháp ái. Từ tập khởi của 
thọ, có tập của ái, từ đoạn diệt của thọ, có đoạn diệt của đi, 
và Thánh Đạo Tám Ngành này là con đường đưa đến đoạn 
diệt của ái, tức là: Chánh Tri kiến, Chánh Tư duy, Chánh Ngữ, 
Chánh Nghiệp, Chánh Mang, Chánh Tinh tán, Chánh Niệm, 
Chánh Định. 


Này chư Hiền giả, khi nào vị Thánh đệ tử tuệ tri ái như vậy, 
tué tri tập khởi của ái như vậy, tuệ tri đoạn diệt của ái như 
vậy, tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt của ái như vậy; 
khi ấy, vị ấy đoạn trừ tất cả tham tùy miên, (ау sạch sân tùy 
miên, nhổ tận gốc kiến mạn tùy miên “Tôi là”, đoạn trừ vô 
minh, khiến minh khởi lên, diệt tận khổ dau ngay trong hiện 
tại. Này chư Hiền giả, như vậy vị Thánh đệ tử có chánh tri 
kiến, có tri kiến chánh trực, có lòng tin Pháp tuyệt đối và 
thành tựu diệu pháp này. 
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Phần LV: Khóa Kinh Hằng Ngày: 2.4: Hộ Kinh & Kinh..................... 28.79 


(VEDANĀ) 

"Sadhavuso'ti kho te bhikkhü āyasmato sāriputtassa 
bhasitam abhinanditva  anumoditvā  āyasmantam 
sāriputtam uttari pañham apucchum: "Siyā panāvuso, 
аййорі pariyāyo yathā ariyasavako sammāditthi hoti, 
ujugatāssa ditthi, dhamme aveccappasādena 
samannāgato, āgato imam saddhamman”ti? 


“Siya, avuso. Yato kho, āvuso, ariyasavako vedanaíica 
pajanati, vedanasamudayaíica pajanati, vedanānirodhaūca 
pajānāti, vedananirodhagaminim patipadafica pajanati— 
ettavatapi kho, ауиво, ariyasavako sammaditthi hoti, 
ujugatassa ditthi, dhamme aveccappasadena samannagato, 
agato imam saddhammam. 


Katamā panāvuso, vedanā, katamo vedanāsamudayo, 
katamo vedanānirodho, katamā vedanānirodhagāminī 
patipadā? Chayime, āvuso, vedanākāyā— 
cakkhusamphassajā vedanā, sotasamphassajā vedanā, 
ghānasamphassajā vedanā, jivhāsamphassajā vedanā, 
kāyasamphassajā vedanā, manosamphassajā vedanā. 
Phassasamudaya  vedanāsamudayo,  phassanirodhā 
vedanānirodho, ayameva агіуо atthangiko тарсо 


vedanānirodhagāminī patipadā, seyyathidam— 
sammāditthi sammasankappo sammavaca 
sammakammanto, sammā-ājīvo sammavayamo 


sammasati sammasamadhi. 


Yato kho, avuso, ariyasavako evam vedanam pajanati, 
evam vedanāsamudayam pajānāti, evam vedanānirodham 
pajānāti, evam  vedananirodhagàminim patipadam 
pajānāti, so sabbaso rāgānusayam pahaya, 
patighānusayam pativinodetvā, 'asmi'ti 
ditthimananusayam samūhanitvā, avijjam pahaya vijjam 
uppādetvā, dittheva dhamme dukkhassantakaro hoti— 
ettāvatāpi kho, āvuso, ariyasāvako sammāditthi hoti, 
ujugatāssa ditthi, dhamme aveccappasādena 
samannāgato, agato imam saddhamman"ti. 
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Thứ вау: 3 - A... Ё kinh Chánh Tri Kiến 


(THỌ) 

- Lành thay, Hiền giả! Chư Tỳ khưu ấy, sau khi hoan hỷ, tín 
thọ lời nói Tôn giả Sāriputta, và hỏi thêm Tôn giả Sāriputta 
câu hỏi như sau: - Này Hiền giả, có thể có pháp môn nào 
khác, nhờ pháp môn này vị Thánh đệ tử có chánh tri kiến, 
có tri kiến chánh trực, có lòng tin Pháp tuyệt đối và thành 
tựu diệu pháp này? 


- Này chư Hiền giả, có thể có. Này chư Hiền giả, khi nào vị 
Thánh đệ tử tuệ tri thọ, tuệ tri tập khởi của thọ, tuệ tri đoạn 
điệt của thọ, tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt của thọ, khi 
ấy vị Thánh đệ tử có chánh tri kiến, có tri kiến chánh trực, có 
lòng tin Pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này. 


Này chư Hiền giả, thế nào là thọ, thế nào là tập khởi của thọ, 
thế nào là đoạn diệt của thọ, thế nào là con đường đưa đến 
đoạn diệt của thọ? Này chư Hiền giả, có sáu loại thọ này: 
thọ do nhãn xúc sanh, thọ do nhĩ xúc sanh, thọ do tỷ xúc 
sanh, thọ do thiệt xúc sanh, thọ do thân xúc sanh, thọ do ý 
xúc sanh. Từ tập khởi của xúc, có tập khởi của thọ; từ đoạn 
diệt của хис, có đoạn diệt của tho; và Thánh Đạo Tám Ngành 
này là con đường đưa đến đoạn diệt của thọ, tức là: Chánh 
Tri kiến, Chánh Tư duy, Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh 
Mang, Chánh Tinh tấn, Chánh Niệm, Chánh Định. 


Này chư Hiền giả, khi nào vị Thánh đệ tử tuệ tri thọ như vậy, 
tuệ tri tập khởi của thọ như vậy, tuệ tri đoạn diệt của thọ 
như vậy, tuệ tri con đường dwa đến đoạn diệt của thọ như 
vậy; khi ấy, vị ấy đoạn trừ tất cả tham tùy miên, tāy sạch sân 
tùy miên, nhổ tận gốc kiến mạn tùy miên “Tôi lā”, đoạn trừ 
vô minh, khiến minh khởi lên, diệt tận khổ đau ngay trong 
hiện tại. Này chư Hiền giả, như vậy vị Thánh đệ tử có chánh 
tri kiến, có tri kiến chánh trực, có lòng tin Pháp tuyệt đối 
và thành tựu diệu pháp này. 
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Phần LV: Khóa Kinh Hằng Ngày: 2.4: Hộ Kinh & Kinh.................... 28.79 


(PHASSO) 

“Sadhävuso”"ti kho te bhikkhü āyasmato sariputtassa 
bhasitam — abhinanditva anumoditva ayasmantam 
sāriputtam uttari pañham apucchum: "Siya panāvuso, 
аййорі pariyayo yathā ariyasavako sammāditthi hoti, 
ujugatassa ditthi, dhamme aveccappasadena 
samannagato, agato imam saddhamman'ti? 


“Siya, avuso. Yato kho, āvuso, ariyasavako phassañca 
pajanati, phassasamudayafica pajanati, phassanirodhañca 
pajānāti, phassanirodhagaminim patipadafica pajanati— 
ettavatapi kho, ауиво, ariyasavako sammaditthi hoti, 
ujugatassa ditthi, dhamme aveccappasadena samannagato, 
agato imam saddhammam. 


Katamo рапауиво, phasso, katamo phassasamudayo, 
katamo phassanirodho, katama  phassanirodhagamini 


patipada? Chayime, āvuso, phassakāyā— 
cakkhusamphasso, | sotasamphasso,  ghānasamphasso, 
jivhāsamphasso, kāyasamphasso, manosamphasso. 


Salayatanasamudaya phassasamudayo, saļāyatananirodhā 
phassanirodho, ауатеуа  ariyo  atthangiko тарсо 
phassanirodhagamini patipadā, seyyathidam— 
sammāditthi sammasankappo sammāvācā 
sammākammanto, sammā-ājīvo sammāvāyāmo sammasati 
sammasamadhi. 


Yato kho, àvuso, ariyasavako evam phassam pajanati, 
evam phassasamudayam pajānāti, evam phassanirodham 
pajanati, evam  phassanirodhagaminim райрааат 
pajanati, SO sabbaso rāgānusayam pahaya, 
patighānusayam pativinodetvā, "asmī ti 
ditthimananusayam samūhanitvā, avijjam pahaya vijjam 
uppādetvā, dittheva dhamme dukkhassantakaro hoti— 
ettāvatāpi kho, āvuso, ariyasāvako sammāditthi hoti, 
ujugatāssa ditthi, dhamme aveccappasādena 
samannāgato, agato imam saddhamman"ti. 
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Thứ Bảy: 3 - A... Й kinh Chánh Tri Kiến 


(XÚC) 

- Lành thay, Hiền giả! Chư Tỳ khưu ấy, sau khi hoan hỷ, tín 
thọ lời nói Tôn giả Sāriputta, và hỏi thêm Tôn giả Sāriputta 
câu hỏi như sau: - Này Hiền giả, có thể có pháp môn nào 
khác, nhờ pháp môn này vị Thánh đệ tử có chánh tri kiến, 
có tri kiến chánh trực, có lòng tin Pháp tuyệt đối và thành 
tựu diệu pháp này? 


- Này chư Hiền giả, có thể có. Này chư Hiền giả, khi nào vị 
Thánh đệ tử tuệ tri xúc, tuệ tri tập khởi của xúc, tuệ tri đoạn 
dit của xúc, tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt của xúc, 
khi ấy vị Thánh đệ tử có chánh tri kiến, có tri kiến chánh trực, 
có lòng tin Pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này. 


Này chư Hiền giả, thế nào là xúc, thế nào là tập khởi của xúc, 
thế nào là đoạn diệt của xúc, thế nào là con đường đưa đến 
đoạn diệt của xúc? Này chư Hiền giả, có sáu loại xúc này: 
nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc, ý xúc. Từ tập 
khởi của lục nhập, có tập khởi từ xúc; từ đoạn diệt của lục 
nhập, có đoạn diét của xúc, và Thánh Đạo Tám Ngành này là 
con đường đưa đến đoạn diệt của xúc, tức là: Chánh Tri 
kiến, Chánh Tư duy, Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh Mạng, 
Chánh Tinh tấn, Chánh Niệm, Chánh Định. 


Này chư Hiền giả, khi nào vị Thánh đệ tử tuệ tri xúc như vậy, 
tuệ tri tập khởi của xúc như vậy, tuệ tri đoạn diệt của xúc 
như vậy, tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt của xúc như 
vậy; khi ấy, vị ấy đoạn trừ tất cả tham tùy miên, tāy sạch sân 
tùy miên, nhổ tận gốc kiến mạn tùy miên “Tôi lā”, đoạn trừ 
vô minh, khiến minh khởi lên, diệt tận khổ đau ngay trong 
hiện tại. Này chư Hiền giả, như vậy vị Thánh đệ tử có chánh 
tri kiến, có tri kiến chánh trực, có lòng tin Pháp tuyệt đối 
và thành tựu diệu pháp này. 
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Phần LV: Khóa Kinh Hằng Ngày: 2.4: Hộ Kinh & Kinh.................... 28.79 


(SALAYATANAM) 

"Sadhavuso'ti kho te bhikkhü āyasmato sāriputtassa 
bhasitam abhinanditva  anumoditvā  āyasmantam 
sāriputtam uttari pañham apucchum: "Siyā panāvuso, 
аййорі pariyayo yathā ariyasāvako sammāditthi hoti, 
ujugatāssa ditthi, dhamme aveccappasādena 
samannāgato, āgato imam saddhamman”ti? 


“Siya, āvuso. Yato kho, āvuso, ariyasāvako salayatanafica 
pajānāti, salayatanasamudayañca pajānāti, 
salayatananirodhañca pajānāti, 
salayatananirodhagaminim patipadafica pajanati— 
ettavatapi kho, ауиво, ariyasavako sammaditthi hoti, 
ujugatassa ditthi, dhamme aveccappasadena samannagato, 
agato imam saddhammam. 


Katamam panavuso, salayatanam, katamo 
salayatanasamudayo, katamo salayatananirodho, katama 
salayatananirodhagamini patipadā? Chayimāni, āvuso, 
āyatanāni— cakkhāyatanam, sotāyatanam, ghānāyatanam, 
jivhayatanam, kayayatanam, manayatanam. 
Nāmarūpasamudayā salayatanasamudayo, 
nāmarūpanirodhā  salayatananirodho, ayameva агіуо 
atthangiko тарро salayatananirodhagamini  patipada, 
seyyathidam— sammaditthi sammasankappo sammavaca 
sammākammanto, sammā-ājīvo sammāvāyāmo sammasati 
sammasamadhi. 


Yato kho, ауиво, ariyasavako evam salayatanam pajanati, 
evam salayatanasamudayam pajanati, evam 
salayatananirodham pajanati, evam 
salayatananirodhagaàminim patipadam pajānāti, so 
sabbaso  raàganusayam  pahāya,  patighanusayam 
pativinodetvā, 'asmr'ti ditthimananusayam samūhanitvā, 
avijam раһауа vijam uppadetva, dittheva dhamme 


dukkhassantakaro  hoti— ейауағарі kho, āvuso, 
ariyasāvako sammāditthi hoti, ujugatāssa ditthi, dhamme 
aveccappasādena samannāgato, āgato imam 


saddhamman"ti. 
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Thứ Вау: 3 - HA... Ё kinh Chánh Tri Kiến 


(LỤC NHẬP) 

- Lành thay, Hiền giả! Chư Tỳ khưu ấy, sau khi hoan hỷ, tín 
thọ lời nói Tôn giả Sāriputta, và hỏi thêm Tôn giả Sāriputta 
câu hỏi như sau: - Này Hiền giả, có thể có pháp môn nào 
khác, nhờ pháp môn này vị Thánh đệ tử có chánh tri kiến, 
có tri kiến chánh trực, có lòng tin Pháp tuyệt đối và thành 
tựu diệu pháp này? 


- Này chư Hiền giả, có thể có. Này chư Hiền giả, khi nào vị 
Thánh đệ tử tuệ tri lục nhập, tuệ tri tập khởi của lục nhập, 
tuệ tri đoạn diệt của lục nhập, tué tri con đường đưa đến 
đoạn diệt của lục nhập, khi ấy vị Thánh đệ tử có chánh tri 
kiến, có tri kiến chánh trực, có lòng tin Pháp tuyệt đối và 
thành tựu diệu pháp này. 


Này chư Hiền giả, thế nào là lục nhập, thế nào là tập khởi 
của lục nhập, thế nào là đoạn diệt của lục nhập, thế nào là 
con đường đưa đến đoạn diệt của lục nhập? Này chư Hiền 
giả, có lục nhập này: nhãn nhập, nhĩ nhập, tỷ nhập, thiệt 
nhập, thân nhập, ý nhập. Từ tập khởi của danh sắc có tập 
khởi của lục nhập; từ đoạn diệt của danh sắc có đoạn diệt 
của lục nhập; và Thánh Đạo Tám Ngành này là con đường 
đưa đến đoạn diệt của lục nhập, tức là: Chánh Tri kiến, 
Chánh Tư duy, Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh Mạng, 
Chánh Tinh tấn, Chánh Niệm, Chánh Định. 


Này chư Hiền giả, khi nào vị Thánh đệ tử tuệ tri lục nhập như 
vậy, tuệ tri tập khởi của lục nhập như vậy, tuệ tri đoạn diệt 
của lục nhập như vậy, tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt 
của lục nhập như vậy; khi ấy, vị ấy đoạn trừ tất cả tham tùy 
miên, (ау sạch sân tùy miên, nhổ tận gốc kiến mạn tùy miên 
“Tôi là”, đoạn trừ vô minh, khiến minh khởi lên, diệt tận khổ 
đau ngay trong hiện tại. Này chư Hiền giả, như vậy vị Thánh 
đệ tử có chánh ігі kiến, có ігі kiến chánh trực, có lòng tin 
Pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này. 
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Phần I.V: Khóa Kinh Hằng Ngày: 2.4: Hộ Kinh & Kinh.................... 28.79 


(NĀMARŪPAM) 

"Sādhāvuso"ti kho te bhikkhü āyasmato sāriputtassa 
bhasitam abhinanditva  anumoditvā  āyasmantam 
sāriputtam uttari pañham apucchum: "Siyā panāvuso, 
аййорі pariyayo yathā ariyasāvako sammāditthi hoti, 
ujugatāssa ditthi, dhamme aveccappasādena 
samannāgato, āgato imam saddhamman”ti? 


“Siya, avuso. Yato kho, āvuso, ariyasāvako nāmarūpaīica 
pajānāti, namarüpasamudayaífica pajanati, 
namarupanirodhañca pajānāti, namarüpanirodhagaminim 
patipadañca pajanati— ettāvatāpi kho, avuso, ariyasavako 
sammaditthi hoti, ujugatassa ditthi, dhamme 
aveccappasadena samannagato, agato imam saddhammam. 


Katamam panavuso, nāmarūpam, katamo 
nāmarūpasamudayo, katamo nāmarūpanirodho, katamā 
nāmarūpanirodhagāminī patipada? Vedana, заййа, cetana, 
phasso, manasikaro— idam vuccatavuso, патат; cattāri са 
mahābhūtāni, catunnañca mahābhūtānam 
upādāyarūpam— idam vuccatāvuso, rūpam. Iti idaūca 
nāmam idañca rūpam— idam vuccatāvuso, nāmarūpam. 
Vifitāņasamudayā namarüpasamudayo, уіћћапапігоаһа 
nāmarūpanirodho, ayameva ariyo atthangiko maggo 
nāmarūpanirodhagāminī patipadā, seyyathidam— 
sammāditthi sammāsankappo sammāvācā 
sammākammanto, sammā-ājīvo sammāvāyāmo sammāsati 
sammasamadhi. 


Yato kho, āvuso, ariyasavako evam nāmarūpam pajānāti, 
evam namarüpasamudayam pajanati, evam 
namarüpanirodham pajanati, evam 
nāmarūpanirodhagāminim patipadam pajānāti, so sabbaso 
raganusayam pahaya, patighanusayam pativinodetva, 
'asmr'ti ditthimananusayam samūhanitvā, avijjam раһауа 
vijjam uppadetva, dittheva dhamme dukkhassantakaro 
hoti— ettavatapi kho, āvuso, ariyasavako sammāditthi 
hoti, ujugatāssa  ditthi, dhamme aveccappasādena 
samannagato, agato imam saddhamman"ti. 
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Thứ Вау: 3 - A... Ё kinh Chánh Tri Kiến 


(DANH SẮC) 

- Lành thay, Hiền giả! Chư Tỳ khưu ấy, sau khi hoan hỷ, tín 
thọ lời nói Tôn giả Sāriputta, và hỏi thêm Tôn giả Sāriputta 
câu hỏi như sau: - Này Hiền giả, có thể có pháp môn nào 
khác, nhờ pháp môn này vị Thánh đệ tử có chánh tri kiến, 
có tri kiến chánh trực, có lòng tin Pháp tuyệt đối và thành 
tựu diệu pháp này? 


- Này chư Hiền giả, có thể có. Này chư Hiền giả, khi nào vị 
Thánh đệ tử tuệ tri danh sắc, tuệ tri tập khởi của danh sắc, 
tuệ tri đoạn diệt của danh sắc, tuệ tri con đường đưa đến 
đoạn diệt của danh sắc, khi ấy vị Thánh đệ tử có chánh tri 
kiến, có tri kiến chánh trực, có lòng tin Pháp tuyệt đối và 
thành tựu diệu pháp này. 


Này chư Hiền giả, thế nào là danh sắc, thế nào là tập khởi của 
danh sắc, thế nào là đoạn diệt của danh sắc, thế nào là con 
đường đưa đến đoạn diệt của danh sắc? Thọ, tưởng, tư, xúc, 
tác ý; này chư Hiền giả, như vậy gọi là danh; bốn dai và sắc do 
bón đại tạo thành; Này chư Hiền giả, nhu vậy gọi lā sắc; như 
vậy đây là danh và đây là sắc; này chư Hiền giả, như vậy gọi là 
danh sắc. Từ tập khởi của thức, có tập khởi của danh sāc; từ 
đoạn diệt của thức, có đoạn diệt của danh sắc; và Thánh Đạo 
Tám Ngành này là con đường đưa đến đoạn diệt của danh 
sắc, tức là: Chánh Tri kiến, Chánh Tư duy, Chánh Ngữ, Chánh 
Nghiệp, Chánh Mạng, Chánh Tinh tấn, Chánh Niệm, Chánh Định. 


Này chư Hiền giả, khi nào vị Thánh đệ tử tuệ tri danh sắc 
như vậy, tuệ tri tập khởi của danh sắc như vậy, tuệ tri đoạn 
diệt của danh sắc như vậy, tuệ tri con đường đưa đến đoạn 
diệt của danh sắc như vậy; khi ấy, vị ấy đoạn trừ tất cả tham 
tùy miên, tẩy sạch sân tùy miên, nhổ tận gốc kiến mạn tùy 
miên “Tôi là”, đoạn trừ vô minh, khiến minh khởi lên, diệt 
tận khổ đau ngay trong hiện tại. Này chư Hiền giả, như vậy 
vị Thánh đệ tử có chánh tri kiến, có ігі kiến chánh trực, có 
lòng tin Pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này. 
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Phần LV: Khóa Kinh Hằng Ngày: 2.4: Hộ Kinh & Kinh.................... 28.79 


(VINNĀŅAM) 

"Sadhavuso'ti kho te bhikkhü āyasmato sāriputtassa 
bhasitam abhinanditva  anumoditvā  āyasmantam 
sāriputtam uttari pañham apucchum: "Siyā panāvuso, 
аййорі pariyāyo yathā ariyasavako sammāditthi hoti, 
ujugatāssa ditthi, dhamme aveccappasādena 
samannāgato, āgato imam saddhamman”ti? 


“Siya, āvuso. Yato kho, āvuso, ariyasāvako уіййапайса 


pajānāti, viññanasamudayañca pajānāti, 
viññananirodhañca pajanati, vifitāņanirodhagāminim 
patipadañca  pajānāti — ейауағғрі kho, āvuso, 


ariyasavako sammāditthi hoti, ujugatassa  ditthi, 
dhamme aveccappasādena samannāgato, āgato imam 
saddhammam. 


Katamam panāvuso, viiiāņam, katamo 
viñfñanasamudayo, katamo viññananirodho, katama 
viññananirodhagamin patipadā? Сһауіте, — avuso, 
уіййапакауа- cakkhuviññanam, sotavififianam, 
ghünavififianam, Jivhaviññanam, kayaviññanam, 
manoviññanam. Sankhārasamudayā viññanasamudayo, 
sankhāranirodhā viññananirodho, ауатеуа агіуо 
atthañgiko maggo viññananirodhagamini patipadā, 
seyyathidam— sammaditthi sammasañkappo 
sammavaca sammakammanto, sammā-ājīvo 
sammavayamo sammāsati sammāsamādhi. 


Yato kho, āvuso, ariyasavako evam viññanam pajānāti, 
evam уіййапаѕатийауат pajānāti, evam 
уіййапапігоаһат pajānāti, evam 
уіййапапігоаһадатіпіт patipadam pajānāti, so sabbaso 
raganusayam раһауа, patighanusayam pativinodetva, 
“asmT tỉ ditthimānānusayam samūhanitvā, avijjam раһауа 
vijjam uppādetvā, dittheva dhamme dukkhassantakaro 
hoti— ettāvatāpi kho, āvuso, агіуазауако sammāditthi 
hoti, ujugatāssa  ditthi, dhamme aveccappasādena 
samannāgato, agato imam saddhamman"ti. 
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Thứ вау: 3 - A... Ё kinh Chánh Tri Kiến 


(THỨC) 

- Lành thay, Hiền giả! Chư Tỳ khưu ấy, sau khi hoan hỷ, tín 
thọ lời nói Tôn giả Sāriputta, và hỏi thêm Tôn giả Sāriputta 
câu hỏi như sau: - Này Hiền giả, có thể có pháp môn nào 
khác, nhờ pháp môn này vị Thánh đệ tử có chánh tri kiến, 
có tri kiến chánh trực, có lòng tin Pháp tuyệt đối và thành 
tựu diệu pháp này? 


- Này chư Hiền giả, có thể có. Này chư Hiền giả, khi nào vị 
Thánh đệ tử tuệ tri thức, tuệ tri tập khởi của thức, tuệ trì 
đoạn diệt của thức, tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt của 
thức, khi ấy vị Thánh đệ tử có chánh tri kiến, có tri kiến chánh 
trực, có lòng tin Pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này. 


Này chư Hiền giả, thế nào là thức, thế nào là tập khởi của 
thức, thế nào là đoạn diệt của thức, thế nào là con đường 
đưa đến đoạn diệt của thức? Này chư Hiền giả, có sáu loại 
thức này: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân 
thức, ý thức. Từ tập khởi của hành, có tập khởi của thức; từ 
đoạn diệt của hành có đoạn diệt của thức; và Thánh Đạo Tám 
Ngành này là con đường đưa đến đoạn diệt của thức, tức là: 
Chánh Tri kiến, Chánh Tư duy, Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, 
Chánh Mang, Chánh Tinh tấn, Chánh Niệm, Chánh Định. 


Này chư Hiền giả, khi nào vị Thánh đệ tử tuệ tri thức như 
vậy, tué tri tập khởi của thức như vậy, tuệ tri đoạn diệt của 
thức như vậy, tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt của 
thức như vậy; khi ấy, vị ấy đoạn trừ tất cả tham tùy miên, 
tẩy sạch sân tùy miên, nhổ tàn gốc kiến тап tùy miên “Tôi 
là”, đoạn trừ vô minh, khiến minh khởi lên, diệt tận khổ đau 
ngay trong hiện tại. Này chư Hiền giả, như vậy vị Thánh đệ 
tử có chánh tri kiến, có ігі kiến chánh trực, có lòng tin 
Pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này. 
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Phần I.V: Khóa Kinh Hằng Ngày: 2.4: Hộ Kinh & Kinh.................... 28.79 


(SANKHĀRĀ) 

“Sadhävuso”"ti kho te bhikkhü āyasmato sāriputtassa 
bhasitam abhinanditva  anumoditvā  āyasmantam 
sāriputtam uttari pañham apucchum: "Siyā panāvuso, 
аййорі pariyayo yathā ariyasavako sammāditthi hoti, 
ujugatāssa ditthi, dhamme aveccappasādena 
samannāgato, āgato imam saddhamman”ti? 


"Siyā, āvuso. Yato kho, āvuso, ariyasāvako sankhāre ca 
pajānāti, sankhārasamudayaīica pajānāti, 
sankharanirodhañca pajanati, sankhāranirodhagāminim 
patipadaīica pajanati— ettāvatāpi kho, āvuso, ariyasavako 
sammāditthi hoti, ujugatāssa ditthi, dhamme 
aveccappasādena samannāgato, āgato imam saddhammam. 


Katame panavuso, sankhārā, katamo sankhārasamudayo, 
katamo sankharanirodho, katama 
sankharanirodhagamini patipadā?  Tayome, ауиѕо, 
sankhara— kāyasankhāro, vacīsankhāro, cittasankharo. 


Avijiisamudaya  sankhārasamudayo, avijjanirodha 
sankhāranirodho, ayameva ariyo atthangiko maggo 
sankhāranirodhagāminī patipadā, seyyathidam— 
sammaditthi sammasankappo sammāvācā 
sammākammanto, sammā-ājīvo заттауауато 


sammāsati sammasamadhi. 


Yato kho, āvuso, ariyasavako evam sankhāre pajānāti, 
evam sankhārasamudayam pajānāti, evam 
sankhāranirodham pajānāti, evam 
sankharanirodhagaminim patipadam ра)апай, so 
sabbaso  raganusayam  pahāya,  patighānusayam 
pativinodetvā, 'asmr'ti ditthimānānusayam samūhanitvā, 
avijjam pahāya vijjam uppādetvā, dittheva dhamme 


dukkhassantakaro һой-- ейауағарі kho, āvuso, 
ariyasāvako sammāditthi hoti, ujugatāssa ditthi, dhamme 
aveccappasādena samannāgato, āgato imam 


saddhamman"ti. 
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Thứ вау: 3 - A... Й kinh Chánh Tri Kiến 


(HÀNH) 

- Lành thay, Hiền giả! Chư Tỳ khưu ấy, sau khi hoan hỷ, tín 
thọ lời nói Tôn giả Sāriputta, và hỏi thêm Tôn giả Sāriputta 
câu hỏi như sau: - Này Hiền giả, có thể có pháp môn nào 
khác, nhờ pháp môn này vị Thánh đệ tử có chánh tri kiến, 
có tri kiến chánh trực, có lòng tin Pháp tuyệt đối và thành 
tựu diệu pháp này? 


- Này chư Hiền giả, có thể có. Này chư Hiền giả, khi nào vị Thánh 
đệ tử tuệ tri hành, tuệ tri tập khởi của hành, tuệ tri đoạn diệt 
của hành, tuệ trì con đường đưa đến đoạn diệt của hành, khi 
ấy vị Thánh đệ tử có chánh tri kiến, có tri kiến chánh trực, có 
lòng tin Pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này. 


Này chư Hiền giả, thế nào là hành, thế nào là tập khởi của 
hành, thế nào là đoạn diệt của hành, thế nào là con đường 
đưa đến đoạn diệt của hành? Này chư Hiền giả, có ba loại 
hành này: thân hành, khẩu hành, ý hành. Từ tập khởi của 
VÔ minh, có tập khởi của hành; từ đoạn diệt của vô minh, có 
đoạn diệt của hành; và Thánh Đạo Tám Ngành này là con 
đường đưa đến đoạn diệt của hành, tức là: Chánh Tri kiến, 
Chánh Tư duy, Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh Mạng, 
Chánh Tinh tấn, Chánh Niệm, Chánh Định. 


Này chư Hiền giả, khi nào vị Thánh đệ tử tuệ tri hành như 
vậy, tué tri tập khởi của hành như vậy, tuệ tri đoạn diệt của 
hành như vậy, tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt của 
hành như vậy; khi ấy, vị ấy đoạn trừ tất cả tham tùy miên, 
tẩy sạch sân tùy miên, nhổ tàn gốc kiến тап tùy miên “Tôi 
là”, đoạn trừ vô minh, khiến minh khởi lên, diệt tận khổ đau 
ngay trong hiện tại. Này chư Hiền giả, như vậy vị Thánh đệ 
tử có chánh tri kiến, có ігі kiến chánh trực, có lòng tin 
Pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này. 
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Phần LV: Khóa Kinh Hằng Ngày: 2.4: Hộ Kinh & Kinh.................... 28.79 


(AVIJJĀ) 

"Sadhavuso'ti kho te bhikkhü āyasmato sāriputtassa 
bhasitam abhinanditva  anumoditvā  āyasmantam 
sāriputtam uttari pañham apucchum: "Siyā panāvuso, 
аййорі pariyayo yathā ariyasavako sammāditthi hoti, 
ujugatāssa ditthi, dhamme aveccappasādena 
samannāgato, āgato imam saddhamman”ti? 


“Siya, avuso. Yato kho, āvuso, ariyasavako qavijjañca 
pajānāti, avijjasamudayafica pajanati, avijjanirodhañca 
pajānāti, avijjanirodhagaminim patipadafica pajānāti — 
ettāvatāpi kho, āvuso, ariyasāvako sammāditthi hoti, 
ujugatāssa ditthi, dhamme aveccappasādena 
samannagato, agato imam saddhammam. 


Katamā panavuso, avijjà, katamo avijjasamudayo, katamo 
avijjanirodho, katama  avijjanirodhagamini patipadā? 
Yam kho, āvuso, dukkhe аййапат, dukkhasamudaye 
аййапат, dukkhanirodhe аййапат, 
dukkhanirodhagāminiyā patipadāya аййапат-- ayam 
vuccatävuso, avijja. Āsavasamudayā avijjāsamudayo, 
āsavanirodhā avijjānirodho, ayameva ariyo atthangiko 
maggo avijjanirodhagamini patipadā, seyyathidam— 
sammaditthi sammasankappo sammavaca 
sammakammanto, sammā-ājīvo заттауауато 
sammāsati sammasamadhi. 


Yato kho, āvuso, ariyasāvako evam avijjam pajānāti, evam 
avijjāsamudayam pajānāti, evam avijjānirodham pajānāti, 
evam avijjānirodhagāminim patipadam pajānāti, so 
sabbaso  raganusayam pahaya,  patighānusayam 
pativinodetvā, 'asmr'ti ditthimananusayam samūhanitvā, 
avijjam pahāya vijjam uppādetvā, dittheva dhamme 


dukkhassantakaro һой-- ейауағарі kho, āvuso, 
ariyasāvako sammāditthi hoti, ujugatāssa ditthi, dhamme 
aveccappasādena samannāgato, āgato imam 


saddhamman"ti. 
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Thứ Вау: Д7 - I... T kinh Chánh Tri Kiến 


(VÔ MINH) 

- Lành thay, Hiền giả! Chư Tỳ khưu ấy, sau khi hoan hỷ, tín 
thọ lời nói Tôn giả Sāriputta, và hỏi thêm Tôn giả Sāriputta 
câu hỏi như sau: - Này Hiền giả, có thể có pháp môn nào 
khác, nhờ pháp môn này vị Thánh đệ tử có chánh tri kiến, 
có tri kiến chánh trực, có lòng tin Pháp tuyệt đối và thành 
tựu diệu pháp này? 


- Này chư Hiền giả, có thể có. Này chư Hiền giả, khi nào vị 
Thánh đệ tử tuệ tri vô minh, tuệ tri tập khởi của vô minh, 
tuệ tri đoạn diệt của vô minh, tué tri con đường đưa đến 
đoạn diệt của vô minh, khi ду, vị Thánh đệ tử có chánh tri 
kiến, có tri kiến chánh trực, có lòng tin Pháp tuyệt đối và 
thành tựu diệu pháp này. 


Này chư Hiền giả, thé nào là vô minh, thế nào là tập khởi của 
vô minh, thế nào là đoạn diệt của vô minh, thế nào là con 
đường đưa đến đoạn diệt của vô minh? Này chư Hiền giả, sự 
không tuệ tri về khổ, không tuệ tri về khổ tập, không tuệ 
ігі уе khổ diệt, không tuệ tri về con đường đưa đến khổ 
diét, Này chư Hiền giá, như vậy gọi là vô minh. Từ tập khói 
của lậu hoặc, có tập khởi của vô minh; từ đoạn diệt của lậu 
hoặc, có đoạn diệt của vó minh; và Thánh Đạo Tám Ngành 
này là con đường đưa đến đoạn diệt của vô minh, tức là: 
Chánh Tri kiến, Chánh Tư duy, Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, 
Chánh Mạng, Chánh Tinh tấn, Chánh Niệm, Chánh Định. 


Này chư Hiền giả, khi nào vi Thánh dé tử tuệ tri vô minh như 
vậy, tué tri tập khởi của vô minh như vậy, tuệ tri đoạn diệt 
của vô minh như vậy, tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt 
của vô minh như vậy; khi ấy, vị ấy đoạn trừ tất cả tham tùy 
miên, (ау sạch sân tùy miên, nhổ tận gốc kiến mạn tùy miên 
“Tôi là”, đoạn trừ vô minh, khiến minh khởi lên, diệt tận khổ 
đau ngay trong hiện tại. Này chư Hiền giả, như vậy vị Thánh 
đệ tử có chánh ігі kiến, có ігі kiến chánh trực, có lòng tin 
Pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này. 
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Phần LV: Khóa Kinh Hằng Ngày: 2.4: Hộ Kinh & Kinh.................... 28.79 


(ASAVO) 

"Sadhavuso'ti kho te bhikkhü āyasmato sariputtassa 
bhasitam abhinanditva anumoditva  āyasmantam 
sāriputtam uttari pañham apucchum: "Siya panāvuso, 
аййорі pariyayo yathā ariyasavako sammaditthi hoti, 
ujugatassa ditthi, dhamme aveccappasadena 
samannagato, agato imam saddhamman'ti? 


“Siya, avuso. Yato kho, āvuso, ariyasavako đsavañca 
pajanati, asavasamudayafica pajanati, asavanirodharica 
pajanati, āsavanirodhagāminim райрааайса pajanati— 
ettāvatāpi kho, avuso, ariyasavako sammaditthi hoti, 
ujugatassa ditthi, dhamme aveccappasadena 
samannagato, agato imam saddhammam. 


Katamo рапауиво, đsavo, katamo āsavasamudayo, 
katamo  asavanirodho, katama  asavanirodhagamini 
patipadati? Tayome, āvuso, asava— kāmāsavo, bhavāsavo, 
avijjasavo. Avijjāsamudayā āsavasamudayo, 
avijjānirodhā āsavanirodho, ауатеуа ariyo atthangiko 
тарро āsavanirodhagāminī patipadā, seyyathidam— 
sammāditthi sammasankappo sammavaca 
sammakammanto, sammā-ājīvo sammavayamo 
sammasati sammasamadhi. 


Yato kho, ауиво, ariyasavako evam asavam pajanati, evam 
asavasamudayam  pajānāti, evam  āsavanirodham 
pajanati, evam  asavanirodhagaminim райрааат 
pajanati, SO sabbaso rāgānusayam pahaya, 
patighānusayam pativinodetvā, 'asmi'ti 
ditthimananusayam samūhanitvā, avijjam pahaya vijjam 
uppādetvā, dittheva dhamme dukkhassantakaro hoti— 
ettāvatāpi kho, āvuso, ariyasāvako sammāditthi hoti, 
ujugatāssa ditthi, dhamme aveccappasādena 
samannāgato, agato imam saddhamman"ti. 


Idamavocayasma  sariputto. Attamana te  bhikkhü 
ayasmato sariputtassa bhasitam abhinandunti./. 
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Thứ Bảy: |27 - HA... Ё kinh Chánh Tri Kiến 


(LẬU HOẶC) 

- Lành thay, Hiền giả! Chư Tỳ khưu ấy, sau khi hoan hỷ, tín 
thọ lời nói Tôn giả Sāriputta và hỏi thêm Tôn giả Sāriputta 
câu hỏi như sau: - Này Hiền giả, có thể có pháp môn nào khác, 
nhờ pháp môn này vị Thánh đệ tử có chánh tri kiến, có tri 
kiến chánh trực, có lòng tin Pháp tuyệt đối và thành tựu diệu 
pháp này? 


- Này chư Hiền giả, có thể có. Này chư Hiền giả, khi nào vị 
Thánh đệ tử tuệ tri lậu hoặc, tuệ tri tập khởi của lậu hoặc, 
tuệ tri đoạn diệt của lậu hoặc, tuệ trì con đường đưa đến 
đoạn diệt của lậu hoặc. Này chư Hiền giả, khi ấy vị Thánh 
đệ tử có chánh tri kiến, có tri kiến chánh trực, có lòng tin 
Pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này. 


Này chư Hiền giả, thế nào là lậu hoặc, thế nào là tập khởi của 
lậu hoặc, thế nào là đoạn diệt của lậu hoặc, thế nào là con 
đường dura đến đoạn diệt của lậu hoặc? Này chư Hiền giá, 
có ba lậu hoặc này: dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu. Từ tập 
khởi của vó minh, có tập khởi của lậu hoặc; từ đoạn diệt của 
VÔ minh, có đoạn diệt của lậu hoặc; và Thánh Đạo Tám Ngành 
này là con đường đưa đến đoạn diệt của lậu hoặc, tức là: 
Chánh Tri kiến, Chánh Tư duy, Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, 
Chánh Mạng, Chánh Tinh tấn, Chánh Niệm, Chánh Định. 


Này chư Hiền giả, khi nào vị Thánh đệ tử tuệ tri lậu hoặc như 
vậy, tuệ tri tập khởi của lậu hoặc như vậy, tuệ tri đoạn diệt 
của lậu hoặc như vậy, tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt 
của lậu hoặc như vậy; khi ấy, vị ấy đoạn trừ tất cả tham tùy 
miên, (ау sạch sân tùy miên, nhổ tận gốc kiến mạn tùy miên 
“Tôi là”, đoạn trừ vô minh, khiến minh khởi lên, diệt tận khổ 
đau ngay trong hiện tại. Này chư Hiền giả, như vậy vị Thánh 
đệ tử có chánh ігі kiến, có ігі kiến chánh trực, có lòng tin 
Pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này. 


Tôn giả Sāriputta thuyết giảng như vậy. Chư Tỳ khưu ấy 
hoan hy, tín thọ lời giáng của Tôn giả Sāriputta./. 


417 


CS 


2595 А 


A 


EN 


418 


> 


` 


KINH TỤNG NGAY CHỦ NHẬT 


< 


TINTAYA FN WATA TTA 


4 
+ 
„4 
ko 
c 


1/3 (1/3 


Jelole olni 


N. 
pi 
С 
` 
t 

4 


ТАЛА UY TN ТАА CA CA YA CA VACA GA CN VGA Ch ТАРАТА TA CA CA CA САҒАТТА Cà GA GA CA VACA CA €X СА ҰЗ: 


7 —————= 


E КУ CỬ LV CI CU EF CV E QI QU ОРОГ КУУ EF EI 0 Dy ШУ 


E EJ £J EJ UJ £V EJ cũ &J EJ ЕЈ) 8 


% 


ә, 
Y 


NA NA NAA ча ча 


а каа SV VS ча 


- 


— SĀLS. 
KU CU DU UU CU C CU ту GV (I CƯ GI QI X) CP CU C £y £27 


2 


Phần I.V: Khóa Kinh Hằng Ngày: 2.4: Hộ Kinh & Kinh.................... 28.79 


DHAMMASANGAŅĪ (ТІМАТІКА) 


Abhidhammapitaka, Dhammasangani, Tikamatika 


1. Kusala dhamma 
Akusala dhamma 
Abyakata dhamma 


2. Sukhāya vedanāya sampayutta dhamma 
Dukkhāya vedanāya sampayutta dhamma 


Adukkhamasukhaya vedanaya sampayuttā dhamma 


3. Vipakadhamma 
Vipakadhamma dhammā 


Nevavipaka navipakadhamma dhamma 


4. Upadinnupadaniya dhamma 
Anupadinnupadaniya dhamma 
Anupadinnanupadaniya dhamma 


5. Sankilitthasankilesika аһатта 
Asankilitthasankilesika dhammā 
Asankilitthasankilesika dhammā 


6. Savitakkasavicara dhamma 
Avitakkavicaramatta dhamma 
Avitakkavicara dhamma 
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Chủ Nhật: - ......................... Kinh Vạn Pháp Tổng Trì (Тат Mẫu Рё) 


KINH VẠN PHÁP TỔNG TRÌ (TAM MẪU ĐỀ) 
Тапа Уі Diệu, Bộ Pháp Tụ, Tam Mẫu Đề 
Dẫn nhập: 
Xưa Phật dạy Thắng Pháp, ~ Về bản thể chân đế 
Nhờ nghe Vi Diệu Tạng, ~ Phật Mẫu chứng thánh quả 
Nay đệ tử chúng con, = Trì tụng Ma-Ti-Ka 
Nguyện uy đức vô cùng, ~ Mong chúng sanh thoát khổ 


Chánh kinh: 
Bản thể pháp gồm bốn, ~ Tâm, tánh, sắc, Niết Bàn 
Phân biệt theo chức năng, ~ Đồng dị tuỳ thể loại 


1. Có thiện, có bất thiện 
Có không thiện không ác 
Người trí thông 16 đạo 
Không rơi vào biên kiến 
2. Có pháp tương ưng khổ 
Có pháp tương ưng lạc 
Có phi khổ phi lạc, 
Ở đời có cả ba 
3. Có pháp vốn là nhân 
Có pháp vốn là quả 
Có pháp không nhân quả 
Vượt quan kiến thường tình 
4. Do chấp thủ mà sanh 
Lại sanh ra chấp thủ 
Không thủ sanh sanh thủ 
Không thủ không sanh thủ 
5. Có pháp là phiền não 
Lại sanh ra não phiền 
Phi phiền sanh phiền não 
Có tâm cảnh vô phiền 
6. Pháp có tâm có tứ 
Pháp có tứ không tâm 
Có pháp không tầm tứ, 
Cùng hiện hữu ở đời 
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7. Pīti sahagata dhammā 
Sukha sahagatā dhammā 
Upekkhā sahagatā dhammā 


8. Dassanena pahātabbā dhammā 
Bhāvanāya pahātabbā dhammā 
Neva dassanena па bhāvanāya pahātabbā dhammā 


9. Dassanena pahātabbahetukā dhammā 
Bhāvanāya pahātabbahetukā dhammā 
Neva dassanena na bhāvanāya pahātabbahetukā 
dhammā 


10. Асауаратіпо dhammā 
Apacayagāmino dhammā 
Nevācayagāmino nāpacayagāmino dhammā 


11. Sekkha dhamma 
Asekkha dhamma 
Neva sekkha nasekkha dhamma 


12. Paritta dhamma 
Mahaggata dhamma 
Appamana dhamma 


13. Parittarammana dhammā 
Mahaggatārammaņā dhammā 
Appamāņārammaņā dhammā 


14. Hīnā dhammā 
Majjhimā dhammā 
Panītā dhammā 
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Chủ Nhật: Hil - ......................... Kinh Vạn Pháp Tổng Trì (Тат Mẫu Рё) 


7. Pháp đi chung với hỷ 
Pháp đi chung với lạc 
Pháp đi chung với xả 
Hành giả cần quán sát 


8. Pháp nhờ thấy mà diệt 
Pháp nhờ tu mà diệt 
Có pháp ngoài cả hai 
Bậc chân nhân biết rõ 


9. Có gốc rễ kiết sử 
Đoạn diệt bởi sơ đạo 
Hay bởi ba đạo cao 
Không kiết sử không đoạn 


10. Có pháp nhân sanh tử 
Có pháp nhân giải thoát 
Có pháp không luân hồi 
Cũng không hướng Niết Bàn 


11. Có pháp thuộc hữu học 
Có pháp thuộc vô học 
Có pháp phi hữu học 
Cũng không thuộc vô học 


12. Có pháp vốn cục bộ 
Có pháp thuộc đáo đại 
Có pháp không hạn cuộc 
Do giới vức mà phân 


13. Pháp biết cảnh tâm thường 
Pháp biết cảnh rộng lớn 
Pháp biết cảnh vô lượng 
Tâm cảnh vốn tương ưng 


14. Có pháp vốn hạ liệt 
Có pháp thuộc trung bình 
Có pháp tánh thù thắng 
Chức năng có sai biệt 
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15. Micchattaniyata dhamma 
Sammattaniyatā dhammā 
Aniyatā dhammā 


16. Maggārammaņā dhammā 
Maggahetukā dhammā 
Maggādhipatino dhammā 


17. Uppannā dhammā 
Anuppannā dhammā 
Uppātino dhammā 


18. Atītā dhammā 
Anāgatā dhammā 
Paccuppannā dhammā 


19. Atītārammanā dhammā 
Anāgatārammaņā dhammā 
Paccuppannārammaņā dhammā 


20. Ajjhattā dhammā 
Bahiddhā dhammā 
Ajjhattabahiddhā dhammā 


21. Ajjhattarammana dhammā 
Bahiddhārammanā dhammā 
Ajjhattabahiddhārammaņā dhammā 


22. Sanidassanasappatighā dhammā 
Anidassanasappatighā dhammā 
Anidassanappatighā dhammā. 


Bāvīsatitikamātikā dhammā 
Sanganipakaranam пата samattam./. 
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15. Pháp cố định thuộc tà 
Pháp cố định thuộc chánh 
Cũng có pháp bất định, 
Được trí giả nói đến 

16. Pháp lấy đạo làm cảnh 
Pháp lấy đạo làm nhân 
Pháp lấy đạo làm trưởng 
Ba phạm trù đối tác 


17. Có pháp vốn đã sanh 
Có pháp chưa sanh khởi 
Có pháp sắp sanh khởi 
Tác động hān không đồng 


18. Có pháp thuộc quá khứ 
Có pháp thuộc vị lai 
Có pháp thuộc hiện tại 
Tam thế đồng thể tánh 


19. Có pháp biết quá khứ 
Có pháp biết vị lai 
Có pháp biết hiện tại 
Са ba được ghi nhận 


20. Có pháp thuộc nội giới 
Có pháp thuộc ngoại giới 
Có pháp gồm cả hai 
Chủ thể lẫn khách thể 

21. Có pháp biết nội giới 
Có pháp biết ngoại giới 
Có pháp biết cả hai, 
Bên trong lẫn bên ngoài 

22. Pháp thấy và tiếp xúc 
Pháp tiếp xúc không thấy 
Pháp không thấy không xúc 
Cùng là cảnh nhưng khác 


Do thể tài mà nói, ~ Do chức năng mà phân 
Do góc cạnh mà nhìn, = Nên sanh ra đồng di./. 
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24 РАССАҮА (РАТТНАМА) 
Abhidhamma, Patthana 


. Hetupaccayo, 

. Arammanapaccayo, 

. Adhipatipaccayo, 

. Anantarapaccayo, 

. Samanantarapaccayo, 
. Sahajatapaccayo, 

. Aññamaññapaccayo, 

. Nissayapaccayo, 

. Upanissayapaccayo, 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 


Purejātapaccayo, 
Pacchājātapaccayo, 
Āsevanapaccayo, 
Kammapaccayo, 
Vipākapaccayo, 
Āhārapaccayo, 
Indriyapaccayo, 
Jhanapaccayo, 
Maggapaccayo, 
Sampayuttapaccayo, 
Vippayuttapaccayo, 
Atthipaccayo, 
Natthipaccayo, 


. Vigatapaccayo, 
24. 


Avigatapaccayoti./. 
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Chủ Nhật: 70.78. Hai Mươi Bốn Duyên (Bộ Vị Trí) 


HAI MƯƠI BON DUYÊN (BỘ VỊ TRÍ) 
Tạng УІ Diệu, Patthana 


1. Trợ bằng cách làm gốc, --- Nên được gọi là nhân duyên 
2. Làm đối tượng tác động, --- Nên được gọi là cảnh duyên 
3. Trợ bằng thế chủ lực, --- Nên được gọi là trưởng duyên 
4. Giúp bằng cách liên tục, --- Nên được gọi là vô gián duyên 
5. Cùng giúp một cách liên tuc, — Nên được gọi là đẳng vô gián duyên 
6. Cùng hiện hữu xúc tác, --- Nên được gọi là đồng sanh duyên 
7. Vì liên đới mà giúp, --- Nên được gọi là hỗ tương duyên 
8. Chỗ nương cho pháp khác, --- Nên được gọi là y chỉ duyên 

9. Thường рап nén ảnh hưởng, — Nên được gọi là thường cân y duyên 
10. Trợ bằng cách sanh trước, --- Nên được gọi là tiền sanh duyên 
11. Sanh sau lai chi phối, --- Nên được goi là hậu sanh duyên 
12. Trợ bằng cách thuần thục, --- Nên được gọi là tập hành duyên 
13. Do chủ tâm tạo tác, --- Nên được gọi là nghiệp duyên 
14. Trợ bằng cách thành tựu, --- Nên được gọi là quả duyên 
15. Trợ bằng cách bồi dưỡng, --- Nên được gọi là thực duyên 
16. Trợ bằng cách chủ trì, --- Nên được gọi là quyền duyên 
17. Trợ bằng cách nung nấu, --- Nên được gọi là thiền duyên 

18. Trợ bằng thế dẫn nhập, --- Nên được gọi là đạo duyên 
19. Trợ bằng cách thuận hop, --- Nên được gọi là trong ung duyên 
20. Trợ bằng cách bất đồng, — Nên được gọi là bát trong ưng duyên 
21. Trợ bằng cách có mặt, --- Nên được gọi là hiện hữu duyên 
22. Trợ bằng cách vắng mặt, --- Nên được gọi là vô hữu duyên 
23. Trợ bằng cách tách biệt, --- Nên được gọi lā ly duyên 
24. Trợ bằng cách không rời, --- Nên được gọi là bất ly duyên 


Ai thấy được vạn pháp, --- Vốn có riêng tự tánh 
Không biên kiến chấp thủ, --- Thắng trí vượt luân hồi./. 
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PACCAYA 
Abhidhammapitake Patthanapali 


Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhsassa 


HETUPACCAYO, ARAMMANAPACCAYO, 
ADHIPATIPACCAYO, ANANTARAPACCAYO, 
SAMANANTARAPACCAYO, SAHAJATAPACCAYO, 
ANNAMANNAPACCAYO, NISSAYAPACCAYO, 
UPANISSAYAPACCAYO, PUREJATAPACCAYO, 
PACCHAJATAPACCAYO, ASEVANAPACCAYO, 
KAMMAPACCAYO, VIPAKAPACCAYO, AHARAPACCAYO, 
INDRIYAPACCAYO, JHANAPACCAYO, MAGGAPACCAYO, 
SAMPAYUTTAPACCAYO, VIPPAYUTTAPACCAYO, 
ATTHIPACCAYO, NATTHIPACCAYO, VIGATAPACCAYO, 
AVIGATAPACCAYOTI. 


1. HETUPACCAYO'ti 

Hetu hetusampayuttakanam dhammanam 
tamsamutthananatica rupanam hetupaccayena paccayo. 

2. Arammanapaccayo tì 

Rūpāyatanam cakkhuviññanadhatuya tamsampayuttakanañca 
dhammanam arammanapaccayena paccayo. 

Saddāyatanam sotaviññanadhatuya tamsampayuttakanaífica 
dhammanam arammanapaccayena paccayo. 

Gandhayatanam ghanaviññanadhatuya tamsampayuttakanañca 
dhammānam агапипапарассауепа paccayo. 

dhammānam ārammaņapaccayena paccayo. 
Photthabbāyatanam kayaviññanadhatuya tamsampayuttakānatica 
dhammānamārammaņapaccayena paccayo. 

Rūpāyatanam saddāyatanam gandhāyatanam rasāyatanam 
photthabbāyatanam manodhātuyā 
tamsampayuttakanañca dhammānam 
ārammaņapaccayena paccayo. 

Sabbe dhamma manoviññanadhatuya 
tamsampayuttakanañca dhammanam 
arammanapaccayena paccayo. 

Yam yam dhammam arabbha ye ye dhamma uppajjanti 
cittacetasika dhamma, te te dhamma tesam tesam 
dhammanam arammanapaccayena paccayo. 
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Chủ мһс 0.78. Duyên Hệ (Bộ Vị Trí) 


DUYÊN HỆ 
Tạng Diệu Pháp - Bộ Vi Trí 


Kính lễ Đức Thế Tôn, bậc Ứng Cúng, đấng Chánh Biến Tri 


NHÂN DUYÊN, CẢNH DUYĒN, TRƯỞNG DUYĒN, VO GIĀN 
DUYĒN, PĀNG VO GIĀN DUYĒN, ĐỒNG SANH DUYĒN, HO 
TƯƠNG DUYĒN, Y CHỈ DUYĒN, CĀN Y DUYĒN, TIĒN SANH 
DUYĒN, HẬU SANH DUYÊN, TẬP HĀNH DUYĒN, NGHIỆP 
DUYĒN, QUẢ DUYĒN, THỰC DUYĒN, QUYỀN DUYĒN, THIỀN 
DUYĒN, PAO DUYĒN, TUONG UNG DUYĒN, BĀT TUONG 
UNG DUYĒN, HIỆN HỮU DUYĒN, VÔ HỮU DUYĒN, LY 
DUYĒN, BẤT LY DUYĒN. 

1. NHÂN DUYÊN như là: 

Nhân trợ cho các pháp tương ưng nhân và các sắc sở y 
sanh bằng nhân duyên. 

2. САМН DUYĒN như là: 

Sắc xứ trợ cho nhãn thức giới và các pháp tương ưng với 
nhãn thức giới bằng cảnh duyên; 

Тһіпһ xứ trợ cho nhĩ thức giới và các pháp tương ưng với 
nhĩ thức giới bằng cảnh duyên; 

Khí xứ trợ cho tỷ thức giới và các pháp tương ưng với tỷ 
thức giới bằng cảnh duyên; 

Vị xứ trợ cho thiệt thức giới và các pháp tương ưng với 
thiệt thức giới bằng cảnh duyên; 

Xúc xứ trợ cho thân thức giới và các pháp tương ưng với 
thân thức giới bằng cảnh duyên; 

Sắc xứ, thinh xứ, khí xứ, vị xứ, xúc xứ trợ cho ý giới và 
các pháp tương ưng với ý giới bằng cảnh duyên; 

Tất cả pháp trợ cho ý thức giới và các pháp tương ưng với 
ý thức bằng cảnh duyên. 

Các pháp nào là tâm và sở hữu tâm làm cho các pháp khác 
sanh khởi, thì pháp mở đầu ấy trợ cho các pháp đó bằng 
cảnh duyên. 
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3. ADHIPATIPACCAYO ti 

Chandādhipati chandasampayuttakānam dhammānam 
tamsamutthananaífica rupanam adhipatipaccayena paccayo. 
Viriyadhipati vriyasampayuttakanam dhammanam 
tamsamutthananañca rupanam adhipatipaccayena paccayo. 
Cittadhipati cittasampayuttakanam dhammanam 
tamsamutthananañca rupanam adhipatipaccayena paccayo. 
Vīmamsādhipati vīmamsasampayuttakānam dhammanam 
tamsamutthananaífica rupanam adhipatipaccayena paccayo. 
Yam yam dhammam garum katva ye ye dhamma uppajjanti 
cittacetasika dhamma, te te һатта tesam tesam 
dhammanam adhipatipaccayena paccayo. 


4. ANANTARAPACCAYO ti 

Cakkhuvififanadhatu tamsampayuttaka ca dhamma 
manodhatuya tamsampayuttakanafica dhammanam 
anantarapaccayena paccayo. 

Manodhatu tamsampayuttakā ca dhamma 
manovififianadhatuya tamsampayuttakanañca 
dhammanam anantarapaccayena paccayo. 
Sotavififíanadhatu tamsampayuttakā ca dhamma 
manodhatuya tamsampayuttakanafica dhammanam 
anantarapaccayena paccayo. 

Manodhatu tamsampayuttakā ca dhamma 
manovififianadhatuya tamsampayuttakanafica 
dhammanam anantarapaccayena paccayo. 
Ghanavififíanadhatu tamsampayuttakā ca һатта 
manodhatuya tamsampayuttakanafica dhammanam 
anantarapaccayena paccayo. 

Manodhatu tamsampayuttakā ca dhamma 
manovififianadhatuya tamsampayuttakanafica 
dhammanam anantarapaccayena paccayo. 
manodhatuya tamsampayuttakanafica dhammanam 
anantarapaccayena paccayo. 
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3. TRƯỚNG DUYĒN như là: 

Dục trưởng trợ cho các pháp tương ưng dục và các sắc sở 
y sanh bằng trưởng duyên. 

Cần trưởng trợ cho các pháp tương ưng cần và các sắc sở 
y sanh bằng trưởng duyên. 

Tâm trưởng trợ cho các pháp tương ưng tâm và các sắc 
sở y sanh bằng trưởng duyên. 

Thẩm trưởng trợ cho các pháp tương ưng thẩm và các sắc 
sở y sanh bằng trưởng duyên. 

Các pháp nào làm cho tâm và sở hữu tâm khởi sanh nặng 
về phần bắt cảnh, các pháp đó trợ cho các pháp ấy bằng 
trưởng duyên. 


4. VÔ GIÁN DUYÊN như là: 

Nhãn thức giới và các pháp tương ưng trợ cho ý giới và 
pháp tương ưng trợ bằng vô gián duyên!. 

Ý giới và pháp tương ưng trợ cho ý thức giới và pháp 
tương ưng trợ bằng vô gián duyên. 

Nhĩ thức giới và pháp tương ưng trợ cho ý giới và pháp 
tương ưng trợ bằng vô gián duyên. 

Ý giới và pháp tương ưng trợ cho ý thức giới và pháp 
tương ưng trợ bằng vô gián duyên. 

Tỷ thức giới và pháp tương ưng trợ cho ý giới và pháp 
tương tương ưng trợ bằng vô gián duyên. 

Ý giới và pháp tương ưng trợ cho ý thức giới và pháp 
tương ưng trợ bằng vô gián duyên. 

Thiệt thức giới và pháp tương ưng trợ cho ý giới và pháp 
tương ưng trợ bằng vô gián duyên. 

Ý giới và pháp tương ưng trợ cho ý thức giới và pháp 
tương ưng trợ bằng vô gián duyên. 

Thân thức giới và pháp tương ưng trợ cho ý giới và pháp 
tương ưng trợ bằng vô gián duyên. 


! Pháp tương ưng là các sở hữu tâm đồng sanh hiệp với tâm nhãn thức giới v.v... 
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Manodhātu tamsampayuttakā ca dhamma 
manoviññanadhatuya tamsampayuttakanañca 
dhammānam anantarapaccayena paccayo. 
Kayaviññanadhatu tamsampayuttaka ca dhamma 
manodhātuyā tamsampayuttakanañca dhammānam 
anantarapaccayena paccayo. 

Manodhātu tamsampayuttaka ca dhammā 
manovififianadhatuya tamsampayuttakanañca 
dhammānam anantarapaccayena рассауо. 

Ригіта purimā kusalā dhammā pacchimānam pacchimānam 
kusalānam dhammanam anantarapaccayena paccayo. 

Purimā purimā kusalā dhammā pacchimānam pacchimānam 
abyākatānam dhammānam anantarapaccayena paccayo. 
Purimā purimā akusalā dhammā pacchimānam pacchimānam 
akusalānam dhammanam anantarapaccayena paccayo. 
Purimā purimā akusalā dhammā pacchimānam pacchimānam 
abyākatānam dhammanam anantarapaccayena paccayo. 
Purimā purimā abyākatā dhammā pacchimānam pacchimānam 
abyākatānam dhammānam anantarapaccayena paccayo. 
Purimā purimā abyākatā dhammā pacchimānam pacchimānam 
Rusalanam dhammānam anantarapaccayena paccayo. 

Purimā purimā abyākatā dhammā pacchimānam pacchimānam 
akusalānam dhammanam anantarapaccayena paccayo. 

Yesam yesam dhammānam anantarā ye ye dhammā 
uppajjanti cittacetasikā dhamma, te te dhammā tesam tesam 
dhammānam anantarapaccayena paccayo. 

5. SAMANANTARAPACCAYO ti 

Cakkhuvififanadhatu tamsampayuttaka ca dhamma 
manodhatuya tamsampayuttakanafica dhammanam 
samanantarapaccayena paccayo. 

Manodhātu tamsampayuttaka ca dhamma 
manovififianadhatuya tamsampayuttakanafica 
dhammanam samanantarapaccayena paccayo. 
Sotavififíanadhatu tamsampayuttaka ca dhamma 
manodhatuya tamsampayuttakanafica dhammanam 
samanantarapaccayena paccayo. 

Manodhātu tamsampayuttaka ca dhamma 
manovififianadhatuya tamsampayuttakanañca 
dhammānam samanantarapaccayena paccayo. 
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Ý giới và pháp tương ưng trợ cho ý thức giới và pháp 
tương ưng trợ bằng vô gián duyên. 

Thân thức giới và pháp tương ưng trợ cho ý giới và pháp 
tương ưng trợ bằng đẳng vô gián duyên. 

Ý giới và pháp tương ưng trợ cho ý thức giới và pháp 
tương ưng trợ bằng đẳng vô gián duyên. 

Các pháp thiện sanh trước trước trợ cho các pháp thiện 
sanh sau sau trợ bằng vô gián duyên. 

Các pháp thiện sanh trước trước trợ cho các pháp vô Ку, 
sanh sau sau trợ bằng vô gián duyên. 

Các pháp bất thiện sanh trước trước trợ cho các pháp bất 
thiện sanh sau sau trợ bằng vô gián duyên. 

Các pháp bất thiện sanh trước trước trợ cho các pháp уд 
ký sanh sau sau trợ bằng vô gián duyên. 

Các pháp vô Ку sanh trước trước trợ cho các pháp уд Ку 
sanh sau sau trợ bằng vô gián duyên. 

Các pháp vô ký sanh trước trước trợ cho các pháp thiện 
sanh sau sau trợ bằng vô gián duyên. 

Các pháp vô ký sanh trước trước trợ cho các pháp bất 
thiện sanh sau sau trợ bằng vô gián duyên. 

Các pháp là tâm và sở hữu tâm mà sanh khởi tiếp nối với các pháp 
nào, thì các pháp ấy trợ cho các pháp đó trợ bằng vô gián duyên. 

5. ĐĂNG VÔ GIÁN DUYÊN như là: 

Nhãn thức giới và pháp tương ưng trợ cho ý giới và pháp 
tương ưng trợ bằng đẳng vô gián duyên. 

Ý giới và pháp tương ưng trợ cho ý thức giới và pháp 
tương ưng trợ bằng đẳng vô gián duyên. 

Nhĩ thức giới và pháp tương ưng trợ cho ý giới và pháp 
tương ưng trợ bằng đẳng vô gián duyên. 

Ý giới và pháp tương ưng trợ cho ý thức giới và pháp 
tương ưng trợ bằng đẳng vô gián duyên. 
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Ghanavififianadhatu tamsampayuttaka ca dhamma 
manodhatuya tamsampayuttakanafica dhammanam 
samanantarapaccayena paccayo. 

Manodhātu tamsampayuttaka ca dhamma 
manovififianadhatuya tamsampayuttakanañca 
dhammanam samanantarapaccayena paccayo. 
manodhatuya tamsampayuttakanafica dhammanam 
samanantarapaccayena paccayo. 

Manodhātu tamsampayuttaka ca dhamma 
manovififianadhatuya tamsampayuttakanañca 
dhammanam samanantarapaccayena paccayo. 
Kayaviññanadhatu tamsampayuttaka ca dhamma 
manodhatuya tamsampayuttakanafica dhammanam 
samanantarapaccayena paccayo. 

Manodhātu tamsampayuttaka ca dhamma 
manovififianadhatuya tamsampayuttakanañca 
dhammanam samanantarapaccayena paccayo. 
Purimā purimā kusala dhammā pacchimanam 
pacchimānam kusalānam dhammānam 
samanantarapaccayena paccayo. 

Purimā purimā kusalā dhammā pacchimānam 
pacchimānam abyākatānam dhammānam 
samanantarapaccayena paccayo. 

Purimā purimā akusalā dhammā pacchimānam 
pacchimānam akusalānam dhammānam 
samanantarapaccayena paccayo. 

Purimā purimā akusalā dhammā pacchimānam 
pacchimānam abyākatānam dhammānam 
samanantarapaccayena paccayo. 

Purimā purimā abyākatā dhammā pacchimānam 
pacchimānam abyākatānam dhammānam 
samanantarapaccayena paccayo. 

Purimā purimā abyākatā dhammā pacchimanam 
pacchimānam kusalānam dhammānam 
samanantarapaccayena paccayo. 

Purimā purimā abyākatā dhammā pacchimānam 
pacchimānam akusalānam dhammānam 
samanantarapaccayena paccayo. 

Yesam yesam dhammānam samanantarā ye ye 
dhammā uppajjanti cittacetasika dhamma, te te 
dhamma tesam tesam dhammanam 
samanantarapaccayena paccayo. 
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Tỷ thức giới và pháp tương ưng trợ cho ý giới và pháp 
tương ưng trợ bằng đẳng vô gián duyên. 

Ý giới và pháp tương ưng trợ cho ý thức giới và pháp 
tương ưng trợ bằng đẳng vô gián duyên. 

Thiệt thức giới và pháp tương ưng trợ cho ý giới và pháp 
tương ưng trợ bằng đẳng vô gián duyên. 

Ý giới và pháp tương ưng trợ cho ý thức giới và pháp 
tương ưng trợ bằng đẳng vô gián duyên. 

Thân thức giới và pháp tương ưng trợ cho ý giới và pháp 
tương ưng trợ bằng đẳng vô gián duyên. 

Ý giới và pháp tương ưng trợ cho ý thức giới và pháp 
tương ưng trợ bằng đẳng vô gián duyên. 

Các pháp thiện sanh trước trước trợ cho các pháp thiện 
sanh sau sau trợ bằng đẳng vô gián duyên. 

Các pháp thiện sanh trước trước trợ cho các pháp уд ký 
sanh sau sau trợ bằng đẳng vô gián duyên. 

Các pháp bất thiện sanh trước trước trợ cho các pháp bất 
thiện sanh sau sau trợ bằng đẳng vô gián duyên. 

Các pháp bất thiện sanh trước trước trợ cho các pháp vô 
ký sanh sau sau bằng đẳng vô gián duyên. 

Các pháp vô Ку sanh trước trước trợ cho các pháp уд Ку 
sanh sau sau bằng đẳng vô gián duyên. 

Pháp vô Ку sanh trước trước trợ cho các pháp thiện sanh 
sau sau trợ bằng đẳng vô gián duyên. 

Các pháp vô ký sanh trước trước trợ cho các pháp bất 
thiện sanh sau sau trợ bằng đẳng vô gián duyên. 

Các pháp là tâm và sở hữu tâm mà sanh khởi tiếp nối với 
các pháp nào, thì các pháp ấy trợ cho các pháp đó bằng 
đẳng vô gián duyên. 
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6. SAHAJATAPACCAYO'ti 

Cattaro khandhā arüpino аййатаййат 
sahajatapaccayena paccayo. 

Cattàro mahabhutaaññamaññam sahajatapaccayena paccayo. 
Okkantikkhaņe nāmarūpam aññamaññam 
sahajātapaccayena paccayo. 

Cittacetasikā dhammā cittasamutthānānam rūpānam 
sahajātapaccayena paccayo. 

Mahābhūtā upādārūpānam sahajātapaccayena paccayo. 
Rūpino dhammā arūpīnam dhammanam kiñci kale 
sahajatapaccayena paccayo, kiñci kāle na 
sahajātapaccayena paccayo. 


7. ANNAMANNAPACCAYO'ti 

Cattaro khandha arūpino aññamaññapaccayena paccayo. 
Cattaro mahābhūtā aññamaññapaccayena paccayo. 
Okkantikkhane nāmarūpam aññamaññapaccayena paccayo. 


8. NISSAYAPACCAYO tì 

Cattaro khandhā arūpino аййатаййат 
nissayapaccayena рассауо. 

Cattaro mahabhuta аййатаййат nissayapaccayena рассауо. 
Okkantikkhane nāmarūpam aññamaññam 
nissayapaccayena paccayo. 

Cittacetasika dhamma cittasamutthānānam rūpānam 
nissayapaccayena paccayo. 

Mahābhūtā upadarüpanam nissayapaccayena paccayo. 
Cakkhayatanam cakkhuvififianadhatuya tamsampayuttakanañca 
dhammanam nissayapaccayena paccayo. 

Sotayatanam sotaviññanadhatuya tamsampayuttakanañca 
dhammanam nissayapaccayena paccayo. 
Ghanayatanam ghanavififianadhatuya tamsampayuttakanañca 
dhammanam nissayapaccayena paccayo. 
dhammanam nissayapaccayena paccayo. 

Kayayatanam kayaviññanadhatuya tamsampayuttakanañca 
dhammānam nissayapaccayena paccayo. 

Yam гарат nissāya manodhātu ca manovifitianadhatu 
ca vattanti, tam rūpam manodhātuyā ca 
manovififianadhatuya ca tamsampayuttakanañca 
dhammānam nissayapaccayena рассауо. 


436 


Chủ Nhật: 0.78. Duyên Hệ (Bộ Vị Trí) 


6. ĐÔNG SANH DUYÊN như là: 

Bốn uẩn vô sắc hỗ tương bằng đồng sanh duyēn!. 

Bốn sắc tứ đại hỗ tương bằng đồng - sanh duyén?. 

Sát-na tái tục, danh và sắc hỗ tương bằng đồng 
sanh duyên. 

Các pháp tâm và sở hữu tâm trợ cho các sắc sở y sanh 
bằng đồng sanh duyên. 

Sắc tứ đại trợ cho sắc y sinh bằng đồng sanh duyên. 

Các pháp sắc đôi khi cũng trợ cho các pháp vô sắc 
bằng đồng sanh duyên3; cũng có khi trợ bằng phi đồng 
sanh duyên. 


7. НО TƯƠNG DUYÊN như là: 

Bốn uẩn vô sắc trợ lẫn nhau bằng câu hỗ tương duyên. 
Bốn sắc tứ đại trợ lẫn nhau bằng hỗ tương duyên. 
Sdt-na tái tuc, danh và sắc trợ lẫn nhau bằng hỗ tương duyên. 


8.Ү CHÍ DUYÊN như là: 

Bốn uẩn vô sắc hỗ tương bằng y chỉ duyên. 

Bốn sắc tứ đại hỗ tương bằng: y chỉ duyên. 

Sát-na tái tục, danh và sắc hỗ tương bằng y chỉ duyên. 
Các pháp tâm và sở hữu tám trợ cho các sắc sở y tām 
bằng y chỉ duyên. 

Sắc tứ đại trợ cho sắc y sinh bằng у chỉ duyên. 

Nhãn xứ trợ cho nhãn thức giới và pháp tương ưng bằng 
y chỉ duyên. 

Nhĩ xứ trợ cho nhĩ thức giới và pháp tương ưng bằng y 
chỉ duyên. 

Tỷ xứ trợ cho tỷ thức giới và pháp tương ưng bằng y 
chỉ duyên. 

Thiệt xứ trợ cho thiệt thức giới và pháp tương ưng bằng y 
chỉ duyên. 

Thân xứ trợ cho thân thức giới và pháp tương ưng bằng y 
chỉ duyên. 

Ý giới và ý thức giới diễn tiến nương sắc nào thì sắc ấy 
trợ cho ý giới và ý thức giới cùng pháp tương ưng bằng 
y chỉ duyên. 


! Uán vó sác là danh uán tho, tuóng, hành, thüc. 3. Đồng sanh duyên. 
2 Bốn sắc đại hiền lā sắc tứ đại đất, nước, lửa, gió. 
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9. UPANISSAYAPACCAYO tỉ 

Purimā purima kusala dhammā pacchimānam 
pacchimānam kusalānam dhammānam 
upanissayapaccayena paccayo. 

Purimā purimā kusalā dhammā pacchimānam 
pacchimanam akusalānam dhammanam kesañci 
upanissayapaccayena paccayo. 

Purimā purimā kusalā dhammā pacchimānam 
pacchimanam abyākatānam dhammānam 
upanissayapaccayena paccayo. 

Purimā purimā akusalā dhammā pacchimānam 
pacchimānam akusalānam dhammānam 
upanissayapaccayena paccayo. 

Purimā purimā akusalā dhammā pacchimānam 
pacchimanam kusalānam dhammanam Кевайсі 
upanissayapaccayena paccayo. 

Purimā purimā akusalā dhammā pacchimānam 
pacchimānam abyākatānam dhammānam 
upanissayapaccayena paccayo. 

Purimā purimā abyākatā dhammā pacchimanam 
pacchimānam abyākatānam dhammānam 
upanissayapaccayena paccayo. 

Purimā purimā abyākatā dhammā pacchimānam 
pacchimānam kusalānam dhammānam 
upanissayapaccayena paccayo. 

Purimā purimā abyākatā dhamma pacchimānam 
pacchimānam akusalānam dhammānam 
upanissayapaccayena paccayo. 

Utubhojanampi upanissayapaccayena paccayo. 
Puggalopi upanissayapaccayena paccayo. 
Senāsanampi upanissayapaccayena paccayo. 


10. PUREJĀTAPACCAYO'ti 

Cakkhayatanam cakkhuviññanadhatuya 
tamsampayuttakanañca dhammānam 
purejātapaccayena paccayo. 
Sotāyatanam sotavifitianadhatuya 
tamsampayuttakānanīca dhammānam 
purejātapaccayena paccayo. 
Ghanayatanam ghanavififianadhatuya 
tamsampayuttakanañca dhammanam 
purejatapaccayena paccayo. 
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9. САМҮ DUYÊN như là: 

Các pháp thiện sanh trước trước trợ cho các pháp thiện 
sanh sau sau bằng cận y duyên. 

Các pháp thiện sanh trước trước trợ cho các pháp bất 
thiện sanh sau sau, số nào đó bằng cận y duyên. 

Các pháp thiện sanh trước trước trợ cho các pháp уд Ку 
sanh sau sau bằng cận y duyên. 

Các pháp bất thiện sanh trước trước trợ cho các pháp bất 
thiện sanh sau sau bằng cận y duyên. 

Các pháp bất thiện sanh trước trước trợ cho các pháp 
thiện sanh sau sau, số nào đó bằng cận y duyên. 

Các pháp bất thiện sanh trước trước trợ cho các pháp уд 
ký sanh sau sau bằng cận y duyên. 

Các pháp vô Ку sanh trước trước trợ cho các pháp уд Ку 
sanh sau sau bằng cận y duyên. 

Các pháp vô ký sanh trước trước trợ cho các pháp thiện 
sanh sau sau bằng cận y duyên. 

Các pháp vô ký sanh trước trước trợ cho các pháp bất 
thiện sanh sau sau bằng cận y duyên. 

Nhiệt độ, vật thực cũng trợ được bằng cận y duyên 
Người cũng trợ được bằng cận y duyên. 

Trú xứ cũng trợ được bằng cận y duyên. 


10. TIỀN SANH DUYÊN như là: 

Nhãn xứ sanh trước trợ cho nhãn thức giới và pháp tương 
ưng bằng tiền sanh duyên. 

Nhĩ xứ sanh trước trợ cho nhĩ thức giới và pháp tương ưng 
bằng tiền sanh duyên. 

Tỷ xứ sanh trước trợ cho tỷ thức giới và pháp tương 
ưng bằng tiền sanh duyên. 
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Jivhāyatanam jivhāvinnāņadhātuyā 
tamsampayuttakanañca dhammānam 
purejātapaccayena paccayo. 

Kayayatanam kayavififianadhatuya 
tamsampayuttakanañca dhammanam 
purejatapaccayena paccayo. 

Rūpāyatanam cakkhuviññanadhatuya 
tamsampayuttakanañca dhammanam 
purejatapaccayena paccayo. 

Saddayatanam sotaviññanadhatuya 
tamsampayuttakanañca dhammanam 
purejatapaccayena paccayo. 

Gandhayatanam ghanavififianadhatuya 
tamsampayuttakanañca dhammanam 
purejatapaccayena paccayo. 

Rasayatanam jivhavififianadhatuya 
tamsampayuttakanañca dhammanam 
purejatapaccayena paccayo. 

Photthabbayatanam kāyavititāņadhātuyā 
tamsampayuttakanañca dhammanam 
purejatapaccayena paccayo. 

Rūpāyatanam saddayatanam gandhāyatanam rasayatanam 
photthabbāyatanam manodhātuyā tamsampayuttakanañca 
dhammānam purejātapaccayena paccayo. 

Yam гарат nissāya manodhātu ca manovifitianadhatu 
ca vattanti, tam rūpam manodhātuyā 
tamsampayuttakānanīca dhammānam 
purejātapaccayena paccayo. 

Manovififianadhatuya tamsampayuttakanañca 
dhammānam kifici kale purejatapaccayena paccayo, 
kinci kale na purejatapaccayena paccayo. 


11. PACCHAJATAPACCAYO'ti 
Pacchajata cittacetasika dhamma purejatassa imassa 
kāyassa pacchājātapaccayena paccayo. 
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Thiệt xứ sanh trước trợ cho thiệt thức giới và pháp tương 
ưng bằng tiền sanh duyên. 

Thân xứ sanh trước trợ cho thân thức giới và pháp tương 
ưng bằng tiền sanh duyên. 

Sắc xứ sanh trước trợ cho nhãn thức giới và pháp tương 
ưng bằng tiền sanh duyên. 

Thinh xứ sanh trước trợ cho nhĩ thức giới và pháp tương 
ưng bằng tiền sanh duyên. 

Khí xứ sanh trước trợ cho tỷ thức giới và pháp tương 
ưng bằng tiền sanh duyên. 

Nhĩ xứ sanh trước trợ cho nhĩ thức giới và pháp tương ưng 
bằng tiền sanh duyên. 

Vị xứ sanh trước trợ cho thiệt thức giới và pháp tương ưng 
bằng tiền sanh duyên. 

Xúc xứ trợ cho thân thức giới và pháp tương ưng bằng tiền 
sanh duyên. 

Sắc xứ, thinh xứ, khí xứ, vị xứ, xúc xứ sanh trước trợ cho 
ý giới và pháp tương ưng bằng tiền sanh duyên. 

Sắc nào làm chỗ nương cho ý giới và ý thức giới diễn tiến 
thì sắc sanh trước trợ cho ý giới và pháp tương ưng bằng 
tiền sanh duyên, nhưng sanh trước trợ cho ý thức giới và 
pháp tương ưng có khi bằng tiền sanh duyên, có khi bằng 
phi tiền sanh duyên. 


11. HẬU SANH DUYÊN như là: 
Các pháp tâm và sở hữu tâm sanh sau trợ cho thân này 


sanh trước bằng hậu sanh duyên. 
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12. ASEVANAPACCAYO ti 

Purimā purima kusala dhammā pacchimānam 
pacchimānam kusalānam dhammānam 
āsevanapaccayena paccayo. 

Purimā purimā akusalā dhammā pacchimānam 
pacchimānam akusalānam dhammānam 
āsevanapaccayena paccayo. 

Purimā purimā kiriyābyākatā dhammā pacchimānam 
pacchimanam kiriyabyakatanam dhammānam 
asevanapaccayena paccayo. 

13. KAMMAPACCAYO'ti 

Kusalakusalam kammam vipakanam khandhanam 
katatta ca rūpānam kammapaccayena paccayo. 
Cetanà sampayuttakanam dhammanam 
tamsamutthänänañca гарапат kammapaccayena paccayo. 
14. VIPÄKAPACCAYƠ ti 

Vipākā cattāro khandhā arüpino aññamaññam 
vipākapaccayena paccayo. 

15. AHARAPACCAYO ti 

Kabalīkāro āhāro imassa kayassa aharapaccayena paccayo. 
Arūpino āhārā sampayuttakānam dhammānam 
tamsamutthananañca rüpanam aharapaccayena paccayo. 
16. INDRIYAPACCAYO'ti 

Cakkhundriyam cakkhuviññanadhatuya 
tamsampayuttakanañca dhammanam 
indriyapaccayena paccayo. 

Sotindriyam sotavititianadhatuya 
tamsampayuttakanañca dhammanam 
indriyapaccayena paccayo. 

Ghanindriyam ghanavififianadhatuya 
tamsampayuttakanañca dhammanam 
indriyapaccayena paccayo. 

tamsampayuttakãnañca hệt ыш 
indriyapaccayena paccayo. 

Кауіпагіуат kayaviññanadhatuya 
tamsampayuttakanañca dhammānam 
indriyapaccayena paccayo. 

Rupajwitindriyam katattārūpānam indriyapaccayena paccayo. 
Arūpino іпагіуа sampayuttakanam dhammanam 
tamsamutthānānanica rüpanam indriyapaccayena paccayo. 


442 


Chủ Nhật: WI - Wa... Duyên Hệ (Bộ Vị Trí) 


12. TẬP HÀNH DUYĒN như là: 

Các pháp thiện sanh trước trước trợ cho các pháp thiện 
sanh sau sau bằng tập hành duyên. 

Các pháp bất thiện sanh trước trước trợ cho các pháp bất 
thiện sanh sau sau bằng tập hành duyên. 

Các pháp vô Ку sanh trước trước trợ cho các pháp уд Ку 
sanh sau sau bằng tập hành duyên. 


13. NGHIỆP DUYĒN như là: 

Nghiệp thiện và bất thiện trợ cho các uán quả và sāc 
nghiệp tái tục bằng nghiệp duyên 

Pháp tư trợ cho các pháp tương ưng và các sắc sở y 
sanh bằng nghiệp duyên. 


14. QUÁ DUYÊN như là: 
Bốn uán vô sắc quả hỗ tương bằng quả duyên. 


15. THỰC DUYĒN như là: 

Đoàn thực trợ cho thân này bằng thực duyên. 

Các thực vô sắc trợ cho các pháp tương ưng và các sắc sở 
y sanh bằng thực duyēn!. 


16. QUYỀN DUYÊN như là: 

Nhãn quyên trợ cho nhãn thức giới và pháp tương ưng 
bằng quyền duyên. 

Nhĩ quyền trợ cho nhĩ thức giới và pháp tương ưng bằng 
quyền duyên. 

Tỷ quyền trợ cho tỷ thức giới và pháp tương ưng bằng 
quyền duyên. 

Thiệt quyền trợ cho thiệt thức giới và pháp tương ưng 
bằng quyền duyên. 

Thân quyên trợ cho thân thức giới và pháp tương ưng 
bằng quyền duyên. 

Sắc mạng quyền trợ cho sắc tái tục tạo bằng quyền duyên. 
Các vô sắc quyền trợ cho các pháp tương ưng và các sắc 
sở y sanh bằng quyền duyên?. 


! Danh vật thực: xúc thực, tư niệm thực, thức thực. 

2 Quyền vô sắc (danh quyên) có 15: ý quyên, mạng quyền, lạc quyên, khổ quyền, hỷ quyền, 
ưu quyên, xả quyên, tín quyền, cần quyền, niệm quyên, định quyền, tuệ quyền, tri di tri quyền, 
tri di tri quyền, tri cụ tri quyên. 
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17. JHÃNAPACCAYO ti 

Jhānangāni jhānasampayuttakānam dhammanam 
tamsamutthānānatica rūpānam jhānapaccayena paccayo. 
18. MAGGAPACCAYO ti 

Maggangani maggasampayuttakānam dhammānam 
tamsamutthananaíica гарапат maggapaccayena paccayo. 
19. SAMPAYUTTAPACCAYO ti 

Cattaro khandhā arüpino аййатаййат 
sampayuttapaccayena paccayo. 

20. VIPPAYUTTAPACCAYO ti 

Rūpino dhammā arūpīnam dhammānam 
vippayuttapaccayena paccayo. 

Arūpino dhamma rüpinam dhammanam 
vippayuttapaccayena paccayo. 

21. ATTHIPACCAYO ti 

Cattàro khandhā arūpino aññamaññam atthipaccayena paccayo. 
Cattaro mahābhūtā aññamaññam atthipaccayena paccayo. 
Okkantikkhane nāmarūpam aññamaññam 
atthipaccayena paccayo. 

Cittacetasika dhamma cittasamutthānānam rūpānam 
atthipaccayena paccayo. 

Mahābhūtā upādārūpānam atthipaccayena paccayo. 
Cakkhayatanam cakkhuvifitianadhatuya 
tamsampayuttakanañca dhammanam atthipaccayena paccayo. 
Sotayatanam sotaviññanadhatuya tamsampayuttakanafica 
dhammanam atthipaccayena paccayo. 

Ghanayatanam ghanaviññanadhatuya tamsampayuttakānatica 
dhammanam atthipaccayena paccayo. 


= лу ду m 


dhammānam atthipaccayena рассауо. 

Kayayatanam kayaviññanadhatuya tamsampayuttakanañca 
dhammānam atthipaccayena paccayo. 

Rupayatanam cakkhuviññaänadhatuya 
tamsampayuttakanañca dhammanam atthipaccayena paccayo. 
Saddayatanam sotaviññanadhatuya tamsampayuttakānatica 
dhammanam atthipaccayena paccayo. 

Gandhāyatanam ghanavifitianadhatuya tamsampayuttakanañca 
dhammanamatthipaccayena paccayo. 
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17. THIÊN DUYÊN như là: 

Các chỉ thiền trợ cho các pháp tương ưng thiền và các sắc 
sở y sanh bằng thiền duyēn!. 

18. ĐẠO DUYEN như là: 

Các chỉ đạo trợ cho các pháp tương ưng đạo vá các sắc tâm 
sanh bằng đạo duyên?. 

19. TƯƠNG ƯNG DUYĒN như lā: 

Bốn uẩn vô sắc hỗ tương bằng tương ưng duyên. 

20. BẤT TƯƠNG ƯNG DUYÊN như là: 

Các pháp sắc trợ cho các pháp vô săc băng bát tuong ưng duyên. 
Các pháp vô sắc trợ cho các pháp sắc bằng bất tương ưng duyên. 
ДАЎ ШЕМ HỮU DUYÊN như là: 

Bốn uẩn vô sāc? hỗ tương bằng hiện hữu duyên. 

Bốn sắc tứ đại hỗ tương bằng hiện hữu duyên. 

Vào sát na tục sinh, danh và sắc hỗ tương bằng hiện hữu 
duyên. 

Các pháp tâm và sở hữu tâm trợ cho các sắc tâm sanh 
bằng hiện hữu duyên. 

Sắc tứ đại trợ cho các sắc thủ bằng hiện hữu duyên. 

Nhãn xứ trợ cho nhãn thức giới và pháp tương ưng bằng 
hiện hữu duyên. 

Nhĩ xứ trợ cho nhĩ thức giới và pháp tương ưng bằng hiện 
hữu duyên. 

Tỷ xứ trợ cho tỷ thức giới và pháp tương ưng bằng hiện 
hữu duyên. 

Thiệt xứ trợ cho thiệt thức giới và pháp tương ưng bằng 
hiện hữu duyên. 

Thân xứ trợ cho thân thức giới và pháp tương ưng bằng 
hiện hữu duyên. 

Sắc xứ trợ cho nhãn thức giới và pháp tương ưng bằng 
hiện hữu duyên. 

Тһіпһ xứ trợ cho nhĩ thức giới và pháp tương ưng bằng 
hiện hữu duyên. 

Khí xứ trợ cho tỷ thức giới và pháp tương ưng bằng 
hiện hữu duyên. 


! Chỉ thiền là tầm, tứ, һу, lạc định, xả, ưu. 
? Chỉ đạo là trí, tầm, 3 giới phần (chánh ngữ, chánh nghiệp, cháng mạng), сап, niệm, định, tà kiến. 
3 Thọ Uān, Tưởng Uán, Hành Uān, Thức Uān. 
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аһаттапат atthipaccayena рассауо. 

Photthabbāyatanam kāyavinnāņadhātuyā 
tamsampayuttakanañca dhammanam atthipaccayena paccayo. 
Rūpāyatanam saddāyatanam gandhāyatanam rasāyatanam 
photthabbāyatanam manodhātuyā tamsampayuttakanañca 
dhammanam atthipaccayena paccayo. 

Yam гарат nissāya manodhātu ca manovifitianadhatu 
ca vattanti, tam rūpam manodhātuyā са 
manoviññanadhatuya ca tamsampayuttakanañca 
dhammānam atthipaccayena paccayo. 

22. NATTHIPACCAY0 ti 

Samanantaraniruddhā cittacetasikā dhammā 
patuppannānam cittacetasikānam dhammānam 
natthipaccayena paccayo. 


23. VIGATAPACCAYO ti 

Samanantaravigatā cittacetasikā dhammā 
patuppannānam cittacetasikānam dhammānam 
vigatapaccayena paccayo. 


24. AVIGATAPACCAYO ti 

Cattaro khandhā arüpino аййатаййат 
avigatapaccayena paccayo. 

Cattaro mahābhūtā aññamaññam avigatapaccayena paccayo. 
Okkantikkhaņe nāmarūpam aññamaññam 
avigatapaccayena paccayo. 

Cittacetasikā dhammā cittasamutthānānam rūpānam 
avigatapaccayena paccayo. 

Mahābhūtā upādārūpānam avigatapaccayena paccayo. 
Cakkhayatanam cakkhuviññanadhatuya 
їатѕатрауиќаКапаћса dhammanam 
avigatapaccayena paccayo. 

Sotayatanam sotaviññaänadhatuya 
tamsampayuttakānanīca dhammanam 
avigatapaccayena paccayo. 

Ghanayatanam ghanavififianadhatuya 
tamsampayuttakanañca dhammānam 
avigatapaccayena paccayo. 
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Vị xứ trợ cho thiệt thức giới và pháp tương ưng bằng hiện 
hữu duyên. 

Xúc xứ trợ cho thân thức giới và pháp tương ưng bằng 
hiện hữu duyên. 

Sắc xứ, thinh xứ, khí xứ, vị xứ, xúc xứ trợ cho ý giới và 
pháp tương ưng bằng hiện hữu duyên. 

Sắc nào làm chỗ nương cho ý giới và ý thức giới diễn tiến 
thì sắc ấy trợ cho ý giới và ý thức giới và pháp tương ưng 
bằng hiện hữu duyên. 


22. VÔ HỮU DUYÊN như là: 

Các pháp tâm và sở hữu tâm vừa mới diệt trợ cho 
các pháp tâm và sở hữu tâm tiếp tục sanh bằng vô 
hữu duyên. 


23. LY DUYÉN tức là: 
Các pháp tâm và sở hữu tâm vừa mới diệt trợ cho các pháp 
tâm và sở hữu tâm tiếp tục sanh bằng ly duyên. 


24. BẤT LY DUYÊN tức là: 

Bốn uẩn vô sắc hỗ tương bằng bất ly duyên. 

Bốn sắc tứ đại hỗ tương bằng bất ly duyên. 

Vào sát na tục sinh, danh và sắc hỗ tương bằng bất 
ly duyên. 

Các pháp tâm và sở hữu tâm trợ cho các sắc nương tâm 
sanh bằng bất ly duyên. 

Sắc tứ đại trợ cho các sắc thủ sanh bằng bất ly duyên. 
Nhãn xứ trợ cho nhãn thức giới và pháp tương ưng bằng 
bất ly duyên. 

Nhĩ xứ trợ cho nhĩ thức giới và pháp tương ưng bằng bất 
ly duyên. 

Tỷ xứ trợ cho tỷ thức giới và pháp tương ưng bằng bất ly duyên. 
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dhammānam avigatapaccayena рассауо. 

Kayayatanam kayaviññanadhatuya tamsampayuttakānaica 
dhammānam avigatapaccayena paccayo. 
Rūpāyatanam cakkhuviññanadhatuya 
tamsampayuttakanañca dhammānam 
avigatapaccayena paccayo. 

Saddāyatanam sotaviññanadhatuya 
tamsampayuttakanañca dhammānam 
avigatapaccayena paccayo. 

Gandhayatanam ghanavififianadhatuya 
tamsampayuttakanañca dhammanam 
avigatapaccayena paccayo. 

Rasayatanam jivhavififianadhatuya 
tamsampayuttakanañca dhammanam 
avigatapaccayena paccayo. 

Photthabbayatanam kāyavititāņadhātuyā 
tamsampayuttakanañca dhammanam 
avigatapaccayena paccayo. 

Rupayatanam saddayatanam gandhayatanam rasayatanam 
photthabbayatanam manodhatuya tamsampayuttakanañca 
dhammanam avigatapaccayena paccayo. 


Yam rüpam nissaya manodhatu ca manoviññanadhatu 
ca vattanti, tam гарат  manodhatuya са 
manovifiianadhatuya са tamsampayuttakanañca 
dhammānam avigatapaccayena paccayo. 


(PACCAYANIDDESO) 
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Thiệt xứ trợ cho thiệt thức giới và pháp tương ưng bằng 
bất ly duyên. 

Thân xứ trợ cho thân thức giới và pháp tương ưng bằng 
bất ly duyên. 

Sắc xứ trợ cho nhãn thức giới và pháp tương ưng bằng 
bất ly duyên. 

Тһіпһ xứ trợ cho nhĩ thức giới và pháp tương ưng bằng 
bất ly duyên. 

Khí xứ trợ cho tỷ thức giới và pháp tương ưng bằng 
bất ly duyên. 

Vị xứ trợ cho thiệt thức giới và pháp tương ưng bằng 
bất ly duyên. 

Xúc xứ trợ cho thân thức giới và pháp tương ưng bằng 
bất ly duyên. 

Sắc xứ, thinh xứ, khí xứ, vị xứ, xúc xứ trợ cho ý giới và 


pháp tương ưng bằng bất ly duyên. 


Sắc nào làm chỗ nương cho ý giới và ý thức giới diễn tiến, 
thì sắc ấy trợ cho ý giới và ý thức giới cùng các pháp tương 
ưng bằng bất ly duyên. 


(CHẤM DỨT PHẦN DUYÊN HỆ) 


L 
ы 
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ASSUSUTTAM 
Suttantapitaka, Samyuttanikaya, Dutiya bhaga, Nidanavagga, 3. 
Anamataggasamyuttam, 1. Tinakatthavagga 


1. Evam me sutam. Ekam samayam bhagava savatthiyam 
viharati jetavane anathapindikassa arame. Tatra kho 
bhagava bhikkhu amantesi 'bhikkhavo'ti. 'Bhadante'ti te 
bhikkhū bhagavato paccassosum. Bhagavā etadavoca: 
Anamataggoyam bhikkhave, samsaro. Pubbākoti na 
paññayati avijjānīvaraņānam sattānam 
tanhāsamyojanānam sandhāvatam samsaratam. 
Digharattam vo bhikkhave, dukkham paccanubhūtam”1. 


2. Tam kim maññatha bhikkhave, katamam nu kho 
bahutaram yam va kho imina dighena addhuna 


sandhavatam samsaratam amanapasampayoga 
manapavippayoga kandantānam rodantanam? assu 
passannam? paggharitam, yam va catūsu 


mahāsamuddesu udakanti? 


3. "Yathā kho mayam bhante, bhagavatā dhammam 
desitam ājānāma, etadeva bhante, bahutaram yam no 
iminā dīghena addhuna sandhavatam samsaratam 
amanapasampayoga manapavippayoga kandantānam 
rodantānam assupassannam^ paggharitam, па tveva 
catūsu mahasamuddesu udaka"nti. 


1 "Na " dissateyam antaritapātho - Ma., Syā, PTS. 

? Rudantanam - BJTS. 

3 Passandam = 51 Mu., passandanti. Sanditam, atthakathā - Si Mu. Pasandam-Sya. 
^ Passandam = Si Mu, passandanti. Sanditam, atthakathà- 51 Mu. Pasandam-Syā. 
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NƯỚC MẮT 

Tạng Kinh, Tương Ưng Bộ Kinh, Thiên Có Kệ, 
Thiên Nhân Duyên, Tương Ưng Vô Thỉ 
1. Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Thế Tôn trú ở Sāvatthī, tại 
tịnh xá Jetavana, khu vườn ông Anäthapindika. Tại đấy, Đức 
Thế Tôn goi chư Tỳ khưu: “Này chu Tỳ khưu”. -- “Thưa vâng, 
bạch Đức Thế Tôn”. Các Tỳ khưu vâng đáp Đức Thế Tôn. Đức 
Thế Tôn nói như sau: -- Vô thỉ là luân hồi, này chư Tỳ khưu, 
khởi điểm không thể nêu rõ đối với sự lưu chuyển luân hồi 
của các chúng sanh bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc. 
Trong một thời gian dài, này chư Tỳ khưu, các Ông chịu 
đựng đau khổ. 


2. Các Ông nghĩ thế nào, này chư Tỳ khưu, cái gì là nhiều hơn? 
Dòng nước mắt tuôn chảy do các Ông than van, khóc lóc, phải 
hội ngộ với những gì không ưa, phải biệt ly với những gi 
mình thích, khi các Ông phải lưu chuyển luân hồi trong thời 


gian dài này, hay là nước trong bốn biển lớn? 


3. -- Bạch Đức Thế Tôn, theo như lời Đức Thế Tôn thuyết 
pháp, chúng con hiểu rằng, cái này, bạch Đức Thế Tôn, là 
nhiều hơn, tức là dòng nước mắt tuôn chảy do chúng con 
than van, khóc lóc, phải hội ngộ với những gì không ưa, 
phải biệt ly với những gì mình thích, khi phải lưu chuyển 
luân hồi trong thời gian dài này chớ không phải nước 


trong bốn biển lớn. 
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4. Sadhu sadhu bhikkhave, sadhu kho me tumhe 
bhikkhave, evam dhammam desitam ājānātha. Etadeva 
bhikkhave, bahutaram yam vo iminā dighena addhuna 


sandhavatam samsaratam amanapasampayoga 
manapavippayoga  kandantanam rodantanam assu 
passannam paggharitam, na tveva catusu 


mahāsamuddesu udakam. 


5.  Dīgharattam vo bhikkhave, | mātumaraņam 
paccanubhūtam. Etadeva bhikkhave, bahutaram yam 
tesam vo matumaranam paccanubhontanam 
amanapasampayoga manapavippayoga kandantanam 
rodantànam assu passannam, paggharitam. Na tveva 
catüsu mahasamuddesu udakam. 


6. Digharattam vo bhikkhave, pi  pitumaranam 
paccanubhutam. Etadeva bhikkhave, bahutaram yam 
tesam vo pitumaraņam paccanubhontānam 
amanapasampayoga manapavippayoga kandantānam 
rodantànam assu passannam, paggharitam. Na tveva 
catüsu mahasamuddesu udakam. 


7.  Digharatam vo bhikkhave,  bhātumaraņam 
paccanubhutam. Etadeva bhikkhave, bahutaram yam 
tesam vo bhātumaranam paccanubhontānam 
amanapasampayoga manapavippayoga kandantanam 
rodantānam assu passannam, paggharitam. Na tveva 
catüsu mahasamuddesu udakam. 
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Chủ Nhát: -л........................................................................... Nước Mắt 


4. -- Lành thay, lành thay, này chư Tỳ khưu! Lành thay, này 
chư Tỳ khưu, các Ông đã hiểu như vậy Pháp do Ta dạy! Cái 
này là nhiều hơn, này chư Tỳ khưu, tức là dòng nước mắt 
tuôn chảy do các Ông than van, khóc lóc, phải hội ngộ với 
những gì không ưa, phải biệt ly với những gì mình thích, 
khi các Ông phải lưu chuyển luân hồi trong thời gian dài 
này chớ không phải nước trong bốn biển lớn. 


5. Trong một thời gian dài, này chư Tỳ khưu, các Ông chịu 
đựng nỗi đau do mẹ chết. Cái này là nhiều hơn, này chư Tỳ 
khưu, tức là dòng nước mắt tuôn chảy do các Ông than 
van, khóc lóc, phải hội ngộ với những gì không ưa, phải 
biệt ly với những gì mình thích, khi các Ông phải lưu 
chuyển luân hồi trong thời gian dài này chớ không phải 
nước trong bốn biển lớn. 


6. Trong một thời gian dài, này chư Tỳ khưu, các Ông chịu 
đựng nỗi đau do cha chết. Cái này là nhiều hơn, này chư 
Tỳ khưu, tức là dòng nước mắt tuôn chảy do các Ông than 
van, khóc lóc, phải hội ngộ với những gì không ưa, phải 
biệt ly với những gì mình thích, khi các Ông phải lưu 
chuyển luân hồi trong thời gian dài này chớ không phải 
nước trong bốn biển lớn. 


7. Trong một thời gian dài, này chư Tỳ khưu, các Ông chịu 
đựng nỗi đau do anh em trai chết. Cái này là nhiều hơn, 
này chư Tỳ khưu, tức là dòng nước mắt tuôn chảy do các 
Ông than van, khóc lóc, phải hội ngộ với những gì không 
ưa, phải biệt ly với những gì mình thích, khi các Ông phải 
lưu chuyển luân hồi trong thời gian dài này chớ không 
phải nước trong bốn biển lớn. 
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8. Dīgharattam уо bhikkhave, Рһадіпітағапат 
paccanubhutam. Etadeva bhikkhave, bahutaram yam 
tesam vo bhaginimaranam paccanubhontānam 
amanāpasampayogā manapavippayoga kandantānam 
rodantānam assu passannam, paggharitam. Na tveva 
catūsu mahāsamuddesu udakam. 


9.  Dīgharattam vo bhikkhave,  puttamaraņam 
paccanubhutam. Etadeva bhikkhave, bahutaram yam 
tesam vo puttamaraņam paccanubhontānam 
amanapasampayoga manapavippayoga kandantanam 
rodantānam assu passannam, paggharitam. Na tveva 
catüsu mahasamuddesu udakam. 


10.  Dīgharattam vo bhikkhave,  dhitumaranam 
paccanubhutam. Etadeva bhikkhave, bahutaram yam 
tesam vo dhitumaranam paccanubhontanam 
amanapasampayoga manapavippayoga kandantanam 
rodantànam assu passannam, paggharitam. Na tveva 
catüsu mahasamuddesu udakam. 


11.  Digharatam vo  bhikkhave,  fiatimaranam 
paccanubhutam. Etadeva bhikkhave, bahutaram yam 
tesam vo fiatimaranam paccanubhontanam 
amanapasampayoga manapavippayoga kandantanam 
rodantānam assu passannam, paggharitam. Na tveva 
catüsu mahasamuddesu udakam. 


12.  Digharattam уо bhikkhave, йайруазапат 
paccanubhutam. Etadeva bhikkhave, bahutaram yam 
tesam vo ñãtimaranam paccanubhontānam 
amanāpasampayogā manapavippayoga kandantānam 
rodantānam assu passannam, paggharitam. Na tveva 
catūsu mahāsamuddesu udakam. 
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OOA? 0.873. Nước Mắt 


8. Trong một thời gian dài, này chư Tỳ khưu, các Ông chịu 
đựng nỗi đau do chị em gái chết. Cái này là nhiều hơn, này 
chư Tỳ khưu, tức là dòng nước mắt tuôn chảy do các Ông 
than van, khóc lóc, phải hội ngộ với những øì không ưa, phải 
biệt ly với những gì mình thích, khi các Ông phải lưu chuyển 
luân hồi trong thời gian dài này chớ không phải nước trong 
bốn biển lớn. 


9. Trong một thời gian dài, này chư Tỳ khưu, các Ông chịu 
đựng nỗi đau do con trai chết. Cái này là nhiều hơn, này 
chư Tỳ khưu, tức là dòng nước mắt tuôn cháy do các Óng 
than van, khóc lóc, phái hói ngó vói nhüng gi khóng ua, 
phải biệt ly với những gi minh thích, khi các Ong phải lưu 
chuyển luân hồi trong thời gian dài này chớ không phải 
nước trong bốn biển lớn. 


10. Trong một thời gian dài, này chư Tỳ khưu, các Ông chịu 
đựng nói đau do con gái chết. Cái này là nhiều hơn, này 
chư Tỳ khưu, tức là dòng nước mắt tuôn cháy do các Óng 
than van, khóc lóc, phải hội ngộ với những gi không ua, 
phải biệt ly với những gi mình thích, khi các Ong phải lưu 
chuyển luân hồi trong thời gian dài này chớ không phải 
nước trong bốn biển lớn. 


11. Trong một thời gian dài, này chư Tỳ khưu, các Ông chịu 
đựng nỗi đau do về bà con chết. Cái này là nhiều hơn, này 
chư Tỳ khưu, tức là dòng nước mắt tuôn chảy do các Ông 
than van, khóc lóc, phải hội ngộ với những øì không ưa, phải 
biệt ly với những gì mình thích, khi các Ông phải lưu chuyển 
luân hồi trong thời gian dài này chớ không phải nước trong 
bốn biển lớn. 


12. Trong một thời gian dài, này chư Tỳ khưu, các Ông chịu 
đựng tai họa vē bà con. Cái này là nhiều hơn, пау chư Ту 
khưu, tức là dòng nước mắt tuôn chảy do các Ông than van, 
khóc lóc, phải hội ngộ với những gì không ưa, phải biệt ly 
với những gì mình thích, khi các Ông phải lưu chuyển luân 
hồi trong thời gian dài này chớ không phải nước trong bốn 
biển lớn. 
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13. Dīgharattam vo bhikkhave, bhogabyasanam 
paccanubhutam. Etadeva bhikkhave, bahutaram yam 
tesam vo bhogavyasanam paccanubhontānam 
amanāpasampayogā manapavippayoga kandantānam 
rodantānam assu passannam, paggharitam. Na tveva 
catūsu mahāsamuddesu udakam. 


14.  Dīgharattam vo bhikkhave,  rogabyasanam 
paccanubhutam. Etadeva bhikkhave, bahutaram yam 
tesam vo rogavyasanam paccanubhontanam 
amanapasampayoga manapavippayoga kandantanam 
rodantànam assu passannam, paggharitam. Na tveva 
catüsu mahasamuddesu udakam. 


15. Tam kissa hetu? Anamataggoyam bhikkhave, samsāro. 
Pubbakoti na paññayati avijanivarananam sattanam 
tanhasamyojananam sandhavatam samsaratam. 
Үауайсійат bhikkhave, alameva |. sabbasankharesu 
nibbinditum, alam virajjitum, alam vimuccitunti. 


---ébe S. «s -- 


GANGASUTTAM 
Suttantapitaka, Samyuttanikayo, Dutiyo bhago, Nidanavaggo, 3. 
Anamataggasamyuttam, 1. Tinakatthavaggo 


1. Ekam samayam bhagava rajagahe viharati veluvane 
kalandakanivape. Atha kho aññataro brahmano yena 
bhagava tenupasankami. Upasankamitva bhagavantam 
abhivadetva ekamantam nisidi. Ekamantam nisinno kho 
so brahmano bhagavantam etadavoca. Kivabahuka nu 
kho bho gotama, kappa abbhatītā atikkantā ti. 


456 


Chủ Nhật: |) - 13........................................ Nước Mắt, [ZÍ Kinh Sông Hằng 


13. Trong một thời gian dài, này chư Tỳ khưu, các Ông chịu 
đựng tai họa về tiền của. Cái này là nhiều hơn, này chư Tỳ 
khưu, tức là dòng nước mắt tuôn chảy do các Ông than van, 
khóc lóc, phải hội ngộ với những gì không ưa, phải biệt ly 
với những gì mình thích, khi các Ông phải lưu chuyển luân 
hồi trong thời gian dài này chớ không phải nước trong bốn 
biển lớn. 


14. Trong một thời gian dài, này chư Tỳ khưu, các Ông chịu 
đựng tai họa của bệnh tật. Cái này là nhiều hơn, là dòng 
nước mắt tuôn chảy do các Ông than van, khóc lóc, phải hội 
ngộ với những gì mình không ưa, phải biệt ly với những gì 
mình thích, khi các Ông phải chịu đựng tai họa của bệnh tật 
chớ không phải nước trong bốn biển. 


15. Vì sao? Vô thỉ là luân hồi, này chư Tỳ khưu, khởi điểm 
không thể nêu rõ đối với sự lưu chuyển luân hồi của các 
chúng sanh bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc. Cho đến 
như vậy, này chư Tỳ khưu, là vừa đủ để các Ông nhàm 
chán, là vừa đủ để các Ông từ bỏ, là vừa đủ để các Ông 
giải thoát đối với tất cả các hành. 


---ébo B eS -- 


KINH SÓNG HÁNG 
Tang Kinh, Tương Ưng Bộ Kinh, Thiên Nhân Duyên, 
Tương Ung Vô Thỉ (Anamatagga), Phẩm Thứ Hai 


1. Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Thế Tôn trú ở Rājagaha, 
Veļuvana. Rồi một Bà-la-môn đi đến Đức Thế Tôn, sau khi 
đến đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống 
một bên, Bà-la-môn ấy bạch Đức Thế Tôn: -- Có bao nhiêu 
kiếp, bạch Đức Thế Tôn đã đi qua, đã vượt qua? 
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2. Bahuka kho brāhmaņa, kappa abbhatītā atikkantā. Te 
na sukarā sankhātum ettakā kappā iti vā, ettakāni 
kappasatāni iti vā, ettakāni kappasahassāni iti vā, 
ettakāni kappasatasahassāni iti vāti. Sakkā pana bho 
gotama, upamam kātunti? Sakkā brāhmaņā ti bhagavā 
avoca. Seyyathāpi brāhmaņa, yato cāyam gangānadī 
pabhavati!, yattha са mahasamuddam appeti, уа 
etasmim? antare vālikā, esā na sukarā sankhātum ettakā 
vālikā iti vā, ettanāni vālikāsatāni iti vā, ettakāni vālikā 
sahassāni iti vā, ettakāni vālikā satasahassāni iti vā. 


3. Tato bahutaram kho brāhmaņa, kappā abbhatītā 
atikkantā. Te na sukarā sankhātum ettakā kappā iti vā, 
ettakāni kappasatāni iti vā, ettakāni kappasahassāni iti 
vā, ettakāni kappasatasahassāni iti vā. Tam kissa hetu? 
Anamataggoyam brahmana, samsāro. Pubbākoti na 
paññayati avijjanIvarananam sattanam taņhā 
samyojanānam  sandhāvatam  samsaratam. Evam 
dīgharattam kho brāhmaņa, dukkham paccanubhūtam 
tibbam paccanubhūtam byasanam  paccanubhütam, 
katasī vaddhitā.  Yavaficidam bhikkhave, alameva 
sabbasankhāresu nibbinditum, alam virajjitum, alam 
vimuccitunti. 


4. Evam vutte so brahmano bhagavantam etadavoca: 
'abhikkantam bho gotama, abhikkantam bho gotama. 
Seyyathapi bho gotama, nikkujjitam va ukkujjeyya, 
paticchannam уа vivareyya, mulhassa va maggam 
ācikkheyya, andhakare уа telapajjotam  dhaàreyya, 
cakkhumanto rūpāni dakkhinti'ti. Evamevam bhotā 
gotamena anekapariyayena dhammo pakasito. Esaham 
bhavantam gotamam saranam gacchami dhammaíica 
bhikkhu sanghafica. Upasakam mam bhavam gotamo 
dhāretu ajjatagge panupetam saranam gata'nti./. 


1 Pahoti - BJTS. ? Yà ca tasmim - PTS. 
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Chủ Nhật: WI) - Wa... Kinh Sông Hằng 


2. -- Rất nhiều, này Bà-la-môn, là những kiếp đã đi qua, đã 
vượt qua. Thật không dễ gì để có thể đếm chúng được, là 
một vài kiếp, một vài trăm kiếp, một vài ngàn kiếp, một vài 
trăm ngàn kiếp. -- Tôn giả Gotama có thể cho một ví dụ được 
không? -- Có thể được, này Bà-la-môn. Ví như, này Bā-la- 
môn, sông Hằng này từ chỗ nguồn bắt đầu đến chỗ nó chảy 
nhập vào biển. Số cát nằm ở giữa chặng ấy, thật không dễ gì 
để có thể đếm chúng được là một số hạt cát, là số trăm hạt 
cát, là số ngàn hạt cát, là số trăm ngàn hạt cát. 


3. Nhiều hơn vậy, này Bà-la-môn, là những kiếp đã đi qua, đã 
vượt qua. Thật không dễ gì có thể đếm chúng được, là một 
số kiếp, một trăm kiếp, là một ngàn kiếp, là một số trăm ngàn 
kiếp. Ví sao? Vô thỉ là luân hồi, này Bà-la-môn, khởi điểm 
không thể nêu rõ đối với sự lưu chuyển luân hồi của các 
chúng sanh bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc. Cũng 
vậy, đã lâu ngày, này Bà-la-môn, các Ông chịu đựng khổ, chịu 
đựng thống khổ, chịu đựng tai họa, và các mộ phần ngày một 
lớn lên. Cho đến như vậy, này Bà-la-môn, là vừa đủ để 
nhàm chán, là vừa đủ để từ bỏ, là vừa đủ để giải thoát đối 
với tất cả các hành. 


4. Được nghe nói vậy, Bà-la-môn ấy bạch Đức Thế Tôn: -- 
Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama! Thật vi diệu thay, Tôn 
giả Gotama! Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama! Như người 
dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra 
những gì bị che kín, chỉ đường cho những người bị lạc 
hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có 
mắt có thể thấy sắc; cũng vậy, Chánh Pháp đã được Tôn 
giả Gotama dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích. 
Mong Tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử, từ nay cho đến 
mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng./. 
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VEPULLAPABBATASUTTAM 
Suttantapitaka, Samyuttanikaya, Dutiya bhāga, Nidanavagga, 3. 
Anamataggasamyuttam, 2. Duggatavagga 


1. Ekam samayam bhagavā rājagahe viharati gijjhakūte 
pabbate. Tatra kho bhagavā bhikkhū āmantesi 
'bhikkhavo'ti. 'Bhadante'ti te bhikkhū  bhagavato 
paccassosum. Вһарауа  etadavoca: anamataggoyam 
bhikkhave, samsaro,  pubbàkoti па раййауай 


avijjanivarananam sattanam tanhasamyojananam 
sandhāvatam samsaratam. 


2. Bhūtapubbam bhikkhave,  imassa  vepullassa 
pabbatassa pacinavamso tveva samañña udapadi. Tena 
kho pana bhikkhave, samayena manussanam tivarā tveva 
samafifia udapadi. Tivaranam bhikkhave, manussanam 
cattarisa? vassasahassani ayuppamanam ahosi. Tivarā 
bhikkhave, manussā pacinavamsam pabbatam catuhena1 
arohanti, catuhena orohanti. 


3. Tena kho pana samayena kakusandho bhagava araham 
sammasambuddho loke uppanno hoti. Kakusandhassa 
bhikkhave, bhagavato arahato sammasambuddhassa 
vidhurasañjvam пата  savakayugam  ahosi aggam 
bhaddayugam.  Passatha  bhikkhave, sa  cevimassa 
pabbatassa samañña antarahita. Te ca manussa kālakatā3. 
So ca bhagava parinibbuto. Evam anicca bhikkhave, 
sankhara, evam addhuva bhikkhave, sankhārā, evam 
anassāsikā bhikkhave, sankhārā. Yāvaūcidam bhikkhave, 
alameva sabbasankhāresu nibbinditum, alam virajjitum, 
alam vimuccitum. 


4.  Bhūtapubbam bhikkhave, imassa  vepullassa 
pabbatassa vankako? tveva samañña udapadi. Tena kho 
pana bhikkhave, samayena manussānam rohitassā tveva 
samañña udapādi. Rohitassānam bhikkhave, 
manussanam timsavassasahassani ayuppamanam ahosi. 
Rohitassa bhikkhave, manussa vankakam pabbatam 
tihena arohanti, tihena orohanti. 


1 Catühena - Ma. 2 cattāļīsa 3 kālankatā 4Vankato - Syā. 


460 


Chủ Nhật: WI - Wa... Kinh Núi Vepulla 


KINH NÚI VEPULLA! 
Tạng Kinh, Tương Ưng Bộ Kinh, Thiên Nhân Duyên, 
Tương Ưng Vô Тһі, Phẩm Thứ Hai 


1. Một thời Đức Thế Tôn trú ở Rājagaha, tại núi Gijjhakūta. 
Tại đấy Đức Thế Tôn goi chư Ty khưu: "Này chư Ту һим”. - 
- “Thưa vâng, bạch Đức Thế Tôn”. Các Tỳ khưu vâng đáp Đức 
Thế Tôn. Đức Thế Tôn nói như sau: -- Vô thỉ là luân hồi, này 
chư Tỳ khưu. Khởi điểm không thể nêu rõ đối với sự lưu 
chuyển luân hồi của các chúng sanh bị vô minh che đậy, bị 
tham ái trói buộc. 


2. Thuở xưa, này chư Tỳ khưu, núi Vepulla này được biết với 
tên là Pācīnavamsa. Lúc bấy giờ, dân chúng được biết với tên 
là Tivarā. Này chư Tỳ khưu, dân chúng Тіуага có tuổi thọ đến 
40.000 năm. Мау chư Ту khưu, dân chúng Тіуага phải bốn 
ngày để leo lên núi Pācīnavamsa, phải bốn ngày để leo xuống. 


3. Lúc bấy giờ, này chư Tỳ khưu, Đức Thế Tôn 
Kakusandha, bậc Ứng Cúng, Chánh Đẳng Giác xuất hiện ở 
đời. Này chư Tỳ khưu, Đức Thế Tôn Kakusandha, bậc Ứng 
Cúng, Chánh Đẳng Giác, có hai vị đệ tử, hai vị thượng thủ, 
hiền thiện tên là Vidhura và Sañj1va. Hãy nhìn xem, này chư 
Tỳ khưu, tên của ngọn núi ấy đã biến mất, dân chúng ấy đã 
mệnh chung, và bậc Thế Tôn ấy đã nhập diệt. Vô thường 
như vậy, này chư Tỳ khưu, là các hành. Không kiên cố như 
vậy, này chư Tỳ khưu, là các hành. Bất an như vậy, này chư 
Tỳ khưu, là các hành. Cho đến như vậy, này chư Tỳ khưu là 
vừa đủ để nhàm chán, là vừa đủ để từ bỏ, là vừa đủ để giải 
thoát đối với tất cả các hành. 


4. Thuở xưa, này chư Tỳ khưu, núi Vepulla này được biết với 
tên là Vankaka. Lúc bấy giờ, này chư Tỳ khưu, dân chúng 
được biết với tên là Rohita. Này chư Tỳ khưu, dân chúng 
Rohita có tuổi thọ đến 30.000 năm. Này chư Tỳ khưu, dân 
chúng Rohita phải ba ngày để leo lên núi Vankaka, phải ba 
ngày để leo xuống. 


! sự đầy đủ đồi dào, sự phát triển trọn vẹn. 
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Tena kho pana bhikkhave, samayena koņāgamano! 
bhagava araham sammasambuddho loke uppanno hoti. 
Konagamanassa bhikkhave,  bhagavato агаһаїо 
sammāsambuddhassa bhiyyo-suttaram nāma 
sāvakayugam ahosi aggam bhaddayugam. Passatha 
bhikkhave, sā  cevimassa  pabbatassa <атаййа 
antarahitā. Te ca manussā kālakatā. So ca bhagavā 
parinibbuto. Evam aniccā bhikkhave, sankhārā, evam 
addhuva  bhikkhave, sankhārā, evam  anassasika 
bhikkhave, sankhara. Yavaficidam bhikkhave, alameva 
sabbasankharesu nibbinditum, alam virajjitum, alam 
vimuccitum. 


5. Bhutapubbam bhikkhave, imassa  vepullassa 
pabbatassa suphasso tveva? samaññã udapadi. Tena kho 
pana bhikkhave, samayena manussanam ѕирріуаз tveva 
ѕатайћа udapadi. Suppiyanam bhikkhave, manussanam 
vīsativassasahassāni ayuppamaànam  ahosi. Suppiya 
bhikkhave, manussa suphassam pabbatam dvihena 
arohanti, dvihena orohanti. 


Tena kho pana bhikkhave, samayena kassapo bhagava 
araham  sammasambuddho loke  uppanno hoti. 
Kassapassa bhikkhave, bhagavato arahato 
sammāsambuddhassa tissa-bhāradvājam nāma 
sāvakayugam ahosi aggam bhaddayugam. Passatha 
bhikkhave, sā  cevimassa  pabbatassa <атаййа 
antarahitā. Te ca manussā kālakatā. So ca bhagavā 
parinibbuto. Evam aniccā bhikkhave, sankhārā, evam 
addhuva bhikkhave, sankhārā, evam  anassasika 
bhikkhave, sankhara. Yavaficidam bhikkhave, alameva 
sabbasankhāresu nibbinditum, alam virajjitum, alam 
vimuccitum. 


1 Koņāgamaņo, atthakathā - Si Mu., konākamuni - kanakamuni. 
2 Supasso - Ma., Syā., PTS. 3 Appiyā - Si Mu, 
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Lúc bấy giờ, này chư Tỳ khưu, Đức Thế Tôn Копадатапа, 
bậc Ứng Cúng, Chánh Đẳng Giác xuất hiện ở đời. Này chư 
Tỳ khưu, Đức Thế Tôn Konägamana, bậc Ứng Cúng, Chánh 
Đẳng Giác, có hai vị đệ tử, hai vị thượng thủ, hiền thiện 
tên là Bhiyya và Suttara. Hãy nhìn xem, này chư Tỳ khưu, 
tên của ngọn núi ấy đã biến mất, dân chúng ấy đã mệnh 
chung, và bậc Thế Tôn ấy đã nhập diệt. Vô thường như 
vậy, này chư Tỳ khưu, là các hành. Không kiên cố như vậy, 
này chư Tỳ khưu, là các hành. Bất an như vậy, này chư Tỳ 
khưu, là các hành. Cho đến như vậy, này chư Tỳ khưu là 
vừa đủ để nhàm chán, là vừa đủ để từ bỏ, là vừa đủ để giải 
thoát đối với tất cả các hành. 


5. Thuở xưa, này chư Tỳ khưu, núi Vepulla này được biết với 
tên là Suphassa. Lúc bấy giờ, này chư Tỳ khưu, dân chúng 
được biết với tên là Suppiyā. Này chư Tỳ khưu, dân chúng 
Suppiyä có tuổi thọ đến 20.000 năm. Này chư Tỳ khưu, dân 
chúng Suppiyā phải hai ngày để leo lên núi Suphassa, phải 
hai ngày để leo xuống. 


Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn Kassapa, bậc Ứng Cúng, Chánh 
Đẳng Giác xuất hiện ở đời. Này chư Tỳ khưu, Đức Thế Tôn 
Kassapa, bậc Ứng Cúng, Chánh Đẳng Giác, có hai đệ tử, hai vị 
thượng thủ, hiền thiện tên là Tissa và Bhāradvāja. Hãy nhìn 
xem, này chư Tỳ khưu, tên của ngọn núi ấy đã biến mất, dân 
chúng ấy đã mệnh chung, và bậc Thế Tôn ấy đã nhập diệt. Vô 
thường như vậy, này chư Tỳ khưu, là các hành. Không kiên 
cố như vậy, này chư Tỳ khưu, là các hành. Bất an như vậy, 
này chư Tỳ khưu, là các hành. Cho đến như vậy, này chư Tỳ 
khưu là vừa đủ để nhàm chán, là vừa đủ để từ bỏ, là vừa đủ 
để giải thoát đối với tất cả các hành. 
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6. Etarahi kho рапа bhikkhave, imassa vepullassa 
pabbatassa vepullo tveva samañña udapadi. Etarahi kho 
pana bhikkhave, imesam manussanam magadhaka tveva 
samañña udapādi. Māgadhakānam bhikkhave, 
manussanam appakam āyuppamāņam parittam 
lahukam!. Yo ciram jīvati, so vassasatam appam уа 
bhiyyo. Magadhaka bhikkhave, manussa vepullam 
pabbatam muhuttena arohanti, muhuttena orohanti. 


Etarahi kho panaham bhikkhave, araham 
sammasambuddho loke uppanno. Mayham kho pana 
bhikkhave, sariputta-moggallanam nama savakayugam 
aggam bhaddayugam. Bhavissati bhikkhave, so samayo 
vã ayañcevimassa pabbatassa samañña 
antaradhayissati. Ime ce manussa kalam karissanti. 
Аһайса parinibbāyissāmi. Evam aniccā bhikkhave, 
sankhārā, evam addhuvā bhikkhave, sankhārā, evam 
anassāsikā bhikkhave, sankhārā. Yavañcidam 
bhikkhave, alameva sabbasankharesu nibbinditum, alam 
virajjitum, alam vimuccitunti. 


7. Idamavoca bhagava. Idam vatvana sugato athaparam 
etadavoca sattha: 


Pacinavamso tivaranam, rohitassana vankako, 
Suppiyanam suphassoti, magadhanafica vepullo. 
Aniccā vata sankhara, uppadavayadhammino, 
Uppajjitvā nirujjhanti, tesam vūpasamo sukho ti./. 


1 Lahusam - SiMu, 51. 1, 2 
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6. Hiện tại, này chư Tỳ khưu, núi Vepulla này được biết với tên 
là Vepulla. Hiện tại, này chư Tỳ khưu, dân chúng ấy được biết 
với tên là Māgadhā. Tuổi thọ dân chúng Māgadhā ấy, này chư 
Tỳ khưu, là ít, nhẹ, không bao nhiêu, họ sống lâu cho đến 100 
tuổi hay hơn một chút. Dân chúng Māgadhā, пау chư Tỳ khưu, 
leo lên núi Vepulla này trong một thời gian ngắn, leo xuống 
trong một thời gian ngắn. 


Hiện tai, này chư Tỳ khưu, Ta!, bậc Ứng Cúng, Chánh Dáng 
Giác xuất hiện ở đời. Này chư Tỳ khưu, Ta có hai vị đệ tử, hai 
vị thượng thủ, hiền thiện tên là Sāriputta và Moggallāna. Một 
thời sẽ đến, này chư Tỳ khưu, tên của ngọn núi này sẽ biến 
mất, dân chúng sẽ mệnh chung, và Ta sẽ nhập diệt. Vô 
thường như vậy, này chư Tỳ khưu, là các hành. Không kiên 
cố, này chư Tỳ khưu, là các hành. Bất an như vậy, này chư Tỳ 
khưu, là các hành. Cho đến như vậy, này chư Tỳ khưu, là 
vừa đủ để nhàm chán, là vừa đủ để từ bỏ, là vừa đủ dé 
giải thoát đối với tất cả các hành. 


7. Đức Thế Tôn nói như vậy, bậc Thiện Thệ nói như vậy xong, 
bậc Đạo Sư lại nói thêm: 


Pācīnavamsa, ~ Với dân Tivarā. 

Tên núi Vankaka, = Với dân Rohita. 

Tên núi Suphassa = Với dân Suppiya. 

Tên núi Vepulla = Với dân Māgadhā, 

Chư hành là vô thường, ~ Phải sanh rồi phải diệt, 
Sau khi sanh, chúng diệt, ~ Chúng tịnh là an lạc./. 


! Thế Tôn Gotama. 
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SIMSAPÄSUTTAM 
Suttantapitaka, Samyuttanikaya, Paficamabhage-dutiya kaņda, 
Mahavagga, 12. Saccasamyuttam, 4. Simsapavanavagga 


1. Ekam samayam bhagava kosambiyam viharati 
simsapāvane!. Atha kho bhagavā parittāni 
simsapāpaņņāni pāņinā gahetvā bhikkhū āmantesi: 
“tam kim maññatha bhikkhave, katamam nu kho 
bahutaram уаш? và тауа parittāni simsapāpaņņāni 
рапіпа gahitani уап“ прагі simsapaye"ti3? 
Appamattakani bhante, bhagavata parittani 
simsapapannani рапіпа gahitani, atha kho etāneva 
bahutarāni yadidam upari simsapāvaneti. Evameva kho 
bhikkhave, etadeva bahutaram yam vo maya abhiñña 
anakkhatam. Appamattakam akkhatam. Кавта cetam 
bhikkhave, maya anakkhatam? Na hetam bhikkhave, 
atthasamhitam nadibrahmacariyakam na nibbidāya na 
viragaya na nirodhāya na upasamāya nabhiññaya na 
sambodhaya na nibbānāya samvattati, tasma tam maya 
anakkhātam. 


2. Kifica bhikkhave, maya akkhātam: 'idam dukkha'nti 
bhikkhave, maya akkhatam, 'ayam dukkhasamudayo tỉ 
maya  akkhatam, “ауат  dukkhanirodho'ti maya 
akkhatam, 'ayam dukkhanirodhagamini patipada'ti maya 
akkhatam. Kasma cetam bhikkhave, maya akkhātam? 
Etam hi bhikkhave, atthasamhitam, etam 
adibrahmacariyakam, etam nibbidaya viragaya nirodhāya 
upasamāya арһіййауа sambodhāya nibbānāya 
samvattati, tasmā tam maya akkhātam. Tasmātiha 
bhikkhave, "idam dukkhanti” yogo karaņīyo, "ayam 


dukkhasamudayoti” yogo karaniyo, "ayam 
dukkhanirodho'ti yogo karaniyo. "Ayam 
dukkhanirodhagamini patipadā”ti yogo karaņīyoti. 

1 Sisapavane - BJTS. 3 Simsapävane - Ma., atthakathä. 

2 Yadidam - Ma, Syā. ^ Yadidam - Ma, Syā. 
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спі Nhát: 70.78 Kinh Simsapä 


KINH SIMSAPA 
Tang Kinh, Tương Ưng Bộ Kinh, Thiên Đại Phẩm, 
Tương Ưng Sự Thật, IV. Phẩm Rừng Simsapā 


1. Một thời Đức Thế Tôn trú ở Kosambī, tại rừng Simsapā. 
Rồi Đức Thế Tôn lấy tay nhặt lên một ít lá Simsapä, rồi bảo 
chư Tỳ khưu: -- Các Ông nghĩ thế nào, này chư Tỳ khưu, 
cái gì là nhiều hơn, một số ít lá Simsapā mā Ta nắm lấy 
trong tay, һау lá trong rừng Simsapā? -- Thật là quá ít, 
bạch Đức Thế Tôn, một ít lá Simsapä mà Đức Thế Tôn nắm 
lấy trong tay, và thật là quá nhiều lá trong rừng Simsapā. 
-- Cũng vậy, này chư Tỳ khưu, thật là quá nhiều, những gì 
Ta đã thắng tri mà không nói cho các Ông! Thật là quá ít 
những gì mà Ta đã nói ra! Nhưng tại sao, này chư Tỳ khưu, 
Ta lại không nói ra những điều ấy? Vì rằng, này chư Tỳ 
khưu, những điều ấy không liên hệ đến mục đích, không 
phải là căn bản cho Phạm hạnh, không đưa đến yếm ly, 
ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết 
Bàn. Do vậy, Ta không nói lên những điều ấy. 


^» 


2. Và này chu Ty khưu, điều gi mà Ta nói? “Đây là Khổ”, này 
chu Ty khu, là điều Та nói. “Đây là Khổ tập”, là điều Ta nói. 
“Đây là Khổ diệt”, là điều Ta nói. “Đây là Con Đường đưa đến 
Khổ diệt”, là điều Ta nói. Nhưng tại sao, này chư Ty khưu, Та 
lại nói ra những điều ấy? Vì rằng, này chư Tỳ khưu, những 
điều ấy liên hệ đến mục dich, là căn bản cho Phạm hạnh, 
đưa đến yếm ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác 
ngô, Niết Вап. Do vậy, Ta nói lên những điều ấy. Do vậy, này 
chư Tỳ khưu, một cố gắng cần phải làm để rõ biết: “Đây là 
Khổ”, một cố gắng cần phải làm để rõ biết: “Đây là Khổ tập”, 
một cố gắng cần phải làm để rõ biết: “Đây là Khổ diệt”, một 
cố gắng cần phải làm để rõ biết: “Đây lā Con Đường đưa đến 
Khổ diệt”./. 
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TRONG THÂN VÀ TÂM NÀY CÓ NIẾT BÀN 


ROHITASSASUTTAM 
Suttantapitaka, Anguttaranikaya, Dutiya Bhāga, Catukkanipāta, 
1. Pathama paņņāsaka, 5. Rohitassavagga 


1. Ekam samayam bhagava savatthiyam viharati jetavane 
anāthapiņdikassa arame. 

Atha kho rohitasso devaputto abhikkantaya rattiya 
abhikkantavanno kevalakappam jetavanam obhāsetvā 
yena bhagava tenupasankami, upasankamitva 
bhagavantam abhivadetva ekamantam atthasi. 
Ekamantam thito kho rohitasso devaputto bhagavantam 
etadavoca: 

- Yattha nu kho bhante, na jayati, na jIyati, na miyati, na 
cavati, na uppajjati, sakka nu kho bhante gamanena 
lokassa antam! fiatum và datthum và papunitum vati? 

- Yattha kho āvuso, na jayati, na jiyati, na mīyati, na cavati, 
na uppajjati. Naham tam gamanena lokassa antam 
fiateyyam dattheyyam patteyyanti? vadamiti. 


2. - Acchariyam bhante, abbhutam bhante! Yāva 
subhāsitamidam bhante bhagavata, yattha kho āvuso, па 
jayati, na jiyati, na miyati, na cavati, na uppajjati, naham tam 
gamanena  lokassa antam  ñāteyyam аайһеууат 
patteyyanti? vadamiti. 


3. Bhütapubbaham bhante, rohitasso nàma isi ahosim 
bhojaputto iddhimā vehasangamo. Tassa mayham bhante 
evarüpo javo ahosi, seyyathapi nama 
dalhadammo* dhanuggaho sikkhito katahattho 
katūpāsano lahukena asanena appakasirena tiriyam 
tālacchāyam* atipateyya. Evarupo padavītihāro ahosi, 
seyyathāpi nama puratthima samudda pacchimo samuddo. 


1 [BJTS]2 antam + 1. Anto - Si Mu. 

2 [BJTS]= pattayyanti, PTS.= pattayyan ti + 1 B. K. fiateyyam ... dattheyyam .. pattayyan. 
3[BJTS]= pattayyanti, PTS.= pattayyan tỉ + 1 B. K. fiateyyam .. dattheyyam .. pattayyan. 
^ [BJTS]= dalhadammo + 2. Dalhadhamma - Ma. 

5 [BJTS]= tālacchāyam, PTS.= tālacchātim + 2 tālacchādim. 
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TRONG THÂN VÀ TÂM NÀY CÓ NIẾT BÀN 


KINH ROHITASSA 
Tạng Kinh, Tăng Chi Bộ Kinh, Chương IV Bốn Pháp 
V. Phẩm Rohitassa 


1. Một thời Đức Thế Tôn trú ở Sāvatthī, tại tịnh xá Jetavana, 
khu vườn ông Anäthapindika. Rồi Thiên tử Rohitassa sau 
khi đêm gần mãn, với dung sắc thù thắng chiếu sáng toàn 
vùng Jetavana, đi đến Đức Thế Tôn, sau khi đến, dānh lễ Đức 
Thế Tôn rồi đứng một bên. Đứng một bên, thiên tử 
Rohitassa bạch Đức Thế Tôn: 

- Tại chỗ nào, bạch Đức Thế Tôn, không bị sanh, không bị già, 
không bị chết, không có từ bỏ đời này, không có sanh khởi 
đời khác, chúng con có thể đi đến để thấy, để biết, để đạt đến 
chỗ tận cùng của thế giới không? 

- Này Hiền giả, tại chỗ nào không bị sanh, không bị già, không 
bị chết, không có từ bỏ đời này, không có sanh khởi đời khác, 
Ta tuyên bố rằng không có thể đi đến để thấy, để biết, để đạt 
đến chỗ tận cùng của thế giới. 


2.- Thật vi diệu thay, bạch Đức Thế Tôn; thật hy hữu thay, bạch 
Đức Thế Tôn; thật là khéo nói, bạch Đức Thế Tôn, lời nói này 
của Đức Thế Tôn: “Này Hiền giả, tại chỗ nào không bị sanh, 
không bị già, không bị chết, không có từ bỏ đời này, không 
có sanh khởi đời khác, Ta tuyên bố rằng không có thể đi đến 
để thấy, để biết, dé đạt đến chỗ tận cùng của thế gió. 


3. Thuở xưa, bạch Đức Thế Tôn, con là vị ẩn sĩ tên là 
Rohitassa, con của Bhoja, có thần thông, đi được trên hư 
không. Tốc độ của con là như thế này, bạch Đức Thế Tôn; ví 
dụ như một người bắn cung kiên cường, có huấn luyện, khéo 
tay, thuần thục, với một mũi tên nhẹ có thể dễ dàng bắn 
xuyên qua bóng một cây ta-la. Bước chân của con là như vậy, 
như từ khoảng cách từ biển Đông qua biển Tây. 
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- Tassa  mayham  bhante,  evarüpena javena 
samannagatassa evarüpena ca padavitiharena, evarupam 
icchagatam uppajji: 'aham gamanena lokassa antam 
papunissamr'ti. 

- So kho aham bhante aññatreva asitapitakhayitasayita, 
aññatra uccārapassāvakammā, aññatra 
niddākilamathapativinodanā, vassasatāyuko 
vassasatajīvī vassasatam gantvā appatvāva lokassa antam 
antarāyeva! kālakato. 

- “Acchariyam  bhante, abbhutam  bhante! Yāva 
subhāsitamidam bhante bhagavatā, yattha kho āvuso na 
jayati, na jiyati, na miyati, na cavati, na uppajjati, nāham 
tam gamanena lokassa antam йаѓеууат dattheyyam 
patteyyanti vadāmīti. 


4. Yattha kho āvuso na jāyati na jīyati na mīyati na cavati 
na uppajjati, naham tam gamanena lokassa antam 
fiateyyam dattheyyam patteyyanti vadami. Na caham 
āvuso appatvāva lokassa antam dukkhassa antakiriyam 
vadami. Apicaham àvuso imasmim yeva byamamatte 
kalebare? sasatiáimhi? samanake lokañca раййареті 
lokasamudayañca lokanirodhañca 
lokanirodhagaminifica patipadanti. 


5. Gamanena па pattabbo, lokassanto kudācanam, 
Na ca appatva lokantam, dukkha atthi pamocanam. 


6. Tasma have  lokavidu | sumedho,  loRkantagu 
vusitabrahmacariyo, lokassa antam samitāvi ñatva, 
nàsisati* lokamimam рагайсац. 


7. Atha kho bhagava tassa rattiya accayena bhikkhü 
amantesi: imam bhikkhave, rattim rohitasso devaputto 
abhikkantāya rattiya abhikkantavanno kevalakappam 
jetavanam  obhāsetvā yenaham tenupasankami, 
upasankamitva mam abhivadetva ekamantam atthasi. 
Ekamantam thito kho bhikkhave, rohitasso devaputto 
mam etadavoca: 


1 [BJTS 
2 [BJTS 
3 [BJTS 
а [BJTS 


antarayeva, PTS.- antara + 3 B.K. antarà yeva. 

kalebare, PTS.= kalebare + 4 B.K. kalevare. 

saññimhi, PTS.= saññimhi + 5 S.S. saññimhi; B. K. sasaññimhi. 
nāsimsatī + 1. Ма sīsati - Ma., nāsimsatī - BJTS 
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- Với con, bạch Đức Thế Tôn, thành tựu được với tốc độ như 
vậy, với bước chân như vậy, con khởi lên ý muốn như sau: “Với 
bước chân đi, ta sẽ đạt đến chỗ tận cùng của thế giới”. 

- Bạch Đức Thế Tôn, trừ khi ăn uống nhai nếm, trừ khi đi 
đại tiện, tiểu tiện, trừ khi ngủ để lấy lại sức, dầu thọ đến 
100 tuổi, dầu đã sống một trăm tuổi, dầu đi đến 100 năm, 
cũng không có thể đạt được tận cùng của thế giới, nhưng 
giữa đường con đã chết. 

- Thật vi diệu thay, bạch Đức Thế Tôn; thật hy hữu thay, bạch 
Đức Thế Tôn; thật là khéo nói, bạch Đức Thế Tôn, lời nói này 
của Đức Thế Tôn: “Này Hiền giả, tại chỗ nào không bị sanh, 
không bị già, không bị chết, không có từ bỏ đời này, không 
có sanh khởi đời khác, Ta tuyên bố rằng không có thể đi đến 
để thấy, để biết, để đạt đến chó tận cùng của thế gidi”. 


4. - Này Hiền giả, Ta tuyên bố rằng: “Tại chỗ nào không bị 
sanh, không bị già, không bị chết, không có từ bỏ đời này, 
không có sanh khởi đời khác, không có thể đi đến để thấy, để 
biết, để đạt đến chỗ tận cùng của thế giới”. Nhưng này Hiền 
giả, trong tấm thân dài độ mấy tấc này, với những tưởng, 
những tư duy của nó, Ta tuyên bố về thế giới, về thế giới tập 
khởi, về thế giới đoạn diệt, vē con đường đưa đến thế giới 
đoạn diệt. 


5, Với di, không bao giờ, ~ Đạt tận cùng thế giới. 
Nếu không, không đạt được, ~ Chỗ tận cùng thế giới, 
Thời không có giải thoát, ~ Ra khỏi ngoài khổ даш. 

6. Do vậy, bác có tri, ~ Hiếu biết rõ thế giới, 
Đi tận cùng thế giới, = Với Phạm hạnh thành tựu, 
Bậc đạt được an tịnh, - Biết tận cùng thế giới, 
Không mong cầu đời này, = Không mong cầu đời sau. 


7. Rồi Đức Thế Tôn, sau khi đêm ấy đã qua, bảo chư Tỳ khưu: - 
Đêm nay, này chư Tỳ khưu, Thiên tử Rohitassa, sau khi đêm đã 
gần tàn, với dung sắc thù thắng, chói sáng toàn vùng Jetavana, 
đi đến đảnh lễ Ta rồi đứng một bên. Đứng một bên, này chư Tỳ 
khưu, Thiên tử Rohitassa bạch với Ta: 
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Yattha nu kho bhante, na jāyati, na jIyati, na mīyati, na 
cavati, na uppajjati. Sakkā nu kho so! bhante, gamanena 
lokassa antam ñãtum và datthum và pāpuņitum vati. 


8. Evam vutte aham bhikkhave, rohitassam devaputtam 
etadavocam: yattha kho āvuso, na jāyati, na jīyati, na 
mīyati, na cavati, na uppajjati. Nāham tam gamanena 
lokassa antam fiateyyam dattheyyam 
patteyyanti? vadāmīti. 


9. Evam vutte bhikkhave, rohitasso devaputto mam 
etadavoca: acchariyam bhante, abbhutam bhante! Yāva 
subhāsitamidam bhante bhagavata, yattha kho avuso? па 
jayati, na jiyati, na miyati, na cavati, na uppajjati. Naham 
tam gamanena lokassa antam fiateyyam dattheyyam 
patteyyanti vadamiti. 


10. Bhutapubbaham bhante, rohitasso nama isi ahosim 
bhojaputto iddhima vehasangamo. Tassa mayham 
bhante, evarūpo javo  ahosi  seyyathapi пата 
daļhadammot dhanuggaho sikkhito katahattho 
katūpāsano lahukena asanena appakasirena tiriyam 
talacchayam atipateyya°. Evarüpo padavitiharo ahosi, 
seyyathāpi паша  puratthima samuddā  pacchimo 
samuddo. Tassa mayham bhante, evarüpena javena 
samannagatassa evarüpena ca padavitiharena, evarupam 
icchagatam иррајјі: aham gamanena lokassantam 
papunissamiti. 

- So kho aham bhante aññatreva asitapitakhayitasayita 
aññatra uccārapassāvakammā aññatra 
niddākilamathapativinodanā vassasatāyuko 
vassasatajīvī vassasatam gantvā appatvāva lokassa antam 
antarāyeva* kālakato. 


1 [BJTS] 
? [BJTS] 
 [BJTS] 
5 [BJTS] 
6 [BJTS] 


so, PTS.= so + 1 S.T. na. 

pattayyanti + 2. Nāteyyam, dattheyyam patteyyamti katthaci 

vuso, PTS. = ауиво. #[BJTS]= dalhadammo + 3. Daļhadammā, Ma. 
atipāteyya, PTS.= atipateyya + xem M.N. 12, tr. 82. 

antarāyeva + 4. Antarā katthaci - Ma. 


Ho H H H MH 
бо! 
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“- Tại chỗ nào, bạch Đức Thế Tôn, không bị sanh, không bị 
già, không bị chết, không có từ bỏ đời này, không có sanh 
khởi đời khác, chúng con có thể đi đến để thấy, để biết, để 
đạt đến chỗ tận cùng của thế giới?” 


8. Khi được nói vậy, này chư Tỳ khưu, Ta nói với Thiên tử 
Rohitassa như sau: “- Này Hiền giả, tại chỗ nào không bị sanh, 
không bị già, không bị chết, không có từ bỏ đời này, không có 
sanh khởi đời khác, Ta tuyên bố rằng không có thể đi đến để 
thấy, để biết, để đạt đến chỗ tận cùng của thế giới”. 


9. Khi nghe nói vậy, này chư Tỳ khưu, Thiên tử Rohitassa nói 
với Ta như sau: “- Thật vi diệu thay, bạch Đức Thế Tôn; thật hy 
hữu thay, bạch Đức Thế Tôn; thật khéo nói, bạch Đức Thế Tôn, 
lời nói này của Đức Thế Tôn: “Này Hiền giả, tại chỗ nào không 
bị sanh, không bị già, không bị chết, không có từ bỏ đời này, 
không có sanh khởi đời khác, Ta tuyên bố rằng không có thể đi 
đến để thấy, để biết, để đạt đến chỗ tận cùng của thé giới!”. 


10. Thuở xưa, bạch Đức Thế Tôn, con là vị ẩn sĩ tên là 
Rohitassa, con của Bhoja, có thần thông, đi được trên hư 
không. Tốc độ của con là như thế này, bạch Đức Thế Tôn; ví dụ 
như một người bắn cung kiên cường, có huấn luyện, khéo 
tay, thuần thục, với một mũi tên nhẹ có thể dễ dàng bắn xuyên 
qua bóng một cây ta-la. Bước chân của con là như vậy, như từ 
khoảng cách từ biển Đông qua biển Tây. Với con, bạch Đức Thế 
Tôn, thành tựu được với tốc độ như vậy, với bước chân như 
vậy, con khởi lên ý muốn như sau: “Với bước chân đi, ta sẽ đạt 
đến chỗ tận cùng của thế giới”. 

- Bạch Đức Thế Tôn, trừ khi ăn uống nhai nếm, trừ khi đi 
đại tiện, tiểu tiện, trừ khi ngủ để lấy lại sức, dầu thọ đến 
100 tuổi, dầu đã sống một trăm tuổi, dầu đi đến 100 năm, 
cũng không có thể đạt được tận cùng của thế giới, nhưng 
giữa đường con đã chết. 
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11. Ассһагіуат bhante, abbhutam bhante! Yāva 
subhāsitamidam bhante bhagavatā, yattha kho āvuso na 
jāyati, na jIyati, na mīyati, na cavati, na uppajjati, nāham 
tam gamanena lokassa antam ñateyyam dattheyyam 
patteyyanti vadamiti. 


12. Evam vutte aham bhikkhave rohitassam devaputtam 
etadavocam: yattha kho āvuso, na jayati, na jīyati, na 
mīyati, na cavati, na uppajjati. Naham tam gamanena 
lokassa antam ñãteyyam  dattheyyam  patteyyanti 
vadamiti. Ма caham ауиво appatvava lokassa antam 
dukkhassa antakiriyam vadāmi. Арі caham ävuso 
imasmim yeva! byamamatte kalebare 
sasafifiimhi? samanake lokafica paññapemi 
lokasamudayaīica ІоКапігоаһайса lokanirodhagaminirica 
patipadanti. 


13. Gamanena na pattabbo 
Lokassanto kudacanam, 
Na ca appatvā lokantam 


Dukkhā atthi pamocanam. 


14. Tasmā have lokavidu sumedho 
Lokantagū vusitabrahmacariyo, 
Lokassa antam samitāvi ñatva 


Nasisati lokamimam paraīicāti./. 


1 [BJTS]= imasmim yeva, PTS.= imasmim + 1 B.K. imasmim yeva. 
2 [BJTS]= saññimhi, PTS.= saññimhi + 2 S.S. saññimhi; В. K. sasaññimhi. 
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11. Thật vi diệu thay, bạch Đức Thế Tôn; thật hy hữu thay, bạch 
Đức Thế Tôn; thật là khéo nói, bạch Đức Thế Tôn, lời nói này 
của Đức Thế Tôn: “Này Hiền giả, tại chỗ nào không bị sanh, 
không bị già, không bị chết, không có từ bỏ đời này, không có 
sanh khởi đời khác, Ta tuyên bố rằng không có thể đi đến để 
thấy, để biết, để đạt đến chỗ tận cùng của thế giới”. 


12. Khi được nói vậy, này chư Tỳ khưu, Ta nói với Thiên tử 
Rohitassa: “- Này Hiền giả, Ta tuyên bố rằng: “Tại chỗ nào 
không bị sanh, không bị già, không bị chết, không có từ bỏ 
đời này, không có sanh khởi đời khác, không có thể đi đến để 
thấy, để biết, để đạt đến chỗ tận cùng của thế giới”. Nhưng 
này Hiền giả, trong tấm thân dài độ тау tấc пау, với 
những tưởng, những tư duy của nó, Ta tuyên bố vē thế 
giới, về thế giới tập khởi, về thế giới đoạn diệt, vê con 
đường đưa đến thế giới đoạn diệt. 


13. Với di, Không bao giờ, 
Đạt tận cùng thế giới. 
Nếu không, không đạt được, 
Chỗ tận cùng thế giới, 
Thời không có giải thoát, 
Ra khỏi ngoài khổ đau. 

14. Do vậy, bậc có trí, 
Hiểu biết rõ thế giới, 
Đi tận cùng thế giới, 
Với Phạm hạnh thành tựu, 
Bậc đạt được an tịnh, 
Biết tận cùng thế giới, 
Không mong cầu đời này, 
Không mong cầu đời sau./. 


! Một bản dịch khác: Trong tám thân một trượng này, cùng với tri giác và cám giác, Như Lai 
tuyên bó thê gian, Nhw Lai tuyên bó sự sanh khói thê gian, Như Lai tuyên bó sự đoạn tận thê 
gian, và Nhự Lai tuyên b con đường di đên đoạn tận thê gian. (Тһе gian: Khô) 
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BĀHIYASUTTAM 
Suttantapitaka, Khuddakanikāya, (Tatiya Gantha), 
Udānapāli, Bodhivagga Pathama 


1. Evam me sutam. Ekam samayam bhagavā savatthiyam 
viharati jetavane anathapindikassa arame. Tena kho pana 
samayena bahiyo dārucīriyo supparake  pativasati 
samuddatire sakkato garukato manito pujito apacito, labhi 
civarapindapatasenasanagilanappaccayabhesajjaparik- 
kharanam. Atha kho bāhiyassa daruciriyassa rahogatassa 
patisallinassa evam cetaso parivitakko udapadi: 'ye ca 
kho kecitloke Arahanto уа  arahattamaggam уа 
samapanna, aham tesamaññataro ti. 


2. Atha kho bāhiyassa daruciriyassa puranasalohita devata 
anukampika atthakāmā bahiyassa dārucīriyassa cetasa 
cetoparivitakkamafifiaya, уепа bahiyo  daruciriyo 
tenupasankami, upasankamitva bāhiyam аагисігіуат 
etadavoca: “Neva kho імат bāhiya ағаһа. Марі 
arahattamaggam và samāpanno. Sāpi te patipada natthi 
yaya va уат  araha assa? , arahattamaggam và 
samapanno"ti. "Atha ke carahi sadevake loke arahanto va, 
arahattamaggam và samapanno?"ti. "Atthi bahiya, uttaresu 
janapadesu sāvatthīš nama nagaram. Tattha so Bhagava 
etarahi viharati araham sammasambuddho. So hi bahiya, 
bhagavā arahā ceva, arahattaya ca dhammam deseti'ti. 


3. Atha kho bāhiyo dārucīriyo tāya devataya samvejito 
tavadeva supparakamha* pakkāmi. Sabbattha 
ekarattiparivasena yena bhagava savatthiyam? viharati 
jetavane Anathapindikassa ārāmef tenupasankami. Tena 
kho pana samayena sambahula bhikkhū abbhokase 
cankamanti. 


1 [BJTS]= Ye kho keci - ChS. ? BJTS: Assasi - Thai. 

3[BJTS]= Sāvatthī, do nhầm lẫn. 4[BJTS]= Suppārakā - BJTS. 

5[BJTS]= Sāvatthī, do đánh nhầm. 

6 [BJTS] = Bhagavā Sāvatthiyam viharati Jetavane Anāthapiņdikassa ārāme - kinh lá bối. 
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OULA 0.78. Kinh Bāhiya 


KINH BĀHIYA 
Tạng Kinh, Kinh Phật Tự Thuyết, 
Chương Một, Phẩm Bồ Đề 


1. Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Thế Tôn trú ở Sāvatthī, 
tại tịnh xá Jetavana, khu vườn ông Anāthapiņdika. Lúc bấy 
giờ, Ваһіуа Dārucīriya trú ở Suppāraka, trên bờ biển, 
được cung kính, tôn trọng đảnh lễ, cúng dường và nhận 
được y, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. Rồi 
Ваһіуа Dārucīriya khởi lên tư tưởng như sau: “Với ai là 
bậc A-la-hán, hay đang đi trên con đường A-la-hán, ta là 
một trong những vị ау”. 


2. Rồi một Thiên nhân, trước là bà con huyết thống với 
Bāhiya Dārucīriya, vì lòng từ mẫn, vì muốn lợi ích, với tâm 
của mình biết tâm tư của Ваһіуа Dārucīriya, đi đến Bāhiya 
Dārucīriya và nói như sau: - Này Ваһіуа. Ông không phải là 
bác A-la-hán, hay dang đi trên con đường A-la-hán. Ông 
không có đạo lộ ấy, với đạo lộ này Ông có thể trở thành A- 
la-hán, hay dang đi trên con đường đưa đến A-la-hán. - 
Nhưng ai là những vị, trong thế giới này, với thế giới chư 
Thiên là những vị A-la-hán, hay đang đi trên con đường A-la- 
hán? - Này Bāhiya, có thành phố tên là Sāvatthī trên những 
quốc lộ phương Bắc. Tại đấy có Đức Thế Tôn hiện đang trú, 
bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác. Vị ấy là bậc A-la-hán và 
thuyết pháp đưa đến quả A-la-hán. 


3. Rồi Ваһіуа Dārucīriya, được Thiên nhân ấy thúc giuc, đi ra 
khỏi Suppāraka, trong suốt đường trường, chỉ nghỉ một đêm, 
đi đến chỗ Đức Thế Tôn đang trú ở Sāvatthī, tại tịnh xá 
Jetavana, khu vườn Anäthapindika. Lúc bấy giờ nhiều vị Tỳ 
khưu đang đi kinh hành giữa trời. 
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Phần LV: Khóa Kinh Hằng Ngày: 2.4: Hộ Kinh & Kinh.................... 28.79 


Atha kho bāhiyo dārucīriyo yena te bhikkhü tenupasankami, 
upasankamitva te bhikkhū etadavoca: “kaham nu kho 
bhante ctarahi so Бһарауа viharati агаһат 
sammasambuddho?  Dassanakamamha тауап tam 
bhagavantam! arahantam sammasambuddha"nti. 
Antaragharam pavittho kho bāhiya bhagavā pindaya'ti. 


4. Atha kho bāhiyo dārucīriyo taramanarüpo jetavana 
nikkhamitva savatthim pavisitva addasa bhagavantam 
savatthiyam pindaya carantam pāsādikam pasadaniyam 


santindriyam santamanasam 
uttamadamathasamathamanuppattam? dantam guttam 
yatindriyam nagam. Disvana yena Bhagava 


tenupasankami, upasamkamitva bhagavato pade sirasa 
nipatitva Bhagavantam etadavoca: "desetu me bhante 
bhagava dhammam, desetu sugato dhammam, yam 
mamassa digharattam hitaya sukhaya' ti. 


5. Evam vutte bhagava bahiyam dārucīriyam etadavoca: 
“akalo kho tāva bāhiya, antaragharam pavitthamhā 
pindaya'ti. Dutiyampi kho bahiyo dãruciriyo 
bhagavantam etadavoca: "dujjānam kho panetam bhante 
bhagavato уа jīvitantarāyānam, mayham vā 
jivitantarayanam, desetu me bhante bhagavā dhammam, 
desetu sugato dhammam, yam mamassa dīgharattam 
hitaya sukhaya'ti. Dutiyampi kho bhagava bāhiyam 
dārucīriyjam  etadavoca: "akalo kho tava bahiya, 
antaragharam pavitthamhā pindaya'ti. Tatiyampi kho 
bahiyo dārucīriyo Bhagavantam etadavoca: “dujjanam 
kho panetam bhante bhagavato уа jivitantarayanam, 
mayham уа jivitantarayanam, desetu me bhante bhagava 
dhammam, desetu Sugato dhammam, yam mamassa 
digharattam hitāya sukhaya'ti. 


1[BJTS]= Dassanakāmamhā Bhagavantam - ChS. 
2[BJTS]= Uttamasamathadamathamanuppattam - ChS. 
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Chủ Мһё&Е 0.78. Kinh Ваһіуа 


Ваһіуа Dārucīriya đi đến chư Tỳ khưu ấy, sau khi đến nói 
như sau: - Thưa các Tôn giả, nay Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán 
Chánh Đẳng Giác ở đâu? Chúng tôi muốn được yết kiến Đức 
Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác. - Này Ваһіуа, Đức 
Thế Tôn đã đi vào giữa các nhà để khất thực. 


4. Rồi Ваһіуа Dārucīriya mau chóng ra khỏi Jetavana, đi vào 
Sāvatthī, và thấy Đức Thế Tôn dang đi khất thực, Кһа ái, 
dáng dấp sáng ngời, các căn an tịnh, tâm ý an tịnh, đạt 
được an chỉ, chế ngự tối thượng, giống như một con voi 
được điều phục, phòng hộ với các căn an tịnh. Thấy vậy, 
Ваһіуа Dārucīriya liên đi đến Đức Thế Tôn, sau khi đến, cúi 
đầu xuống chân Đức Thế Tôn và bạch Đức Thế Tôn: - Bạch 
Đức Thế Tôn, Thế Tôn hãy thuyết pháp cho con, Thiện Thệ 
hãy thuyết pháp cho con, nhờ vậy con có thể được hạnh 
phúc an lạc lâu dài. 


5. Khi được nói vậy, Đức Thế Tôn nói với Bāhiya 
Dārucīriya: - Không phải thời, này Ваһіуа, Ta đang khất 
thực. Lần thứ hai Bāhiya Dārucīriya Bạch Đức Thế Tôn: - 
Thật khó biết, bạch Đức Thế Tôn, là chướng ngại cho mạng 
sống của Đức Thế Tôn, hay chướng ngại cho mạng sống 
của con. Bạch Đức Thế Tôn, Thế Tôn hãy thuyết pháp cho 
con. Thiện Thệ hãy thuyết pháp cho con, nhờ vậy con có 
thể được hạnh phúc an lạc lâu dài. Lần thứ hai, Đức Thế 
Tôn nói với Bāhiya Dārucīriya: - Không phải thời, пау 
Bāhiya, Ta đang khất thực. Lần thứ ba, Ваһіуа Dārucīriya 
bạch Đức Thế Tôn: - Thật khó biết, bạch Đức Thế Tôn, là 
chướng ngại cho mạng sống của Đức Thế Tôn, hay chướng 
ngại cho mạng sống của con. Bạch Đức Thế Tôn, Thế Tôn 
hãy thuyết pháp cho con. Thiện Thệ hãy thuyết pháp cho 
con, nhờ vậy con có thể được hạnh phúc an lạc lâu dài. 
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Phần I.V: Khóa Kinh Hằng Ngày: 2.4: Hộ Kinh & Kinh.................... 28.79 


6. Tasmātiha te bahiya, evam sikkhitabbam: 

“ditthe ditthamattam bhavissati, 

sute sutamattam bhavissati, 

mute mutamattam bhavissati, 

viiiāte viifiātamattam bhavissati'ti. 
Evam hi te bāhiya, sikkhitabbam. 
Yato kho te bāhiya, 

ditthe ditthamattam bhavissati, 

sute sutamattam bhavissati, 

mute mutamattam bhavissati, 

viiiāte viifiātamattam bhavissati, 
tato tvam bāhiya na tena, yato tvam bāhiya na tena, 
tato tvam bāhiya na tattha, yato tvam bāhiya na tattha, 
tato імат bahiya  nevidha, па  huram, па 
ubhayamantare!, esevanto dukkhassā”ti. 


7. Atha kho bāhiyassa dārucīriyassa bhagavato imāya 
sankhittāya dhammadesanaya tāvadeva anupādāya 
āsavehi cittam vimucci. Atha kho bhagavā bāhiyam 
аагисігіуат ітіпа sankhittena ovādena ovaditvā 
pakkami. Atha kho  acirapakkantassa  bhagavato 
bahiyam dārucīriyam gāvī tarunavaccha adhipatetva 
jivita voropesi. 


8. Atha kho bhagava savatthiyam ріпдауа caritva 
pacchabhattam — pindapatapatikkanto sambahulehi 
bhikkhühi saddhim nagaramha nikkhamitva addasa 
bahiyam daruciriyam kalakatam. Disvana bhikkhū 
amantesi: "ganhatha bhikkhave, bahiyassa 
daruciriyassa sarirakam. Maficakam āropetvā nīharitvā 
jhāpetha, phupañcassa karotha, sabrahmacārī vo 
bhikkhave kālakato”ti. 


1[BJTS]= Ubhayamantarena - sách lá bối. 2 adhipātitvā -ChS. 
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Chủ м-н Kinh Ваһіуа 


6. - Vậy này Bāhiya, Ông cần phải học tập như sau: 
“Trong cái thấy, sẽ chỉ là cái thấy. 
Trong cái nghe, sẽ chỉ là cái nghe. 
Trong cái thọ tưởng, sẽ chỉ là cái thọ tưởng. 
Trong cái thức tri, sẽ chỉ là các thức trí”. 
Như vậy, này Bāhiya, Ông cần phải học tập. 
Vì rằng, này Bāhiya, nếu với Ông, 
trong cái thấy, sẽ chỉ là cái thấy; 
trong cái nghe, sẽ chỉ là cái nghe; 
trong cái thọ tưởng, sẽ chỉ là cái thọ tưởng; 
trong cái thức tri, sé chí là cái thức tri. 
Do vậy, này Bāhiya, ông không là chỗ ấy. 
Vì rằng, пау Bāhiya, Ông không là đời này, không là đời sau, 
không là đời chặng giữa. Như vậy là đoạn tận khổ đau”. 


7. Nhờ lời thuyết pháp tóm tắt này của Đức Thế Tôn, tâm 
của Ваһіуа Dārucīriya được giải thoát khỏi các lậu hoặc, 
không có chấp thủ. Đức Thế Tôn sau khi thuyết cho Ваһіуа 
Dārucīriya lời giáo giới tóm tắt này, liền ra đi. Đức Thế 
Tôn ra đi không bao lâu, một con bò con húc chết Ваһіуа 
Dārucīriya. 


8. Đức Thế Tôn sau khi khāt thực ở Sāvatthī xong, sau buổi 
ăn, trên con đường đi khất thực trở về, đi ra khỏi thành với 
nhiều vị Tỳ khưu, thấy Ваһіуа Dārucīriya bị chết, thấy vậy 
liên nói với chư Tỳ khưu: - Này chư Tỳ khưu, hãy mang thi 
thể của Bahiya Dārucīriya đặt lên trên cái chóng, dem di hóa 
thiêu, rồi xây tháp lên trên. Này chư Tỳ khưu, một vị đồng 
Phạm hạnh với các Thầy đã qua đời! 
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Phần LV: Khóa Kinh Hằng Ngày: 2.4: Hộ Kinh & Kinh.................... 28.79 


9. "Evam bhante "ti kho te bhikkhū bhagavato patissutvā 
bahiyassa dārucīriyassa sarirakam mañcakam āropetvā 
nīharitvā jhapetva phūpaticassa karitva, yena bhagavā 
tenupasankamimsu, upasankamitva bhagavantam 
abhivādetvā ekamantam nisīdimsu. Ekamantam nisinna 
kho te bhikkhu bhagavantam etadavocum: "daddham 
bhante bāhiyassa dārucīriyassa sarīram, thūpo cassa 
kato. Tassa Ка gati? Ko abhisamparayo?"ti. "Pandito 
bhikkhave bahiyo dārucīriyo paccapādi 
dhammassānudhammam, na ca mam 
dhammadhikaranam vihesesi. Parinibbuto bhikkhave 
bāhiyo dārucīriyo”ti. 


10. Atha kho bhagavā etamattham viditva tāyam velayam 
imam udānam udānesi: 
"Yattha аро ca pathavi, = tejo vāyo na gadhati, 
Na tattha sukkā jotanti, ~ adicco nappakasati, 
Na tattha candima bhāti, ~ tamo tattha na vijjati. 
Yadā ca attanāvedī!, ~ muni monena Бгаһтапо, 
Atha гара агара ca, < sukhadukkhā pamuccatī ti. 


Ayampi udāno vutto bhagavatā iti me sutanti./. 


! vedi -ChS., vedhi. 
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Chủ Nhật: WI) - Wa... Kinh Bāhiya 


9. - Thưa vâng, bạch Đức Thế Tôn. Các Tỳ khưu ấy vâng đáp 
Đức Thế Tôn, sau khi đặt thi thể của Bāhiya Dārucīriya lên 
trên cái chõng, đem đi hỏa thiêu, xây tháp cho vị ấy, rồi đi 
đến Đức Thế Tôn, sau khi đến, dānh lễ Đức Thế Tôn, rồi ngồi 
xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, chư Tỳ khưu ấy 
bạch Đức Thế Tôn: - Bạch Đức Thế Tôn, thi thể của Bāhiya 
Dārucīriya đã được hỏa thiêu, tháp đã được xây dựng xong 
cho vị ấy. Sanh thú cho vị ấy là gì? Đời sau vị ấy là gì? - Này 
chư Tỳ khưu, Hiền trí là Ваһіуа Dãruciriya đã hành trì tùy 
pháp, đúng pháp và không có phiền nhiễu Ta với những 
tranh luận về pháp. Này chư Tỳ khưu, Bāhiya Dārucīriya đã 
nhập Niết Bàn. 


10. Rồi Đức Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong 
lúc ấy, nói lên lời cảm hứng này: 

Chỗ nào nước và đất, ~ Lửa, gió không chấp trước, 

Tại đây sao không chói, ~ Mặt trời không chiếu sáng, 

Tại đây trăng không chiếu, ~Tại đây u ám không, 

Khi ап sĩ Phạm Chí, ~ Tự mình với trí tué, 

Thể nhập vào Chánh Pháp, =Vi ấy được giải thoát 

Khỏi sắc và vô sắc, = Khỏi an lạc, dau khổ. 


Lời cảm hứng này được Đức Thế Tôn thuyết giảng và tôi 
được nghe như vāy./. 
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Dunniggahassa lahuno 
Yatthakāmanipātino, 
Cittassa damatho sādhu 
Cittam dantam sukhāvaham. 


(Dhp. 35) 


Khó nắm giữ, khinh động, 
Theo các dục quay cuồng. 
Lành thay, điều phục tâm; 
Tâm điều, an lạc đến. 


(PC. 35) (HT Minh Châu) 
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Phần LV: Khóa Kinh Hằng Ngày: 3.4: Quán Niệm........................... - 


DHAMMA 


Ye Dhamma hetuppabhava 
Tesam hetum Tathāgato аһа 
Tesañca yo nirodho 
Evam vādi Mahasamano. 


RT MARANASSATI 


1. Sabbe satta marissanti 
Maranantam hi jivitam 
Yatha kammam gamissanti 
Pufiiapapabhalüpaga 
Nirayam pāpakammantā 
Puññakamm ca sugatim 
Tasmā kareyya kalyanam 
Nicayam samparayikam 
Pufifiani paralokasmim 
Patitthā honti рапіпат. 


Chúng sanh đều phái chết, /Sự chết vốn đồng nhau, /Chỗ tán 
cùng kiếp sống, /Ai làm ác về sau, /Khổ báo trong địa ngục, /Ai 
làm lành được hưởng, /Ап lạc nơi cối trời, /Do vậy người trên 
đời, /Hãy thấy rõ sự thật, /Tinh tiến tạo nghiệp lành, /Nhanh 
chóng làm việc phước, /Thường được bậc hiền trí, /Hành trì và 
ngợi khen, /Vì chỉ có phước đức, /Là hành trang duy nhất, /Là 
bạn nương tựa tốt, /Cho cuộc đời mai hậu./. ІНКІ 


2. Ауа usmā ca viññanam, 
Yadā kāyam jahantimam, 
Apaviddho tadā seti, 
Niratthamva kalihgaram!. 


1 Samyuttanikaya, Khandhavaggasamyuttapali, Phenapindüpamasuttam. 
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Pháp, Wf) kệ Suy Niệm Về Sự Chết 


PHÁP 


Vạn pháp do duyên sanh 
Duyên diệt, vạn pháp diệt 
Đức Phật - đại Sa Môn 
Hằng giáo huấn như vậy!. [HK] 


STU KỆ SUY NIÊM VỀ SỰ CHẾT 


1. Tất cả chúng sanh chỉ sẵn dành để chịu chết đều nhau 
cả, /vì sanh mạng của tất cả chúng sanh chỉ có sự chết 
là nơi cuối cùng. /Tất cả chúng sanh đều phải chịu quả 
phước cùng quả tội, /vừa theo cái nghiệp của mình đã 
tạo /rồi đi thọ sanh trong kiếp sau, /chúng sanh nào 
làm việc dữ, /phải chịu khổ trong cõi địa ngục. /Chúng 
sanh nào làm việc lành, /được thọ vui trong cõi thiên 
đàng. /Cho nên người đời cần phải hối hả làm việc 
phước đức, /mà các bậc trí tuệ hằng tha thiết, /cho 
đặng làm của để dành dính theo trong đời vị lai /vì các 
việc phước đức /là nơi nương nhờ của tất cả chúng 
sanh trong прау vi lai. /KXJ 


2. Thân bị quăng, vô tri, 
Không thọ, sức nóng, thức, 
Bị quăng đi, nó nằm, 

Như gỗ mục vứt bē?. 


1 Đây là bài kệ do Ngài Assaji nói cho thanh niên Upatissa (Sāriputta) khi đang tìm 
đạo. Xem thêm tích chuyện Pháp Cú, kệ số 11, 12. 

2 Làm đồ ăn kẻ khác (parabhattam acetanam). Tương Ung Bộ Kinh (Samyuttanikāya), 
Thiên Uẩn (Khandhavagga), Chương I, Chương Ưng Uān (f), V. Phẩm Hoa (Риррһа), Ш. 
Bot Nước (Phenapindupamasuttam), Hòa Thượng Minh Châu dịch Việt. 
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3. Upanīyati jīvitamappamāyum, 
Jarūpanī tassa nasanti tāņā, 
Etam bhayam maraņe pekkhamāno, 


Puññani kayiratha sukhāvahāni. 


4. Na tattha hatthīnam bhūmi 
Na rathānam na pattiyā 
Na cāpi mantayuddhena 
Sakkā jetum dhanena vā 
Tasmā hi paņdito poso 
Sampassam atthamattano 
Buddhe Dhamme ca Sanghe ca 
Dhīrosaddham nivesaye 
Yo dhammacārī kayena 
Уасауа uda cetasa 
Iddheva nam pasamsanti 
Pacca sagge pamodati1. 


5. Accenti kala tarayanti rattiyo 
Vayoguņā anupubbam jahanti. 
Etam bhayam marane реккһатапо 
Puññani kayiratha sukhavahaniti. 


Accenti kālā tarayanti rattiyo 
Vayoguņā anupubbam jahanti, 
Etam bhayam marane реккһатапо 
Lokamisam pajahe santipekkhoti. 


(5.5) Suttantapitaka - Tang Kinh, Samyuttanikaya - Tương Ưng Bộ Kinh, 
Sagathavagga - Thiên Có Kệ, Pathama bhāga - Chương I, Devatasamyuttam - 
Tương Ưng Chư Thiên, Nalavagga - I. Phẩm Cây Lau, Accentisuttam - Kinh 
Thời Gian Trôi Qua. 


1 Xem thêm bản dịch của Ngài Hộ Tông, Kinh Tung Chu Tăng, NXB HCM, tr 369. 
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кг Suy Niệm Về Sự Chết 


3. Sự sống của chúng sanh, 
Thật vô cùng ngắn ngủi 
Từ trẻ cho đến già, 

Từ già cho đến chết 

Lộ trình sanh tử ấy, 

Chúng sanh đều bất lực 

Nếu người đời thấy rõ, 

Sự chết luôn sẵn sàng 

Hằng đeo đuổi bên mình, 

Nên tạo nhiều công đức. 

Vì phúc lạc trên đời, 

Đầu do nhân thiện nghiệp. /НК/ 


4. Tất cả chúng hữu tình, ~ Bất lực trước sự chết 
Mong ước thắng tử thần, ~ Là điều không thể có 
Dùng sức mạnh voi binh, ~ Hoặc bộ binh, xa mã 
Chẳng thể dùng bùa chú, ~ Công danh hay tài sản 
Chiến đấu với tử thần, ~ Do vậy, người trên đời 
Noi gương bậc trí tuệ, ~ Tìm lợi lạc cho mình 
Hằng phát sanh tín ngưỡng,~ Kiên cố bất động tâm 
Vào đức tin Tam Bảo, ~ Kiên cố làm việc lành, 

Ша tử sanh khổ não./. [HK] 


5. Thời gian lặng lẽ trôi, 
Đêm ngày luôn di động, 
Tuổi tác buổi thanh xuân, 
Tiếp tục bỏ chúng ta 
Những ai chịu quán sát, 
Sợ hãi tử vong này, 
Hãy làm các công đức, 
Đưa đến chán an lạc. Vi chư Thiên 
Thời gian lặng lẽ trôi, 
Đêm ngày luôn di động, 
Tuổi tác buổi thanh xuân, 
Tiếp tục bỏ chúng ta 
Những ai chịu quán sát, 
Sợ hãi tử vong này, 
Hãy bỏ mọi thế lợi, 
Tâm hướng cầu tịch tịnh. Ptc Thế Tôn. 
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КАҮАСАТАЅАТІ 


1. Асігат vata уат Кауо, 
Pathavim adhisessati 
Chuddho apetaviññaäno, 
Nirattham va kalingaram. (Dhp. 41) 


2. Paņdupalāsova dānisi 
Yamapurisāpi ca te upatthitā 
Uyyogamukkhe patitthasi. 
Pātheyyampi ca te navijjati. (Dhp. 235) 
So karohi dīpamattano 
Khippam vāyama pandito bhava 
Niddhantamalo anangaņo 
Dibbam ariyabhümimehisi. (Dhp. 236) 
Thân người hiện tại đây, ~ Như lá cây úa vàng 
Ша cành trong một sớm, ~ Sứ giả của Tử thần 
Đợi chờ sau ngưỡng cửa, ~ Thân này dù xấu đẹp 
Nam nữ hoặc trẻ già, ~ Thảy thảy đều chứa nhóm 
Cội nguồn của tội báo, ~ Thân này không chắc thật 
Thay đổi, bệnh tật luôn, ~ Qua vô lượng đêm trường 
Sao còn chưa thức tỉnh, ~ Sao còn chưa dừng lại 
Đã hằng sa luân hồi, ~ Sao vẫn còn mé mdi 
Thương luyến vật trần hôi, “Нау nhận rõ thân này 
Hãy thường xuyên quán tưởng, = Từ bỏ mọi tham ái 
Bước vào dòng Bất Tử (Nibbāna)./. (PC. 235-236)IHKI 


% Aniccā vata sankhārā, 
Uppādavayadhammino, 
Uppajjitvā nirujjhanti, 
Tesam vūpasamo sukho. 


3. Dvattinsakara 

Atthi imasmim kāye: kesā, lomā, nakhā, dantā, taco; 
mamsam, nahāru, atthi, atthimiñjam, vakkam; hadayam, 
yakanam, kilomakam, pihakam, papphasam; antam, 
antagunam, udariyam, karisam, matthalungam; pittam, 
semham, pubbo, lohitam, sedo, medo; assu, vasa, khelo, 
singhanika, lasika, mutta'nti. /. 
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Kệ Suy Niệm Về Thân 


KỆ SUY NIỆM VỀ THÂN 


1. Thân này chẳng bao lâu, 
Nằm vùi trong lòng đất 
Vô dụng xác không hồn, 
Như gỗ mục vứt bó. (PC. 41) Інк 


2. Thân người hiện tại đây, /ví như lá cây chín có màu vàng. 
/Tay sai của Diêm chúa, /là sự chết đã đến tìm người. 
/Người là nguồn cội của sự vô ngã. /Lộ phí là việc lành 
của người cũng chẳng có. /Người chỉ có nương nhờ nơi 
mình. /NÑgười mau cố gắng cho ra bậc thông minh /chẳng 
nên chịu tối mê nữa. /Khi đã làm như thế /thì được dứt 
khỏi trần lao /nhất là tham dục /chẳng còn phiền não, 


/và đến Thánh vức, Ла noi có Pháp huyền diệu. /. [KX] 


% Các pháp Hữu vi thật không реп vững, /nó có tánh Sanh 
Diệt là thường, /vì nhân Sanh rồi Diệt, /Diệt rồi Sanh, 
/nên thường hay có sự khổ não. /Chỉ có Niết Bàn là pháp 
Tịch diệt, /dứt cả pháp Hữu vi ấy được, /mới có sự an vui 
tuyệt đối. [KX] 


3. Ba Mươi Hai Thể Trược 


Trong thân này gồm có: tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, 
xương, tủy, thận, tim, gan, hoành cách mô, lá lách, phổi, ruột, 
màng ruột, vật thuc chưa tiêu, phán, ndo*, mật, đàm, mủ, 
máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, mỡ da, nước miếng, nước mũi, 
nước ở khớp xương, nước tiểu./. 
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KAMMANUSSATI 


1. Kammassaka sattā kammadāyādā kammayoni 
kammabandhū kammapatisarana kammam 


satte vibhajati yadidam hinappanitatayati. 
(Suttantapitaka, Anguttaranikāya, Dasakanipāta) 


2. Attanā va katam pāpam attanā sankilissati 
Attanā akatam pāpam attanā va visujjhati 
Suddhi asuddhi paccattam n'añño aññam visodhaye. 
(Dhp 165) 
3. Manopubbangama dhamma manosetthā manomayā 
Manasā ce padutthena bhāsati vā karoti vā 


Tato nam dukkhamanveti cakkam va vahato padam. 
(Dhp 1) 


4. Manopubbangamā dhammā manosetthā manomayā 
Manasā ce pasannena bhāsati vā karoti vā 


Tato nam sukhamanveti chāyā va anupayini. 
(Dhp 2) 


5. Papo pi passati bhadram yäva papam na paccati 
Yadā ca paccati papam atho pāpo pāpāni passati 
Bhadro pi passati papam yäva bhadram na paccati 


Yadā ca paccati bhadram atho bhadro bhadrāni passati. 
(Dhp 120) 


6. So socati so vihaññati disva kammakilitthamattano. 
Idha modati pecca modati katapuñño ubhayattha modati. 
So modati so pamodati disva kammavisuddhimattano. 


Idha modati pecca modati katapuñño ubhayattha modati. 
(Dhp 15 & 16) 


7. Na jaccā vasalo hoti na jacca hoti brahmano 
Kammunā vasalo hoti kammunā hoti brahmano 


Idha socati pecca socati papakari ubhayattha socati. 
(Dhp 136) 
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Kệ Suy Niệm Về Nghiệp 


KỆ SUY NIỆM VỀ NGHIỆP 


1. Tất cả chúng sanh là chủ nhân của nghiệp cũng là kẻ thừa 
tự nghiệp. /Nghiệp là thai tạng, /là quyến thuộc, /là điểm tựa 
cho vạn loài. /Chính nghiệp phân chia sự dị biệt cao thấp 
trong đời. 

(Tang Kinh, Tăng Chi Bộ Kinh, Chương X - Mười Pháp, Các Pháp) 
2. Chính mình làm việc ác nên khiến mình uế trược. /Chính 
mình làm việc lành nên khiến mình thanh tịnh. /Thanh tịnh 
hay uế trược đều do mình, /không ai có thể khiến người khác 
tinh thanh һау ué truoc. (PC 165) 

3. Tâm dẫn đầu các pháp. /Chính tâm làm chủ tạo tác các nghiệp. 
/Nếu người nói năng hay hành động với tâm bất thiện thì đau 
khổ sẽ theo mình như bánh xe theo chân con vật kéo. (РС1) 

4. Tâm dẫn đầu các pháp. /Chính tâm làm chủ tạo tác các nghiệp. 
/Nếu người nói năng hay hành động với tâm hiền thiện thì hạnh 
phúc sẽ theo mình như bóng không rời hình. (PC2) 

5. Khi ác nghiệp chưa trổ quả thì người ác chưa thấy là ác. 
/Đấn khi quả nghiệp kết thành bấy giờ người ác mới thấy là 
ác. /Khi thiện nghiệp chưa trổ quả thì người thiện chưa thấy 
là thiện. /Đến khi quả nghiệp kết thành bấy giờ người thiện 
mới thấy là thiện. (РС 120) 

6. Đời nầy đau khổ, đời sau cũng dau khổ. /Người tạo nghiệp 
bất thiện đau khổ cả hai đời. /Xét ác nghiệp đã làm khiến 
lòng sầu khổ, /sanh vào khổ cảnh nỗi khổ nhiều hơn. /Kiếp 
пау an lạc, kiếp sau cũng an lạc. /Người tạo nghiệp lành hai 
đời an lạc. /Xét việc thiện đã làm tự tâm hoan hỷ, /sanh vào 
lạc cảnh hạnh phúc nhiều hơn. (РС 15 & 16) 

7. Không phải do dòng dõi thọ sanh mà một người cao 
quý hay thấp һеп. /Chính hành vi tạo tác khiến người 
thấp hèn hay cao quý. /Mỗi chúng sanh là kết tỉnh của 
những gì đã tạo và sẽ là kết quả những gì đang tạo. /Quá 
khứ, hiện tại, tương lai kết nối bằng những tác ý thiện 
hay bất thiện. (РС 136) 
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SAMVEJANĪYA-GĀTHĀ 


1. Na gāmadhammo nigamassa dhammo, 
Na cāpiyam ekakulassa dhammo, 
Sabbassa lokassa sadevakassa, 

Eseva dhammo yadidam aniccatā. 


2. Na gamadhammo nigamassa dhammo, 
Na cāpiyam ekakulassa dhammo, 
Sabbassa lokassa sadevakassa, 

Eseva dhammo yadidam ca dukkhatā. 


3. Na gāmadhammo nigamassa dhammo, 
Na cāpiyam ekakulassa dhammo, 
Sabbassa lokassa sadevakassa, 

Eseva dhammo yadidam anattatā. 


TILAKKHAŅA 


1. Sabbe sankhārā aniccāti 
Yadā patināya passati 
Atha nibbindati dukkhe1 
Esa maggo visuddhiya. 

2. Sabbe sankhārā dukkhāti 
Yadā paññäya passati 
Atha nibbindati dukkhe 
Esa maggo visuddhiya. 

3. Sabbe dhammā anattāti 
Yadā patināya passati 
Atha nibbindati dukkhe 
Esa maggo visuddhiya. 


1 Ngay khi đó, người ấy nhàm chán trong khổ. 
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Kệ Động Tâm, Tam Tướng 


KỆ ĐỘNG TÂM 


1. Pháp nào có tên goi là “Vô thường”, Ла Pháp có trạng 
thái “thay đổi không thường”, /pháp ấy chẳng phải chỉ để 
riêng cho những người trong một xứ, /chẳng phải chỉ để 
riêng cho những người trong một xóm, /chẳng phải chỉ để 
riêng cho những người trong một gia tộc đâu. /Pháp ấy để 
chung cho nhân loại, /súc sanh, /luôn đến chư Thiên, /Ma 
Vương, /và Phạm Thiên cả thảy. 


2. Pháp nào có tên gọi là “Khổ não”, /là pháp có trạng thái 
“đau đớn buồn rầu”, /pháp ấy chẳng phải chỉ để riêng cho 
những người trong một xứ, /chẳng phải chỉ để riêng cho 
những người trong một xóm, /chẳng phải chỉ để riêng cho 
những người trong một gia tộc đâu. /Pháp ấy để chung cho 
nhân loại, /súc sanh, /luôn đến chư Thiên, /Ma Vương, /và 
Phạm Thiên cả thảy. 


„ә 


3. Pháp nào có tên gọi là “Vô ngã”, /là Pháp có trạng thái 
“không phải là của ta”, /pháp ấy chẳng phải chỉ để riêng cho 
những người trong một xứ, /chẳng phải chỉ để riêng cho 
những người trong một xóm, /chẳng phải chỉ để riêng cho 
những người trong một gia tộc đâu. /Pháp ấy để chung cho 
nhân loại, /súc sanh, /luôn đến chư Thiên, /Ma Vương, /và 
Phạm Thiên cả thāy./. ІК 


TAM TƯỚNG 


1. Khi trí tuệ quán chiếu 
Thấy hữu vi vô thường 
Liền thoát ly khổ não 
Đó là thanh tịnh đạo. 

2. Khi trí tuệ quán chiếu 
Thấy hữu vi khổ không 
Liền thoát ly khổ não 
Đó là thanh tịnh đạo. 

3. Khi trí tuệ quán chiếu 
Thấy pháp không phải ta 
Liền thoát ly khổ não 
Đó là thanh tinh đạo. /НК/ 
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ABHINHAPACCA VEKKHANAPÄTHO 
Suttantapitaka, Anguttaranikaya, РайсаКапірағард! (6) 1. 
Nivaranavagga, 7. Abhinhapaccavekkhitabbathanasuttam. 


1.Jaràdhammomhi jaram anatito. 

2. Byadhidhammomhi byadhi anatito. 

3. Maranadhammonmhi maranam anatito. 

4. Sabbehi me piyehi manapehi nānābhavovinābhāvo. 

5. Kammassakomhi kammadayado kammayoni 
kammabandhu kammapatisarano. Yam kammam 
karissami kalyanam và papakam уа tassa dayado 
bhavissami. 

Evam amhehi abhinham paccavekkhitabba'nti. ! /. 


ЭТА BHADDEKAROTTO 
Suttantapitaka, Majjhimanikayo, Uparipannasako, 
4. Vibhangavaggo, 131 Bhaddekaratta suttam 


Atitam n'anvagameyya, 
Nappatikankhe anagatam, 
Yadatitam pahinam tam, 
Appattañca anagatam. 
Paccuppannañca yo dhammam, 
Tattha tattha vipassati, 
Asamhiram asankuppam, 
Tam viditva manubruhaye. 
Ajjeva kiccamatappam, 

Ko |аййа maranam suve, 
Na hi no sangaram tena, 
Mahāsenena maccunā. 
Evam vihārim ātāpim, 
Ahorattamatanditam, 

Tam ve "bhaddekarotto'ti, 
Santo ācikkhate munīti./. 


1 Xem thêm bān dịch của Ngài Minh Châu ở Tạng Kinh (Suttantapitaka), Tăng Chi Bộ Kinh 
(Anguttaranikaya), Chương V - Năm Pháp (Paricakanipata) (57) Sự Kiện Cần Phải Quan Sát. 
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Năm Điều Quán Tưởng, А Nhất Dạ Hiền 


NĂM ĐIÊU QUÁN TƯỞNG 
Tang Kinh, Tăng Chi Bộ Kinh, Chương V - Năm Pháp, (57) Sự Kiện Cần Phải Quan Sát 

Thế Tôn tựa ánh Mặt Trời, / Chiếu tia sáng Dao cứu đời thoát mê, / Chẳng 
màng thành thị thốn quê, / Ngài di kháp chón vó vé chüng sanh, / Thé Tón 
bác Dai Hüng Ánh, / Chién thang phiën não vô sanh Niét Bàn, / Ngài mang 
ánh sáng huy hoàng, / Độ người thoát chốn trần gian vô thường, / Thế 
Tôn tựa đóa liên hương, / Ta bà quyện tỏa mười phương ngạt ngào, / Con 
xin đảnh lễ ân cao, / Nguyện cầu an lạc tiêu dao khổ sáu, /Thể Tôn diện 
mạo rất mầu, /Đáng cho muôn loại cúi đầu Quy у, /Thế Tôn đức hạnh từ 
bi, '/Bāng cho muôn loại kính vì mēn yêu, /Thē Tốn trí tué cao siêu, /Dáng 
cho muôn loại nương theo tu hành, /Thể Tôn đức hạnh trọn lành, /Đáng 
cho muôn loại dâng cành hương hoa, /Thé Tôn tir phu chúng ta, /Nghiéng 
minh lé bái hương hoa cúng dường, 

Thế Топ lời dạy tỏ tường 

Năm điều quán tưởng phải thường xét ra 

Ta đây phải có sự già 

Thế nào tránh thoát lúc qua canh tàn. 

Ta đây bệnh tật phải mang 

Thế nào tránh thoát đặng an mạnh lành 

Ta đây sự chết sẵn dành 

Thế nào tránh thoát tử sanh đến kỳ. 

Ta đây phải chịu phân ly 

Nhân vật quý mến ta đi biệt mà 

Ta đi với nghiệp của ta 

Dầu cho tốt xấu tạo ra tự mình. 

Theo ta như bóng theo hình 

Ta thọ quả báo phân minh kết thānh./. [Kx] 


ЕЗ NHẤT DA НЕМ 
Tạng Kinh, Trung Bộ Kinh, Số 131. Kinh Nhất Dạ Hiền Giả 
Quá khứ không truy tìm. 
Tương lai không ước vọng. 
Quá khứ đã đoạn tận, 
Tương lai lại chưa đến. 
Chỉ có pháp hiện tại, 
Tuệ quán chính là đây, 
Không động, không rung chuyển. 
Biết vậy nên tu tập. 
Hôm nay, nhiệt tām làm, 
Ai biết chết ngày mai. 
Không аі điều đình được, 
Với đại quán thần chết. 
Trú như ‚уду nhiệt tām, 
Đêm ngày không mỏi mệt, 
Xứng gọi “Nhất Dạ Hiền” 
Bậc an tịnh, trầm lāng./. 
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AYAMANTIMĀ JĀTI 


Suttantapitaka, Dīghanikāya, Mahāvaggapāli, Mahāpadānasuttam (14) 
Aggohamasmi lokassa, 
Jetthohamasmi lokassa, 
Setthohamasmi lokassa, 
Ayamantimā jāti, 
Natthidāni punabbhavo. 
GAHAKĀRAKA DITTHOSI 


Suttantapitaka, Khuddhakanikāya, Dhammapada, 11. Jarāvagga 
Anekajātisamsāram 
Sandhāvissam anibbisam 
Gahakārakam gavesanto: 
Dukkhā jati punappunam. Орр 153. 
Gahakāraka ditthosi! 

Puna geham na kāhasi: 
Sabbā te phāsukā bhaggā, 
Gahakūtam visankhitam, 
Visankhāragatam cittam, 

Taņhānam khayamajjhaga. Dhp 154. 
Ш AMANTAYAMI VO 


Suttantapitaka, Dīghanikāya, (Dutiya bhāga), Mahāvagga, (16) Mahāparinibbānasuttam 
Handa'dāni bhikkhave 
Āmantayāmi vo, 
Vayadhammā sankhārā 
Appamādena sampādethāti. 
ТІ EKARASO VIMUTTIRASO 


Suttantapitaka, Khuddhakanikaya, Udānapālļi 5: Sonavagga, 5-5: Uposathasuttam (45) 
Seyyathāpi bhikkhave mahāsamuddo ekaraso loņaraso. 
Evameva kho bhikkhave ayam dhammavinayo ekaraso 
vimuttiraso ti. 

DUKKHASSA NIRODHAM 


Suttantapitaka, Majjhimanikāya, Mūlapaņņāsaka, 
3. Opammavagga, Số 22 Alagaddūpamasuttam 


Pubbe caham bhikkhave etarahi ca dukkhañceva 
раййареті dukkhassa са nirodha'nti. 
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Dán Sanh, Тһапһ Dao, Niết Bàn, ҮІ Giải Thoát, [1 Khổ và Diệt Khổ 


KỆ ĐẢN SANH 


Tạng Kinh, Trường Bộ Kinh, 14. Kinh Đại Bổn 
Trên đời tối thượng là Та! 
Tối tôn cao nhất sa bà chúng sanh 
Kiếp này kiếp chót đản sanh 
Vị lai thoát khỏi tái sanh luân hồi! 
KỆ THÀNH РАО Khải Hoàn 
Tạng Kinh, Tiểu Bộ Kinh, Pháp Cú, Phẩm Già, PC 153-154 - TK. Tâm Cao 
Lang thang bao kiếp luân hồi, 
Tìm không gặp kẻ xây ngôi nhà này! 
Ôi! Đời sống thật buồn thay! 
Вео mây bến cũ vần xoay lối vē. 
Нбі này anh thợ nhà kial 
Rui, mè, kèo, cột gãy lìa nát tan. 
Bao tham ái thảy tiêu tan 
Tâm ta chứng đạt Niết Bàn thánh thơi./. 
ЕЯ KỆ NIẾT BAND Huấn Tối Dậu 
Tạng Kinh, Trường Bộ Kinh, 16. Kinh Đại Bát Niết Bàn 
Нбі này các vị Tỳ khưu, 
Nhớ lời tối hậu lo âu phận mình 
Hữu vi là pháp cấu sinh 
Vô thường biến đổi hữu hình hoại tiêu 
Như Lai căn dặn một điều 
Ráng lo tu tập chớ nhiều dễ duôi./. 
ТІ MỘT VỊ GIẢI THOÁT 


Tạng Kinh,Tiểu Bộ Kinh, Kinh Phật Tự Thuyết, 
Chương Năm, Phẩm Trưởng Lão Sona 


Ví như này chư Tỳ khưu, /biển lớn chỉ có một vị, /đó là vị 
mặn. /Cũng vậy, /này chư Tỳ khưu, /Pháp và Luật này 
cũng chỉ có một vị, /đó là vị giải thoát./. 
ĐỨC PHẬT CHỈ NÓI LÊN SỰ KHỔ VÀ SỰ DIỆT KHỔ 
Tạng Kinh, Trung Bộ Kinh, Số 22 Kinh Ví Dụ Con Rắn 
Này chư Tỳ khưu, /xưa cũng như nay, /Như Lai chỉ nói 
lên sự khổ và sự diệt khổ./. 
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BODHIPAKKHIYADHAMMA 
Abhidhamma, Abhiddhammasangaha 


1. Cattaro satipatthana: 

- kayanupassanasatipatthanam 

- vedanānupassanāsatipatthānam 

- cittānupassanāsatipatthānam 

- dhammānupassanāsatipatthānam 

Muninā sammadakkhātā bhāvitā bahulīkatā samvattanti, 
abhiññaya nibbanaya ca bodhiya. 

Etena saccavajjena sotthi te hotu sabbada. 

2. Cattaro sammappadhana: 

- uppannanam papakanam dhammanam pahānāya vayamo 
-anuppannanam papakanam аһаттапат anuppadaya vayamo 
-anuppannanam kusalanam dhammanam uppadaya vayamo 
-uppannanam kusalanam dhammanam bhiyyobhavaya vayamo 
Munina sammadakkhata bhāvitā bahulīkatā samvattanti, 
abhiññaya nibbanaya ca bodhiya. 

Etena saccavajjena sotthi te hotu sabbadā. 

3. Cattāro iddhipādā: 

- chandiddhipādo 

- cittiddhipādo 

- viriyiddhipado 

- vimansiddhipado 

Munina sammadakkhata bhāvitā bahulīkatā samvattanti, 
abhififiaya nibbanaya ca bodhiya. 

Etena saccavajjena sotthi te hotu sabbada. 

4. Pañcindriyani: 

- saddhindriyam 

- viriyindriyam 

- satindriyam 

- samadhindriyam 

- pafifiindriyam 

Munina sammadakkhata bhāvitā bahulīkatā samvattanti, 
abhiññaya nibbanaya ca bodhiya. 

Etena saccavajjena sotthi te hotu sabbada. 
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KINH BO ĐỀ PHẦN 
Tạng Vi Diệu Pháp, Vi Diệu Pháp Tập Yếu 


1. Tứ niệm xứ tức là bốn pháp quán niệm đã được đấng 
Thập Lực khéo tu tập, khéo chứng đắc, khéo tuyên 
thuyết. Bốn pháp niệm ấy gồm có: 

- Niệm thân tức là minh sát về thân 

- Niệm thọ tức là minh sát cảm thọ 

- Niệm tâm tức là minh sát trang thái nội tâm 

- Niệm pháp tức là minh sát sự tương quan các pháp. 
Mong với chân ngôn nầy, tựu thành muôn hạnh phúc. 

2. Tứ chánh cần tức là bốn nỗ lực quan yếu đã được đấng 
Thập Lực khéo tu tập, khéo chứng đắc, khéo tuyên 
thuyết. Bốn pháp ấy gồm có: 

- Thận chánh cần tức là sự cố gắng ngăn ngừa ác pháp 
không cho sanh khởi. 

- Trừ chánh cần tức là sự cố gắng đoạn trừ ác pháp đã sanh khởi. 
- Tu chánh cần tức là sự cố gắng làm sanh khói thiện pháp chưa có. 
- Bảo chánh cần tức là sự cố gắng nuôi dưỡng thiện pháp đã có. 
Mong với chân ngôn nầy, tựu thành muôn hạnh phúc. 

3. Tứ thần túc tức là bốn pháp có hiệu năng thành tựu thiền 
định và chánh trí đã được đấng Thập Lực khéo tu tập, khéo 
chứng đắc, khéo tuyên thuyết. Bốn pháp có hiệu năng gồm có: 
- Dục thần túc tức là hiệu năng của ý muốn 
- Cần thần túc tức là hiệu năng của nỗ lực 
- Tâm thần túc tức là hiệu năng của tâm thuần hoá 
- Thẩm thần túc tức là hiệu năng của trí phân biệt. 
Mong với chân ngôn пау, tựu thành muôn hạnh phúc. 

4. Ngũ căn tức là năm nền tảng của sự tu chứng đã được 
đấng Thập Lực khéo tu tập, khéo chứng đắc, khéo tuyên 
thuyết. Năm пеп tảng gồm có: 

- Tín căn tức là căn bản đức tin 

- Tán căn tức là cán bản tinh cần 

- Niệm căn tức là căn bản tỉnh thức 

- Định căn tức là căn bản chuyên nhất 

- Huệ căn tức là căn bản trí tuệ 

Mong với chân ngôn пау, tựu thành muôn hạnh phúc. 
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5. Райса balāni: 

- saddhabalam 

- viriyabalam 

- satibalam 

- samādhibalam 

- paññabalam 

Munina sammadakkhata bhāvitā bahulīkatā samvattanti, 
abhiññaya nibbanaya ca bodhiya. 

Etena saccavajjena sotthi te hotu sabbada. 


6. Satta bojjhanga: 

- satisambojjhango 

- dhammavicayasambojjhango 

- viriyasambojjhango 

- pītisambojjhango 

- passadhisambojjhango 

- samādhisambojjhango 

- upekkhasambojjhango 

Munina sammadakkhata bhāvitā bahulīkatā samvattanti, 
abhiññaya nibbanaya ca bodhiya. 

Etena saccavajjena sotthi te hotu sabbada. 


7. Attha maggangani 

- sammaditthi 

- sammasankappo 

- ваттауаса 

- sammākammanto 

- sammā-ājīvo 

- ѕаттауауато 

- sammasati 

- sammāsamādhi 

Munina sammadakkhata bhāvitā bahulīkatā samvattanti, 
abhiññaya nibbanaya ca bodhiya. 

Etena saccavajjena sotthi te hotu sabbada. 
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Kinh Bồ Đề Phần 


5. Ngũ lực tức là năm sức mạnh của sự tu chứng đã được 
đấng Thập Lực khéo tu tập, khéo chứng đắc, khéo tuyên 
thuyết. Năm sức mạnh ấy gồm có: 

- Tín lực tức là sức mạnh của đức tin 

- Tấn lực tức là sức mạnh của sự tỉnh cần 

- Niệm lực tức là sức mạnh của sự tỉnh thức 

- Định lực tức là sức mạnh của sự chuyên nhất 

- Huệ lực tức là sức mạnh của trí tuệ 

Mong với chân ngôn пау, tựu thành muôn hạnh phúc. 


6. Thất giác chi tức là bảy yếu tố dẫn đến giác ngộ đã được 
đấng Thập Lực khéo tu tập, khéo chứng đắc, khéo tuyên 
thuyết. Bảy yếu tố gồm có: 

- Niệm giác chỉ tức là yếu tố minh sát 

- Trạch pháp giác chỉ tức là yếu tố phân biệt 

- Cần giác chỉ tức là yếu tố tỉnh tấn 

- Hy giác chỉ tức là yếu tố an lạc 

- Tịnh giác chỉ tức là yếu tố lắng đọng 

- Định giác chỉ tức là yếu tố chuyên nhất 

- Xả giác chỉ tức là yếu tố quân bình. 

Mong với chân ngôn пау, tựu thành muôn hạnh phúc. 


7. Bát chánh đạo tức là con đường chánh tám chi phần đã 
được đấng Thập Lực khéo tu tập, khéo chứng đắc, khéo 
tuyên thuyết. Tám chi phần gồm có: 

- Chánh kiến tức là sự hiểu biết Tứ Thánh Đế 

- Chánh tư duy tức là sự xa Па dục, sân, hai 

- Chánh ngữ tức là lời nói hiền thiện 

- Chánh nghiệp tức là hành vi vô tội 

- Chánh mạng tức là sự nuôi mạng hợp đạo 

- Chánh tinh tán tức là sự nỗ lực chánh dáng 

- Chánh niệm tức là sự quán sát tỉnh thức 

- Chánh định tức là sự định tâm đúng phương pháp. 
Mong với chân ngôn nầy, tựu thành muôn hạnh phúc./. 
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DASADHAMMASUTTAM 
Suttantapitaka, Anguttaranikāya, Dasakanipata, 5. Akkosavagga 


(Sāvatthinidānam)  Dasayime bhikkhave аһатта 

pabbajitena abhiņham paccavekkhitabbā. Katame dasa? 

1. 'Vevanniyamhi ajjhupagato'ti pabbajitena abhinham 
paccavekkhitabbam. 


2. 'Parapatibaddha me jīvikā'ti pabbajitena abhinham 
paccavekkhitabbam. tt 


3. Añño me аКарро karaniyo'ti pabbajitena abhinham 
paccavekkhitabbam. 


4. 'Kacci nu kho me айа sīlato na upavadati'ti 
pabbajitena abhinham paccavekkhitabbam. 


5. 'Kacci nu kho mam anuvicca viññu sabrahmacari 
silato na upavadantiti pabbajitena  abhinham 
paccavekkhitabbam. 


6. 'Sabbehi me piyehi manāpehi nānābhāvo vinabhavo tỉ 
pabbajitena abhinham paccavekkhitabbam. 


7.  'Kammassakomhi  kammadāyādo Каттауопі 
kammabandhu kammapatisarano, yam kammam 
karissami kalyanam va papakam va, tassa dayado 
bhavissamr tỉ pabbajitena abhinham 
paccavekkhitabbam. 


8. 'Kathambhütassa те rattindivā vītivattantīti 
pabbajitena abhiņham paccavekkhitabbam. 


9. 'Kacci пи kho aham suññagare abhiramāmīti 
pabbajitena abhiņham paccavekkhitabbam. 


10. 'Atthi nu kho те uttari manussadhammo 
alamariyaftianadassanaviseso  adhigato? Soham 
pacchime kale sabrahmacarihi puttho na manku 
bhavissamr tỉ pabbajitena abhinham 
paccavekkhitabbam. 

Ime kho bhikkhave dasa dhamma pabbajitena 
abhinham paccavekkhitabbati./. 
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Thập Quán Sa-môn Hạnh 


THẬP QUÁN SA-MÔN HẠNH 
Tạng Kinh, Tăng Chi Bộ Kinh, Chương X - Mười Pháp, 
IV - Phẩm Upāli và Ananda. 


Xuất gia nghi mạo khác đời 

Sống nương đàn việt thānh thơi cửa thiền 
Tư cách, bón phận cần chuyên 

Oai nghi giới hạnh không phiền đến ai 
Nếu đồng phạm hạnh chê bai 

Sớm lo cảnh tỉnh miệt mài tu thân 

Nhân, vật yêu mến xa gần 

Vô thường tan hợp, xoay vần hợp tan 
Nghiệp là tài sản đã mang 

Nghiệp là quyến thuộc lại càng chớ khinh 
Nghiệp là sở y, sở sinh 

Nhân quả thiện ác phân minh nhiệm mầu 
Ngày đêm thấm thoát bóng câu 

Làm gì xứng hạnh tầm cầu vô sanh 
Trong không tịnh xứ tỉnh cần 

Độc cư thiền định phá! dần tham, sân 

Tu hành Pháp bậc cao nhân 

Ngộ Chánh Tri Kiến giả, chân tỏ tường 
Đến khi sanh mạng vô thường 

Các đồng phạm hạnh tư lường hỏi han 
Xét mình tâm đã bình an 

Ra đi chẳng then cùng hàng Sa-môn./. [Kx] 


1. Ta là người không còn giai cấp, 2. Đời sống của ta tùy thuộc 
người khác, 3. Oai nghi của ta cán phải thay đổi, 4. Ta có hài lòng 
giới hạnh của mình không?! 5. Các đồng Phạm hạnh có trách ta về 
giới hạnh không?! 6. Người, vật yêu mēn của ta đều vô thường, 7. 
Ta là chủ nhân của nghiệp, thiện hay ác, ta đều nhận lấy. 8. Ngày 
đêm trôi qua, ta đã làm được gì? 9. Ta có hoan hỷ đời sống tu tập (ở 
ngôi nhà trống, nơi thanh vắng để tu thiền) không?! 10. Những ngày 
cuối đời, các đồng Phạm hạnh có hỏi, có cảm thấy xấu hổ không?! 


1 Chỉ 'lāng' dàn tham sân. 
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DASA KĀMAGUŅA 
Suttantapitaka, Anguttaranikāya, 
Pañcanipata, Yodhājīvavagga 


Appassādā āvuso kāmā vuttā bhagavatā bahudukkhā 


2. Mamsapesūpamā kāmā vuttā bhagavatā bahudukkhā 


3. Tiņukkūpamā kāmā vuttā bhagavatā bahudukkhā 


Abhiramatāyasmā brahmacariye, māyasmā 
sikkhadubbalyam ауіКағуа  sikkham рассакКһауа 
hīnāyāvattīti./. 
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Tội Ngũ Trần 


TỘI NGŨ TRÁN: 
Tang Kinh, Tăng Chi Bộ Kinh, Chương V - Năm Pháp, 
Phẩm Người Chiến Sĩ 


1. Ngũ trần như khúc xương không, 

Mà con chó đói cố công gám ly, 
2. Ngũ trần như thịt tử thị, 

Qua tranh nhau mổ kể gi thối tha, 
3. Ngũ trần như đuốc rơm phà, 

Cầm đi ngược gió ắt là phỏng tay, 
4. Ngũ trần hầm lửa đỏ gay, 

Sa chân xuống đó, hằng ngày khổ đau, 
5. Ngũ trần tợ giấc chiêm bao, 

Thấy rồi liền mất dễ nào bền dai, 
6. Ngũ trần như vật mượn xài, 

Xài xong phải trả, giữ hoài được sao? 
7. Ngũ trần như trái chín cao, 

Nai cây gãy nhánh vỡ đao thợ rừng, 
8. Ngũ trần lao kiếm sáng trưng, 

Phạm nhầm ắt khổ mựa đừng dễ duôi, 
9. Ngũ trần dao thớt đủ đôi, 

Người mê đắm bị bằm nhồi nát tan. 

10. Ngũ trần đầu rắn hổ mang, 
Có hai túi nọc lại càng chớ khinh, 
Ai tu nấy liệu giữ mình, 


Mười điều tội khổ đinh ninh chớ sờn./. 


1 MƯỜI NGŨ TRẦN (NGŨ DỤC). 
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RATTHAPĀLA-GĀTHĀ 
Suttantapitaka, Majjhimanikaya, Majjhimapannasapadli, 
Rājavagga, Số 82. Ratthapālasuttam 


1. "Passami loke sadhane manusse, 
Laddhāna vittam! na dadanti moha; 
Luddhā dhanam sannicayam karonti, 
Bhiyyova kame abhipatthayanti. 


2. Raja pasayha pathavim vijitva, 
Sasagarantam mahimavasanto; 
Oram samuddassa atittarupo, 
Param samuddassapi patthayetha. 


3. Raja ca aññe ca bahu manussa, 
Avītataņhā maranam upenti; 
Ūnāva hutvāna jahanti deham, 
Kamehi lokamhi na hatthi titti. 


4. Kandanti nam йай pakiriya Кесе, 
Aho уаға по атаган cahu; 
Vatthena nam pārutam nīharitvā, 
Citam samadaya tato dahanti. 


5. So dayhati sulehi tujjamāno, 
Ekena vatthena раһауа bhoge; 
Ма miyamanassa bhavanti tana, 
Nātīdha mittā atha vã sahāyā. 


6. Dāyādakā tassa dhanam haranti, 
Satto pana gacchati yena kammam; 
Na miyamanam dhanamanveti kiñci, 
Puttā ca dara ca аһапайса rattham. 


! cittam -BJTS. ? pasayhā -ChS. 
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BH ке Thánh Tăng Ratthapāla 


KỆ THÁNH ТАМС RATTHAPĀLA! 
Tạng Kinh, Trung Bộ Kinh, 
Số 82, Kinh Ratthapāla 


1. Tôi đã thấy biết bao người giàu có 
Chưa bao giờ từ bỏ tánh tham lam 
Vẫn mải mê ham của cải bạc vàng 
Vẫn khao khát chạy hoài theo khoái lạc 


2. Tôi đã thấy biết bao là vua chúa 
Chưa bao giờ an phận với giang san 
Dẫu biên cương giáp bốn biển ngút ngàn 
Vẫn muốn nữa, muốn biên thùy rộng mãi 


3. Người thế gian, từ bān dân, vua chúa 
Trước tử thần, tâm vẫn còn tham 
Tiếc công danh, tiếc sự nghiệp chưa thành 
Nhưng phải bỏ, tay buông xuôi, nhắm mắt 


4. Quanh người chết bao người than, kẻ khóc 
“Нбі người thân! Sao vội bó ra di!” 
Trong áo quan, người nằm đó im lìm 
Lửa thiêu đốt, xác thân thành tro bụi 


5. Mang theo gì, trên mình manh vải liệm! 
Còn lại chi, bia mộ khắc đôi hàng! 
Dẫu muốn về trở lại cõi trần gian 
Nhưng phải chịu tái sanh theo nghiệp định 
6. Người còn sống đang tranh giành thừa kế 
Kẻ chất này chỉ có nghiệp đem theo 


Khi ra đi tay trắng chẳng mang gi 
Bỏ con cái, bạn đời cùng của cải. 


1 Còn có tựa khác là: “Tôi chọn làm Ту khưư.. 
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7. Na dīghamāyum labhate dhanena, 
Na сарі vittena jaram vihanti; 
Appam hidam! jīvitamāhu dhira, 
Asassatam vipparinamadhammam. 


8. Addha daļiddā ca phusanti phassam, 
Balo ca dhiro ca tatheva phuttho; 
Balo ca bālyā vadhitova seti, 

Dhiro ca na vedhati phassaphuttho. 


9. Tasmā hi раййауа dhanena seyyo, 
Yaya vosanam idhadhigacchati; 
Abyositatta hi bhavabhavesu, 
Papani kammani karonti moha. 


10. Upeti gabbhañca рагайса lokam, 
Samsaramapajja paramparaya; 
Tassappapañño abhisaddahanto, 
Upeti gabbhañca parañca lokam. 


11. Coro yathā sandhimukhe gahito, 
Sakammunā? haññati pāpadhammo; 
Evam paja pecca param hi? loke, 
Sakammunā haññati papadhammo. 


12. Kamahi citra madhura manorama, 
Virūparūpena mathenti cittam; 
Ādīnavam kāmaguņesu disvā, 
Tasmā aham pabbajitomhi rāja. 


13. Dumapphalanica* patanti manava, 
Daharā са vuddha ca sarīrabhedā; 
Etampi disvā, pabbajitomhi raja, 
Apannakam samafifiameva seyyo'ti./. 


! Appakañcidam- Syā. ? Sakammanā -BJTS. 
3paramhi -ChS.  *Dumapphalāneva -ChS. *evampi disvā -Si., etam viditvā буа. 
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7. Bách niên đại thọ bạc tiên nào mua nổi 
Biển ngọc rừng vàng sao tránh khỏi già nua 
Lời thánh nhân nhắc nhở lẽ Vô Thường 
Ngắn ngủi lắm! Kiếp người, nên ghi nhớ! 


8. Bậc có trí quán tưởng luôn sự chết 
Phút lâm chung tâm bình thản an nhiên 
Kẻ phàm phu không quán tưởng thường xuyên 
Nên phút cuối lâm chung đầy sợ hãi 


9. Trí tuệ quý hơn tiền tài của cải 
Trí tuệ giúp người đạt Đạo Quả Vô Sanh 
Kẻ si mê biết bao kiếp đạt thành 
Trôi nổi mãi trong luân hồi vô tận 


10. Từ bào thai người sanh về cõi khác 
Tiếp tục hành trình đi mãi không thôi 
Còn vô minh, nghiệp quả trói thân mình 
Hết Sanh-Tử-Tái Sanh vòng luân quán 


11. Như kẻ cướp bị luật đời phân xử 
Nghiệp chúng sanh, luật nhân quả nghiêm minh 
Để đời sau, nghiệp cũ bước theo mình 
Trổ quả dữ, khổ người gây ác nghiệp 


12. Dục lạc ngũ trần, vị ngọt ngon thơm ngát 
Làm động lòng, làm xao xuyến tâm can 
Thấy hiểm nguy! trong vị ngọt ẩn tàng 
Làm ẩn sĩ, tôi sống đời thanh thản. 


13. Kiếp người mong manh như nhánh cây đầy trái 
Gió rung cành, trái xanh, chín, rụng rơi! 
Bởi hiểu thế, tôi đắp y cạo tóc 
Làm Tỳ khưu vui đạo sống thanh bần./. 


1 Hiểm nguy khi phải tái sanh trong luân hồi (samsāra). 
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Т BUDDHA УАСАМА 


1. Sabbapapassa akaranam, 

Kusalassa upasampadā, 
Sacittapariyodapanam, 
Etam Buddhāna sāsanam. (Dhp. 183) 

2. Khantī paramam tapo titikkhā, 
Nibbānam paramam vadanti Buddhā, 
Na hi pabbajito parūpaghātī, 
Nasamaņo hoti param vihethayanto. (Dhp. 184) 

3. Anūpavādo anūpaghāto, 

Pātimokkhe ca samvaro, 
Mattaññuta ca bhattasmim, 
Pantañca sayanasanam, 

Adhicitte ca āyogo, 

Etam Buddhāna sāsananti. (Dhp. 185) 

4. Yo pana dhammanudhammapatipanno viharati 
samicipatipanno anudhammacari so Tathagatam 
sakkaroti garukaroti māneti pūjeti paramaya pūjāya 
patipattipujaya. (Dighanikaya, Mahaparinibbanasutta) 


OGHATARANASUTTAM 

Suttantapitaka, Samyuttanikaya, Sagāthavagga, Devatāsamyuttam, Nalavagga 

(Devata): Katham nu tvam marisa, oghamatariti? 

(Bhagavā): Appatittham khvaham āvuso anāyūham 
oghamatarinti. 

(Devatā): Yathā katham pana tvam mārisa, appatittham 
anāyūham oghamatarīti? 

(Bhagavā): Yadā svāham āvuso santitthāmi. Tad'āssu 
samsidami. Yada svāham avuso āyūhāmi 
tadassu nibbuyhāmi!. Evam khvāham āvuso 
appatittham anayuham oghamatarintī. 

(Devatā): 

Cirassam vata passāmi?, = brāhmaņam parinibbutam, 

Appatittham anāyūham, = tinnam loRe visattikam. 


! Nivayhami ? Passama 
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B Phật Ngôn Tóm Tát, ËJ Kinh Vượt Bóc Lưu 


Е PHẬT NGÔN TÓM TĀT 


1. Không làm các điều ác, thành tựu các việc lành, giữ tâm ý 
trong sạch, đó là lời giáo huấn của chư Phật. (РС 183) 

2. Nhẫn nại, chịu đựng là sự khổ hạnh tối thượng 
Chư Phật nói Niết Bàn là tối thượng. 

Kẻ có sự hãm hại người khác đương nhiên không phải là 
bậc xuất gia, kẻ ức hiếp người khác đương nhiên không 
phải là Sa-môn. (РС 184) 

3. Không phỉ báng, không giết hại, sự thu thúc trong giới bổn 
Pātimokkha, sự biết đủ về vật thực, chỗ nằm ngồi thanh 
vắng, và sự gắn bó vào tăng thượng tâm, điều này là lời 
giáo huấn của chư Phật. (РС 185) 

4. Người nào tu hành hằng ở theo lẽ chánh, hằng hành theo 
điều chánh, người ấy gọi là người hết lòng thành kính, 
sùng bái Như Lai bằng cách cao thượng, vì đã được hành 
theo Chánh pháp. (Trường Bộ Kinh, Kinh Đại Bát Niết Bàn) 


KINH VƯỢT BỘC LƯU 

Tạng Kinh, Tương Ưng Bộ Kinh, Thiên Có Kệ, Tương Ưng Chư Thiên, Phẩm Cây Lau 

(Vi Thiên): Bạch Đức Thế Tôn, làm sao Ngài vượt khỏi 
bộc lưu!? 

(Đức Thế Tôn): Này Hiền giả, không đứng lại, không bước 
tới, Như Lai vượt khỏi bộc lưu. 

(Vị Thiên): Bạch Đức Thế Tôn, làm sao không đứng lại, 
không bước tới, Ngài vượt khỏi bộc lưu? 

(Đúc Thế Tôn): Này Hiền giả, khi Như Lai đứng lại, thời Như 
Lai chìm xuống. Này Hiền giả, khi Như Lai bước tới, 
thời Như Lai trôi giạt; do vậy, này Hiền giả, không 
đứng lại, không bước tới, Như Lai vượt khỏi bộc lưu. 

(Vi Thiên): Từ lâu, tôi mới thấy, = Bà-la-môn tịch tịnh. 

Không đứng, không bước tới, ~ Vượt chấp trước ở đời. 

! Có 4 bộc lưu (ogha): 1. Dục bộc lưu (kãmogha), là ái tham năm món dục lạc. 2- Hữu bộc lưu 


(bhavogha), là tham muốn cảnh giới tái sanh. 3- Kiến bộc lưu (ditthogha), là chấp tà kiến sai lạc 
chân lý. 4- Vô minh bộc lưu (ау оаһа), là si mê tām tối, không biết pháp đáng biết. 
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Т ATTHAVISATIPARITTAM 


Мато me sabbabuddhanam 
Uppannanam mahesinam 
Tanhankaro mahāvīro 
Medhankaro mahäyaso 
Saranankaro lokahito 
Dīpankaro jutindharo 
Kondañño janapāmokkho 
Mangalo purisasabho 
Sumano sumano dhiro 
Revato rativaddhano 
Sobhito gunasampanno 
Anomadassi januttamo 
Padumo lokapajjoto 
Narado varasarathi 
Padumuttaro sattasaro 
Sumedho appatipuggalo 
Sujato sabbalokaggo 
Piyadassi narasabho 
Atthadassi karuniko 
Dhammadassi tamonudo 
Siddhattho asamo loke 
Tisso ca vadatam varo 
Phusso ca varado buddho 
Vipassi ca anūpamo 

Sikhi sabbahito sattha 
Vessabhü sukhadayako 
Kakusandho sattavaho 
Konagamano гапай)аһо 
Kassapo sirisampanno 
Gotamo sakyapungavoti. 

Tesam saccena silena, ~ khantimettabalena ca, 
te pi tvam anurakkhantu ~ arogyena sukhena ca tỉ 
Do nhờ oai lực của sự chán thật, giới luật, kham nhẫn 
cùng từ tâm của chư Phật đó; mong chư Phật ấy cũng 

hộ trì cho chúng con được thiểu bệnh và an vui./. 
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ETÀ но Kinh 28 Vi Phát 


ТА HỘ KINH 28 VỊ PHẬT 


Thành tâm bái thỉnh chu thiên, --- ngự vé hội trước tam dà, Hầu 
nghe chánh pháp thoát qua cõi đời, --- là thành bốn lạc thánh 
nơi, --- muôn sanh bất diệt là nơi Niết Bàn. 

1. Con xin hướng tâm về quá khứ, nghiêm tịnh thân khẩu ý, chấp 
tay cúi đầu đảnh lễ, Đức Phật có hồng danh, Tanhankara, ngài 
là bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác. (bậc đại hùng) 

2... Đức Phật có hồng danh, Medhankara, .. (bác đại и 

3... Đức Phật có hồng danh, Saraņankara, . vi bác cứu d) 

4... Đức Phật có hóng danh, Dipankara, .. (bác dai di 

5... Đức Phát có hồng danh, Kondañña,..  ( bậc thượng sư) 

6. ... Đức Phật có hồng danh, Mangala,... (bậc thượng nhân) 

7... Đức Phật có hồng danh, Sumana, .. (bậc thường hoan hy) 

8.... Đức Phật có hồng danh, Revata,.. (thường an lạc) 

9.... Đức Phật có hồng danh, Sobhita, . (bậc viên đúc) 

10... Đức Phật có hông danh, Anomadassi, . . (bác siéu nhán) 

11... Đức Phát có hồng danh, Paduma, ... (bậc phổ quang) 

12... Đức Phật có hồng danh, Narada,.. (bác điều ngự) 

13... Đức Phật có hông danh, Padumuttara, .. . (bâc đại đạo sư) 

14. ... Đức Phật có hồng danh, Sumedha, .. . (bậc vô tỷ) 

15... Đức Phật có hồng danh, Sujāta, ... (bậc vô thượng tôn) 

16. .. Đức Phật có hồng danh, Piyadassī, .. . (bậc vô thượng sī) 

17... Đức Phật có hồng danh, Atthadassī,. . (bậc đại bi) 

18... Đức Phật có hồng danh, Dhammadassī, . .(bậc vô j lượng quang) 

19... Đức Phật có hồng danh, Siddhattha, .. 7 bậc lưỡng túc tôn) 


20... Đức Phật có hồng danh, Tissa, . (bậc vô thượng trí) 
21... Đức Phật có hồng danh, Phussa, .. (bậc vô thượng giác) 
22.... Đức Phật có hồng danh, Vipassī, .. (bậc đại lực) 

23... Đức Phật có hồng danh, Sikhi, . (bác thién nhán su) 


24. ... Đức Phát có hóng danh, Vessabhü, . . (bậc đại từ) 

25. .. Đức Phật có hồng danh, Kakusandha, .. (bậc cứu khổ) 

26... Đức Phật có hồng danh, Konagamana, ... (bậc vô nhiễm) 

27. ... Đức Phát có hóng danh, Kassapa, .. (bác dai hanh) 

28. Conxin hướng tâm vé vi lai, nghiêm tinh thân kháu y, cháptay cüi dàu dánh 
lễ Đức Phát có hồng danh Metteyya, Ngài là bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác. 

29. Con xin hướng tâm về hiện kiếp này, nghiêm tịnh thân khẩu ý, 
chấp tay cúi đầu đảnh lễ, Đức Phật có hồng danh Gotama, Ngài là 
bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác. (bậc dai trí) 

* Chúng con xin hướng tâm về quá khứ, nghiêm tịnh thân khẩu ý, chấp tay 
cúi đầu đảnh lễ, Chư Phật đã giáo hóa chúng sanh trong thời quá khứ. 

* Chúng con xin hướng tâm về vị lai, nghiêm tịnh thân khẩu ý, chấp 
tay cúi đầu đảnh lễ, chư Phật sẽ giáo hóa chúng sanh trong thời vị lai. 

* Chúng con xin hướng tâm về hiện kiếp này, nghiêm tịnh thân khẩu ý, chấp tay 
cúi đầu đảnh lễ, chư Phật đang giáo hóa chúng sanh trong hiện kiếp này./. 
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КЕ САТ TƯỜNG СНАМ NGON 


Т ANGULIMALAPARITTA 
Suttantapitaka, Majjhimanikāya, Angulimala suttam (86) 
Yatoham, bhagini, ariyaya jatiya jato, 
nabhijanami saficicca panam jivita voropeta. 
Tena saccena sotthi te hontu sotthi gabbhassa. 


KHANDHAPARITTA 
Suttantapitaka, Anguttaranikaya, Ahinda suttam, (Khud, Jataka số 203) 


Appamano Buddho, appamano Dhammo; 
appamano Sangho, pamanavantani sarisapani, 
Ahi vicchika satapadi, unnanabhi sarabu musika. 
Kata me rakkhā katam me parittam, 
patikkamantu bhūtāni, soham namo bhagavato, 
namo sattannam Sammasambuddhanam. 


MORAPARITTA 

Suttantapitaka, Khuddakanikaya, Jataka só 159 
Udetayam"?^ (Apetayam“2") cakkhuma ekaraja, 
harissavanno pathavippabhaso; tam tam namassami 
harissavannam pathavippabhasam, 
tayajja'gutta viharemu divasam. 
Ye brāhmaņā vedagu sabbadhamme, 
te me namo te ca mam palayantu. 
namatthu Buddhānam namatthu bodhiya, 
namo vimuttanam namo vimuttiya. Imam so parittam 
katva moro саган esanā"st (vāsamakappajītidēm)./. 


ANANTARIYAKAGATHA 


Sirasmim me Buddhasettho, /Sariputto ca dakkhine, 
Vama-amse Moggallano, / Puratto pitakattayam, 


Pacchime mama Anando, / Khinasava catuddisa, 
Samanta lokapālā ca, / Indadeva sabrahmaka, 


Etesam anubhavena, /Sabbe bhaya upaddava, 
Aneka antarayapi, /Vinassantu asesato. 
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Ё chú Hộ Sån, Chú Kháng Độc, Chú Bảo Hộ, Ё Kë An Lành 


КЕ САТ TƯƠNG СНАМ NGON 
EI] CHÚ HỘ SÅN (SANH NỞ ĐƯỢC DÊ DÀNG) 
Tạng Kinh, Trung Bộ Kinh, Kinh Angulimala (86) 
Bậc sanh vào thánh tộc 
Không ton hại sanh linh 
Nguyện do chân ngôn này 
Được tai qua nạn khỏi. 

CHÚ KHÁNG ĐỘC (PHÒNG TRÁNH RÁN RĪT...) 
Tạng Kinh, Tăng Chi Bộ Kinh, Kinh Ahinda, (Tiểu Bộ, Bổn Sanh số 203) 
Đức Phật là vô lượng, / Đức Pháp là vô lượng 
Đức Tăng là vô lượng, / Hung hiểm là hữu hạn 

Xin đảnh lễ Thế Tôn, / Xin đảnh lễ Thất Phật 
Đã có sự gia hộ, / Đã có sự bình an. 


CHÚ BẢO HỘ (TÀI SẢN, KẺ XẤU XÂM HẠI,...) 
Tạng Kinh, Tiểu Bộ Kinh, Bổn Sanh số 159 


Mặt nhật rạng ngời, / Ánh dương phổ chiếu 

Xua tan bóng tối, / Nâng đỡ sự sống 

Chư thiên, Phạm thiên, / Xin nhủ lòng từ 

Hộ trì người thiện, / Trong tâm có Phật 

Trong tâm có Pháp, / Trong tâm có Tăng 

Nguyện điều cát tường, / Thành tựu sáng chiču./. 


KỆ AN LÀNH 
Đức Phật ngự trên đầu con, /Ngài Sāriputta ở bên phải 
Ngài Moggallāna ở bên trái, / Tam Tạng Pháp Bảo ở trước mặt 


Ngài Апапда ở sau lưng, / Chư A-la-hán ở bốn phương 
Chư vị Hộ Thế ở khắp nơi, / Chư Đế Thích cùng chư Phạm Thiên 


Mong nhờ oai lực của các ngài, / Tất cả những điều lo sợ 
Và những điêu rủi ro tai hại, / Thảy đều mau tan biēn./. 
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KHAGGAVISÄNASUTTAM 
Khuddakanikāye, Suttanipata, Uragavagga, 1 Uragasuttam 


1. Abbesu bhūtesu nidhāya dandam 
Avihethayam aññatarampi tesam, 
Na puttamiccheyya kuto sahayam 
Eko care khaggavisanakappo. 


2. Samsaggajatassa bhavanti sneha 
Snehanvayam dukkhamidam pahoti, 
Adinavam snehajam pekkhamäno 
Eko care khaggavisanakappo. 


3. Mitte suhajje anukampamano 
Hapeti attham patibaddhacitto, 
Etam bhayam santhave pekkhamano 
Eko care khaggavisanakappo. 


4. Vamso visalo va yatha visatto 
Puttesu daresu ca ya apekha!, 
Vamsakaļīrova? asajjamano 
Eko care khaggavisanakappo. 


5. Migo агаййатһі yatha abaddho? 
Yenicchakam gacchati gocaraya, 
Viññu naro serinam pekkhamano 
Eko care khaggavisanakappo. 


6. Āmantanā hoti sahāyamajjhe 
Vase thane gamane сагікауа, 
Anabhijjhatam seritam pekkhamano 
Eko care khaggavisanakappo. 


7. Khidda rati hoti sahayamajjhe 
Puttesu ca vipulam hoti pemam, 
Piyavippayogam jigucchamano 
Eko care khaggavisanakappo. 


1 Apekkhä-pa. 2 Vamsakakalīrova - Ma. Vamsākalīrova - PTS. 
3 Abanedhā - 5уа, PTS. 
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KINH TÊ GIÁC 
Tạng Kinh, Tiểu Bộ, Kinh Tập, Chương 1, Phẩm Rắn 


1. Bỏ đao trượng, xa lìa vũ khí 
Không còn gây khổ lụy quần sanh 
Không con không bạn đồng hành 
Thà như tê giác một mình га di!. 


2. Sống chung chạ, ít gì luyến ái? 
Xưa ái tình, nay lại sầu tình, 
Thấy rồi tội khổ tình sị, 

Thà như tê giác một mình ra đi. 

3. бап bạn hữu, từ bi phát khởi 
Vì thương ai, bỏ lợi chính mình 
Thấy điều kết hợp mà kinh 
Thà như tê giác một mình ra đi. 


4. Vợ con khỏi bao vây bịn rịn 
Như cây to tàng nhánh rợp xanh 
Măng lên suông đuột chẳng cành 
Thà như tê giác một mình ra đi. 


5. Мау rừng nọ, không chi buộc trói 
Muốn ăn đâu, lui tới thích tình 
Thanh nhàn thay, bậc cao minh 
Thà như tê giác một mình ra đi. 


6. Được thỉnh mời, khi thì giữa bạn 
Lúc vân du, lúc hoãn hành trình 
Tự thân nào thấy an bình 
Thà như tê giác một mình ra đi. 

7. Nỗi khoái lạc, đòi khi họp bạn 
Tình yêu con phương quảng dễ kinh 
Ái ly là khổ cực hình 
Thà như tê giác một mình ra đi. 


! Nên sống một mình tựa như sừng của loài tê giác (chỉ có một). 
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8. 


10. 


11. 


12. 


13. 


14. 


15. 


Cātuddiso appatīgho ca hoti 
Santussamano itaritarena, 
Passariyanam sahita acchambhi 
Eko care khaggavisanakappo. 


. Dussangahā pabbajitapi eke 


Atho gahattha gharamavasanta, 
Appossukko paraputtesu hutva 
Eko care khaggavisanakappo. 


Oropayitva gihibyafijanani 
Samsinapatto yatha kovilaro, 
Chetvana viro gihibandhanani 
Eko care khaggavisanakappo. 


Sace labhetha nipakam sahayam 
Saddhim caram sadhuvihari dhiram, 
Abhibhuyya sabbani parissayani 
Eko care khaggavisanakappo. 


No ce labhetha nipakam sahayam 
Saddhim caram sadhuviharidhiram, 
Raja'va rattham vijitam pahaya 

Eko care khaggavisanakappo. 


Addhā pasamsama sahayasampadam 
Settha sama sevitabba sahaya, 

Ete aladdhā anavajjabhoji 

Eko care khaggavisanakappo. 


Disva suvannassa pabhassarani 
Kammaraputtena sunitthitani, 
Sanghattamanani duve bhujasmim 
Eko care khaggavisanakappo. 


Evam dutiyena saha mamassa 
Vacabhilapo abhisajjana va, 

Etam bhayam ayatim pekkhamano 
Eko care khaggavisanakappo. 
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10. 


11. 


12. 


13. 


14. 


15. 


. Biết tri túc, rày đây mai đó 


Bốn phương xa, nào có bất bình 
Đối đầu hiểm họa chẳng kinh 
Thà như tê giác một mình ra đi. 


. Khó cầm cọng xuất ly một bậc 


Thí chủ ơi, lui bước gia đình 
Nhân luân người đã trọn tình 
Thà như tê giác một mình ra đi. 


Lá đã rụng, mong gì mọc nữa? 
Tắt lịm rồi, hương lửa ba sinh 
Hùng hào đoạn thế gian tình 
Thà như tê giác một mình ra đi. 


Nếu gặp bạn trí tri cao kiến 
Hãy đẹp lòng chí nguyện cộng sinh 
Vượt bao hiểm họa đành hanh 

Thà như tê giác một mình ra đi. 


Chẳng gặp bạn trí tri cao kiến 

Để đẹp lòng chí nguyện cộng sinh 
Vua từ ngôi, bỏ đế kinh 

Thà như tê giác một mình ra đi. 


May gặp bậc trí tri xứng đáng 
Hơn hay bằng, kết bạn đồng hành 
Bằng không cứ sống trọn lành 
Thà như tê giác một mình ra đi. 


Đã thấy xuyến vàng y rực rỡ 
Khua động theo nhịp cổ tay xinh 
Dé gi hai chiếc lặng thinh 

Thà như tê giác một mình ra đi. 


Có đôi bạn, càng gây vướng bận 
Tiếng lại qua, tranh luận bất bình 
Thấy gương trước mắt mà kinh 
Thà như tê giác một mình ra đi. 
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16. 


17. 


18. 


19. 


20. 


21. 


22. 


23. 


Ката hi citra madhurā manorama 
Virūparūpena mathenti cittam, 
Adinavam kāmaguņesu disvā 

Eko care khaggavisanakappo. 


Ītī ca gando ca upaddavo ca 

Rogo ca ваПайса bhayañca metam, 
Etam bhayam kāmaguņesu disvā 
Eko care khaggavisanakappo. 


Sitafica unhañca khudam pipasam 
Vatatape damsasirimsape ca, 
Sabbani petani abhisambhavitva 
Eko care khaggavisanakappo. 
Nagova yuthani vivajjayitva 
Sañjatakhandho padumi ularo, 
Yathabhirantam vihare araññe 
Eko care khaggavisanakappo. 


Atthanatam sanganikaratassa 

Yam phassaye samayikam vimuttim, 
Adiccabandhassa vaco nisamma 

Eko care khaggavisanakappo. 


Ditthīvisūkāni upativatto 

Patto niyamam patiladdhamaggo, 
Uppannatāņo'mhi апаййапеууо 
Eko care khaggavisanakappo. 


Nillolupo nikkuho nippipāso 
Nimmakkho niddhantakasāvamoho, 
Nirāsayo sabbaloke bhavitvā 

Eko care khaggavisanakappo. 


Pāpasahāyam parivajjayetha 
Anatthadassim visame nivittham, 
Sayam na sece pasutam pamattam 
Eko care khaggavisanakappo. 
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16. 


17. 


18. 


19. 


20. 


21. 


22. 


23. 


Tánh hảo ngọt, thích mùi dục lạc 
Tâm động vì vô sắc, hữu hình 

Ngũ trần tội khổ chẳng kinh 

Thà như tê giác một mình ra đi. 
Như ung nhọt, cơ nguy bịnh tật 
Dón хос chờ ta, thật dễ kinh 

Ngũ trần hiểm họa đành rành 

Thà như tê giác một mình ra đi. 
Nóng, lạnh, đói, khát gì chẳng quản 


Rắn, muỗi, mòng, mưa, nắng thình lình 


Vượt qua trên khắp lộ trình 

Thà như tê giác một mình ra đi. 
Như voi chúa, xả ly đoàn tượng 
Ап rừng sâu, vui sướng thỏa tình 
Thân vàng, sen báu lịch xinh 

Thà như tê giác một mình ra đi. 
Không thuận cảnh, vui gì hợp mãi? 
Cứ theo lời của Thái Dương huynh 
Thoát ly, tạm lánh gia đình 

Thà như tê giác một mình ra đi. 
Tuồng ảo hóa, có chỉ đâu lạ? 

Lý đạt rồi, Đạo quả phát sinh 

Việc vô minh đã liễu minh 

Thà như tê giác một mình ra đi. 
Chẳng tham quấy dối khi thèm khát 
Không dèm pha, sạch cát bùn sình 
Nào mong thế nghiệp kinh dinh 
Thà như tê giác một mình ra đi. 
Tự thân quyết xa lìa bạn ác 

Lý không thông, khó đắc tâm bình 
Dễ duôi, ai dại kết tình 

Thà như tê giác một mình ra đi. 
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24. Bahussutam dhammadharam bhajetha 
Mittam uļāram patibhānavantam, 
Aññaya atthāni vineyya kankham 
Eko care khaggavisanakappo. 


25. Khiddam гайт kamasukhañca loke 
Analankaritvā anapekkhamāno, 
Vibhūsanatthānā virato saccavādī 
Eko care khaggavisanakappo. 


26. Puttañca dāram pitarañca mātaram 
Dhanani аһайдйапі са bandhavani, 
Hitvāna kāmāni yathodhikāni 
Eko care khaggavisanakappo. 


27. Sango eso parittamettha sobyam 
Appassādo dukkhamettha bhiyyo, 
Ga]o1 eso iti ñatva mutima? 

Eko care khaggavisanakappo. 


28. Sandalayitvana samyojanani 
Jālamva bhetvā salilambucārī, 
Aggīva daddham anivattamāno 
Eko care khaggavisanakappo. 


29. Okkhittacakkhu na ca pādalolo 
Guttindriyo rakkhitamānasāno, 
Anavassuto aparidayhamāno 
Eko care khaggavisanakappo. 


30. Oharayitva gihībyanjanāni 
Sañchannapatto3 yatha parichatto, 
Kasayavattho abhinikkhamitva 
Eko care khaggavisanakappo. 


1 Galo - Si Mu. - Gaņdo-Syā. 
2 Matīmā-Syā. 
3 Safiachinnapatto-Sya., PTS. 
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24. 


25. 


26. 


27. 


28. 


29. 


30. 


Bậc quảng kiến hành trì pháp chánh 
Thông lý huyền, dứt mạnh nghi tình 
Nếu không được kết bạn lành 

Thà như tê giác một mình ra đi. 


Thú trần tuc, vui chi lợi dưỡng 
Thôi mơ màng sắc tướng âm thinh 
Ngữ ngôn thu thúc, chân thành 
Thà như tê giác một mình ra đi. 


Kìa phụ mẫu, thê nhi thúc phược 
Nọ của tiền, lúa thóc vây quanh 
Dục trần, giả biệt phân minh 
Thà như tê giác một mình ra đi. 


Ва dục lạc, ham chi bám níu? 
Càng ham vui, càng chịu khổ hình 
Lý chân, nhận thức đành rành 
Thà như tê giác một mình ra đi. 


Mười kiết sử trùng vi bị xé 
Lưới rách tung, cá lẹ thoát sinh 
Xa nơi rừng lửa dục tình 

Thà như tê giác một mình ra đi. 


Mắt ngó xuống, tư duy từng bước 
Giữ lục căn, khử trược lưu thanh 
Lửa tình, tham ái không sanh 
Thà như tê giác một mình ra đi. 


Bỏ gia thế, xuất ly hành đạo 
Đắp cà-sa, đầu cạo tóc xanh 

Lá vàng nay đã lìa cành 

Thà như tê giác một mình ra đi. 
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31. 


32. 


33. 


34. 


35. 


36. 


37. 


38. 


Rasesu gedham akaram alolo 
Апаййарові sapadānacārī, 
Kule kule appatibaddhacitto 
Eko care khaggavisanakappo. 


Pahāya pañcavaranani cetaso 
Upakkilese byapanujja sabbe, 
Anissito chetvā sinehadosam 

Eko care khaggavisanakappo. 


Vipitthikatvāna sukham dukhañca 
Pubbeva ca somanassadomanassam, 
Laddhānupekkham samatham visuddham 
Eko care khaggavisanakappo. 


Āraddhaviriyo paramatthapattiyā 
Alīnacitto akusītavutti, 
Daļhanikkamo thāma khalūpapanno 
Eko care khaggavisanakappo. 


Patisallānam )һапатагійсатапо 
Dhammesu niccam anudhammacārī, 
Ādīnavam sammasitā bhavesu 

Eko care khaggavisanakappo. 


Taņhakkhayam patthayam appamatto 
Āneļamūgo sutavā satīmā, 
Sankhātadhammo niyato padhānavā 
Eko care khaggavisanakappo. 


Sīhova saddesu asantasanto 
Vātova jālamhi asajjamāno, 
Padumamva toyena alippamano1 
Eko care khaggavisanakappo. 


Sīho yathā dāthabalī pasayha 
Rājā migānam abhibhuyya cārī, 
Sevetha pantāni? senāsanāni 
Eko care khaggavisanakappo. 


1 Alimpamāno - Sī Mu. 2 Panthāni - Sī Mu. 
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31. Khỏi nuôi ai, vô vi, vô dục, 
Đối vị trần, tri túc trì bình 
Tâm không luyến khách gia đình, 
Thà như tê giác một mình ra đi. 
32. Năm pháp cái với tùy phiền não 
Đã dứt rồi, tâm đáo đại hành 
Diệt luôn sân hận ái tình 
Thà như tê giác một mình ra đi. 
33. Quay lưng lại, bỏ vui và khổ 
Tiền hỷ ưu, đắc độ xả bình 
“Chỉ” rồi tâm hảo tịnh thanh 
Thà như tê giác một mình ra đi. 


34. Tinh cần đạt tế vi Chân đế 
Giải thoát tâm, cùng giới tuệ minh 
Hùng tài, đại lực viên thành 
Thà như tê giác một mình ra đi. 


35. Chốn cô tịch, kiên trì thiền định 
Tâm thường xuyên đeo dính Pháp minh 
Luân hồi quán thấy cảm kinh 
Thà như tê giác một mình ra đi. 

36. Chuyên cần nguyện xả ly Ái dục 
Mặc nhiên thường, nghe học nhớ rành 
Ráng hành đắc pháp Vô sanh, 
Thà như tê giác một mình ra đi. 


37. Hùng sư há sợ chỉ tiếng động? 
Gió luồn qua lỗ trống lưới mành, 
Ao bùn sen, vẫn lịch thanh 
Thà như tê giác một mình ra đi. 


38. Nhờ nanh vuốt cực kỳ dũng mãnh 
Hùng sư làm chúa cảnh rừng xanh 
Thành thoi vui thú độc hành 
Thà như tê giác một mình ra đi. 
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39. 


40. 


41. 


Mettam upekkham karunam vimuttim 
Āsevamāno muditañca kāle, 
Sabbena lokena avirujjhamano 
Eko care khaggavisanakappo. 
Ragañca dosañca pahaya moham 
Sandālayitvāna samyojanāni, 
Asantasam jIvitasankhayamhi 
Eko care khaggavisanakappo. 
Bhajanti sevanti ca kāraņatthā 
Nikkāraņā dullabhā ajja mittā, 
Attatthapañña asuci manussā 
Eko care khaggavisanakappo./. 


---&е. Ж} --- 


UPATTHĀNASUTTAM 


Suttantapitaka, Samyuttanikāya, Pathama bhāga, 


! борі -5уа. 


Sagāthavagga, Vanasamyuttam, Vanavagga 


Utthehi bhikkhu kim sesi!, 
Ko attho supitena? te, 
Aturassa hi kā? nidda, 
Sallaviddhassa ruppato. 
Yaya saddha? pabbajito, 
Agarasmanagariyam, 
Tameva saddham brühehi, 


Ма niddaya vasangamiti./. 


3Te -SIMu., 5уа. 


? Supinena -BJTS. ^ Saddhaya -Ma., PTS. 
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39. Từ, Ха, Ну và Bi giải thoát 
Niệm thường thường, đồng loạt liên minh 
Tâm bình, thế giới hòa bình 
Thà như tê giác một mình ra đi. 
40. Tham với Sân và 51 dứt tuyệt 
Kiết sử tan, vĩnh biệt Vô minh 
Điềm nhiên, chẳng sợ Tử sinh 
Thà như tê giác một mình ra đi. 
41. Sum họp khó quyết nghi Chơn giả 
Ша ban bè, lợi ngã phán minh 
Xả ly thế tục, phàm tình 
Thà như tê giác một mình ra đi./. 


---ée Sb. e --- 


KINH CHÁM SÓC 


Tang Kinh, Tương Ưng Bộ Kinh, Тар I - Thiên Có КЕ, 
Chương ІХ, Tương Ung Rừng, Phẩm Rừng 


Tỳ khưu, hãy thức dậy, 
Sao Ông vẫn còn nằm? 
Ông được lợi ích gì, 
Trong giấc ngủ của ông? 
Kẻ bịnh, kẻ trúng tên, 

Bị đánh sao ngủ được? 
Vì lòng tin, xuất gia, 

Bỏ nhà, sống không nhà, 
Tín ấy cần phát triển, 
Chớ để ngủ chinh phục./. 
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NARASĪHAGĀTHĀ 
Parivāra-tīkā, Rāhulavatthukathāvaņņanā 

1. Cakkavarankitarattasupādo 
Lakkanamandita-ayatapanhi 
Camarachattaviphusitapado 
Esa hi tuyha pitā narasiho. 

2. Sakyakumaravaro sukhumalo 
Lakkhanacittika!punnasariro 
Lokahitaya gato naraviro 
Esa hi tuyha pitā narasiho. 

3. Punnasasankanibho mukhavanno 
Devanarana piyo naranago 
Mattagajindavilasitagami 
Esa hi tuyha pitā narasiho. 

4. Khattiyasambhava-aggakulino 
Devamanussanamassitapado 
Silasamadhipatitthitacitto 
Esa hi tuyha pitā narasiho. 

5. Āyatayuttažsusaņthitanāso 
Gopamukho abhinilasunetto 
Indadhanu abhinilabhamukho 
Esa hi tuyha pitā narasiho. 

6. Vattasumattasusanthitagivo 
Sihahanü migarajasariro 
Kaficanasucchavi-uttamavanno 
Esa hi tuyha pitā narasiho. 

7. Suddha?sugambhiramafijusughoso 
Hingulabandhasuratasujivho 
Visati visati setasudanto 
Esa hi tuyha pitā narasiho. 

8. АйјапауаппаѕипаѕиКеѕо 
Kaficanapattavisuddhalalato 
Osadhi pandara suddhasunno 
Esa hi tuyhapita narasiho. 

9. Gacchatinilapathe viya cando 
Tāragaņāparivethitarūpo 
Savakamajjhagato samaņindo 
Esa hi tuyha pitā narasīho. 


! vitthata -BJTS. ?tunga - BJTS. 3 Siniddha -BJTS. 
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Kệ Hùng Sư 


KỆ HÙNG 51/7) 
1. Đầu bàn chân son quý, nổi dấu in bánh xe thiêng, 
Tha thướt gót dài thon, trổ lắm văn chỉ diệu huyền, 
Lòng bàn chân tô sẵn, chổi phất tử với lọng tiên, 
Đó chính phụ hoàng con, Sư tử vương của Thánh hiền! 
2. Dòng Sakya kiêu dũng, tánh quân tử ưa tịnh yên, 
Phong thái đại trượng phu, tướng tốt thân thảy hiện tiền, 
Thường ra tay anh tuấn, độ thế chúng đủ thiện duyên. 
Đó chính phụ hoàng con, Sư tử vương của Thánh hiền! 
3. Tròn đầy gương trăng sáng, nhan sắc xinh rõ đẹp tươi, 
Ai nấy cũng đều yêu, chúa tượng chung giữa trời người, 
Ngài dường voi giống quý, dáng đứng đi khéo tự nhiên, 
Đó chính phụ hoàng con, Sư tử vương của Thánh hiền! 
4. Ngài dòng sang - tông quý, cấp "Khatti" của hoàng gia. 
Nên khiến cả nhân thiên, lễ dưới chân chẳng nệ hà, 
Ngài thường xuyên tỉnh giác, tuệ tâm đủ giới thiền na, 
Đó chính phụ hoàng con, Sư tử vương của Thánh hiền! 
5. Dài và cao - thẳng đứng, mũi khác chi mũi Hằng nga, 
Mắt biếc tợ bò tơ, khuất dưới nheo mượt nõn nà, 
Mày Ngài xanh xanh thẫm, thể cái mống tận trời xa, 
Đó chính phụ hoàng con, Sư tử vương của Thánh hiền! 
6. Tròn đều - trơn - mịn mát, cổ khoáng đạt và hào hoa, 
Thân với quai hàm vua, chúa sơn lâm khó sánh qua, 
Vàng ròng tuy chất tốt, nước sang kém thua màu da, 
Đó chính phụ hoàng con, Sư tử vương của Thánh hiền! 
7. Dịu trầm sâu - êm ấm, tiếng thuyết ngân giống đồng chung, 
Khi hé mở làn môi, lộ lưỡi son đượm ánh hồng, 
Hàng đôi răng ngọc trắng, bốn chục cái đủ trọn nguyên, 
Đó chính phụ hoàng con, Sư tử vương của Thánh hiền! 
8. Toàn màu xanh như thuốc - nhỏ mắt đau, tóc đậm деп! 
Như bát mĩ vàng tây, đánh bóng trơn trán phẳng liền! 
Bach hào¡ như sao sớm, rực rỡ chói lúc tàn đêm [ing trắng giữa trán. 
Đó chính phu hoàng con, Sư tử vương của Thánh hiên! 
9. Dường vầng trăng đi trước, soi mở lối giữa trời đêm, 
Đông đủ các vi sao, nối gót theo bóng ngọc thiềm гч 
Kìa Sa-môn Đạo Sư, dẫn Tăng chúng bước nhẹ êm 
Đó chính phụ hoàng con, Sư tử vương của Thánh hiên! 
ГІ ám chỉ mặt tráng. [1] Bài kệ này do công chúa Yasodharä chỉ dạy cho Thái tử Rāhula về đức tướng 


(Lakkhana sutta) của Đức Thế Tôn, khi Ngài đang bộ hành qua các nẻo đường trong thành Kapilavatthu, 
cùng với đoàn Thánh chúng. 
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KỆ KHUYẾN TU 

1. Việc trần thế, khuyên ai phải gẫm 
Danh mà chi, lợi lắm mà chi 
Ва công danh, bọt nước ra gi 
Mùi phú quý, vāng māy tan hop 

2. Sang cho mấy cũng rồi một kiếp 
Giàu đến đâu chỉ hưởng một đời 
Lē tử sanh đeo đuổi kiếp người 
Thân tứ đại lấy đâu làm chắc 

3. Kìa! Sanh tử thấy liền trước mắt 
Chốn mộ phần lắm kẻ thanh xuân 
Tấm thân này vốn chỉ giả thân 
Nay còn đó, mai chưa chắc được 

4. Phần nỗi bệnh, nỗi già thúc phược 
Sống trên đời, sống được bao lâu? 
Mới tóc xanh kế đã bạc đầu 
Rồi lại đến gò hoang một nấm 

5. Ôi! Hơi thở - khí nhân duyên mượn tạm 
Một sớm vô thường trả lại thôi 
Muôn việc đều nương mấy tấc hơi 
Hơi vừa dứt, việc đời cũng dứt 

6. Nào sự nghiệp, nhân thân, tài vật 
Nhắm mắt rồi lại nắm tay không 
Sanh giả, không, hề! Tử giả, không 
Đất, nước, lửa - có đâu tồn tại?! 

7. Rồi tử sanh, luân hồi mãi mãi 
Nổi trôi theo bể khổ trầm luân 
Gẫm ngán thay định luật Vô Thường 
Khuyên nhân thế tâm đường giải thoát 

8. Nếu chí nguyện thanh cao mong đạt 
Cần nương theo Giáo Pháp Phật Đà 
Dốc một lòng tự giác, giác tha 
Hành Bát Chánh hướng về Đạo Quả 

9. Kíp thức tỉnh, mê đồ buông xả 
Thôi đắm say huyễn hóa hồng trần 
Ly não phiền, Phật cảnh cao đăng 
Thành chánh quả vô sanh bất diệt./. 
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Kệ Khuyến Tu, Kệ Tỉnh Thức 


KỆ TỈNH THỨC 


1. Lē tử sanh xưa nay thường sự, 

Khổ biệt ly muôn thuở đương nhiên, 
Khách hồng trần trăm nỗi đảo điên, 
Bậc thiện trí vượt ngoài hệ lụy, 

2. Cuộc trầm luân khởi từ vô thỉ, 

Nước mắt nhiều hơn bốn đại dương, 
Đã bao đời dâu bể tang thương 
Xương trắng trải phủ đầy đại địa, 

3. Dù một kiếp trọn vui không dễ, 
Những phù du hưng phế đổi thay, 
Tuổi thanh xuân gẫm có bao ngày, 
Già đau chết hỏi ai tránh khỏi, 

4. Kìa bao cuộc thăng trầm danh lợi, 
Những nhục vinh kết nối liền nhau, 
Khi qua rồi còn lại niềm đau, 

Gió đời thói phàm tâm xao động, 

5. Kìa yêu thương buồn vui huyễn mộng, 
Tình thân nhân bằng hữu phu thê, 
Thương phải xa, ghét phải gần Ке, 

Ai trọn kiếp không điều ngang trái, 

6. Kìa sự nghiệp bạc vàng của cải, 

Đổ mồ hôi nước mắt dựng xây, 
Vật ở đời tay lại qua tay, 
Buông tất cả khi tàn hơi thở, 

7. Kìa kiến chấp hữu vô ngã sở, 

Bao tị hiềm cùng chuyện can qua, 
Lắm đổi dời trong mỗi sát na, 
Hạnh phúc đó não phiền cũng đó, 

8. Người trí hiểu căn nguyên thống khổ, 
Tìm hướng di thoát ngõ quán quanh, 
Ngược dòng mê chánh đạo thực hành, 
Chứng thánh quả đoạn mầm sanh #0. /. 
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КНАСН LỮ HÀNH 
1. Hỡi người khách lữ hành trên cõi thé! 
Đi lang thang vô định đã bao đời! 
Vòng tử sanh sanh tử, nẻo luân hồi 
Trong tam giới xoay đi rồi chuyển lại! 
2. Vô lượng kiếp khóc cha rồi khóc mẹ 
Khóc vợ con, quyến thuộc kẻ thân yêu 
Khóc cửa nhà, tài sản sớm tiêu điều! 
Rồi muôn kiếp khóc than bao cảnh khổ, 
3. Những giọt lệ đắng cay người đã đổ 
Còn hơn nhiều nước mặn khắp trùng dương! 
Hỡi người khách lữ hành trên cõi thé! 
Đi lang thang vô định đã bao đời 
4. Vòng tử sanh sanh tử, nẻo luân hồi 
Trong tam giới kiếp này rồi kiếp khác 
Từ vô thỉ mỗi đời người bỏ xác 
Khắp địa cầu phủ trắng đống xương khô!1/. 
(Upāsaka Huỳnh Thanh Long) 


KỆ BÁ NHẪN 


Sự nóng giận rất nhiều mãnh lực 

Khi phát sanh tích cực vô cùng 

Múa men la ó lung tung 

Mặt xanh, mắt đỏ, giận run cả người 
Ráng dập tắt tánh tình sân hận 

Tiền đức xưa căn dặn lắm lần 

Người mà tánh nết không sân 

Nhẫn Ba-la-mật khỏe thân lạ thường 
Người muốn thắng để nhường người thắng 
Hay giỏi chi cứng rắn tranh đời 

Làm thinh chẳng thốt một lời 

Giữ thân nhẫn nại không rời Phật ngôn 
Đói khát vẫn ồn tồn thái độ 

Hoặc Tham, Sân, Đau khổ, Si mê 

Nhịn sự vui thú ngỏa nguê 

Nhịn luôn những tiếng khen chê của đời 
Nhịn cả thảy những lời đâm thọc 

Nóng lạnh cùng rắn độc các loài 


1 Trích từ Ba Đặc Tướng Của Đời Sống”, Pham Kim Khánh 
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Khách Lữ Hành, Kệ Bá Nhẫn, Kệ Ngọn Cờ Chân Lý 


Rủi ro gặp lúc nạn tai 

Cũng đều nhịn hết chẳng sai tấc lòng 
Nhin cá (Һау muỗi móng gió nắng 

Mới gọi là Bá nhẫn trăm lần 

Phước báu to lớn muôn phần 

Theo lời Phật dạy ân cần suy tôn 

Có Pháp nhẫn suy tồn của quý 

Cả thảy ai thượng trí trong đời 

Sửa trau sắc đẹp cho người 

Đều do nhẫn nại Pháp thời thật cao 
Pháp nhẫn nại khác nào kiều lộ 

Hoặc ví như xe cộ rước người 

Hiền nhân trí thức trên đời 

Sanh về nhàn cảnh cõi trời thiếu chỉ 
Nếu gồm đủ nhiều khi phước đức 
Nhập Niết Bàn lập tức chẳng sai 

Nhẫn nại hạnh phúc hỡi ai 

Không hao của cải phước hoài chảy vô 
Mỗi người «һау hoan hô khen ngợi 
Đến xứ nào được lợi như thường 

Chư Thiên, Người thāy đều thương 
Do nhờ Nhẫn Nại thường thường quen tâm 
Xin nhắc nhở người tầm đạo đức 

Trì giới và ráng sức tham thiền 

Bố thí, nhẫn nại chẳng kiên 

Bao nhiêu công quả phước điền như không./. 


KỆ NGỌN CỜ CHÂN LÝ 


Hãy giương cao ngọn cờ Chân lý! 

Hãy hoằng dương Chánh Pháp cao minh 
Những lúc bàn tay kinh khủng 

Lạnh lùng siết chặt tim ta, 

Đừng tưởng nhớ đến chư Thiên, Thần Thánh, 
Vì như ta, họ cũng run sợ hãi hùng. 

Giữa rừng già hiu quạnh, trong bóng tối chập chùng, 
Khi ngọn đèn hy vọng lao chao muốn tắt; 
Đừng tưởng nhớ đến chư Thiên, Thần Thánh; 
Vì như ta, ánh sáng họ cũng tàn. 

Trong giờ phút biệt ly hấp hối, 
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Lời nghẹn giữa đôi môi, lệ trào như suối, 

Đừng tưởng nhớ đến chư Thiên, Thần Thánh, 
Vì như ta, họ cũng nhỏ lệ biệt ly. 

Hãy ngước mắt lên! 

Nhìn ngọn cờ Tam Bảo, 

Tưởng nhớ đến Đức Thế Tôn, bậc chiến thắng oai hùng, 
Đến Chánh Pháp, ánh sáng huy hoàng vĩnh cửu, 
Đến Tăng Già, hội chúng giới tịnh đức cao. 

Hỡi đạo hữu! 

Là chiến sĩ giữa quân thù “phiền não’, 

Mắt đừng lìa ngọn Tam Bảo uy kỳ, 

Tâm đừng xa ân đức Phật - Pháp - Tăng, 

Hãy dũng tiến trên con đường “Giải Thoát' /. 


KỆ 5АМ НДІ 
(Tụng đêm 14 (һау Rằm) và 30 trong mỗi tháng) 
Cúi đầu lạy trước Bửu Đài, 
Con xin sám hối từ rày ăn năn, 
Xưa nay lỡ phạm điều răn, 
Do thân, khẩu, ý bị màn vô minh, 
Gây ra nghiệp dữ cho mình, 
SÁT SANH hại vật chẳng tình xót thương, 
Giết ăn hoặc bán không lường, 
Vì lòng tham lợi quên đường thiện nhân, 
Oan oan tương báo cõi trần, 
Trầm luân biển tối chịu phần khổ lao, 
Xét ra nhân, vật khác nào, 
Hại nhân, nhân hại mắc vào trả vay, 
Lại thêm TRỘM SẢN cướp tài, 
Công người cực nhọc hằng ngày làm ra, 
Lòng tham tính bảy, lo ba, 
Mưu kia, kế nọ, lấy mà nuôi thân, 
Hoặc nuôi quyến thuộc xa gần, 
Làm cho người phải lắm lần than van, 
TÀ DÂM tội nặng muôn ngàn, 
Liệu toan chước sách làm đàng chẳng ngay, 


536 


Kệ Ngọn Cờ Chân Lý, ПИЙ kệ Sám Hối 


Vợ con người phải lầm thay, 

Mất trinh thất tiết phải tai tiếng đời, 
Xấu cha hổ mẹ nhiều lời, 

Xa lìa chồng vợ rã rời lứa đôi, 

VỌNG NGÔN giả dối ngoài môi, 
Chuyện không nói có, có rồi nói không, 
Dùng lời đâm thọc hai lòng, 

Phân chia quyến thuộc, vợ chồng, anh em, 
Mắng nhiếc chửi rủa pha gièm, 

Xóm làng cô bác chị em không chua, 
Nói lời vô ích dây dưa, 

Phí giờ quý báu hết trưa đến chiều, 
UỐNG RƯỢU sanh hại rất nhiều, 

Ham ăn mê ngủ nói điều chẳng kiêng 
Say sưa ngã gió đi xiên, 

Nằm bờ té bụi như điên khác nào, 
Loạn tâm cuồng trí mòn hao, 

Nhiều người vì rượu biết bao hư nhà, 
XAN THAM những của người ta, 

Mong sao đoạt được lòng tà mới ưng, 
NẾT SÂN nóng giận không chừng, 
Toan làm hại chúng bâng khuâng trong lòng, 
SI MÊ tin chạ chẳng phòng, 

Nghe đâu theo đó không thông chánh tà. 
Chẳng tin Phật Pháp cao xa, 

Thậm thâm vi diệu bao la trên đời, 
Nếu con cố ý phạm lời, 

Hoặc là vô ý lỗi thời điều răn, 

Hoặc xúi ké khác bao tàn, 

Hoặc nghe thấy ác lòng hằng vui theo, 
Phạm nhằm ngũ giới thập điều 

Vì nhân thân, khẩu, ý nhiều lầm sai, 
Lỗi từ kiếp trước lâu dài, 

Đến kiếp hiện tại miệt mài lắm phen, 
Hoặc vì tà kiến đã quen, 

Khinh khi Tam Bảo lòng bèn chẳng tin, 
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Cho rằng người chết hết sinh, 

Phạm vào DOAN КІЕМ tội tình nặng thay, 
Hoặc phạm THƯỜNG KIỂN tội dày, 

Sống sao đến thác, sanh lai như thường, 
Tội nhiều kể cũng không lường, 

Vì con ngu dốt không tường phân minh, 
Dễ duôi Tam Bảo, tại mình, 

Bởi nhân không thấu vô minh nghiệp tà, 
Cho nên tâm tánh mới là, 

Tối tăm chẳng rõ sai ngoa thuở đầu, 

Hóa nên khờ dại đã lâu, 

Để cho hoàn cảnh mặc dầu kéo xoay 
Khác nào bèo bị gió quay, 

Lénh dénh giữa bién dāt ао bờ sông, 

Xét con tội nặng chập chồng, 

Kiếp xưa cho đến hiện trong kiếp này, 
Con xin sám hối từ đây, 

Nguyện cầu Tam Bảo đức dày độ cho, 
Tội xưa chẳng hạn nhỏ to, 

Con nguyền dứt cả chẳng cho thêm vào, 
Tâm lành dốc chí nâng cao, 

Cải tà quy chánh chú vào Phật ngôn, 

Cho con khỏi chốn mê hồn, 

Đến nơi cửa Phật Thế Tôn gần Ке, 

Thoát vòng khổ não tối mê, 

Hưởng niềm cực lạc mọi bé thānh thoi, 
Ngày nay dứt bỏ việc đời, 

Căn lành gieo giống chẳng rời công phu, 
Mặc ai danh lợi bôn xu, 

Con nguyén giữ hạnh người tu thoát trần, 
Trước là độ lấy bổn thân, 

Sau giúp quyến thuộc được phần tiêu diêu, 
Sám hối tội lỗi đủ điều, 

Duyên lành đều cũng ít nhiều kết xây, 
Con xin hồi hướng quả này, 

Thấu đến quyến thuộc nơi đây cho tường, 
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Kệ Sám Hối, ЖА kệ Nguyện Cầu Thế Giới 


Cùng là thân thích tha phương, 

Hoặc đã quá vãng hoặc thường hiện nay, 
Chúng sanh ba giới bốn loài, 

Vô tưởng, hữu tưởng chẳng nài đâu đâu, 
Nghe lời thành thật thỉnh cầu, 

Xin mau tựu hội lãnh thâu quả này, 

Bằng ai xa cách chưa hay, 

Cầu mong) Thiên chúng mách ngay với cùng, 
Thảy đều thọ lãnh hưởng chung, 

Dứt rồi tội lỗi thoát vòng nạn tai, 

Nguyện nhiều Tăng chúng đức tài, 

Đạt thành Thánh quả hoằng khai đạo lành, 
Nguyện cho Phật Pháp thạnh hành, 

Năm ngàn năm chān phước lành thế gian./. 


KỆ NGUYỆN CẦU THẾ GIỚI 
Chí tâm lễ bái Thế Tôn 
Cầu cho thiện tín, Phật môn an nhàn 
Cầu cho thiên hạ bình an 
Tai họa xa lánh, đừng mang bịnh tình 
Cầu cho dứt nạn đao binh 
Cầu cho nhân loại, thái bình từ đây 
Cầu cho hòa thuận gió mây 
Hạn to lụt lớn, đừng рау cho đời 
Cầu cho bá tánh khắp nơi 
Ngày hành thập thiện, đêm thờ Phật chuyên 
Bố Thí, Trì Giới, Tham Thiền 
Noi đàng Chánh Kiến, chư Thiên hộ trì 
Dep lòng tật đố sân si 
Tai qua nạn khỏi, điều gì cũng tan 
Nhà nhà đều được bình an 
Do nhờ Tam Bảo, rưới an phước lành 
Cầu cho tất cả chúng sanh, 
Niệm ân Phật Tổ, tâm thành quy y 
Phá tan Tà Kiến hoài nghi 
Tin theo Nghiệp Quả, việc chi cũng chừa 
Việc làm phước báu hằng ưa 
Còn điều tội ác, phải chừa cho xa 
Chúng sanh đã tạo nghiệp ra, 
Nghiệp là ví tợ Mẹ Cha tạo thành./. 
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Pāpo pi passati bhadram 
Yava pāpam na paccati 
Yadā ca paccatī pāpam 
Atho pāpo pāpāni passati. 
(Dhp. 119) 


Bhadro pi passati pāpam 
Yāva bhadram na paccati 
Yadā ca paccatī bhadram 
Atho bhadro bhadrāni passati. 


(Dhp. 120) 


Người ác thấy là hiền. 
Khi ác chưa chín тиді, 
Khi ác nghiệp chín тибі, 
Người ác mới thấy ác. 
(PC. 119) (HT Minh Châu) 
Người hiền thấy là ác, 
Khi thiện chưa chín mudi. 
Khi thiện được chín muồi, 
Người hiền thấy là thiện. 
(PC. 120) (HT Minh Châu) 
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DEVĀNUMODANĀ 


1. Ākāsatthā ca bhummatthā 
Devā nāgā mahiddhikā 
Puññam no anumodantu 
Ciram rakkhantu sasanam! 


2. Ākāsatthā ca bhummattha 
Deva naga mahiddhika 
Pufifiam no anumodantu 
Ciram rakkhantu по даги? 


3. Ākāsatthā ca bhummatthā 
Deva naga mahiddhika 
Pufifiam no anumodantu 
Ciram rakkhantu fíatayo? 


4. Akasatthà ca bhummatthà 
Deva naga mahiddhika 
Pufifiam no anumodantu 
Ciram rakkhantu panino* 


5. Ākāsatthā ca bhummatthā 
Deva naga mahiddhika 
Pufifiam no anumodantu 
Ciram rakkhantu no ва4й5./. 


1 Giáo Pháp, 

2 Thầy Tổ của chúng con (гајапо: các vi vua, tướng lành, bó trưởng, ...) 
3 Quyến thuộc, bà con, thân nhân (người chúng ta đã biết: ñata). 

4 Chúng sanh. 

5 Chúng con (no); luôn luôn (sadā). 
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ПЕЙ hi Hướng Chư Thiên, VET] Hoi hướng Cho Người Quá Vāng 


(... 


HỒI HƯỚNG CHƯ THIÊN 


Chư Thiên ngự trên hư không 

Địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều 
Long vương thần lực có nhiều 

Đồng xin hoan hỷ phước đều chúng tôi 

Hộ trì Phật Giáo tăng bồi 

Các bậc Thầy tổ an vui lâu dài 

Quyến thuộc tránh khỏi nạn tai 

Chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu 
Chúng tôi vui thú đạo mầu 

Tu hành tinh tán ngõ hầu siêu sanh./. Kx 


HỒI HƯỚNG CHO NGƯỜI QUÁ VÃNG 
phần cuối của kệ Sám Hối 14 [hay Rằm] và 30) 


Con xin hồi hướng quả này, 

Thấu đến quyến thuộc nơi đây cho tường, 
Cùng là thân thích tha phương, 

Hoặc đã quá vãng hoặc thường hiện nay 
Chúng sanh ba giới bốn loài, 

Vô tưởng hữu tưởng chẳng nài đâu đâu, 

Nghe lời thành thật thỉnh cầu, 

Xin mau tựu hội lãnh thâu quả này 

Bằng ai xa cách chưa hay, 

Cầu mong") Thiên chúng mách ngay với cùng, 
Thảy đều thọ lãnh hưởng chung, 

Dứt rồi tội lỗi thoát vòng nạn tai, 

Nguyện nhiều Tăng chúng đức tài, 

Đạt thành Thánh quả hoằng khai đạo lành 
Nguyện cho Phật Pháp thạnh hành, 

Năm ngàn năm chán phước lành thế gian./. (Kx? 
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PUNNĀNUMODANĀ (PATTIDĀNA) 


Yam kiñci kusalakammam 
Kattabbam kiriyam mama 
Kāyena vācāmanasā 


Tidase sugatam katam. 


Ye sattā saññino atthi 
Ye ca sattā asaññino, 
Katampuññaphalam mayham 


Sabbe bhāgī bhavantu te, 


Ye tam katam suviditam 
Dinnam puñña-phalam тауа, 
Ye ca tattha na jānanti, 


Devā gantvā nivedayum: 


Sabbe lokamhi ye sattā 
fivantaharahetuka 
Manuññam bhojanam 


Sabbe labhantu mama cetasati./. 
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Hoan Hỷ Phước, Kệ Phục Nguyện 


'Tãvatimsa 


HOAN HỶ PHƯỚC 


Phước căn con đã tạo thành, 

Do thân, khẩu, ý tu hành gieo nên, 

Đầu là phước báu vững bên, 

Có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng, 

Cung trời Đao Lợi! thọ nhàn, 

Chúng sanh hữu tưởng nhân gian Ta bà, 

Chư Thiên, Phạm Thiên cùng là, 

Bậc trời vô tưởng được mà hưởng an, 

Phước con hồi hướng dâng ban, 

Chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu, 
Bằng. ai chưa rõ lời cầu, 

Xin cùng Thiên chúng đến hầu mách ngay, 
Có người làm phước được rày, 

Lại đem hồi hướng, hiện ngay khắp cùng, 
Chúng sanh hoan hỷ lãnh chung, 

Hưởng được phước quý ung dung thanh nhàn, 
Chúng sanh thế giới các hàng, 

Bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường, 

Xin thâu phước báu cúng dường, 

Hóa thành thực phẩm mùi hương thỏa lòng./. 


KỆ PHỤC NGUYỆN 


Phước lành con đã tạo ra, 

Các đời quá khứ hay là đời nay, 

Nghiệp chưa cho quả phước nào, 
Nguyện thành Pháp độ để vào thiện căn, 
Sau này dù tạo mấy lần, 

Từ đây cho đến siêu tháng Niét Bàn, 

Hé làm chuyén tót sán sàng, 

Mói diéu hanh phüc thành doàn nhán duyén, 
Giüp cho phiền não sớm yên, 

Trợ mau giải thoát kế liền kiếp sau, 

Nếu trễ chẳng gặp Phật nào, 

Nhằm kỳ Độc Giác làm sao cũng thành./. 
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PATIDĀNAGĀTHĀ 
Yā devatā santi vihāravāsinī, 
Thūpe ghare bodhighare tahim tahim. 
Tā dhammadānena bhavantu pūjitā, 


Sotthim karontedha viharamandale. 


Тһега ca та))һа navaka ca bhikkhavo, 
Saramika danapati upasaka, 

Gama ca desa nigama ca issara, 
Sappanabhuta sukhita bhavantute. 
Jalabuja ye pica andasambhava, 
Samsedajata athavopapatika, 
Niyyanikam dhammavaram paticcate, 
Sabbepi dukkhassa karontu samkhayam. 


Thatu ciram satam dhammo. 
Dhammaddhara ca puggala. 
Sangho hotu samaggo va, 
Atthaya ca hitaya ca. 


Amhe rakkhatu saddhammo, 
Sabbepi dhammacarino. 
Vuddhim sampapuneyyama, 
Dhammariyappavedite./. 


DEVATĀGATĀ 


1. Ettāvatā ca amhehi, sambhatam puññasampadam, 
Sabbe devānumodantu, sabbasampattisiddhiya. 

2. Dānam dadantu saddhaya, sīlam rakkhantu sabbada, 
Bhavanabhirata hontu, gacchantu devatāgatā. 

3. Sabbe Buddha balappattā, paccekanañca yambalam, 
Arahantanañca tejena, rakkham bandhāmi sabbaso./. 
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EL Nguyện Chư Thiên, Thỉnh Chư Thiên Hồi Quy 


| NGƯỠNG NGUYÊN СНО THIÊN 


Ngưỡng cầu các dāng chư Thiên 

Trong vòng tịnh xá ngự yên hằng ngày 
Ngự nơi đền tháp xưa nay 

Những nơi biệt thất, nơi cây Bồ Đề 
Chúng con xin hội họp về 

Sẽ dùng pháp thí tiện bề cúng dâng 

Rồi xin hộ độ chư Tăng 

Cửa từ ẩn náu, phước hằng hà sa 

Tỳ khưu chẳng luận trẻ già 

Cao hạ, trung hạ, hoặc là mới tu 

Thiện nam, tín nữ công phu 

Đều là thí chủ, đồng phù trợ nhân 

Những người trong khắp thôn lân 

Kiều cư châu quận được phần an khương 
Chúng sanh bón loại thông thường 

Noãn, thai, thấp, hóa, khi nương pháp lành 
Giải thoát Pháp Bảo nên hành 

Đặng mà dứt khổ, truyền quanh đọa đày 
Cầu cho hưng thạnh lâu dài 

Pháp thiện trí thức các ngài mở mang 
Bậc tu xin được bình an 

Cầu cho Tăng chúng các hàng hòa nhau 
Lại thêm phẩm hạnh thanh cao 

Những quả lợi ích đến mau kịp thì 

Cầu mong) Pháp Bảo hộ tri 

Cho người tu đã quy y Phật rồi 

Xin cho cả thảy chúng con 

Tấn hóa trong Pháp, Phật roi giáo truyén./. KZ] 


THỈNH CHƯ THIÊN HỒI QUY 

1. Mong chư thiên hoan hỷ quả phước của chúng tôi đã tạo, 
/cho được thành tựu những hạnh phúc./ 

2. Chúng nhân hãy bố thí, /hãy trì giới, /hãy là người vui 
thích tham thiên niệm Phật thường thường. /Chư thiên đã 
đến rồi, /xin thỉnh các ngài hồi quy./ 

3. Tất cả đức Chánh Biến Tri đều duy trì oai lực, 2 chư Độc 
Giác cũng có oai lực, /các bậc A-la-hán cũng có oal lực; 
/tôi xin kết hợp sự duy trì /bằng cách phát quang hoàn 
toàn các oai lực ấy./. 
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РАТТНАМА 


Iminā puñña kammena 
Mame bala samagamo 
Satam samagamo hotu 
Yava nibbana pattiya. 


Imaya dhammānudhammapatipattiyā Buddham pūjemi. 
Imaya dhammanudhammapatipattiya Dhammam püjemi. 
Imaya dhammānudhammapatipattiyā Sangham pūjemi. 
Imaya dhammanudhammapatipattiya matapitaro pūjemi. 
Imaya dhammānudhammapatipattiyā acariye pūjemi. 
Addhā imāya patipadaya Jarāmaraņamhā parimuccissami. 


(1). Idam no! nātīnam hotu sukhitā hontu ñätayo. (3x) 

(2). Imam puññabhagam matapitu-acariya-fati- 
mittanañceva sesasabbasattanaíica dema, sabbepi te 
pufifiapattim laddhana sukhitā hontu. 

(3). Idam vata me puññam asavakkhayavaham hontu 
anagate kale?. 

(4). Idam me dhammadanam asavakkhayavaham hotu. 


(5). Idam me puññam(4naz), nibbānassa paccayo hotu! 


BHAVATU LOKO 


Devo vassatu kalena 
Sassa sampatti hetu ca 
Phito bhavatu loko ca 
Raja bhavatu dhammika. 


BUDDHASASANAM CIRAM TITTHATU! (3x) 


SADHU! SADHU! LÀNH THAY! 
---é&b Ж} «фУ--- 


1no: chúng con, vo: các người, quý vị (Sri Lanka: me: соп). 
?Sau khi làm việc phước như bố thí, trì giới, tham thiền .. cần phải nguyện để dứt khỏi lòng 
ham muốn và mong cầu giải thoát khỏi khổ sanh tử luân hồi trong ngày vị lai. 
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Nguyện Cầu, Cầu Chúc Thế Giới, Phật Pháp Được Trường Tồn 


NGUYỆN CẦU 


Do phước lành đã tạo 

Con không gặp kẻ ngu 

Bậc trí luôn thân cận 

Cho đến khi Niết Bàn! 
Do sự hành trì Chánh Pháp, con xin cúng dường Phật Bảo. 
Do sự hành trì Chánh Pháp, con xin cúng dường Pháp Bảo. 
Do sự hành trì Chánh Pháp, con xin cúng dường Tăng Bảo. 
Do sự hành trì Chánh Pháp, con xin cúng dường cha mẹ 
Do sự hành trì Chánh Pháp, con xin cúng dường thầy tổ 
Do sự hành trì này, nguyện cho con thoát khỏi già và chết. 


(1). Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây; /xin 
hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng °òn đang hiện tiền, 
/cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui. 

(2). Chúng con xin thành tâm chia phước, hồi hướng đến ông bà, cha mẹ, 
thāy tổ, thân quyến, bạn hữu cùng tất cả chúng sinh từ cõi địa ngục, 
atula, пра guy, súc sinh, nhân loại, chư Thiên trong các cõi trời dục 
giới, chư Phạm Thiên trong các cõi trời sắc giới,... tất cả các vị ấy hoan 
hỷ thọ nhận phần phước thiện pháp thí thanh cao này, cầu mong cho 
các vị ấy giải thoát mọi khổ đau, được an lạc lâu dài. 

(3). Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây; hãy 
là phápné duyên lành, để dứt khói những điều ô nhiễm, ngủ 
ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. 

(4.) Do phước thiện pháp thí thanh cao mà chúng con đã trong sạch làm 
đây, hãy là pháp duyên lành dẫn dắt chúng con chứng đắc Thánh Đạo 
A-la-hán, Thánh Quả A-la-hán, và Niết Bàn, đoạn tận mọi phiền não 
trầm luân, giải thoát khổ sanh tử luân hồi trong ba giới bốn loài. 

(5). Do sự phước báu(ø4 mà chúng con đã trong sach làm đây, hãy là 

pháp duyên lành để thành tựu Đạo Quả Niết Bàn trong ngày vị lai! 
CÂU CHÚC THẾ GIỚI 
Cầu cho mưa thuận, gió hòa, 
Cho cây nảy lộc, cho mầm tốt tươi 
Mong cho thế giới sang giàu 
Đức Vua chánh trực, hiền hòa an vui. 
MONG CHO PHẬT PHÁP ĐƯỢC TRƯỜNG TÔN! (3x) 


SĀDHU! SĀDHU! LÀNH THAY! 
---ée S. e -- 
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Кауепа samvaro sādhu 
Sādhu vācāya samvaro, 
Manasā samvaro sādhu 
Sādhu sabbattha samvaro, 
Sabbattha samvuto bhikkhu 
Sabbadukkhā pamuccati. 


(Dhp. 361) 


Lành thay, phòng hộ thân! 
Lành thay, phòng hộ lời, 
Lành thay, phòng hộ ý. 
Lành thay, phòng tất cả. 
Tỳ khưu phòng tất cả. 
Thoát được mọi khổ đau. 


(PC. 361) (HT Minh Châu) 


Natthi rāgasamo aggi 
Natthi dosasamo gaho, 
Natthi mohasamam jālam 
Natthi taņhāsamā nadi. 


(Dhp. 251) 


Lửa nào bằng lửa tham 
Chấp nào bằng sân hận 
Lưới nào bằng lưới сі 

Sông nào bằng sông ái. 


(PC. 251) (HT Minh Châu) 


Phân ILV 


DANANUMODANA-GATHA 
& 
KHÓA KINH PHÚC CHÚC, 
HOAN HY PHƯỚC THÍ 
(Dành cho Chw Táng) 
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Phần ILV: Khóa Kinh Phúc Chúc, Hoan Hy Phước Thí............... - 
YĀNADĀNĀNUMODANA-GĀTHĀ 


1. Annam pānam vattham yānam, mālā gandham 
vilepanam, seyyāvasatham padīpeyyam, dānavatthū 
ime dasa. 


2. Annado balado hoti. ~ Vatthado hoti vannado. 
Yānado sukhado hoti. = Dīpado hoti cakkhudo. 
Manapadayi labhate manapam. 

Aggassa data labhate punaggam. 
Varassa data varalabhi ca hoti. 
Setthandado setthamupeti thanam. 


3. Aggadāyī varadāyi, ~ setthadayi ca yo naro. 
Dighayu yasava hoti, = yattha yatthupapajjati. 


4. Etena saccavajjena, ~ suvatthi hotu sabbada, 
Arogyasukhañceva, ~kusalañca anamayam./. 


TÁN THÁN CÚNG DƯỜNG LIÊU CỐC 
Sītam unham patihanti1, tato valamigani ca; 
SarIsape2 ca makase, sisire сарі vutthiyo. 
Tato vatatapo ghoro, sañjato3 patihafifiati; 
Lenatthañca sukhatthañca, jhayituñca vipassitum. 
Viharadanam sanghassa, aggam buddhena* vannitam; 
Tasma hi pandito, poso sampassam atthamattano. 
Vihare karaye ramme, vasayettha bahussute; 
Tesam аппайса panaíica, vatthasenasanani са; 
Dadeyya ujubhutesu, vippasannena cetasa. 
Te tassa dhammam desenti, sabbadukkhapanudanam; 
Yam so dhammam ïidhaññäya, parinibbati anäsavo ”ti./. 


1 patihanati 3 vātātape ghore, safijāte (ka. saddanīti) 
2 sirimsape. ^buddhehi (5уа.) 
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PM кг vē sự Hoan Hy Theo Vật Thí, Tán Thán Cúng Dường Liêu Cốc 


KỆ VỀ SỰ HOAN HỶ THEO VẬT THÍ 

1. Cả 10 vật thí này là: Cơm; Nước; Y phuc; Xe, Thuyền; 
Tràng hoa; Vật thơm; Dầu thoa; Liêu Cốc; và Đèn đuốc./ 

2. Người thí vật thực, gọi là cho sức lực. 

Người thí y phuc, gọi là cho sắc dep./ 

Người thí xe thuyền, gọi là cho sự an vui./ 

Người thí đèn đuốc, gọi là cho mắt sáng./ 

Người thí vật vừa lòng, hằng được vật vừa lòng./ 
Người thí vật quý trọng, hằng được vật quý trọng./ 
Người thí vật đẹp, hằng được vật đẹp./ 

Người thí chỗ quý trọng, hằng đi đến nơi quý trọng./ 

3. Những người nam nữ thí vật quý, /thí vật đẹp, và chỗ quý 
trọng. /Những người nam nữ ấy, /thọ sanh ở cõi nào, 
/hằng được trường thọ, /được cao sang trong cõi ấy. (*) 

4. Do lời chân thật này, /cầu mong được thạnh lợi, /được 
an vui, /được mạnh khỏe, /được dễ dàng hằng phát sanh 
đến người!/. [KX] 

(“) Lưu ý: (chỉ cần tụng đọc từ số 2 đến số 3 là đầy đủ ý nghĩa) 


TÁN THÁN CÚNG DƯỜNG LIÊU CỐC 
Trú xá ngăn ngừa nóng lạnh, ~ Và các loài thú dữ, 
Các loài rắn, muỗi mòng, ~ Luôn các cơn mưa lạnh. 
Cơn gió nóng dữ dội, ~ Sanh lên bị dội lại. 

Sự bố thí trú xá, ~ Đến hội chúng để hành 

Thiền dinh và minh sát ~ Dem lai sự nương пац 
Bem lại sự an lac, ~ Đã được chu Phật Đà 

Ngợi khen là tối thắng, ~ Vì thế người trí tuệ 
Thấy lợi ích cho mình, ~ Cho xây trú xá đẹp 

Để các bậc đa văn, ~ Có thể ngụ nơi ấy. 

Nên cúng dường cơm nước, ~ Y áo, chỗ trú ngụ 
Đến các chân tu ấy, ~ Có tâm tư thanh tịnh. 

Đến người, các vị thuyết, ~ Pháp xua mọi khổ đau 
Người thấy pháp đời này, ~ Không còn ô nhiễm nữa 
Và chứng ngộ Niết Bān./. 
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Phần ILV: Khóa Kinh Phúc Chúc, Hoan Hy Phước Thí.............. - 


PUBBA-PETA-BALIDĀNĀNUMODANA-GĀTHĀ 


1. Yam kiñcarammanam katva, 
Dajja dānamamaccharī. 
Pubbapete ca arabbha, 
Athava vatthudevata. 


2. Cattāro va mahārāje, 
Lokapale yasassino, 
Киуегайса Dhatarattham, 
Virūpakkham Virulhakam. 


3. Te ceva райға honti, 
Dayaka ca anipphala. 
Nahi runnam уа soko уа, 
Yavañña paridevana. 


4. Na tam petanamatthaya, 
Evam titthanti ñatayo. 
Ayanca kho dakkhiņā ашпа, 
Sanghamhi supatitthita, 
Digharattam hitayassa, 
Thānaso upakappau./. 
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Kệ Hồi Hướng Phước Đến Nga Quỷ 


KỆ HÔI HƯỚNG PHƯỚC ĐẾN NGA QUY: 
(Hồi hướng cho các bậc ân nhân đã quá vãng) 


1. Những người đã làm được việc lành trong hoàn cảnh 
nào, /trước hết phải tưởng đến cha mẹ đã quá vãng. 
/Phải tưởng đến chư Thiên, /ngự trong các nơi, /nhất là 
ngự trong nhà, /mà chẳng nên bỏn xẻn, /nên làm việc 
phước thí. 


2. Lại phải tưởng đến Tứ Đại Thiên Vương, /hộ trì 4 châu 
thiên hạ: / 
Một là đức Vua Kuvera,/ 
Hai là đức Vua Dhatarattha,/ 
Ba là đức Vua Virũpakkha,/ 
Bốn là đức Vua Virülhaka,/ 
Là chúa cả chư Thiên, /có đủ sự sang cả./ 


3. Chúa chư Thiên ấy, /nếu được người cúng dường, /do 
phép hồi hướng, /người làm được phước lành đã hồi 
hướng ấy, /chẳng phải không hiệu quả, /mà chắc thật 
được sự quả báo. /Còn như các sự than khóc, /uất ức, 
/hoặc thương tiếc, /thảy đều vô ích./ 


4. Nhất lā sự than khóc chẳng ích chi cho người quá vãng. 
/Khi người khóc lóc, /thương tiếc, /uất ức, /ăn năn, /sau 
này đều là sự vô ích không không. /Vì người quá vãng 
chẳng được nghe và biết những điều ấy./ 

Nếu Dakkhiņādāna?, /mà người đã cúng dường rồi, Ла 
phước thí đến chư Tăng./ 

Dakkhiņādāna ấy, /mới được kết quả lợi ích lâu dài, 
/đến những quyến thuộc đã quá vãng, /do nhờ hiệp theo 
duyên cớ./. [Kx] 


1 Vong nhân (người đã quá vãng): peta (ngạ quỷ). 
2 Bố thí đến người có giới hạnh. 
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121.0127 


ANUMODANĀRAMBHA-GĀTHĀ 


1. Yathā vārivahā pūrā, 
Paripūrenti sāgaram. 
Evameva ito dinnam, 
Petānam upakappati. 


2. Icchitam patthitam tumham, 
Khippameva samijjhatu. 
Sabbe purentu sankappa. 


3. Cando pannaraso yatha, 
Manijotiraso yatha./. 


SĀMANNĀNUMODANA-GĀTHĀ 


1. Sabbītiyo vivajjantu. 
Sabbarogo vinassatu. 
Mā te bhavatvantarayo, 
Sukhī dīghāyuko bhava. 


2. Abhivādanasīlissa, 
Niccam vuddhāpacāyino, 
Cattaro dhamma vaddhanti, 
Ayu vanno sukham balam./. 


558 


ПИД Ке bố Cáo (Cho Thí Chủ) Hoan Ну, Я Kë Hoan Hy Tương Hợp 


KỆ BỐ CÁO (CHO THÍ CHỦ) HOAN HỶ 


1. Các con đường nước đầy đủ, /nhất là sông và rạch làm 
cho biển được đầy đủ, /cũng như sự bố thí mà thí chủ đã 
làm trong lúc hiện tại đây, /càu mong") cho được kết 
quả đến những người đã quá vãng./ 


2. Cầu mong) các quả lành mà người đã mong mỏi, /cho 
duoc mau thành tựu kịp thời đến người. /Càu mong 
những sự suy xét chon chánh cho được tròn đủ đến người. / 


3. Như trăng trong ngày rằm, /bằng chẳng vậy cũng 
như ngọc Ma-ni chiếu sáng rỡ ràng, /là ngọc quý báu, 
/có thể làm cho tất cả sự ước ao của người đều được 
như nguyén./. Kx] 


KỆ HOAN HY TƯƠNG HỢP 


1. Câu mong) cho tất cả sự rủi ro của người đều được xa 
lánh. /Càu mong" cho tất cả tật bệnh của người đều 
được dứt khỏi. /Sự tai hại cũng chẳng có đến cho người. 
/Cầu mong") cho người được sự an vui trường tho./ 


2. Cả 4 pháp chúc mừng, /là sống lâu, /sắc đẹp, /an vui, sức 
mạnh; /hāng thêm đến người, /là người năng nghiêng 
mình lễ bái, /cúng dường đến Tam Bảo, /và có lòng tôn 
kính các bậc tu hành tinh tấn, /nhất là bậc tri giới, /và 
bậc trưởng lāo./. K] 
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SUMANGALA-GĀTHĀ 


1. Bhavatu sabbamangalam 
Rakkhantu sabbadevatā 
Sabbabuddhānubhāvena 
Sadā sotthī bhavantu te. 


2. Bhavatu sabbamangalam 
Rakkhantu sabbadevatā 
Sabbadhammānubhāvena 
Sadā sotthī bhavantu te. 


3. Bhavatu sabbamangalam 
Rakkhantu sabbadevatā 
Sabbasanghānubhāvena 
Sadā sotthī bhavantu te. 


SIDDHIYĀCANA-GĀTHĀ 
Siddhamatthu siddhamatthu, 
Siddhamatthu idam phalam, 


Etasmim ratanattayasmim, 
Sampasādanacetaso./. 


SĀDHU! SĀDHU! LĀNH THAY! 


---&е. Ж} «фУ--- 
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ПИЯ ке Thiện Phúc, А Kệ Cầu Chúc Sự Thành Tyu 


KỆ THIỆN PHÚC 


1-3. Tất cả phước báu hằng có đến người./ 
Cầu mong) chư Thiên hộ trì đến người./ 
Do nhờ oai đức của chư Phật, / 
Do nhờ oai đức của Giáo Pháp, / 
Do nhờ oai đức của chư Tăng; / 


Các sự thanh lợi thường thường đến người./. IK] 


[Cầu chúc cho (chư) hương linh đã quá vãng, /được sự lợi ích, 
/được sự an vui, /được sự tán hóa trong đường Phát dao] 


[Cầu chúc cho (các) Thiện tín được sự lợi ích, /được sự an 
vui cho minh và những người trong gia quyến cá tháy] 


KỆ CẦU CHÚC SỰ THÀNH TỰU 
Cầu mong) cho quả của tām tín thành Tam Bảo, / 
Cho được thành tựu mỹ mãn, / 


Cho được thành tựu mỹ mãn, / 
Cho được thành tựu mỹ mãn./. 


SĀDHU! SĀDHU! LÀNH THAY! 


---é&b S e --- 
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Na jaccā vasalo hoti 

Na jaccā hoti brāhmaņo 
Kammunā vasalo hoti 
Kammunā hoti brāhmaņo.! 


Không ai sinh ra đã thành hạ tiện. 

Không ai sinh ra đã thành Bà-la-môn (cao quý). 
Chính do hành động (kamma) mới thành һа tiện, 
Chính do hành động mới thành Bà-la-môn!? 


1 Tạng Kinh, Tiểu Bộ Kinh (Khuddakanikäya), Kinh Tập 
(Suttanipātapāļi), Phẩm Rān (1. Uragavaggo), Kinh Ке Bần 
Tiện (7. Vasalasuttam). 

2 Khuddakanikāye, Suttanipātapāļi, 1. Uragavaggo, 
7. Vasalasuttam. 


Phân IILV 


MANGALA-GĀTHĀ 
& 
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MỤC LỤC CHI TIẾT 


Trích 1.4. Khóa Kinh Hằng Ngày:Lễ Bái Tam Bảo: 


7. Namassakakara - Le Platos n bees amena 7 
9. Buddha-guna - Ân DUC Phatu aa онда 9 
13. Dhamma-guņa - An DUC PIS a c a... 11 
17. Sangha-guna - An ĐỨC Тапор нна 13 
&Trích 2.4. Khóa Kinh Hằng Ngày: 

THU HAI: 

28. Buddha-jayamangala-gāthā - Kệ Phát Cảm Tháng ................ 33 
THỨ BA: 

31. Mangalasuttārambho - Bố Cáo Kinh Hạnh Phúc ................... 107 
32. Mangalasuttam - Kinh Hanh Phúc натын 109 
THỨ TƯ: 

39. Ratanasuttārambho - Bố Cáo Kinh Châu Báu....................... 179 
40. Ratanasuttam - Kinh Châu Báu.................................... 181 
THỨ NĂM: 

52. Karaniyamettasuttärambho - Bố Cáo Kinh Nên Hành Từ Bi.......229 
53. Karaniyamettasuttam - Kinh Nên Hành Từ Bi .................. 229 
THỨ BẢY: | 

66. Atānātiyasuttam - Kinh Atanatiya ....................... 355 
QUÁN NIÉM: 

98. Atthavisatiparittam - Hộ Kinh 28 Vi Phật............. 515 
99. Angulimalaparitta - Chú НО Sàn............................. 517 
100. Khandhaparitta - Chú Kháng Độc..................... 517 
101. Moraparitta - Chú Bảo Hộ............................. 517 
102. Anantariyakagatha - Kệ An Lành ............................. 517 
CHI TIẾT 


УАЗ Mahā-mangala-cakkavāļa - Bai Điềm Lành Vũ Trụ....... 567 
А) Culla-mangala-cakkavāļa - Tiểu Điềm Lành Vũ Trụ.....569 
ЕД Abhaya-paritta-gāthā - Kệ Tiêu Trừ Sự Sợ Hãi........ 571 
(Ka Jayaparitta-gatha - Kệ Hộ Tri Đại Tối Thắng.....573 
БУЛ Atanatiya-paritta-gatha- Кё Hộ Trì Ātānātiya............ 575 


125. Samaññanumodana-gätha - Kệ Hoan Hy Tương Hợp .....559 

126. Sumangala-gatha - Kệ Thiện Рһас.............................. 561 

127. Siddhiyācana-gāthā - Kệ Cầu Chúc Sự Thành Tựu....561 
---ébo Si. --- 
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Phần III.V: Khóa Kinh Cầu An Và Phúc Chúc................................ - 


MAHĀ-MANGALA-CAKKAVĀĻA 


- Siri-dhiti-mati-tejo-jayasiddhi-mahiddhi- 

mahāguņāparimita-punādhikārassa sabbantaraya- 

nivāraņa-samatthassa bhagavato arahato sammā- 

sambuddhassa 

- Dvattimsa-mahapurisa-lakkhananubhavena, 

- Asityanubyafijananubhavena, 

- Atth'uttara-sata-mangalanubhavena, 

- Chabbaņņa-ramsiyānubhāvena ketumālānubhāvena, 

- Dasa-pāramitānubhāvena, dasa-upapāramitānubhāvena, 
dasa-paramattha-pāramitānubhāvena, 

- Sila-samadhi-pafitianubhavena, 

- Buddhānubhāvena, dhammanubhavena, 
sanghānubhāvena, 

- Tejānubhāvena, iddhānubhāvena, balānubhāvena, 

- Neyya-dhammānubhāvena, 

- Caturasiti-sahassa-dhammakkhandhanubhavena, 

- Nava-lokuttara-dhammanubhavena, 

- Atthangika-maggānubhāvena, 

- Attha-samāpattiyānubhāvena, 

- Chalabhiütüanubhavena, catu-saccañananubhavena, 

- Dasa-balañananubhavena, 

- Sabbafifiutatiananubhavena, 

- Mettā-karuņā-muditā-upekkhānubhāvena, 

- Sabba-parittānubhāvena, 

- Ratanattaya-sarananubhavena, 

Tuyham sabba-roga-sokupaddava-dukkha- 

domanassupayasa vinassantu sabba-antarayapi 

vinassantu sabba-sankappa tuyham samijjhantu. 

Dighayuta tuyham hotu sata-vassa-jivena samangiko 

hotu sabbada. 

Akasa-pabbata-vana-bhümi-ganga-mahasamuddà 

arakkhaka devata sada tumhe anurakkhantu./. 
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ПИЙ bai Diëm Lành Vũ Trụ 


ĐẠI ĐIỀM LÀNH VŨ TRỤ 


- Do nhờ oai đức của 32 Đại Nhân Tướng của Đức Thế 

Tôn, Bậc Ứng Cúng, đấng Chánh Đẳng Giác, là bậc có 

Phước nguyện vô lượng, với đại thân lực và dai đức độ, 

sự thành tựu với tài lộc, với tuệ kiên trì, với tuệ hiểu biết, 

với uy lực và với chức quyền, là bậc có khả năng ngăn 
ngừa tất cả sự tai hại; 

- Do nhờ oai đức của 80 Tướng phụ; 

- Do nhờ oai đức của 108 Điềm lành; 

- Do nhờ oai đức của Hào quang 6 màu; 

- Do nhờ oai đức của Đảnh hào quang; 

- Do nhờ oai đức của Mười pháp Ba-la-mật; do nhờ oai đức 
của Hai mươi pháp Ba-la-mật; Do nhờ oai đức của Ba 
mươi pháp Ba-la-mật; 

- Do nhờ oai đức của Giới Định Tuệ; 

- Do nhờ oai đức của Phật Bảo; Do nhờ oai đức của Pháp 
Bảo; Do nhờ oai đức của Tăng Bảo; 

- Do nhờ oai đức của Uy luc; 

- Do nhờ oai đức của Thần lực; 

- Do nhờ oai đức của Thế lực; 

- Do nhờ oai đức của Pháp Ưng tri; 

- Do nhờ oai đức của Tám mươi bốn ngàn Pháp uẩn; 

- Do nhờ oai đức của Chín pháp Siêu thế; 

- Do nhờ oai đức của Tám Chi Thánh Đạo; 

- Do nhờ oai đức của Bát Định; 

- Do nhờ oai đức của Lục Thông; 

- Do nhờ oai đức của Tứ Đế Trí; 

- Do nhờ oai đức của Thập Lực Trí; 

- Do nhờ oai đức của Nhất Thiết Chủng Trí; 

- Do nhờ oai đức của đức Từ Bi Hỷ Xả; 

- Do nhờ oai đức của tất cả Hộ Trì; 

- Do nhờ oai đức của Sự Quy Y Tam Bảo; 

- Cầu mong hãy tiêu trừ hết tất cả bệnh tật, sầu, bị, khổ, 
ưu, não của người. Cầu mong hãy tiêu trừ hết tất cả sự tai 
hại. Cầu mong các sự suy xét chân chánh cho được tròn đủ 
đến người. Sự sống lâu hãy có đến người. Cầu mong cho 
người luôn được tròn đủ mạng sống đến 100 năm. 

- Cầu mong tất cả chư Thiên hộ pháp ngự trên hư không 
và núi rừng, đất đai, sông ngòi, và biển cả, hãy hộ trì cho 
tất cả mọi người luôn luôn./. 
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Phần III.V: Khóa Kinh Cầu Ап Và Phúc Chúc................................. - 


CULLA-MANGALA-CAKKAVĀĻA 


1. Sabbabuddhānubhāvena, 
Sabbadhammānubhāvena, 
Sabbasanghānubhāvena, 
Buddharatanam dhammaratanam, 
Sangharatanam tiņņam, 
Ratanānam ānubhāvena, 
Caturāsītisahassa, 
Dhammakkhandhānubhāvena, 
Pitakattayānubhāvena, 
Jinasāvakānubhāvena. 


2.Sabbe te rogā, 
Sabbe te bhaya, 
Sabbe te antaraya, 
Sabbe te upaddavā, 
Sabbe te dunnimitta, 
Sabbe te avamangala vinassantu. 


3. Ayuvaddhako, dhanavaddhako, 
Sirivaddhako, yasavaddhako, 
Balavaddhako, vannavaddhako, 
Sukhavaddhako, hotu sabbada, 
Dukkharogabhaya vera, 

Sokā sattu cupaddava, 
Aneka antarayapi, 
Vinassantu ca tejasa. 


4. Jayasiddhi dhanam labham, 
Sotthi bhagyam sukham balam, 
Siri ayu ca vanno ca, 

Bhogam vuddhi ca yasava, 
Satavassā ca āyu ca, 
Jīvasiddhī bhavantu te./. 
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Tiểu Điềm Lành Vũ Trụ 


TIỂU ĐIỀM LÀNH VŨ TRỤ! 


1. Do nhờ đức của chư Phật./ 
Do nhờ đức của chư Pháp./ 
Do nhờ đức của chư Tăng./ 
Do nhờ đức của Tam Bảo,/ 
Phật Bảo - Pháp Bảo - Tăng Bảo./ 
Do nhờ oai đức của 84 ngàn Pháp uẩn./ 
Do nhờ oai đức của Tam Tạng./ 
Do nhờ oai đức của chư Thanh Văn đệ tử Phật./ 


2. Tất cả các tật bệnh của người. / 
Tất cả sự lo sợ của người./ 
Tất cả sự tai hại của người./ 
Tất cả sự khó chịu của người./ 
Tất cả điều mộng mị xấu xa của người./ 
Tất cả điều chẳng lành của người./ 
Thảy đều mau tiêu diệt. / 


3. Sự sống lâu. /Sự tấn tài./ 
Sự thạnh lợi. /Sự sang cả./ 
Sự mạnh khỏe. /Sự sắc dep./ 
Sự an vui. /Cầu mong hằng có đến cho người./ 
Tất cả sự khổ não, /tật bệnh, /lo sợ /hoặc điều oan kết./ 
Hoặc tất cả sự uất ức, /các cảnh nghịch /hoặc sự khó chịu/ 
Hoặc nhiều sự tai hại. /Thảy đều mau tiêu diệt./ 


4. Do nhờ сас oai đức, /nhất là đức của chư Phật./ 
Sự vinh hiển, /sự phát tài, /sự phát lợi. 
Hoặc sự thạnh lợi phong lưu, /sự an vui /hoặc sức mạnh. 
Sự phước lợi, /sự sống lâu, /sự sắc đẹp./ 
Sự tấn tài, /sự tấn hóa, /sự sang cả./ 
Hoặc sự sống đến trăm tuổi, /hoặc sự thành tựu trong 
việc nuôi mạng cho được ап vui, /tất cả sự ấy, /cāu 
mong") hằng đến cho người./. 


1 Kinh Tụng, Dịch giả: Tịnh Tâm (Cố Hòa thượng HỘ TÔNG), ấn bản 2005 
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Phần III.V: Khóa Kinh Cầu An Và Phúc Chúc................................. - 


ABHAYA-PARITTA-GĀTHĀ 


1. Yam dunnimittam avamangalañca, 
Yo camanapo sakunassa saddo, 
Papaggaho dussupinam akantam, 
Buddhanubhavena vinasamentu. 


2. Yam dunnimittam avamangalañca, 
Yo camanapo sakunassa saddo, 
Papaggaho dussupinam akantam, 
Dhammānubhāvena vinasamentu. 


3. Yam dunnimittam avamangalañca, 
Yo camanapo sakunassa saddo, 
Papaggaho dussupinam akantam, 
Sanghanubhavena vinasamentu. 


4. Dukkhappatta ca niddukkha, 
Bhayappatta ca nibbhaya, 
Sokappatta ca nissoka, 
Hontu sabbepi рапіпо. 


5. Ettavata ca amhehi, 
Sambhatam puññasampadam, 
Sabbe devanumodantu, 
Sabbasampattisiddhiya. 


6. Danam dadantu saddhaya, 
Silam rakkhantu sabbadä, 
Bhāvanābhiratā hontu, 
Gacchantu devatagata. 


7. Sabbe Buddha balappatta, 
Paccekānaūca yambalam, 
Arahantanaíica tejena, 
Rakkham bandhami sabbaso./. 
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Kệ Tiêu Trừ Sự Sợ Hãi 


KỆ TIÊU TRỪ SỰ SỢ HÃI 


1. Nhờ uy linh của Đức Phát, /cầu mong") cho những triệu 
bất hảo, /điều bất lợi, /tiếng điểu thú không vừa lòng 
nghịch cảnh /và mộng mị bất mãn /thảy đều tiêu tan.1/ 


2. Nhờ Uy linh của Đức Pháp, / cầu mong) cho những triệu 
bất hảo, /điều bất lợi, /tiếng điểu thú không vừa lòng 
nghịch cảnh /và mộng mị bất mãn /thảy đều tiêu tan./ 


3. Nhờ Uy linh của Đức Tăng, / cầu mong” cho những triệu 
bất hảo, /điều bất lợi, /tiếng điểu thú không vừa lòng 
nghịch cảnh /và mộng mị bất mãn /thảy đều tiêu tan./ 


4. Tất cả chúng sanh đến khổ rồi, /mongtin đừng cho có 
khổ, /dén sự kinh sợ rồi, / mong) đừng cho kinh sợ, 
/đến thương tiếc rồi, / mong) đừng cho thương tiếc. / 


5. Mong chư thiên hoan һу quả phước của chúng tôi đã tạo, 
/cho được thành tựu những hạnh phúc./ 


6. Chúng nhân hãy bố thí, /hãy trì giới, /hãy là người vui 
thích tham thiền niệm Phật thường thường. /Chư thiên đã 
đến rồi, /xin thỉnh các ngài hồi quy./ 


7. Tất cả đức Chánh Biến Tri đều duy trì oai lực, /chư Độc 
Giác cũng có oai lực, /các bậc A-la-hán cũng có oai lực; 
/tôi xin kết hợp sự duy trì /bằng cách phát quang hoàn 
toàn các oai lực ấy./. 


Lưu ý: Có thể tụng đọc phần số 5-7 sau mỗi lần hồi hướng. 


1 Nhờ uy linh Phật Bảo (Pháp Bảo, Tăng Bảo), /ngăn ngừa mọi tai ương. /Những 
điềm triệu bất tường, /những mộng mị chẳng lành. /Tiếng điểu thú bi ai, /các nghịch 
duyên trở ngại. /Mong những nguy hai ấy, /thảy đều mau tan biến./. 
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Phần III.V: Khóa Kinh Cầu An Và Phúc Chúc................................ - 


JAYA-PARITTA-GĀTHĀ 


1. Mahakaruniko Natho, 
Hitāya sabbapāņinam, 
Pūretvā pāramī sabbā, 
Patto sambodhimuttanam. 
Etena saccavajjena, 

Hotu te jayamangalam. 


2[1.Jayanto bodhiya mule, 
Sakyānam nandivaddhano, 
Evam tvam vijayo hohi, 
Jayassu jayamangale, 
Aparajitapallanke, 
Sise pathavipokkhare. 
Abhiseke sabbabuddhanam, 
Aggappatto pamodati. 


3. Sunakkhattam sumangalam, 
Supabhatam suhutthitam, 
Sukhano sumuhutto ca, 
Suyittham brahmacarisu. 


4. Padakkhinam kayakammam, 
Vacakammam padakkhinam, 
Padakkhinam manokammam, 
Panidhi te padakkhina, 
Padakkhinani katvana, 
Labhantatthe padakkhiņe./. 


"1(Yasmim divase tayo sucaritadhamme! paripūrenti sodivaso) 


1 - Dasa kusalakammapathā - pāņātipātā veramaņī, adinnādānā veramaņī, 
kāmesumicchācārā veramaņī, musāvādā veramaņī, pisuņāya vācāya veramaņī, 
pharusāya vācāya veramaņī, samphappalāpā veramaņī, anabhijjhā, abyāpādo, 
sammāditthi. 


572 


Kệ Hộ Trì Đại Tối Thắng (Linh Dược) 


KỆ HỘ TRÌ ĐẠI TỐI THẮNG (LINH DƯỢC) 


1. Đức Chánh Biến Tri là bậc Hộ Trì, /Ngài gồm có đức 
Đại Bi, /Ngài thành tựu tất cả Pháp Pāramī đem lợi ích 
đến chúng sanh rồi, /Ngài chứng quả Toàn Giác tối 
thượng. /Do lời chân thật này, /mong cho hảo vận 
phát sanh đến người. 


2. Đức Chánh Biến Tri khuyến khích cả dòng Sākya (Xắc- 
уа) được hân hoan phát đạt, /Ngài đã cảm thắng Ма 
Vương rồi đắc bậc cao thượng, /Ngài thỏa mãn Pháp 
Giác Ngộ trên bảo tọa bất khả chinh phục dưới cội Bồ 
Đề, /ngay trung tâm địa cầu. /Như lá sen là nơi đăng 
quang của chư Phật thế nào, /mong cho người chiến 
thắng nghịch pháp như vậy./ 


3. Giờ nào chúng sanh thực hành thân, khẩu, ý trong 
sạch, /giờ đó gọi là vận mệnh tốt, /là giờ xán lạn, 
/là khắc tốt, /là canh tốt, /vật dụng mà người đã 
cúng dường đến các bậc Phạm Hạnh rồi /giờ đó gọi 
là cúng dường chân chánh. 


4. Ngày đó gọi là có thân nghiệp phát đạt, /khẩu nghiệp 
phát đạt, /ý nghiệp phát đạt. /Sự nguyện vọng của 
những người đó, /cũng gọi là nguyện vọng phát đạt. 
/Người tạo thân nghiệp, /khẩu nghiệp, /ý nghiệp phát 
đạt nhu thế rồi, /sẽ được những lợi ích phát đạt. / 
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Phần III.V: Khóa Kinh Cầu An Và Phúc Chúc................................. - 


(КУЛ ATANATIYA-PARITTA-GATHA 


1. Sakkatvā Buddharatanam, 
Osatham uttamam varam, 
Hitam devamanussānam, 
Buddhatejena sotthinā, 
Nassantupaddavā sabbe, 
Dukkhā vūpasamentu te. 


2. Sakkatvā Dhammaratanam, 
Osatham uttamam varam, 
Pariļāhupasamanam, 
Dhammatejena sotthinā, 
Nassantupaddavā sabbe, 
bhayā vüpasamentu te. 


3. Sakkatvā Sangharatanam, 
Osatham uttamam varam, 
Āhuneyyam pāhuneyyam, 
Sanghatejena sotthinā, 
Nassantupaddavā sabbe, 
Rogā vūpasamentu te. 


4. Yamkiñci ratanam loke, 
Vijjati vividham puthu, 
Ratanam Buddhasamam natthi, 
Tasmā sotthī bhavantu te. 


5. Yamkiñci ratanam loke, 
Vijjati vividham puthu, 
Ratanam Dhammasamam natthi, 
Tasma sotthi bhavantu te. 


6. Yamkifici ratanam loke, 
Vijjati vividham puthu, 
Ratanam Sanghasamam natthi, 
Tasma sotthi bhavantu te. 
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Kệ Hộ Trì Đại Tối Thắng (Linh Dược) 


KỆ HỘ TRÌ АТАМАТІҮА 


1. MongŒ") cho tất cả điều nguy khốn được tiêu tan, 
/những khổ não của người đều yên lặng, /nhờ sự 
vinh quang và vẻ Uy linh của Đức Phật, /vì lòng tôn 
kính Phật Bảo, /như món linh dược quý cao, /là lợi 
ích đến chư Thiên và nhân loại. / 


2. Mong") cho tất cả điều nguy khốn được tiêu tan, 
/những lo sợ của người đều yên lặng, /nhờ sự vinh 
quang và vẻ Uy linh của Đức Pháp, /vì lòng tôn kính 
Pháp Bảo, /như món linh dược quý cao, /là Pháp trấn 
tĩnh điều phiền não./ 


3. Mong» cho tất cả điều nguy khốn được tiêu tan, 
/những bệnh tật của người đều yên lặng, /nhờ sự vinh 
quang và vẻ Uy linh của Đức Tăng, /vì lòng tôn kính Tăng 
Bảo, /như món linh dược quý cao, /đáng cho người cúng 
dường và hoan nghênh tôn trọng./ 


4. Những báu vật trong thế gian có nhiều thứ nhiều loại, 
/những báu vật ấy chẳng sánh bằng Phật Bảo đâu, /vì 
thế, /cầu mong") hạnh phúc phát sanh đến người. 


5. Những báu vật trong thế gian có nhiều thứ nhiều loại, 
/những báu vật ấy chẳng sánh bằng Pháp Bảo đâu, /vì 
thế, /càu mong") hạnh phúc phát sanh đến người./ 


6. Những báu vật trong thế gian có nhiều thứ nhiều loại, 
/những báu vật ấy chẳng sánh bằng Tăng Bảo đâu, /vì 
thế, /cầu mong") hạnh phúc phát sanh đến người./. 
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Phần III.V: Khóa Kinh Cầu An Và Phúc Chúc................................ - 


7. Natthi me saranam aññam, 
Buddho me saranam varam, 
Etena saccavajjena, 

Hotu te jayamangalam. 


8. Natthi me saranam aññam, 
Dhammo me saraņam varam, 
Etena saccavajjena, 

Hotu te jayamangalam. 


9. Natthi me saranam aññam, 
Sangho me saranam varam, 
Etena saccavajjena, 

Hotu te jayamangalam. 


10. So atthaladdho sukhito, 
Virulho Buddhasasane, 
Arogo sukhito hohi, 
Saha sabbehi ñatibhi. 


11. Sa atthaladdha sukhita, 
Virulha Buddhasasane, 
Aroga sukhita hohi, 
Saha sabbehi ñatibhi. 


12. Te atthaladdha sukhita, 
Virulha Buddhasasane, 
Aroga sukhita hotha, 
Saha sabbehi ñatibhi./. 
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Kệ Hộ Trì Đại Tối Thắng (Linh Dược) 


7. Chẳng có chỉ đáng cho con phải nương theo, /chỉ có Đức 
Phật là quý báu, /nên con phải hết lòng thành kính mà 
nương theo, /đặng cầu sự an lạc đến cho con, /y như 
lời chân thật này. 


8. Chẳng có chi đáng cho con phải nương theo, /chỉ có 
Pháp Bảo là quý báu, /nên con phải hết lòng thành kính 
mà nương theo, /đặng cầu sự an lạc đến cho con, /y 
như lời chân thật này. 


9. Chẳng có chi đáng cho con phải nương theo, /chỉ có Đức 
Tăng là quý báu, /nên con phải hết lòng thành kính mà 
nương theo, /đặng cầu sự an lạc đến cho con, /y như 
lời chân thật này. 


10. Cầu chúc thiện nam! /được sự lợi ích, /được sự an vui, 
/được sự tấn hóa, trong đường Phật đạo, /khỏi bệnh 
tật, /được sự an vui cho mình /và những người trong 
gia quyến cả thāy./ 


11. Cầu chúc tín nữ? /được sự lợi ích, /được sự an vui, 
/được sự tấn hóa, trong đường Phật đạo, /khỏi bệnh 
tật, /được sự an vui cho mình /và những người trong 
gia quyến cả thảy./ 


12. Cầu chúc các thiện tín3 /được sự lợi ích, /được sự an 
vui, /được sự tấn hóa, trong đường Phật đạo, /khỏi 
bệnh tật, /được sự an vui cho mình /và những người 
trong gia quyến cả thāy./. [Kx] 


1 người nam. 
2 người nữ. 
3 người nam nữ. 
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Phần III.V: Khóa Kinh Cầu Ап Và Phúc Chúc................................ - 


SĀMANNĀNUMODANA-GĀTHĀ 


1. Sabbītiyo vivajjantu. 
Sabbarogo vinassatu. 
Mā te bhavatvantarayo, 
Sukhī dīghāyuko bhava. 


2. Abhivādanasīlissa, 
Niccam vuddhāpacāyino, 
Cattaro dhamma vaddhanti, 
Ayu vanno sukham balam./. 


SUMANGALA-GĀTHĀ 


1. Bhavatu sabbamangalam. 
Rakkhantu sabbadevatā. 
Sabbabuddhānubhāvena. 
Sadā sotthī bhavantu te. 


2. Bhavatu sabbamangalam. 
Rakkhantu sabbadevatā. 
Sabbadhammānubhāvena. 
Sadā sotthī bhavantu te. 


3. Bhavatu sabbamangalam. 
Rakkhantu sabbadevatā. 
Sabbasanghānubhāvena. 
Sadā sotthī bhavantu te./. 


SIDDHIYĀCANA-GĀTHĀ 


Siddhamatthu siddhamatthu, 
Siddhamatthu idam phalam, 
Etasmim ratanattayasmim, 
Sampasādanacetaso./. 
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125. Kệ Hoan Hy Tương Нор, 126. Kệ Thiện Phúc, 127. Kệ Cầu Chúc Sự Thành Tyu 


KỆ HOAN HỶ TƯƠNG HỢP 


1. Cầu mong) cho tất cả sự rủi ro của người đều được ха 
lánh. /Càu mong) cho tất cả tật bệnh của người đều 
được dứt khỏi. /Sự tai hại cũng chẳng có đến cho người. 
/Cầu mong") cho người được sự an vui trường thọ./ 


2. Cả bốn pháp chúc mừng, /là sống lâu, /sắc đẹp, /an vui, 
/sức mạnh; /hằng thêm đến người, /là người năng 
nghiêng mình lễ bái, /cúng dường đến Tam Bảo, /và có 
lòng tôn kính các bậc tu hành tỉnh tấn, /nhất là bậc trì 
Giới, /và bậc Trưởng lāo./. 


KỆ THIỆN PHÚC 


1-3. Tất cả phước báu hàng có đến người!./ 
Cầu mong, chư Thiên hộ trì đến người./ 
Do nhờ oai đức của chư Phật, / 
Do nhờ oai đức của giáo Pháp, / 
Do nhờ oai đức của chư Tăng; / 
Các sự thạnh lợi thường thường đến người./. 


[Cầu chúc cho (chư) hương linh đã quá vãng, /được sự lợi ích, 
được sự an vui, /được sự tấn hóa trong đường Phát dao]. 
[Cầu chúc cho (các) Thiện tín khỏi bệnh tật, /được an vui 
cho minh và những người trong gia quyến са (һау). 


KỆ CẦU CHÚC SỰ THÀNH TỰU 


Cầu chúc cho quả của tâm tín thành Tam Bảo, / 
cho được thành tựu mỹ mãn, / 
cho được thành tựu mỹ mãn, / 
cho được thành tựu mỹ mãn./. 


1 Tất cả phước báu hồi hướng đến người, ... 


579 


Idha socati pecca socati 
Pāpakārī ubhayattha socati 
So socati so уіһаййай 

Disvā kammakilitthamattano 


(Dhp. 15) 


Idha modati pecca modati 
Katapufio ubhayattha modati 
So modati so pamodati 

Disvà kammavisuddhimattano. 


(Dhp. 16) 


Nay sầu, đời sau sâu, 
Kẻ ác, hai đời sầu, 
Người ấy sầu, ưu não, 
Thấy nghiệp uế mình làm. 
(PC. số 15) (HT Minh Châu) 


Nay vui, đời sau vui, 
Làm phước, hai đời vui, 
Người ấy vui, an vui, 
Thấy nghiệp tịnh mình làm. 
(PC. số 16) (HT Minh Châu) 


Phân IV.V 
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MỤC LỤC CHI TIẾT 
Trích 1.4. Khóa Kinh Hàng Ngày: Lễ Bái Tam Bảo: 


7. Namassakakāra - Lë Phát... a... 
9. Buddha-guna - An Dic Ph ityasssesasscq 
13.Dhamma-guna - An Đức Pháp.......................... 
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Cakkhunā samvaro sadhu 
Sādhu sotena samvaro, 
Ghānena samvaro sādhu 
Sādhu jivhāya samvaro. 


(Dhp. 360) 


Lành thay, phòng hộ mắt! 
Lành thay, phòng hộ tai! 

Lành thay, phòng hộ mũi! 
Lành thay, phòng hộ lưỡi. 


(PC. 360) (HT Minh Châu) 


Appamādaratā hotha 
sacittam anurakkhatha, 
duggā uddharathattānam 
panke satto va Кийјаго. 


(Dhp. 327) 
Hãy vui không phóng dật, 
Khéo phòng hộ tâm ý, 
Kéo mình khỏi ác đạo, 
Như voi bị sa lầy. 


(PC. 327) (HT Minh Châu) 


Phần V.V 


- GIỚI THIỆU CÁC NGÀY LỄ 
(Cư sĩ Bình An Sơn ghi chép) 


- CÁC BÀI KINH DÀI 
(Rằm tháng Giêng, rằm tháng Tư, 
và rằm tháng Bảy) 


CÁC NGÀY LỄ QUAN TRỌNG TRONG TRUYỀN THỐNG 
PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY! 


1. Rằm tháng Giêng? - Ngày Đại hội chư Thánh Tăng 
(Māgha Pūjā): Ку niệm ngày 1,250 vị A-la-hán đệ tử, tuy 
không hẹn trước mà cùng nhau về đảnh lễ Đức Phật gần 
thành Rājagaha. Do đó, ngày này được chư Tăng và Phật tử 
xem như là ngày Tăng Bảo (Sangha Day). 

Trong dịp đó, Đức Phật giảng một bài pháp làm căn 

bản cho các giới luật sau này ("Ovāda-pātimokkha-gāthā”), 
tóm tắt qua các câu kệ được ghi lại trong kinh Pháp Cú (câu 
kệ 184, 183, 185, xem trang...). 
- Đây cũng là ngày kỷ niệm Đức Phật di chúc, như đã ghi lại 
trong kinh Đại Bát Niết Bàn - Mahāparinibbānasuttam 
(Trường Bộ Kinh - Dīghanikāya), khi Đức Phật cho biết rằng 
Ngài sẽ nhập diệt sau 3 tháng (ngày Phật hứa Ma Vương). 


2. Rằm tháng Tư - Ngày Tam Hợp (Vesakhā Pūjā): Đại Lễ 
Tam Hợp là lễ kỷ niệm 3 dịp trọng đại: Đức Bồ Tát Sanh, 
Đức Bồ Tát Thành Đạo, và Đức Phật Nhập Niết Bàn. Đây là 
ngày lễ quan trọng nhất của Phật Giáo. 

Theo kinh điển Nguyên Thủy, Đức Phật sinh năm 623 
T.C.N, xuất gia năm 29 tuổi, thành đạo năm 35 tuổi. Ngài 
hoằng dương Chánh Pháp trong 45 năm và nhập diệt năm 
543 T.C.N. khi Ngài 80 tuổi. 


3. Rằm tháng Sáu - Ngày Chuyển Pháp Luân (Āsālha Pūjā): 
Đây là ngày Đức Phật giảng bài pháp đầu tiên --Kinh Chuyển 
Pháp Luân (Tương Ưng Bộ Kinh) -- về Tứ Diệu Đế và Bát 
Chánh Рао, cho 5 anh em Kondañña (Kiều Trần Nhu). Do đó, 


1 Trích trong đĩa CD-ROM Buddha Sāsana của Tiến sĩ Bình An Sơn. 
2 Y cứ vào lịch âm. 
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ngày này được một số chư Tăng và Phật tử xem như là 
ngày Pháp Bảo (Dhamma Day). 

Trong truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy 
(Theravāda), sau ngày này là các vị Tỳ khưu bắt đầu nhập 
hạ (an cư kiết hạ) trong 3 tháng. 


$$ Ват tháng Bảy!: Lễ Vu Lan là ngày báo hiếu cha me; 
được xem là một truyền thống tốt đẹp để nhắc nhở những 
người con Phật nói chung. Đây là ngày lễ chỉ có ở Việt Nam, 
và Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam cũng xem như một 
ngày lễ Báo Hiếu cha mẹ còn hiện tiền cũng như quá vãng. 


4. Ват Tháng Chín - Ngày Tự Tứ (Pavāraņā Day): Còn goi 
là ngày mãn Hạ, sau 3 tháng nhập hạ của chư tăng. Sau đó, 
một buổi lễ Dâng Y Kathina được cử hành trong tháng do 
các cư sĩ tổ chức, cúng dường tứ vật dụng đến chư Tăng để 
các ngài đi hoằng dương Chánh Pháp. 


5. Rằm tháng Mười - Ngày Quán Niệm (Ānāpānasati Day): 
Còn gọi là ngày Tĩnh Tâm, kỷ niệm ngày Đức Phật giảng 
một bài kinh rất quan trọng trong việc hành thiền. Đó là 
bài kinh Quán Niệm Hơi Thó (Ānāpānasatisuttam), dā 
được ghi lại như là bài kinh số 118 trong Trung Bộ Kinh 
(Majjhimanikāya). 


Cư sĩ Bình An Sơn ghi chép, 
Perth, Western Australia 
tháng 7, 2004 


1 Biên soạn TK. Đức Hiền thêm vào. 
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# ВАМ THÁNG GIÊNG 
(Đại hội Thánh Tăng, tuyên thuyết 
giới căn bản, Phật hứa Ma Vương) 


KỆ PHẬT CÁM THÁNG MA VƯƠNG /&X 


Tiết Nguyên Tiêu trời đông thêm sáng. 
Nhà nhà đều sửa soạn trang hoàng, 
Thảy đều tâm trí hân hoan, 

Phật Đà thành đạo vẹt màn vô minh. 
Đức Đạo Sư! công trình tỏ rạng. 

Là ngày Phật cảm thắng Ma Vương. 
Chúng con đồng ý lo lường, 

Cuộc lễ kỷ niệm cúng dường đêm nay. 
Hoa đủ thứ chưng bày rực rỡ. 

Thêm nhang đèn sáng tợ sao sa, 

Thành tâm dâng cúng Phật đà. 

Cầu cho tứ chúng thuận hòa bình an. 
Đây xin kể vài trang lai lịch, 

Đức Bổn Sư sự tích rõ ràng, 

Lục niên khổ hạnh cơ hàn, 

Bồ Đề dưới cội, chẳng màng tước Vương. 
Lòng mộ đạo tìm đường giải thoát, 

Tâm từ bi tự giác, giác tha, 

“Sanh, già, đau, chết rõ là, 

Bằng không tìm thấy chẳng xa chỗ пау”. 


Vì đại chí Đức Thầy đắc đạo, 

Ma Vương hay táo bạo làm sai. 

Quyết lòng cùng Phật tranh tài. 

Binh ma tướng quỷ mười hai do tuần, 


1 Bản kinh xưa dùng từ “Giáo Chủ. 
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Khi được lịnh lẫy lừng la hét. 

Đám Ma Vương dùng hết thần thông, 
Kẻ thì mình thú đầu rồng, 

Mắt dòm thủng đất, thân trông dị hình, 
Còn chúa tướng phân binh bao phủ, 
Biến ngàn tay сат đủ báu ngà, 

Cưỡi voi như núi xông ra, 

Vang rần tiếng hét cõi xa hãi hùng. 
Chư Thiên sợ không trung xa lánh, 
Nhưng Thế Tôn tự tánh viên thông, 
Ngài ngồi, day mặt hướng đông, 

Thân không xao động tâm mong cứu đời, 


Ma Vương lại dùng lời hăm dọa, 

Sĩ Đạt Ta(iddhattha) mau trả bồ đoàn, 
Bằng không tánh mạng chẳng toàn. 
Mau ra khỏi đó cựu bang phản hồi. 
Trên bồ đoàn Phật ngồi trầm tĩnh, 

Như Phạm Thiên nhập định chẳng nao. 
Ma Vương “ngươi tạo kiếp nào? 

Đâu là chứng cớ һау mau phân tường?”. 
Đã không chứng Ma Vương chẳng ngại. 
Sẵn tướng binh chỉ đại cho rồi, 

Ma Vương, ngươi chớ nhiều lời. 
Những điều vô lý nói thời ích chi, 

Bồ đoàn mọc, quả tùy nhân trước. 
Ba-la-mật là phước của ta, 

Nghiêng đầu ngó xuống nói ra. 

Trái đất là chứng của ta đó mà, 

Đất chuyển động nghe ra ghê sợ. 

Tỏ ý rằng chứng cớ có thừa. 

Thế Tôn nhớ lại kiếp xưa, 

Giàu lòng đại thí thấy thừa ấm no, 
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Tên trước Quê Sanh Tó(Vessantara) nhớ kỹ; 
Bố thí cho tám vị bàn môn, 

Tâm Ngài mát mẻ luôn luôn, 

Voi Mê Khá Lá(6irimekhala) chạy tuôn lại quỳ. 
Lúc ấy tâm từ bi Ngài rải. 

Bọn Ma Vương đều phải tránh xa. 


Chư Thiên thế giới ta bà, 

Tiêu thiều nhạc thổi hát ca vui mừng, 
Đồng tỏ ý cúng dường lễ bái. 

Rồi cùng nhau trở lại chỗ mình, 

Phật ngồi nhắm mắt làm thinh. 

Tham thiền đắc Túc mạng Minh! buổi đầu. 
Bao nhiêu kiếp quá lâu đều rõ, 

Trời, thú, người, lớn, nhỏ kiếp xưa, 

Bốn A tăng kỳ cũng chưa, 

Thêm trăm ngàn kiếp mới vừa đến đây, 
Đến nửa đêm rồi Ngài quả đắc, 

Thiên nhãn Minh? được chắc thấy rồi. 
Chúng sanh, sanh tử, luân hồi, 

Không ngừng do nghiệp cuốn lôi quả lành. 
Rang đông Lậu tận Minh? Ngài đắc, 

Déu rung rinh chuyển lắc núi sông. 
Dường như cảnh vật cũng đồng, 

Hân hoan, đắc quả thành công Phật thầy. 
Cây cối thảy trổ đầy bông trái, 

Chim muông đều múa nhảy reo ca. 

Vui mừng biến động xảy ra. 

Do Ngài đắc đạo đó mà phát sanh. 


1 Риррепіуаѕайапа: thấy được các kiếp sóng trong quá khứ (Sanh Tử Minh). 

2 Dibbacakkhutiāņa: nhớ lại nhiều kiếp sống của những chúng sanh khác (Thiên 
Nhãn Minh). 

з Äsavakkhayañäng: tuệ đoạn trừ lậu hoặc (Lâu Tận Minh). 
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Khi Bồ Tát đắc thành Chánh Giác, 

Tâm đại bi đã phát sanh ra. 

Ngài đi khắp cõi Ta Bà, 

Đặng lo phương cứu, khổ mà chúng sanh. 
Năm điều Ngài thực hành Phật luật, 
Buổi sáng ra khất thực trì bình. 

Chẳng phân sẵn giả, thị thành, 

Quân, dân, giàu, khó đều xin khắp cùng. 
Chinh xế thuyết pháp cùng đánh thức. 
Chúng sanh rõ lộ thực Niết Bàn, 

Tối hội Tỳ khưu các hàng, 

Giải rành kinh luật sẵn sàng hy sanh. 
Chớ thối thác việc lành nào cả, 

Dầu nhỏ to chớ khá bỏ qua, 

Lúc khuya Thiên chúng đến mà, 

Hỏi điều nghi ngại cho ra tỏ tường. 

Gần sáng lúc Ngài thường suy xét, 
Đặng tìm cho rõ biết căn nguyên, 
Chúng sanh nào có căn duyên. 

Xem ra thật đáng độ liền chẳng sai, 


Thuở lão niên Phật, Ngài ngự quá. 

Trong vườn, thành Vương Xāttājagaha) ft lầu, 
Rồi sang qua xứ Vē Lú(velu). 

Trót ngàn người đến lễ hầu vấn an. 
Trong lúc ấy Ngài đang thọ bệnh. 

Nhưng vẫn còn bình tĩnh như thường. 
Cũng không rên xiết bi thương, 

Do nhờ quán tưởng vô thường thanh cao. 
Đức А Мап/(Алапаг) liền vào bach Phật, 

Nay Thế Tôn bệnh nặng thật rồi. 

Con đây lo sợ bồi hồi, 

Nhưng Ngài sắp nhập lên nơi Niết Bàn. 
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Xin Thế Tôn lời ban cho biết, 

Bằng làm thinh quả quyết không sao, 
Phải chăng chưa rõ âm hao, 

Xin Ngài bày tỏ bề nào cho xong 

А Nannanaa) đã có lòng nguyện vọng, 
Cầu cho ta bệnh trọng giảm đi. 
Chẳng nên quyến luyến làm chị, 
Thân già này phải có kỳ bỏ thôi. 

Như xe cũ mục rồi cũng thế, 

Muốn xài phải tái chế mới xong, 

A Nannanda), chớ tính viễn vông, 
Đến việc đó nữa mà lòng thêm nao. 
Mình tự lấy dồi trau toàn thiện, 
Đừng để tâm thối chuyển đi thôi, 
Phước lành ngươi khá tô bôi, 

Nay ta dạy bảo mấy lời bạch minh. 


Кат tháng Miệt vào thành Vương Xátfájagahu), 
Khất thực và độ đã xong rồi, 

Sang nơi thanh tịnh nghỉ ngơi. 

Nền tháp Ва Опал là nơi sẵn sàng. 
Bề săn sóc A Мап(Алалаа) 10 liệu, 

Cho đến đường đại tiểu đủ điều, 

Vì từ bi Phật bèn kêu, 

A Nannanaa), như có mệt nhiều nghỉ di. 
Vâng lời dạy bèn đi nghỉ thật, 

Ma Vương vào lễ Phật nghiêm trang. 
Thỉnh Ngài mau nhập Niết Bàn, 

Phật rằng ta đã tính toan an bài: 

Ba tháng nữa Như Lai nhập diệt. 

Ma Vương đừng cố chấp việc ni. 

Phật nói vừa dứt liền khi. 

Đất nước cây núi tức thì chuyển rung, 
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Nổ vang, thảy như đồng tỏ ý, 

Không muốn Ngài nhập nghỉ Niết Bàn, 
А Nannanaa) kinh sợ chẳng an, 

Bèn vào bach Phật cho rành việc chi. 
Phật thuật lại rằng vì ta hứa, 


Chỉ còn ba tháng nữa chẳng lâu, 
Ma Vương đã đến thỉnh cầu. 

Niết Bàn hứa nhập đã âu định kỳ, 
А Nan(nanaa) bạch xin tri hoãn lai. 
Thêm ngày giờ rộng rãi về sau. 
Thế Tôn rằng: “Chẳng đặng đâu”. 
Một lời ta hứa khó hầu đơn sai. 
Rằm tháng Miệt là ngày nhắc lại. 
Từ quá khứ, hiện tại, vị lại, 

Chư Phật hội lại, thường hay. 

Phật ngôn diễn giải tỏ bày giác tri. 
Kinh O-Va-Bā-Pā-Ti-M6c-KhāOvāda-patimokkha), 
Được giải bày đủ mặt Thánh Tăng, 
Sự hội hiệp ấy gọi rằng, 

Là kỳ đại hội Thánh Tăng, nhóm kỳ 
Phật xưa hội ba lần mỗi vị, 

Đức Thế Tôn! hội chỉ một lần, 


Ngàn hai năm chục Thánh Tăng, 
“Ê-Hí-Bhích-Khú?” tạo nhân phước nhiều. 
Không mời thỉnh thảy đều đến dự. 

Hội Thánh Tăng đông đủ xa gần: 

Đúng ngày hội họp một lần. 

Không sau, không trước oai thần thêm tăng, 
Chư Thánh Tăng thiện căn đầy đủ, 


! Phật Gotama. 
2 Ehi-bhikkhu: Thiện lai Tỳ khưu. 
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Chùa Trúc Lâm Phật Gotama, 

Lập thành thánh hội Tăng GiāGargta), 
La Hán quả đắc cả mà Thánh Tăng. 
Hàng đệ tử đại căn đủ cả. 

Kỳ hội này chứng quả đứng trên, 

Hai vị đệ tử có tên, 

Đắc A-la-hán nhập lên Niết Bàn, 

Mục Kiên Шеп(Моваайала) ngày sang thứ bảy, 
Xá Lợi PhātGēriputta) cũng lại tới phiên, 
Ngày thứ mười lăm tiếp liền, 

Niết Bàn đồng nhập đặng yên hai Ngài. 


Rằm tháng tư là ngày Phật nhập. 

Công Đức Ngài độ khắp cũng vừa. 

Đến đây quả phước có thừa, 

Niết Bàn Ngài nhập lúc vừa rạng đông. 
Chúng con thảy hết lòng ngưỡng mộ, 
Sanh sau khi diệt độ của Ngài. 

Tâm thành dâng cúng đêm nay, 

Ngưỡng cầu kết quả đến ngày vô sanh, 
Nay Tăng chúng thừa hành giáo pháp, 
Của cha lành đã nhập Niết Bàn, 

Thiện nam, Tín nữ lưỡng ban. 

Xin chia vui, khổ, nhiệt, hàn cùng Tăng. 
Tu hành ráng siêng năng thành thật, 
Đặng ngày sau sau gặp Phật kế Ngài, 
Metteyya! Phật vị lai. 

Cùng nhau chung hưởng phước hoài bần lâu. 
Chúng con thảy cúi đầu lễ bái, 

Phật quá khứ, hiện tại, vị lai. 

Mong cầu Giáo Pháp còn hoài, 

Tứ chúng hòa hiệp hoằng khai đạo mầu./. 


1 Đức Phật Metteyya. 


594 


ГЕЙІ ке Xung Тап Dai Lễ Кіт Tháng Giêng [HK] 


KỆ XƯNG ТАМ ĐẠI LỄ ВАМ THÁNG GIÊNG /НКІ 
---б».%,%--- 


Rằm tháng Giêng, trăng tròn âm lịch 
Tiết Nguyên Tiêu, sự tích còn ghi 

Hào quang nhuộm ánh từ bi 

Thánh Tăng đại hội vô nghì nhân duyên 
Ngày đại lễ, thành viên cụ túc 

Ngàn hai trām năm chục tỳ-khưu 

Các ngài thoát khỏi bộc lưu 

Vô thượng an ổn, phiền ưu chẳng còn 
Đang hoằng hóa dặm mòn Trung Ап! 
Chẳng hẹn nhau, cảm ứng nhất tề 

Trúc Lám(veluvana) tịnh xá quay về 

Đảnh lễ chân Phật, đề huề bốn bên 

Phật mỉm nụ hoa sen bất tuyệt 

Vi đại bi, tuyên thuyết giới phān(Pātimokkha) 
Phép tu nhập Thánh, siêu phàm 

Biệt biệt giải thoát cho hàng xuất gia 
Đời vị lai, ta bà ác trược 

Thánh luật này mãi được truyền lưu 
Chúng sanh giải tội khổ sầu 

Trời, người mô phạm ngõ hầu an khương. 
Tại Thánh địa, Ma Vương cầu Phật 
Nguyện xin Ngài hứa nhập Niết Bàn 


1 Majjhimadesa 
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Bốn lăm năm chốn đạo tràng 

Thế Tôn hóa độ vô vàn thiên nhân 
Bậc xuất gia đa phần vô lậu 

Hàng tại gia hiểu thấu tuệ tri 

Tử sanh lão bệnh vô kỳ 


Xả thân tứ đại an vi vĩnh hằng. 

Ba tháng sau, tại rừng Song Tho(5ala) 

Đức Như Lai nhập độ Niết Bàn 

Cỗ xe già cỗi rã tan 

Tám mươi tuổi thọ duyên trần cáo chung 
Pháp Bất tử hiện cùng Bất diệt 

Đức А Мап(йлапаа) khôn xiết thở than 

Nếu ngài thưa thỉnh ba lần 

Phật còn trụ thế, Pháp Luân diệu toàn. 


Rằm tháng Giêng, sử vàng bối diệp 

Trầm hoa hương thanh khiết cúng dường 
Từ đây,thánh hạnh noi gương 

Giới điều, phước huệ hằng thường tấn tu 
Mau giải thoát ngục tù điên đảo 

Tham sân si, phiền não tiền khiên 
Ngưỡng cầu Phật, Thánh vô biên 


Hộ tri đệ tử, phúc duyên trọn lành./. (НК 
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KỆ VÔ THƯỜNG - KHỔ NÃO - VÔ NGÃ I 
---ébe A e --- 


Bién tràn khó sóng bóng lai láng, 
Kiếp phù sanh dáng chán biết bao, 
Tấm thân chìm đắm dạt dào, 

Mịt mờ chưa biết đời nào thoát ly. 


Сбі giả tạm ích gì sự thế, 

Uống tâm tư tìm kế miên trường, 
Tuần hoàn vạn vật Vô thường, 

Khổ não, Vô ngã đầy đường chông gai. 


Do báo nghiệp lưu lai từ trước, 

Các Pháp Hành tạo được thân duyên, 

Pháp Hành kế tục nhau liền, 

Diệt sanh, sanh diệt trién miên không ngừng. 


Người hay thú đồng chung số phận, 

Hễ có thân Ngũ uẩn! không bền, 

Chịu điều biến đổi đảo điên, 

Sanh, già, đau, chết không yên lúc nào. 
Thể vật chất không sao giữ nổi, 

Sức Vô thường phá mỗi sāt-nafktara), 
Xét cùng đâu phải thân ta, 

Khó ngăn tóc bạc, không cầm răng long. 


Lửa Ái dục đốt lòng từng phút, 

Vấy ưu phiền, chẳng chút nào nguôi, 
Dễ chi dáng tạm an vui, 

Suy mòn vì nhuộm nặng mùi trần ai. 
Chừng thân chết nảy hơi hôi hám, 
Người, ai ai chẳng dám lại gần, 

Gớm ghê dầu bậc chí thân, 

Đầu sợ xui lụy, hương lân cửa nhà. 


1 Pañcakkhanda. 
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Chon mót chón rimg già hoang váng, 
Dem tháy thi an táng cho xong, 

Dia táng, hóa táng cháng dóng, 

Tüy duyén, tüy tuc vàn khóng quán gi. 


Đưa xác chết người di đông đúc, 

Kẻ thân nhân uất ức, khóc than, 

Hình hài ba khúc rã tan, 

Thanh danh tiêu diệt, họ hàng cách xa. 


Khổ tử biệt thiết tha nung nấu, 

Biệt gia tài, của báu, tình yêu, 

Tấm thân Ngũ пап đã tiêu, 

Đất, nước, gió, lửa về nhiều căn nguyên. 


Thân đã chẳng thiên diên ngày tháng, 
Buổi chia lìa ngao ngán đau thương, 
Chúng sanh ba cõi Vô thường, 

Nên vun cội phước, tìm đường vô sanh. 


Lựa các thứ nhân lành gieo giống, 

Quả kết trong kiếp sống về sau, 

Mở lòng Bố thí đồi dào, 

Học Kinh, trì giới khá mau tu hành. 
Kẻo rồi phải điêu linh, sa đọa, 

Vào bốn đường ác đạo khó khăn, 

Vô cùng khốn khổ thân tâm, 

Đời đời kiếp kiếp trām luân không vē. 
Thân, Khẩu, Ý giữ gìn trong sạch, 

Giām trên đường thanh bạch mà đi, 
Dầu cho chuyển kiếp đến kỳ, 

Cũng còn trông ngóng thoát ly khổ sầu. 
Ráng hối quá quay đầu hướng thiện, 
Ác nghiệp trần đoạn tuyệt chớ gieo, 
Tâm đừng xu hướng, vui theo, 

Thiện duyên gầy dựng, trần lao dứt lần. 
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Các phương pháp, yên tâm định trí, 
Chúng sanh cần tìm kiếm học hành, 
Cho lòng chán nản phát sanh, 

Cội nguồn tội khổ hiểu rành sâu xa. 
Pháp chán nản dạy ta suy xét, 

Khổ cõi đời số cát sông Hānglargā), 
Tám điều khổ não chỉ bằng, 

Đây lần lượt giải, ngọn ngành như sau. 
Cõi trần thế ra vào há dễ, 

Luật tuần hoàn nào kể chi ai, 

Thân ta chẳng lựa gái trai, 

Cũng đều mắc phải đọa đày khổ sanh. 


Khi nghiệp đến pháp hành cấu tạo, 

Thác sanh vào lòng mẹ thành phôi, 
Nguyên tố nhỏ nhít vô hồi, 

Vốn là chất lỏng, giống dầu mà trong. 
Giọt dầu ấy dính lông con thú, 

Ta cầm lên rảy đủ bảy lần, 

Chỉ còn chút ít dính gần, 

Đó nguyên chất khởi nên thân con người. 
Bảy ngày đầu còn tươi trong vắt, 

Rồi lần lần biến sắc đổi màu, 

Đến tuần thứ bảy về sau, 

Biến thành một chất trông vào đáng ghê. 
Đỏ dot dot, mỡ pha lẫn máu, 

Bởi nguyên Hành cứ tạo thêm ra, 

Lại đến bảy bữa thứ ba, 

Hóa thành chất đặc, như là thịt dư. 


Trong bụng mẹ an cư một chỗ, 
Miếng thịt thừa tội khổ xiét chi, 

Tuy hình hườn kết thế nị, 

Nhưng mềm mại lắm, như chì rã tan. 
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Tưởng tượng đến trăm ngàn ghê sợ, 
Phôi bây giờ tương tợ trứng gà, 

Phôi này còn yếu chưa già, 

Tuần tự thay đổi, bảy ngày thứ tư. 

Bảy ngày nữa từ từ biến hóa, 

Bắt đầu chia tất cả năm nhành, 

Tuy hình chưa hẳn thật thành, 

Nhưng đã có dạng đầu, mình, chân, tay. 


Pháp hành vẫn tạo hoài không dứt, 
Tuần thứ năm thất nhựt vừa qua, 
Nhỏ to hình dáng đẫy đà, 

Ba lăm ngày ấy đã ra hình hài. 


Ngoài ba tháng thành thai cứng cáp, 
Thai loài người, nào khác thú đâu. 
Cũng đều khổ não âu sầu, 

Ở trong bụng mẹ co đầu, rút chân. 
Ngồi chồm hổm còn hơn ràng buộc, 
Trên đồ ăn vừa được tiêu tan, 

Hai tay nắm lại đỡ cằm, 

Mặt day lưng mẹ, tối tām mit mờ. 


Quanh mình vấy chất dơ, hôi thúi, 

Đầu đội đồ, mẹ mới ăn vào, 

Vừa dơ, vừa ngộp xiết bao, 

Nên hằng giẫy giụa thân nào đặng yên. 


Nếu mẹ chẳng cử kiêng ăn uống, 

Mặc đói no, nuốt bướng nhai càn, 
Nóng, cay, nguội lạnh, không màng, 
Miễn vừa khẩu dục ngó ngàng chỉ con. 


Vật thực trúng da non của trẻ, 
Nóng giật mình, lạnh sẽ phát run, 
Đau thương khổ não khôn cùng, 
Như chim bị trận bão bùng mưa sa. 
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Lại giống khỉ trải qua mưa gió, 

Nằm co ro, một xó rét run, 

Kinh hoàng sợ sệt hết lòng, 

Chẳng kham nỗi khổ, day tầm đôi bên. 


Hoặc kiếm ở phía trên, hay dưới, 
Hoặc là nơi mấy bụi gần đây, 
Chừng nào tìm được bộng cây, 
Chui vào ẩn náu thân này mới an. 


Đủ mười tháng vẹn toàn thân thể, 
Gần kỳ sanh lòng mẹ chẳng vui, 
Lo âu dạ huống bùi ngùi, 

Sợ sự tai hại trong hồi khai hoa. 


Mãn toan tính đắn đo, cân nhắc, 

Biển mênh mông chưa chắc đặng qua, 
Quanh quán công chuyện trong nhà, 
Dễ duôi nào dám đi xa bao giờ. 

Kịp đến lúc ngồi chờ hoa nở, 

Quyến thuộc уау kẻ đỡ người nưng, 
Chịu điều đau khổ từng cơn, 

Dầu kiên gan mấy, cũng sờn nỗi đau. 


Người cả thảy không sao tránh thoát, 
Bỗng dường như bão tạt vào thai 

Hài nhi như chớp, đã day, 

Theo đường kinh huyết ra ngoài sản môn. 


May được lúc lâm bồn yên tịnh, 

Cả mẹ con khỏe mạnh vuông tròn, 

Ấy nhờ hồng phúc nhà còn, 

Chúng sanh kiếp trước gây nhiều thiện căn. 
Nếu phước báu không bằng tội ác, 

Khi sanh ra chịu các khó khăn, 

Dẫu còn sống sót nữa chăng? 

Dật dờ dường phải đôi lần dứt hơi! 
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Vì nhân ác đến hồi trả quả, 

Chúng sanh này, thảm họa chết non, 
Chết ngộp, hoặc chết mỏi mòn, 

Chết ngoài bụng mẹ, hoặc còn trong thai. 


Ngán прат, kiếp sanh lai tức tưởi! 
Từ thác sanh đến buổi lọt lòng, 
Mạng căn nào biết chắc không, 
Nhưng đều phải chịu trong vòng khổ lao. 
Suy nghĩ chán xôn xao tấc dạ, 

Xét khổ sanh buón bã âu sầu, 

Đây đà hết khó dáng đâu, 

Có thân còn phải lãnh thâu khổ già! 
Sự khổ già thân ta hằng chịu, 

Dầu gái trai tiều tuy như nhau, 

Đổi thay chẳng trước thì sau, 

Suy mòn từng lúc, tốn hao từng giờ! 


Buổi niên thiếu ngây thơ, đầy đặn, 

Sắc xinh tươi đủ vẹn mười phân, 

Dáng điệu đẹp đẽ tốt lành, 

Dương dương đắc ý, tuổi xanh thường tình. 


Độ trẻ trung vóc hình tráng kiện, 
Hằng phô bày thể hiện đáng yêu, 

Thế gian ai cũng ưa chìu, 

Gái trai đều có tự kiêu thuở này. 

Mê muội tưởng đẹp hoài không giảm, 
Quá lạc lầm quý теп thân ta, 

Sắm đồ trang sức, xa hoa, 

Điểm tô cho đặng, đẹp ra tuyệt trần. 


Dụng kính, lược, dự phần chải gỡ, 

Giồi phán son, sặc sỡ thêm duyên, 

Chẳng vừa sở tạo tự nhiên, 

Lấp mùi hám trược, ướp liền nước thơm. 
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Công trang điểm, sớm hôm không dứt, 
Dáng bên ngoài đến cực kỳ xinh, 

Đủ các tư cách gợi nhìn, 

Thật ra nào khác như hình trái sung. 
Xác ô uế, đều cùng nam nữ, 

Túi đựng đầy những thứ đồ dơ, 

Lại còn biến đổi dường mơ, 

Chậm, mau, rồi cũng có ngày tiêu tan! 


Hữu tình đến vội vàng tuổi hạc, 

Mái tóc xanh trắng bạc như bông, 

Dầu cho cạn trí hết lòng, 

Cản ngăn nó cũng vẫn không nghe nào. 


Tay chân thảy mòn hao, gầy yếu, 
Lần lần còn xương bọc lấy da, 

Thôi thời tráng kiện đã qua, 

Vô thường xua đuổi, tuổi già đến thay. 
Mắt sáng suốt những ngày rực rỡ, 
Chưa bao lâu đã trở nên mờ, 

Trông xa các vật tờ mờ, 

Nhãn quan suy kém, có chờ cho đâu. 
Đồng thời phát khổ sầu tai điếc, 
Lắng mà nghe chẳng thiệt tiếng tăm, 
Nghe lầm, ắt nói lại lầm, 

Nhĩ quan đã hān âm thầm hoại tiêu. 
Cuộc biến đổi rất nhiều cơ sở, 

Đây trưng ra mấy cớ thật gần, 

Như răng phải rụng lần lần, 

Đó là triệu chứng tấm thân đã già. 
Tham luyến sống, cũng là phải chết, 
Thân hữu hình, chưa hết bao lâu, 
Thế rằng: “Sanh tử quan đầu”. 

Ta nên lấy đó làm câu răn mình, 
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Cũng có kẻ quá tin sức khỏe, 

Tâm trẻ con, thân thể đã già, 

Có ai kêu thử, ÔNG BÀ, 

Dầu không oán giận, cũng là không vui. 
Nghe tiếng gọi ngậm ngùi không di, 
Trái lại kêu bằng CHỊ hay ANH, 

Tưởng mình đương độ xuân xanh, 

Vui mừng thỏa mãn, làm lành thêm lên. 


Hạng người thế không nên ái truất, 
Người chẳng thông kinh luật khuyên răn, 
Hạng này, hay có làm xāng, 

Ai thân cận lắm, ắt hằng nhơ lây. 


Nghĩ chín chắn thân này ắt hoại, 

Đã nhớp nho mà lại không bên, 
Khổ già đeo đuổi một bên, 

Khổ Đau, liên tiếp cho thêm não nề. 


Ôi! Thảm khốc, nhắc về Bệnh khổ, 

Một cơn đau phát lộ đến ta, 

Do nhiều bệnh chứng hà sa, 

Toàn thân rũ riệt thiết tha lắm hồi. 

Bệnh suyễn, mệt, nói thôi không xiết, 
Bệnh ho, lao, bệnh kiết, ung thư, 

Ghẻ chốc, tê bại, cốt hư, 

Đàn ông cũng phải chịu như đàn bà. 
Bệnh cùi, lác, thúi da, lầy lụa, 

Những lang ben ăn túa châu thân, 

Nhức đầu, xổ mũi, rút gân, 

Phù thũng sưng khắp tay chân, mặt mày. 
Lưng gối mỏi, thiên thời, gió rét, 

Bệnh đau rắng, mũi nghẹt, trái ban, 
Sưng phổi, cạn mật, héo gan, 

Những bệnh hư, thiệt, nhiệt, hàn cũng lo. 
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Cử đôi bệnh, nghiệm cho ra lẽ, 

Dầu bệnh cơ nặng nhẹ khác nhau, 
Nhưng mà đã phải vương đau, 

Khổ thân chẳng biết tả sao cho cùng. 


Đời hay nói: "Dau chân hả miệng”, 
Ngoài thuốc thang còn chuyện dị đoan, 
Nhờ thầy bố trận, lập đàn, 

Ông này, bà nọ cầu an đêm ngày. 


Sợ có sự nạn tai dồn dập, 

Cầu hỏi cho đặng gặp cơ duyên, 

Hết lòng khấn vái chư Thiên, 

Hộ căn bệnh ấy, giảm thuyên từ rày. 


Vong cha mẹ trên mây, ngoài gió, 
Hoặc ông bà, mà có hiển linh, 

Xin về độ bệnh mạnh lành, 

Sửa sang tế vật, lòng thành dâng cho. 


Bởi lầm lạc chẳng lo kinh kệ, 

Mãi chuyên cần, tế lễ cầu xin, 

Bệnh do nghiệp chướng của mình, 

Há vì cúng quảy bệnh tình thoát sao. 

Thân đã có, nguồn đau phải có, 

Mãi tối tăm chẳng rõ hợp tan, 

Chúng sanh trong cõi thế gian, 

Nāng nhẹ đều phải vương mang bệnh trần. 


Chỉ tránh khỏi có phần LA HÁN(4raham), 
Cảnh NIẾT BÀN dứt nạn khổ đau, 

Còn trong ba cõi trần lao, 

Những sự chết, sống ốm đau là thường. 


Thấy bệnh tật cảm thương thân thế, 
Cũng toan lo, tìm kế giải sâu, 
Khổ đau càng thấm càng lâu, 
Rồi đến khổ CHẾT bắt đầu vấn theo. 
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Khi khổ CHẾT đã gieo mầm dữ, 

Thân chúng sanh mất sự thăng bằng, 
Trẻ già đều phải hãi hùng, 

Nhưng gần đến chết thì lòng hay quên. 
Cơn hấp hối, run lên không dứt, 

Khắp thân mình, thịt giựt, gân thun, 
Tay chân chuyển động vẫy vùng, 

Ruột, gan, dao cắt vô cùng đớn đau. 


Ngày tận số, lâu, mau đã tới, 

Cái THỨC THẦN Па үбі хас ао, 

Rồi thân ba khúc nằm trơ, 

Toàn thây lạnh buốt, cứng đờ như cây. 


Quyến thuộc vẫn trông thây than tiếc, 
Người chết rồi còn biết là chị, 

Thân kia đã gọi thây thị, 

Con người ấy gọi là đi qua đời. 

Khi đã chết không nhờ của cải, 

Cùng vợ chồng, con cái, mẹ cha, 

Anh em, quyến thuộc, gần xa, 

Khó trông dìu dắt, cõi ma một mình. 


Thậm chí đến, đồng trinh cắc bạc, 
Để trong môi, người thác theo lề, 
Cũng không đem được dựa kê, 
Cõi trần để lại, ra về HỒN không! 


Quý VÔ THƯỜNG, vô song quyền thế, 
Giết chúng sanh bất kể gái trai, 

Giết người chẳng lựa cho hay, 

Dầu CHƯ THIÊN cũng bị tay vày vò. 


Đời sanh sống làm cho tiêu diệt, 

Sát sanh linh cháng biét xót than! 

Chỉ trừ một cửa NIÉT BÀN, 

VÔ THƯỜNG chẳng dám lộn hàng đến đây. 
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Tưởng chết sống, sanh lòng phiền não, 
Muốn khỏi thì ráng tạo phước duyên, 
Cố công TRI GIỚI, THAM THIÊN, 

Đặng có kết quả, về miền AN VUI. 


Chớ hờ hững dễ duôi sự ác, 

Đừng để cho lầm lạc càng tăng, 

Tỉnh liền, vun tưới thiện căn, | 
Nghiệp theo chẳng kịp, khi thăng NIẾT ВАМ. 


Nếu lần lựa, muộn màng sanh hại, 
Cũng đừng nên y lại vào ai, 
Bút-thô(¿442) một tiếng Tăng bày, 
Trong cơn hấp hối, niệm sai, lạc đường. 


Ta nên nhớ VÔ THƯỜNG, KHỔ NÃO, 
Đừng để cho nghiệp báo đến nơi, 
Đọa đày vừa lúc tắt hơi, 

Bốn đường ác đạo đời đời khó ra. 


Sự khổ chết, nguyên là nghiệp dữ, 
Luật luân hồi, tử tử sanh sanh, 
Còn khổ quả báo sẵn dành, 

Chính ta gây kết đã thành từ lâu. 
Vô minh đã gieo sâu nhân ác, 
Nhân đến hồi kết các quả sầu, 

Do câu “THIỆN ÁC ĐÁO ĐÂU” 

Về sau phải chịu, vui rầu chẳng sai. 
Vì lầm lạc giữ hoài tâm ác, 

Cõi trần này giết thác sanh linh, 
Mà không một chút niệm tình, 

Cứ làm việc dữ, tự mình không lo. 


Vật có chủ, không cho cũng cắp, 

Vợ con người, mê hoặc tà dâm, 

Tính toan mưu kế âm thầm, 

Chẳng kiêng luật pháp, tối tăm làm liều. 
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Nói dối cũng một điều rất dữ, 

Lòng phát ra miệng cứ nói đùa, 

Có người uống rượu say sưa, 

Dầu ai thức tỉnh, không chùa thói quen. 


Сбі hiện tại, nhúm nhen, ngũ nghiệp, 
Tánh xấu xa chẳng kịp đổi thay, 

Chết rồi phải chịu đọa đày, 

Xuống nơi ĐỊA NGỤC chịu hoài nạn tai. 


Các tội ác không sai một bước, 
Bóng theo hình, cái trước, cái sau, 
Nhân nào quả nấy, liền nhau, 

Mình gây mình chịu, ai nào giúp ta. 


Bị quỷ sứ hành hà đánh đập, 

Kéo lôi bừa, bầm dập, chẳng thương, 

Lửa phiền thiêu đốt thịt xương, 

Chết sống, sống chết luôn luôn không ngừng. 


Sự khổ cực bởi chưng ác báo, 

Gái hay trai, đã tạo phải mang, 

Cảnh này ác quả đã tan, 

Sanh làm МСА QUỶ nhẹ nhàng đôi phân. 


Giống пра quỷ toàn thân ghê tởm, 

Đói khát khao, hôm sớm nhe nanh, 

Ăn ròng máu mủ hôi tanh, 

Hết kiếp ngạ quỷ tái sanh lên đời. 

Loài súc vật trên bờ dưới nước, 

Lớn nhỏ, vì từ trước dễ duôi, 

Đành cam số phận hẩm hiu, 

Làm những vật thực để nuôi mạng người. 


Bắt giết hại mấy mươi chẳng tiếc, 
Tàn sát cho đáng nghiệp hồi xưa, 
Hành hình thảm khốc mới vừa, 
Đó là QUÁ BÁO có chùa chi ai. 
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Cũng có kẻ đầu thai THẦN QUỶ 

A TU LA, NGẠ QUỶ khác chị, 

Cũng đều đói khát nhiều khi, 

Chịu chẳng biết mấy TĂNG KỲ! kiếp lâu. 
Kiếp quá khứ rất giàu tội khổ, 

Tội khổ này chẳng bỏ sót ai, 

Chúng sanh khắp hết bốn loài, 

Thấp hóa không hạn, noãn thai chẳng trừ. 
Nhân ác đã gieo từ vô thi, 

Quả xấu xa trực chỉ theo mình, 

Làm cho tất cả chúng sanh, 

Mỗi kiếp phải chịu khổ hình như trên. 


Сбі giả tạm dường tên thấm thoát, 

Kiếp này qua, kiếp khác đến thay, 

Rồi trong những kiếp vị lai, 

Cũng là khổ não, nạn tai dẫy đầy. 

Sự khổ não bao vây liền sát, 

Khiến chúng sanh lầm lạc thêm hoài, 

Vì chưa thoát khổ trần ai, 

Nên những nghiệp dữ không ngày nào xa. 


Đây ta thử xét qua hiện tại, 

Chẳng khổ nào sánh lại khổ ăn, 

Vì chưng đói khát, khó khăn, 
Muốn cho no đủ, nên hằng phải lo. 


Nghéo sạch đất, giàu to cũng thế, 
Nhọc ưu tư, nào kể ngày đêm, 

Có rồi lại muốn có thêm, 

Bằng người chưa có cũng tìm cho ra. 
Nếu biếng nhác ở nhà thong thả, 

Ăn không lo, lở cả núi sông, 


1 A-táng-ky (Asarikeyya): vô số kể. 
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Mối ăn nặng cánh bên lòng, 
Mãn nuôi mạng sống, dày công liệu lường. 


Già chí trẻ vẫn thường làm lụng, 

Làm kiếm ăn phải dụng tấm thân, 

Xác thịt lẫn với tinh thần, 

Khó khăn cũng chịu, nhọc nhān cũng cam. 


Bệnh đói khát hằng làm vất vả, 
Thuốc dầu hay, chẳng dã tật này, 
Không được ăn uống, ốm рау, 
Càng lâu ắt phải bỏ thây cõi trần. 


Ăn hay gấp mấy lần diệu dược, 

Có ăn rồi, bệnh được giảm thuyên, 

Chúng sanh dầu biếng cũng siêng, 

Không sao tránh khỏi phải quyền sinh nhai. 


Có kẻ ráng cấy cày, đào, cuốc, 

Luống chuyên cần, rẫy bái ruộng nương, 
Kẻ thì làm mướn, bán buôn, 

Biết bao khổ cực, luôn luôn một đời. 


Người giàu có, thánh thoi đôi chút, 

Bởi từ xưa quả phúc vun tròn, 

Сбі trần, hái trái ngọt ngon, 

Khỏe thân, nhưng cũng vẫn còn khổ tâm. 


Những khổ não đã lần lượt giải, 

Vắn tắt đây, đại khái tám điều, 
Chúng ta lấy đó làm nêu, 

Gái trai cũng phải chịu nhiều khổ lao. 


Biết rõ khổ, ta mau thức tỉnh 

Ráng tu hành, Giới Định làm căn, 

Mong cầu giải thoát trói trăn, 

Trần khổ xa tách, nhẹ thăng Niết Bàn./. 
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Kệ Xung Тап Đại Lễ Tam Hợp KI 


# ВАМ THÁNG TƯ 
(Đại lễ Tam Hợp: Đản Sanh, Thành Đạo, Niết Bàn) 


KỆ ХОМС ТАМ ĐẠI LỄ TAM HỢP нк 
---Фе #.°д\--- 


Đệ tử chúng con mừng Khánh đản 

Mừng Niết Bàn, Thành đạo ánh từ minh 
Khắp năm châu nghi ngút quyện hương trầm 
Trọn bốn chúng vui niệm tịnh lạc. 


Kính lay Phāt-dā-daBuddhāya) Diệu Giác 
Đạt-ma-da(Phamm2⁄2): Luāt, Luận, chư Kinh 
Tāng-giā-da(aighāya) vị đạo quên minh 
Bởi bi độ, hữu tình cứu độ. 

Chúng con lỡ phước lành chưa đủ 

Trí không toàn nên mãi trầm luân 

Vòng tử sanh sáu nẻo xoay vần 

Bốn đường dữ, vào ra thống khổ. 


Nhớ Phật xưa, nguyện thành mật độ 
Đẩu-suất-đà(?s4) giáng hạ trần gian 
Ca-ty-la(apila) nhạc trói cung vàng 
Trung Ấn Độ máy ngời năm sắc 

Vì chúng sanh nương tâm gá vật 
Nguyện cao dày: Thích tử thọ sanh 
Đức Ma Gia"! mộng ứng điềm lành 
Thấy voi trắng sáu ngà đẹp dē 

Rạng núi ngọc, sáu màu diễm lệ 

Тда hương trời ngào ngạt thỉnh không 
Hoa Vô Uu vạn thuở xuất trần 

Ưu Đàm hiện, ngàn năm thắm mãi 

Ba hai tướng quang minh tuyệt đại 
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Tám mươi vẻ ngời ánh tỉnh vân 
Tướng trang nghiêm cao cả bội phần 
Tướng kết nụ tám muôn phước huệ 
Từ thai bào không rây huyết uế 

Bảy bước ді, nở bảy sen vàng 

Từ dung nghi, cốt cách phi phàm 

Chỉ thượng, hạ cáo tuyên trời đất: 
“Chỗ nương tựa nơi Ta là thật, 

Giác ngộ này vô thượng Thánh Linh ” 


Thương chúng sanh lặn hụp mê tình 
Mãi xuôi ngược, khổ cầu giả vọng 
Hai chín tuổi cung vàng quyết tránh 
Bỏ thê nhị, tìm lối xuất gia 

Sáu năm tu khổ hạnh rừng già 

Hiểu Trung Đạo, Ni Liên thiền tọa 
Sớm hôm kia, hoát nhiên chứng quả 
Đắc Tam Minh! thấu suốt Đạo Mầu 
Hàng thiên ma lớp lớp quy chầu 
Khắp ba cõi địa cầu rúng động 

Rừng Lộc Giā(Migadāva), Pháp Luân chuyển bánh 
Độ năm thầy Thích Tử đầu tiên 

Bốn lăm năm hoằng hóa bảy miền 
Cứu ức triệu sinh linh đồ thán 

Đạo vô biên từ đây chiếu rạng 

Khắp trời, người nô nức hân hoan 
Suối Từ Bi, thánh thủy chảy tràn 
Cam Lồ thủy giúp đời hoạn nạn. 


Tám mươi tuổi, duyên trần viên mãn 
Rừng Sa-la Phật nhập Niết Bàn 


1 1.1. Sanh Tử Minh (риррепіуаѕайапа), 1.2. Thiên Nhãn Minh (dibbacakkhufiana), 
1.3. Lâu Tận Minh (äsavakkhayañang). 
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Lòng Cha Lành khuyến dạy chư Tăng: 
“Hữu vi pháp vô thường, biến diệt 
Khá tỉnh cần đến nơi giải thoát 

Từ muôn sau, Kinh Luật là Thầy” 

Lời ngọc vàng, vạn thuở còn đây 

Ba Tạng Báu: Suối nguồn Nguyên thủy. 


Lạy Như Lai, đuốc ngời chánh tuệ 
Vượt không thời, chiếu tỏ trần gian 
Đệ tử hôm nay dưới bóng sen vàng 
Dâng lễ vật nhân ngày Tam Hợp 
Mừng Khánh Đản, Niết Bàn, Thành Đạo 
Hương hoa đăng, bến giác tìm về 

Bỏ ái hà, sanh tử tình mê 

Nguyên xả đoạn trăm điều trói buộc 
Duyên Phật đạo, thân người khó được 
Sám nguyện lòng thức tỉnh, kiên trì 
Gắng trong lành ngũ giới, tam quy 
Chăm bố thí, tham thiền, niệm Phật 
Sống thập thiện, hành Ba-la-māt(Pāranī) 
Theo gót người, Kinh Luật Chí Tôn 
Thánh, Hiền Tăng tam thế soi đường 
Chúng đệ tử viên thành Đạo Quả. 


Lạy Phật Tổ đức dày cao cả 

Rải từ bi gia hộ chúng con 

Phước huệ tu, tín trí châu toàn 

Trước nghịch cảnh, tâm không lay chuyển 
Nam Mô Phật, Pháp, Tăng chứng nguyện./. 
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KỆ TIỂU SỬ PHẬT GOTAMA /*i 
---б.%.-Ф--- 


Kính lạy Phật từ bi quảng đại, 

Vì chúng sanh muôn loại đảo điên, 

Luân hồi khổ não triền miên, 

Mời tìm phương giải lửa phiền đốt thân, 
Kính lạy Pháp nguồn ân khôn trả. 

Nẻo quang minh mô tả rõ ràng, 

Đời còn lắm kẻ lầm than, 

Nên thuyền Bát Nhābatnā) sẵn sàng đợi đưa 
Kính lạy Tăng người thừa chí cả, 

Thay Thế Tôn hoằng hóa đạo mầu, 

Vô minh khỏi phải lo âu, 

Rọi đèn cứu khổ dẫn đầu chúng sanh. 
Trước điện Phật tâm thành đảnh lễ, 

Dé tử nguyén xin kể một thiên, 

Sử Ngài từ buổi ấu niên, 

Đến khi đắc quả làm duyên độ dời. 

Trải bao kiếp chơi vơi bể khổ, 

Dốc một lòng phổ độ chúng sanh. 
Phước vừa nên quả tốt lành, 


Từ cung Đâu Suát(Tusita) thoát sanh xuống trần 
Trung Ấn Độ cung Tần trỗi nhạc. 

Khánh thanh bình hoan lạc vua tôi. 

Chỉ còn Hoàng Hậu hiếm hoi, 

Đêm ngày cầu nguyện phước trời ban cho. 
Cảnh tịch mịch đắn đo phận xấu, 

Đức MA DA) Hoàng Hậu âu sầu. 

Một mình trằn trọc đêm thâu, 

Bên tai vàng tiếng trống lầu trở canh. 

Trí уап vơ chợt thành giấc mộng, 
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Thấy mây lành linh động năm màu. 

Рб con bach tượng lớn cao, 

Sáu ngà hùng dũng һас vào bên hông, 
Chợt tỉnh lại giấc nồng ие oải, 

Thuật mấy điều kinh hãi làm sao, 

Vua nghe chưa biết lẽ nào, 

Đợi bình minh đến lâm trào sẽ hay. 

Trống long phụng dāng dai vừa dứt, 

Điện Cửu trùng lập tức ngự ra. 

Đức vua SÚT-THÔ-ĐÁ-N Á(Su4dhodana) 

Hạ lời phán hỏi bốn nhà Khâm Thiên. 
Điềm mộng ấy dữ hiền bao nả, 

Chư hiền khanh thong thả luận bàn. 

Bá quan quì trước trào đàng, 

Tung hồ cung chúc Thánh hoàng tường tri 
Mừng vận nước CA-TY-LA-VĒKapilavatthu) 
Sau các vị chúa tē hiền minh. 

Chiêm bao điềm ấy rất lành, 

Quyết rằng Hoàng hậu trong mình thọ thai, 


Ngày tháng tợ tên bay thấm thoát, 

Gần đến kỳ thập ngoạt cưu mang. 

Cung пра xe giá sẵn sàng, 

Lịnh đức Hoàng hậu cựu bang lâm bồn. 
Giục vó câu bồn chồn hạng mã, 

Vầy một đoàn vội vã hồi hương. 

Xe đi vừa được nửa đường, 

Chọn nơi nghi tại vườn LUM-BI-NIdunbinī), 
Màu cây cỏ đang thì rực rỡ, 

Trăm thứ hoa đua nở nực nồng. 

Hiếu kỳ Hoàng hậu hái bông. 

Thai nhi chuyển động xổ lồng một trai. 
Đức vua vốn đêm ngày mong mỏi, 
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Được tin mừng vội gọi thị thần. 

Các ngươi khá kíp ân cần, 

Kiệu loan đến rước lầu tân hồi quy. 

Trổ Hoàng Tử phương phi diện mạo. 
Vui tưng bừng huyên náo quốc gia. 

Đặt tên là SI-DAT-TA(Siddhattha) 

Lửa hương nối G6-Ta-Ma(Gotama) họ Ngài. 


Bữa sau lại có thāy đạo sĩ, 

A-SÍ-TA(4s4) tâm trí khác thường. 
Thoáng nghe tán đấng hiền lương. 

Đến thành dâng biểu xem tường Đông Cung. 
Rất đẹp dạ cửu trùng chuẩn tấu. 

Lịnh truyền cho Hoàng hậu trong tòa. 
Mau bồng Thái Tử ngự ra. 

Xem xong thầy mới tâu ra mấy lời. 

Bởi Thánh Thượng phước trời dành để. 
Sau Đông Cung chín bệ nối ngôi, 

Bốn phương thiên hạ làm tôi, 

Ват hai“) tướng lạ quý thôi ai bi. 

Bằng đến lớn Ngài vì mộ đạo, 

Quyết một lòng khoác áo tu hành. 

Ät là thành Phật vô sanh, 

Xét cho thật kỹ số đành xuất gia. 

Vua nghe lạ hỏi qua mọi lẽ, 

Vì cớ chi phân kể đôi đường. 

Thầy rằng Thái Tử khi tường, 

Bốn điều hiện tượng tìm đường thoát thān!. 
Đương giữa lúc xa gần vui vẻ, 

Tại đâu vui chia rẽ phụng loan. 

Thảm thay nguyệt khuyết hoa tàn, 

Đau lòng ly biệt lụy tràn tuôn rơi. 


1 Người bệnh, người già, người chết, và vị tu sĩ. 


616 


Kệ Tiểu Sử Phật Gotama ЇКЇ 


Xanh lồng lộng màn trời một tấm. 
Trắng minh mông biển thắm bao la. 

O hô! Hoàng Hậu MA-DA(M⁄), 

Bảy ngày sanh sản vừa qua thăng hà. 
Con còn nhỏ vợ đà khuất bóng, 
Dưỡng ấu nhi hướng vọng vào nàng, 
GÔ-TA-MI(6otzm) thứ hậu đảm dang 
Tận tâm giáo dưỡng Tử Hoàng từ đây. 


Năm sáu tuổi tuyển thầy học hỏi. 
Toàn bậc kỳ tài giỏi chuyên môn. 
Đông cung được nức tiếng đồn, 

Văn hay võ giỏi tính khôn lạ đời. 

Thấy tánh trẻ sớm thời đỉnh ngộ. 

Nhớ lời thầy bàn số năm xưa. 

Vua bèn kiếm cách ngăn ngừa. 

Giữ sao Thái Tử sớm trưa trong lầu. 
Xây ba tòa đài cao lộng lẫy. 

Chọn gái trai đồng thảy một trang. 
Cho cùng Thái Tử hiệp đoàn. 

Vui vầy bạn tác an nhàn thâm cung. 
Vừa mười sáu) hình dung tuán tú. 
Đức Đông Cung khí vũ hiên ngang. 
Vua cha kén gái nhành vàng. 

Con vua một nước lân bang cùng Ngài. 
Bề đức hạnh đành ai sánh lại. 

Thắm hoa nhường liễu ngại kém xinh. 
Mặt mày đầy vẻ đoan thanh. 

Cưới cho Thái Tử duyên lành xứng đôi. 
Vua cha lại nhường ngôi cửu ngũ. 
Thêm cung gia bài thú ca xang. 

Trà khuya rượu sớm bī bàng, 

Đủ mùi phú túc cao sang trên đời. 
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Già vững dạ dụng mồi tràn thé, 
Nhưng tân quân nào có kể chi. 

Chẳng qua ăn thuở ở thì, 

Một lòng hiếu thuận phải tùy vua cha. 
Tâm Ngài đã cách xa thế tục, 


Нат chín”) xuân câu thúc buộc ràng. 
Một hôm tâu lịnh phụ hoàng, 

Xin cho ra khỏi hoàng cung xem thời. 
Vua cha dạy khắp nơi y linh, 

Buộc kẻ già người bệnh tránh xa. 

Cửa Đông xe giá dạo qua, 

Người người lòe loẹt cửa nhà tốt xinh. 
Vui cảnh vật tâm linh thơi thới, 

Ấy bước đầu Ngài mới trải sang. 
Bóng đâu lại thấy bên đàng, 

Một già lụm cụm võ vàng xanh xao. 
Hỏi thị vệ người sao lại thế? 

Quan hầu gần kính nể tâu qua. 

Người sanh ắt phải có già, 

Nghe buồn trở lại trí đà уап vơ. 

Già lụm cụm mắt mờ tai điếc, 

Thời tráng niên oanh liệt còn đâu. 
Bực mình Ngài xét nông sâu, 

Bâng khuâng như oán như sầu nỗi riêng. 
Già ám ảnh không yên tấc dạ, 

Lại dạo chơi khuây khỏa tâm hồn. 


Xe ngài ra phía Nam môn, 

Xem cho biết cách sanh tồn dân gian. 
Thấy trăm họ lầm than vất vả, 

Chẳng mấy người nhàn nhã yên vui. 
Thoạt Ngài gặp một kẻ cùi, 
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Бау mình lở lói tanh hôi khôn cùng. 
Buồn nung nấu Hoàng cung trở lại, 
Phán hỏi rằng bởi tại cớ sao. 

Thị thần giải tỏ âm hao, 

Có thân phải chịu ốm đau tật nguyên. 
Bệnh tật khổ chẳng kiêng giàu khó. 

Cái ách chung nào có riêng ai. 

Nghiệp trần nhiều nỗi đắng cay, 

Thê lương Ngài những vắn dài thở than. 
Gẫm bệnh khổ lòng vàng ái ngại. 

Гар cơn sầu Ngài lai dao chơi. 

Thành Tây xe giá tới nơi 

Non xanh nước biếc khắp trời thanh tươi. 
Bước ruổi dung đương vui cảnh vật, 
Bỗng bên đường thấy một tử thi. 

Điểu cầm cấu xé chẳng vì. 

Để Ngài khán tận thây thi rõ ràng. 

Vóc khô khan trông càng thảm đạm. 

Sắc dợt xanh thê thảm khác thường. 
Cảnh tình trông rất thê lương, 

Trở về Ngài những bi thương nhọc nhān. 
Đời là khổ muôn ngàn cảnh khổ. 

Bệnh, chết, già thêm chỗ biệt ly, 


Thân người nào có ra gì. 

Phải chăng cõi tạm khi đi lúc về, 
Buôn dồn dập tràn trê tâm khám. 
Nỗi niềm riêng nặng cảm bên lòng. 
Cuộc đời có có không không. 

Muốn vui lại khổ còn mong làm gì. 
Suy cạn lẽ kiếp thì đáng chán, 

Cõi phù sanh ngao ngán hằng ngày, 
Biết sao tránh khỏi nạn tai, 
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Tìm chưa ra lẽ пеп Ngài dạo chơi, 

Ra cửa Bắc lòng hơi hoan lạc, 

Cảnh thôn quê mộc mạc, thiên nhiên. 
Mãn vui tạm dập nỗi phiền, 

Thình lình Ngài thấy trước hiên một Thầy. 
Đã thế phát, vẻ đầy nhàn lạc, 

Thân đắp y mang bát đi ra. 

Tróng người đức hạnh ôn hòa, 

Tâm vui lẽ đạo thân xa sự đời. 

Lịnh đình giá buông lời phỏng vấn, 

Vì cớ chi ăn bận khác thường. 

Thầy rằng: tôi sải du phương, 

Tu mong thoát khỏi con đường tử sanh. 
Mừng khắp khởi nghe rành lẽ đạo, 
Cũng căn duyên cơ xảo gặp Thầy. 

Bỏ công tìm kiếm đêm ngày, 

Nay đà gỡ được mối dây lo sầu. 


Dường thấu lẽ nhiệm mầu tạo hóa, 
Truyền thị thần vội vã trở ra. 

Về thành tâu lịnh vua cha, 

Nay con quyết chí xuất gia tu hành. 
Cha hết dạ ân cần than thở, 

Con nỡ nào bỏ vợ lìa cha, 

Rồi đây một tấm sơn hà, 

Lấy ai toan liệu nước nhà chung 10. 
Thêm vương tước YÁ-SÔ-THÁ-RA(asodhara), 
Đương hoài thai nay đã muộn màng. 
Sao đành dứt nghĩa tào khang. 

Con đi ắt để cho nàng sầu bị, 

Lòng quả quyết tâu quì trước bệ. 
Nếu vua cha có thể tính xong. 

Ba điều con chỉ ước mong. 
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Đừng già, đau, chết con trông ở đời. 

Thấy con trẻ không dời chí nguyện. 

Làm vua cha liệu biện rối bời. 

Truyền cho quân lính khắp nơi. 

Đêm ngày canh giữ không rời Hoàng cung. 
Phải một nỗi cha không ưng thuận... 

Lại thê nhi cũng bận thửa lòng, 

Âm thầm gạn đục lóng trong, 

Để chờ cơ hội thoát vòng trói trăn. 


Lửa càng dập càng tăng sức cháy. 

Mối đạo tâm phát mãi nhiều lần. 
Duyên kỳ hầu đã đến gần. 

Khiến nên có bốn Thiên thần đến trêu 
Hóa hình người đặng khêu lòng đạo. 
Nhắc cho Ngài bệnh, lão, tử, Tăng. 
Viêm lương dày xéo trói trăn, 

Tiếc chỉ những cái không cần phải lo. 
Giờ khắc qua mau so tên vút, 

Hoàng hậu đà đến lúc trổ hoa, 

Sanh trai khuôn đúc giống cha 

Từ đây có RA-HĀU-LAtātula) nối dòng. 
Vui thay buổi vợ chồng, đoàn tụ, 
Hạnh phúc này tròn đủ một tòa, 

Vui này dường gió thoảng qua, 

Trí Ngài vơ уап xuất gia tu hành. 

Rày quyết chí thật hành lẽ đạo, 


Nhân Hoàng cung huyên náo trào thần. 
Yến diên thiết đãi quan quân, 

Nên bề canh giữ kém phần khắc nghiêm. 
Mất dịp may không tìm lại đặng, 

Ngài mật truyền căn dặn CHAN-NA(Ctanna) 
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Đêm пау vừa lúc canh ba, 

Thắt yên “Kiên Trāc”Kanthaka) đợi ta ngoài vườn. 
Tạm cất lạc dáng cương chực sẵn, 

Y lịnh truyền lāng lặng thi hành. 

Còn Ngài cất bước dạo quanh, 

Bồi hồi như thể chim xanh mắc lồng. 
Giờ khắc hỡi! Càng trông càng chậm, 
Mãi ven trời màn thẩm phù dung. 

Bước lần vào đến thâm cung, 

Chực nhìn Hoàng hậu giấc nồng đương an. 
Thấy vắng lặng vội vàng ra các, 

Bước thản nhiên khí phách không vừa. 
Bỗng Ngài nhớ lại buổi trưa, 

Đã sanh Hoàng tử mà chưa xem tường. 
Trở bước lại bên giường xem mặt, 

Giã vợ con an lạc nơi tòa. 

Quay mình mạnh dạn bước ra, 

Dẹp sầu Ngài nhắm vườn hoa tiến hành. 
Đường vắng vẻ đêm thanh gió lạnh, 
Rang chơn trời một mảnh gương nga, 
Tuyết Sơn dạng ló xa xa, 

Thầy trò lên ngựa bôn ba khởi hành. 


Buông tay khấu lên ghēnh xuống thác, 

Nẻo xa xăm man mác cõi lòng; 

Quạ vàng đổ lửa trời Đông, 

Ghìm cương xuống ngựa rừng tòng tạm an. 
Cói áo máo đai сап châu ngọc, 

Trao cho chàng nghĩa bộc tin yêu. 

Người mau lên ngựa về triều, 

Tâu qua Hoàng phụ mấy điều của ta. 

Lạy vua cha thân già an dưỡng, 

Láp cơn sầu chớ tưởng chi con. 
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Sau này quả phước được tròn, 

Đắc đạo về độ cha còn gặp con. 

Liền cắt tóc hư không nhắm liệng, 

Ngó theo lằn, Ngài nguyện một lời. 

Sau dầu chí cả không dời, 

Khiến nên mớ tóc đừng rơi xuống trần. 
Trời Đế Thích(Sz2) đích thân thâu nhập, 
Đạo Loi(Tāvatimsa) cung vào tháp miên trường. 
Từ đây thầy tớ chia đường, 

Tớ về thầy lai qua Vương Xāttājagaha) thành. 
Nơi rừng vắng tu hành lánh tục, 


A-LA-RA(4r4) cùng ŪC-PA-CA(Wddaka), 
Hai thầy truyền dao sâu xa, 

Từ đây gọi GO-TA-MAfGotama) là Ngài. 
Tu theo cách đọa đày khổ hạnh, 

Nào nhịn ăn, chịu lạnh hãm mình. 

Chỉ lo cầu Sám niệm Kinh, 

Đủ điều khắc khổ công trình xiết bao. 
Hầu hết sức đạo sao chẳng tỏ, 

Lễ tử sanh chưa rõ nguyên nhân, 

Đắn đo tính thiệt so hơn, 

Biết không thấu dáng lý nhân nhiệm mầu. 
Chịu thất bại mong cầu nơi khác. 
Tách riêng rồi tìm các rừng sâu. 

Một mình hành đạo lần đầu, 

Thanh cao oai đức phục thâu nām trò. 
Rừng khổ hạnh Ú-RÚ-HUË-LÁ(Uruvela), 
Chịu nhọc nhān ròng rã tháng ngày, 
Dầu bao khổ cực chi nāi. 


Tham thiền lại với năm thầy Trần Như(Kondañfz), 
Luống định trí trâm tư mặc tưởng. 
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Cuộc ảo huyền ảnh hưởng từ đâu. 
Quanh năm thức suốt đêm thâu, 

Cơm ngày một hạt dãi dầu nắng mưa. 
Lòng tinh tấn sớm trưa không nghỉ. 
Thân mỏi mòn thần chí không dời. 
Khắt khe gần sáu năm trời, 

Một hôm dường phải đứt hơi cuối cùng, 
Ngất một lúc ung dung lại tỉnh. 

Rồi cũng ngồi thiền định xét suy. 

Ta tu khổ hạnh ích gì, 

Hành thân hoại thể được chi mà hòng. 
Suy nghĩ chính rồi không do dự. 

Đã quyết lòng bỏ sự nhọc công, 

Lần hồi Ngài đến bên sông, 


Tắm xong thân thể dường không vướng trần 
Dịp may có một nàng gái tín, 

Dâng cho Ngài cơm chín sữa dē. 

Ăn rồi cầm bát mân mê, 

Hư không lại nguyện tỉ tê một mình. 
Nếu đạo quả công trình phải được, 
Khiến bát này trôi ngược dòng sông. 
Nguyện rồi liệng bát giữa dòng, 

Lạ thay cái bát ngược dòng trôi lên. 
Trôi một khúc chìm liền xuống đáy, 
Nức tiếng vang chạm phải bát xưa. 

Từ дау vững da có thừa, 

Mỗi ngày ăn một buổi trưa như thường. 
Năm đệ tử xem dường thấy lạ, 
GO-TA-MA(otama) гау đã ngã lòng, 

Thôi đành bỏ gã cho xong, 
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Nhắm vườn Lộc Giā"igadāva) thong dong trở vē. 
Riêng Ngài lại chẳng hề sợ nhọc. 

Vào rừng sâu dựa gốc Bồ Бё(®оат), 
Ngồi yên Ngài phát lời thê. 

Nếu không đắc quả không hề dậy đi. 
Ngồi thiền định đang khi yên tịnh. 

Mới đêm đầu nhập định dễ dàng. 
Muôn trùng ánh sáng hào quang. 
Chơn như hiển hiện vẹt màn vô minh. 
Tâm sáng suốt thức linh nhớ kỹ 

Canh một dùng trí tuệ xét rành. 

Kiếp Ngài từ mới cấu sanh. 

Tinh tường hiểu rõ sự tinh thế gian. 
Canh hai lại xét sang nỗi khổ. 

Nguyên nhân đưa vào chỗ luân hồi. 
Tử sanh, sanh tử không rời, 

Sáu đường ba cõi cuốn lôi rõ ràng. 
Nguyên nhân khổ con đường để diệt. 
Mãn canh ba giải quyết mới xong, 

Sao Mai vừa mọc trời Đông. 

Nghiễm nhiên Ngài đắc Lục-thông hoàn toàn, 
Thành Chánh Giác oai vang rực rỡ. 

Ma Vương, cùng thầy tớ đều trừ. 

Bốn mươi chín bữa trầm tư. 

Rừng này tạo hưởng Hữu dư Niết Bàn, 


Chư Thiên mách hai chàng đến lễ. 
BẠC-LỆ-CA(®halika), DA-LỆ-PHÙ-BA(7apussa), 
Trước Ngài dừng bước lân la. 

Cúng dường lễ Phật xin làm Thiện Nam 
Phật muốn thâu đồ đem dâng cúng, 
Ngặt tay không sử dụng làm sao. 

Phạm Thiên biết ý hiện vào, 
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Kính dâng bát đá để sau Ngài dùng. 

Dưới Bồ Đề ung dung suy nghĩ. 

Đạo ta tâm sở dĩ cao thâm, 

Chúng sanh là hạng tối tăm. 

Làm sao hiểu thấu ta tầm truyền ra, 

Đại Phạm Thiên kinh la chẳng xiết. 

Thôi chúng sanh tiêu diệt còn đâu. 

Ba lần hiện đến khẩn cầu, 

Thế Tôn nhậm ý, bắt đầu khai duyên. 

Doi chốn ấy về miền LỘC GIĀ(igadāya), 
KIỀU TRẦN NHU"(ondaiiia) năm vị ngồi hầu. 
PHÁP LUĀNOtammacakka), Phật chuyển lần đầu, 
Năm thầy tỏ ngộ phục thâu rõ ràng. 


Nối kế tiếp hàng ngàn đệ tử, 

Khuyến hóa người bỏ dữ theo lành. 
Ngày ngày mang bát xin ап, 

Đạo mầu vô thượng phổ hoằng thế gian. 
Vua hay con hoàn toàn đắc quả, 

Sai người qua VƯƠNG XÁ(Rajagaha) thỉnh về. 
Triều thần nghinh tiếp chỉnh tē, 

Phụ vương cố ép Phật về ngôi vua. 

Dùng đạo lý hơn thua bày vẽ, 

Nên vua cha hiểu lẹ vô cùng. 

Chỉ còn Hoàng hậu Đông cung, 

Thấy Ngài tủi phận không ngừng lụy rơi. 
Trước cảnh ấy Phật thời thuyết pháp, 
Độ vợ con cùng khắp trào đường. 

Rồi Ngài lại cũng du phương, 


Vì thương nhân loại còn đương khổ nàn. 
Bốn mươi lăm năm tràng đăng đẳng, 
Cứu độ đời Ngài chẳng biếng lười. 
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Đến khi tuổi chẵn tám mươi, 

Tuy già cũng ráng độ người trầm oan. 
Trước ba tháng lên đường tịch diệt, 
Dạy học trò chớ có tiếc chi. 

Miễn lời giáo huấn nhớ ghi, 

Tử sanh công lệ chẳng chi phải buồn. 
Tuy đau yếu, dạy luôn không nghỉ. 
Lần về thành KÚ-SÍ-NA-RA(usnarg), 
Giữa đường gieo được giống lành 

Y vàng dáng cúng Phật đà nhận thâu 
Dem у ấy mặc hầu cho Phật. 
A-NAN-PAfdnranda) thấy thật rõ ràng. 
Trong người Phật phóng hào quang 
Làm cho y mất sắc vàng lộ ra. 

Phật cho A-NAN-BA biết chắc. 

Đời NHƯ LAI biến sắc hai lần, 

Đêm Thành đạo, đêm Niết Bàn. 

Đêm nay Phật ắt vào đàng bất sanh, 
Cùng đệ tử đồng hành đến tận. 

Rừng SA-LA kế cận HÍ-RANH-NHẤ(Hraññavati), 
Phật lên tảng đá nằm nghiêng. 

Đầu day hướng Bắc, Tây thiên trông về. 
Dặn đệ tử mựa hề sơ thất. 

Ta tịch rồi KINH LUẬT là Thầy 

Ân cần tin giữ hằng ngày 

Ráng tu cho thoát nạn tai cõi trần. 

Dặn vừa dứt gom thần nhập định. 

Rồi vào luôn tịch tịnh NIẾT BÀN. 

Còn thân dùng lửa thiêu tan. 

Lấy tro đem để tháp vàng thờ chung./. 
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KỆ TIỂU SỬ PHÁT [нк] 
---ébe S S --- 


1. Khai Dóng Thánh Sir 
Kính lay Phát toàn tri diéu giác 
Đấng Dai Hùng giải thoát tử sanh 
Đại bi đại trí trọn lành 
Trời người quy ngưỡng tứ sanh nương nhờ 


Kính lạy Đạo chân thường tỉnh thức 
Pháp thậm thâm thánh đức hiển minh 
Lương phương cứu khổ hữu tình 

Ba tòa tạng báu uy linh nhiệm huyền 


Kính lạy Tăng phước điền cao cả 

Thừa Như Lai hoằng đạo thâm sâu 
Đức thanh tịnh hạnh vô cầu 

Rang ngời tam học nêu cao gương lành 


Giữa cuộc thế xoay vần khổ lụy 

Thiên hùng ca vạn kỷ còn lưu 

Ngàn năm một đóa vô ưu 

Trọn đời thánh thiết, thiên thu rạng ngời. 


2. Phúc Mệnh 
Ưu đàm hoa thiện sanh một thuở 
Vạn năm sau còn tỏa linh hương 
Công đức kết tụ chân thường 
Trải vô lượng kiếp tìm đường cứu sinh 


Ba-la-māt(Pāramo nở tinh Bồ Tát 

Quyết đạt thành Diệu Giác Biến Tri 
Gương lành thù thắng nan nghì 

Hùng tâm đại nguyện cứu nguy cõi đời 


Kiếp áp chót: cung trời Đâu Suát(Tusita) 

Rõi nhãn thông nhìn khắp thế gian 

Thấy trung Ấn Độ lạc bang 

Ca Tỳ La Vēlkapilavatthu) duyên bay phúc vàng 
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Hoa mạn-đà tung mây khoe sắc 

Chim tần già dìu dặt ca thanh 

Ngài từ thiên giới giáng sanh 

Vào lòng Phật - mẫu viên thành nguyện xưa 
Đức Ma Da(2) vốn vừa hiếm muộn 

Lai ngày đêm mong muốn quý nhi 

Miếu cao đền tháp sá gì 

Dốc lòng cầu nguyện lắm khi mỏi mòn 
Chợt một hôm cung son hiển mộng 
Khắp hoàng môn hương lộng ngạt ngào 
Mây lành tỏa sắc muôn màu 

Đại linh bạch tượng nhập vào thánh thai 


Chín tầng cao rèm che trướng phủ 

Quan khâm thiên tiên liệu tương lai 
Hoàng triều rồi sẽ nối ngôi 

Anh khôi tú lệ dám đương con trời 

Biết điềm lành Phạn Vương hoan hỷ 

Đức Ma Da(Vāvā) trăm vị kiêng khem 

Giới điều nết hạnh đoan trang 

Đêm ngày thanh tịnh đợi duyên mãn bồn 


3. Đản Sanh 


Lum-Bi-Ni(^mbin? thư thói tâm hồn 

Dạo gót mây tay với long hoa 

Tinh linh trời đất hiện ra 

Ngôi sao vô tỷ Si-Dat-TaCiddhattha) giáng phàm 
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Tứ Thiên Vương quan tâm hầu hạ 

Đại long vương phún пһа mưa sương 
Chư tiên hoa rắc cúng dường 

Ba cõi rúng động thanh dương chói lòa 


Bảy bước đi liên tòa kết nụ 

Chỉ đất trời thượng hạ tuyên ngôn 
“Như Lai vô thượng chí tôn 

Thân này kiếp chót vĩnh tồn vô sanh” 


Khắp ba cõi chúng sinh hoan lạc 

Chín tâng không thiên nhạc reo vang 
Mở ra trang sử huy hoàng 

Ngàn nām in nét bước chân vào đời 
A-Si-Ta(4s4) non xanh tu ẩn 

Chợt động tâm chiêu cảm nguyên nhân 
Vội dùng thần lực vượt ngàn 

Xin gặp thánh ấu long nhan bái mừng 


Trước thánh quân nghiêng lưng phủ phục 
Chợt hoàng nhi đặt gót lên đầu 

Đại tiên biết chuyện cơ mầu 

Khóc cười rồi lại kính tâu sự tình 

“Khóc là khóc thương mình bạc phận 
Chẳng được nghe giáo huấn của Ngài 

Mai sau thành bậc Như Lai 

Tôn sư vô thượng bốn loài hàm ân” 

“Cười là cười duyên phần sanh chúng 
Triệu năm kia vốn chẳng có ai 

Muôn loài thoát khổ được vui 

Thấm nhuần Chánh Pháp trời người hân hoan” 


4. Niên Thiếu 
Đức Ма Da(2) viên toàn phước báu 
Bảy ngày sau Đâu Suất(74) hóa sanh 
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Giờ đây nụ điểm đầu cành 
Nhờ tay kế mẫu viên thành thắng hoa 


Thương thái tử hậu vận âu lo 

Tịnh Phạn Vương lòng chẳng an vui 
Sợ con từ bỏ ngai vàng 

Sợ mai bóng xế bẽ bàng thâm cung 


Tuổi vừa lớn hình dung tuấn tú 

Mọi vinh hoa phú quý trưng bày 
Cung vàng điện ngọc chói lòa 

Đến đi nhung lụa gấm hoa sẵn dành 


Vườn ngự uyển sắc lành tú mậu 
Màu cung môn tinh đấu quang minh 
Cung nga thể nữ diễm tình 

Vũ ca diu dāt cung nghinh tứ bé 


Mười sáu tuổi kén tìm mỹ nữ 

Nàng Da Du(vasodtarā) hàm tiếu sắc hương 
Mây xanh phơi phới cung đường 

Còn giăng tơ đỏ mà giương cánh thần 


Từ nết hạnh tánh tâm vô lượng 

Đến tài hoa thiên hướng khôn nghì 
Nói năng cư xử khiêm toàn 

Học hành tư cách khác gì phượng long 
Vui cung cấm thong dong ngày tháng 
Tuổi thanh xuân trong sáng hồn nhiên 
Bốn mùa nhạc trỗi tiên thiên 

Ngày đêm hoan lạc vô ưu vô phiền 


Lầu tránh nóng muôn hoa nở rộ 

Đình thanh lương trăng gió thanh tao 
Sơn hào hải vị ngọt ngào 

Lầu son gác tía thiên lao giữ gìn 
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5, Đối Diện Thực Tại 


Bình minh nọ trình tâu vương phụ 
Ra hoàng môn ngự giá dạo chơi 
Vua cha lòng dẫu y lời 

Lệnh cho già bệnh kịp thời tránh xa 


Chốn đô thành trầm hoa bái vọng 

Khắp đế kinh dập dìu xinh tươi 

Nam thanh nữ tú vui cười 

Cửa nhà quang đãng người người hoan lạc 


Lòng thái tử rộn ràng sung sướng 

Cảnh thanh bình ví tưởng thiên cung 
Cười vui xa giá thong dong 

Muôn dân hạnh phúc thế này dám mong 


Chợt cụ già răng long tóc bạc 

Chân run run ngơ ngác bên đường 
Lưng còng má hóp trơ xương 

Thân hình tiều tụy mà thương não lòng 


Hôm sau nữa cửa đông bỏ lại 

Ghé cửa nam gặp phải bệnh nhân 
Phong cùi lở loét thương tâm 

Tanh hôi ruồi nhặng bám đầy trên thân 
Lòng ngao ngán cửa tây xa giá 

Gặp tử thi xác rã thịt tan 

Bọ dòi nhung nhúc mủ vàng 

Ác cầm cắn xé kêu vang thảm sầu 


Thấy khổ cảnh nghiêng đầu gạt lệ 

Сат nhân hoàn chịu lẽ tử sinh 

Ốm đau già chết bên mình 

Chẳng ai thoát khỏi khổ hình thường nhiên 


Bước hồi cung nặng triền ách phược 
Đời thế ư hạnh phúc giả thôi 

Bánh xe sinh tử quay hoài 

Mù tăm vô định cõi người nào an 
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6. Thoát Tục 
Ra cửa Bắc lòng đang chán nản 
Gặp sa môn thanh thản đến gần 
Đắp y mang bát thoát trần 
Từ hòa nét mặt nhàn vân gót hài 


Xe dừng lại chắp tay tham vấn 

Hỏi căn nguyên ăn bận khác thường 

Lý do độc bộ du phương 

Bánh cơm bố thí bên đường là sao 

Thầy khát sĩ khẽ chào khiêm tốn 

Nhìn vương tôn nhu thuận đáp rằng 

Xả ly ấy hạnh bần tăng 

Cơm mười phương góp tín tâm mọi nhà 


Lē sống chết bệnh già chi phối 

Bàn lòng chi muôn mỗi lợi danh 
Xuất gia tìm ánh đạo vàng 

Con đường bất tử Niết Bàn vô sanh 


Như hết bệnh mắt lành được sáng 

Lòng Dat-TaGiddhattha) quang rang như gương 
Bấy lâu ngủ giấc mộng trường 

Tu là giải thoát đế vương chẳng màng 


Hăm chín tuổi cung vàng từ ly 

Lìa thê nhi luyến ái bên lòng 

Đêm cùng Sa-Nāc(Channa) rudi rong 
Vó câu Kiền Trắc vượt dòng Nô Ma 


Cói cám bào nhung hoa sang cả 

Lia gwom thiêng đoạn xả tóc xuân 

Tóc gươm gói lại ân cần 

Nhờ người tín bộc tấu trình phụ vương 
Giữa rừng già tuyết sương đằng đẳng 
Ап trái chua củ đắng qua ngày 

Đôi khi đọt lá rễ cây 

Sá chi huyễn thể miễn dầy công phu 
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Ngọc trong đá dễ đâu tìm gặp 

Biết ai người hội nhập lý chân 
Ngược xuôi vạn nẻo xa gần 

Cao nhân khó gặp Pháp môn nan cầu 


Bỏ rừng thấp thâm u quyết chí 
Vấn chân sư ẩn sĩ đã nhiều 

Con đường giác ngộ cao siêu 

Vẫn đang mù mịt bạt ngàn cô liêu 


Rừng khổ hạnh sáu năm gian khổ 
Quyết nhịn ăn nhịn thở xem sao 

Bế môn tai óc đớn đau 

Một hôm ngất lịm khác nào thây khô 


Được sống lại may nhờ bát sữa 
Su-cha-ta(Syātā) tín nữ cúng dường 
Lắng nghe sinh lực hồi lần 

Nhận ra minh mẫn tỉnh thần xiết bao 


Đàn Đế Thích ngàn cao lay tỉnh 

Xé mây xanh tuyệt đỉnh vang ngân 
Chợt đâu một phím tơ trầm 

Chợt đâu cao vút giữa vời đứt tung 
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Thiên tôn chủ ngỏ lời nhắc nhở 

Đời tu hành giống tợ đàn kia 

Quá căng dây sẽ đứt lìa 

Quá chùng vô dụng chẳng vừa âm giai 
Hai cực đoan kéo dài lầm lạc 

Cũng chỉ là bất cập rỗng không 

Đắm say lợi dưỡng giấc nồng 

Cực hình khổ hạnh ngược dòng thánh lưu 
Gẫm đến đây đèn mờ thoắt sáng 

Nhìn trời cao quang đãng lạ thường 

Từ nay Trung Đạo là đường 

Định tâm thiền tué vàng dương giữa lòng 


8. Đắc Đạo 


Bát khất thực thả sông trôi ngược 

Chỉ dòng xanh nguyện ước nan nghì 
Tham thiền dưới cội Bồ Đề 

Quyết thành chánh giác lời thề trăng sao 
Nhớ quá khứ tiền thân nhiều kiếp 

Từng thời gian chỉ tiết đủ đầy 

Từ cõi kia đến cõi này 

Tuệ minh túc mạng chứng ngay canh đầu 
Thấy sanh tử hiểu sâu duyên trước 

Do nhân chi có được hôm nay 

Hữu уі năng sở liền tay 

Tử sanh thắng trí canh hai đắc thành 
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Rõ chân tướng ngọn ngành vạn pháp 
Đoạn vô minh kiết thằng ái chấp 
Chính đây đạo cả vĩnh hằng 

Từ nay lậu tận nguyện xưa vẹn toàn 


Thành Phật quả sao mai vừa mọc 

Bậc Đại Hùng Chánh Giác tôn nghiêm 

Ma Vương sợ hãi ưu phiền 

Địa cầu chuyển động chư thiên lạy mừng 


Bảy tuần lễ hưởng an quả vị 

Quán đạo mầu pháp lâu ngự trị 
Thấy đời trần lao phiền lụy 

Biết ai hiểu được thâm sâu đạo lành 


Đức nghiêm tôn phân vân do dự 

Pháp vô sanh bất tử chân như 

Chúng sanh chẳng đủ trí sâu 

Khó thông lẽ đạo khó cầu huyền thâm 
Đấng Phạm Thiên Sā-Ham-Pā-Ti(Sahampati) 
Nơi phạm cung cảm ý Thế Tôn 

Lo toan mối đạo tồn vong 

Thời gian tay duỗi thần thông hiện kề 


9. Chuyển Pháp Luân 
Đại Phạm Thiên thương đời thống khổ 
Đã trầm luân sanh tử quá lâu 
Thỉnh Như Lai chuyển pháp mầu 
Mắt người ít bụi được hầu thánh kinh 


Như hoa sen xinh đẹp mùa hạ 

Đóa vươn cao đóa lả mặt hồ 

Đóa còn tận đáy bùn nhơ 

Chúng sanh căn trí tỏ mờ khác nhau 


Pháp vô thượng khổ cầu chi dé 
Thương nhơn thiên khác thể nghiêm từ 
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Mong Ngài ngự giá vần du 
Vì đời chuyển pháp thiên thu hằng còn 


Phật im lặng thuận lòng hứa khả 

Vầng hào quang bát nhã lung linh 

Nhắm vườn Lộc Giā(Migadāva) ra di 

Khai duyên giải thoát xién minh Phật thừa 


Khổ hạnh lâm xưa tình tri kỷ 

Nhóm Trần Như liễu ngộ pháp môn 
Lần đầu Phật chuyển Pháp luân 
Thuyết minh tứ đế thâm sâu đạo lành 


Đây là khổ đây nhân sanh khổ 

Đây Niết Bàn vô khổ vô sanh 

Đây đường bát chánh tỉnh anh 

Móng nền giáo pháp hình thành từ đây 
Rồi từ đó Như Lai hóa đạo 

Bước chân thiêng lưu dấu khắp miền 
Khi Trúc Lām(Veluvana) lúc Ky Viēn(etavana) 
Thị thành cũng đến lâm tuyền cũng qua 
Hàng đệ tử dưới tòa bốn chúng 

Vào Phật môn Thích chủng đồng nhiên 
Xá Lợi PhātSāriputta) Mục Kiên Liên(Moggallana) 
Như Lai trưởng tử nối liền Pháp Vương. 


10. Độ Sanh 
Phật khuyến Tăng hoằng dương đạo cả 
Hãy ra đi mỗi ngả một người 
Vì lòng thương tưởng cho đời 
Xién minh chánh dao ba thời toàn chân 
Hồi cố hương đáp ân sinh dưỡng 
Cả hoàng triều quy ngưỡng Phật Ра 
Hàng hàng lớp lớp xuất gia 
Cùng dòng Thích tử chung nhà tình thương 
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Đạo giải thoát không phân nam nữ 

Cửa vô sanh chẳng lựa nghèo giàu 

Lệ cùng mặn, máu cùng màu 

Muôn sông rồi cũng chảy vào đại dương 


Việc giáo-hóa nhiều đường nghịch thuận 
Chuyện ghét thương vốn hẳn đương nhiên 
Vĩnh hằng ánh đạo quang minh 

Hạ nhiên thường tịnh nào vương bụi trần 


Mỗi rạng đông Phật dùng thiên nhãn 

Tìm độ người viên mãn duyên lành 

Sáng ra khất thực trì bình 

Buổi chiều thuyết pháp độ sanh hằng ngày 


Vào buổi tối Như Lai huấn thị 

Hàng xuất gia y chỉ tịnh tu 

Canh khuya thiên chúng đến hầu 

Phật ban pháp nhũ nhiệm màu khai tâm 


Thương chúng sanh mê lầm khổ nạn 
Bốn lăm năm chẳng quản gian truân 
Xa gần thành thị thôn lân 

Nơi nơi lưu dấu bước chân Đại Từ 


Gióng trống pháp người mê chợt tỉnh 

Uy pháp vương đại định ma quân 

Chư thiên nhân loại hân hoan 

Vị nguồn thánh thủy phiền toan nhạt mầu 


11. Dao Tròn Duyên Мап 
Mắt lắm bụi rửa lâu cũng sáng 
Người nghiệp dày cũng đặng giảm khinh 
Chúng sanh dù lắm mê tình 
Nhờ nghe Chánh Pháp cũng thành thiện пһап 
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Khi tuổi thọ bát tuần đã mãn 

Đức Thế Tôn nhiếp quán tín duyên 

Thâm sâu diệu pháp giáo truyền 

Chúng sanh lãnh hội thực hành tỉnh chuyên 


Nay bốn chúng hiểu rành nghĩa lý 
Khéo thực hành y chỉ pháp môn 
Khéo tuyên thuyết pháp chánh chơn 
Khéo dùng biện giải dị đồng đả thông 


Đã đến thời Thế Tôn xả thọ 

Đại sự này công bố chúng Tăng 
Tháng tư trăng sáng ngày Rằm 

Như Lai diệt độ tai thành Ma-La(M4!2) 


Bữa cơm cuối Chun Ра dâng cúng 
Phật lại cùng Tăng chúng ra đi 
Bước chân іп dấu Đại Bi 

Nghĩ cho hậu tấn sá gì đường xa 


Câu Thi Ма(Кизілдға) phồn hoa muôn sắc 
Rừng Sa La tỏa ngát thanh hương 

Tín nhân hiến cúng y vàng 

A Nannanaa) hầu mặc mà lòng ngạc nhiên 


Màu da Phật khiến y chợt tối 

Ánh linh quang sáng chói lạ thường 
Thế Tôn bi mẫn nói rằng 

Màu da tỏa sắc hai lần mà thôi 


Một vào lúc Như Lai đại ngộ 

Hai là khi diệt độ mãn phần 

Đêm nay thời khắc đã gần 

Như Lai đại bát Niết Bàn vô sanh. 
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12. Viên Tịch 


Ngài А Nannanaa) khóc than bi luy 

Bậc Thượng Nhân Pháp Vương còn đâu 
Vầng dương vụt tắt trên đầu 

Trời cao sụp đổ, địa cầu chuyển rung. 
Khē an ủi vô cùng bi mẫn 

Đức Thế Tôn cán dán ít lời 

Tử sinh định luật cõi đời 

Có khi vui khổ có thời hợp tan 

Pháp và Luật khuôn vàng trần quý 
Chính là thầy tu học từ nay 

Nghĩa văn giảng day phán minh 

Tứ phần giải thoát đoạn dây kiết thằng 


Trong Tăng chúng ai cần khuyến giáo 
Có điểm nào lẽ đạo chưa thông 

Pháp chi nghi ngại phân vân 

Nên đem ra hỏi Thế Tôn chỉ bày 


Đã đến giờ Như Lai diệt độ 

Mong các thầy suốt thông huệ tu 

Ba lần cất giọng từ bi 

Chúng Tăng im lặng tựa như tham thiền 


Vào phút cuối Ngài khuyên đệ tử 
Phải liễu tri đại sự tử sanh 
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Ngày đêm tu niệm tinh сап 

Hữu уі tự tánh xưa пау vô thường 

Song Long Thọ tàn lay hương ngát 

Phật nằm nghiêng đầu hướng Bắc phương 
Uy nghỉ tư thế Sư vương 

Liên thiền xuất nhập Thế Tôn Niết Bàn 


Theo thể thức Chuyển Luân! Đại Đế 

Lễ trà tỳ di thể Như Lai 

Hư không từng đợt thiên hoa 

Vang ngân kinh nguyện lệ nhòa bi thương 


13. Lời Kết (Lửa Tam Muội) 
Lửa Tam muội tự nhiên hóa hiện 
Xá Lợi châu miên viễn ngàn sau 
Hằng bao thiên kỷ tôn xưng 
Pháp thân bất diệt thâm sâu rạng ngời 


Ngài ra đời tự thân giáo hạnh 

Đức Thượng Tôn hiển thánh ai bì 
Vầng trăng viên mãn trí bi 

Xuất phàm một thuở sử ghi bối vàng 
Pháp và Luật bốn ngàn tám vạn 

Lời Thế Tôn ba tạng bảo lưu 

Trải bao tuế nguyệt xuân thu 

Cõi đời còn khổ chuông từ còn ngân 
Chúng con nay bốn hàng hữu học 
Nén tâm hương xưng tán Tôn Sư 
Lời xưa vọng đến hôm nay 

Nguyện noi theo gót Như Lai tron lành./. [#5] 


Y fes 


1 Cakkavati. 
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KỆ PHẬT NHẬP МЕТ BÀN /⁄z 
---бе.%.-Ф--- 


Thuở Đức Phật tám mươi tuổi thọ, 
Bốn mươi lăm hạ võ vẹn toàn. 

Lúc Ngài gần nhập Niết Bàn, 

Còn châu du, độ khắp hàng sanh linh. 
Thành Ва Oua(āvā) hành trinh tân khó, 
Cùng học trò vào độ năm trăm. 

Chi nài bao dặm xa xăm, 

Vì thương nhân loại vĩnh trầm thế gian. 
Đến chốn ngự dưới tàng cây cả, 

Giữa vườn xoài của gã Chun-Pālunda), 
Chủ vườn thấy rõ Phật Đà, 

Nỗi mừng chẳng có chỉ mà cân phân. 
Đến trước Phật ân cần đảnh lễ, 

Bạch thỉnh Ngài, tôn thể ngự an. 

Phật bèn thuyết pháp răn khuyên, 
Giải rành đạo quả độ liền chủ nhân. 


Chun-Pāfunda) được ngộ phần diệu pháp, 
Thỉnh Thế Tôn cùng Giác Thanh Văn. 

Về nhà bố thí trai Tăng, 

Sắm sanh thực phẩm thành tâm cúng dường. 
Món thịt lợn mùi hương vị hậu, 

Dâng Thế Tôn tỏ dấu hân hoan. 

Phật dùng nhưng vẫn lo toan, 

Biết là thịt độc cấm đoàn Tỳ khưu. 

Sợ liên lụy Ngài mưu dứt hại, 

Dạy thịt dư kíp! phải chôn ngay. 

Lễ xong trở lại vườn xoài, 

Thọ bệnh kiết ly tại ngày hôm nay. 

Bệnh trầm trọng thêm hoài không dứt, 


1 Kip = kịp: mau le. 
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Ly nhiều lần hết sức chuyển di. 

Nhưng Ngài nhẫn nại ra đi, 

Dắt Tăng chúng giả chốn ni khởi hành, 
Qua nước khác, đồng thanh trực chỉ. 
Nhám sang thành Ká-Sí-Na-Ra(Kusinara) 


Dám trường cách trở còn xa, 

Thế Tôn mệt nhọc ré qua bên đường, 
Đã nóng nảy lại thêm khát nước. 

Dưới cụm rừng dừng bước nhìn quanh, 
Thấy nước vẫn có gần bên, 

Truyền А Nannanaa) múc dâng lên Ngài dùng. 
А Nan(an44) lại bạch cùng Đại Giác. 
Ráng đến gần chốn khác múc dâng. 
Nước đây đục lộn cặn bùn. 

Vết xe thương mãi muôn trùng vừa qua. 
Đức Thế Tôn thiết tha nhiều lượt. 

Rằng: Ta đương khát nước lắm ôi! 

A Nan(2nan42) thương Phật vô hồi. 

Mang bình múc nước đục, rồi dâng lên, 
Lạ thay nước trở nên trong sạch. 

Nhờ phước Ba-la-mát(?aram) của Ngài. 
Độ rồi, cũng vẹt góc gai. 


Băng rừng, tẻ tắt, một ngày đến nơi. 

Tới quốc độ, mòn hơi kiệt lực, 

Thế Tôn vào lập tức vườn hoa, 

Của vua Kū-Si-Na-Rafkusinārā), 

Muôn phần tốt đẹp, cỏ hoa đủ màu. 

Song Long thọ nhành giao mát mẻ, 

Tảng dā to, đẹp dē, chỉnh tē. 

Đứng ngay giữa rạng sum suē, 

Truyền А Nan(4nz) trải tăng già lê! Ngài nām. 


1 Sanghati: у tăng già lê (2 lớp) của vị Tỳ khưu. 
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Khi an ngọa đầu nhằm hướng Bắc, 

Nằm nghiêng mình day mặt Tây phương. 
Thế Tôn nhất định một đường, 

Đến giờ nhập diệt vẫn nương chốn này. 
Ân đức cảm đôi cây Long thọ, 

Trổ hoa lành ý tỏ cúng dường. 


Day А Nannanaa) kíp lên đường. 

Таи vua MÁ-LÁ(+!2) ngài tường âm hao, 
Rằng Như Lai đã vào vườn ngự; 

Xin chốn này để dự Niết Bàn, 

Vua nghe sắm sửa vội vàng. 

Nhắm vườn Thượng Uyển vua dời chân sang. 
Trên thiên sàng Phật gần đuối sức, 

Vắn tắt lời độ bậc Chí Tôn. 

Mãi chiều khuất bóng hoàng hôn, 

Vua về với một tâm hồn ú é. 

Đêm khuya khoắt, tứ bề vắng vẻ, 

Bỗng đạo sĩ lặng lẽ từ xa. 

Vi này có tên Sū-Phāch-PDā(Svbhadda), 

Xin vào yết kiến Phật Đà một phen. 

Đức Chánh Đẳng đang yên tịnh trí. 

Nên А Nan(Ananda) sở dĩ cản ngăn, 

Phật hay реп day А Nan(franda), 

Muốn hỏi kinh luật, cho người vào đây, 


Dáng sợ sệt vẻ đầy cung kính. 

Lạy Phật rồi trấn định ngồi an, 

Nghiêng đầu hướng đến thiên sàng. 

Hỏi Phật những việc nghỉ nan của mình, 
Bạch Đại Giác thuyết minh Chánh giáo, 
Có Sa Môn ngoài đạo của Ngài. 

Pháp hành có được lâu dài. 

Tâm Phật có vọng, sợ hoài hay không? 
Tùy lời hỏi, đáp rằng không có, 
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Nhóm Sa Môn ngoài ngõ Như Lai. 

Pháp hành thật chẳng lâu dài, 

Tâm Phật chỉ có yên hoài mà thôi, 
Chẳng sợ hãi, dứt rồi vọng móng, 

Sanh như chơn của giống phi cầm, 

Bay trong không khí bao nām, 

Chẳng rơi dấu tích khá tầm trên không, 


Su-Phāch-Pā(Subhadda) dứt lòng nghi ngại, 
Nghe pháp rồi cúi lạy Thế Tôn. 

Xin Ngài cho phép nhập môn, 

Xuất gia theo đạo bảo tồn căn cơ. 

Phật cho phép rồi nhờ đạo hữu, 

Lễ xuất gia thành tựu buổi này. 

Ấy là học trò chót đây. 

Lễ xong Phật dạy cho thầy cần chuyên. 
Sū-Phāch-PBā(Svbhadda) tham thiền nhập dinh, 
Cố gắng cho yên tịnh nỗi lòng. 

Chỉ trong chốc lát cần công. 

Đắc A-la-hán suốt thông hoàn toàn. 
Thắm thoát đã đêm trường đúng nửa. 
Phật mở lời dạy sửa chư Tăng 

Lấy điều kinh luật làm răn, 

Cùng là Tam Học phải hằng nhớ ghi. 
Bấy nhiêu đó, giáo di tối hậu. 

Rồi Ngài cho hiểu thấu sự tình. 

Rằng trời vừa đúng bình minh, 

Như Lai ắt nhập vô sanh Niết Bàn. 
Khắp đệ tử về hàng La Hán, 

Khi nghe rồi chỉ quán nén thương, 

Vô ngã, Khổ não, Vô thường. 

Ba tướng xét rõ nhờ đường huệ minh. 
Riêng А Nanfnan) liên thỉnh kêu khóc, 
Bỏ ra đi dựa gốc cửa ngoài. 

Kể rằng: Đại Giác hỡi Ngài, 
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Rất nhiều ơn đức cao dày lắm thay, 

Nỡ nào chẳng đoái hoài, dứt bỏ, 

Vội nhập vô lượng thọ Niết Bàn, 

Con đường tấn hóa dứt ngang, 

Thật vô thường, mới hợp tan không chừng. 


Thế Tôn hỡi! Dửng dưng bao nả, 
Chính tôi đây ròng rã phụng thờ. 
Nhưng xét cho đến bây giờ, 

Chưa đắc La Hán, biết chờ bao lâu! 
Lúc ấy Phật cất đầu lên ngó, 

Dạy chư Tăng ra ngõ kêu vào. 

Dùng lời an ủi thanh cao, 

Rāng А Nan(Ananda) hỡi! Bót nao tām lòng. 
Ngươi chớ khá hoài công hối tiếc, 
Thói thường tình nên diệt cho an. 

Sau khi Ta nhập Niết Bàn, 

Về sau Tăng chúng lập đàn niệm kinh. 
Ngươi sẽ được thông minh sáng láng, 
Đắc đạo thành La Нап/(ғаһат) chẳng sai, 
Phủ dụ А Nanlāranda) an bài, 

Rồi Phật lại dạy! Hỡi này А Nan(Ananaa), 
Pháp luật vốn con đàng siêu việt, 
Tam học điều pháp thiệt của Ta. 

Như Lai đã diễn giải ra. 

Các hàng Phật tử nhớ mà hành theo. 
Còn tại thế Ta gieo giống quý 

Pem pháp lành rải chí các loài. 

Hành theo giải thoát nạn tai, 

Ba đường kết quả lâu dài an vui. 

Về sau chớ dễ duôi biếng nhác, 

Ta tịch rồi chơn pháp là Thầy. 

Chơn pháp Như Lai giải bày, 

Nếu đem phân loại vắn dài định san. 
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Tám muôn với bốn ngàn pháp thiệt, 

Độ sanh linh tiêu diệt trầm oan. 

Như vầng trăng tỏ rõ ràng, 

Chiếu khắp ba cõi vẹt màn u minh, 
Khắp các giống hữu tình nam nữ, 

Cả Thiện nam, Tín nữ, Tăng Ni. 

Nếu tu vào đạo trở đi, 

Mà vâng giữ đúng pháp di giáo truyền. 
Mới được gọi cần chuyên nghiêm chỉnh, 
Dem hết lòng thờ kính Thế Tôn, 

Làm cho Phật pháp trường tôn, 

Chẳng hư chẳng hoại một môn Pháp nào. 
Đó là cách tối cao dâng cúng, 

Còn quý hơn thờ phụng viển vông. 


Khi Ngài thuyết pháp vừa xong. 

A Nan(Ananaa) bạch hỏi cho thông lé này. 
Như sau lúc đức Thầy nhập diệt, 

Táng thi hài, công việc làm sao. 

Câu hỏi thiệt rất thanh cao? 

Để cho đệ tử cùng nhau thực hành. 
Nhưng Đức Phật liền ngăn lời cản, 
Đức А Nan(nanda) chẳng nản chí mình. 
Hỏi đôi ba lượt, liên thinh. 

Thế Tôn Ngài mới niệm tình dạy cho, 
Nếu có người đến lo tang lễ, 

Ngươi bảo, theo thể lệ Đại Vương, 

Xác vua, Hoàng tộc vẫn thường, 

Dùng toàn vải trắng nhiều trương bao tròn. 
Bao bọc kỹ để vào hòm sắt, 

Rưới nước hoa cùng khắp trong ngoài, 
Để hòm lên giữa hỏa đài, 

Nổi lửa thiêu đốt, thi hài cháy tan, 

Sau hỏa táng, tro tàn, xương sót, 
Lượm hốt đem vào tháp an bài. 
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Cho người chiêm bái hằng ngày, 

Sớm được tấn hóa, lâu dài bình an. 

Đó hậu sự vẹn toàn cơ thể, 

Đức Thế Tôn thành thế an phần 

Rồi kêu Tăng chúng lại gần, 

Ngài đem chân lý phân trần thiệt hơn. 
Này Tăng chúng chớ sờn tấc dạ 

Giờ Niết Bàn nay đã tới nơi, 

Nên ta vắn tắt mấy lời, 

Các ngươi nên nhớ trọn đời chớ quên. 
Vì tạo tác, sanh lên ba cõi, 

Dầu thú, người, chẳng khỏi một phen. 
Rã tan chẳng luận sang hèn, 

Hữu sanh hữu diệt thói quen thường tình. 
Các ngươi hãy đinh піпһ suy xét, 

Ráng phụng hành những Pháp cao siêu. 


Mau cho thành tựu đủ điều, 

Mựa đừng giải đãi mất nhiều thời gian. 
Phải cố gắng tu hành thành thật. 

Đặng kịp khi có Phật Pháp truyền, 

Vì chưng it được cơ duyên, 

Gặp Pháp quý báu, như thuyền độ cho. 
Căn dặn bảo học trò vừa dứt, 

Đức Thế Tôn lập tức định an, 

Nhập luôn vào cửa Niết Bàn, 

Vui niềm an lạc, giữa hàng Thanh Văn. 
Chúng con thảy băn khoăn nhớ tiếc, 
Sanh sau khi nhập diệt của Ngài, 

Lòng thành lễ Phật hôm nay, 

Ngưỡng cầu tấn hóa đến ngày vô sanh./. 


ws 
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КЕ CHIÊM BÁI ХА LỢI 
---б» D eS --- 


Trước Xá Lợi ân lành cao cả 

Trên bửu đài rạng tỏa linh vân 

Đèn hoa tỉnh khiết hương trầm 

ре đầu chiêm bái pháp thân Cha Lành 
Đức Thế Tôn viên thành Phật quả 
Bốn lăm năm hoằng hóa đạo mầu 
Nắng mưa ha lap dài dầu 

Từ bi quảng đại sá đâu dặm trình 
Thương ba cõi hữu tình khổ nạn 
Ngàn năm sau còn cảm hồng ân 
Nghiêm tôn Thượng Sĩ xuất trần 

Đàm hoa ái truất diệu âm thường còn 
Xét huyễn thể hơi mòn sức kiệt 

Lē hoại thành sinh diệt tự nhiên 

Đạo vàng tương tục giáo truyền 
Thánh nhơn bốn quả nhân thiên đã nhiều 
Bậc hữu học giới điều nghiêm cẩn 
Hàng tại gia sung mãn tín tâm 

Ngàn sau dòng pháp chuyển luân 
Tam Bảo trụ thế viên âm bảo tồn 
Vườn sa la Từ Tôn viên tịch 

Ngọc Xá lợi di tích thế gian 

Bảy đoạn xương lớn rỡ ràng 

Xương trán răng nhọn thêm phần xương vai 
Lửa tam muội hỏa đài tự cháy 

Không hoại tan quả thấy nhiệm mầu 
Uy linh Xá lợi đủ màu 

Chia ra ba cỡ khác nhau cân lường 
Chừng năm cân lớn bằng hạt đậu 

Ánh chiếu ngời huỳnh ngọc kim cương 
Cỡ hai đồng dạng lạ thường 
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Kệ Chiêm Bái Xá Lợi II 


Lớn bằng hạt thóc ước chừng sáu cân 
Pha lê sắc trong ngần tôn quý 

Dāu đem so phi thúy nào bằng 

Cỡ ba hột cải trắng ngần 

Tựa như ngọc điệp năm cân đong lường 
Kể từ đó bốn phương pháp hội 

Tháp bảo đăng khắp cõi Diêm phù 
Thánh tích tôn trí bốn châu 

Chư thiên nhân loại ngưỡng cầu cung nghinh 
Cõi Phạm dē nghiêm minh sùng bái 
Chúa long cung quỳ lạy dâng hương 
Trân châu mã não thiết đường 

Kim ngân châu báu diệu trần hà sa 

Ánh đạo cả bảo tòa bất diệt 

Đèn vô dư mật độ chiếu soi 

Công vua A Dục rạng ngời 

Hằng muôn tôn tháp vạn đời di lưu 


Ngọc Xá lợi nhiệm mầu pháp tánh 
Xương Phật Đà hiển thánh uy linh 

Xót thương khổ ải hữu tình 

Hóa thuyền cứu độ chúng sinh quay về 
Gieo hạt giống bồ đề ưu việt 

Quả mai sau thanh khiết trân tām 

Tuệ tri thấy rõ mê lầm 

Ba đào sóng lặng tham sân xả lìa 
Hương tịnh giới ta bà nghi ngút 

Trầm tín tu thơm ngát mười phương 
Chúng con chiêm bái cúng dường 
Trăng sao phạm hạnh tứ vương chứng hầu 
Thờ Xá lợi ngưỡng cầu công đức 

Xin vô ngôn chân thực hiển bày 

Pháp thân Từ Phụ Như Lai 

Hộ trì đệ tử đủ đầy phúc duyên./. 
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КЕ TỤNG TRƯỚC CÁC THÁP THỜ ХА LỢI PHẬT 


Trước Xá Lợi uy linh lẫm liệt 

Dâng nén hương dạ nhiệt tín thành 
Cúng dường Phật tổ Cha lành 

Ngày xưa di tích Phật danh CO Bām(Gotama), 
Đức Từ bi chỉ đàng giác ngạn 

Ơn cứu khổ độ nạn mê tân 

Trời người nhuần gội nguồn ân 

Duyên may được hưởng đôi phân chánh truyền, 
Phát tâm lành cần chuyên giữ đạo 
Nguyện noi theo tôn giáo Phật Đà 

Lo phần tự giác giác tha 

Y theo bổn hạnh Phật Đà khi xưa, 

Chốn rừng già nắng mưa khổ hạnh 

Giữa tuyết sương đói khát bao ngài 
Chẳng màng lao khổ đắng cay 

Quyết lòng tìm đạo duyên may độ đời, 
Dưới cội cây tứ thời tĩnh tọa 

Trên Bồ đoàn phân tỏa tâm minh 

Thoạt nhiên ngộ đạo tự mình 

Đắc thành Phật quả Vô Sanh Niết Bàn, 
Rồi từ đó mở mang giáo pháp 

Bốn mươi năm hạ giáp vẹn toàn 

Châu du cùng khắp bốn phương 

Hoằng khai Phật đạo chỉ đàng Vô Sanh, 
Vườn Ku-si-na-ra cha lành viên tịch 
Ngọc xá Lợi di tích thế gian 

Bảy đoạn xương lớn huy hoàng 

Xương trán răng nhọn lại còn xương vai, 
Lửa chư Thiên hỏa đài phát cháy 

Không rã tan quả thấy nhiệm mầu 

Lại còn Xá Lợi đủ màu 

Chia ra ba cỡ khác nhau cân lường: 
Chừng năm cân chỉ bằng hạt đậu 

Ánh chiếu ngời huỳnh ngọc kim cương 
Cỡ hai đồng chạn khác thường 

Lớn bằng hạt thóc đã lường sáu cân, 
Pha lê màu sáng trong ngần 

Thủy xoàn ngọc quý trong trần nào hơn 
Cỡ ba hột cải trọng trơn 

Năm cân ngọc điệp tráng ngần như һоа( hoa Вакиа), 
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(ҮЙ Ке Tung Trước Các Tháp Thờ Xá Lợi Phật II 


Chúng sanh khắp cõi Sa Bà 

Dễ nào gặp được để mà suy tôn 

Duyên lành đưa đến điện môn 

Cúng dường Xá Lợi Thế Tôn lưu truyền, 

Nhất tâm thệ nguyện quy nguyên 

Ngưỡng cầu Phật Tổ chứng miên lòng thành 
Đầu tiên tám nước phân tranh 

Công phân Xá Lợi sử xanh ghi rành, 

Đền thờ tiêu biểu đức lành 

Tám nơi công cộng đô thành quốc vwongtājagaha, Vesālī, 
Allakappa, Kapilavatthu, Rāmagama, Vethadīpa, Kusinārā, Pāvā) 

Môn sanh từ khắp bốn phương 

Mai chiều chiêm bái cúng dường Như Lai, 
Chúng con cảm mến dạ hoài 

Hướng chứng Thánh Tháp Phật đài suy tôn 
Răng nhọn bốn cái di tôn 

Bốn nơi tạo Tháp kiền khôn lưu đời: 

Một là Đao lợi cung trời hờ răng nhọn phía trên bên hữu) 
Hai là Thánh địa đương thời Lan-ka (riLanka, thờ răng nhọn phía dưới bên hữu) 
Xứ Ganh-tha-rá thứ ba(Gandhāra, thờ răng nhọn phía trên bên tả) 
Bốn là Thủy điện nguy nga Chúa Rồng hờ răng nhọn phía dưới bên tả), 
Chúng con ái mộ tâm đồng 

Cúng dường Xá Lợi Kim thân Phật Đà 

Phạm Thiên thượng giới một tòa 

Xương vai bên tả cùng là Tam Y, 

Pēn thờ cao voi cực ky(cao 12 do tuần) 

Chúng con lễ bái thiên uy tháp này 

Tuần hoàn tuế nguyệt chuyển xoay 

Сб sơ tám tháp hàng ngày mòn hư(Tám tháp đầu tiên), 
Hai trăm mười tám năm dư 

Nhờ vua A Duc(ásoka) tam từ sùng hưng 

Tám phần Xá Lợi quân phân 

Tám muôn bốn ngàn tạo tân tháp thờ, 

Ngàn năm muôn kiếp một giờ 

Trước đền Xá Lợi ước mơ phỉ nguyền 

Phần hương lễ bái điện tiền 

Cúng dường Xá Lợi gieo duyên Niết Bān(Nibbāna), 
Nguyện cầu bốn họ trăm phương 

Thoát vòng tai ách, hưởng an thái bình 

Cầu cho tất cả chúng sanh 

Đồng nhau tu Phật, đệ huynh một nhà./. 


653 


© ВАМ THÁNG BẢY 


MĀTĀPITUPANĀMA-GĀTHĀ 


Yadājāto cayo vāham, 
Dukkham mātā pituhime, 
Anubhuttam navaņņitum, 
Hattham pagayha vandito. 


Dosam khamathameyeva, 
Tumhe dethābhayampi ca, 
Ruditassevametumhe, 
Sugitamuppagetha ve. 


Nipajjāpetha mam amham, 
Malamuttampi sakalam, 
Hatthena te gahetvā va, 
Dhovitthāpi ca sabbaso. 


Tumhe anagāte kāle, 
Amma karuņņike have, 
Puttadhitutta mātā ta, 
Buddhāyeva bhaveyyātha. 


MĀTARAM VANDĀMI 


Dasa māse ure katvā 
Posesi vuddhikaranam 
Āyu dīgham vassasatam 
Mātu pādam namāmaham. 


PITARAM VANDĀMI 
Uddhikāro ālingitvā 
Cumbitvā piyaputtakam 
Rājamajjham supatittham 
Pītu pādam namamaham. 
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Kệ Sám Hối Phụ Mẫu lãi, Đảnh Lễ Mẹ, Đảnh Lễ Cha 


© ВАМ THÁNG BẢY 


KỆ SÁM HỐI PHY MẪU IX 


Kính thưa cha mẹ tường tri, 

Nghĩ suy con sợ lỗi nghì ơn trên, 

Từ con hình thể có nên, 

Mẹ cha bảo dưỡng kề bên không rời, 
Nāng nề cực nhọc lắm ôi! 

Chăm nom con trẻ kể thôi sao cùng, 

Con xin dành lễ cúc cung, 

Nghiêng mình phủ phục mong dung tội rày. 
Khi con la khóc rày tai, 

Từ bi mẹ hát thương thay não nùng, 

Tân dịch, đại tiểu tiện cùng, 

Các vật uế trược ung dung lau chùi, 

Giặt rửa cha mẹ vẫn vui, 

Chẳng hề nhờm gớm những mùi thối tha. 
Từ bi thay! Lòng mẹ cha, 

Ơn tày trời đất, khó mà đáp xong, 

Cầu cho cha mẹ thảy đồng, 

Đạt thành Phật quả thoát vòng tai ba./. 


DÁNH LỄ MẸ 


Thưa mẹ, con xin đảnh lễ dưới chân mẹ, vì mẹ đã mang thai 
con trong 9 tháng 10 ngày, và mẹ đã nuôi dưỡng con khôn 
lớn. Con kính chúc mẹ được sống lâu trăm tuổi! 


DÁNH LỄ CHA 


Thua cha, con xin dánh lé duói chán cha, vi tinh yéu 
thương mà cha dành cho con, cha đã bảo vệ con và hướng 
dẫn con những bước chân đầu đời. Con kính chúc cha được 
sống lâu trăm tuổi! 
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KỆ NIỆM ÂN PHỤ MẪU [HK] 


Lạy cha mẹ nguồn ân cao cả 

Dẫu muôn thân vạn thuở khôn đền 
Từ ấu thơ lầm lỗi gây nên 

Nay khôn lớn chưa tròn hiếu tử 

Ơn nghĩa nặng thịt xương huyết nhũ 
Công sâu dày chín tháng cưu mang 
Dưỡng bào nhi ăn uống kiêng khem 
Lúc đi đứng, trái trời trở tiết 

Nỗi thống khổ làm sao kể xiết 

Tự chống chèo vượt cạn qua sông 
Trào lệ vui, tiếng khóc bên lòng 

Yêu con trẻ như nâng trứng mỏng. 
Lạy cha mẹ nghĩa sâu vô tận 

Suối cam lồ tắm mát đời con 

Ráo con lăn, bên ướt mẹ nằm 

Bao do uế nhọc nhān cam chịu 

Nuốt mặn đắng chua cay tủi hận 

бі suốt đời hiền mẫu lo toan 

Mới cảm đau gió máy se mình 

Đã hót hải cầu Trời, khán Phật 

Tình mẹ cha thấm dòng sữa mật 
Nuôi đời con đến lúc thành người 
Buổi khó khăn khô nhạt cầm hơi 
Miếng ngon ngọt dành phần con trẻ 
Năm canh đêm thức chừng con ngủ 
Sáu khắc ngày tần tảo ngược xuôi 
Đủ áo cơm nở mặt với đời 

Cho ăn học đua đòi sĩ diện. 

Lạy cha mẹ ơn thiêng hiển hiện 

Suối bi từ vô lượng nhân gian 

Nhiều khi con ngỗ nghịch hoang đàng 
Lắm lúc lại hỗn hào tai ngược 

Quay mặt đi dao bào cắt ruột 

Đánh con đau lòng mẹ thêm đau 

Ôi! Huyết nhục thâm ân, giáo dưỡng sâu mầu 
Đèn sách sáng lòng con chưa đủ sáng 
Nay nhờ Phật tâm minh trí rạng 
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Kệ Niệm Ân Phụ Mẫu [HK] 


Đuốc thiên lương hiếu đạo soi đường 
Mẹ cha là sen báu ngát hương 

Là thanh nhac chim trời Dao-loi 

Là báy báu phüc lành cao voi 

Là tráng sao sáng dep tuyét vói 

Là suối tình muôn thuở về xuôi 

Là biển rộng Thái sơn cao ngất. 
Mong báo đáp ân tày trời đất 
Nguyện cúc cung hết dạ sớm hôm 
Khi ốm đau tận tụy thuốc thầy 

Lúc hữu sự ân cần công của 

Giữ hòa khí cháu con thuận thảo 

Gìn gia phong hợp đạo nghĩa nhân 
Giúp mẹ cha bố thí cúng dường 

Tu tín giới tham thiền niệm Phật. 
Lạy cha mẹ vị thầy trước nhất 

Là tiên nhân từ ái trong nhà 

Con nghiêm cung phủ phục thiết tha 
Mọi lầm lỡ thành tâm sám hối 

Từ tấm bé muôn lầm vạn lỗi 

Đến khi con khôn lớn nên người 
Việc hiếu đạo chừng như bổn phận 
Có ai sống không niềm ân hận 

Ai chưa thương biết quý tình thương 
Đời phù du muôn vạn nẻo đường 
Con rong rudi thung huyên luống tuổi 
Nhờ Phật dạy biết điều lầm lỗi 

Đã tri ân xin nguyện báo ân 

Dāu cho con làm được muôn phần 
Chưa đáp đủ ân cha nghĩa mẹ. 

Xin minh chứng tấc lòng con trẻ 
Sống chánh chơn y pháp phụng hành 
Con hôm nay hội đủ duyên lành 

Hiếu và đạo tỉnh cần tu tập 

Vầng nhật nguyệt tam thiên tỏa khắp 
Vẹt vô minh hôn ám bao đời 

Cầu cho sanh loại muôn nơi 

Sống đời hiếu hạnh rạng ngời nhân luân./. 
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КЕ SÁM HỐI PHỤ MẪU [HK] 
---4».%,%--- 
Kính thưa cha mẹ tường tri 
Nghĩ ra mới biết lỗi nghì ơn trên 
Từ khi hình thể có nên 
Mẹ cha bảo dưỡng, kề bên không rời 
Nặng nề cực nhọc lắm ôi 
Công cha, nghĩa mẹ kể thôi sao cùng 
Con xin đảnh lễ cúc cung 
Nghiêng mình phủ phục mong dung tội rày 
Si mê, u tối chẳng hay 
Mẹ cha sầu khổ tháng ngày héo hon 
Hiếu tâm, hiếu hạnh không tròn 
Ấu thơ đã lỗi, lớn khôn cũng lầm 
Mẹ cha ơn trọng, tình thâm 
Nắng mưa dầu dãi, gian truân nhọc nhān 
Hy sinh hạnh phúc bản thân 
Chỉ mong con trẻ thành nhân, thành hiền 
Mẹ cha là Phật tại tiền 
Là Thầy trước nhất, Phạm thiên trong nhà 
Nuôi con tóc bạc màu hoa 


Quý con hơn cả ngọc ngà tư riêng 


Tình thương xuôi chảy một miền 
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Kệ Sám Hối Phụ Mẫu [HK] 


Nhưng con nào biết giữ niềm kính yêu 
Đôi khi phạm thượng lắm điều 

Nuôi cha dưỡng mẹ ít nhiều kể công 
Mẹ cha lượng cả bao dong 

Cho con sám hối, trọn lòng ăn пап 
Tội con bất hiếu muôn ngàn 

Mẹ cha duỗi cánh tay vàng xá cho 
Tình thương, giọt nước cam lồ 

Giúp con thoát khỏi khổ đồ lầm mê 
Từ nay con trẻ quay về 

Sống đời hiếu tử vẹn bề nhân luân 
Mẹ cha sáng suốt tỉnh thần 


Đạo vàng quy ngưỡng, chuyên сап tấn tu. 


Một lạy, cầu đấng Đại Từ 

Mẹ cha trường thọ, công phu trọn lành 

Hai lạy cầu đấng sinh thành 

Sống theo Chánh Pháp, quang minh một niềm 
Ba lạy chúng con xin nguyền 


Trọn đời sống đạo, gieo duyên Niết Bān./. 


659 


Na hi рарат Кағат Каттат 
Sajju khīram уа muccati, 
Паһат tam bālamanveti 
Bhasmacchanno va pāvako. 


(Dhp. 71) 


Nghiệp ác đã được làm, 
Như sữa, không đông ngay, 
Cháy ngầm theo kẻ ngu, 
Như lửa tro che đậy. 


(PC. 71)(HT Minh Châu) 


Phụ lục 
CÁC NGHI THÚC VÀ TÁC BACH 


TRONG PHẬT GIÁO 
NGUYÊN THỦY 


Phu Luc: Các Nghi Thức Và Tác Bach... 147. - 172 


PAÑCA SĪLA 
NGHI THỨC THỌ TRÌ NGŨ GIỚI 


5ат Нбі Tam Bảo: (1) và (2) 

(1) Ukāsa! Ukāsa! Ukāsa! /Kayakamma /vācīkammā 
manokammā /sabbadosa, /vì mong muốn tránh khỏi, /tất 
cả những lỗi lầm, /do thân nghiệp hành động, /do khẩu 
nghiệp nói năng, /do ý nghiệp suy nghĩ, /đã phạm đến Tam 
Bảo: /Đức Phật Bảo cao thượng, /Đức Pháp Bảo cao thượng, 
/Đức Tăng Báo cao thượng, /(đến cha mẹ, thầy tổ...). 
/Buddharatana, /Dhammaratana, /Sangharatana, con 
thành kính đảnh lễ, /ngôi Tam Bảo cao thượng, /cùng cha 
mẹ thầy tổ, /làn thứ nhì - thứ ba. /Xin năm bậc ân đức, /cao 
thượng không øì bằng, /nhận biết sự sám hối, /những lỗi lầm 
của con. 

/Do thành tâm sám hối, /với đức tin trong sạch, /thiện tâm 
hợp trí tuệ, /câu mong con tránh khỏi: 

- Sinh trong bốn cõi ác!, / 

- Gặp phải ba nạn tai2,/ 

- Tám trường hop bất lợi3, / 

- Năm kẻ thù phá hoait, / 

- Bốn cảnh không hợp thoi», / 

- Năm bất hạnh kiếp người, / 

Trong tất cả mọi thời, /mọi kiếp sống luân hồi, /khi đã tránh 
khỏi rồi, /mong con sớm chứng ngộ: /chân lý Tứ Thánh Đế, 
/chứng đắc Tứ Thánh Đạo, /Tứ Thánh Quả - Niết Bàn, /diệt 
đoạn tuyệt tham ái, /giải thoát khổ tử sanh, /luân hồi trong 
tam giới. 


1 Địa ngục, пра guy, súc sanh, a-tu-la. 

2 Nạn bom đạn chiến tranh, nạn dịch bệnh truyền nhiễm, nạn chết đói. 

3 Sanh trong địa ngục; sanh làm súc sanh; ngạ quỷ; cõi Phạm Thiên; sanh ở vùng hẻo 
lánh; sanh trong gia đình ngoại đạo tà kiến; người câm điếc; người có trí tuệ nhưng 
không gặp được Đức Phật, Tăng Chúng. 

^ Nước lụt phá hủy của cải tài sản; lửa cháy thiêu hủy của cải tài sản; ké trộm cướp chiếm 
đoạt tài sản; vua tàn bạo chiếm đoạt của cải tài sản; con cái hư đốn làm tiêu tan của cải 
tài sản. 

5 Địa ngục, пра guy, súc sanh, a-tu-la. 

6 1- Bệnh tật, 2- Gia đình ly tán, 3- Của cải tài sản hư hao, 4 - Giới không trong sạch, 5- 
Tà kiến. 
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(2) Ukāsa vandāmi bhante, sabbam aparadham khamatha 
me bhante, тауа katam puññam sāminā anumodittabbam, 
samina katam puññam тауһат dātabham, sādhu sadhu 
anumodāmi. Ukāsa karuññam katva tisaranena saha sīlāni 
detha me bhante. 

Con xin thành kính làm lễ Đại Đức. Bạch hóa Đại Đức, xin Đại Đức 
tha các tội lỗi cho con. Những việc lành mà con đã làm, xin Đại 
Đức nhận lãnh. Việc lành nào mà Đại Đức đã làm, xin chia sớt cho 
con, và làm điều lợi ích cho được thành tựu, con xin hoan hỷ thọ 
lãnh. Con xin thành kính Đại Đức từ bi thương xót mà truyền tam 
quy và giới cho con. 

Aham bhante saraņasīlam yācāmi. Dutiyampi..., tatiyampi... 
Bach hóa Đại Đức, xin Đại Đức truyền quy giới cho con, lần thứ 
nhì... làn thứ ba... 


(Hay đọc phần dưới) 


Phật tử cùng nhau đọc: 


- Ukāsa mayam bhante visum visum rakkhanatthāya 
tisaranena saha pañca sīlāni уасата (yācāmi). 

- Dutiyampi mayam bhante visum visum rakhanatthāya 
tisaranena saha pañca sīlāni уасата (yācāmi). 

- Tatiyampi mayam bhante visum visum rakkhanatthāya 
tisaranena saha pañca sīlāni уасата (yācāmi). 


- Bach hóa! (chu?) Đại Đức Tăng, /chúng con (con) xin thọ 
trì Tam quy và Ngũ giới, /nơi Tam Bảo, /để vâng giữ 
hành theo, /cho được sự lợi ích./ 

- Bạch hóa (chư) Đại Đức Tăng, /chúng con (con) xin thọ 
trì Tam quy và Ngũ giới, /nơi Tam Bảo, /để vâng giữ 
hành theo, /cho được sự lợi ích lần thứ nhì./ 

- Bạch hóa (chư) Đại Đức Tăng, /chúng con (con) xin thọ 
trì Tam quy và Ngũ giới, /nơi Tam Bảo, /để vâng giữ 
hành theo, cho được sự lợi ích lần thứ ba./ 

1 Đúng ra từ ‘hóa’ xuất phát từ “qua trong ‘bach qua’ thông диа’, nhưng theo âm doc 


dàn dần chữ này được chuyển từ ‘qua’ sang ‘quá’ và trở thành “hóa”. 
2 Bốn vị trở lên. 
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Vi t)-khưu һау Sa-di đọc, Phật tử doc theo: 


Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. 
Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. 
Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. 
Con đem hết lòng thành kính, làm lễ Đức Bhá-gá-va đó, /Ngài 
là bậc Á-rá-hăng cao thượng, /được chứng quả Chánh Biến 
Tri, /do Ngài tự ngộ, /không thầy chỉ dạy. (3x) 


Vi ty-khwu hay Sa-di doc, Phát tử doc theo: 


Buddham saranam gacchami. 
Dhammam saranam gacchami. 
Sangham saranam gacchami. 


Dutiyampi Buddham saranam gacchami. 
Dutiyampi Dhammam saranam gacchami. 
Dutiyampi Sangham saranam gacchami. 
Tatiyampi Buddham saranam gacchami. 
Tatiyampi Dhammam saranam gacchāmi. 
Tatiyampi Sangham saranam gacchami. 


Con dem hết lòng thành kính, /xin quy y Phật./ 

Con dem hét lóng thành kính, /xin quy y Pháp./ 

Con dem hét lóng thành kính, /xin quy y Táng./ 

Con dem hết lòng thành kính, /xin quy y Phật làn thứ nhi./ 
Con dem hết lòng thành kính, /xin quy y Pháp lần thứ nhi./ 
Con dem hết lòng thành kính, /xin quy y Tăng làn thứ nhi./ 
Con dem hết lòng thành kính, /xin quy y Phát làn thứ ba./ 
Con dem hết lòng thành kính, /xin quy y Pháp làn thứ ba./ 
Con đem hết lòng thành kính, /xin quy y Tăng lần thứ ba./ 
Vi truyén giói doc: 
Tisaranaggahanam paripunnam. 

- Phép quy y Tam Bảo tròn đủ chí có bấy nhiêu. 
Phát tử tho giới doc: 
Ama bhante. - Dạ, xin vâng. 

Vi truyén giói doc và Phát tv doc theo: 
1. Pānātipātā veramani sikkhapadam samadiyami. 

2. Adinnadana veramani sikkhapadam samadiyami. 
3. Kamesumicchacara veramani sikkhapadam samadiyami. 
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4. Musāvādā veramaņī sikkhāpadam samādiyāmi. 

5. Surāmerayamajjappamādatthānā veramaņī 
sikkhāpadam samādiyāmi. 

1. Con xin vâng giữ điều hoc, /là cố ý tránh xa sự sát sanh./ 

2. Con xin vâng giữ điều học, /là cố ý tránh xa sự trộm cāp./ 

3. Con xin vâng giữ điều học, /là cố ý tránh xa sự tà dâm./ 

4. Con xin vâng giữ điều học, Ла cố ý tránh xa sự nói dối./ 

5. Con xin vâng giữ điều học, /là cố ý tránh xa /sự dễ duôi 
uống rượu /và các chất say./ 


Vi truyền giới đọc: 
Imani райса  sikkhapadani | sadhukam Кама 
appamadena niccakalam sammarakkhitabbam. 
Chu Phật tử sau khi đã tho tri tam quy và ngũ giới noi Tam 
Bảo, /nén cố gắng vâng giữ hành theo cho được trong sạch 
đến trọn đời, /cháng nén dé duôi./ 
Phật tử thọ Tam Quy và Ngũ Giới đọc: 
Ama bhante. - Dạ, xin vâng. 
Vị truyền giới sách tấn: 
Silena sugatim yanti, Silena bhogasampada, 
Silena nibbutim yanti; Tasma silam visodhaye. 
Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới; 
/các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới; /các 
chúng sanh được giải thoát nhập Niết Bàn cũng nhờ giữ 
giới. /Bởi các cớ ấy, /nên chư Phật tử phải ráng! thọ trì giới 
luật cho được trong sạch đừng để lām nhơ./ 
Phật tử tho giới doc: 


Sadhu! Sadhu! Lành thay! Sadhu! Sadhu! Lành thay! 


Chư Phật tử tụng sám hối Phật Pháp Tăng (Uttamangena 
vandeham... Con đem hết lòng thành kính... các tội lỗi mà 
con đã vô ý phạm dēn....) 


Sau cùng, chư Tăng tụng kinh phúc đến toàn thể chư Phật 
tử mới thọ trì Tam Quy và Ngũ Giới: (Bhavatu 
sabbamangalam... Tất cả phước báu hằng có đến người...) 


1 Cố gắng. 
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1. Sanghasutthutāya: nhằm sự tốt dep cho hội chúng, 
2. Sanghaphāsutāya: nhằm sự an lạc cho hội chúng, 
3. Dummankünam puggalànam niggahāya: 
nhằm việc trấn áp những nhân vật ác xấu, 
4. Pesalānam bhikkhūnam phāsuvihārāya: 
nhằm sự lạc trú của chư Tỳ khưu hiền thiện, 
5. Ditthadhammikānam āsavānam samvarāya: nhằm ngăn ngừa các 
lậu hoặc trong hiện tại, 
6. Samparāyikānam āsavānam patighātāya: 
nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai 
7. Appasannānam pasādāya: 
nhằm dem lại niềm tin cho những người chưa có đức tin, 
8. Pasannānam bhiyyobhāvāya: 
nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin, 
9. Saddhammatthitiyà: nhằm sự tồn tại của Chánh Рһар!, 
10. Vinayānuggahāya: nhằm sự hỗ trợ Luật. 


"Evam hotu evam hotu, ~ yo ca pubbe рата) уа 
Рассһа so nappamajjati, ~ so mam lokam pabhäseti 
Abbhā mutto уа candimā, (Dhp. у.172) 
Ai sống trước buông lung, 
Sau sống không phóng dật. 
Chói sáng rực đời này, 
Như trăng thoát mây che. (HT Minh Châu) 
Yassa papam katam kammam, ~ kusalena pithiyati. 
So'mam lokam pabhaseti ~ abbhā mutto va candima."(Dhp. v.173) 
Ai düng các hanh lành, 
Làm xóa mờ nghiệp ác. 
Chói sáng rực đời này, 
Như tráng thoát mây che. (HT Minh Châu) 
Abhivadanasilissa, ~ niccam vuddhapacayino, 
Cattāro dhammā vaddhanti, ~ āyu vanno sukham balam. (Dhp.109) 
Thường tôn trong, kính lé 
Bậc kỳ lão trưởng thuong, 
Bốn pháp được tăng trưởng: 
Thọ, sắc, lạc, sức mạnh. 


! Ngài Buddhaghosa giải thích rằng Saddhamma gồm có ba phần: Pariyattisaddhamma (Pháp 
Học) gồm tất cả các lời dạy của Đức Phật đã được kết tập thành Tam 
Tạng, Patipattisaddhamma (Pháp Hành) là 13 pháp Đầu-đà, 14 pháp hành, 82 phận sự 
chính, Giới, Định, và Minh Sát, Adhigamasaddhamma (Pháp Đắc Chứng) là 4 Đạo, 4 Quả, và 
Niết Bàn. (Tạng Luật - Bộ Phân Tích Giới Bổn, Phân Tích Giới Tỳ-khưu- Г) 
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UPOSATHA-SILA 
NGHI THỨC THỌ BÁT QUAN TRAI GIỚI 


Phật tử hay tu nữ cùng nhau đọc: 
- Ukasa mayam (aham) bhante visum visum 
rakkhanatthaya tisaranena saha atthangasamannagatam 
uposatham yacama (yacami). 

- Dutiyampi mayam (aham) bhante visum visum rakkha- 
natthaya  tisaranena saha  atthangasamannagatam 
uposatham yacama (yacami). 

- Tatiyampi mayam (aham) bhante visum visum rakkha- 
natthaya tisaraņena saha  atthangasamannagatam 
uposatham уасата (yacami). 

Bach hóa! (chu) Đại Đức Tăng, /chüng con (con) xin tho tri 
Tam quy và Bát quan trai giới, /nơi Tam Bảo, /dé vâng giữ 
hành theo, /cho được sự loi ích. / 


Bach hóa (chu) Đại Đức Tăng, /chúng con (con) xin tho tri 
Tam quy và Bát quan trai giới, /nơi Tam Bảo, /dé vâng giữ 
hành theo, /cho duoc sự lợi ích làn thứ nhi./ 
Bach hóa (chu) Đại Đức Tăng, /chúng con (con) xin tho tri 
Tam quy và Bát quan trai giới, /nơi Tam Bảo, /dé vâng giữ 
hành theo, /cho được sự lợi ích lần thứ ba. / 


Vị sự truyền giới sẽ đọc cho cư sĩ đọc theo phần thọ tam quy 
trước (giống như trong nghi thức thọ ngũ giới). Tiếp đến vi 
Tăng truyền tám giới cho Phật tử hay tu nữ đọc theo: 


1. Panatipata veramani sikkhapadam samādiyāmi. 
2. Adinnadana veramani sikkhapadam samadiyami. 
3. Abrahmacariya veramani sikkhapadam samadiyami. 
4. Musavada veramani sikkhapadam samadiyami. 


1 Đúng ra từ ‘hóa’ xuất phát từ ‘qua’ trong “bạch доа’ thông gua”, nhưng theo âm 
doc dần dần chữ này được chuyển từ ‘qua’ sang ‘quá’ và trở thành “hóa'. 
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5. Surāmerayamajjapamādatthānā veramaņī sikkhā- 
padam samādiyāmi. 

6. Vikālabhojanā veramanī sikkhapadam samadiyami. 

7. Naccagītavāditavisūkadassana- 
mālāgandhavilepanadhāraņamaņdana- 
vibhūsanatthānā veramaņī sikkhāpadam 
samadiyami. 

8. Uccasayanamahasayana veramani sikkhapadam 

samadiyami. 

. Con xin vâng giữ điều học, /là có ý tránh xa sự sát sanh. 

. Con xin vâng giữ điều học, /là cố ý tránh xa sự trộm cắp. 

. Con xin vâng giữ điều học, /là cố ý tránh xa sự hành dâm. 

. Con xin vâng giữ điều học, /là cố ý tránh xa sự nói dối. 

„Con xin vâng giữ điều học, Ла cố ý tránh xa, /sự để duôi 

uống rượu, /và các chất say. 

6. Con xin vâng giữ điều học, /là cố ý tránh xa sự ăn sái giờ. 

7. Con xin vâng giữ điều học, /là cố ý tránh xa sự múa hát, 
/thổi kèn, đờn, /xem múa hát, /nghe đờn kèn, /trang 
điểm thoa vật thơm, /dồi phấn và đeo tràng hoa. 

8. Con xin vâng giữ điều học, /là cố ý tránh xa, /chỗ nằm 
ngồi quá cao và xinh đẹp. 


лом => 


Tiếp tục, Phật tử hay tu nữ cùng nhau doc: 


Imam atthangasamannāgatam buddhappaññattam 
uposatham ітаћйса гат imañca  divasam 
(niccakalam!) sammadeva abhirakkhitum samadiyama 
(samadiyami). 

Chúng con (con) xin tho tri Bát quan trai giới, /tron đủ tám 
điều của Đức Phát đã giáo truyền, /hàu để vâng giữ hành 
theo cho được trong sạch trọn ngày nay và đêm (trọn đời?) 
nay, /mong cầu gieo được giống lành, /để thấy rõ Niết Bàn 
trong ngày vị lai. 


1 Dành cho các vị tu nữ, hay nữ giới xuất gia. 
У BIẾT: n БЕЛ NO 
Dành cho các vi tu nữ, hay nữ giới xuất gia. 
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Vi sư sách tán: 


Imāni attha sikkhāpadāni uposathasīlavasena imañca 
rattim imafica divasam (niccakalam!) sadhukam katvā 
appamadena samma rakkhitabbam. 

Chư Phật tử (thiện tín) sau khi tho tri bát quan trai giới nơi 
Tam báo, /phải cố gắng vâng giữ hành theo cho được trong 
sạch trọn ngày nay và đêm nay (trọn đời? nay), /chẳng nên 
dễ duôi. 

Phật tử hay tu nữ thọ giới đọc: 
Ата, bhante. 


Vị truyền giới sách tấn: 

Sīlena sugatim yanti, 

Sīlena bhogasampadā, 

Sīlena nibbutim yanti; 

Tasmā sīlam visodhaye. 
Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới; 
/các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới; /các 
chúng sanh được giải thoát nhập Niết Bàn cũng nhờ giữ 
giới. /Bởi các cớ ấy, /nên chư Phật tử phải cố gắng thọ trì 
giới luật cho được trong sạch đừng để lấm nho. 


Phật tử hoan һу đọc lên: 
Sādhu! Sādhu! Lành thay! 
Sādhu! Sādhu! Lành thay! 


Chư Phật tử tung sám hối Phật Pháp Tăng (Uttamangena 
vandeham... Con đem hết lòng thành kính... các tội lỗi mà 
con đã vô ý phạm dēn....) 


Sau cùng, chư Tăng tụng kinh phúc đến toàn thể chư Phật 
tử mới thọ trì Tam Quy và Ngũ Giới: (Bhavatu 
sabbamangalam... Tất cả phước báu hằng có đến người... ) 


1 Dành cho các vị tu nữ, hay nữ giới xuất gia. 
У BIẾT: n БЕЛ ӨТЕН 2 
Dành cho các vị tu nữ, һау nữ giới xuất gia. 
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NGHI THỨC QUY Y 
(Buổi đầu tu Phật) 


Accayo тат  bhante  accagama  yathābālam 
yathāmūļham yathā-akusalam. Yo ham! bhante kāyena 
vā vācāya vā manasā vā buddhassa vā dhammassa vā 
sanghassa vā agāravam akasim. Tassa me ayyo3 
accayam ассауо patigganhatu ayatim samvaraya. 


Nghia: 

Kính bach chư? Đại Đức Tăng, /vi con (chúng con) là người 
thiểu trí, /lầm lạc và không minh mẫn, /nên đã phạm các 
tội lỗi, /sợ e con (chúng con) đã dễ duôi, /không đem lòng 
thành kính, /do thân khẩu, ý của con (chúng con) bất tịnh, 
/mà phạm đến Phật- Pháp - Tăng./ 


Kính bạch chư Đại Đức Tăng, /càu mong") chu Đại Đức 
Tăng, /xá các tội lỗi ấy cho con (chúng con), /bởi các tội lỗi 
ấy là quấy thật, /đặng cho chúng con (con), /làm những 
việc lành, /từ nay về sau./ 


(Xong rồi, vị Tỳ khưu hoặc chư Tăng chứng minh nơi ấy 
phải nhận bằng tiếng "Sadhu" nghĩa là: “Lành thay! Phải 
rồi, đúng rồi `). 


Kính bạch chư Đại Đức Tăng, /con (chúng con) cầu xin thọ 
phép, /quy y Phật đã nhập Niết Bàn, /là Đức Thế Tôn, /bậc 
A la hán, /Chánh đẳng, chánh giác, /ngài là thiên nhân từ 
phụ, /bi trí vẹn toàn./ 


1 Người nữ xin quy y thì đọc "Yà' ham”. 

2 Nếu lā nữ thì đọc "Tassā me”. 

3 Nếu sám hối với 2-3 vị sư thi nói “ayyä ... patigganhantu". Nếu là Tăng từ 4 vi trở 
lên thì nói "Sangho ... patigganhãtu”. 

^ chư = các vị (4 vị trở lên), nhưng nếu chỉ 1 đến 3 vị thi bó đi chữ “chu”. 
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ТД Nghi Thức Quy Y, VEI kệ Chúc Người Mới Quy Y Tam Báo 


Con (chúng con) câu xin thọ phép quy y Pháp, /là Giáo 
Pháp, /đã được Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng, /đạo 
chuyển mê khai ngộ, /thiết thực hiện tiền, vượt thời gian./ 
Con (chúng con) cầu xin thọ phép quy y Tăng, /là đệ tử 
của Đức Thế Tôn, /các ngài là bậc hoằng truyền Chánh 
Pháp, /xứng đáng cho chúng sanh lễ bái cúng dường./ 


Kính bạch chư Đại Đức Tăng, /xin nhận con (chúng con) 
là người cận sự nam, /và (cận sự nữ) đã quy y Tam Bảo, 
/kể từ ngày nay cho đến trọn đời. 

(* Nếu chỉ có một người nam hoặc một người nữ đối mặt trước 
tượng Phật, hoặc trước tháp thờ Xá Lợi mà làm phép quy y thì đọc: 
Nghĩa như trên chỉ khác nhau chỗ gọi: “Kính bạch chư Đại Đức 
Tăng”, thì đọc: “Bạch Đức Thế Tôn”). 


(Xong rồi vị Ту khưu hoặc Tăng chúng phải nhận bằng tiếng "Sadhu"). 


Sau đó, người Phật xin thọ trì Tam quy và Ngũ giới. Bạch hóa 
chư đại đức tăng, chúng con xin thọ trì Tam Quy và... 


Hội chúng cùng nhau đọc bài kệ này để chấm dứt nghi thức quy y. 


KỆ CHÚC NGƯỜI MỚI QUY Y TAM BẢO 


Phàm tu Phật, buổi đầu sống Dao 

Phải quy y Tam Bảo làm căn 

Nguyện theo Đức Phật, Pháp, Tăng 

Có nơi nương tựa vĩnh hằng, an vuil 
Thọ ngũ giới, học điều nhân đức 

Học từ bi, chân thật, hiền lành 

Chớ nên giết hại chúng sanh 

Rời xa bất chánh, viên thành thiện tâm. 
Phải sáng suốt mê lầm thấy rõ 

Nguyện từ nay ác nhỏ không làm 

Lành thay: Vô hận, vô tham 

Thanh lương đức hạnh, thanh toàn phúc duyên. 
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Phu Luc: Các Nghi Thức Và Tác Bạch.........................................------------------ 147. - 172 


Nẻo ác đạo: Bốn miền đóng lại 

Cửa trời, người bảy cõi thênh thang 

Học thêm bố thí, cúng dàng 

Tịnh tâm niệm Phật, mọi đàng mọi hay. 
Bạn đồng đạo chỉ bày thêm nữa 

Với Thiện nam, Tín nữ dắt dìu 

Người đi trước, kẻ đi sau 

Con đường chân phúc, khổ cầu mới nên. 
Chí tu học, vững bền một dạ 

Giữ đức tin chẳng ngả, chẳng lay 

Lại thêm học Đạo, tām thầy 

Mở mang trí tuệ, tháng ngày cần chuyên. 
Cầu Đức Phật ân triêm đại độ 

Rải từ bi gia hộ chúng con 

Tấn tu bất thối, chẳng sờn 

Hầu khai pháp nhãn, thiệt chơn tỏ tường./. 


(Có thể tụng thêm phần này) 


Giải thoát Pháp Bảo nên hành 
Đặng mà dứt khổ, truyền quanh đọa đày 
Cầu cho hưng thạnh lâu dài 
Pháp thiện trí thức các ngài mở mang 
Bậc tu xin được bình an 
Cầu cho Tăng chúng các hàng hòa nhau 
Lại thêm phẩm hạnh thanh cao 
Những quả lợi ích đến mau kịp thì 
Cầu mong) Pháp Bảo hộ tri 
Cho người tu đã quy y Phật rồi 
Xin cho cả thảy chúng con 
Tấn hóa trong Pháp, Phật roi giáo truyền./. Kx 


Cuối cùng là hồi hướng chư Thiên (“Chư Thiên ngự 
trên hư không, và phước căn con đã tạo thành,...) 
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Ba Hạng Người Con 


BA HẠNG NGƯỜI CON 
Tiểu Bộ Kinh, Phật Thuyết Như Vậy (Itivuttaka), Chương Ba - Ba Pháp 


Điều này đã được Đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, 
và tôi đã được nghe: Này chư Tỳ khưu, các ba hạng con trai này xuất 
hiện, có mặt ở đời. Thế nào là ba? Ưu sanh, tùy sanh, liệt sanh. 

Và này chư Tỳ khưu. Thế nào là người con trai ши sanh? Ở đây, 
này chư Tỳ khưu, cha mẹ của người con không quy y Phật, không 
quy y Pháp, không quy y Tăng, không từ bỏ sát sanh, không từ bỏ 
lấy của không cho, không từ bỏ tà hạnh trong các dục, không từ bỏ 
nói láo, không từ bỏ đắm say rượu men rượu nấu, ác giới theo ác 
pháp. Còn người con của họ quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, từ 
bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ 
bỏ nói láo, từ bỏ đắm say rượu men rượu nấu, giữ giới, theo pháp 
lành. Như vậy, này chư Tỳ khưu, là người con ưu sanh. 

Và này chư Tỳ khưu, thế nào là người con trai tùy sanh? Ở đây 
này chư Tỳ khưu, cha mẹ của người con quy y Phật, quy y Pháp, quy 
y Tăng, từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong 
các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ đắm say rượu men rượu nấu, giữ giới, 
theo các pháp lành. Người con trai của họ cũng quy y Phật, quy y 
Pháp, quy y Tăng, từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà 
hạnh trong các dục, từ bó nói láo, từ bó dám say rượu men rượu 
nấu, giữ giới, theo các pháp lành. Như vậy này chư Tỳ khưu, là người 
con tùy sanh. 

Và này chư Tỳ khưu, thế nào là người con trai liệt sanh? О đây, này 
chư Tỳ khưu, cha mẹ của người con trai này quy y Phật, quy y Pháp, 
quy y Tăng, từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong 
các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ đắm say rượu men, rượu nấu, giữ giới, 
theo các pháp lành. Và người con của họ không quy y Phật, không quy 
y Pháp, không quy y Tăng, không từ bỏ sát sanh, không từ bỏ lấy của 
không cho, không từ bỏ tà hạnh trong các dục, không từ bỏ nói láo, 
không từ bỏ đắm say rượu men rượu nấu, ác giới, theo ác pháp. Như 
vậy, này chư Tỳ khưu, là người con liệt sanh. này chư Tỳ khưu, có ba 
hạng con trai này có mặt, xuất hiện ở đời. 

Đức Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến. 


Bậc Hiền trí ước muốn, ~ Con trai ưu, tùy sanh, 

Không ước muốn liệt sanh, ~ Một gánh nặng gia đình, 

Đời có những con này, ~ Trở thành nam cư sĩ, 

Sống đầy đủ tín giới, - Biết nghe lời người khác, 

Ха Па sự xan tham. = Những người con như vậy, 

Như trăng thoát đám mây, = Chói sáng giữa hội chúng. 
Ý nghĩa này được Đức Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe./. 
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Phu Luc: Các Nghi Thức Và Tác Bach... 147. - 172 


CHƯ TĂNG TÁC BẠCH TRAI TĂNG THAY CHO PHẬT TỬ 
(Vị trụ trì đại diện tác bạch lên chư Tăng và phúc chúc đến thí chủ) 


Namo Buddhāya, Namo Dhammāya, Namo Sanghāya 
Kính bạch chư Đại Đức Tăng, /hôm nay ngày tháng... 
tháng... năm... /nhằm ngày... tháng... năm (âm lich) 

Có gia đình thí chủ: Phật tử.../ 

Phát tâm trong sạch, /thiết lễ cúng dường, /đặt bát trai 
tăng, /ngõ hầu tôn tạo phước lành, /ngưỡng mong trên 
chư tôn thiền đức Tăng, /thùy từ chứng minh công đức. 
/Chú nguyện phước lành, /hồi hướng cầu siêu đến các bậc 
ân nhân, /cửu huyền thất tổ của gia đình thí chủ đã quá 
vãng, /nhất là các hương linh cố Phật tử.../ 

Được ân triêm công đức, /sớm được siêu sanh về nơi 
nhàn cảnh, /bằng như đang ở nơi an, /thì sự an vui càng 
tăng tiến thêm. /Được kết quả làm người, /quả trời, 
/cùng quả Ničt Bàn./ 

Và cầu nguyện phước lành phát sanh với tấm lòng thành 
kính hộ Pháp, hộ Tăng, /hộ trì Phật Pháp./Nguyện cầu oai 
lực Tam Bảo, /oai lực chư Thiên, /phước báu tu tập của 
chư Tăng, /gia hộ đến thân bằng quyến thuộc nội ngoại hai 
bên, /của gia đình thí chủ còn tại tiền, /nhất là các gia đình 
Phật tử... /được nhiều phước lành, /được tăng long phúc 
thọ, /tật bệnh tiêu trừ, /tai qua nạn khỏi, /vạn sự kiết 
tường, /và gặp nhiều thuận may trong đời sống, /để được 
tiến tu trong Phật Pháp. /Lần thứ nhì, Лап thứ ba. /Sadhu, 
/sadhu, /lành thay! 


(Chư Phật tử lạy và ngồi nghe chư Tăng tụng kinh Phúc 
Chúc quả phước lành này). 
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Tác Bạch Thỉnh Pháp Sư 


TÁC BẠCH KỆ THỈNH PHÁP SƯ 
DHAMMADESANĀYĀCANA-GĀTHĀ 


(...) Evam sahampati brahma, ~ bhagavantam ayācatha, 
Tuņhībhavena tam Buddho, = karuññenadhivasaya. 
Taņhā vutthāya pādena, ~ migadāyam tato gato, 
Paficavagyadayo пеууе, ~ amam payesi dhammato. 
Tato pabhuti sambuddho, ~ anūnā dhammadesanam, 
Māghavassāni desesi, ~ sattānam atthasiddhakam. 
Tena sādhu ayyo bhante, ~desetu dhammadesanam, 
Sabbāyidha parisāya, = anukampampi kātave./. 


r.) Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khán khoản, 

Phật nhậm lời nhưng chẳng dĩ hơi, 

Quyết lòng mở đạo dạy đời, 

Nhắm vườn Lộc Giả Ngài dời chân sang. 

Thuyết Pháp độ các hàng đệ tử, 

Có năm Thầy thính dự Pháp từ, 

Đó là nhóm Kiều Trần Như, 

Được nếm hương vị Hữu dư Niết bàn. 

Rồi từ đó mở mang Giáo Pháp, 

Bốn mươi lám ha giáp ven toàn, 

Một lòng chẳng thối không mòn, 

Những điều lợi ích hằng còn lâu năm. 

Cả tam giới thừa ân phổ cập, 

Đám mưa lành rưới khắp thế gian, 

Bởi nhân cớ, tích rõ ràng, 

Thỉnh Ngài thuyết pháp noi đàng từ bi. 

Chúng sanh ngồi khắp chốn nị, 

Tối mê cầu được trí tri ven toàn./. [KX 
(Thỉnh Pháp Sư theo cách ngắn gọn) 

Thỉnh Pháp Sư đăng đàn, thuyết giáo 

Quy nơi đây, tâm dao tín thành 

Ngưỡng cầu duyên phúc tron lành 

Ngưỡng cầu gieo hạt Vô Sanh Bồ рет. [HK] 


Khi đã thuyết Pháp xong, Phật tử tụng bài kinh hồi hướng Pháp thí, 
Ngưỡng câu các dáng chư Thién,... 


1 Trích “Kinh Tung’, Phật Học Viện Huyền Không, trang 108 (DL. 2011). 
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Phu Luc: Các Nghi Thức Và Tác Bach... 147. - 172 


TÁC BẠCH LỄ TRAI TĂNG, CẦU SIÊU 
(Tác bạch dâng mâm hué!) 


Namo tassa bhagavato arahato 
sammāsambuddhassa. (3x) 


Ауат по bhante pindapato dhammiko dhammaladdho 
dhammeneva uppadito mātāpitu- ādike gunavante 
uddissa imam Sanghabhattam (..) saparikkharam 
buddhappamukkhassa sanghassa dema te 
gunavantadayo imam Sanghabhattam (..) attano 
santakam viya mafifiamana anumodantu anumoditvana 
yathicchitasampattihi samijjhantu sabbadukkha 
pamuficantu iminā nissandena. 


Nghia: 

1. Tác bach dáng cüng: 

Bach hóa? chu Đại Đức Tăng được rõ: /những thực phẩm 
này của chúng con làm, /hiệp theo lẽ đạo, / được cũng hiệp 
theo lẽ đạo, /chúng con dâng những thực phẩm này, gọi là 
lễ Trai Tăng, /có cả món ăn phụ tùy, /dâng cúng đến chư 
Tăng, /xin Phật chứng minh./ 


2. Hồi hướng quả phước: 

Chúng con xin hồi hướng /phần phước báu thanh cao này, 
/thấu đến chư hương linh đã quá vãng, /nhất là (ông, bà...), 
/cùng cửu huyền thất tổ, /thân bằng quyến thuộc, /ông bà 
cha mẹ, /nội ngoại hai bên./Và xin cho các vị đó, /hay biết 
rằng: /phước báu của lễ Trai Tăng này, /về phần các vị đó, 
/và xin các vị đó /được phép thọ hưởng tùy ý. /sau khi thọ 
hưởng rồi, /thì được thoát khỏi những điều lao khổ, /được 


1 Dâng cúng cơm bánh vật thực, ... nói chung. 
2 Từ ‘hóg’ có thể được xuất phát từ ‘qua’, do vậy có thể hiểu là bach qua, thông qua. 
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Tác Bạch Lễ Trai Tăng, Cầu Siêu 


siêu sanh về nơi nhàn cảnh, /bằng như đang ở nơi an vui, 
/thì sự an vui càng tăng tiến thêm, /được kết quả làm 
người, /quả trời, /cùng quả Niết Bàn. /Do theo phước báu, 
chảy vào không dứt./Lần thứ nhì, /lān thứ ba./ 


Nghi lễ chư Tăng tung kinh Phúc Chúc. 


Sau phần tụng kinh Phúc Chúc hoan hỷ phước của tín chủ, 
các Phật tử cùng doc lên phần hồi hướng sau đây: 


3. Hồi hướng - hoàn mãn: 

Sādhu! Sādhu! Lành thay! /Chúng con xin hồi hướng, /phần 
phước thanh cao này, /thấu đến tất cả chư Thiên và nhân 
loại, /nhất là chư Thiên ngự trên cõi trời Tứ Đại Thiên 
Vương, /chư Thiên ngự trên xung quanh ngôi chùa này, 
/chư Thiên ngự xung quanh ngôi nhà này, /Cầu mong) 
các ngài hoan hỷ thọ lãnh, /và hộ trì cho tất cả chúng con, 
/nhất lā... tēn.../dwoc tai qua nan khói, /tật bệnh tiêu trừ, 
/біа đạo thái hòa./ 


Và xin chư Thiên hoan hỷ báo truyền, /cho chư hương linh 
đã quá vãng, /nhất là (ông, bà...), /[nhất là ông bà cha mẹ của 
chúng con], /được hoan hy thọ lãnh phần phước báu thanh 
cao này, /sau khi thọ lãnh rồi, /được siêu sanh về nơi nhàn 
cảnh, /bằng như đang ở nơi an vui, /thì sự an vui càng tăng 
tiến thêm./Lần thứ nhì, /lān thứ ba./ 


Chư Phật tử tụng kinh hồi hướng. [Con xin hồi hướng quả 
này, Thấu đến quyến thuộc nơi đây cho tường;] [Phước 
căn con đã tạo thành, Do thân, khẩu, ý tu hành gieo 
nên...|[Chư Thiên ngự trên hư khóng,.. ].. Do sự phước 
báu mà chúng con đã trong sach làm đây,.. Idam no 
ñatinam... 


Buổi lễ Trai Tăng hoàn mãn. 
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Phu Luc: Các Nghi Thức Và Tác Bach... 147. - 172 


TÁC BACH TUNG КІМН CÂU AN! 


Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. (3x) 

- Vipattippatibahaya sabbasampattisiddhiya 
sabbadukkhavinasaya parittam brutha mangalam. 

- Vipattippatibahaya sabbasampattisiddhiya 
sabbabhayavinasaya parittam brutha mangalam. 

- Vipattippatibahaya sabbasampattisiddhiya 
sabbarogavinasaya parittam brütha mangalam?. 


1. Tác bạch dáng cúng: Kính bạch chư Đại Đức Tăng, /chúng 
con xin thành kính, /dâng tứ vật dụng này, /đến chư Đại Đức 
Tăng, /cho chúng con được sự tán hóa, sự lợi ích, /sw an vui 
lâu dài./lün thứ nhì, Лап thứ ba./) 

2. Tác Bạch Cầu An: 

Kính bạch chư Đại Đức Tăng, /cầu xin chư Đại Đức Tăng, 
/tụng kinh cầu an, /cho (ông, bà...), /và toàn thé Phật tử, 
/hiện diện nơi đây, /để ngăn ngừa tránh khỏi, /những điều 
rủi ro tai hại, /cho dāng thành tựu những hạnh phúc, /khiến 
cho tất cả sự khổ não, /kinh sợ và bệnh tật, /thảy đều tiêu 
tan. /Lần thứ nhì, /lần thứ ba./ 


Chư Tăng tụng kinh Phúc Chúc xong, các Phật tử cùng đọc lên 
phần hồi hướng sau đây: 


3. Hồi hướng - hoàn mãn: 

Sādhu! Sādhu! Lành thay! Chúng con xin hồi hướng, /phần 
phước báu thanh cao này, /thấu đến tất cả chư Thiên và nhân 
loại, /cùng các bậc hữu ân của chúng con, /người còn được an 
vui, mạnh khỏe, /nhất là... (tên, họ)... /được tai qua nan khỏi, 
/tật bệnh tiêu trừ, 7 gia đạo thái hòa. / 

Chúng con cũng xin hồi hướng, /phần phước báu thanh cao 
này, /thấu đến chư hương linh đã quá vãng, /nhất là (Ông 
bà...), “được hoan hy tho lãnh, / phần phước thanh cao này, 
/sau khi thọ hưởng rồi, /được siêu sanh về nơi nhàn cảnh, 
/bằng như đang ở nơi an vui, /thì sự an vui càng tăng tiến 
thêm. /Lần thứ nhì, /lần thứ ba. / 


(Phật tử tụng kinh hồi hướng). 


1 Parittabhāsanāyācana-gāthā 
2 Nhựt Hành Của Người Tại Gia Tu Phật, Bhikkhu VAMSARAKKHITA, Tỳ khưu HỘ 
TONG, ấn bản 2006 (PL. 2550), trang 56, ấn bản mới 2006 (PL. 2550) 
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Hướng Dẫn Tác Bạch Cầu Siêu Và Cầu An (Mới) 


HƯỚNG DẪN TÁC BACH САП SIÊU VÀ САП AN (МОТ) 


[hông thường, nếu Phát tử mong muốn làm phước để cầu an 
hay cầu siêu cho những người thân trong gia đình như ông bà, cha 
mẹ... anh chị em đang hiện tiền hay đã quá vãng; thì việc trước tiên 
họ phải chuẩn bị một bữa trai tăng (dâng cúng vật thực) hay dâng 
cúng vật dụng hay tứ sự tịnh tài, hay ngay cả một chai nước,... Việc 
dâng cúng đều có phước, tùy theo tâm lực một phần (vật thí quý 
trọng cũng là một phần phước báu). Khi đã làm phước, thì thuận 
duyên chúng ta mới lấy đó làm nhân để hồi hướng hay chia phước 
đến ân nhân đã quá vãng hay còn đang hiện tiền. 

DE bát đầu cho một buổi lễ, theo truyền thống Phật giáo 
Nguyên Thủy thì người Phật tử phải tiếp đón chư Tăng một cách 
thành kính và chu đáo. Nếu có người trong nhà, là người thiện nam 
để đại diện gia đình tiếp rước chư tăng đến nhà thì nên làm. Theo 
truyền thống mỗi nước, đều có cách cung đón khác nhau. Ở Sri Lanka, 
vị trú trì sẽ mang theo bảo tháp Xá Lợi Phật và người thiện nam phải 
dùng khăn đội trên đầu và rước Xá Lợi đó vào trong nhà, và tôn trí 
một góc. Khi chư tăng bước vào nhà, đến trước cửa thì họ chuẩn bị 
nước rửa chân và dùng khăn lau chân. Sau khi đã ổn định, mọi người 
trong gia tộc bắt đầu xin thọ trì tam quy và ngũ giới. Tiếp đến là người 
Phật tử xin được tác bạch dâng cúng, tác bạch cầu an, hay cầu siêu 
đến thân bằng quyến thuộc như ông bà, cha mẹ, anh chị em... còn hiện 
tiền (cầu an) hay ông bà, cha mẹ, anh chị em... đã quá vãng được 
hưởng phần phước thanh cao này. Nếu người Phật tử cùng tụ hội ở 
chùa thì mình cũng có thể chuẩn bị và dâng lên vật thực, tứ sự, y ca 
sa, tinh tài... lén chư tăng tại chùa đó. Và nghi lễ vẫn nhu váy, xin giới, 
tác bạch, cúng dường, nghe kinh và hồi hướng, chia phước. 

Rhông thường, mỗi cuộc lễ cúng dường thì chúng ta nên tác 
bạch cả cầu an lẫn cầu siêu. Việc cầu siêu là hồi hướng phần phước 
này đến thân bằng quyến thuộc trong nhiều đời kiếp trong luân hồi, 
vẫn là điều mà Đức Phật vẫn nhắc đến. Nếu ông, bà, cha mẹ,... đã quá 
vãng, mà tái sanh đi cõi khác (trời, người, súc sanh), không phải cõi 
khổ nga quỷ (peta) thì phần phước này cũng nên được tưởng nhớ 
đến thân bằng quyến thuộc trong quá khứ đã quá vãng. 

Nói tóm lại, việc chúng ta làm phước và có dâng cúng bằng 
thân khẩu và ý đều tác thành hạnh nghiệp vững chắc, phước báu 
trọn vẹn. Khi có phước thì chúng ta nên tưởng nhớ và hồi hướng 
hay cầu an cho ai đó. Đó là cuộc lễ mà ai ai cũng có thể thực hành 
được. Thực hành hạnh bố thí rồi hồi hướng phước hay chia phước 
là việc làm tốt cho người cư sĩ tại gia, để trau đồi Ba-la-mật bố thí. 
Sau đây là vài cách tác bạch (theo lối mới): 
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Phu Luc: Các Nghi Thức Và Tác Bạch...........................................---------------- 147. - 172 


TÁC ВАСН THEO МІЕМ TRUNG VÀ МІЕМ NAM 


1. Tác Bạch Dâng Cúng: 

(1)Kính bạch chư Đại Đức Tăng, /chúng con xin thành 
kính, /dầng cúng (y ca sa và) /tứ vật dung này /nguóng 
mong chư Đại Đức Tăng, /từ bi hoan hỷ thọ dụng, /cho 
chúng con, /nhất là gia dinh thí chủ... /được sự tấn hóa, 
/sự lợi ích, /và sự an vui lâu dài./ 

(2) Kính bạch chư Đại Đức Tăng, /Hôm nay ngày... tháng... 
nām...), /tại tư gia... kiệt... đường,... thôn (khối)... phường..., 
/Gia dinh Phật tử... (óng...), /bā.., /thành kính cung thỉnh chư 
Đại Đức Tăng, /về tại tư gia của chúng con, /để đặt bát cúng 
dường (dâng cúng trai tăng). / 


2. Tác Bạch Cầu Siêu: 

Kính bạch chư Đại Đức Tăng, /cầu xin chư Đại Đức Tăng, 
/tụng kinh cầu siêu, (để chú nguyện quả phước thanh cao 
này), /(để trợ tuyến) đến hương linh (Ông, bà....), /ngưỡng 
mong oai lực Tam Bảo, /chư thiên thùy từ gia hộ, /cho 
hương linh đã quá vãng, /(cūng cửu huyền thất tổ, /nội 
ngoại hai bên của chúng con), / duoc siêu sanh về nơi nhàn 
cảnh, /bằng như đang ở nơi an vui, /thì sự an vui càng tăng 
tiến thêm. /Lần thứ nhì, /lān thứ ba./ 


3. Tác Bạch Câu An: 

Kính bạch chư Đại Đức Tăng, /cầu xin chư Đại Đức Tăng, 
/tụng kinh cầu an, /cho... (đọc tên người cầu ап)... cùng toàn 
thể đạo tràng Phật hiện diện nơi đây/để ngăn ngừa tránh 
khỏi, /những điều rủi ro tai hại, /cho đặng thành tựu những 
hạnh phúc, /khiến cho tất cả các sự khổ não, /kinh sợ và 
bệnh tật, /thảy đều tiêu tan. /Lần thứ nhì, /lần thứ ba./ 


Chư Tăng tụng kinh Phúc Chúc xong, các Phật tử cùng đọc 
lên phần hồi hướng sau đây: 
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Tác Bạch Theo Miền Trung Và Miền Nam 


4. Hồi hướng - hoàn mãn: 
Sādhu! Sādhu! Lành thay! 


(1) Chi Tiết: 

Cầu Siêu: Chúng con xin hồi hướng, /phần phước thanh 
cao này, /thấu đến tất cả chư Thiên và nhân loại, /nhất 
là chư Thiên, /ngự trên cõi trời Tứ Đại Thiên Vương, 
/chư Thiên ngự trên xung quanh ngôi chùa này, /chư 
Thiên ngự xung quanh ngôi nhà này, /cầu xin các ngài 
hoan hỷ thọ lãnh, /sau khi thọ lãnh rồi, /xin hoan hỷ 
mách bảo, /đến chư hương linh của chúng con đã quá 
vãng, /nhất là hương linh... (сеп)... /[nhát là ông bà cha 
mẹ của chúng con], /được hoan hỷ thọ lãnh, /phần 
phước báu thanh cao này, /sau khi thọ lãnh rồi, /được 
siêu sanh về nơi nhàn cảnh, /bằng như đang ở nơi an 
vui, /thì sự an vui càng tăng tiến thêm. 


Cầu An: Ngưỡng mong oai lực Tam Bảo, /chư thiên hộ 
pháp, /thùy từ gia hộ, /cho gia đình chúng con, /cùng toàn 
thé Phật tử hiện diện nơi đây, /nhất là thí chủ..., /được ап 
vui, mạnh khóe!, /được tai qua nạn khỏi, /tật bệnh tiêu 
trừ, /gia đạo thái hòa. /Do theo phước báu, /chảy vào 
không dứt, /lần thứ nhì, /lān thứ ba./ 


(2) Ngắn Gọn: Cầu An và Cầu Siêu: 

Chúng con xin hồi hướng, /phần phước thanh cao này, /thấu 
đến tất cả chư Thiên và nhân loại, /cùng các bậc hữu ân của 
chúng con, /người còn được an vui, mạnh khỏe, /(nhất là thí 
chủ..)/kẻ thác được siêu sanh về nơi nhàn cảnh, (nhất là 
hương linh...)/bằng như ở noi an vui, /thì sự an vui càng tăng 
tiến thêm. /Lần thứ nhì, /lần thứ ba./ 


Nu ХАА 
Tes 


1 Kẻ thác được siêu sanh về nơi nhàn cảnh, bằng như đang ở noi an vui, ... 
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Phu Luc: Các Nghi Thức Và Tác Bạch...........................................---------------- 147. - 172 


TÁC BẠCH THEO MIỀN BẮC (Vinh - Hà Nội) 


1. Tác Bạch Dâng Cúng: 

Nam Mô Phật, Nam Mô Pháp, Nam Mô Tăng, 

Nam Mô Phật Pháp Tăng Tam Bảo 

Bạch hóa chư đại Đức Tăng, hôm này là ngày... tháng... 
năm... /tức nhằm ngày... tháng... năm... 

Gia đình tín chủ chúng con, /trú tại số nhà... /đường... 

khối... /phuóng.. /thành phố... /tỉnh.../thành tâm sắm 

sửa các lễ vật, /hoa quả hương đăng, /cơm bánh vật thực 

các loại, /cùng tứ sự tịnh tài, /(y ca sa), /xin cúng dường 

lên ba ngôi Tam Bảo, /xin Phật chứng minh./ 

Chúng con xin cung thỉnh, /chư Đại Đức Tăng, /quang lâm 

về tại gia thất của chúng con, /bi mẫn thọ lãnh. 


2. Tác Bạch Cầu Siêu: 

Chúng con xin cung thỉnh, /chư Đại Đức tăng, /khai mở 
khóa kinh cầu siêu, /đến cho tất cả hương linh đã quá 
vãng, /nhất là hương linh cụ bà, /cụ ông..., /ta thế vào lúc,..., 
/hưởng thọ... /ап táng tai... /Nguóng câu chư thiên hộ 
pháp, /đang cư ngụ trong khuôn viên ngôi nhà này, /xin 
báo truyền đến hương linh đã quá vãng, /về tại gia cư gia 
trạch, /để thọ hưởng phần phước báu thanh cao này. /Sau 
khi thọ hưởng rồi, /được thoát khỏi những điều lao khổ, 
/được siêu sanh về nơi nhàn cảnh, /bằng như đang ở nơi 
an vui, /thì sự an vui càng tăng tiến thêm. 

3. Tác Bạch Câu An: 

Chúng con lại xin cung thỉnh, /chư Đại Đức Tăng, /khai 
mở khóa kinh сап an, /đến cho toàn thể thiện tín chúng 
con, /(hiện diện nơi đây), /để ngăn ngừa tránh khỏi, 
/những điều rủi ro tai hại, /cho đặng thành tựu những 
hạnh phúc, /khiến cho tất cả các sự khổ não, /kinh sợ, /và 
bệnh tật, /thảy đều tiêu tan, /lần thứ nhì, /lần thứ ba. 
/Chúng con xin thành tâm bái thỉnh. 


Chư Tăng tụng kinh Phúc Chúc xong, các Phật tử cùng đọc 
lên phần hồi hướng sau đây: 
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Tác Bạch Theo Miền Bắc (Vinh - Hà Nội) 


4. Hồi hướng - hoàn mãn: 

Sadhu! Sādhu! Lành thay! Chúng con xin hồi hướng, /phần 
phước báu thanh cao này, /thấu đến chư thiên và nhân loại, 
/nhất là chư thiên ngự trên cõi trời, /Tứ Đại thiên Vương, 
/cùng tất cả các chư thiên, /ngự xung quanh ở trong khuôn 
viên ngôi nhà này, /xin các ngài hoan hỷ tùy hỷ, /thọ lãnh 
phần phước báu thanh cao này. /Sau khi thọ hưởng rồi, /xin 
báo truyền đến cho cửu huyền thất tổ, /cao tằng tổ khảo, 
/cao tằng tổ tỷ, /cô dì tỷ muội, /bá thúc huynh đệ, /tảo sa tảo 
lạc, /nội ngoại hai bên, /nhiều đời nhiều kiếp, /đã quá vãng 
của chúng con. /Cầu mong cho các vị đó, /được thọ hưởng 
tùy ý, /sau khi thọ hưởng rồi, /được kết quả làm người, /quả 
trời cùng quả Niết Bàn. /cho được thành tựu như ý muốn, 
/bằng như đang ở nơi an vui, /thì sự an vui càng tăng tiến 
thêm. /Do theo phước báu, /chảy vào không dứt. /Lần thứ 
nhì, /Lần thứ ba. 


Chư Phật tử tụng kinh hồi hướng. [Con xin hồi hướng quả này, Thấu đến 
quyến thuộc nơi đây cho tường;] [Phước căn con đã tạo thành, Do 
thân, khẩu, ý tu hành gieo nên...] [Chư Thiên ngự trên hư không,... |... 
Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây,... Idam по 
fiatinam... 


Buói lé Trai Táng - hoàn mán. 


(Tham kháo) 

* phần phước báu thanh cao này, /thấu đến cho chư hương 
linh quá vãng, /của dòng һо... /và chư vị khuất mặt, /ở 
xung quanh khuôn viên ngôi nhà này, /nhất là... 

* phần phước báu thanh cao này, /thấu đến tất cả chư 
Thiên và nhân loại, /cùng các bậc hữu ân của chúng con, 
/người còn được an vui, mạnh khỏe,... 


quên 
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Phu Luc: Các Nghi Thức Và Tác Bach... 147. - 172 


TÁC BACH DÁNG Y, ĐẶT BÁT, AN VỊ PHÁT 


Namo tassa... 

1. Tác Bach Dâng Cüng: 

Hôm пау ngày... tháng... năm.., /nhám ngày... tháng... 
năm... /Gia đình chúng con, /cùng anh chị em Phật tử, 
/sắm sửa hoa quả hương đăng, /cơm bánh vật thực, /y áo, 
tịnh tài, /để đặt bát, /và kính dâng lên chư Đại Đức Tăng. 
/Chúng con kính mong, /chư Đại Đức Tăng, /hoan hỷ thọ 
lãnh cho chúng con, /được sự tán hóa, /sự lợi ích, /sự an 
vui lâu dài. / 

2. Tác Bạch Cầu An: 

Sau khi thọ lãnh rồi, /cầu xin các ngài hoan hỷ tụng kinh 
an vị Phật, /và tụng kinh cầu an, /cho cha mẹ hiện tiền 
của chúng con, (nhất là..), /để ngăn ngừa tránh khỏi, 
/những điều rủi ro tai hại, /cho đặng thành tựu những 
hạnh phúc, /khiến cho tất cả các sự khổ não, /kinh sợ và 
bệnh tật, /thảy đều tiêu tan. 


3. Tác Bạch Cầu Siêu: 

Chúng con xin hồi hướng, /phần phước báu thanh cao này, 
/thấu đến chư Thiên và nhân loại, /nhất là chư Thiên ngự 
trên cõi trời Tứ Đại Thiên Vương, /chư Thiên ngự xung 
quanh ngôi nhà này. /Đồng thời, /chúng con xin hồi 
hướng, /phần phước báu thanh cao này, /thấu đến cho chư 
hương linh đã quá vãng, (nhất là..)/càu mong cho các vi 
đó, /sớm được siêu sanh về nơi nhàn cảnh./Lần thứ nhì. 
/Lần thứ ba. 


Chư Tăng tụng kinh phúc chúc xong, các Phật tử cùng đọc 
lên phần hồi hướng sau đây: 
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Tác Bạch Dâng Y, Đặt Bát, An Vị Phật, Tác Bạch Cầu Siêu 


4. Hồi hướng - hoàn mãn: 

Chúng con xin hồi hướng, /phần phước báu thanh cao này, 
/thấu đến tất cả chư Thiên và nhân loại, /nhất là chư Thiên 
ngự trên cõi trời Tứ Đại Thiên Vương, /và chư Thiên ngự 
xung quanh ngôi nhà này. /Đồng thời, chúng con xin hồi 
hướng, /phần phước báu thanh cao này, /thấu đến cho chư 
hương linh đã quá vãng, (nhất là...)/cầu mong cho các vị đó, 
/sớm được siêu sanh về nơi nhàn cảnh. 


Cầu cho cha mẹ hiện tiền của chúng con, (nhất là...)/được 
sự an vui, mạnh khỏe, /và tấn hóa trên đường Phật đạo. 
/Do theo phước báu, /chảy vào không dứt. /Lần thứ nhì. 
/Lần thứ ba. 


Chư Phật tử tụng kinh hồi hướng. [Con xin hồi hướng quả 
này, Thấu đến quyến thuộc nơi đây cho tường;] [Phước 
căn con đã tạo thành, Do thân, khẩu, ý tu hành gieo 
nên...| [Chư Thiên ngự trên hư không,... |... Do sự phước 
báu та chúng con đã trong sach làm đây,.. Idam по 
йайпат... 


Buổi lễ đặt bát hoàn mãn. 


TÁC BẠCH CẦU SIÊU ĐẾN HƯƠNG LINH PHẬT TỬ 


Kính bạch chư Đại Đức Tăng, /cầu xin chư Đại Đức Tăng, 
mở khóa kinh cầu siêu, /để trợ tuyến! đến hương 
linh.../ngưỡng mong oai lực Tam bảo - chư thiên, /thùy 
từ gia hộ hương linh, /được siêu sanh về nơi nhàn cảnh, 
/bằng như đang ở nơi an vui, /thì sự an vui càng thêm 
tăng tiến. Lần thứ nhì, lần thứ ba, /chúng con thành tâm 
tác bạch./ 


1 Trợ duyên. 


685 


Phu Luc: Các Nghi Thức Và Tác Васһ ЗО: :З3 Ц , шяелеонеее 147. - 172 


TÁC BẠCH HÚY KY MỘT VỊ XUẤT GIA 


Namo tassa... 

Kính bạch chư Đại Đức Tăng, /Нб nay ngày... tháng... 
năm... (nhằm ngày... tháng... năm...), ЛА ngày húy ky của 
Giác Linh Ngài... (Pháp Danh của vị Tỳ khưu), /toàn thể 
Phật tử chúng con, /thành tâm thiết lễ trai tăng, /dâng 
cúng cơm bánh vật thuc, /y Ca-sa và tứ vật dung (tinh tài) 
này, /cầu xin chư Đại Đức Tăng, /hoan hỷ chứng minh và 
thọ dụng, /và chú nguyện quả phước thanh tịnh này, /đến 
Giác Linh Ngài... /nguyện cầu cho Thập Độ Ba-la-mật của 
giác linh, /sớm được thành tựu viên mãn. /Lần thứ nhì, 
/lần thứ ba. / 


(Chư Tăng tụng kinh phúc chúc xong, Phật tử hồi hướng) 


Sadhu! Sādhu! Lành Thay! 

Chúng con xin hồi hướng, /phần phước báu thanh cao này, 
/thấu đến tất cả chư Thiên và nhân loại, /cùng các bậc hữu 
ân của chúng con đã quá vãng, /nhất là Giác Linh Ngài... 
/Do sự phước báu, /mà chúng con đã trong sạch làm đây, 
/xin dâng đến Giác Linh Ngài... /nguyện cầu cho Thập Độ 
Ba-la-mật của ngài, /sớm được thành tựu viên mãn. /Y 
như ý nguyện, /y như ý nguyēn./ 


Chư Phật tử tụng kinh hồi hướng. [Con xin hồi hướng quả 
này, Thấu đến quyến thuộc nơi đây cho tường;] [Phước 
căn con đã tạo thành, Do thân, khẩu, ý tu hành gieo 
nên...| [Chư Thiên ngự trên hư không,... |... Do sự phước 
báu та chúng con đã trong sach làm đây,.. Idam по 
fiatinam... 


Buói lé Trai Táng hoàn mán. 
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Tác Bạch Húy Ky Một Vị Xuất Gia, Tác Bạch Dâng Liêu Cốc 


TÁC BẠCH DÂNG LIÊU CỐC 


% Мато tassa... 

Mayam bhante imam kutimkāretvā cātuddisassa 
bhikkhusanghassa dema. Sadhu bhante 
bhikkhusangho imam kutim patigganhatu amhakam 
digharattam atthaya hitaya sukhaya. Dutiyampi. 
Tatiyampi. 


Nghia Viét: 

Kính bach chu Đại Đức Tăng, /chúng con đã xây cát xong 
ngôi cóc liêu này, /chüng con xin dâng cúng đến tứ phương 
Тапа (Ту khuu)./Lānh thay, bạch hóa chư Đại Đức Tăng, 
/cầu xin chư Đại Đức Tăng, /nhận lãnh và thọ dụng liêu cốc 
này, /cho chúng con được sự tấn hóa, /sự lợi ích, /sự an 
vui lâu dài. /Lần thứ nhì. /Lần thứ ba. / 


% Có nhiều loại có thể dáng lên chư Tăng như sau: 
Dâng nhà Sīmā (Chánh điện): uposathāgāram 

Dâng cốc nhỏ: уіһагат 

Dâng nhà ăn: salam 

Dâng tài sản: garubhaņdam 

Dâng cúng dầu: telam. 

Dâng cúng nước mía: phāņitam. 

Dâng cúng nước thốt nốt: talodakam. 

Dâng các thứ trái cây: nānāphalāni (ітат đổi sang imāni). 
Dâng gạo: imāni tandulāni. 

Dâng thuốc chữa bệnh: gilãnabhesajjam. 

(Kính bạch chư Đại Đức Tăng, chúng con xin dâng... này.) 
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TÁN THÁN CÚNG DƯỜNG LIÊU CỐC 
Tạng Luật, Vinaya Pitaka, Tiểu Phẩm (Cullavagga), 
VI. Chương Sàng Tọa (senāsanakkhandhakam), Tỳ khuu Indacanda dich 


Sitam unham patihanti1, tato valamigani ca; 

Sarisape? ca makase, sisire capi vutthiyo. 

Tato vatatapo ghoro, sañjäto3 patihaññati; 
Lenatthañca sukhatthañca, jhayitufica vipassitum. 
Viharadanam sanghassa, aggam buddhena* vannitam; 
Tasmā hi pandito, poso sampassam atthamattano. 
Vihare karaye ramme, vasayettha bahussute; 

Tesam annañca panaíica, vatthasenasanani ca; 
Dadeyya ujubhutesu, vippasannena cetasa. 


Te tassa dhammam desenti, sabbadukkhapanudanam; 
Yam so dhammam idhaífifiaya, parinibbati anāsavo”ti. 


Nghia Viét: 
Trú xá ngăn ngừa nóng lanh, = Và các loài thú dữ, 
Các loài rắn, muỗi mòng, ~ Luôn các cơn mưa lạnh. 
Cơn gió nóng dữ dội ~ Sanh lên bị dội lại. 
Sự bố thí trú xá ~ Đến hội chúng để hành 
Thiền định và minh sát ~ Dem lại sự nương пац 
Dem lai sự an lạc ~ Đã được chư Phật Đà 
Ngợi khen là tối thắng. ~ Vì thế người trí tuệ 
Thấy lợi ích cho mình ~ Cho xây trú xá đẹp 
Để các bậc đa văn ~ Có thể ngụ nơi ấy. 
Nên cúng dường cơm nước ~ Y áo, chỗ trú ngụ 
Đến các chân tu ấy ~ Có tâm tư thanh tịnh. 
Đến người, các vị thuyết ~ Pháp xua mọi khổ đau 
Người thấy pháp đời này ~ Không còn ô nhiễm nữa 
Và chứng ngộ Niết Bān./. 


1 patihanati (ka.) 

2 sirimsape. 

3 vātātape ghore, safijāte (saddanīti). 
4 buddhehi - Syā. 
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Tán Thán Cúng Dường Liêu Cốc, Tác Bạch Cúng Dường Kinh Sách 


TÁC BẠCH CÚNG DƯỜNG KINH SÁCH 


Mayam bhante imam saparivāram tepitakagantham 
sattham sabyañjanam kevalaparipunnam 
parisuddham catuddisassa bhikkhusanghassa 
onojayama. Sadhu по bhante bhikkhusangho imam 
saparivaram tepitakagantham sattham sabyafijanam 
kevalaparipunnam parisuddham patigganhatu 
amhākam dīgharattam atthaya hitaya sukhaya. 
Dutiyampi... 

Tatiyampi... 


Nghia: 

Kính bach chư Đại Đức Tăng, /chüng con xin thành kính, 
/ dáng cúng kinh điển tam tang này, /cùng với sách phụ chú 
có nghĩa, có văn cụ túc thanh tịnh, /xin dâng cúng đến chư 
Tỳ khưu Tăng (tứ phương Tăng). / 

Lành thay, /bạch hóa chư Đại Đức Tăng, /ngưỡng mong 
chư Đại Đức Tăng, /lãnh nhận kinh điển Tam Tạng này, 
/cùng với sách phụ chú, /có nghĩa, có văn cụ túc thanh tịnh, 
/cho chúng con được sự tấn hóa, /sự lợi ích, /sự an vui lâu 
dài. /Lần thứ nhì. /Lần thứ ba. 


Chư Tăng tụng kinh Phúc Chúc 


Chư Phật tử tụng kinh hồi hướng. [Con xin hồi hướng quả 
này, Thấu đến quyến thuộc nơi đây cho tường;] [Phước 
căn con đã tạo thành, Do thân, khẩu, ý tu hành gieo 
nên...| [Chư Thiên ngự trên hư không,... |... Do sự phước 
báu та chúng con đã trong sach làm đây,.. Idam по 
йайпат... 


689 


Phu Luc: Các Nghi Thức Và Tác Bach... 147. - 172 


TÁC BẠCH AN VỊ PHẬT 


Cách 1: (đơn giản): 

Kính bạch chư Đại Đức Tăng, /cầu xin chư Đại Đức Tăng, 
/tụng kinh an vị Phật, /cho gia đình chúng con (tên chủ 
nhà) /được sự tấn hóa, /sự lợi ích, /sự an vui lâu dài. 

Lần thứ nhì, lần thứ ba. 


% Sau thời kinh, Phát tử hồi hướng chư Thiên 
(Chư thiên ngự trên hư khóng,...) 


Cách 2: 

1. Idam bhante Buddharüpam kāritam 
Buddhābhisekam karotha. 

2. Idam bhante Buddharūpam kāritam 
Buddhābhisekam karotha. 

3. Idam bhante Buddharūpam kāritam 
Buddhābhisekam karotha. 


Nghia: 

1. Kính bạch chư Đại Đức Tăng, /đây lā hình tượng Phật dā 
được tôn tạo, /cầu xin quý ngài làm lễ an vị. 

2. Kính bạch chư Đại Đức Tăng, /đây là hình tượng Phật đã 
được tôn tạo, /cầu xin quý ngài làm lễ an vị. 

3. Kính bạch chư Đại Đức Tăng, /đây là hình tượng Phật đã 
được tôn tạo, /cầu xin quý ngài làm lễ an vị. 


Vị trưởng lão chú nguyện để xác định hình Phật hoặc tượng 
Phật được tôn tạo (Phật tử có thể đọc theo): 
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Tác Bạch An Vị Phật 


Ukāsa imam buddharūpam adhitthāma(adhitthāmi). 
Dutiyampi imam buddharūpam adhitthāma(adhitthāmi). 
Tatiyampi imam buddharūpam adhitthāma(adhitthāmi). 


Nghia: 

Chúng con (con) xin phát nguyện, /tôn trí tượng Phật này 
(bức ảnh Phật này). 

Lần thứ nhì, /chúng con (con) xin phát nguyện, / tôn trí 
tượng Phật này (bức ảnh Phật này). 

Lần thứ ba, /chúng con (con) xin phát nguyện, / tôn trí 
tượng Phật này (bức ảnh Phật này). 


Tiếp theo chư Tăng tụng kinh lễ bái xưng tán ân đức Tam 
Bảo, Buddha-jayamangala-gāthā (Kệ Phát Cảm Tháng), 
Tidasa Parami (Tam Tháp Độ)v.v... 


Dút thời kinh, các cư sĩ thọ quy giới, làm lễ trai tăng, thỉnh 
tụng kinh cầu an; hoặc thỉnh thuyết pháp trước lễ trai tăng, 
lễ cầu an càng tốt. 


Chư tăng tụng kinh xong rồi, Phật tử đọc bài hồi hướng: 


(Akasatthà ca bhummattha...) 

Chu Thién ngu trén hu khóng 

Bia càu thuong ngu ró thóng moi diéu 

Idam no (vo) fiatinam hotu sukhitā hontu fiatayo. (3x) 
Idam me риййат āsavakkhayāvaham hotu. (Зх) 

Do sự phước báu mà chúng con đã trong sach làm đây, hãy 
là pháp duyên lành, để dứt khỏi những điều ô nhiễm, ngủ 
ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. (Тау). 
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Phu Luc: Các Nghi Thức Và Tác Ваш ұлуы 147. - 172 


NGHI THỨC CHÚC THỌ 


Kính bach chư Đại Đức Tăng, /hóm nay gia dinh Phật tử “...” 
thành kính cung thỉnh chư Đại Đức Tăng, /về tại tư gia của 
chúng con, /để cúng dường cầu phúc, /nhân dịp các con cháu 
làm lễ chúc thọ, /mừng cha mẹ (hay ông bà) được thượng thọ 
(hoặc đại thọ). /Kính mong chư Đại Đức Tăng chứng minh. 


Sau đó, các con cháu hướng về cha mẹ hay ông bà, đồng quỳ lạy 
3 lạy với sự trang nghiêm, rồi các người con cùng đọc bài kệ 
xưng tán ân đức cha mẹ (nếu là các cháu nội, cháu ngoại làm lễ 
chúc thọ ông bà thì không cần đọc bài kệ này): 


УД KỆ SÁM HỐI PHU MẪU 


Kính thưa cha mẹ tường tri 

Nghĩ suy con sợ lỗi nghì ân trên 

Từ con hình thể có nên 

Mẹ cha bảo dưỡng kề bên không rời 

Nặng nề cực nhọc lắm ôi 

Chăm nom con trẻ kể thôi sao cùng 

Con xin đảnh lễ cúc cung 

Nghiêng mình phủ phục mong dung tội rày 
Khi con la khóc rầy tai 

Từ bi mẹ hát, thương thay não nùng 

Tân dịch đại tiểu tiện cùng 

Các vật uế trược ung dung lau chùi 

Giặt rửa, cha mẹ vẫn vui 

Chẳng hề nhờm gớm những mùi thối tha 
Từ bi thay! Lòng mẹ cha 

Ân tày trời đất khó mà đáp xong 

Cầu cho cha mẹ thảy đồng 

Đắc thành Phật quả, thoát vòng tai ba. (lay cha me) IKXI 


692 


Nghi Thức Chúc Thọ 


[Quý vị có đọc lên 2 câu kệ Đảnh lễ Mẹ Ё) và bánh Lễ 
Cha (ІЙ) (ау cha те) 


Sau khi đọc xong bài kệ xưng tán công ơn cha те (nếu có), tiếp 
đến một người đại diện trong con cháu tỏ lời sám hối cha mẹ 
hay ông bà, về những lỗi lầm do thân khẩu ý đã xúc phạm cha 
mẹ hay ông bà, và xin các vị ấy tha thứ: 


Kính thưa cha mẹ (hoặc thưa ông bà), /nếu chúng con do lầm 
lạc vô minh, /đã gây ra những lỗi lầm, /xúc phạm đến cha mẹ 
(hay ông bà), /cúi xin cha mẹ (hay ông bà) /xá các lỗi lầm ấy 
cho chúng con. 


Phước báu nào chúng con đã làm, /xin cha mẹ (hay ông bà) 
/hãy tùy hỷ với chúng con. / 

Phước báu nào cha mẹ (hay ông bà) đã làm hôm nay, /xin chia 
đều đến chúng con. 


Kế đó cha mẹ (hay ông bà) tỏ lời hoan hỷ: 


Sadhu, Sādhu! Lành thay! / 
Cha mẹ (hay ông bà) sẵn lòng tha thứ cho các con, /và cha mẹ 
mong cho các con /được sự tấn hóa, /sự an vui lâu dài. 


Sau khi cha mẹ (hay ông bà) đã tỏ lời hoan hỷ, các con cháu tuần 
tw dâng tặng lễ phẩm mừng thọ đến cha mẹ ông bà. 


Xong nghi thức này, các con cháu mời cha me hay ông bà xoay 
mặt hướng đối diện chư Tăng và hướng dẫn cha mẹ tự tay cúng 
dường lễ phẩm đến chư Tăng để cha mẹ tự thân làm phước. Sau 
đó, con cháu đồng tác bạch thỉnh chư Tăng tụng kinh cầu an. 


Kính bạch chư Đại Đức Tăng, /cầu xin chư Đại Đức Tăng, /tụng 
kinh cầu an, /cho cha mẹ chúng con, /được sự lợi ích, /sự tấn 
hóa, /sự an vui lâu dài. /Lần thứ nhì. /Lần thứ ba. 
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Chư Tăng bắt đầu tụng khóa kinh cầu an, chúc phúc phước báu 
đến ông bà cha mẹ của thí chủ (có thể thêm nghi thức гау nước 
như để ban phúc). 

Dút thời kinh, vị trưởng lão trong chư Tăng sẽ ban đạo từ bằng 
pháp thoại ngắn, nội dung tán thán sự hiếu hạnh và cách thực 
hành để đáp công ơn cha mẹ đúng theo tỉnh thần Phật pháp v.v... 


Các người con cháu nghe pháp xong đồng thanh: 


Sadhu!Sadhu! Lành thay. 


Rồi tất cả cùng đọc bài kinh hồi hướng. 
Chư thiên ngự trên hư không 

Địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều 
V.V... 


Do sự phước báu mà chúng con đã trong sach làm đây, 
nguyện câu cho cha mẹ (ông bà) của chúng con 
hằng được an vui, phúc thọ miên trường. (đọc 3 lần) 


Đến đây hoàn mãn nghi thức Lễ Chúc Tho./. 
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Tác Bạch Dâng Y Tắm Mưa 


TÁC BẠCH DÂNG Y TẮM MƯA 
(An cư trong 3 tháng hạ) 


% Мато tassa... 


Мауат bhante imāyo vassikasātikāyo! idh'ānetvā 
sanghassa? dema sādhu bhante sangho? imāyo 
vassikasatikayo patigganhatu amhakam digharattam 
atthaya hitaya sukhaya. (Dutiyampi. Tatiyampi). 


Nghia Viét: 

Kính bach chư Đại Đức Tăng, /chüng con xin mang đến 
đây, /nhüng tám y tám mưa này, /xin dâng cúng đến chư 
Ty khưu Tăng. /Lành thay, /kính bach chu Đại Đức Tăng, 
/kính mong chư Đại Đức Tăng, /nhận lãnh và thọ dụng, 
/các y tắm mưa này, /cho chúng con được sự lợi ích, /sự 
tiến hóa, /sự an vui lâu dài. /Lần thứ nhì. /Lần thứ ba. 


Chư Tăng tụng kinh Phúc Chúc xong, các Phật tử cùng đọc 
lên phần hồi hướng sau đây: 


Chúng con xin hồi hướng, /phần phước thanh cao này, 
/thấu đến tất cả chư Thiên và nhân loại, /cùng các bậc hữu 
ân của chúng con, /người còn được an vui, mạnh khỏe, /Ке 
thác được siêu sanh về nơi nhàn cảnh, /bằng như ở nơi an 
vui, /thi sự an vui càng tăng tiến thêm. /Lần thứ nhì, /làn 
thứ ba./ 


(Phật tử tụng kinh hồi hướng). 


1 Nếu chỉ có một y tắm mưa thi nói "imam vassikasātikam”, lá y tám mưa này. 

2 Nếu dâng cúng đến 2, 3 vị Tỳ khưu thì nói "āyasmantānam dema”, dâng cúng đến quý ngài. 
3 Đối với 2,3 vị Tỳ khưu thi nói "āyasmantāto ... patiggaņhantu”, mong quý ngài nhận 
lãnh. Đối với mội vị Ту khưu thì nói “ауазта patigganhātu”, mong ngài thọ lãnh. 
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Phu Luc: Các Nghi Thức Và Tác Bạch...........................................---------------- 147. - 172 


TÁC BẠCH DÂNG Y KATHINA! 


Mayam Bhante, samsāravattadukkhato mocanatthaya, 
nibbanassa sacchikaranatthaya, imam  sapariväram 
kathinacīvaram... (Chùa Pháp Bảo) ārāme bhikkhusamghassa 
sakkaccam dema, kathinam attharitum. 

Sadhu по Bhante, bhikkhusamgho imam saparivaram 
kathinacīvaram patiggaņhātu patigganhitva ітіпа 
kathinacIvarena — kathinam attharatu, amhakam 
digharattam atthaya hitaya sukkhaya. 

Nghĩa Việt: - Kính bach chu Đại Đức Tăng! /Tất cả chúng con 
có ý nguyện mong chứng ngộ Niết Bàn, /mong giải thoát khổ 
trong vòng tử sanh luân hồi, /cho nên chúng con thành kính 
làm lễ dâng y Kathina, /cùng các thứ vật dụng này, /đến chư 
Tỳ khưu Tăng đã an cư suốt 3 tháng hạ, /tại ngôi chùa... (Chùa 
Pháp Bảo), /để chư Tỳ khưu Tăng làm lễ thọ y Kathina./ 

Kính bạch chư Đại Đức Tăng, /kính xin quý Ngài từ bi thọ lãnh 
y Kathina, /cùng các lễ phẩm (vật dụng) này, /khi đã thọ nhận 
xong, /xin các Ngài làm lễ thọ y Kathina, /với tấm y này, /để 
cho tất cả chúng con được sự lợi ích, /sự tấn hóa, /sự an vui 
lâu dài. /Lần thứ nhì, /Lần thứ ba. / 


Sau đó, Phát tử cùng tác bạch dáng Y Kathina và tứ sự: 


Imam  bhante saparivāram kathinacIvaradussam 
bhikkhusanghassa опо)ауата. Sadhu по bhante 
bhikkhusangho imam saparivāram kathinacīvaradussam 
patigganhatu patiggahetvā ca iminā dussena kathinam 
attharatu amhakam dīgharattam atthaya hitaya sukhaya. 
Dutiyampi... Tatiyampi... 

Nghĩa Việt: Kính bạch chư Đại Đức Tăng, /chúng con xin thành 
kính, /dâng y Kathina này, /cùng với những vật phụ tùy này, 
/đến chư Tỳ khưu Tăng; /cầu xin chư Tỳ khưu Tăng, /nhận 
lãnh và thọ dụng y Kathina này, /cùng với những vật phụ tùy 
này, /cho chúng con được sự tấn hóa, /sự lợi ích, /sự an vui lâu 
đài. /Do theo phước báu, /chảy vào không dứt. /Lần thứ nhì, 
Лап thứ ba. / 


Người hướng dẫn có thể tiếp tục tác bạch trai tăng, cầu an và 
cầu siêu. Sau đó, chư Tăng tụng kinh và Phật tử hồi hướng - 
hoàn mãn. 


1 Gương Bậc Xuất Gia, Nghi Thức Dâng Y Kathina, Tỳ khưu Hộ Pháp. 
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Tác Bạch Dâng Y Kathina, Kệ Tán Thán Đại Lễ Dâng Y 


KỆ TÁN THÁN ĐẠI LỄ DÂNG Y KATHINA 


Ca sa oai đức chi bằng 

Sắc vàng thanh bạch của hàng Sa Môn 

Noi gương từ phụ Thế Tôn 

Hoằng khai Giáo Pháp tám muôn bốn ngàn 
Xin chư Thiên và nhân loại hoan hỷ thọ lãnh phước báu đại lễ 
Dâng Y Kathina của chúng con đã làm trong ngày hôm nay! 
Sādhu! Sādhu! Lành thay! 

Ngày nay Thiện tín các hàng 

Ca sa đại lễ nghiêm trang cử hành 

Dâng y với tấm lòng thành 

Ba vòng nhiễu Phật đồng thanh nguyện cầu 
Xin chư Thiên và nhân loại hoan hỷ thọ lãnh phước báu đại lễ 
Dâng Y Kathina của chúng con đã làm trong ngày hôm nay! 
Sādhu! Sādhu! Lành thay! 

Chư Tăng hoan hỷ lãnh thâu 

Căn lành gieo giống để hầu mai sau 

Nguyện mau thoát khỏi trần lao 

Tu hành tỉnh tấn tiêu dao đạo mầu 
Xin chư Thiên và nhân loại hoan hỷ thọ lãnh phước báu đại lễ 
Dâng Y Kathina của chúng con đã làm trong ngày hôm nay! 
Sādhu! Sādhu! Lành thay! 

Chúc cho Phật Pháp bên lâu 

Thấm nhuān trăm họ năm châu thạnh hành 

Chúc cho cả thảy chúng sanh, 

Hồi đầu hướng thiện tâm thành quy y 
Xin chư Thiên và nhân loại hoan hỷ thọ lãnh phước báu đại lễ 
Dâng Y Kathina của chúng con đã làm trong ngày hôm nay! 
Sādhu! Sādhu! Lành thay! 

Noi theo gương đấng Từ bị, 

Xuất gia hành đạo mang y ngồi kề 

Tu tâm dưỡng tánh mọi bê, 

Tham sân đoạn tuyệt Bồ Đề đến nơi./. 
Xin chư Thiên và nhân loại hoan hỷ thọ lãnh phước báu đại lễ 
Dâng Y Kathina của chúng con đã làm trong ngày hôm nay! 
Sādhu! Sādhu! Lành thay! 
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Phu Luc: Các Nghi Thức Và Tác Bạch...........................................---------------- 147. - 175 


NGHI THỨC DÀNG HOA 


Trước tiên đoàn thiếu nhi dáng hoa tiến về Phật điện, di 
vào bên trong, hướng về nơi chư Tăng đang ngồi; sau khi 
lễ bái Tam Bảo 3 lay, và kệ lên những bài như sau: 

% Мато tassa Bhagavato... (3x) 

Yo sannisinno varabodhimule... 
Atthangikariyapatho janānam... 

Sangho visuddho varadakkhineyyo... 

Pūjemi Buddham... (đọc luôn phần tiếng Việt) 
Ākāsatthā ca bhummatthä... 

(Idam no [vo] ñatinam hotu...) (3x) 


PUPPHAPŪJĀ-GĀTHĀ 


Vannagandhagunopetam, ~ etam kusumasantatim 
Pūjayāmi munindassa, = siripadasaroruhe. 
1. Pujemi Buddham kusumenanena 
Pufifiena me tena ca hotu mokkham 
Puppham milāyāti yathā idam me 
Kayo tathā yati vinasabhavam. 


2. Pujemi Dhammam kusumenanena 
Puññena me tena ca hotu mokkham 
Puppham milayati yatha idam me 
Kayo tathā yati vinasabhavam. 


3. Pujemi Sangham kusumenanena 
Pufifiena me tena ca hotu mokkham 
Puppham milayati yatha idam me 
Kayo tathā yati vinasabhavam. 
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Nghi Thức Dáng Hoa, Kệ Dâng Hoa (dài), Kệ Dâng Hoa (ngắn) 


KỆ DÁNG HOA (dài) 


1. Chúng con xin cúng dường “Phật Bảo”, 

Bao cành hoa toàn hảo hiến dâng. 

Cầu mong thoát chốn mê trân, 

Niết Bàn chóng đến hầu gần Thế Tôn. 

Hoa này sẽ bất tôn dương cảnh, 

Ủ rũ dần hình ảnh còn chị, 

Chúng con phải chịu thế пі! 

Xác thân ngũ uẩn chuyển di bất thường! 
2. Chúng con xin cúng dường “Pháp Bảo”, 

Bao cành hoa toàn hảo hiến dâng. 

Cầu mong thoát chốn mê trân, 

Niết Bàn chóng đến hầu gần Thế Tôn. 

Hoa này sẽ bất tôn dương cảnh, 

Ủ rũ dần hình ảnh còn chị, 

Chúng con phải chịu thế ni! 

Xác thân ngũ uẩn chuyển di bất thường! 
3. Chúng con xin cúng dường “Tăng Bảo”, 

Bao cành hoa toàn hảo hiến dâng. 

Сай mong thoát chốn mê trân, 

Niết Bàn chóng đến hầu gần Thế Tôn. 

Hoa này sẽ bất tôn dương cảnh, 

Ủ rũ dần hình ảnh còn chị, 

Chúng con phải chịu thế ni! 

Xác thân ngũ uẩn chuyển di bất thường! 


KỆ DÂNG HOA (ngắn) 

1. Dâng hoa cúng đến Phàt-dà(Buddha), 
Nguyện mau giải thoát sanh già khổ đau. 
Hoa tươi nhưng sẽ úa sầu, 

Tấm thân tứ đại khỏi sao điêu tàn. 

2. Dáng hoa cúng đến Đạt-ma(Phamma), 
Nguyện mau giải thoát sanh già khổ đau. 
Hoa tươi nhưng sẽ úa sầu, 

Tấm thân tứ đại khỏi sao điêu tàn. 

3. Dáng hoa cúng đến Tăng-già añsha), 
Nguyện mau giải thoát sanh già khổ đau. 
Hoa tươi nhưng sẽ úa sầu, 

Tấm thân tứ đại khỏi sao điêu tàn. 
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DHAMMAPADA 


KINH PHÁP CÚ 


Phu Lục 2: Dhammapada - Kinh Pháp ú................................................... 


DHAMMAPADA 
1.YAMAKAVAGGA 


1. Manopubbangama dhammā 
manosetthā тапотауа, 
manasā ce padutthena 
bhāsati vā karoti vā, 
tato nam dukkhamanveti 
cakkam va vahato padam. 


2. Manopubbangamā dhammā 
manosetthā manomaya, 
manasā ce pasannena 
bhāsati vā karoti vā, 
tato nam sukhamanveti 
chāyā'va anapayini. 


3. Akkocchi mam avadhi mam 
ajini mam ahāsi me, 
ye ca tam upanayhanti 
veram tesam па заттай. 


4. Akkocchi mam avadhi mam 
ajini mam ahāsi me, 
ye tam nupanayhanti 
veram tesupasammati. 


5. Na hi verena verāni 
sammantidha kudacanam, 
averena ca sammanti 
esa dhammo sanantano. 


6. Pare ca na vijananti 
mayamettha yamämase, 
ye ca tattha vijananti 
tato sammanti medhaga. 


7. Subhanupassim viharantam 
indriyesu asamvutam, 
bhojanamhi camattaññum 
kusitam hinaviriyam, 
tam ve pasahati таго 
vato rukkham va dubbalam. 
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B Kinh Pháp Cú... — „..........1, Phẩm Song Đối 


| КІМН PHÁP CÚ 


1. PHẨM SONG ĐỐI 


1. Y dẫn đầu các pháp, 
Ý làm chủ, M tạo, 
Nếu với ý ô nhiễm, 
Nói lên hay hành động, 
Khổ não bước theo sau, 
Như xe, chân vật kéo. 


2. Ý dẫn đầu các pháp, 
Ý làm chủ, ý tạo, 
Nếu với ý thanh tịnh, 
Nói lên hay hành động, 
An lạc bước theo sau, 
Như bóng, không rời hình. 


3.Nó mắng tôi, đánh tôi, 
Nó thắng tôi, cướp tôi, 
Ai ôm hiém hận ấy, 
Hận thù không thể nguôi. 


4.Nó mắng tôi, đánh tôi, 
Nó thắng tôi, cướp tôi, 
Không ôm hiềm hận ấy, 
Hận thù được tự nguôi. 


5. Với hận diệt hận thù, 
Đời này không có được, 
Không hận diệt hận thù, 
Là định luật ngàn thu. 


6. Và người khác không biết, 
Chúng ta đây bị hại, 
Chỗ ấy, ai biết được, 
Tranh luận được lắng êm. 


7. Ai sống nhìn tịnh tướng, 
Không hộ trì các căn, 
Ăn uống thiếu tiết độ, 
Biếng nhác, chẳng tỉnh cần, 
Ma uy hiếp kẻ ấy, 
Như cây yếu trước gió. 
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Cốt Lõi: Dhammapada - Kinh Pháp Cú 


8. Asubhānupassim viharantam 
indriyesu susamvutam, 
bhojanamhi ca mattaññum 
saddham āraddhavīriyam, 
tam ve nappasahati mãro 
vato selam va pabbatam. 


9. Anikkasāvo kāsāvam 
yo vattham paridahissati, 
apeto damasaccena 
na so kāsāvam arahati. 


10. Yo ca vantakasav'assa 
silesu susamahito, 
upeto damasaccena 
sa ve kasavamarahati. 


11. Asare saramatino 
sare casaradassino, 
te saram nadhigacchanti 
micchasankappagocara. 


12. Sarañca sarato 


fiatva 


asarañca asarato 
te saram adhigacchanti 
sammasankappagocara. 


13. Yatha agaram ducchannam 
vutthi samativijjhati, 
evam abhāvitam cittam 
rago samativijjhati. 


14. Yatha agaram succhannam 
vutthi na samativijjhati, 
evam subhavitam cittam 
rago na samativijjhati. 


15. Idha socati pec 


ca socati 


papakari ubhayattha socati, 
so socati so vihaññati 


disva kammaki 


litthamattano. 
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Kinh Pháp C... tss 1, Phẩm Song Đối 


8. Ai sống quán bất tịnh, 
Khéo hộ trì các căn, 
Ап uống có tiết độ, 
Có lòng tin, tỉnh cần, 
Ma không uy hiếp được, 
Như núi đá, trước gió. 


9. Ai mặc áo cà-sa [1]. 
Tâm chưa rời uế trược, 
Không tự chế, không thực, 
Không xứng áo cà-sa. 
[1] Áo màu vàng, chỉ bậc xuất gia. 


10. Ai rời bỏ ué truoc, 
Giới luật khéo nghiêm trì, 
Tự chế, sống chơn thực, 
Thật xứng áo cà-sa. 


11. Không chân, tưởng chân thật, 
Chân thật, thấy không chân, 
Chúng không đạt chân thật, 
Do tà tư, tà hạnh. 


12. Chân thật, biết chân thật, 
Không chân, biết không chân, 
Họ đạt được chân thật, 
Do chánh tư, chánh hạnh. 


13. Như ngôi nhà vụng lợp, 
Mưa liên xâm nhập vào, 
Cũng vậy tâm không tu, 
Tham dục liên xâm nhập. 


14. Như ngôi nhà khéo lợp, 
Mưa không xâm nhập vào, 
Cũng vậy tâm khéo tu, 
Tham dục không xâm nhập. 


15. Nay sầu, đời sau sầu, 
Kẻ ác, hai đời sầu, 
Người ấy sầu, ưu não, 
Thấy nghiệp uế mình làm. 
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Cốt Lõi: Dhammapada - Kinh Pháp Cú 


16. Idha modati pecca modati 
katapuñño ubhayattha modati, 
so modati so pamodati 
disva kammavisuddhimattano. 


17. Idha tappati pecca tappati 
papakari ubhayattha tappati, 
papam me katanti tappati 
bhiyyo tappati duggatim gato. 


18. Idha nandati pecca nandati 
katapuñño ubhayattha nandati, 
pufifiam me katan ti nandati 
bhiyyo nandati sugatim gato. 


19. Bahumpi ce sahitam bhāsamāno 
na takkaro hoti naro pamatto, 
gopo va рауо ganayam paresam 
na bhagava samaññassa hoti. 


20. Appampi ce sahitam bhasamano 
dhammassa hoti anudhammacari, 
ragañca dosañca pahaya moham 
sammappajano suvimuttacitto, 
anupadiyano idha và huram và 
sa bhagava samaññassa hoti. 


2. АРРАМАУАССА 


21. Appamado amatapadam 
pamādo maccuno padam, 
appamatta na miyanti 
ye pamatta yathā mata. 


22. Etam visesato ñatva 
appamadamhi pandita, 
appamade pamodanti 
ariyanam gocare rata. 


23. Te jhayino satatika 
niccam dalhaparakkama, 
phusanti dhīrā nibbanam 
yogakkhemam anuttaram. 
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Kinh Pháp Cú............. 1. Phẩm Song Đối, 2. Phẩm Không Xao Lãng 


16. Nay vui, đời sau vui, 
Làm phước, hai đời vui, 
Người ấy vui, an vui, 
Thấy nghiệp tịnh mình làm. 


17. Nay than, đời sau than, 
Kẻ ác, hai đời than, 
Than rằng "Та làm ác), 
Đọa cõi dữ, than hơn. 


18. Nay sướng, đời sau sướng, 
Làm phước, hai đời sướng, 
Mừng rằng: “Ta làm thiện', 
Sanh cõi lành, sướng hơn. 


19. Nếu người nói nhiều kinh, 
Không hành trì, phóng dật; 
Như kẻ chăn bò người, 
Không phần Sa môn hạnh. 


20. Dầu nói ít kinh điển, 
Nhưng hành pháp, tùy pháp, 
Từ bỏ tham, sân, si, 
Tỉnh giác, tâm giải thoát, 
Không chấp thủ hai đời, 
Dự phần Sa-môn hạnh. 


2. PHẨM KHÔNG XAO LÃNG 


21. Không phóng dật, đường sống, 
Phóng dật là đường chết, 
Không phóng dật, không chết, 
Phóng dật như chết rồi. 


22. Biết rõ sai biệt ấy, 
Người trí không phóng dật, 
Hoan hỷ, không phóng dật, 
An vui hạnh bậc Thánh. 


23. Người hằng tu thiền định, 
Thường kiên trì tỉnh tấn, 
Bậc trí hưởng Niết Bàn, 
Ach an tịnh vô thượng. 
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Cốt Lõi: Dhammapada - Kinh Pháp C... tnnt 


24. Utthānavato satimato 
sucikammassa nisammakārino, 
saññatassa dhammajīvino 
appamattassa yasobhivaddhati. 


25. Utthanen'appamadena 
samyamena damena ca, 
dipam kayiratha medhavi 
yam ogho n'abhikirati. 


26. Pamädamanuyuñjanti 
bālā dummedhino janā, 
appamadatica medhāvī 
dhanam settham va rakkhati. 


27. Mà pamadamanuyuíijetha 
ma kamaratisanthavam, 
appamatto hi jhayanto 
pappoti vipulam sukham. 


28. Pamadam appamadena 
yadà nudati pandito, 
pafifiapasadamaruyha 
asoko sokinim pajam, 
pabbatattho va bhūmatthe 
dhiro bale avekkhati. 


29. Appamatto pamattesu 
suttesu bahujagaro, 
abalassam va sighasso 
hitva yati sumedhaso. 


30. Appamadena maghava 
devanam setthatam gato, 
appamadam pasamsanti 
pamado garahito sada. 


31. Appamadarato bhikkhu 
pamade bhayadassi va, 
samyojanam anum thulam 
daham aggi va gacchati. 


32. Appamadarato bhikkhu 
pamade bhayadassi va, 
abhabbo parihanaya 
nibbanasseva santike. 
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Kinh Pháp Cú..............................-...-..............2. Phẩm Không Хао Lãng 


24. Nỗ lực, giữ chánh niệm, 
Tịnh hạnh, hành thận trọng, 
Tự điều, sống theo pháp, 
Ai sống không phóng dật, 
Tiếng lành ngày tăng trưởng. 


25. Nỗ lực, không phóng dật, 
Tự điều, khéo chế ngự, 
Bác trí xây hòn đảo, 
Nước lụt khó ngập tràn. 


26. Họ ngu sỉ thiếu trí, 
Chuyên sống đời phóng dật, 
Người trí, không phóng dật, 
Như giữ tài sản quý. 

27. Chớ sống đời phóng dật, 
Chớ mê say dục lạc, 
Không phóng dật, thiền định, 
Đạt được an lạc lớn. 


28. Người trí dẹp phóng dật, 
Với hạnh không phóng dật, 
Leo lầu cao trí tuệ, 

Không sầu, nhìn khổ sầu, 
Bậc trí đứng núi cao, 
Nhìn kẻ ngu, đất bằng. 


29. Tinh cần giữa phóng dật, 
Tỉnh thức giữa quân mê, 
Người trí như ngựa phi, 
Bỏ sau con ngựa hèn. 


30. Đế Thích không phóng dật, 
Đạt ngôi vị Thiên chủ. 
Không phóng dật, được khen; 
Phóng dật, thường bị trách. 


31. Vui thích không phóng dật, 
Tỳ khưu sợ phóng dật, 
Bước tới như lửa hừng, 
Thiêu kiết sử lớn nhỏ. 

32. Vui thích không phóng dật, 
Tỳ khưu sợ phóng dật, 
Không thể bị thối đọa, 
Nhất định gần Niết Bàn. 
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Cốt Lõi: Dhammapada - Kinh Pháp Cú 


3. CITTAVAGGA 


33. Phandanam capalam cittam 
dūrakkham dunnivārayam, 
ujum karoti medhāvī 
usukāro va tejanam. 


34. Vārijo va thale khitto 
okamokata ubbhato, 
pariphandatidam cittam 
māradheyyam pahātave. 


35. Dunniggahassa lahuno 
yatthakāmanipātino, 
cittassa damatho sādhu 
cittam dantam sukhāvaham. 


36. Sududdasam sunipuņam 
yatthakāmanipātinam, 
cittam rakkhetha medhāvī 
cittam guttam sukhāvaham. 


37. Durangamam ekacaram 
asarīram guhāsayam, 
ye cittam samyamissanti 
mokkhanti mārabandhanā. 


38. Anavatthitacittassa 
saddhammam avijānato, 
pariplavapasādassa 
pannā na paripūrati. 


39. Anavassutacittassa 
ananvāhatacetaso, 
pufifiapapapahinassa 
n'atthi jagarato bhayam. 


40. Kumbhūpamam kāyamimam viditva, 
nagarüpamam cittam idam thapetva, 
yodhetha тагат раййауияаһепа, 
Jitañca rakkhe anivesano siya. 
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Kinh Pháp CHÍ soái issues das 


24.44.3. Phẩm Тат 


33. 


34. 


35. 


36. 


37. 


38. 


39. 


40. 


3. PHẨM TÂM 


Tâm hoảng hốt giao động, 
Khó hộ trì, khó nhiếp, 
Người trí làm tâm thẳng, 
Như thợ tên, làm tên. 


Như cá quãng lên bờ, 
Vất ra ngoài thủy giới, 
Tâm này vùng уау mạnh, 
Hãy đoạn thế lực Ma. 


Khó nắm giữ, khinh động, 
Theo các dục quay cuồng, 
Lành thay, điều phục tâm, 
Tâm điều, an lạc đến. 


Tâm khó thấy, tế nhị, 
Theo các dục quay cuồng, 
Người trí phòng hộ tâm, 
Tâm hộ, an lạc đến. 


Chạy xa, sống một mình, 
Không thân, ẩn hang sāu,/1] 
Ai điều phục được tâm, 
Thoát khói Ma trói buộc. [2] 
[1] Trú xứ của Thức ў 

[2] Dục giới, sắc giới, vô sắc giới 

Ai tâm không an trú, 
Không biết chân diệu pháp, 
Tịnh tín bị rúng động, 

Trí tuệ không viên thành. 


Tâm không đầy tràn dục, 
Tâm không (hận) công phá, 
Đoạn tuyệt mọi thiện ác, 
Kẻ tỉnh không sợ hãi. 


Biết thân như đồ gốm, 
Trú tâm như thành trì, 
Chống Ma với gươm trí; 


Giữ chiến tháng [1] không tham (2) 


[1] Túc là quán (vipassanā) mới chứng được. 


[2] Đối với các thiền mới chứng 


711 


Cốt Lõi: Dhammapada - Kinh Pháp Cú 


41. 


42. 


43. 


44. 


45. 


46. 


47. 


48. 


Aciram vatayam Кауо 
pathavim adhisessati, 
chuddho apetaviññano 
nirattham va kalingaram. 


Diso disam yam tam 

Кауіга уегі уа рапа verinam, 
micchāpaņihitam cittam 
раріуо nam tato Каге. 


Na tam таға pitā kayirā 
aññe уа pi са fiataka, 
sammāpaņihitam cittam 
seyyaso nam tato kare. 


4. PUPPHAVAGGA 


Ko imam pathavim vicessati 
yamalokañca imam sadevakam, 
ko dhammapadam sudesitam 
kusalo pupphamiva pacessati. 


Sekho pathavim vicessati 
yamalokafica imam sadevakam, 
sekho dhammapadam sudesitam 
kusalo pupphamiva pacessati. 


Phenüpamam kayamimam viditvā 
maricidhammam abhisambuddhano, 
chetvāna mārassa papupphakani 
adassanam maccurājassa gacche. 


Pupphāni heva pacinantam 
byāsattamanasam naram, 
suttam gāmam mahogho va 
maccu ādāya gacchati. 


Pupphāni heva pacinantam 
byāsattamanasam naram, 
atittañeva kāmesu 

antako kurute vasam. 
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Kinh Pháp Cú..................................3. Phẩm Tâm, 4. Phẩm Bóng Hoa 


41. Không bao lâu thân này, 
Sẽ пап dài trên đất, 
Bị vứt bỏ, vô thức, 
Như khúc cây vô dụng. 


42. Kẻ thù hại kẻ thù, 
Oan gia hại oan gia, 
Không bằng tâm hướng tā, [1] 


Gây ác cho tự thân. 
[1] Hướng về 10 pháp bất thiện như sát sanh v.v. 


43. Điều mẹ, cha, bà con, 
Không có thể làm được, 
Tâm hướng chánh làm được, 
Làm được tốt đẹp hơn. 


4. PHẨM BÓNG HOA 


44. Ai chinh phục đất này, 
Dạ Ma, Thiên giới này? 
Ai khéo giảng Pháp cú, 
Như người [1] khéo hái hoa? 
HỊ Thợ làm vòng hoa 


45. Hữu học chinh phục đất, 
Dạ Ma, Thiên giới này, 
Hữu học giảng Pháp cú, 
Như người khéo hái hoa. 


46. Biết thân như bọt nước, 
Ngộ thân là như huyền, 
Bẻ tên hoa của Ma, 
Vượt tầm mắt Thần chết. 


47. Người nhặt các loại hoa, 
Ý đắm say, tham nhiễm, 
Bị Thần chết mang đi, 
Như lụt trôi làng ngủ. 


48. Người nhặt các loại hoa, 
Ý đắm say, tham nhiễm, 
Các dục chưa thỏa mãn, 
Đã bị chết chinh phục. 
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Cốt Lõi: Dhammapada - Kinh Pháp C... tente 


49. Yathāpi bhamaro puppham 
vannagandham ahethayam, 
paleti rasamadaya 
evam game muni care. 


50. Na paresam vilomani 
na paresam katakatam, 
attano va avekkheyya 
katani akatani ca. 


51. Yathàpi ruciram puppham 
vannavantam agandhakam, 
evam subhasità vaca 
aphalā hoti akubbato. 


52. Yathāpi ruciram puppham 
vaņņavantam sagandhakam, 
evam subhāsitā vācā 
saphalā hoti sakubbato. 


53. Yathāpi puppharāsimhā 
kāyirā mālāguņe bahu, 
evam jātena maccena 
kattabbam kusalam bahum. 


54. Na pupphagandho pativātameti 
na candanam tagaramallikā vā, 
satañca gandho pativātameti 
барһа disa sappuriso pavayati. 


55. Candanam tagaram va рі 
uppalam atha vassiki, 
etesam gandhajatanam 
silagandho anuttaro. 


56. Appamatto ayam gandho 
yayam tagaracandani, 
yo ca silavatam gandho 
vati devesu uttamo. 


57. Tesam sampannasīlānam 
appamadaviharinam, 
sammadaíifiavimuttanam 
таго maggam na vindati. 
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Kinh Pháp Cú................... nd Phẩm Bông Hoa 


49. Nhu ong dén vói hoa, 
Không hai sắc và hương, 
Che chở hoa, lấy nhụy, 
Bậc Thánh đi vào làng. 


50. Không nên nhìn lỗi người, 
Người làm hay không làm, 
Nên nhìn tự chính mình, 
Có làm hay không làm. 


91. Như bông hoa tươi dep, 
Có sắc nhưng không hương, 
Cũng vậy, lời khéo nói, 
Không làm, không kết quả. 


52. Như bông hoa tươi đẹp, 
Có sắc lại thêm hương, 
Cũng vậy, lời khéo nói, 
Có làm, có kết quả. 


53. Như từ một đống hoa, 
Nhiều tràng hoa được kết. 
Cũng vậy, thân sanh tử, 
Làm được nhiều thiện sự. 


54. Hương các loại hoa thơm, 
Không ngược bay chiều gió 
Nhưng hương người đức hạnh, 
Ngược gió khắp tung bay, 

Chỉ có bậc chân nhân, 
Tỏa khắp mọi phương trời. 


55. Hoa chiên-đàn, giā-la, 
Hoa sen, hoa vũ quý, 
Giữa những hương hoa ấy, 
Giới hương là vô thượng. 


56. Ít giá trị hương này, 
Hương già-la, chiên-đàn, 
Chỉ hương người đức hạnh, 
Tối thượng tỏa Thiên giới. 
57; Những ai có giới hạnh, 
An trú không phóng dật. 
Chánh trí, chơn giải thoát, 
Ác ma không thấy đường. 
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Cốt Lõi: Dhammapada - Kinh Pháp Cú 


58. 


59. 


60. 


61. 


62. 


63. 


Yathā sankāradhānasmim 
ujjhitasmim mahāpathe, 
padumam tattha jayetha 
sucigandham manoramam. 


Evam sankārabhūtesu 
andhabhūte puthujjane, 
atirocati paññaya 
sammāsambuddhasāvako. 


5. BĀLAVAGGA 


Dīghā jāgarato ratti 
dīgham santassa yojanam, 
dīgho bālānam samsāro 
saddhammam avijānatam. 


Carañce nādhigaccheyya 
seyyam sadisamattano, 
ekacariyam daļham kayirā 
n'atthi bale sahayata. 


Putta matthi dhanammatthi 
iti balo vihaññati, 

atta hi attano n'atthi 

kuto puttā kuto dhanam. 


Yo bālo maññati balyam 
pandito vāpi tena so, 
bālo ca panditamani 

sa ve balo'ti vuccati. 


64. Yavajivampi ce bālo 


65. 


panditam payirupasati, 
na so dhammam vijanati 
dabbi süparasam yatha. 


Muhuttamapi ce viññu 
panditam payirupasati, 
khippam dhammam vijanati 
jivhà suparasam yatha. 
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Kinh Pháp Cú..............................4 Phẩm Bóng Hoa, 5. Phẩm Кё Ngu 


58. Như giữa đống rác nhóp, 
Quăng bỏ trên đường lớn, 
Chỗ ấy hoa sen nở, 

Thơm sạch, đẹp ý người. 


59. Cũng vậy giữa quần sanh, 
Uế nhiễm, mù, phàm tục, 
Đệ tử bậc Chánh Giác, 
Sáng ngời với Tuệ Trí. 


5. PHẨM KẺ NGU 


60. Đêm dài cho kẻ thức, 
Đường dài cho kẻ mệt, 
Luân hồi dài, kẻ ngu, 
Không biết chơn diệu pháp. 


61. Tìm không được bạn đường, 
Hơn mình hay bằng mình, 
Thà quyết sống một mình, 
Không làm bạn kẻ ngu. 


62. “Con tôi, tài sản tôi”, 
Người ngu sanh ưu não, 
Tự ta, ta không có, 

Con đâu, tài sản đâu?. 


63. Người ngu nghĩ mình при, 
Nhờ vậy thành có trí, 
Người ngu tưởng có trí, 
Thật xứng gọi chí ngu. 


64. Người ngu, dầu trọn đời, 
Thân cận người có trí, 
Không biết được Chánh pháp, 
Như muỗng với vi canh. 


65. Người trí, dù một khắc, 
Thân cận người có trí, 
Biết ngay chân diệu pháp, 
Như lưỡi với vị canh. 
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Cốt Lõi: Dhammapada - Kinh Pháp Cú 


66. Caranti bālā dummedhā 
amitteneva attana, 
karontā pāpakam kammam 
yam hoti katukapphalam. 


67. Na tam kammam katam 
sadhu yam katvā anutappati, 
yassa assumukho rodam 
vipākam patisevati. 


68. Tañca kammam katam sādhu 
yam katvā папшаррай, 
yassa patito sumano 
vipakam patisevati. 


69. Madhū'vā maññati balo 
yava papam na paccati, 
yada ca paccati papam 
atha dukkham nigacchati. 


70. Mase māse kusaggena 
bālo bhuñjeyya bhojanam, 
na so saükhatadhammanam 
kalam agghati solasim. 


71. Na hi papam katam kammam 
sajju khiram va muccati, 
daham tam balamanveti 
bhasmacchanno va pavako. 


72. Yavadeva anatthaya 
fiattam bālassa jayati, 
hanti balassa sukkamsam 
muddhamassa vipatayam. 


73. Asantam bhāvanamiccheyya 
purekkharañca bhikkhusu, 
avasesu ca issariyam 
pūjam parakulesu ca. 


74. Mameva katam maññantu 
gihī pabbajitā ubho, 
mamevātivasā assu 
kiccākiccesu kismici, 
iti bālassa sankappo 
iccha māno са vaddhati. 
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Kinh Pháp C... D. Phẩm Ké Ngu 


66. 


67. 


68. 


69. 


70. 


71. 


72. 


73. 


74. 


Người ngu si thiếu trí, 

Tự ngã thành kẻ thù, 

Làm các nghiệp không thiện, 
Phải chịu quả đắng cay. 


Nghiệp làm không chánh thiện, 
Làm rồi sanh ăn năn, 

Mặt nhuốm lệ, khóc than, 

Lãnh chịu quả dị thục. 


Và nghiệp làm chánh thiện, 
Làm rồi không ăn năn, 
Hoan hỷ, ý đẹp lòng, 
Hưởng thọ quả dị thục. 


Người ngu nghĩ là ngọt, 

Khi ác chưa chín muôi; 

Ác nghiệp chín muồi rồi, 
Người ngu chịu khổ đau. 
Tháng tháng với ngọn cỏ, 
Người ngu có ăn uống, [1] 
Không bằng phần mười sáu, 
Người hiểu pháp hữu vi. [1] Hành trì khổ hạnh của người 
ngoại đạo không bằng 1/16 người hiểu Pháp. 
Nghiệp ác đã được làm, 
Như sữa, không đông ngay, 
Cháy ngầm theo kẻ ngu, 
Như lửa tro che đậy. 


Tự nó chịu bất hạnh, 

Khi danh đến kẻ ngu, 

Vận may bị tổn hại, 

Đầu nó bị nát tan. 

Ưa danh không tương xứng, 
Muốn ngồi trước Tỳ khưu, 
Ưa quyền tại tịnh xá, 

Muốn mọi người lễ kính. 


Mong cả hai tăng, tục, 
Nghĩ rằng: “Chính ta làm, 
Trong mọi việc lớn nhỏ, 
Phải theo mệnh lệnh ta” 
Người ngu nghĩ như vậy 
Dục và mạn tăng trưởng. 
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Cốt Lõi: Dhammapada - Kinh Pháp Cú 


~m m = 


75. Añña hi lābhūpanisā 
añña nibbānagāminī, 
evametam аһһіййауа 
bhikkhu buddhassa sāvako, 
sakkāram nābhinandeyya 
vivekamanubruhaye. 


6. PANDITAVAGGA 


76. Nidhinam va pavattaram 
уат passe vajjadassinam, 
niggayhavādim medhāvim 
tādisam panditam bhaje, 
tādisam bhajamānassa 
seyyo hoti na pāpiyo. 


77. Ovadeyyānusāseyya 
asabbhā ca піуагауе, 
satam hi so piyo hoti 
asatam hoti appiyo. 


78. Na bhaje pāpake mitte 
na bhaje purisādhame, 
bhajetha mitte kalyāņe 
bhajetha purisuttame. 


79. Dhammapiti sukham seti 
vippasannena cetasā, 
ariyappavedite dhamme 
sadā ramati pandito. 


80.Udakam hi nayanti nettikā 
usukārā namayanti tejanam, 
dārum namayanti tacchakā 
attanam damayanti pandita. 


81. Selo yatha ekaghano 
vatena na samirati, 
evam nindapasamsasu 
na samiñjanti pandita. 
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Kinh Pháp Cú....................---... 5. Phẩm Kẻ Ngu, 6. Phẩm Người Trí 


75. Khác thay duyên thế lợi, 
Khác thay đường Niết Bàn, 
Tỳ khưu, đệ tử Phật, 
Hãy như vậy thắng trị, 
Chớ ưa thích cung kính, 
Hãy tu hạnh viễn ly. 


6. PHẨM NGƯỜI TRÍ 


76. Nếu thấy bậc hiền trí, 
Chỉ lỗi và khiển trách, 
Như chỉ chỗ chôn vàng, 
Hãy thân cận người trí! 
Thân cận người như vậy, 
Chỉ tốt hơn, không xấu. 


77. Những người hay khuyên dạy, 
Ngăn người khác làm ác, 
Được người hiền kính yêu, 

Bị người ác không thích. 


78. Chớ thân với bạn ác, 
Chớ thân kẻ tiểu nhân, 
Hãy thân người bạn lành, 
Hãy thân bậc thượng nhân. 


79. Pháp һу đem an lạc, 
Với tâm tư thuần tịnh, 
Người trí thường hoan hỷ, 
Với pháp bậc Thánh thuyết. 


80. Người trị thủy dẫn nước, 
Kẻ làm tên nắn tên, 
Người thợ mộc uốn gỗ, 
Bậc trí nhiếp tự thân. 


81. Như đá tảng kiên cố, 
Không gió nào lay động, 
Cũng vậy, giữa khen chê, 
Người trí không giao động. 
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82. Yathapi rahado gambhiro 
vippasanno anāvilo, 
evam dhammani sutvana 
vippasidanti pandita. 


83. Sabbattha ve sappurisā cajanti 
na kāmakāmā lapayanti santo, 
sukhena phutthā atha va dukkhena 
па uccāvacam paņditā dassayanti. 


84. Na attahetu na parassa hetu 
na puttamicche na dhanam na rattham, 
na iccheyya adhammena samiddhimattano, 
sa sīlavā раййауа dhammiko siya. 


85. Appaka te manussesu 
ye jana paragamino, 
athāyam itarā paja 
tiramev'anudhavati. 


86. Ye ca kho sammadakkhate 
dhamme dhammanuvattino, 
te jana paramessanti 
maccudheyyam suduttaram. 


87. Kanham dhammam vippahaya 
sukkam bhāvetha pandito, 
oka anokam agamma 
viveke yattha duramam. 


88. Tatrabhiratimiccheyya 
hitva kame akiñcano, 
pariyodapeyya attanam 
cittakilesehi pandito. 


89. Yesam sambodhiyangesu 
sammā cittam subhāvitam, 
ādānapatinissagge 
anupadaya ye ratā, 
khinasava jutimanto 
te loke parinibbuta. 
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6. Phẩm Người Trí 


82. 


83. 


84. 


85. 


86. 


87. 


88. 


89. 


Như hồ nước sâu thám, 


Trong sáng, không khuấy đục, 


Cũng vậy, nghe chánh pháp, 
Người trí hưởng tịnh lạc. 


Người hiền bỏ tất cả, 
Người lành không bàn dục, 
Dāu cảm thọ lạc khổ, 

Bậc trí không vui buồn. 


Không vì mình, vì người. 
Không cầu được con cái, 
Không tài sản quốc độ, 
Không cầu mình thành tựu, 
Với việc làm phi pháp, 

Vị ấy thật trì giới, 

Có trí tuệ, đúng pháp. 


Ít người giữa nhân loại, 
Đến được bờ bên kia, 
Còn số người còn lại, 
Xuôi ngược chạy bờ này. 


Những ai hành trì pháp, 
Theo Chánh pháp khéo dạy, 
Sẽ đến bờ bên kia, 

Vượt Ma lực khó thoát. 


Kẻ trí bó pháp den, 
Tu tập theo pháp trắng, 
Bỏ nhà, sống không nhà, 
Sống viễn ly khổ lạc. 


Hãy cầu vui Niết Bàn, 
Bỏ dục, không sở hữu, 
Kẻ trí tự rửa sạch, 
Cấu uế từ nội tâm. 


Những ai với chánh tâm, 
Khéo tu tập Giác chi, 

Từ bỏ mọi ái nhiễm, 

Hoan hỷ không chấp thủ. 
Không lậu hoặc, sáng chói, 
Sống tịch tịnh ở đời. 
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7. ARAHANTAVAGGA 


90. Gataddhino visokassa 
vippamuttassa sabbadhi, 
sabbaganthappahinassa 
parilaho na vijjati. 


91. Uyyuñjanti satimanto 
na nikete ramanti te, 
hamsā va pallalam hitvā 
okamokam jahanti te. 


92. Yesam sannicayo n'atthi 
ye parififiatabhojana, 
suññato animitto ca 
vimokkho yesam gocaro, 
akase va sakuntanam 
gati tesam durannaya. 


93. Yassāsavā parikkhina 
ahare ca anissito, 
suññato animitto ca 
vimokkho yassa gocaro, 
ākāse va sakuntānam 
padam tassa durannayam. 


94. Yass'indriyāni samatham gatāni 
assā yathā sārathinā sudantā, 
pahīnamānassa anāsavassa 
devā pi tassa pihayanti tādino. 


95. Pathavisamo no virujjhati 
indakhil'upamo tādi subbato, 
rahado va apetakaddamo 
samsārā па bhavanti tadino. 


96. Santam tassa manam hoti 
santa vaca ca Катта ca, 
sammadaññävimuttassa 
upasantassa tādino. 
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7. PHẨM A-LA-HÁN 


90. Đích đã đến, không sầu, 
Giải thoát ngoài tất cả, 
Đoạn trừ mọi buộc ràng, 
Vị ấy không nhiệt não. 


91. Tự sách tấn chánh niệm, 
Không thích cư xá nào, 
Như ngỗng trời rời ao, 
Bỏ sau mọi trú ẩn. 


92. Tài sản không chất chứa, 
Ăn uống biết liễu trì, 
Tự tại trong hành xứ, 
Không vô tướng, giải thoát, 
Như chim giữa hư không, 
Hướng chúng đi khó tìm. 


93. Ai lậu hoặc đoạn sạch, 
Ăn uống không tham đắm, 
Tự tại trong hành xứ, 
Không, vô tướng, giải thoát. 
Như chim giữa hư không, 
Dấu chân thật khó tìm. 


94. Ai nhiếp phục các căn, 
Như đánh xe điều ngự, 
Mạn trừ, lậu hoặc dứt, 
Người vậy, chư Thiên mēn. 


95. Như đất không hiềm hận, 
Như cột trụ kiên trì, 
Như hồ, không bùn пһо, 
Không luân hồi, vị ấy. 


96. Người tâm ý an tịnh, 
Lời an, nghiệp cũng an, 
Chánh trí, chơn giải thoát, 
Tịnh lạc là vị ấy. 
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97. Assaddho аКағаййй ca 
sandhicchedo са уо naro, 
hatāvakāso vantāso 
sa ve uttamaporiso. 


98. Gāme vã yadi уагаййе 
ninne vã yadi và thale, 
yattha arahanto viharanti 


tam bhümim ramaneyyakam. 


99. Ramaniyani araññani 
yattha na ramati jano, 
vītarāgā ramissanti 
na te kāmagavesino. 


8. SAHASSAVAGGA 


100. Sahassamapi ce vācā 
anatthapadasamhita, 
ekam atthapadam seyyo 
yam sutva upasammati. 


101. Sahassamapi ce gatha 
anatthapadasamhita, 
ekam gathapadam seyyo 
yam sutva upasammati. 


102. Yo ce gathasatam bhase 
anatthapadasamhitam, 
ekam dhammapadam seyyo 
yam sutva upasammati. 


103. Yo sahassam sahassena 
sangame manuse jine, 
ekañca jeyyam attānam 
sa ve sahgamaj'uttamo. 


104. Atta have jitam seyyo 
ya cayam itara paja, 
attadantassa posassa 
niccam saññatacarino. 
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97. Không tin, hiểu vô vi, 
Người cắt mọi hệ lụy, 
Cơ hội tận, xả ly, 
Vị ấy thật tối thượng. 


98. Làng mạc hay rừng núi, 
Thung lũng hay đồi cao, 
La-hán trú chỗ nào, 

Đất ấy thật khả ái. 


99. Khả ái thay núi rừng, 
Chỗ người phàm không ưa, 
VỊ ly tham ưa thích, 
Vì không tìm dục lạc. 


8. PHẨM MỘT NGÀN 
100. Dầu nói ngàn ngàn lời, 
Nhưng không gì lợi ích, 
Tốt hơn một câu nghĩa, 
Nghe xong, được tịnh lạc. 


101. Dầu nói ngàn câu kệ, 
Nhưng không gì lợi ích, 
Tốt hơn nói một câu, 
Nghe xong, được tịnh lạc. 


102. Dầu nói trăm câu kệ, 
Nhưng không gì lợi ích, 
Tốt hơn một câu Pháp, 
Nghe xong, được tịnh lạc. 


103. Dầu tại bãi chiến trường, 
Thắng ngàn ngàn quân địch, 
Tự thắng mình tốt hơn, 
Thật chiến thắng tối thượng. 


104. Tự thắng, tốt đẹp hơn, 
Hơn chiến thắng người khác, 
Người khéo điều phục mình, 
Thường sống tự chế ngự. 
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105. Neva devo na gandhabbo 
na maro saha brahmuna, 
jitam apajitam kayira 
tathārūpassa jantuno. 


106. Māse māse sahassena 
yo yajetha satam samam, 
ekañca bhavit'attanam 
muhuttamapi pūjaye, 
sā yeva pūjanā seyyo 
yañce vassasatam hutam. 


107. Yo ca vassasatam jantu 
aggim paricare vane, 
ekañca bhāvit attānam 
muhuttamapi pūjaye, 
sā yeva pūjanā seyyo 
уайсе vassasatam hutam. 


108. Yam kiñci yittham va hutam va loke, 
samvaccharam yajetha puññapekkho, 
sabbampi tam na catubhāgameti, 
abhivadana ujjugatesu seyyo. 


109. Abhivadanasilissa 
niccam vuddhapacayino, 
cattaro dhamma vaddhanti 
ayu vanno sukham balam. 


110. Yo ca vassasatam jive 
dussilo asamahito, 
ekaham jivitam seyyo 
silavantassa jhayino. 


111. Yo ca vassasatam jive 
duppañño asamahito, 
ekaham jivitam seyyo 
paññavantassa |һауіпо. 


112. Yo ca vassasatam jive 
kusito hinaviriyo, 
ekaham jivitam seyyo 
viriyamarabhato dalham. 
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105. Dầu Thiên Thần, Thát Bà, 
Dầu Ma Vương, Phạm Thiên, 
Không ai chiến thắng nổi, 
Người tự thắng như vậy. 


106. Tháng tháng bỏ ngàn vàng, 
Tế tự cả trăm năm, 
Chẳng bằng trong giây lát, 
Cúng dường bậc tự tu, 
Cúng dường уау tốt hơn, 
Hơn trăm năm tế tự. 


107. Dầu trải một trăm năm, 
Thờ lửa tại rừng sâu, 
Chẳng bằng trong giây lát, 
Cúng dường bậc tự tu, 
Cúng dường vậy tốt hơn, 
Hơn trăm năm tế tự. 


108. Suốt năm cúng tế vật, 
Để cầu phước ở đời, 
Không bằng một phần tư, 
Kính lễ bậc chánh trực. 


109. Thường tôn trọng, kính lễ, 
Bậc kỳ lão trưởng thượng, 
Bốn pháp được tăng trưởng, 
Thọ, sắc, lạc, sức mạnh. 


110. Dầu sống một trăm năm, 
Ác giới, không thiền định, 
Tốt hơn sống một ngày, 
Trì giới, tu thiền định. 


111.Ai sống một trăm năm, 
Ác tuệ, không thiền định. 
Tốt hơn sống một ngày, 
Có tuệ, tu thiên định. 


112. Ai sống một trăm năm, 
Lười nhác không tin tán, 
Tốt hơn sống một ngày, 
Tinh tấn tận sức mình. 
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113. Yo ca vassasatam jIve 
apassam udayabbayam, 
ekaham jIvitam seyyo 
passato udayabbayam. 


114. Yo ca vassasatam jīve 
apassam amatam padam, 
ekāham jīvitam seyyo 
passato amatam padam. 


115. Yo ca vassasatam jīve 
apassam dhammamuttamam, 
ekāham jīvitam seyyo 
passato dhammamuttamam. 


9. PĀPAVAGGA 


116. Abhittharetha kalyāne 
pāpā cittam nivāraye, 
dandham hi karoto puññam 
pāpasmim ramatī mano. 


117. Pāpam ce puriso kayirā 
na nam kayirā punappunam, 
na tamhi chandam kayirātha 
dukkho pāpassa uccayo. 


118. Puññam ce puriso kayirā 
kayirā nam punappunam, 
tamhi chandam kayiratha 
sukho puññassa uccayo. 


119. Pàpo pi passati bhadram 
yava papam na paccati, 
yadā ca paccati papam 
atha papo papani passati. 


120. Bhadro pi passati papam 
yava bhadram na paccati, 
yadā ca paccati bhadram 


atha bhadro bhadrani passati. 
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113. Ai sống một trăm năm, 
Không thấy pháp sinh diệt, 
Tốt hơn sống một ngày, 
Thấy được pháp sinh diệt. 


114. Ai sống một trăm năm, 
Không thấy câu bất tử, 
Tốt hơn sống một ngày, 
Thấy được câu bất tử. 


115. Ai sống một trăm năm, 
Không thấy Pháp Tối thượng, 
Tốt hơn sống một ngày, 
Thấy được Pháp Tối thượng. 


9. PHẨM ĐIỀU АС 


116. Hãy gấp làm điều lành, 
Ngăn tâm làm điều ác, 
Ai chậm làm việc lành, 
Y ưa thích việc ác. 


117. Nếu người làm điều ác, 
Chớ tiếp tục làm thêm, 
Chớ ước muốn điều ác, 
Chứa ác, tất chịu khổ. 


118. Nếu người làm điều thiện, 
Nên tiếp tục làm thêm. 
Hãy ước muốn điều thiện, 
Chứa thiện, được an lạc. 


119. Người ác thấy là hiền, 
Khi ác chưa chín тібі, 
Khi ác nghiệp chín muói, 
Người ác mới thấy ác. 


120. Người hiền thấy là ác, 
Khi thiện chưa chín muói, 
Khi thiện nghiệp chín muôi, 
Người hiền thấy là thiện. 
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121. Mãppamaññetha papassa 
na mam tam agamissati, 
udabindunipātena 
udakumbho pi pūrati, 
bālo pūrati pāpassa 
thokathokampi ācinam. 


122. Māvamaññetha puññassa 
na mam tam āgamissati, 
udabindunipātena 
udakumbho pi pūrati, 
dhīro pūrati puññassa 
thokathokampi ācinam. 


123. Vanijo va bhayam maggam 
appasattho mahaddhano, 
visam jīvitukāmo уа 
рарапі parivajjaye. 


124. Pānimhi ce vano nāssa 
hareyya pāninā visam, 
nābbaņam visamanveti 
n'atthi pāpam akubbato. 


125. Yo appadutthassa narassa dussati 
suddhassa posassa ananganassa, 
tameva balam pacceti papam 
sukhumo rajo pativatam va khitto. 


126. Gabbhameke uppajjanti 
nirayam papakammino, 
saggam sugatino yanti 
parinibbanti anāsavā. 


127. Na antalikkhe na samuddamajjhe 
na pabbatanam vivaram pavissa, 
na vijjati so jagatippadeso 
yatthatthito mucceyya papakamma. 


128. Na antalikkhe na samuddamajjhe 
na pabbatanam vivaram pavissa, 
na vijjati so jagatippadeso 
yatthatthitam nappasaheyya maccu. 
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2-9. Phẩm Điều Ác 


121. Chớ chê khinh điều ác, 
Cho rằng “chưa đến mình”, 
Như nước nhỏ từng giọt, 
Rồi bình cũng đầy tràn, 
Người ngu chứa đầy ác, 
Do chất chứa dần dân. 


122. Chớ chê khinh điều thiện 
Cho rằng “chưa đến mình”, 
Như nước nhỏ từng giọt, 
Rồi bình cũng đầy tràn, 
Người trí chứa đầy thiện, 
Do chất chứa dần dần. 


123. Ít bạn đường, nhiều tiền, 


Người buôn tránh đường hiểm, 


Muốn sống, tránh thuốc độc, 
Hãy tránh ác như vậy. 


124. Bàn tay không thương tích, 
Có thể cầm thuốc độc, 
Không thương tích, tránh độc, 
Không làm, không có ác. 


125. Hại người không ác tâm, 
Người thanh tịnh, không uế, 
Tội ác đến kẻ ngu, 
Như ngược gió tung bụi. 


126. Một số sinh bào thai, 
Kẻ ác sinh địa ngục, 
Người thiện lên cõi trời, 
Vô lậu chứng Niết Bàn. 


127. Không trên trời, giữa biển, 
Không lánh vào động núi, 
Không chỗ nào trên đời, 
Trốn được quả ác nghiệp. 


128. Không trên trời, giữa biển, 
Không lánh vào động núi, 
Không chỗ nào trên đời, 
Trốn khỏi tay Thần Chết. 
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10. DANDAVAGGA 


129. Sabbe tasanti dandassa 
sabbe bhāyanti maccuno, 
attānam upamam katvā 
na haneyya na ghātaye. 


130. Sabbe tasanti dandassa 
sabbesam jīvitam piyam, 
attānam upamam katvā 
na haneyya na ghātaye. 


131. Sukhakāmāni bhūtāni 
yo dandena vihimsati, 
attano sukhamesāno 
pecca so na labhate sukham. 


132. Sukhakāmāni bhūtāni 
yo dandena na vihimsati, 
attano sukhamesāno 
pecca so labhate sukham. 


133. Мауоса pharusam kañci 
vutta pativadeyyu tam, 
dukkhā hi sārambhakathā 
patidaņda phuseyyu tam. 


134. Sace п егесі attānam 
kamso upahato yathā, 
esa patto'si nibbānam 
sārambho te na vijjati. 


135. Yathā daņdena gopālo 
gāvo pājeti gocaram, 
evam jarā ca maccu ca 
ayum pājenti paninam. 


136. Atha рарапі kammani 
karam balo na bujjhati, 
sehi kammehi dummedho 
aggidaddho va tappati. 


137. Yo dandena adandesu 
appadutthesu dussati, 
dasannamafifiataram thanam 
khippameva nigacchati. 
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10. PHẨM HÌNH PHẠT 


129. Mọi người sợ hình phạt, 
Mọi người sợ tử vong, 
Lấy mình làm ví dụ, 
Không giết, không bảo giết. 


130. Mọi người sợ hình phạt, 
Mọi người thương sống còn, 
Lấy mình làm ví dụ, 
Không giết, không bảo giết. 


131. Chúng sanh cầu an lạc, 
Ai dùng trượng hại người, 
Để tìm lạc cho mình, 
Đời sau không được lạc. 


132. Chúng sanh cầu an lạc, 
Không dùng trượng hại người, 
Để tìm lạc cho mình, 
Đời sau hưởng được lạc. 


133. Chớ nói lời ác độc, 
Nói ác, bị nói lại, 
Khổ thay lời phân nộ, 
Đao trượng phản chạm người. 


134. Nếu tự mình yên lặng, 
Như chiếc chuông bị bể, 
Người đã chứng Niết Bàn, 
Người không còn phẫn nộ. 


135. Với gậy người chăn bò, 
Lùa bò ra bãi cỏ, 
Cũng vậy, già và chết, 
Lùa người đến mạng chung. 


136. Người ngu làm điều ác, 
Không ý thức việc làm, 
Do tự nghiệp, người при, 
Bị nung nấu, như lửa. 


137. Dùng trượng phạt không trượng, 
Làm ác người không ác, 
Trong mười loại khổ đau, 
Chịu gấp một loại khổ. 
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138. Vedanam pharusam janim 
sarirassa ca bhedanam, 
garukam và pi abadham 
cittakkhepam va рарипе. 


139. Rajato va upasaggam 
abbhakkhaànafica darunam, 
parikkhayam va ñatinam 
bhoganam va pabhanguram. 


140. Atha vāssa agarani 
aggi dahati pavako, 
kayassa bhedā duppañño 
nirayam so 'papajjati. 


141. Na naggacariyā na jatā na panka, 
nānāsakā thandilasayika уа, 
rajo ca jallam ukkutikappadhānam, 
sodhenti maccam avitinnakankham. 


142. Alankato ce pi samam сагеууа, 
santo danto niyato brahmacari, 
sabbesu bhutesu nidhaya dandam, 
so brahmano so samano sa bhikkhu. 


143. Hirinisedho puriso 
koci lokasmim vijjati, 
yo nindam apabodheti 
asso bhadro kasamiva. 


144. Asso yatha bhadro kasanivittho 
atapino samvegino bhavatha, 
saddhāya silena ca viriyena ca 
samadhina dhammavinicchayena ca, 
sampannavijjācaraņa patissata 
jahissatha dukkhamidam anappakam. 


145. Udakam hi nayanti nettika 
usukārā namayanti tejanam, 
darum namayanti tacchaka 
attanam damayanti subbata. 
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138. Hoác khó tho khóc liét, 
Thán thé bi thuong vong, 
Hoác tho bénh kich liét, 
Hay loan y tán tâm. 


139. Hoác tai va tir vua, 
Hay bi vu trong tội, 
Bà con phái ly tán, 
Tài sản bi nát tan. 


140. Hoặc phòng ốc nhà cửa, 
Bị hỏa tai thiêu đốt, 
Khi thần hoại mạng chung, 
Ас tuệ sanh địa ngục. 


141. Không phải sống lõa thể, 
Bên tóc, tro trét mình, 
Tuyệt thực, lăn trên đất, 
Sống nhớp, siêng ngồi xổm, 
Làm con người được sạch, 
Nếu không trừ nghi hoặc. 


142. Ai sống tự trang sức, 
Nhưng an tịnh, nhiếp phục, 
Sống kiên trì, Phạm hạnh, 
Không hại mọi sinh linh, 

Vị ấy là Phạm-chí, 
Hay Sa-môn, khất sĩ. 


143. Thật khó tìm ở đời, 
Người biết thẹn, tự chế, 
Biết tránh né chỉ trích, 
Như ngựa hiền tránh roi. 


144. Như ngựa hiền chạm roi, 
Hãy nhiệt tâm, hăng hái, 
Với tín, giới, tinh tấn, 
Thiền định cùng trạch pháp, 
Minh hạnh đủ, chánh niệm, 
Đoạn khổ này vô lượng. 


145. Người trị thủy dẫn nước, 
Kẻ làm tên пап tên, 
Người thợ mộc uốn ván, 
Bậc tự điều, điều thân. 
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11. JARĀVAGGA 


146. Ko nu hāso kimānando 
niccam pajjalite sati, 
andhakārena onaddhā 
padīpam na gavesatha. 


147. Passa cittakatam bimbam 
arukāyam samussitam, 
āturam bahusankappam 
yassa n'atthi dhuvam thiti. 


148. Parijinnamidam rūpam 
roganīlam pabhanguram, 
bhijjati pūtisandeho 
maranantam hi jīvitam. 

149. Yan'imani apatthani 
alābūn'eva sarade, 
kapotakani atthini 
tani disvana kã rati. 

150. Atthinam nagaram katam 
mamsalohitalepanam, 
yattha )ага ca maccu ca 
mano makkho ca ohito. 


151. Jīranti ve rājarathā sucitta 
atho sarirampi jaram upeti, 
satafica dhammo na jaram upeti 
santo have sabbhi pavedayanti. 


152. Appassut'ayam puriso 
balivaddo va jirati, 
mamsani tassa vaddhanti 
paññã tassa na vaddhati. 


153. Anekajatisamsaram 
sandhavissam anibbisam, 
gahakarakam gavesanto 
dukkhā jāti punappunam. 


154. Gahakaraka dittho'si 
puna geham na kāhasi, 
sabba te phasuka bhagga 
gahakutam visankhatam, 
visankhäragatam cittam 
tanhanam khayamajjhaga. 
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11. PHẨM SỰ GIÀ 

146. Cười gi, hân hoan gi, 

Khi đời mãi bị thiêu? 

Bị tối tăm bao trùm, 

Sao không tìm ngọn đèn? 
147. Hãy xem bong bóng đẹp, 

Cho chất chứa vết thương, 

Bệnh hoạn nhiều suy tư, 

Thật không gi trường cửu. 


148. Sắc này bị suy già, 
Ổ tật bệnh, mỏng manh, 
Nhóm bất tịnh 46 vỡ, 
Chết chấm dứt mạng sống. 


149. Như trái bầu mùa thu, 
Bị vất bỏ quăng đi, 
Nhóm xương trắng bồ câu, 
Thấy chúng còn vui gì? 


150. Thành này làm bằng Xương, 
Quét tô bằng thịt máu, 
О đây già và chết, 
Mạn, lừa đảo chất chứa. 


151. Xe vua đẹp cũng già, 
Thân này rôi sẽ già, 
Pháp bậc thiện, không già, 
Như vậy bậc chí thiện, 
Nói lên cho bậc thiện. 
152. Người ít nghe kém học, 
Lớn già như trâu đực, 
Thịt nó tuy lớn lên, 
Nhưng tuệ không tăng trưởng. 
153. Lang thang bao kiếp sống, 
Ta tìm nhưng chẳng вар, 
Người хау dựng nhà này, 
Khổ thay, phải tái sanh. 


154. Oi! Người làm nhà kia, [1] 
Nay ta đã thấy nguoi! 
Ngươi không làm nhà nữa, 
Бол tay [2] ngươi bị рау, 
Kèo cột [3] ngươi bị tan, 
Tâm ta đạt tịch diệt, 
Tham ái tháy tiêu vong. [1] Ái, [2] Thân, [3] Phiền não. 
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155. Acaritvā brahmacariyam 
aladdhā yobbane dhanam, 
Jinnakoñca va jhayanti 
khīnamacche va pallale. 


156. Acaritvā brahmacariyam 
aladdhā yobbane dhanam, 
senti cāpātikhīņā va 
purāņāni anutthunam. 


12. ATTAVAGGA 


157. Attānam се piyam )аййа 
rakkheyya nam surakkhitam, 
tiņņam aññataram yamam 
patijaggeyya pandito. 


158. Attanameva pathamam 
patirūpe nivesaye, 
athafitiamanusaseyya 
na kilisseyya pandito. 


159. Attanañce tathā kayira 
yathaññamanusäsati, 
sudanto vata dammetha 
atta hi kira duddamo. 


160. Atta hi attano natho 
ko hi nātho paro siyā, 
attanā'va sudantena 
nātham labhati dullabham. 


161. Attanā hi katam pāpam 
attajam attasambhavam, 
abhimatthati dummedham 


vajiram vasmamayam maņim. 


162. Yassa accantadussīlyam 
māluvā salamiv'otthatam, 
karoti so tath'attanam 
yathā nam іссһай diso. 
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155. Lúc trẻ, không Phạm hạnh, 
Không tìm kiếm bạc tiền, 
Như cò già bên ao, 

U rũ, không tôm cá. 


156. Lúc trẻ, không Phạm hạnh, 
Không tìm kiếm bạc tiền, 
Như cây cung bị gãy, 

Thở than những ngày qua. 


12. PHẨM TỰ NGÃ 


157. Nếu biết yêu tự ngã, 
Phải khéo bảo vệ mình, 
Người trí trong ba canh, 
Phải luôn tỉnh thức. 


158. Trước hết tự đặt mình, 
Vào những gi thích đáng, 
Sau mới giáo hóa người, 
Người trí khỏi bị nhiễm. 


159. Hãy tự làm cho mình, 
Như điều mình dạy người, 
Khéo tự điều, điều người, 
Khó thay, tự điều phục! 


160. Tự mình y chỉ mình, 
Nào có y chỉ khác, 
Nhờ khéo điều phục mình, 
Được y chỉ khó được. 


161. Điều ác mình tự làm, 
Tự mình sanh, mình tạo, 
Nghiền nát kẻ ngu si, 
Như kim cương, ngọc báu. 


162. Phá giới quá trầm trọng, 
Như dây leo bám cây, 
Gieo hại cho tự thân, 
Như kẻ thù mong ước. 
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163. Sukarāni asādhūni 
attano ahitāni ca, 
yam ve hitaiica sādhuiica 
tam ve paramadukkaram. 


164. Yo sāsanam arahatam 
ariyanam dhammajīvinam, 
patikkosati dummedho 
ditthim nissāya pāpikam, 
phalāni katthakasseva 
attaghafifiaya phallati. 


165. Attana va katam papam 
attana sankilissati, 
attana akatam papam 
attanā va visujjhati, 
suddhi asuddhi paccattam 
n'afifio aññam visodhaye. 


166. Attadattham paratthena 
bahunā pi na һарауе, 
attadatthamabhiññaya 
sadatthapasuto siya. 


13.LOKAVAGGA 


167. Hinam dhammam na seveyya 
pamādena na samvase, 
micchāditthim na seveyya 
na віуа lokavaddhano. 


168. Uttitthe nappamajjeyya 
dhammam sucaritam care, 
dhammacārī sukham seti 
asmim loke paramhi ca. 


169. Dhammam care sucaritam 
na tam duccaritam care, 
dhammacārī sukham seti 
asmim loke paramhi ca. 
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163. Dễ làm các điều ác, 
Dễ làm, tự hại mình, 
Còn việc lành, việc tốt, 
Thật tối thượng khó làm. 


164. Kẻ ngu si miệt thị, 
Giáo pháp bậc La-hán, 
Bậc Thánh, bậc Chánh mạng, 
Chính do ác kiến này, 
Như quả loại cây lau, [1] 
Mang quả tự hoại diệt. 
[1] Katthaka 


165. Tự mình, điều ác làm, 
Tự mình làm nhiễm ô, 
Tự mình, ác không làm, 
Tự mình làm thanh tịnh, 
Tịnh, không tịnh tự mình, 
Không ai thanh tịnh ai! 


166. Dầu lợi người bao nhiêu, 
Chớ quên phần tư lợi, 
Nhờ thắng trí tư lợi, 

Hãy chuyên tâm lợi mình. 


13. PHẨM THẾ GIAN 


167. Chớ theo pháp hạ liệt, 
Chớ sống mặc, buông lung, 
Chớ tin theo tà kiến, 
Chớ tăng trưởng tục trần. 


168. Nỗ lực, chớ phóng dật! 
Hãy sống theo chánh hạnh, 
Người chánh hạnh hưởng lạc, 
Cả đời này, đời sau. 


169. Hãy khéo sống chánh hạnh, 
Chớ sống theo tà hạnh! 
Người chánh hạnh hưởng lạc, 
Cả đời này, đời sau. 
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170. Yathā bubbulakam passe 
yathā passe marīcikam, 
evam lokam avekkhantam 
maccurājā na passati. 


171. Etha passath'imam lokam 
cittam rajarath'upamam, 
yattha bala visidanti 
n'atthi sango vijanatam. 


172. Yo ca pubbe pamajjitva 
рассһа so nappamajjati, 
so imam lokam pabhaseti 
abbhā mutto va candima. 


173. Yassa papam katam kammam 
kusalena pithīyati, 
so imam lokam pabhaseti 
abbhā mutto va candima. 


174. Andhabhüto ayam loko 
tanukettha vipassati, 
sakuno jalamutto va 
appo saggaya gacchati. 


175. Hamsadiccapathe yanti 
akase yanti iddhiya, 
nīyanti dhīrā lokamhā 
jetvā māram savāhinim. 


176. Ekam dhammam atītassa 
musāvādissa jantuno, 
vitiņņaparalokassa 
n'atthi papam akāriyam. 


177. Na ve kadariyā devalokam vajanti 
bālā have nappasamsanti dānam, 
dhīro ca dānam anumodamāno 
ten'eva so hoti sukhī parattha. 


178. Pathavyā ekarajjena 
saggassa gamanena уа, 
sabbalokādhipaccena 
sotāpattiphalam varam. 
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170. Hãy nhìn như bọt nước, 
Hãy nhìn như cảnh huyễn! 
Quán nhìn đời như Vậy, 
Thần chết không bắt gặp. 


171. Hãy đến nhìn đời này, 
Như xe vua lộng lẫy, 
Người ngu mới tham đắm, 
Kẻ trí nào đắm say. 


172. Ai sống trước buông lung, 
Sau sống không phóng dật, 
Chói sáng rực đời này, 
Như trăng thoát mây che. 


173. Ai dùng các hạnh lành, 
Làm xóa mờ nghiệp ác, 
Chói sáng rực đời này, 
Như trăng thoát mây che. 


174. Đời này thật mù quáng, 
Ít kẻ thấy rõ ràng, 
Như chim thoát khỏi lưới, 
Rất ít đi thiên giới. 


175. Như chim thiên nga bay, 
Thần thông liệng giữa trời, 
Chiến thắng Ma, Ma quân, 
Kẻ trí thoát đời này. 


176. Ai vi phạm một pháp, 
Ai nói lời vọng ngữ, 
Ді bác bỏ đời sau, 
Không ác nào không làm. 


177. Keo kiết, không sanh thiên, 
Kẻ ngu ghét bố thí, 
Người trí thích bố thí, 
Đời sau, được hưởng lạc. 


178. Hơn thống lãnh cõi đất, 
Hon được sanh cối trời, 
Hơn chủ trì vũ trụ, 

Quả Dự Lưu tối thắng. 
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14. BUDDHAVAGGA 


179. Yassa jitam nāvajīyati 
Jitamassa no уай koci loke, 
tam buddhamanantagocaram 
apadam kena padena nessatha. 


180. Yassa jālinī visattikā 
tanhā n'atthi kuhiūci netave, 
tam buddhamanantagocaram 
apadam kena padena nessatha. 


181. Ye jhānapasutā dhīrā 
nekkhammūpasame ratā, 
devā pi tesam pihayanti 
sambuddhānam satīmatam. 


182. Kiccho manussapatilābho 
kiccham maccāna jīvitam, 
kiccham saddhammassavanam 
kiccho buddhānamuppādo. 


183. Sabbapāpassa akaraņam 
kusalassa upasampadā, 
Sacittapariyodapanam 
etam buddhāna sāsanam. 


184. Khantī paramam tapo titikkhā 
nibbānam paramam vadanti buddhā, 
na hi pabbajito parūpaghātī 
samaņo hoti param vihethayanto. 


185. Anūpavādo anūpaghāto 
pātimokkhe ca samvaro, 
mattaññuta ca bhattasmim 
pantañca sayanāsanam, 
adhicitte ca āyogo 
etam buddhāna sāsanam. 


186. Ма kahāpaņavassena 
titti kāmesu vijjati, 
appassādā dukkhā kāmā 
ігі уїййауа pandito. 
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14. PHẨM ĐỨC PHẬT 


179. Vị chiến thắng không bại, 
Vị bước đi trên đời, 
Không dấu tích chiến thắng, 
Phật giới rộng mênh mông, 
Ai dùng chán theo dõi, 
Bậc không để dấu tích? 


180. Ai giải tỏa lưới tham, 
Ді phược hết dắt dẫn, 
Phật giới rộng mênh mông, 
Ai dùng chán theo dõi, 
Bậc không để dấu tích? 


181. Người trí chuyên thiền định, 
Thích an tịnh viên ly, 
Chư thiên đều ái kính, 
Bậc chánh giác, chánh niệm. 
182. Khó thay, được làm người, 
Khó thay, được sống còn, 
Khó thay, nghe Diệu Pháp, 
Khó thay, Phật ra đời! 


183. Không làm mọi điều ác, 
Thành tựu các hạnh lành, 
Tâm ý giữ trong sạch, 
Chính lời chư Phật dạy. 


184. Chư Phật thường giảng dạy, 
Nhẫn, khó hạnh tôi thượng, 
Niết Bàn quả tối thượng, 
Xuất gia không phá người, 
Sa-món không hại người. 


185. Không phỉ báng, phá hoại, 
Hộ trì giới căn bản, 
Ăn uống có tiết độ, 
Sàng tọa chỗ nhàn tịnh, 
Chuyên chú tăng thượng tâm, 
Chính lời chư Phật dạy. 


186. Dầu mưa bằng tiền vàng, 
Các dục khó thỏa mãn, 
Dục đắng nhiều ngọt Ít, 
Biết vậy là bậc trí. 
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187. Арі dibbesu kāmesu 
ratim so nādhigacchati, 
tanhakkhayarato hoti 
sammasambuddhasavako. 


188. Bahum ve saranam yanti 
pabbatani уапапі ca, 
aramarukkhacetyani 
manussā bhayatajjita. 


189. N'etam kho saranam khemam 
n'etam saranamuttamam, 
n'etam saraņamāgamma 
sabbadukkhā pamuccati. 


190. Yo ca buddhañca dhammaíica 
sanghafica saranam gato, 
cattari ariyasaccani 
sammappaññaya passati. 


191. Dukkham dukkhasamuppadam 
dukkhassa ca atikkamam, 
ariyam c'atthangikam maggam 
dukkhūpasamagāminam. 


192. Etam kho saranam khemam 
etam saranamuttamam, 
etam saranamagamma 
sabbadukkhā pamuccati. 


193. Dullabho purisajañño 
na so sabbattha jayati, 
yattha so jayati dhiro 
tam kulam sukhamedhati. 


194. Sukho buddhanamuppado 
sukha saddhammadesana, 
sukha sanghassa samaggi 
samagganam tapo sukho. 
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187. Đệ tử bậc Chánh giác, 
Không tìm cầu dục lạc, 
Dầu là dục chư Thiên, 
Chỉ ưa thích ái diệt. 


188. Loài người sợ hoảng hốt, 
Tìm nhiều chỗ quy y, 
Hoặc rừng rậm, núi non, 
Hoặc vườn cây, đền tháp. 


189. Quy y ấy không on, 
Không quy y tối thượng, 
Quy y các chỗ ấy, 
Không thoát mọi khổ đau? 


190. Ai quy y Đức Phật, 
Chánh Pháp và chư Tăng, 
Ai dùng chánh tri kiến, 
Thấy được Bốn Thánh đế. 


191. Thấy khổ và khổ tập, 
Thấy sự khổ vượt qua, 
Thấy đường Thánh tám ngành, 
Đưa đến khổ não tận. 


192. Thật quy y an ổn, 
Thật quy y tối thượng, 
Có quy y như vậy, 
Mới thoát mọi khổ đau. 


193. Khó gặp bậc thánh nhơn, 
Không phải đâu cũng có, 
Chỗ nào bậc trí sanh, 
Gia đình tất an lạc. 


194. Vui thay, Phật ra đời! 
Vui thay, Pháp được giảng! 
Vui thay, Tăng hòa hợp! 
Hòa hợp tu, vui thay! 
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Cốt Lõi: Dhammapada - Kinh Pháp C... tenet 


195. Pūjārahe pujayato 
buddhe yadi va savake, 
papañcasamatikkante 
tinnasokapariddave. 


196. Te tādise pūjayato 
nibbute akutobhaye, 
na sakkā puññam sankhātum 
imettamiti kenaci. 


15. SUKHAVAGGA 


197. Susukham vata jīvāma 
verinesu averino, 
verinesu manussesu 
viharāma averino. 


198. Susukham vata jīvāma 
āturesu anāturā, 
āturesu manussesu 
viharāma anāturā. 


199. Susukham vata jīvāma 
ussukesu anussukā, 
ussukesu manussesu 
viharāma anussukā. 


200. Susukham vata jīvāma 
yesam no n'atthi kiãcanam, 
pītibhakkhā bhavissāma 
devā ābhassarā yathā. 


201. Jayam veram pasavati 
dukkham seti parajito, 
upasanto sukham seti 
hitva jayaparajayam. 


202. N'atthi ragasamo aggi 
n'atthi dosasamo kali, 
natthi khandhasama dukkhā 
n'atthi santiparam sukham. 
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Kinh Pháp Cú........................ 14. Phẩm Đức Phật, 15. Phẩm An Lạc 


195. Cúng dường bậc đáng cúng, 
Chư Phật hoặc đệ tử, 
Các bậc vượt hý luận, 
Đoạn ес mọi sáu bi. 


196. Cúng dường bậc như vậy, 
Tịch tịnh, không sợ hãi, 
Các công đức như vậy, 
Không ai ước lường được. 


15. PHẨM AN LẠC 


197. Vui thay, chúng ta sống, 
Không hận, giữa hận thù! 
Giữa những người thù hận, 
Ta sống, không hận thù! 


198. Vui thay, chúng ta sống, 
Không bệnh giữa ốm đau! 
Giữa những người bệnh hoạn, 
Ta sống, không ốm đau. 


199. Vui thay, chúng ta sống, 
Không rộn giữa rộn ràng, 
Giữa những người rộn ràng, 
Ta sống, không rộn ràng. 


200. Vui thay chúng ta sống, 
Không gi, gọi của ta, 
Та sẽ hưởng hý lạc,  . 
Như chư Thiên Quang Âm. 


201. Chiến thắng sinh thù oán, 
Thất bại chịu khổ đau, 
Sống tịch tịnh an lạc, 

Bỏ sau mọi thắng bại. 


202. Lửa nào sánh lửa tham? 
Ác nào bằng sân hận? 
Khổ nào sánh khổ пап? 
Lạc nào bằng tịnh lạc? 
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Cốt Lõi: Dhammapada - Kinh Pháp C... tente 


203. Jiphacchãparama roga 
sankhārā paramā dukhā, 
etam ñatva yathabhutam 
пірһапат paramam sukham. 


204. Ārogyaparamā lābhā 
santutthiparamam dhanam, 
vissāsaparamā йай 
nibbānam paramam sukham. 


205. Pavivekarasam pitva 
rasam upasamassa ca, 
niddaro hoti nippapo 
dhammapitirasam pivam. 


206. Sadhu dassanamariyanam 
sannivaso sada sukho, 
adassanena balanam 
niccameva sukhi siya. 


207. Balasangatacari hi 
dīghamaddhāna socati, 
dukkho balehi samvāso 
amitteneva sabbada, 
dhiro ca sukhasamvaso йайпат va samagamo. 


208. Tasma hi 
dhirañca paññañca bahussutam ca 
dhorayhasilam vatavantamariyam, 
tam tadisam sappurisam sumedham 
bhajetha nakkhattapatham va candima. 
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ЙД Kinh Pháp са. 20015. Phẩm An Lạc 


203. Đói ăn, bệnh tối thượng, 
Các hành, khổ tối thượng, 
Hiểu như thực là vậy, 
Niết Bàn, lạc tối thượng. 


204. Không bệnh, lợi tối thượng, 
Biết đủ, tiền tối thượng, 
Thành tín đối với nhau, 

Là bà con tối thượng, 
Niết Bàn, lạc tối thượng. 


205. Đã nếm vị độc cư, 
Được hưởng vị nhàn tịnh, 
Không sợ hãi, không ác, 
Nếm được vị pháp hỷ. 


206. Lành thay, thấy Thánh nhân, 
Sống chung thường hưởng lạc, 
Không thấy những người при, 
Thường thường được an lạc. 


207. Sống chung với người ngu, 
Lâu dài bị lo buồn, 
Khổ thay gần người ngu, 
Như thường sống kẻ thù, 
Vui thay, gần người trí, 
Như chung sống bà con. 


208. Bậc hiền sĩ, trí tuệ, 
Bậc nghe nhiều, trì giới, 
Bậc tự chế, Thánh nhân, 
Hãy gần gũi, thân cận, 
Thiện nhân, trí giả ấy, 
Như tráng theo đường sao. 
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Cốt Lõi: Dhammapada - Kinh Pháp C... tenet 


16. PIVAVAGGA 


209. Ayoge yuñjamattanam 
yogasmiñca ayojanam, 
attham hitvā piyaggāhī 
pihetattānuyoginam. 


210. Mā piyehi samagañchi 
appiyehi kudācanam, 
ріуапат adassanam dukkham 
appiyanañca dassanam. 


211. Tasmā piyam na kayiratha 
piyāpāyo hi pāpako, 
ganthā tesam na vijjanti 
yesam natthi piyāppiyam. 


212. Piyato jāyatī soko 
piyato jāyatī bhayam, 
piyato vippamuttassa 
n'atthi soko kuto bhayam. 


213. Pemato jayati soko 
pemato jayati bhayam, 
pemato vippamuttassa 
n'atthi soko kuto bhayam. 


214. Ratiyā jayati soko 
ratiya jayati bhayam, 
ratiya vippamuttassa 
n'atthi soko kuto bhayam. 


215. Kamato jayati soko 
kamato jayati bhayam, 
kamato vippamuttassa 
n'atthi soko kuto bhayam. 


216. Tanhaya jayati soko 
tanhaya jayati bhayam, 
taņhāya vippamuttassa 
n'atthi soko kuto bhayam. 
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Kinh Pháp C... tts 16, Phẩm Hy Ái 


16. PHẨM HỶ ÁI 


209. Tự chuyên, không đáng chuyên, 
Không chuyên, việc đáng chuyên, 
Bỏ đích, theo hỷ ái, 
Ganh tị bậc tự chuyên. 


210. Chớ gần gũi người yêu, 
Trọn đời xa kẻ ghét, 
Yêu không gặp là khổ, 
Oán phải gặp cũng đau. 


211. Do vậy chớ yêu ai, 
Ai biệt ly là ác, 
Những ai không yêu ghét, 
Không thể có buộc ràng. 


212. Do ái sinh sâu ưu, 
Do ái sinh sợ hãi, 
Ai thoát khỏi tham ái, 
Không sầu, đâu sợ hãi? 


213. Ai luyến sinh sầu ưu, 
Ai luyến sinh sợ hãi, 
Ai giải thoát ái luyến, 
Không sầu, đâu sợ hãi? 


214. Hỷ ái sinh sầu ưu, 
Hỷ ái sinh sợ hãi, 
Ai giải thoát hỷ ái, 
Không sầu, đâu sợ hãi? 


215. Dục ái sinh sáu ưu, 
Dục ái sinh sợ hãi, 
Ai thoát khỏi dục ái, 
Không sầu, đâu sợ hãi? 


216. Tham ái sinh sầu ưu, 
Tham ái sinh sợ hãi, 
Ai giải thoát tham ái, 
Không sầu, đâu sợ hãi? 
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Cốt Lõi: Dhammapada - Kinh Pháp Cú 


217. Sīladassanasampannam 
dhammattham saccavedinam, 
attano kamma kubbanam 
tam jano kurute piyam. 


218. Chandajāto anakkhate 
manasā ca phuto siya, 
kāmesu ca appatibaddhacitto 
uddhamsoto'ti vuccati. 


219. Cirappavāsim purisam 
dūrato sotthimāgatam, 
fiatimitta suhajja ca 
abhinandanti agatam. 

220. Tatheva katapuññampi 
asmā lokā param gatam, 
puññãni patiganhanti 
piyam fiatim va agatam. 


17. KODHAVAGGA 


221. Kodham jahe vippajaheyya manam 
samyojanam sabbamatikkameyya, 
tam nāmarūpasmimasajjamānam 
akificanam nanupatanti dukkha. 


222. Yo ve uppatitam kodham 
ratham bhantam va vāraye, 
tamaham sārathim brümi 
rasmiggaho itaro jano. 


223. Akkodhena jine kodham 
asadhum sādhunā jine, 
jine kadariyam dānena 
saccena alikavādinam. 


224. Saccam bhaņe na kujjheyya 
dajjappasmimpi yācito, 
etehi tīhi thānehi 
gacche devāna santike. 


225. Ahimsakā ye munayo 
niccam kāyena samvutā, 
te yanti accutam thānam 
yattha gantvā na socare. 
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Kinh Pháp Ci. дайды 16. Phẩm Hy Ái, 17. Phẩm Phán Nó 


217. Đủ giới đức, chánh kiến, 
Trú pháp, chứng chân lý, 
Tự làm công việc mình, 
Được quần chúng ái kính. 
218. Ước vong pháp ly ngôn, [1][1] Niết Bàn, 
Y cảm xúc thượng quả, /2] [2]Ba Thánh quả đầu, 
Tâm thoát ly các dục, 
Xứng gọi bậc Thượng lưu /3]. [3] A-La-Hán 


219. Khách lâu ngày ly hương, 
An toàn từ xa về, 
Bà con cùng thân hữu, 
Нап hoan đón chào mừng. 
220. Cũng vậy các phước nghiệp, 
Đón chào người làm lành, 
Đời này đến đời kia, 
Như thân nhân, đón chào. 
17. PHẨM РНАМ МО 
221. Bỏ phẫn nộ, ly mạn, 
Vượt qua mọi kiết sử, 
Không chấp trước danh sắc, 
Khổ không theo vô sản. 


222. Ai chận được phẫn nộ, 

Như dừng xe đang lăn, 

Ta gọi người đánh xe, 

Kẻ khác, cầm cương hờ. 
223. Lấy không giận thắng giận, 

Lấy thiện thắng không thiện, 

Lấy thí thắng xan tham, 

Lấy chon tháng hư nguy. 
224. Nói thật, không phẫn nộ, 

Của ít, thí người xin, 

Nhờ ba việc lành này, 

Người đến рап thiên giới. 
225. Bậc hiền không hại ai, 

Thân thường được chế ngự, 

Đạt được cảnh bất tử, 

Đến đây, không ưu sâu. 
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Cốt Lõi: Dhammapada - Kinh Pháp Cú 


226. Sadā jāgaramānānam 
ahorattānusikkhinam, 
nibbānam adhimuttānam 
attham gacchanti āsavā. 


227. Porānametam atula 
netam ajjatanāmiva, 
nindanti tunhimāsīnam 
nindanti bahubhāninam, 
mitabhānimpi nindanti 
n'atthi loke anindito. 


228. Na cahu na ca bhavissati 
na cetarahi vijjati, 
ekantam nindito poso 
ekantam và pasamsito. 


229. Yafice viññu pasamsanti 
anuvicca suve suve, 
acchiddavuttim medhavim 
paññãsTlasamahitam. 


230. Nekkham jambonadasseva 
ko tam ninditumarahati, 
devā pi nam pasamsanti 
brahmunā pi pasamsito. 


231. Kayappakopam rakkheyya 
kayena samvuto siya, 
kayaduccaritam hitva 
kayena sucaritam care. 


232. Vacipakopam rakkheyya 
vacaya samvuto siya, 
vaciduccaritam hitva 
vacaya sucaritam care. 


233. Manopakopam rakkheyya 
manasa samvuto siya, 
manoduccaritam hitvā 
manasä sucaritam care. 


234. Kayena samvutā dhīrā 
atho vãcäya samvuta, 
manasā samvutā dhīrā 
te ve suparisamvutā. 
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Kinh Pháp Cú.........................--‹.---:s.-c.......... 17, Phẩm Phẫn Nó 


226. Những người thường giác tỉnh, 
Ngày đêm siêng tu học, 
Chuyên tâm hướng Niết Bàn, 
Mọi lậu hoặc được tiêu. 


227. A-tu-la, nên biết, 
Xưa уду, nay cũng vậy, 
Ngôi im, bị người chê, 
Nói nhiều, bị người chê, 
Nói vừa phải, bị chê, 
Làm người không bị chê, 
Thật khó tìm ở đời. 

228. Xưa, vị lai,và nay, 
Đâu có sự kiện này, 
Người hoàn toàn bị chê, 
Người trọn vẹn được khen. 


229. Sáng sáng, thẩm xét kỹ, 
Bậc có trí tán thán, 
Bậc trí không tỳ vết, 
Đầy đủ giới định tuệ. 

230. Hạnh sáng như vàng ròng, 
Ai dám chê vị ấy? 
Chư thiên phải khen thưởng, 
Phạm Thiên cũng tán dương. 


231. Giữ thân đừng phẫn nộ, 
Phòng thân khéo bảo vệ, 
Từ bỏ thân làm ác, 
Với thân, làm hạnh lành. 
232. Giữ lời đừng phẫn nộ, 
Phòng lời khéo bảo vệ, 
Từ bỏ lời thô ác, 
Với lời, nói điều lành. 
233. Giữ ý đừng phẫn nộ, 
Phòng ý, khéo bảo vệ, 
Từ bỏ ý nghĩ ác, 
Với ý, nghĩ hạnh lành. 
234. Bậc trí bảo vệ thân, 
Bảo vệ luôn lời nói, 
Bảo vệ cả tâm tư, 
Ba nghiệp khéo bảo vệ. 
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Cốt Lõi: Dhammapada - Kinh Pháp C... tente 


18. MALAVAGGA 


235. Pandupalaso va danisi 
yamapurisā pi ca te upatthitā, 
uyyogamukhe ca titthasi 
patheyyampi ca te na vijjati. 


236. So karohi dipamattano 
khippam уауата pandito bhava, 
niddhantamalo anangano 
dibbam ariyabhümimehisi. 


237. Upanitavayo ca dānisi 
sampayatosi yamassa santike, 
vāso te n'atthi antara 
patheyyampi ca te na vijjati. 


238. So karohi dipamattano 
khippam уауата pandito bhava, 
niddhantamalo anangano 
na punam jatijaram upehisi. 


239. Anupubbena medhavi thoka 
thokam khane khane, 
kammaro rajatasseva 
niddhame malamattano. 


240. Ауава va malam samutthitam 
tatutthaya tameva khadati, 
evam atidhonacarinam 
sakakammani nayanti duggatim. 


241. Asajjhayamalà manta 
anutthanamala ghara, 
malam vannassa kosajjam 
pamādo rakkhato malam. 


242. Malitthiya duccaritam 
maccheram dadato malam, 
mala ve рарака dhamma 
asmim loke paramhi ca. 
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ЙА Kinh Pháp cú............................................................ 18, Phẩm Cấu Оё 


18. PHẨM CẤU UẾ 


235. Ngươi nay giống lá héo, 
Diêm sứ đang chờ ngươi, 
Ngươi đứng trước cửa chết, 
Đường trường thiếu tư lương. 


236. Hãy tự làm hòn đảo, 
Tinh сап gấp, sáng suốt, 
Trừ cấu uế, thanh tịnh, 
Đến Thánh địa chư Thiên. 


237. Đời ngươi nay sắp tàn, 
Tiến gần đến Diêm Vương, 
Giữa đường không nơi nghỉ, 
Đường trường thiếu tư lương. 


238. Hãy tự làm hòn đảo, 
Tinh cần gấp, sáng suốt, 
Trừ cấu uế, thanh tịnh, 
Chẳng trở lại sanh già. 


239. Bậc trí theo tuần tự, 
Từng sát-na trừ dần, 
Như thợ vàng lọc bụi, 
Trừ cấu uế nơi mình. 


240. Như sét từ sắt sinh, 
Sắt sanh lại ăn sắt, 
Cũng vậy, quá lợi dưỡng, 
Tự nghiệp dẫn cõi ác. 


241. Không tụng làm nhớp kinh, 
Không đứng dậy, bẩn nhà, 
Biếng nhác làm nhơ sắc, 
Phóng dật uế người canh. 


242. Tà hạnh nhơ đàn bà, 
Xan tham nhớp kẻ thí, 
Ác pháp là vết nhơ, 
Đời này và đời sau. 
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Cốt Lõi: Dhammapada - Kinh Pháp Cú 


243. Tato malā malataram 
avijjā paramam malam, 
etam malam pahatvāna 
nimmalā hotha bhikkhavo. 


244. Sujīvam ahirikena 
kākasūrena dhamsinā, 
pakkhandinā pagabbhena 
samkilitthena jīvitam. 


245. Hirimatā ca dujjīvam 
niccam sucigavesinā, 
alīnenappagabbhena 
suddhājīvena passatā. 


246. Yo panamatipateti 
musavadañca bhasati, 
loke adinnam adiyati 
paradarañca gacchati. 


247. Suramerayapanañca 
yo naro anuyuíijati, 
idhevameso lokasmim 
тоат khanati attano. 


248. Evam bho purisa janahi 
papadhamma asaññata, 
ma tam lobho adhammo ca 
ciram dukkhāya randhayum. 


249. Dadati ve yathasaddham 
yathapasadanam jano, 
tattha yo ca manku bhavati 
paresam pānabhojane, 
па so divā уа rattim và 
samadhim adhigacchati. 


250. Yassa cetam samucchinnam 
mülaghaccam samuhatam, 
sa ve divā và rattim уа 
samadhim adhigacchati. 
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ЙА Kinh Pháp cú............................................................ 18, Phẩm Cấu 06 


243. Trong hàng cầu uế ấy, 
Vô minh, nhơ tối thượng, 
Đoạn nhơ ấy, Tỳ khưu, 
Thành bậc không uế nhiễm. 


244. Dễ thay, sống không hổ, 
Sống lỗ mãng như диа, 
Sống công kích huyênh hoang, 
Sống liều lĩnh, nhiễm ô. 


245. Khó thay, sống xấu hổ, 
Thường thường cầu thanh tịnh, 
Sống vô tư, khiêm tốn, 
Trong sạch và sáng suốt. 


246. AI ở đời sát sinh, 
Nói láo không chân thật, 
O đời lấy không cho, 
Qua lại với vợ người. 


247. Uống rượu men, rượu nấu, 
Người sống đam mê vậy, 
Chính ngay tại đời này, 

Tự đào bới gốc mình. 


248. Vậy người, hãy nên biết, 
Không chế ngự là ác, 
Chớ để tham phi pháp, 
Làm người đau khổ dài. 


249. Do tín tâm, hỷ tâm, 
Loài người mới bố thí, 
O đây ai bất mãn, 
Người khác được ăn uống, 
Người ấy ngày hoặc đêm, 
Không đạt được tâm tịnh? 


250. Ai cắt được, phá được, 
Tận gốc nhổ tâm ấy, 
Người ấy ngày hoặc đêm, 
Đạt được tâm thiền định. 
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Cốt Lõi: Dhammapada - Kinh Pháp Cú 


251. N'atthi ragasamo aggi 
n'atthi dosasamo gaho, 
natthi mohasamam jalam 
n'atthi tanhasama nadi. 


252. Sudassam уа))атаййеват 
attano pana duddasam, 
paresam hi so vajjāni 
opuņāti yathā bhusam, 
attano pana chādeti 
kalim va kitavā satho. 


253. Paravajjānupassissa 
niccam ujjhänasaññino, 
āsavā tassa vaddhanti 
ага so āsavakkhayā. 


254. Ākāse padam n'atthi 
samano n'atthi bāhire, 
papaūcābhiratā paja 
nippapañca tathagata. 


255. Ākāse padam n'atthi 
samano n'atthi bahire, 
sankhārā sassatā n'atthi 
n'atthi buddhānam ifijitam. 


19. DHAMMADHARAVAGGA 


256. Na tena hoti dhammattho 
yenattham sahasä naye, 
yo ca attham anatthañca 
ubho niccheyya pandito. 


257. Asahasena dhammena 
samena nayati pare, 
dhammassa gutto medhavi 
dhammattho'ti pavuccati. 
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Kinh Pháp Cú 


18. Phẩm Cấu Uế, 19. Phẩm Chánh Hạnh 


251. Lửa nào bằng lửa tham, 
Chấp nào bằng sân hận, 
Lưới nào bằng lưới si, 
Sông nào bằng sông ái. 


252. Dễ thay thấy lỗi người, 
Lỗi mình thấy mới khó, 
Lỗi người ta phanh tìm, 
Như sàng trấu trong gạo, 
Còn lỗi mình, che đậy, 
Như kẻ gian giấu bài. 


253. Ai thấy lỗi của người, 
Thường sanh lòng chỉ trích, 
Người ấy lậu hoặc tăng, 

Rất xa lậu hoặc diệt. 


254. Hư không, không dấu chân, 
Ngoài đây, không Sa-môn, 
Chúng sanh thích hý luận, 


Như Lai, 


hý luận trừ. 


255. Hư không, không dấu chân, 
Ngoài đây, không Sa-môn, 
Các hành không thường trú, 
Chư Phật không dao động. 


19. PHẨM CHÁNH HẠNH 


256. Ngươi đâu phải pháp trụ, 

Xử sự quá chuyên chế (6 māng), 
Bậc trí cần phân biệt, 

Cả hai chánh và tā! 


257. Không chuyên chế, đúng pháp, 
Công bằng, dắt dẫn người, 

Bậc trí sống đúng pháp, 

Thật xứng danh Pháp trụ. 
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Cốt Lõi: Dhammapada - Kinh Pháp Cú 


258. Na tena pandito hoti 
уауаға bahu bhāsati, 
khemī averī abhayo 
pandito'ti pavuccati. 


259. Na tāvatā dhammadharo 
уауаға bahu bhāsati, 
yo ca appampi sutvāna 
dhammam kāyenapassati, 
sa ve dhammadharo hoti 
yo dhammam nappamajjati. 


260. Na tena thero hoti 
yenassa palitam siro, 
paripakko vayo tassa 
moghajinno'ti vuccati. 


261.Yamhi saccafica dhammo ca 
ahimsa saññamo damo, 
sa ve vantamalo dhiro 
thero iti pavuccati. 


262. Na vakkaranamattena 
vannapokkharataya vā, 
sadhurüpo naro hoti 
issuki macchari satho. 


263. Yassa cetam samucchinnam 
mülaghaccam samuhatam, 
sa vantadoso medhāvī 
sadhurupo tỉ vuccati. 


264. Ма mundakena samano 
abbato alikam bhanam, 
icchālobhasamāpanno 
samano kim bhavissati. 


265. Үо са sameti рарапі 
anum thūlāni sabbaso, 
samitattā hi рарапат 
samano'ti pavuccati. 
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Kinh Pháp Cú............. е E ды. 19. Phám Chánh Hanh 


258. Khóng phái vi nói nhiéu, 
Mới xứng danh bậc trí, 
An ổn, không oán sợ, 
Thật đáng gọi bậc Trí. 


259. Không phải vì nói nhiều, 
Mới xứng danh trì pháp, 
Những ai tuy nghe Ít, 
Nhưng thân hành đúng pháp, 
Không phóng túng Chánh pháp, 
Mới xứng danh trì pháp. 


260. Không phải là trưởng lão, 
Nếu cho có bạc đầu, 
Người chỉ tuổi tác cao, 
Được gọi là “Lão ngu”. 


261. Ai chân thật, đúng pháp, 
Không hại, biết chế phục, 
Bậc trí không cấu ué, 
Mới xứng danh “Trưởng Lão”. 


262. Không phải nói lưu loát, 
Không phải sắc mặt đẹp, 
Thành được người lương thiện, 
Nếu ganh, tham, dối trá. 


263. Ai cắt được, phá được, 
Tận gốc nhổ tâm ấy, 
Người trí ấy diệt sân, 
Được gọi người hiền thiện. 


264. Đầu trọc, không Sa-môn, 
Nếu phóng túng, nói láo, 
Ai còn đầy dục tham, 
Sao được gọi Sa-môn? 


265. Ai lắng dịu hoàn toàn, 
Các điều ác lớn nhỏ, 
Vì lắng dịu ác pháp, 
Được gọi là Sa-môn. 
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Cốt Lõi: Dhammapada - Kinh Pháp Cú 


266. Na tena bhikkhu hoti 
уауаға bhikkhate раге, 
vissam dhammam samādāya 
bhikkhu hoti na tāvatā. 


267. Yodha puññañca pāpaūca 
bāhetvā brahmacariyavā, 
sankhāya loke carati 
sa ve bhikkhu tỉ vuccati. 


268. Na monena muni hoti 
mulharüpo aviddasu, 
yo ca tulam va paggayha 
varamadaya pandito. 


269. Papani parivajjeti 
sa muni tena so muni, 
yo munāti ubho loke 
muni tena pavuccati. 


270. Na tena ariyo hoti 
yena panani himsati, 
ahimsā sabbapāņanam 
ariyo'ti pavuccati. 


271. Na sīlabbatamattena 
bāhusaccena vā pana, 
atha vā samādhilābhena 
vivicca sayanena va. 


272. Phusāmi nekkhammasukham 
aputhujjanasevitam, 
bhikkhu vissāsamāpādi 
appatto āsavakkhayam. 
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Kinh Pháp lanus а ашы 19. Phẩm Chánh Hạnh 


266. Chỉ khất thực nhờ người, 
Đâu phải là Tỳ khưu! 
Phải theo pháp toàn diện, 
Khất sĩ không, không đủ. 


267. Ai vượt qua thiện ác, 
Chuyên sống đời Phạm hạnh, 
Sống thẩm sát ở đời, 
Mới xứng danh Tỳ khưu. 


268. Im lặng nhung ngu si, 
Đâu được goi án sĩ? 
Như người cầm cán cân, 
Bậc trí chọn điều lành. 


269. Từ bỏ các ác pháp, 
Mới thật là ẩn sĩ, 
Ai thật hiểu hai đời, 
Mới được gọi ẩn sĩ. 


270. Còn sát hại sinh linh, 
Đâu được gọi Hiền Thánh, 
Không hại mọi hữu tình, 
Mới được gọi Hiền Thánh. 


271. Chẳng phải chỉ giới cấm, 
Cũng không phải học nhiều, 
Chẳng phải chứng thiền định, 
Sống thanh vắng một mình. 


272. “Ta hưởng an On lạc, 
Phàm phu chưa hưởng được” 
Tỳ khưu, chớ tự tin, 
Khi lậu hoặc chưa diệt. 
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Cốt Lõi: Dhammapada - Kinh Pháp Cú 


20.MAGGAVAGGA 


273. Maggan'atthangiko settho 
saccānam caturo padā, 
virago settho dhammānam 
dvipadānaīica cakkhuma. 


274. Eso va maggo natthañño 
dassanassa visuddhiya, 
etam hi tumhe patipajjatha 
mārassetam pamohanam. 


275. Etam hi tumhe patipanna 
dukkhassantam karissatha, 
akkhāto vo тауа maggo 
аййауа sallasanthanam. 


276. Tumhehi kiccam atappam 
akkhataro tathagata, 
patipanna pamokkhanti 
jhayino marabandhana. 


277. Sabbe sankhārā aniccà'ti 
yadā раййауа passati, 
atha nibbindati dukkhe 
esa maggo visuddhiya. 


278. Sabbe sankhārā dukkha tỉ 
yadā раййауа passati, 
atha nibbindati dukkhe 
esa maggo visuddhiya. 


279. Sabbe dhamma anatta'ti 
yadā раййауа passati, 
atha nibbindati dukkhe 
esa maggo visuddhiya. 


280. Utthanakalamhi anutthahāno 
yuvā bali alasiyam upeto, 
samsannasankappamano kusito 


раййауа maggam alaso na vindati. 
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FA Kinh Pháp O 


20. Phẩm Dao Lộ 


243; 


274. 


275. 


276. 


277. 


278. 


279. 


280. 


20. PHẨM ĐẠO LỘ 


Tám chánh, đường thù thắng, 
Bốn câu, lý thù thăng, 

Ly tham, pháp thù thắng, 
Giữa các loài hai chân, 

Pháp nhãn, người thù thắng. 


Đường này, không đường khác, 
Đưa đến kiến thanh tịnh. 

Nếu ngươi theo đường này, 

Ma quân sẽ mê loạn. 


Nếu ngươi theo đường này, 
Đau khổ được đoạn tận, 

Ta dạy ngươi con đường, 
Với trí, gai chướng diệt. 


Ngươi hãy nhiệt tình làm, 
Như Lai chỉ thuyết dạy, 
Người hành trì thiền định, 
Thoát trói buộc Ас Ma. 


Tất cả hành vô thường, 

Với Tuệ, quán thấy vậy, 

Đau khổ được nhằm chán, 
Chính con đường thanh tịnh. 


Tất cả hành khổ đau, 

Với Tuệ, quán thấy vậy, 

Đau khổ được nhàm chán, 
Chính con đường thanh tịnh. 


Tất cả pháp vô ngã, 

Với Tuệ, quán thấy vậy, 

Đau khổ được nhàm chán, 
Chính con đường thanh tịnh. 


Khi cần, không nỗ lực, 

Tuy trẻ mạnh, nhưng lười, 
Chí nhu nhược, biếng nhác, 
Với trí tuệ thụ động, 

Sao tìm được chánh đạo? 
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Cốt Lõi: Dhammapada - Kinh Pháp C... tente 


281. Vacanurakkhi manasā samvuto 
kayena ca akusalam na kayira, 
ete tayo kammapathe visodhaye 
aradhaye maggam isippaveditam. 


282. Yoga ve jayati bhuri 
ayoga bhurisankhayo, 
etam dvedhāpatham йағуа 
bhavāya vibhavaya ca, 
tath'attanam niveseyya 
yatha bhüri pavaddhati. 


283. Vanam chindatha mà rukkham 
vanato jayate bhayam, 
chetvā уапайса vanathañca 
nibbana hotha bhikkhavo. 


284. Yavam hi vanatho na chijjati 
aņumatto pi narassa narisu, 
patibaddhamano va tava so 
vaccho khīrapako уа mātari. 


285. Ucchinda sinehamattano 
kumudam sāradikam va pāņinā, 
santimaggameva brūhaya 
nibbānam sugatena desitam. 


286. Idha vassam vasissāmi 
idha hemantagimhisu, 
iti bālo vicinteti 
antarāyam na bujjhati. 

287. Tam puttapasusammattam 
byāsattamanasam naram, 
suttam gāmam mahogho va 
maccu ādāya gacchati. 


288. Na santi puttā tāņāya 
na pitā nāpi bandhavā, 
antakenādhipannassa 
n'atthi йайви tanata. 

289. Etamatthavasam ñatva 
pandito sīlasamvuto, 
nibbanagamanam maggam 
khippameva visodhaye. 
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Kinh Pháp C... 20, Phẩm Đạo Lộ 


281. Lời nói được thận trọng, 
Tâm tư khéo hộ phòng, 
Thân chớ làm điều ác, 

Hãy giữ ba nghiệp tịnh, 
Chứng đạo Thánh nhân dạy. 


282. Tu Thiền, trí tuệ sanh, 
Bỏ Thiền, trí tuệ diệt, 
Biết con đường hai ngả 
Dua đến hữu, phi hữu, 
Hãy tự mình nó lực, 
Khiến trí tuệ tăng trưởng. 


283. Đốn rừng không đốn cây 
Từ rừng, sinh sợ hãi, 
Đốn rừng [1j và ái duc, 
Tỳ khưu, hãy tịch mịch. /1/ Dục vọng 


284. Khi nào chưa cắt tiệt, 
Ai dục giữa gái trai, 
Tâm ý vẫn buộc ràng, 
Như bò con bú mẹ. 


285. Tự cắt dây ái dục, 
Như tay bẻ sen thu, 
Hãy tu đạo tịch tịnh, 
Niết Bàn, Thiện Thệ dạy. 


286. Mùa mưa ta ở đây, 
Đông, hạ cũng ở đây, 
Người ngu tâm tưởng vậy, 
Không tự giác hiểm nguy. 


287. Người tâm ý đắm say, 
Con cái và súc vật, 
Tử thần bắt người ду, 
Như lụt trôi làng ngủ. 
288. Một khi tử thần đến, 
Không có con che chở, 
Không cha, không bà con, 
Không thân thích che chở. 
289. Biết rõ ý nghĩa này, 
Bậc trí lo trì giới, 
Mau lẹ làm thanh tịnh, 
Con đường đến Niết Bàn. 
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Cốt Lõi: Dhammapada - Kinh Pháp Cú 


21.PAKINNAKAVAGGA 


290. Mattāsukhapariccāgā 
passe се vipulam sukham, 
caje mattāsukham dhīro 
sampassam vipulam sukham. 


291. Paradukkhūpadānena 
attano sukhamicchati, 
verasamsaggasamsattho 
verā so na parimuccati. 


292. Yam hi kiccam tadapaviddham 
akiccam pana kayirati, 
unnaļānam pamattānam 
tesam vaddhanti āsavā. 


293. Yesañca susamāraddhā 
niccam kāyagatā sati, 
akiccam te na sevanti 
kicce sātaccakārino, 
satānam sampajānānam 
attham gacchanti āsavā. 


294. Mātaram pitaram hantvā 
rajano dve ca khattiye, 
rattham sanucaram hantvā 
anigho yati brahmano. 


295. Мағагат pitaram hantva 
rajano dve ca sotthiye, 
veyyagghapaficamam hantva 
anigho yati brahmano. 


296. Suppabuddham pabujjhanti 
sada gotamasavaka, 
yesam divā ca ratto ca 
niccam buddhagata sati. 
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FA Kinh Pháp cú.........................................................21. Phẩm Linh Tinh 


21. PHẨM LINH TINH 


290. Nhờ từ bỏ lạc nhỏ, 
Thấy được lạc lớn hơn, 
Bậc trí bỏ lạc nhỏ, 
Thấy được lạc lớn hơn. 


291. Gieo khổ đau cho người, 
Mong cầu lạc cho mình, 
Bị hận thù buộc ràng, 
Không sao thoát hận thù. 


292. Việc đáng làm, không làm, 
Không đáng làm, lại làm, 
Người ngạo mạn, phóng dật, 
Lậu hoặc ắt tăng trưởng. 


293. Người siêng năng cần mẫn, 
Thường thường quán thân niệm, 
Không làm việc không đáng, 
Gắng làm việc đáng làm, 

Người tư niệm giác tỉnh, 
Lậu hoặc được tiêu trừ. 


294. Sau khi giết me сһа,/1) 
Giết hai vua Sát 1у,2] 
Giết vương quốc, quần thān,/3] 
Vô ưu, Phạm Chí sống. 
[1] Ai dục và ngã тап, [2] Thường kiến và đoạn kiến. [3] 12 xứ 


295. Sau khi giết mẹ cha, 
Hai vua Bà-la-môn, 
Giết hổ tướng thứ năm [1j 
Vô ưu, Phạm Chí sống. 
[1] Nghi 


296. Dé tir Gotama, 
Luôn luôn tự tinh giác, 
Bất luận ngày hay đêm, 
Thường Phật Đà thường niệm. 
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Cốt Lõi: Dhammapada - Kinh Pháp Cú 


297. Suppabuddham pabujjhanti 
sadā Gotamasāvakā, 
yesam divā ca ratto ca 
niccam dhammagatā sati. 


299. Suppabuddham pabujjhanti 
sadā gotamasāvakā, 
yesam divā ca ratto ca 
niccam kāyagatā sati. 


300. Suppabuddham pabujjhanti 
sadā Gotamasāvakā, 
yesam divā ca ratto ca 
ahimsāya rato mano. 


302. Duppabbajjam durabhiramam 
durāvāsā gharā dukkhā, 
dukkho'samānasamvāso 
dukkhānupatitaddhagū, 
tasmā na caddhagū siyā 
na ca dukkhānupatito siyā. 


303. Saddho sīlena sampanno 
yaso bhogasamappito, 
yam yam padesam bhajati 
tattha tattheva pūjito. 


304. Dūre santo pakāsenti 
himavanto va pabbato, 
asantettha na dissanti 
rattikhittā yathā sarā. 


305. Ek' āsanam ekaseyyam 
eko caram atandito, 
eko damayam attānam 
vanante ramito siyā. 
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FA Kinh Pháp cú......................................................../21. Phẩm Linh Tinh 


297. Đệ tử Gotama, 
Luôn luôn tự tỉnh giác, 
Bất luận ngày hay đêm, 
Thường tưởng niệm Chánh pháp 


298. Đệ tử Gotama, 
Luôn luôn tự tỉnh giác, 
Bất luận ngày hay đêm, 
Tưởng Tăng-già thường niệm. 


299. Đệ tử Gotama, 
Luôn luôn tự tỉnh giác, 
Bất luận ngày hay đêm, 
Tưởng sắc thân thường niệm. 


301. Đệ tử Gotama, 
Luôn luôn tự tỉnh giác, 
Bất luận ngày hay đêm, 
Y vui tu thiền quán. 


302. Vui hạnh xuất gia khó, 
Tại gia sinh hoạt khó, 
Sống bạn không đồng, khổ, 
Trôi lăn luân hồi, khổ. 
Vậy chớ sống luân hồi, 
Chớ chạy theo đau khổ. 


303. Tín tâm, sống giới hạnh, 
Đủ danh xưng tài sản, 
Chỗ nào người ấy đến, 
Chỗ ấy được cung kính. 


304. Người lành dầu ở xa 
Sáng tỏ như núi tuyết, 
Người ác dầu ở gần, 
Như tên bắn đêm đen. 


305. Ai ngồi nằm một mình, 
Độc hành không buồn chán, 
Tự điều phục một mình 
Sống thoải mái rừng sâu. 


777 


Cốt Lõi: Dhammapada - Kinh Pháp Cú 


22.NIRAYAVAGGA 


306. Abhūtavādī nirayam upeti 
yo va pi katvā па karomī tỉ caha, 
ubho pi pecca te samā bhavanti 
nihinakamma тапија parattha. 


307. Kāsāvakanthā bahavo 
pāpadhammā asaññata, 
pāpā pāpehi kammehi 
nirayam te upapajjare. 


308. Seyyo ayogu]o bhutto 
tatto aggisikhūpamo, 
уайсе bhuñjeyya dussīlo 
ratthapindamasaññato. 


309. Cattāri thānāni naro pamatto 
äpajjati paradārūpasevī, 
apuññalabham nanikāmaseyyam 


nindam tatiyam nirayam catuttham. 


310. Apuññalabho са рай ca раріка 
bhītassa bhītāya гай ca thokikā, 
rājā ca daņdam garukam paņeti 
tasma naro paradāram na seve. 


311. Kuso yathā duggahito 
hatthamevanukantati, 
samaññam dupparamattham 
nirayayupakaddhati. 


312. Yam kifici sithilam kammam 
sankilitthañca yam vatam, 
sankassaram brahmacariyam 
na tam hoti mahapphalam. 


313. Кауіга ce kayirathenam 
dalhamenam parakkame, 
sithilo hi paribbajo 
bhiyyo ākirate rajam. 
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Kinh Pháp Cú................ нанынын cta Les 22. Phẩm Địa Ngục 


22. PHẨM ĐỊA NGỤC 


306. Nói láo đọa địa ngục, 
Có làm nói không làm, 
Cả hai chết đồng đẳng, 
Làm người, nghiệp hạ liệt. 


307. Nhiều người khoác cà-sa, 
Ác hạnh không nhiếp phục. 
Người ác, do ác hạnh, 

Phải sanh cõi địa ngục. 


308. Tốt hơn nuốt hòn sắt, 
Cháy đỏ như than hồng, 
Hơn ác giới, buông lung, 
Ап đồ ăn quốc độ. 


309. Bốn nạn chờ đợi người, 
Phóng dật theo vợ người; 
Mắc họa, ngủ không yên, 
Bị chê là thứ ba, 
Đọa địa ngục, thứ bốn. 


310. Mắc họa, đọa ác thú, 
Bị hoảng sợ, it vui, 
Quốc vương phạt trọng hình, 
Vậy chớ theo vợ người. 


311. Như có sa [1] vụng nām, 
Tất bị họa đứt tay. 
Hạnh Sa-môn tà vạy, 
Tất bị doa địa ngục. [1] Có Kusa 


312. Sống phóng đãng buông lung, 
Theo giới cấm ô nhiễm, 
Sống Phạm hạnh đáng nghị, 
Sao chứng được quả lớn. 


313. Cần phải làm, nên làm, 
Làm cùng tận khả năng, 
Xuất gia sống phóng đãng, 
Chỉ tăng loạn bụi đời. 
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Cốt Lõi: Dhammapada - Kinh Pháp C... tente 


314. Akatam dukkatam seyyo 
paccha tappati dukkatam, 
katañca sukatam seyyo 
уат katvā папшаррай. 


315. Марагат yathā paccantam 
guttam santarabahiram, 
evam gopetha attānam 
khaņo vo mā upaccagā, 
khanātītā hi socanti 
nirayamhi samappitā. 


316. Alajjitāye lajjanti 
lajjitāye na lajjare, 
micchāditthisamādānā 
sattā gacchanti duggatim. 


317. Abhaye bhayadassino 
bhaye cabhayadassino, 
micchāditthisamādānā 
sattā gacchanti duggatim. 


318. Avajje vajjamatino 
vajje c'avajjadassino, 
micchaditthisamadana 
satta gacchanti duggatim. 


319. Vajjafica vajjato fiatva 
avajjañca avajjato, 
sammaditthisamadana 
satta gacchanti suggatim. 
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Kinh Pháp Gliese senner e 22. Phẩm Địa Ngục 


314. Ác hạnh không nên làm, 
Làm xong, chịu khổ lụy, 
Thiện hạnh, ắt nên làm, 
Làm xong, không ăn пап. 


315. Như thành ở biên thùy, 
Trong ngoài đều phòng hộ, 
Cũng vậy, phòng hộ mình, 
Sát na chớ buông lung, 
Giây phút qua, sâu muộn, 
Khi rơi vào địa ngục. 


316. Không đáng hổ, lại hổ, 
Việc đáng hổ, lại không, 
Do chấp nhận tà kiến, 
Chúng sanh đi ác thú. 


317. Không đáng sợ, lại sợ, 
Đáng sợ, lại thấy không, 
Do chấp nhận tà kiến, 
Chúng sanh đi ác thú. 


318. Không lỗi, lại thấy lỗi, 
Có lỗi, lại thấy không, 
Do chấp nhận tà kiến, 
Chúng sanh đi ác thú. 


319. Có lỗi, biết có lỗi, 
Không lỗi, biết là không, 
Do chấp nhận chánh kiến, 
Chúng sanh đi cõi lành. 
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Cốt Lõi: Dhammapada - Kinh Pháp C... tente 


23. NAGAVAGGA 


320. Aham паро va sahgame 
cäpato patitam saram, 
ativakyam titikkhissam 
dussilo hi bahujjano. 


321. Dantam nayanti samitim 
dantam rājābhirūhati, 
danto settho manussesu 
yo'tivakyam titikkhati. 


322. Varamassatara danta 
ājānīyā ca sindhava, 
kuiijarā ca mahanaga 
attadanto tato varam. 


323. Na hi etehi yanehi 
gaccheyya agatam disam, 
yathāttanā sudantena 
danto dantena gacchati. 


324. Dhanapalako пата kuñjaro 
katukabhedano dunnivārayo, 
baddho kabalam na bhuñjati 
sumarati nagavanassa kufijaro. 


325. Middhi yadā hoti mahagghaso ca 
niddāyitā samparivattasayi, 
таһауагаһо va nivapaputtho 
punappunam gabbhamupeti mando. 


326. Idam pure cittamacari carikam 
yenicchakam yatthakamam yathasukham, 
tadajjaham niggahessami yoniso 
hatthippabhinnam viya ankusaggaho. 
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Kinh Pháp Сі. 23, Phẩm Con Voi 


23. PHÁM CON VOI 


320. Ta như voi giữa trận, 
Hứng chịu cung tên rơi, 
Chịu đựng mọi phỉ báng, 
Ác giới rất nhiều người. 


321. Voi luyện, đưa dự hội, 
Ngựa luyện, được vua cưỡi, 
Người luyện, bậc tối thượng, 
Chịu đựng mọi phỉ báng. 


322. Tốt thay, con la thuần, 
Thuần chủng loài ngựa Sinda, 
Đại tượng, voi có ngà, 
Tự điều mới tối thượng. 


323. Chẳng phải loài cưỡi ду, 
Đưa người đến Niết Bàn, 
Chỉ có người tự điều, 
Đến đích nhờ điều phục. 


324. Con voi tên Tài Hộ, 
Phát dục, khó điều phục, 
Trói buộc, không ăn uống, 
Voi nhớ đến rừng voi. 


325. Người ưa ngủ, ăn lớn, 
Nằm lăn lóc qua lại, 
Chẳng khác heo no bụng, 
Kẻ ngu nhập thai mãi. 


326. Trước tâm này buông lung, 
Chạy theo ái, dục, lạc. 
Nay ta chánh chế ngự, 
Như cầm móc điều voi. 
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Cốt Lõi: Dhammapada - Kinh Pháp C... tente 


327. Appamadarata hotha 
sacittam anurakkhatha, 
dugga uddharathattanam 
panke satto va kufijaro. 


328. Sace labhetha nipakam sahayam 
saddhimcaram sadhuviharidhiram, 
abhibhuyya sabbani parissayani 
careyya tenattamano satima. 


329. No ce labhetha nipakam sahayam 
saddhimcaram sadhuviharidhiram, 
raja va rattham vijitam pahaya 
eko care тағайрагаййе va паро. 


330. Ekassa caritam seyyo 
n'atthi bale sahayata, 
eko care na ca papani kayira 
appossukko matangarafifie va паро. 


331. Atthamhi jatamhi sukhā sahāyā 
tutthi sukha уа itaritarena, 
pufifiam sukham jivitasankhayamhi 
sabbaso dukkhassa sukham pahānam. 


332. Sukhā matteyyata loke 
atho petteyyatā sukha, 
sukha samafifiata loke 
atho brahmaíifiata sukha. 


333. Sukham yāva jarā sīlam 
sukhā saddhā patitthitā, 
sukho раййауа patilābho 
pāpānam akaraņam sukham. 
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Kinh Pháp Сі... 23, Phẩm Con Voi 


327. Hãy vui không phóng dật, 
Khéo phòng hộ tâm ý, 
Kéo mình khỏi ác đạo, 
Như voi bị sa lầy. 


328. Nếu được bạn hiền trí, 
Đáng sống chung, hạnh lành, 
Nhiếp phục mọi hiểm nguy, 
Hoan hỷ sống chánh niệm. 


329. Không gặp bạn hiền trí. 
Đáng sống chung, hạnh lành, 
Như vua bỏ nước bại, 

Hãy sống riêng cô độc, 
Như voi sống rừng voi. 


330. Tốt hơn sống một mình, 
Không người ngu kết bạn. 
Độc thân, không ác hạnh, 
Sống vô tư vô lự, 
Như voi sống rừng voi. 


331. Vui thay, bạn lúc cần! 
Vui thay, sống biết đủ, 
Vui thay, chết có đức! 
Vui thay, mọi khổ đoạn. 


332. Vui thay, hiếu kính mẹ, 
Vui thay, hiếu kính cha, 
Уш thay, kính Sa-môn, 
Vui thay, kính Hiền Thánh. 


333. Vui thay, già có giới! 
Vui thay, tín an trú! 
Vui thay, được trí tué! 
Vui thay, ác không làm! 
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Cốt Lõi: Dhammapada - Kinh Pháp C... tenet 


24. TANHAVAGGA 


334. Manujassa pamattacarino 
tanha vaddhati māluvā viya, 
so plavati hurahuram 
phalamiccham va vanasmi уапаго. 


335. Yam ева sahati jammi 
tanha loke visattika, 
soka tassa pavaddhanti 
abhivattham va biranam. 


336. Yo cetam sahati jammim 
tanham loke duraccayam, 
soka tamhā papatanti 
udabindū va pokkharā. 


337. Tam vo vadāmi bhaddam vo 
yavantettha samāgatā, 
taņhāya mūlam khaņatha 
usirattho va biranam, 
ma vo nalam va soto va 
таго bhafiji punappunam. 


338. Yathapi müle anupaddave dalhe 
chinno pi rukkho punar'eva ruhati, 
evampi tanhanusaye anūhate 
nibbattati dukkhamidam punappunam. 


339. Yassa chattimsati sotā 
manāpasavaņā bhusā, 
vāhā vahanti dudditthim 
sankappā rāganissitā. 


340. Savanti sabbadhi sotā 
lata ubbhijja titthati, 
tafica disva latam jatam 
mulam раййауа chindatha. 


3441. Saritāni sinehitāni ca 
somanassāni bhavanti jantuno, 
te sātasitā sukhesino 
te ve jātijarūpagā narā. 
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Kinh Pháp Ci... t sc Lu Phẩm Аі Dục 


24. PHẨM ÁI DỤC 


334. Người sống đời phóng dật, 
Ai tăng như dây leo, 
Nhảy đời này đời khác, 
Như vượn tham quả rừng. 


335. Ai sống trong đời này, 
Bị ái dục buộc ràng 
Sầu khổ sẽ tăng trưởng, 
Như cỏ Bi gặp mưa. 


336. Ai sống trong đời này, 
Ai dục được hàng phục, 
Sâu rơi khói người ấy, 
Như giọt nước lá sen. 


337. Đây điều lành Ta dạy, 
Các người tụ họp đây, 
Hãy nhổ tận gốc ái, 
Như nhổ gốc cỏ Ві, 
Chớ để Ma phá hoại, 
Như giòng nước cỏ lau. 


338. Như cây bị chặt đốn, 
Gốc chưa hại vẫn bền 
Ái tùy ` miên chưa nhổ, 
Khổ này vẫn sanh hoài. 


339. Ba mươi sáu dòng ái [1], 
Trôi người đến khả ái. 
Các tư tưởng tham ái. 
Cuốn trôi người tà kiến. 
[1] Tham ái có 3 loại: dục lạc, chấp hữu, chấp phi hữu; kết hợp 
với 6 căn và 6 trần thành 36 dòng ái 


340. Dòng ái dục chảy khắp, 
Như giây leo mọc tràn, 
Thấy giây leo vừa sanh, 
Với tuệ, hãy đoạn gốc. 


341. Người đời nhớ ái dục, 
Ưa thích các hỷ lạc. 
Tuy mong cầu an lạc, 
Họ vẫn phải sanh già. 
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Cốt Lõi: Dhammapada - Kinh Pháp C... nenne 


342. Tasinaya purakkhatā ра)а 
parisappanti saso va bandhito, 
samyojanasangasattaka 
dukkhamupenti punappunam ciräya. 


343. Tasiņāya purakkhatā ра)а 
parisappanti saso va bandhito, 
tasmā tasiņam vinodaye 
bhikkhu ākankhantam virāgamattano. 


344. Yo nibbanatho vanadhimutto 
vanamutto vanameva dhāvati, 
tam puggalametha passatha 
mutto bandhanameva dhāvati. 


345. Na tam dalham bandhanamāhu dhīrā 
yad āyasam dārujam babbajam ca, 
sārattarattā manikundalesu 
puttesu dāresu ca yā apekkhā. 


346. Etam dalham bandhanamāhū dhīrā 
ohārinam sithilam duppamuñcam, 
etampi chetvāna paribbajanti 
anapekkhino kāmasukham раһауа. 


347. Ye ragarattanupatanti sotam 
sayankatam makkatako va jālam, 
etampi chetvāna vajanti dhīrā 
anapekkhino sabbadukkham раһауа. 


348. Muñca pure muñca pacchato 
majjhe muñca bhavassa pāragū, 
sabbattha vimuttamānaso 
na punam jātijaram upehisi. 


349. Vitakkapamathitassa jantuno 
tibbarāgassa subhānupassino, 
bhiyyo tanhã pavaddhati 
esa kho dalham karoti bandhanam. 


350. Vitakküpasame ca yo rato 
asubham bhāvayate sadā sato, 
esa kho byantikahiti 
esa checchati marabandhanam. 
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173. Kinh Pháp O 


24. Phám Ái Duc 


342. 


343. 


344. 


345. 


346. 


347. 


348. 


349. 


350. 


Người bi ái buộc ràng, 
Vùng vẫy và hoảng sợ, 

Như thỏ bị sa lưới. 

Họ sanh ái trói buộc, 

Chịu khổ đau dài dài. 

Người Е bị ái buộc ràng, 
Vùng vẫy và hoảng sợ, 

Như thỏ bị sa lưới. 

Do vậy vị Tỳ khưu, 

Mong cầu mình ly tham, 
Nên nhiếp phục ái dục. 

Ша rừng lại hướng rừng [1] 
Thoát rừng chạy theo rừng, 
Nên xem người như vậy, 
Được thoát khỏi buộc ràng, 
Lại chạy theo ràng buộc. 


[1] Lia di duc gia đình, lại chạy theo khổ hạnh ở rừng núi 


Sắt, cây, gai trói buộc, 
Người trí xem chưa bền. 
Tham châu báu, trang sức, 
Tham vọng vợ và con. 
Người có trí nói rằng, 

Trói buộc này thật bën, 
Trì kéo xuống, lún xuống, 
Nhưng thật sự khó thoát, 
М gười trí cắt trừ nó, 

Bỏ dục lạc, không màng. 
Người đắm say ái dục, 
Tự lao mình xuống dòng, 
Như nhện sa lưới dệt, 
Người trí cắt trừ nó, 

Bỏ mọi khổ, không màng. 
Bỏ quá, hiện, vị lai, 

Đến bờ kia cuộc đời, 

Ý giải thoát tất cả, 

Chớ vướng tại sanh già. 
Người tà ý nhiếp phục, 
Tham sắc bén nhìn tịnh, 
Người ấy ái tăng trưởng, 
Làm dây trói mình chặt. 
Ai vui, an tịnh ý, 

Quán bất tịnh, thường niệm, 
Người â ấy sẽ diệt á ái, 

Cát đứt Ma trói buộc. 
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Cốt Lõi: Dhammapada - Kinh Pháp Cú 


351. Nitthangato asantāsī 
vītataņho anangaņo, 
acchindi bhavasallāni 
antimoyam samussayo. 


352. Vītatanho anādāno 
niruttipadakovido, 
akkharānam sannipātam 
Jañña pubbāparāni ca, 
sa ve antimasarīro 
таһараййо mahapuriso'ti vuccati. 


353. Sabbabhibhu sabbavidūhamasmi 
sabbesu dhammesu anūpalitto, 
sabbaūjaho tanhakkhaye vimutto 
sayam abhiññaya kamuddiseyyam. 


354. Sabbadanam dhammadānam jināti 
sabbarasam dhammaraso jināti, 
sabbaratim dhammarati jināti 


tanhakkhayo sabbadukkham jināti. 


355. Hananti bhoga dummedham 
no ca päragavesino, 
bhogatanhaya dummedho 
hanti aññeva attanam. 


356. Tinadosani khettāni 
ragadosa ayam paja, 
tasma hi vitaragesu 
dinnam hoti mahapphalam. 


357. Tinadosani khettani 
dosadosā ayam paja, 
tasmā hi vītadosesu 
dinnam hoti mahapphalam. 


358. Tinadosāni khettāni 
mohadosā ayam pajā, 
tasmā hi vītamohesu 
dinnam hoti mahapphalam. 


359. Tinadosāni khettāni 
icchādosā ayam pajā, 
tasmā hi vigaticchesu 
dinnam hoti mahapphalam. 
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А Kinh Pháp Cú... 


2.24. Phẩm Ái Dục 


351. 


352. 


353. 


354. 


355. 


356. 


357. 


358. 


359. 


Ai tới đích IT SỢ, 

Ly ái, không nhiēm ô, 
Nhổ mũi tên sanh tử, 
Thân này thân cuối cùng. 
Ai lia, không chấp thủ, 

Cú pháp] khéo bién tài, 
Thấu suốt từ vô ngại, 
Hiểu thứ lớp trước sau, 
Thân này thân cuối cùng 
Vi như vậy được goi, 

Bậc Đại trí, Đại nhân. 

Ta hàng phục tē tất cả, 

Ta rõ biết tất cả, 

Không bị nhiễm pháp nào, 
Ta từ bỏ tất cả, 

Ái diệt, tự giải thoát, 

Đã tự mình thắng trí, 

Ta gọi ai thầy ta? 


Pháp thí, thắng mọi thí, 
Pháp vị, thắng moi vi, 
Phāp һу, thắng mọi һу, 
Ái diệt, thắng mọi khổ, 


Tài sản hại người ngu. 
Không người tìm bờ kia 
Kẻ ngu vì tham giàu, 
Hại mình và hại người. 
Có làm hại ruộng vườn, 
Tham làm hại người đời, 
Bố thí người ly tham, 

Do vậy được quả lớn. 


Cỏ làm hại ruộng vườn, 
Sân làm hại người đời, 
Bố thí người ly sân, 

Do vậy được quả lớn. 
Co làm hại ruộng vườn, 
Si làm hai người đời, 

Bố thí người ly si, 

Do vậy được quả lớn. 


Cỏ làm hại ruộng vườn, 
Dục làm hại người đời, 
Bố thí người ly dục, 

Do vậy được quả lớn. 
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Cốt Lõi: Dhammapada - Kinh Pháp Cú 


25. BHIKKHUVAGGA 


360. Cakkhuna samvaro sadhu 
sadhu sotena samvaro, 
ghānena samvaro sadhu 
sādhu jivhāya samvaro. 


361. Kāyena samvaro sādhu 
sādhu vācāya samvaro, 
manasā samvaro sādhu 
sadhu sabbattha samvaro, 
sabbattha samvuto bhikkhu 
sabbadukkha pamuccati. 


362. Hatthasamyato padasamyato 
vacasamyato samyatuttamo, 
ajjhattarato samāhito 
eko santusito tamahu bhikkhum. 


363. Yo mukhasaññato bhikkhu 
mantabhāņī anuddhato, 
attham аһаттайса dipeti 
madhuram tassa bhāsitam. 


364. Dhammaramo dhammarato 
dhammam anuvicintayam, 
dhammam anussaram bhikkhu 
saddhamma na parihayati. 


365. Salabham naàtimaffeyya 
паййеват pihayam care, 
abbesam pihayam bhikkhu 
samadhim nadhigacchati. 


366. Appalābho pi се bhikkhu 
salabham natimaññati, 
tam ve devà pasamsanti 
suddhajivim atanditam. 


367. Sabbaso nāmarūpasmim 
yassa n'atthi mamāyitam, 
asatā ca na socati 
sa ve bhikkhū ti vuccati. 


792 


Kinh Pháp zs 25. Phẩm Tỳ Khưu 


25. PHẨM ТҮ KHƯU 


360. Lành thay, phòng hộ mắt! 
Lành thay, phòng hộ tai! 
Lành thay, phòng hộ mũi! 
Lành thay, phòng hộ lưỡi. 


361. Lành thay phòng hộ thân! 
Lành thay, phòng hộ lời, 
Lành thay, phòng hộ ý. 
Lành thay, phòng tất cả. 
Tỳ khưu phòng tất cả, 
Thoát được mọi khổ đau. 


362. Người chế ngự tay chân, 
Chế ngự lời và đầu, 
Vui thích nội thiền định, 
Độc thân, biết vừa đủ, 
Thật xứng gọi Tỳ khưu. 


363. Tỳ khưu chế ngự miệng, 
Vừa lời, không cống cao, 
Khi trình bày pháp nghĩa, 
Lời lẽ dịu ngọt ngào. 


364. Vị Tỳ khưu thích pháp, 
Mến pháp, suy tư pháp, 
Tâm tư niệm Chánh pháp, 
Không rời bỏ Chánh pháp. 


365. Không khinh điều mình được, 
Không ganh người khác được, 
Tỳ khưu ganh ty người, 
Không sao chứng Thiền Định. 


366. Tỳ khưu dầu được ít, 
Không khinh điều mình được, 
Sống thanh tịnh không nhác, 
Chư Thiên khen vị này. 


367. Hoàn toàn, đối danh sắc, 
Không chấp ta, của ta, 
Không chấp, không sâu não, 
Thật xứng danh Tỳ khưu. 


793 


Cốt Lõi: Dhammapada - Kinh Pháp C... tente 


368. Mettāvihārī yo bhikkhu 
pasanno buddhasasane, 
adhigacche padam santam 
sankharupasamam sukham. 


369. Siñca bhikkhu imam navam 
sitta te lahumessati, 
chetvā гарайса dosafica 
tato nibbanamehisi. 


370. Pañca chinde pañca jahe 
pañca cuttari bhavaye, 
pafica sangatigo bhikkhu 
oghatinno'ti vuccati. 


371. Jhaya bhikkhu mà pamādo 
mã te kamagune bhamassu cittam, 
mã lohagulam gili pamatto 
mā kandi dukkhamidan'ti dayhamāno. 


372. N'atthi jhanam apaññassa 
раййа n'atthi ajhayato, 
yamhi |һапайса paññã ca 
sa ve nibbanasantike. 


373. Заййарагат pavitthassa 
santacittassa bhikkhuno, 
amanusi rati hoti 
затта dhammam vipassato. 


374. Yato yato sammasati 
khandhanam udayabbayam, 
labhati piti pamojjam 
amatam tam vijanatam. 


375. Tatrayamadi bhavati 
idha paññassa bhikkhuno, 
indriyagutti santutthi 
patimokkhe ca samvaro. 
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ЖаН... 25. Phẩm Tỳ Khưu 


368. Tỳ khưu trú Từ Bi, 
Tín thành giáo Pháp Phật, 
Chứng cảnh giới tịch tịnh, 
Các hạnh an tịnh lạc. 


369. Tỳ khưu, tát thuyền này, 
Thuyền không, nhẹ đi mau, 
Trừ tham, diệt sân hận, 
Tất chứng đạt Niết Bàn. 


370. Đoạn năm,ñj từ bó nām,/2] 
Tu tập năm I3] i tối thượng, 
Tỳ khưu cắt nām trdi,/4] 
Xứng danh vượt bộc lưu. [5] 
[1] Thân kiến, nghi, giói cám thü, duc ái, sán hán. 
[2] Sắc ái, vô sắc ái, man, trao cử, vô minh. 
ІЗІ Tín, tấn, niệm, định, tuệ. 
HỊ 5 trói buộc: tham, sân, sỉ, mạn, tà kiến 
[5] Bộc lưu: dòng nước lũ 

371. Tỳ khưu, hãy tu Thiền, 
Chớ buông lung phóng dật, 
Tâm chớ đắm Say, dục, 
Phóng dật, nuốt sắt nóng, 
Bị đốt, chớ than khó! 


372. Không trí tuệ, không thiền, 
Không thiền, không trí tuệ, 
Người có thiền có tuệ, 

Nhất định gần Niết Bàn. 

373. Bước vào ngôi nhà trống, 
Tỳ khưu tâm an tịnh, 

Thọ hưởng vui siêu nhân, 
Tịnh quán theo Chánh pháp. 


374. Người luôn luôn chánh niệm, 
Sự sanh diệt các uẩn, 
Được hoan hy, hân hoan, 
Chỉ bậc Bất Tử biết. 


375. Đây Tỳ khưu có trí, 
Tu tập pháp căn bản, 
Hộ căn, biết vừa đủ, 
Gìn giữ căn bản giới, 
Thường gần gũi bạn lành, 
Sống thanh tịnh, tỉnh cần. 
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Cốt Lõi: Dhammapada - Kinh Pháp C... tenet 


376. Patisantharavuttyassa 
acarakusalo siya, 
tato pamojjabahulo 
dukkhassantam karissasi . 


377. Vassikā viya pupphāni 
maddavani pamuñcati, 
evam ragañca dosañca 
vippamuñcetha bhikkhavo. 


378. Santakāyo santavāco 
santavā susamahito, 
vantalokāmiso bhikkhu 
upasanto ti vuccati. 


379. Attanā codayattānam 
patimase attamattanā , 
so attagutto satimā 
sukham bhikkhu vihāhisi. 


380. Attā hi attano nātho 
attā hi attano gati, 
tasmā saññamayattanam 
assam bhadram'va vāņijo. 


381. Pāmojjabahulo bhikkhu 
pasanno buddhasāsane, 
adhigacche padam santam 
sankhārūpasamam sukham. 


382. Yo have daharo bhikkhu 
yufijati buddhasasane, 
so imam lokam pabhaseti 
abbhā rang va candima. 
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ЛЕТ. 25. Phẩm Tỳ Khưu 


376. Giao thiệp khéo thân thiện, 
Cử chỉ mực đoan trang, 
Do vậy hưởng vui nhiều, 
Sẽ dứt mọi khổ đau. 


377. Như hoa vassikā [1], 
Quáng bỏ cánh úa tàn, 
Cũng vậy vị Tỳ khưu, 
Hãy giải thoát tham sân. 
[1] Bông lài. 


378. Thân tịnh, lời an tịnh, 
An tịnh, khéo thiền tịnh, 
Tỳ khưu bỏ thế vật, 
Xứng danh bậc tịch tịnh. 


379. Tự mình chỉ trích mình, 
Tự mình dò xét mình, 
Tỳ khưu tự phòng hộ, 
Chánh niệm trú an lạc. 


380. Tự mình y chỉ mình, 
Tự mình đi đến mình, 
Vậy hãy tự điều phục, 
Như khách buôn ngựa hiền. 


381. Tỳ khưu nhiều hân hoan, 
Tịnh tín giáo pháp Phật, 
Chứng cảnh giới tịch tịnh, 
Các hành an tịnh lạc. 


382. Tỳ khưu tuy tuổi nhỏ 
Siêng tu giáo pháp Phật, 
Soi rang thế gian này, 
Như trăng thoát khỏi mây. 
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Cốt Lõi: Dhammapada - Kinh Pháp Cú 


26. BRĀHMAŅAVAGGA 


383. Chinda sotam parakkamma 
Кате panuda brāhmaņa, 
sankhārānam khayam ñatva 
akataññusi brāhmana. 


384. Yadā dvayesu dhammesu 
pāragū hoti brāhmaņo, 
athassa sabbe samyogā 
attham gacchanti janato. 


385. Yassa pāram apāram vā 
paraparam na vijjati, 
vitaddaram visamyuttam 
tamaham brümi brahmanam. 


386. Jhayim virajamasinam 
katakiccamanāsavam, 
uttamattham anuppattam 
tamaham brūmi brāhmaņam. 


387. Divā tapati ādicco 
rattim ābhāti candimā, 
sannaddho khattiyo tapati 
jhāyī tapati brāhmaņo, 
atha sabbamahorattim 
buddho tapati tejasā. 


388. Bāhitapāpo'ti brahmano 
samacariyā samano tỉ vuccati, 
pabbajayamattano malam 
tasmā pabbajito'ti vuccati. 


389. Na brāhmaņassa pahareyya 
nāssa muñcetha brahmano, 
dhi brahmanassa hantaram 
tato dhi yassa muūcati. 


390. Na brahmanass'etad'akiífici seyyo 
yadà nisedho manaso piyehi, 
yato yato himsamano nivattati 
tato tato sammatimeva dukkham. 
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Kinh Pháp ns о UE E I 26. Phám Bà-la-món 


26. PHÁM BÀ-LA-MÓN 


383. Нбі này Bà-la-môn, 
Háy tinh tán doan dóng, 
Từ bó các duc lac, 
Biét duoc hành doan diét, 
Ngươi là bậc vô vi. 
384. Nhờ thường trú hai pháp [1] 
Đến được bờ bên kia. 
Bà-la-môn có trí, 
Mọi kiết sử dứt sạch. [1] Thiền Chỉ và Thiền Quán 


385. Không bờ này, bờ kia [1], 
Cả hai bờ không có, 
Lìa khổ, không trói buộc, 
Ta gọi Bà-la-môn. [1] 6 nội xứ, 6 ngoại xứ 


386. Tu thiền, trú ly trần, 
Phận sự xong, vô lậu, 
Đạt được đích tối thượng, 
Ta gọi Bà-la-môn. 


387. Mặt trời sáng ban ngày, 
Mặt trăng sáng ban đêm. 
Khí giới sáng ban đêm. 
Khí giới sáng Sát-ly, 
Thiền định sáng Phạm Chí. 
Còn hào quang đức Phật, 
Chói sáng cả ngày đêm. 

388. Dứt ác gọi Phạm Chí, 
Tịnh hạnh gọi Sa-môn, 
Tự mình xuất cấu uế, 
Nên gọi bậc xuất gia. 


389. Chớ có đập Phạm Chí! 
Phạm Chí chớ đập lại, 
Xấu thay đập Phạm Chí, 
Đập trả lại xấu hơn. 


390. Đối với Bà-la-môn, 
Đây [1] không lợi ích nhỏ, 
Khi ý không ái luyến, 
Tâm hại được chận đứng, 
Chỉ khi ấy khổ diệt. [1] sự trả đũa, trả thù 
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Cốt Lõi: Dhammapada - Kinh Pháp Cú 


391. Yassa kāyena уасауа 
manasā n'atthi dukkatam, 
samvutam tihi thanehi 
tamaham brümi brahmanam. 


392. Yamhà dhammam vijaneyya 
sammasambuddhadesitam, 
sakkaccam tam namasseyya 
aggihutam'va brahmano. 


393. Na jatahi na gottena 
па jaccā hoti brahmano, 
yamhi saccañca dhammo ca 
so suci so ca brahmano. 


394. Kim te jatahi dummedha 
kim te ajinasatiya, 
abbhantaram te gahanam 
Баһігат parimajjasi. 


395. Pamsukuladharam jantum 
kisam dhamanisanthatam, 
ekam vanasmim jhayantam 
tamaham brümi brahmanam. 


396. Na caham brahmanam brūmi 
yonijam mattisambhavam, 
bhovadi nama so hoti 
sace hoti sakificano, 
akiñcanam anadanam 
tamaham brümi brahmanam. 


397. Sabbasamyojanam chetvā 
yo ve na paritassati, 
sangātigam visamyuttam 
tamaham brümi brahmanam. 


398. Chetvā naddhim varattañca 
sandanam sahanukkamam, 
ukkhittapaligham buddham 
tamaham brumi brahmanam. 


399. Akkosam vadhabandhañca 
aduttho yo titikkhati, 
khantibalam balanikam 
tamaham brümi brahmanam. 
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Kinh Pháp Cũ sai алын ы ынды 26. Phẩm Bà-la-môn 


391. Với người thân miệng ý, 
Không làm các ác hạnh, 
Ba nghiệp được phòng hộ, 
Ta gọi Bà-la-môn. 


392. Từ ai, biết Chánh pháp, 
Bậc Chánh Giác thuyết giảng, 
Hãy kính lễ vị ấy, 
Như Phạm Chí thờ lửa. 


393. Được gọi Bà-la-môn, 
Không vì đầu bên tóc, 
Không chủng tộc, thọ sanh, 
Ai thật chân, chánh, tịnh, 
Mới gọi Bà-la-môn. 


394. Kẻ ngu, có ích gì, 
Bên tóc với da dé, 
Nội tâm toàn phiền não, 
Ngoài mặt đánh bóng suông. 
395. Người mặc áo đống rác, 
Gầy ốm, lộ mạch gân, 
Độc thân thiền trong rừng, 
Ta gọi Bà-la-môn. 


396. Ta không gọi Phạm Chí, 
Vì chỗ sanh, mẹ sanh, 
Chỉ được gọi tên suông, 
Nếu tâm còn phiền não, 
Không phiền não, chấp trước, 
Ta gọi Bà-la-môn. 


397. Đoạn kết các kiết sử, 
Không còn gì lo sợ, 
Không đắm trước buộc ràng, 
Ta gọi Bà-la-môn. 


398. Bỏ dai da,/1] bó cương, [2] . [1] Hān.[2] Ái. 
Bỏ dây,/z/đồ sở thuóc,[4] [3] Tà kiến.[4] Tùy mién.[ 
Bỏ then chót,[5] sáng suốt, 5] Vô minh. 
Ta gọi Bà-la-môn. 
399. Không ác ý, nhẫn chịu, 
Phỉ báng, đánh, phạt hình, 
Lấy nhẫn làm quân lực, 
Ta gọi Bà-la-môn. 
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Cốt Lõi: Dhammapada - Kinh Pháp Cú 


400. Akkodhanam vatavantam 
sīlavantam anussadam, 
dantam antimasārīram 
tamaham brūmi brāhmaņam. 


401. Vāri pokkharapatte va 
āraggeriva sāsapo, 
yo na limpati kāmesu 
tamaham brümi brahmanam. 


402. Yo dukkhassa pajanati 
idheva khayamattano, 
pannabhāram visamyuttam 
tamaham brümi brahmanam. 


403. Gambhirapaññam medhavim 
maggamaggassa kovidam, 
uttamatthamanuppattam 
tamaham brümi brahmanam. 


404. Asamsattham gahatthehi 
anagarehi cübhayam, 
anokasarim appiccham 
tamaham brümi brahmanam. 


405. Nidhaya dandam bhütesu 
tasesu thavaresu ca, 
yo na hanti na ghãteti 
tamaham brümi brahmanam. 


406. Aviruddham viruddhesu 
attadandesu nibbutam, 
sadanesu anadanam 
tamaham brümi brahmanam. 


407. Yassa rago ca doso ca 
māno makkho ca pātito, 
sasaporiva aragga 
tamaham brümi brahmanam. 


408. Akakkasam vififiapanim 
giram saccam udiraye, 
yaya nabhisaje kañci 
tamaham brümi brahmanam. 


802 


Kinh Pháp Cú............ niai аа анды 26. Phẩm Bà-la-môn 


400. Không hận, hết bổn phận, 
Trì giới, không tham ái, 
Nhiếp phục, thân cuối cùng, 
Ta gọi Bà-la-môn. 


401. Như nước trên lá sen, 
Như hột cải đầu kim, 
Người không nhiễm ái dục, 
Ta gọi Bà-la-môn. 


402. Ai tự trên đời này, 
Giác khổ, diệt trừ khổ, 
Bỏ gánh nặng, giải thoát, 
Ta gọi Bà-la-môn. 


403. Người trí tuệ sâu xa, 
Khéo biết đạo, phi đạo, 
Chứng đạt đích vô thượng, 
Ta gọi Bà-la-môn. 


404. Không liên hệ cả hai, 
Xuất gia và thế tục, 
Sống độc thân, ít dục, 
Ta gọi Bà-la-môn. 


405. Bỏ trượng, đối chúng sanh, 
Yếu kém hay kiên cường, 
Không giết, không bảo giết, 
Ta gọi Bà-la-môn. 


406. Thân thiện giữa thù địch 
Оп hòa giữa hung hăng. 
Không nhiễm giữa nhiễm trước, 
Ta gọi Bà-la-môn. 


407. Người bỏ roi tham sân, 
Không mạn, không ganh ti, 
Như hột cải đầu kim, 

Ta gọi Bà-la-môn. 

408. Nói lên lời ôn hòa, 

Lợi ích và chân thật, 
Không mất lòng một ai, 
Ta gọi Bà-la-môn. 
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Cốt Lõi: Dhammapada - Kinh Pháp Cú 


409. Yodha dīgham va rassam уа 
anum thulam subhāsubham, 
loke adinnam nādiyati 
tamaham brümi brahmanam. 


410. Āsā yassa na vijjanti 
asmim loke paramhi ca, 
nirasayam visamyuttam 
tamaham brümi brahmanam. 


411. Yassalaya na vijjanti 
аййауа akathamkathi, 
amatogadhamanuppattam 
tamaham brümi brahmanam. 


412. Yodha puññañca papatica 
ubho sangamupaccaga, 
asokam virajam suddham 
tamaham brümi brahmanam. 


413. Candam va vimalam suddham 
vippasannamanavilam, 
nandibhavaparikkhinam 
tamaham brümi brahmanam. 


414. Yo imam palipatham duggam 
samsaram mohamaccaga, 
tinno pāragato |һауі 
anejo akathamkathi, 
anupadaya nibbuto 
tamaham brümi brahmanam. 


415. Yodha kame pahātvāna 
anagaro paribbaje, 
kamabhavaparikkhinam 
tamaham brümi brahmanam. 


416. Yodha tanham pahatvana 
anagaro paribbaje, 
tanhabhavaparikkhinam 
tamaham brümi brahmanam. 
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Kinh Pháp Classe mutuae I 26. Phẩm Bà-la-môn 


409. Ở đời, vật dài, ngắn, 
Nhỏ, lớn, đẹp hay xấu, 
Phàm không cho, không lấy, 
Ta gọi Bà-la-môn. 


410. Người không có hy cầu, 
Đời này và đời sau, 
Không hy cầu, giải thoát, 
Ta gọi Bà-la-môn. 


411. Người không còn tham ái, 
Có trí, không nghi hoặc, 
Thể nhập vào bất tử, 
Ta gọi Bà-la-môn. 


412. Người sống ở đời này, 
Không nhiễm cả thiện, ác, 
Không sầu, sạch, không bụi 
Ta gọi Bà-la-môn. 


413. Như trăng sạch không uế, 
Sáng trong và tịnh lặng, 
Hữu ái được đoạn tận, 

Ta gọi Bà-la-môn. 


414. Vượt đường nguy hiểm này, 
Nhiếp phục luân hồi, сі, 
Đến bờ kia thiền định, 
Không dục ái, không nghị, 
Không chấp trước, tịch tịnh, 
Ta gọi Bà-la-môn. 


415. Ai ở đời, đoạn dục, 
Bỏ nhà, sống xuất gia, 
Dục hữu được đoạn tận, 
Ta gọi Bà-la-môn. 


416. Ai ở đời đoạn ái, 
Bỏ nhà, sống xuất gia, 
Ai hữu được đoạn tận, 
Ta gọi Bà-la-môn. 
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Cốt Lõi: Dhammapada - Kinh Pháp Cú 


417. Hitvā mānusakam yogam 
dibbam yogam upaccagā, 
sabbayogavisamyuttam 


tamaham brūmi brāhmaņam. 


418. Hitva ratifica aratinca 
sitibhutam nirupadhim, 
sabbalokabhibhum viram 


tamaham brümi brahmanam. 


419. Cutim yo vedi sattanam 
upapattifica sabbaso, 
asattam sugatam buddham 


tamaham brümi brahmanam. 


420. Yassa gatim na jananti 
deva gandhabbamanusa, 
khinasavam arahantam 


tamaham brümi brahmanam. 


421. Yassa pure ca рассһа ca 
majjhe ca n'atthi kiãcanam, 
akificanam anadanam 


tamaham brümi brahmanam. 


422. Usabham pavaram viram 
mahesim vijitavinam, 
апејат nahatakam buddham 


tamaham brümi brahmanam. 


423. Pubbenivasam yo vedi 
saggapayafica passati, 
atho jatikkhayam patto 
abhififiavosito muni, 
sabbavositavosanam 


tamaham brümi brahmanam. 
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Kinh Pháp Cua me tumet pct ELT 26. Phẩm Bà-la-môn 


417. Bỏ trói buộc loài người, 
Vượt trói buộc cõi trời. 
Giải thoát mọi buộc ràng, 
Ta gọi Bà-la-môn. 


418. Bỏ điều ưa, điều ghét, 
Mát lạnh, diệt sanh y, 
Bậc anh hùng chiến thắng, 
Nhiếp phục mọi thế giới, 
Ta gọi Bà-la-môn. 


419. Ai hiểu rõ hoàn toàn, 
Sanh tử các chúng sanh, 
Không nhiễm, khéo vượt qua, 
Sáng suốt chân giác ngộ, 
Ta gọi Bà-la-môn. 


420. Với ai, loài Trời, Người 
Cùng với Càn-thát-bà, 
Không biết chỗ thọ sanh 
Lậu tận bậc La-hán. 

Ta gọi Bà-la-môn. 


421. Ai quá, hiện, vị lai, 
Không một sở hữu gì, 
Không sở hữu không nắm, 
Ta gọi Bà-la-môn. 


422. Bậc Ngưu chúa, thù thắng, 
Bậc anh hùng, đại sĩ, 
Bậc chiến thẳng, không nhiễm, 
Bậc tẩy sạch, giác ngộ, 
Ta gọi Bà-la-môn. 


423. Ai biết được đời trước, 
Thấy thiên giới, đọa xứ, 
Đạt được sanh diệt tận, 
Thắng trí, tự viên thành, 
Bậc Mâu-ni đạo sĩ, 
Viên mãn mọi thành tựu, 
Ta gọi Bà-la-môn./. 


807 


SauvHoi TOr Apati 0: ba s6is6iitatoSiiostagtskisaiibogibabiosbikskiasábshudatskal 


ТҰРА SÁM HÓI TÔI - APATTIYO 


VỊ NHỎ HA SÁM НІ: 
Nhỏ hạ: Aham bhante sabbā āpattiyo āvikaromi. 
Thưa bhante, con xin trình rõ tất cả các tội āpatti. 
Lớn hạ: Sādhu ävuso, sādhu! Lành thay, āvuso lành thay! 
Nhỏ hạ: Aham bhante sambahulā nānāvatthukā sabbā 
āpattiyo āpajjim tā tumha mūle patidesemi. 
Thưa bhante, con đã phạm tất cả tội āpatti với nhiều điều học 
khác nhau. Con xin sám hối đến bhante tất cả tội āpatti ấy. 
Lớn hạ: Passasi āvuso tā āpattiyo. 
Này āvuso, có thấy rõ các tội āpatti ấy. 
Nhỏ hạ: Ата bhante passämii. 
Dạ vâng, thưa bhante, con thấy rõ các tội āpatti ấy. 
Lớn һа: Āyatim āvuso samvareyyäsi. 
Này āvuso, từ nay về sau, āvuso hãy nên thu thúc cho 
được trong sạch, đừng để tái phạm. 
Nhỏ һа: Sādhu sutthu bhante samvarissāmi. 
Lành thay, thưa bhante, con sẽ cố gắng thu thúc cho 
được trong sạch. 
Lớn hạ: Sādhu ävuso, sādhu! Lành thay, āvuso lành thay! 


VỊ LỚN SÁM HỐI: 
Lớn hạ: Aham āvuso sabbā āpattiyo āvikaromi. 
Này āvuso, tôi xin trình rõ tất cả tội āpatti. 
Nhỏ hạ: Sādhu bhante, sādhu! Lành thay, bhante lành thay! 
Lớn hạ: Aham ауиво sambahulā nānāvatthukā sabbā 
āpattiyo āpajjim tā tumha mūle patidesemi. 
Này āvuso, tôi đã phạm tất cả tội āpatti với nhiều điều hoc 
khác nhau. Tôi xin sám hối đến āvuso tất cả tội араша ấy. 
Nhỏ hạ: Passatha bhante tā āpattiyo. 
Thưa bhante, bhante có thấy rõ các tội āpatti ấy. 
Lớn hạ: Ата āvuso passāmi. 
Này āvuso, vâng, tôi thấy rõ các tội āpatti ấy. 
Nhỏ hạ: Āyatim bhante samvareyyātha. 
Thưa bhante, từ nay về sau, xin bhante hãy nên thu thúc 
cho được trong sạch, đừng để tái phạm. 
Lớn hạ: Sādhu sutthu āvuso samvarissāmi. 
Lành thay, āvuso, tôi sẽ cố gắng thu thúc cho được trong sạch. 
Nhỏ hạ: Sādhu bhante, sādhu! Lành thay, thưa bhante lành thay! 
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Tho Luc Bát Khuyén LU šui ss ыы 


THƠ LUC BĀT KHUYĒN TU 
(T.T. GIỚI ĐỨC, HK, HUẾ) 


% MƯỜI HAI VUI 
Một vui đọc sách xem kinh, 
Hai vui không nói chuyện mình chuyện ta, 
Ba vui giản dị từ hòa, 

Bốn vui huynh đệ một nhà kính thương, 

Năm vui sạch đẹp sân vườn, 
Sáu vui công việc lệ thường trước sau, 
Bảy vui học lý đạo mầu, 

Tám vui xa lánh bạn рап huyēn thuyēn, 
Chín vui cơm áo cửa thiền, 

Mười vui giấc ngủ vô phiền vô lo, 
Mười một vui nghĩa thầy trò, 
Mười hai hoa nở câu thơ nụ cười. 

% MƯỜI HAI HƯ 
Một hư nghĩ đến mình nhiều, 

Hai hư công việc bỏ liều bốn bên, 

Ba hư châm chọc xỏ xiên, 

Bốn hư lác các vô duyên nói cười, 
Năm hư phù phiếm chuyện người, 
Sáu hư chẳng học biếng lười thành quen, 
Bảy hư hao phí dầu đèn, 

Tám hư xài ẩu bạc tiền áo cơm, 
Chín hu tục йи cóc сап, 

Mười hư họp bạn lang bang đêm ngày, 
Mười một rảnh óc rảnh tay, 
Mười hai vọng tưởng non này núi kia. 
# NỘI QUY RỪNG THIỀN 
Là người lịch sự văn minh 
Giữ gìn chút cảnh chút tình sau đây: 
Không nên đốn củi, chặt cây. 
Không nên nhóm lửa lan lây cháy rừng, 
Không nên xả rác lung tung, 
Không nên câu cá, cũng đừng bẻ hoa, 
Không nên đánh, chưởi, hét, la, 
Không nén bia rượu, hát ca rầm trời, 
Không nên thú bẫy, chim mồi, 
Không nên hút hít dẫu chơi mấy vài, 
Không nên cờ bạc, con bài, 
Không nên đập ghế, quăng chai bụi bờ, 
Để còn chút mộng, chút mơ, 

Để còn nét chữ câu thơ rừng thiền./. 
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SÁCH THAM KHẢO 


# KINH SÁCH TIÉNG VIỆT: 
1. Majjhimanikäya (Trung Bộ Kinh) Ш, HT. Minh Châu dịch Việt, Viện Đại 
Học Vạn Hạnh, 1975. 
2. Tiểu Bộ Kinh (Khuddhakanikäya), Kinh Tập (Suttanipāta), Hòa thượng 
Minh Châu dịch Việt 
3. Nhựt Hành Của Người Tại Gia Tu Phật, Bhikkhu Vamsarakkhita - Tỳ khưu 
Hộ Tông, PL. 2514, DL. 1970. 
4. Kinh Tung Chư Tăng, Dich giả Tinh Tâm (Hòa Thượng Hộ Tông), NXB Тр. 
Hồ Chí Minh, PL. 2544, DL. 2000. 
5. Kinh Nhật Tung, (РС. Nguyên Thủy, Theravāda), Thành hội Phật Giáo TP. Hồ 
Chí Minh ấn hành. 
6. Kinh Tụng, Dịch giả Tịnh Tâm (Đại Đức Hộ Tông), NXB Tôn Giáo, 2005. 
7. Sách Học Kinh Tung Pāļi, HT. Viên Minh, chùa Huyền Không, Lưu hành nội 
bộ, năm 1995-1997. 
8. Kinh Tụng (Tiếng Việt - Huyền Không, Huế), Lưu hành nội bộ, 2011. 
9. Kinh Tung Nhật Hành Pāļi-Viēt, NXB Tôn Giáo, 2011. 
10. Kinh Nhật Tụng (Pāļi - Việt) (Tài liệu), Pa-Auk Thiền Lâm Viện, Tỳ khưu 
Nguyên Tuệ, ~ 2006. 
11. Kinh Tung Pali (Sách hoc dành cho cư sĩ Phật tử), biên soạn Ty khưu Viên 
Minh, biên tập: Phật Học Viện Huyền Không, (không rõ năm). 
12. Parittapāļi - Kinh Hộ Trì (Bản tụng đọc), Tỳ khưu Đức Hiền soạn dịch, NXB 
Tôn Giáo, 2011. 
13. Dhammapada - Kinh Pháp Cú (Phân tích từ ngữ Pāļi), biên soạn Tỳ khưu 
Đức Hiền, NXB Tôn Giáo, 2009. 
14. Bài Pháp Dhāranaparitta - Pháp Hộ Trì Người Trì Pháp, Tỳ khưu Hộ 
Pháp, NXB Tôn Giáo, 2011. 
15. Gương Bậc Xuất Gia (Anagāriyūdāharana), Dhammarakkhita Bhikkhu (Ту 
khưu Hộ Pháp). 
16. Cư Sĩ Giới Pháp, biên soạn Ту khưu Giác Giới (Bodhisīla Bhikkhu), Chương 
IV, Các Nghi Thức Khóa Lë, PL. 2550 - TL. 2006. 
17. Kinh Nhật Tung (Rừng Thiền Pa Auk), Soạn dich Tu nữ Sutthu Patividdhā, 
Lưu hành nội bộ, năm...? 
18. Kinh Tụng Phật Giáo Nguyên Thủy, Chủ biên Tỳ khưu Siêu Minh, NXB 
Tổng Hợp Hồ Chí Minh, 2013. 


% KINH SÁCH TIẾNG ANH: 

1. Buddhist Pāli Recitals, Jointly complied by Ven. Sri Weragoda Sarada 
Nāyaka Thero, Rev. Weragoda Sunanda, Sito Woon Chee, Ang Lian Swee, 
Sita; Edited by Prof. Chandima Wijebandara, 2007 (Expanded Edition). 

2. A Bhikkhus Comprehensive Handbook (Pāļi with Chinese & English 
Translation), Compiled and Edited by Dhammajāta. 

3. PŪJĀ - Thai Tradition Chanting, Sungei Puyu Chanting Group, Wat 
Bodhicharoentham, Sungei Puyu, Butterworth, Malaysia, year 2001. 

4. Dhammadāyada Chanting Book, Published by Wat Phra Dhammakāya, 
23/2 Moo 7., Khlong Luang, Patumthani 12120, Thailand, 1999. 


810 


PHƯƠNG DANH THÍ CHỦ 


Tri Ấn: Chúng tôi xin ghi nhận công đức của nhóm Phật Tử Câu Lạc Bộ 
АМ ÁP TÌNH NGƯỜI, các đại thí chủ và các trưởng nhóm đã đứng ra kêu 
gọi hùn phước đó đây. Kính đến chư Tăng, Ni và Phật tử đã hùn phước ấn 
tống kinh mà chưa kịp bổ sung vào danh sách thí chủ, xin quý уі lượng tình 
hoan hỷ. Chúng con, chúng tôi xin ghi nhận công đúc về tỉnh thần lẫn vật 
chất mà chư Tăng, Ni và quý Phật tử gần xa đã nhiệt tình ủng hộ. 


Sau đây là Phương Danh Thí Chủ đã đóng góp Tịnh Tài để Ấn Tống 
“Kinh Tụng Phật Giáo Nguyên Thủy - 2018 (Có bổ sung)”: 


TP. HÀ NỘI: 

4® Thầy Trí Thuần (Chùa Đức Hậu): 664, Thầy Giác Tâm: 7q; Sắc Кара: 
44; TenSai Nguyên: 3q, Dinh Thi Thuy Linh (Hà Giang): 7q; Thí Chủ ở Hà 
Nội (bạn PT Trúc Ха Lợi): 100g, Viện Trần Nhân Tông: PT. Nguyễn Thị 
Hợp: 79; PT. Trần Mai Hương: 7q; Lê Hồng Thuý: 10а, PT. Xu Xanh - Thu: 
4q, PT. Lê Quốc Bình: 7q; PT. Trần Văn Cừ (Vĩnh Phúc): 44; Nhóm ASOKA 
Tam Hiệp: 8q; PT. Lê Đức Anh: 3q; PT. Phạm Thu Hằng: 1q; PT. Nguyễn 
Thị Thu Trang: 3q; PT. Nguyễn Linh Chỉ: 2q, PT. Mai Quang Quỳnh: 500g; 
PT. Pham Minh Hường + PT. Phạm Đắc Thắng + PT. Pham Đức: 469; PT. 
Thùy Dung (FB): 4q. 

TP. HẢI PHÒNG: 

# Nhóm Phát Tử Vũ Tuấn: 

PT. Vũ Minh Tuấn: 4q; PT. Trần Thanh Hùng: 4q; PT. Đặng Hữu Ngọc: 44; 
Quảng Minh: 4q; PT. Phó Kiều Мі: 4q; PT. Lương Thị Thanh: 1q; Chị Huệ: 
19; PT. Hải Thơm: 1q; Em Bính: 1q; Bùi Nhật Thăng: 19; 
PT. Trần Nga: 5q; PT. Hải Hoa 4q; PT. Lê Hải: 1q. 

# Nhóm Phát Tử Trần Hoàn, Lach Tray: 

PT. Lan Anh Trinh:1q; PT. Bùi Hồng Anh: 2q; PT. Phương Mèo: 1q; 
PT. Nguyễn Hương: 2q; PT. Thảo Nguyên: 2q; PT. Trang Só: 7а; PT. Lai 
Huyền Му: 7q; PT. Hiền Princes: 104; PT. Thiệu Thiệu: 4q; PT. Nguyễn 
Hương Giang: 19; PT. Quang Thiện (Vân béo): 2q; PT. Hoan Tran: 2q. 
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Phương Danh Thí Chủ 


Ņ 
ne 
NO 
1S 


— 
7 


Hoan Ну Phước Thiện Trí Tuệ! 
SĀDHU! SĀDHU! LÀNH THAY! 
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Phương Danh Thí Chủ 
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PANCA GARAVATA 
NĂM CÁCH DÁNH LỄ, CUNG KÍNH THEO TRUYỀN THỐNG PHẬT GIÁO THERAVĀDA 
FIVE WAYS OF SHOWING RESPECT IN THERAVĀDA BUDDHISM 


ДА 1. Buddha 


ca Deva 
Gāravatā: 


Đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp, Chư Thiên, hoặc cầu nguyện; chắp tay trên trán. 
Paying homage to the Buddha, Dhamma, Deities, sacred statues, or praying; placing 


both palm together at the forehead level. 
e 
M j 


2. Sangha 
I Ca Raja 
Garavata: ` 


Dành lễ Cha Mẹ, Ông Bà, Thầy Cô; chắp tay ngang sống mũi. Paying homage to the 
parents, grandparents or teachers; placing both palm together at the nose level. 


T 
Kính chào người lớn tuổi hoặc người chủ, cháp tay ngang miệng. Paying respect to the 
bosses, older persons or higher ranking people; placing both palms together at the mouth level: 


4. Vuddha 
Vaya 
Gāravatā: 


Ха chào người bằng tudi, hoāc nhỏ hơn, cháp tayngang ngực: Greettingithe friends who, 
haveithe sameiage oryoungenage; placingiboth palmsitogether.at the chest level: 


TƯ THẾ LỄ BÁI DÀNH CHO THIỆN NAM VÀ TÍN NỮ 
TRONG CÁC KHÓA LỄ 


AS sàn một bên ) 


Đảnh lễ năm vóc 
(đầu, 2 cùi chỏ tay, 2 đầu gối) 


Ф. «2. 


KINH TỤNG | 
PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY 


(Túi bản lần 2) 
Biên soạn: Tỳ Khưu Đức Hiền 
"`. `... 


NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO 
53 Tràng Thi - Hoàn Kiếm - Hà Nội 
БТ: 024. 37822845 - Fax: 024. 37822841 
Email: nhaxuatbantongiao @ gmail.com 


Chịu trách nhiệm xuất bản: 
Giám đốc - Tổng biên tập 
TS. BÙI THANH HÀ 


Biên tập: 
NGUYÊN THỊ HUỆ 


Trình bày: 
Tỳ Khưu METTĀGUŅA 


Sửa bản іп: 
СНОМ РНОС (НОМС МСА) 


Đơn vị liên kết: Tỳ Khưu ĐỨC HIĒN - 090.50.40.654 
Email: ven.gunalGgmail.com - Facebook: Su Đức Hiền 
420 Lê Duẩn, Phường Chính Gián, Quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng 


In 2.500 cuón, khó 16 x 24 cm, tại Công ty Có phần In & Dich vụ Đà Nẵng, 420 Lê Duân. 
P. Chính Gián, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng. DT: 84.236.2217305. Email: daprico(4)gmail.com 
Số DKXB: 3777-2018/CXBIPH/02-171/TG. Mã số ISBN: 978-604-61-5855-4. 
QDXB: 396/QĐ-NXBTG ngày 31/10/2018. In xong và nộp lưu chiêu quý IV năm 2018. 
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Үе te bhikkhave bhikkhu suggahitehi 
suttantehi byañjanapatirupakehi atthañca 
аһаттайса anulomenti, te bhikkhave 
bhikkhū bahujanahitaya patipanna 
bahujanasukhaya bahuno janassa atthāya 
hitāya sukhāya devamanussānam. Bahuñca 
te bhikkhave bhikkhū puññam pasavanti. 
Te cimam saddhammamthapentīti. 


Những Ty khwu nào, пау các Ty khuu, 

tùy thuận cá văn và nghĩa, bằng cách nắm 
giữ đúng đắn các kinh điển và những văn tự 
thích wng, thi пһіпа Ty khuru йу, này các 

Ty khwu, chiu trách nhiém vé hanh phüc cho 
đa số, an lac cho da số, lợi ích cho da số, 
mang lại hanh phúc, và an lạc cho chư Thiên 
và loài Người. Ngoài ra, những Ty khưu ấy, 
này các Ty khưu, chất chứa nhiều điều 
phước đức, làm cho diệu pháp an trú. 


(tr195) 
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